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Xã luận

Nông dân tập thề và sự nghiệp

xây dựng chủ nghĩa xã hội

V

RONG lịch sử dân tộc ta , nông dân giữ một vai trò rất quan trọng .

Nước ta vốn là một nước nông nghiệp , nông dân là lực lượng đông

đảo nhất trong nhân dân . Nông dân Việt nam vốn có tinh thần cần

cù , dũng cảm lao động , có truyền thống yêu nước , đoàn kết đấu tranh

chống ngoại xâm , bảo vệ đất nước. Nhưng dưới chế độ thực dân phong kiến , tất

cả những thành quả lao động của nông dân đều bị bọn đế quốc , phong kiến chiếm

đoạt . Nông dân bị chúng cướp mất ruộng đất ( giai cấp địa chủ chưa bằng 5%

số dân đã cùng với bọn đế quốc chiếm hơn 70 % ruộng đất ; nông dân bằng hơn

90% số dân chỉ có 30 % ruộng đất ) phải đi làm thuê làm mướn , cấy ruộng rẽ ,

nộp tô , tức , sưu thuế cho chúng rất nặng nề . Quanh năm lao động cực nhọc mà

đói rét vẫn hoàn đói rét , nhiều nông dân đã phải rời bỏ quê hương , làng mạc

đi làm ăn nơi khác nhưng dưới chế độ thực dân phong kiến , đi đâu cũng không

thoát cảnh bị áp bức , bóc lột và nhiều người đã phải chết dần chết mòn trong

các đồn điền , hầm mỏ của chúng . Không chịu cảnh nước mất nhà tan , nông

dàn đã nhiều lần nổi dậy đấu tranh anh dũng chống đế quốc , phong kiến nhưng

tất cả những cuộc đấu tranh ấy đều bị thất bại vì chưa có người đưa đường ,

chỉ lõi đúng đắn .

Chỉ từ khi có Đảng cộng sản Việt nam – đảng tiên phong của giai cấp

công nhân Việt nam ra đời và lãnh đạo cách mạng , nông dân Việt nam mới

có điều kiện phát huy vai trò cách mạng của mình , đoàn kết với các tầng lớp

nhân dân trong Mặt trận dân tộc thống nhất, đưa cuộc đấu tranh dân tộc , đầu

tranh giai cấp đi đến thắng lợi.

Trải qua hơn nửa thế kỷ chiền đấu gian khô của nhân dân ta dưới sự lãnh

đạo của Đảng, đặc biệt lit ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, khủng chiến

chống Pháp, chống Mỹ thắng lợi và nước nhà thống nhất đến nay , tình hình

nông thôn , sản xuất nông nghiệp và đời sống nông dân đã có những biến đổi to

lớn , sâu sắc .

Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 , nhân dân ta , nông

dân ta , từ những người dân nô lệ mắt nước, mất tự do , đã trở thành những

người làm chủ tập thề của đất nước . Với thắng lợi của cải cách ruộng đất ,

nông dân ta từ chỗ không có hoặc thiếu ruộng đất đã trở thành người làm chủ

đồng ruộng , làm chủ nông thôn . “ Độc lập dân tộc ) , “ người cày có ruộng b

-
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đó là bước nhảy vọt đầu tiên của nông dân dưới sự lãnh đạo của Đảng , và

đó cũng là yếu tố quyết định mở đường tạo ra những biển đồi sau sắc khác trong

nông thôn ta , trong sự nghiệp cách mạng nước ta .

Chính trên cơ sở làm chủ tập thì đất nước và “ người cày có ruộng ), nông

dân cả nước đã đem sức người, sức của , góp phần cùng toàn dân làm nên chiến

thẳng “ Điện biên phủ lừng lẫy địa cầu ” , kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến

chống thực dân Pháp và sẵn sàng bước vào thực hiện những nhiệm vụ mới của

cách mạng .

-
Trên miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, chỉ trong 3 năm 1958 1960.

nông dân ta nghe theo tiếng gọi của Đảng đã căn bản làm xong việc là chức

nhau đi vào con đường hợp lúc hóa nông nghiệp , trở thành giai cấp nông dân

tập thè, thực hiện bước nhảy vọt thứ hai , chuyền từ vị trí làm chủ nhỏ

hẹp với lỗi sản xuất riêng lẻ sang vị trí làm chủ tập thể rộng lớn với lối làm

ăn lập thè , cùng nhau xây dựng cuộc sống mới, nông thôn mới.

Thắng lợi của phong trào hợp tác hóa đã tiếp thêm sức mạnh cho nông

dân miền Bắc trong việc xây dựng những cơ sở vật chất kỹ thuật ban đầu của

nông nghiệp , mở đường cho sản xuất nông nghiệp phát triển ngay trong những

năm kháng chiến chống Mỹ , cứu nước Úc liệt.

Dựa vào nền nông nghiệp hợp tác hóa , nông thôn và nông dân lập the

miền Bắc đã hoàn thành tháng lợi nhiệm vụ của hậu phương lớn đối với liên

tuyển lớn trong sự nghiệp chống Mỹ , cứu nước , viết kịp thời đánh trả cỏ hiệu

quả cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ .

vừa dốc sức người, sức của chi viện cho cuộc kháng chiến ở miền Nam mau

tới toàn thắng .

Trước kia , ở nông thôn chỉ có cảnh bùa lấy nước đọng , nhà Tranh cách

đất , tuyệt đại bộ phận nông dân không biết chữ , son ; nhờ có nền nông

nghiệp hợp tác hóa và tinh liền phần đấu của nông dân tập thề , ngay trong

những năm chiến tranh ác liệt , nông thôn miền Bắc đã có những biến đòi to

lớn về nhiều mặt. Đời sống vật chất và tinh thần của nòng dàn đã có nhiều tiến

bộ rất đáng tự hào .

Ở miền Nam , những năm kháng chiến chống Mỹ , dưới sự lãnh đạo của

Đảng, nông dân cùng với các tầng lớp nhân dân khúc đã phát huy truyền thống

cách mạng của “ Thành dòng Tổ quốc », kiên quyết đấu tranh chống mọi âm

mưu , thủ đoạn của Mỹ - ngụy , tích cực tham gia kháng chiến , làm thất bại

hết âm mưu này đến đa mưu khác của kẻ thù . Trong chiến dịch lịch sử Hồ Chi

Mìnhmùa Xuân năm 1975 , phối hợp với bộ đội, ở nhiều nơi nông dân đã cùng

với các tầng lớp nhân dân khác nổi dậy giành chính quyền , góp phần to lớn

vào sự nghiệp giải phóng miền Nam .

Sau ngày Tô quốc thống nhất , rùng dùa miền Nam đã tích cực tham gia

xây dựng chính quyền cách mạng , giữ gìn an ninh trật tự ở nông thôn , khôi

phục và phát triển sản xuất, ổn định đời sống , đoàn kết tương trợ , nhường áo

sẻ cơm , điều chỉnh ruộng đặt và giải quyết các vụ mắc mưu về ruộng đất trong

nội bộ nông dân , xóa bỏ các tàn dư của lời bóc lột phong kiến , hứng hát thực

hiện các chủ trương , chính sách của Dũng và Nhà nước. Tinh đến cuối năm

1983 , các tỉnh ven biển miền Trung đã xây dựng được 1185 hợp tác xã, 775 tập

đoàn sản xuất, thu hút 98,8% số hộ côngdân vào sản xuất tập thề ; các tỉnh Tây

nguyên đã xây dựng được 267 hợp tác xã và 1952 tập đoàn sản xuất, thu hút

71% số hộ nông dàn vào sản xuất tập chè . Đến nay , loàn Nam bộ đã có 290

hợp tác xã, 20341 tập đoàn sản xuất bao gồm 45,3 % số hộ nông dân và 38% diện

2 .



tích canh tác . Qua phong trào hợp tác hóa nông nghiệp , giai cấp nông dân lập

thề ở các tỉnh miền Nam đã và đang hình thành .

Bước vào cách mạng xã hội chủ nghĩa trong phạm vi cả nước , nông dân

ta tiếp lục đóng góp phần đảng hề vào công cuộc khôi phục và phát triển kinh

tế , tăng cường liên minh công nông , phát huy sức mạnh tổng hợp của chuyên

chính vô sản , kết hợp cải tạo với xây dựng , đầy mạnh thực hiện ba cuộc cách

mạng và hai nhiệm vụ chiến lược , xây dựng , củng cổ và hoàn thiện quan hệ

sản xuất mới xã hội chủ nghĩa ; đồng thời có những Hiến bộ mới về ý thức làm

chủ tập thè , về trình độ văn hóa và khoa học kỹ thuật.

Mặc dù trước mắt chúng ta còn nhiều khó khăn , song những biển đòi

trong nông thôn ta , trong đời sống nông dân ta từ Cách mạng Tháng Tám tốt

nay là vô cùng to lớn , sâu sắc và rất đáng tự hào . Những biến đồi ấy chứng tỏ

Đảng ta đã giải quyết tốt vấn đề nông dân ở nước ta , nhằm đưa nước ta , một

nước vốn là thuộc địa nửa phong kiến đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn

phát triển tư bản chủ nghĩa . Những biển đời ấy cũng chứng minh nông dân ta

ngay từ buổi bình minh của cách mạng và suốt trong mọi thời kỳ cách mạng đã

một lòng tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng , hàng hải chấp hành mọi

đường lối , chủ trương , chính sách của Đảng . Chính do tin yêu Đảng , quyết tâm

đi theo đường lối lãnh đạo của Đảng của giai cấp công nhân , nông dân nước ta

đã phát huy được những phẩm chất tốt đẹp , có bước trưởng thành lớn về chính

trị , tư tưởng , trở thành người bạn đồng minh đảng tin cậy của giai cấp công

nhân và cùng với giai cấp công nhân hợp thành đội quân chủ lực của cách mạng ,

có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập tự do của Tô

quốc , vì sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ

nghĩa hiện nay .

Tuy vậy , sống trong hoàn cảnh sản xuất nhỏ từ lâu đời , nông dân ta có

những nhược điềm đảng kề như : chưa nhận thức được đầy đủ về nền nông

nghiệp lớn xã hội chủ nghĩa , về sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ;

tinh thần đấu tranh giành thủng lợi cho con đường xã hội chủ nghĩa đối với con

đường tư bản chủ nghĩa trong nông nghiệp chưa thật kiên định, ý thức làm

chủ tập thẻ chưa cao ; trình độ hiểu biết về khoa học kỹ thuật , về xây dựng và

quản lý kinh tế cũng như trình độ lô chức nói chung còn thấp .

Những biến đồi cách mạng lớn lao trong đời sống nông thôn ta cũng như

những ưu điềm , những nhược điểm của nông dân ta gắn liền với những hoạt

động của Hội nông dân trước đây mà ngày nay là Hội liên hiệp nông dân tập

thề Việt nam , vì Hội có nhiệm vụ , chức năng chủ yếu là đoàn kết , giáo dục, vận

động nông dân đi theo con đường cách mạng của Đảng .

Hiện nay, Hội đã tập hợp trong tổ chức của mình hơn 10 triệu hội viên .

Nhìn chung, các hội viên đã từng bước trưởng thành trong hoạt động , và ở mỗi

giới , mỗi lứa tuổi đều phát huy được ưu thế của mình đối với việc thực hiện

nhiệm vụ, chức năng của Hội . Những đóng góp và kết quả hoạt động của Hội

trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trước đây cũng như trong giai đoạn

đầu của cách mạng xã hội chủ nghĩa hiện nay là niềm tự hào của nông dân cả

nước ta .

Song , đứng trước những yêu cầu của cách mạng xã hội chủ nghĩa , lô chức

Hội đang bộc lộ những nhược điền , khuyết điểm : chưa phát huy được mạnh

mẽ tinh thần làm chủ tập thề của nông dân một cách toàn diện , nhất là trong

việc tham gia quản lý nền kinh tế tập thè và tham gia quản lý các mặt đời sống

văn hóa – xã hội với các cơ quan Nhà nước các cấp , đặc biệt là ở cơ sở và ở
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cấp huyện ; chưa đi sâu vào nội dung và phương pháp hoạt động cụ thề , cho

nên trên nhiều mặt công tác còn chưa có kinh nghiệm ; chưa tác động có hiệu

quả vào việc xây dựng người nông dân mới và nông thôn mới xã hội chủ nghĩa .

Tổ chức Hội những năm gần đây thiếu ổn định , chủ yếu là do chưa làm rõ được

tính chất, nhiệm vụ của Hội và mối quan hệ giữa tô chức cơ sở của Hội với hợp

tác xã sản xuất nông nghiệp và các tổ chức kinh tế lập thề khác ở nông thôn .

Đề đáp ứng kịp thời những đòi hỏi bức thiết của công tác vận động nông dân

do Đảng đề ra , Hội cần ra sức phát huy ưu điềm , khắc phục những khuyết điểm ,

nhược điềm nói trên ,

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội liên hiệp nông dân tập thì sắp tới là một

sự kiện chính trị quan trọng của lò chức Hội và của toàn thẻ hội viên , nông

dân nước ta . Đại hội có ý nghĩa quan trọng đặc biệt vì đây là đại hội đầu tiên

của Hội , nhằm mục đích xác định nhiệm vụ của Hội là giáo dục, vận động nông

dân phát huy quyền làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa và hiện toàn tổ chức

Hội theo đúng tính chất của Hội. Đại hội sẽ thông qua Điều lệ của Hội và bầu

ra Ban chấp hành trung ương Hội , xác định cơ sở hành động của mỗi hội viên,

làm cho tổ chức của Hội thông suốt từ trên xuống dưới, tạo thành sức chiến

đấu mạnh mẽ của Hội trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ

Tổ quốc .

Hiện nay , cách mạng nước ta đang ở chặng đường đầu tiên của thời kỳ

quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Một nhiệm vụ quan trọng đặc biệt của Đảng ta ,

Nhà nước ta và toàn thề nhân dân ta trong chặng đường này là lập trung sức

phát triển mạnh nông nghiệp , coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu , đưa nông

nghiệp một bước lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa , đáp ứng những nhu cầu

của đời sống và làm cơ sở cho việc phát triển công nghiệp .

Trong cả thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta , công nghiệp

hóa xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trung tâm . Có thực hiện công nghiệp hóa xã

hội chủ nghĩa , chúng ta mới có thể xây dựng được cơ sở vật chất kỹ thuật của

chủ nghĩa xã hội , đưa nền kinh tế nước ta từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn

xã hội chủ nghĩa , làm cho nước ta trở thành một nước xã hội chủ nghĩa có

kinh tế công nông nghiệp hiện đại, văn hóa và khoa học kỹ thuật tiên tiến ,

quốc phòng vững mạnh , có đời sống văn minh và hạnh phúc.

-

Hội liên hiệp nông dân tập thề Việt nam là một tổ chức quần chúng nông

dân xã hội chủ nghĩa do Đảng cộng sản Việt nam lãnh đạo . Hội là thành viên

của Mặt trận Tổ quốc Việt nam , là sợi dây liên lạc nối liền nông dân với Đảng

và Nhà nước . Hội có nhiệm vụ cùng với các đoàn thể quần chúng khác giúp

Đảng giáo dục, vận động nông dân phát huy cao độ linh thần làm chủ tập

thề xã hội chủ nghĩa , thực hiện tốt các chủ trương , chính sách của Đảng và

Nhà nước , tích cực tham gia xây dựng nền kinh lẽ mới, nông thôn mới và người

nông dân mới xã hội chủ nghĩa , phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa

xã hội và bảo vệ Tổ quốc .

Cùng với việc nhân mạnh vai trò quan trọng của nông nghiệp , làm cho nông

dân nhận rõ vinh dự và trách nhiệm phấn đấu trên mặt trận nông nghiệp , Hội

cần chú ý tuyên truyền , giáo dục sâu rộng trong nông dân về nhiệm vụ công nghiệp

hóa xã hội chủ nghĩa . Hợp lúc hóa nông nghiệp và công nghiệp hóa xã hội

chủ nghĩa đều là sự nghiệp chung của cả hai giai cấp công nhân và nông dân

tập thề . Giai cấp công nhân đã và đang đóng góp phần quan trọng vào phong



trào hợp tác hóa nông nghiệp , vào việc đầy mạnh sản xuất nông nghiệp và xây

dựng nông thôn mới. Giai cấp nông dàn tập thể có nghĩa vụ góp phần tích cực

vào sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa bằng cách làm đầy đủ các

nghĩa vụ đối với Nhà nước , chấp hành tốt mọi chủ trương , chính sách của

Đảng và Nhà nước, nhất là những chính sách về phát triền kinh tế , về phân

phối lưu thông , bảo đảm cho Nhà nước có điều kiện đầy mạnh công nghiệp

hóa xã hội chủ nghĩa . Những vấn đề nói trên cũng chính là những yêu cầu

nhằm lăng cường khối liên minh công nông vững chắc trong giai đoạn cách

mạng xã hội chủ nghĩa hiện nay .

-

Xây dựng nền kinh tế mới trong nông thôn , về thực chất là xây dựng ,

củng cố nền nông nghiệp hợp tác hóa , phát huy ưu thế của lối làm ăn tập

thẻ , phấn đấu đưa nông nghiệp một bước lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa ,

trước mắt bảo đảm những yêu cầu về sản xuất lương thực , thực phẩm , hàng

xuất khẩu . Phấn đấu thực hiện bằng được mục tiêu 18 triệu tấn lương thực

năm 184 , 19 20 triệu tấn năm 1985. Đề đưa nông nghiệp một bước lên sản

xuất lớn xã hội chủ nghĩa , còn phải chủ ý đầy mạnh cách mạng khoa học kỹ

thuật , xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho nông nghiệp ; hoàn thành cải tạo

xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp theo hình thức và bước đi thích hợp ở

những nơi chưa hoàn thành , củng cố , phát huy tác dụng của các hợp tác xã

và tập đoàn sản xuất ở những nơi đã xây dựng ; Tăng cường và nâng cao

chất lượng kinh tế tập thề , khuyến khích phát triển kinh tế gia đình đúng

hướng ; thiết lập và mở rộng các quan hệ kinh tế xã hội chủ nghĩa trực tiếp

giữa Nhà nước với hợp tác xã , tập đoàn sản xuất và nông dân, giữa quốc

doanh và tập thề , giữa công nghiệp và nông nghiệp thông qua kế hoạch Nhà

nước và các hợp đồng kinh tế , các hình thức liên kết sản xuất, kinh doanh.

Xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa chủ yếu là xây

dựng chế độ làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa ở cơ sở gắn với địa bàn

huyện về tất cả các mặt chính trị , kinh tế , văn hóa xã hội và đời sống .

Về chính trị : bảo đảm cho nông dân có quyền bình đẳng , quyền tự

do chính đáng đi đôi với yêu cầu mỗi người làm đầy đủ nghĩa vụ đối

với Nhà nước, với tập thè ; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự xã hội ở

nông thôn . Về kinh tế : hình thành và phát huy ưu thế của lối làm ăn tập

thè , bảo đảm kết hợp hài hòa ba lợi ích kinh tế ( lợi ích của Nhà nước , lợi

ích của tập thể và lợi ích của cá nhân người lao động ). Về văn hóa xã hội và

đời sống : tồ chức chu đáo việc ăn , ở , đi lại, học hành ; chăm sóc trẻ em , người

già , gia đình liệt sĩ , thương binh ;có những công trình phúc lợi và văn hóa

công cộng đề phục vụ quân chủng ; mỗi người đều có nếp sống văn minh , hăng

hải tham gia xây dựng gia đình văn hóa mới, có tinh thần đoàn kết , thương

yêu nhau , giúp đỡ nhau trong xóm ấp , bản làng .

Việc xây dựng nền kinh tế mới, nông thôn mới không tách rời việc xây

dựng người nông dân thành con người mới xã hội chủ nghĩa , vì con người

mới xã hội chủ nghĩa vừa là sản phẩm , vừa là chủ thẻ của việc xây dựng nền

kinh tế mới và nông thôn mới xã hội chủ nghĩa .

Con người mới xã hội chủ nghĩa ở nông thôn , trong tình hình hiện nay

phải là người xã viên , tập đoàn viên tiên tiến (nơi chưa có hợp tác xã và tập

đoàn sản xuất thì phải là lò viên liền tiến của lồ đoàn kết sản xuất hoặc tổ

vần công, đồi công ), gắn bó với con đường làm ăn tập thể , chăm lo xây dựng

hợp tác xã và lập đoàn sản xuất, hăng hái tham gia phong trào thi đua lao

động xã hội chủ nghĩa , chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương , chính sách



của Đảng và Nhà nước , diều lệ , nội quy của các tổ chức kinh lễ lập thề , hoàn

thành tốt mọi nghĩa vụ đối với Nhà nước và tập thè , cảnh giác và kiên quyết

đấu tranh chống mọi hành động phá hoại của kẻ thù , có tinh thần quốc tế xã

hội chủ nghĩa trong sáng .

Xây dựng nền kinh tế mới , nông thôn mới và con người mới xã hội chủ

nghĩa chỉ có thể đạt được kết quả trên cơ sở phong trào nông dân tiến hành

đồng thời ba cuộc cách mạng một cách sâu rộng , mạnh mẽ và liên tục . Dưới sự

lãnh đạo của Đảng, Hội liên hiệp nông dân lập thể cần hưởng việc tuyên truyền ,

giáo dục , vận động nông dân phát huy quyền làm chủ lập thề và mọi năng lực

sáng tạo vào phong trào cách mạng đó .

Trước mắt, Hội cần phối hợp chặt chẽ với các đoàn thề và các ngành có

liên quan thường xuyên chăm lo việc nâng cao giác ngộ xã hội chủ nghĩa cho

nông dân, làm cho nông dàn phân biệt rõ lao động với bóc lột , phát huy tinh tra

việt của lỗi làm ăn tập thề , thấy được những âm mưu thâm độc của dịch phá

hoại ta về nhiều mặt , từ đó nâng cao linh kiên định , vững vàng trước cuộc đấu

tranh giữa lại con đường và tinh thần cảnh giác cách mạng trong công cuộc

xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc .

-

Vận động nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất , thực hành tiết

kiệm , phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch Nhà nước về kinh tế xã hội

1984 – 1985 và những năm tiếp theo gắn liền với việc hoàn thành tốt các chủ

trương , chính sách của Đảng và Nhà nước , chấp hành đúng đủn và hoàn thiện

cơ chế khoán sản phẩm đến nhóm lao động và người lao động .

Hội cần chủ động phối hợp với các đoàn thể bạn và các ngành liên quan

chăm lo đời sống mọi mặt của nông dân . Cùng với việc vận động nông dân đây

mạnh sản xuất và tăng cường kinh tế tập thể , cần hướng dẫn nông dân phát

triển kinh lễ gia đình đúng hướng , mang lại hiệu quả thiết thực, đồng thời hàng

hải tham gia xây dựng nếp sống văn minh , gia đình văn hóa mới và nông thôn

mới xã hội chủ nghĩa .

Chủ ý bồi dưỡng , nâng cao ý thức và năng lực làm chủ tập thề cho nông

dân trong việc tham gia quản lý kinh tế , quản lý các mặt đời sống kinh tế , văn

hóa xã hội ở nông thôn , lăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa , xây dựng

Đảng và xây dựng chính quyền , phản ánh kịp thời với Đảng và Nhà nước những

tâm tư , nguyện vọng chính đáng của nông dân ,

Giáo dục , vận động nông dân thực hiện quốc phòng toàn dân, chống chiến

tranh phá hoại nhiều mặt của bọn bành trưởng bá quyền Trung quốc câu kết

Dởi đế quốc Mỹ , sản sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu , bảo vệ vững chắc Tổ

quốc , giữ vững an ninh chính trị , trật tự an toàn xã hội ; nêu cao tinh thần

quốc tế xã hội chủ nghĩa .

Cải tiến nội dung và phương thức hoạt động của Hội ; xây dựng , củng cố

tổ chức Hội theo phương hướng nội dung của Điều lệ Hội .

Tất cả các nội dung công túc nói trên đều

tập thể của nông dân lao động để dày mạnh sự

hội và bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa , xây

trưởng thành về mọi mặt , xây dựng lò chức

găng mạnh theo dung tính chất, nhiệm vụ của

quần chúng tin cậy của Đảng .

nhằm phát huy vai trò làm chủ

nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã

dựng giai cấp nông dân tập thể

Hội liên hiệp nông dân tập thể

Hội, xứng đáng là một tổ chức
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MẤY VẤN ĐỀ CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG,

BẢO VỆ TÔ QUỐC XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA

VĂN TIẾN DŨNG

ĂM nay, toàn Đảng, toàn dân và

toàn quân ta , với niềm tự hào

chính đáng, kỷ niệm 30 năm

chiến thắng Điện biên phủ và 40 năm

ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt

nam . Hai sự kiện lịch sử này dánh

đấu thành công vĩ đại của Đảng ta

trong lãnh đạo tiến hành chiến tranh

giải phóng dân tộc , bảo vệ Tổ quốc

và xây dựng các lực lượng vũ trang

nhân dân .

Đây là một dịp để chúng ta qua .

những trang sử vẻ vang ấy rút ra

những bài học kinh nghiệm quý báu ,

suy nghĩ về nhiệm vụ chiến lược sẵn

sàng chiến đấu , bảo vệ vững chắc Tổ

quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa trong

giai đoạn hiện nay .

Với thắng lợi hoàn toàn và triệt

đề của cuộc kháng chiến chống Mỹ

cứu nước , cách mạng nước ta chuyển

sang một giai đoạn mới , giai đoạn cả

nước độc lập , thống nhất và tiến lên

chủ nghĩa xã hội.

Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của

Đảng đã xác định xây dựng đất nước

phải đi đôi với bảo vệ đất nước, vừa

xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa bảo

vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa . Đó là

yêu cầu sống còn của dân tộc ta ,

đồng thời là quy luật phổ biến của

cách mạng xã hội chủ nghĩa ngày này .

I

Vì vậy trong khi lãnh đạo nhân -

dân bắt tay vào công cuộc xây dựng

đất nước , Đảng ta luôn luôn chăm lo

sự nghiệp củng cố quốc phòng , xảy

dựng lực lượng vũ trang nhân dân ,

xây dựng công nghiệp quốc phòng ,

bảo đảm cho đất nước sẵn sàng đánh

bại âm mưu và hành động xâm lược ,

phá hoại của mọi kẻ thù .

Vừa ra khỏi ba mươi năm chiến

tranh , chúng ta khôi phục kinh tế ,

xây dựng chủ nghĩa xã hội chưa được

bao lâu thì lại phải đương đầu ngay

với những thử thách và cùng nghiêm
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trọng do chủ nghĩa bành trưởng và

bá quyền Trung quốc kẻ thù mới

của cách mạng nước ta gây ra .

Chúng ta đã chiến thắng oanh liệt

trong hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ

quốc chống bọn phản động Trung

quốc cùng bè lũ tay sai , giữ vững độc

lập , tự do và chủ nghĩa xã hội ở

nước ta và làm tròn nghĩa vụ quốc

tế đối với nhân dân hai nước Cam-

pu -chia và Lào anh em , làm thất bại

một bước âm mưu thâm độc của kẻ

thủ . Dân tộc Việt nam một lần nữa

thể hiện ý chí và quyết tâm , khả năng

và sức mạnh tự bảo vệ mình và tinh

thàn quốc tế trong sáng thủy chung,

viết tiếp những trang sử hào hùng

mới vào thiên sử vàng chống ngoại

xâm.

Từ đó đến nay , dưới ánh sáng nghị

quyết Đại hội thứ V của Đảng, các

nghị quyết của Trung ương. Bộ chính

trị và Quân ủy trung ương , cùng với

những thành tựu trong sự nghiệp xây

dựng chủ nghĩa xã hội, công cuộc

củng cố quốc phòng , bảo vệ Tổ quốc

của nhân dân ta lại có một bước phát

triển mới.

Tổ chức phòng thủ đất nước được

tăng cường rõ rệt . Việc xây dựng

quân đội nhân dân chính quy hiện

. đại tiến bộ trên nhiều mặt . Sức mạnh

giữ nước của chúng ta không ngừng

tăng lên ; thế trận chiến tranh nhân

dân trên cả nước ngày càng được

cũng cổ . Tổ quốc ta được bảo vệ

ngày càng vững chắc .

Trong gian khổ khó khăn , nhân

dầu và quân đội ta vẫn tiếp tục vươn

lên mạnh mẽ xây dựng những cơ sở

ban đầu của chủ nghĩa xã hội , chăm

lo ổn định đời sống , đồng thời kiên

quyết đập tan kiều chiến tranh phá

hoại nhiều mặt của địch và sẵn sàng

dõi phó với sự đe dọa chiến tranh

mới của chúng .

Song trong tình hình quốc tế và

khu vực rất phức tạp hiện nay , chúng

ta không thể thỏa mãn với những gì

đã làm được .

Cuộc đấu tranh giữa một bên là các

lực lượng hòa bình, độc lập dân tộc .

dân chủ và tiến bộ xã hội và một bên

là những thế lực đế quốc và phản

cách mạng trên phạm vi thế giới ,

dang diễn ra rất quyết liệt và phức

tạp . Trước sự lớn mạnh của ba dòng

thác cách mạng mà Liên xô là thành

trì vững chắc , trong thế thất bại, đi

xuống , đế quốc Mỹ ngoan cố đầy

mạnh chính sách quân phiệt , hiếu

chiến , ráo riết chạy đua vũ trang với

quy mô chưa từng thấy , điên cuồng

chống phá chủ nghĩa xã hội và độc

lập dân tộc , làm cho tình hình thế

giới rất căng thẳng. Bất chấp nguyện

vọng hòa bình của nhân dân thế giới

và thiện chí của Liên xô , đế quốc Mỹ

mưu toan phá vỡ sự cân bằng chiến

lược quân sự đã hình thành . Chúng

bắt đầu bố trí tên lửa hạt nhân tầm

trung bình trên lãnh thổ một số nước

Tây Âu . Hành động đó cùng những

hành động phiêu lưu quân sự khác

của chúng thật sự đặt loài người

trước nguy cơ chiến tranh hạt nhân .

Nhưng Liên xô và cả cộng đồng xã

hội chủ nghĩa đã có biện pháp kiên

quyết chống trả , không cho chúng làm

thay đổi so sánh lực lượng trên thế

giới. Phong trào cách mạng thế giới

quyết không đề cho chúng thực hiện

âm mưu điên rồ đó . Loài người có đủ

sức mạnh và khả năng ngăn ngừa

chiến tranh hạt nhân .

Tuy vậy , cuộc đấu tranh giữa

cách mạng và phản cách mạng còn

rất gay gắt . Các cuộc chiến tranh khu

vực đã và còn tiếp tục xảy ra . Trên

cơ sở tăng cường vũ trang , đế quốc

Mỹ dang ra sức tập hợp các lực lượng

đồng lõa , phản kích quyết liệt các

phong trào cách mạng , ngăn chặn các

nước độc lập dân tộc phát triển lên

con đường xã hội chủ nghĩa . Chúng

đã trắng trợn xâm lăng Grê-na -đa ,

trực tiếp can thiệp vào Li-băng ,



En Xan- va -đo , tiến hành cuộc chiến

tranh không tuyên bố chống Ni-ca - ra-

goa , uy hiếp Cu -ba , Xi - ri , ..

Điểm nổi bật trong chính sách của

Mỹ hiện nay là chúng ra sức câu kết ,

với bọn phản động trong giới cầm

quyền Trung quốc nhằm chống Liên

xô, Việt nam , chia rẽ và làm suy yếu

các nước xã hội chủ nghĩa , biến

Trung quốc thành « con ngựa thành

Tơ-roa » trong thế giới thứ ba .

Riêng ở khu vực Đông Nam châu

Á , lo sợ trước lực lượng so sánh và

tình thế chính trị ngày càng chuyên

biến có lợi cho cách mạng ở đây do

thắng lợi và sự liên minh chiến đấu

của ba nước Đông dương , đế quốc Mỹ ,

bọn bành trưởng, bá quyền Trung quốc

và các thế lực phản động khác câu .

kết với nhau , đang có những âm mưu

thâm độc mới đối với Việt nam , Cam-

pu -chia và Lào. Đông dương đã và

đang là một trong những địa bàn

nóng bỏng, nơi diễn ra những cuộc

đấu tranh gay gắt giữa cách mạng và

phản cách mạng của thế giới.

Trung quốc đang đứng trước những

khó khăn to lớn về nhiều mặt, trong

một thời gian ngắn khó có thể khác

phục được . Những khó khăn trong

nước cùng với những khó khăn trên

trường quốc tế đã buộc Trung quốc

có một số thay đổi về sách lược trong

quan hệ đối ngoại. Nhưng đối với Việt

nam , chiến lược và sách lược của bọn

phản động Trung quốc chưa hề thay

đồi. Cay cú và tức tối sau mấy lần thất

bại, chủng càng tỏ ra thù dịch với ta

hơn . Những cuộc bắn pháo liên tục

trên khắp các tỉnh biên giới phía Bắc

nước ta và những cuộc tiến công lấn

chiếm bằng bộ binh vào một số nơi

trên lãnh thổ nước ta vừa qua càng

chứng tỏ rằng không thể mơ hồ về

bản chất phản động và âm mưu đen

tối của chúng .

Chúng đang tăng cường câu kết với

đế quốc Mỹ tiến hành một kiểu chiến

tranh phá hoại nhiều mặt đối với

nước ta và các nước khác ở Đông

dương, đồng thời vẫn ráo riết chuẩn

bị chiến tranh xâm lược khi có điều

kiện và thời cơ .

Tình hình nói trên đòi hỏi toàn

Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải

thường xuyên nâng cao cảnh giác ,

kiên quyết đánh thắng kiểu chiến

tranh phá hoại nhiều mặt của dịch ,

đồng thời chuẩn bị sẵn sàng đánh

thắng . chiến tranh xâm lược của

chúng, gắn chặt nhiệm vụ xây dựng

chủ nghĩa xã hội với nhiệm vụ bảo vệ

Tổ quốc,gắn chặt nhiệm vụ dân tộc với

nghĩa vụ quốc tế . Phải làm cho đặt

nước ta thật sự mạnh lên cả về kinh

tế và quốc phòng, tạo nên sức mạnh

tổng hợp lớn nhất đề bảo vệ đất nước.

Làm được như vậy , chúng ta sẽ chủ

động trong mọi tình huống , ngăn ngừa ,

đầy lùi nguy cơ xâm lược , tăng được

khả năng thực tế giữ vững hòa bình ,

và nếu kẻ thù liều lĩnh gây chiến

tranh , thì nhất định chúng sẽ vấp

phải thất bại nặng nề hơn .

Cuộc đấu tranh giai cấp trên phạm

vì thế giới và ở khu vực này đòi hỏi

chúng ta phải quan tâm dầy đủ đến

việc tăng cường sức mạnh phòng thủ

của đất nước ta . Tiếp tục củng cố

quốc phòng , xây dựng lực lượng vũ

trang , bảo vệ Tổ quốc , đi đôi với

II

đầy mạnh xây dựng chủ nghĩa xã hội,

vẫn là nhiệm vụ trọng đại không phát

nào được lợi lòng của quân và dân

ta . Đây cũng là một nhiệm vụ thuộc

về sứ mệnh lịch sử của chuyên chính

vô sản ở nước ta , mang ý nghĩa dàn

tộc và ý nghĩa quốc tế sâu sắc .
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Sự nghiệp củng cố quốc phòng , xây

dựng lực lượng vũ trang ta hiện nay

phải đáp ứng những yêu cầu mới của

chiến tranh nhân dân bảo vệ Tô quốc

xã hội chủ nghĩa chống kẻ thù mới của

cách mạng nước ta .

Cũng như các cuộc chiến tranh

cách mạng trước đây , chiến tranh bảo

vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là chiến

tranh nhân dân do Dảng của giai cấp

công nhân lãnh đạo , tuân theo những

quy luật chung của chiến tranh nhấn

dàn trong những điều kiện cụ thể của

nước ta , đồng thời có những đặc điểm

riêng của nó . Đó là một cuộc chiến

tranh chính nghĩa , tự vệ , cách mạng ,

mang tính chất toàn dân , toàn diện ,

hiện đại, dựa trên cơ sở chế độ làm

chủ tập thể xã hội chủ nghĩa , tạo nên

sức mạnh tổng hợp lớn nhất để đánh

thắng dịch . Cuộc chiến tranh đó là cả

nước đánh giặc , toàn đàn là chiến sĩ ,

lấy lực lượng vũ trang nhân dân làm

nòng cốt , lấy đánh dịch bằng quân sự

trên chiến trường là chủ yếu kết hợp

với tiến công địch về chính trị và có

lúc bằng cũ ngoại giao , tiền côngdịch

với sức mạnh toàn diện của chế độ xã

hội chủ nghĩa , của nền quốc phòng

toàn dân ; kết hợp sức mạnh của dàn

tộc với sức mạnh của khối liên minh

đặc biệt giữa ba nước Đông dương ,

sức mạnh của sự liên minh hợp tác

toàn diện với Liên xô và các nước xã

hội chủ nghĩa anh em khác, sứcmạnh

của sự ủng hộ và giúp đỡ của phong

trào cách mạng thế giới.

Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ

quốc xã hội chủ nghĩa quán triệt tư

tưởng chiến lược tiến công , thực hiện

làm chủ và tiến công , tiến công và

làm chủ , làm chủ đất nước, làm chủ

chiến trường dễ tiêu diệt địch , tiêu

diệt dịch dễ làm chủ chiến trường ,

làm chủ đất nước . Cuộc chiến tranh

đó đòi hỏi kết hợp hoạt động của các

thứ quân , kết hợp hai phương thức

tiến hành chiến tranh : chiến tranh

nhân dân địa phương và chiến tranh

bằng các binh đoàn chủ lực , lực

lượng tại chỗ với lực lượng cơ động .

Vận dụng những cách đánh cơ bản

một cách thích hợp . Vừa đánh địch

vừa bồi dưỡng lực lượng ta , kết hợp

chiến đấu với sản xuất , vừa tích cực

kháng chiến vừa tiếp tục xây dựng

chủ nghĩa xã hội , xây dựng và củng

cổ hậu phương, vừa đánh mạnh được,

vừa đánh lâu dài được , kiên quyết

giành thắng lợi hoàn toàn trong mọi

tình huống.

Những nội dung mới của chiến

tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc xã •

hội chủ nghĩa đặt ra nhiều yêu cầu

mới đối với sự nghiệp củng cố quốc

phòng , xây dựng lực lượng vũ trang .

Đó là yêu cầu phải vừa xây dựng lực

lượng thường trực vừa xây dựng

lực lượng hậu bị, vừa xây dựng lực

lượng sẵn sàng chiến đấu vừa xây

dựng lực lượng mọi mặt của đất

nước, bảo dẫn vừa xây dựngmạnh

vừa sẵn sàng chiến đấu cao đề khi

kẻ thù gây chiến tranh xâm lược ,

chúng ta có thể nhanh chóng chuyền

đất nước vào chiến tranh , phát huy

tiềm lực quốc phòng thành sứcmạnh

hiện thực lớn nhất đánh thắng chiến

tranh xâm lược . Toàn bộ hệ thống

chuyên chính vô sản , các ngành , các

địa phương và quân đội cùng nhau

phối hợp xúc tiến những công việc

chuẩn bị để thật sự đáp ứng các yêu

cầu đó ngay từ khi chưa có chiến

tranh .

Trong thời gian tới, chúng ta tập

trung giải quyết mấy vấn đề lớn

sau đây :

1 – Đánh bại nhiều chiến tranh phá

hoạt nhiều mặt của dịch và sẵn sàng

đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược

với bất cứ quy mô nào của bọn bành

trưởng và bá quyền Trung quốc cầu

kết với đế quốc Mỹ .

kẻđịch của chúng ta rất xảo quyệt

và nham hiểm . Chúng đang câu kết

với đế quốc Mỹ thi hành thủ đoạn

truyền thống của chúng là kết hợp
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phá hoại từ trong nội bộ ta với phả

hoại từ bên ngoài nhằm làm ta suy

yếu trong khi vẫn chuẩn bị chiến

tranh xâm lược nước ta .

Cuộc đấu tranh của nhân dân ta

chống kiều chiến tranh phá hoại

nhiều mặt của dịch gắn liền với cuộc

đấu tranh giữa hai con dường trong

sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa

ở nước ta , đồng thời là một bộ phận

của cuộc đấu tranh giữa cách mạng

và phản cách mạng trên thế giới. Vì

vậy , cuộc đấu tranh này rất quyết

liệt , phức tạp và lâu dài .

Cần thấy rằng chiến tranh phá hoại

nhiều mặt có thể phát triển thành

chiến tranh xâm lược . Cho nên đánh

bại chiến tranh phá hoại nhiều mặt

có thể ngăn ngừa , dây lùi âm mưu

gày chiến tranh xâm lược . Như vậy ,

việc đánh bại kiểu chiến tranh phá

hoại nhiều mặt của dịch là rất quan

trọng , song lại phải đồng thời đầy

mạnh và hoàn chỉnh công cuộc chuẩn

bị sẵn sàng chiến đấu , xây dựng và

bố trí lực lượng , lô chức thế trận

quốc phòng , xác định các cách đánh

có hiệu quả nhất đề chiến thắng địch

trong mọi tình huống nếu chiến tranh

xảy ra .

Đối phó với kiểu chiến tranh phá

hoại nhiều mặt của dịch thì lực

lượng địa phương, lực lượng tại chỗ

là chính , thể làm chủ ở địa phương ,

ở cơ sở có ý nghĩa quyết định . Các

quân khu , các tỉnh , huyện cần rút

kinh nghiệm về việc thực hiện nghị

quyết của Bộ chính trị trong những

năm qua , trên cơ sở đó soát xét và

bổ sung kế hoạch đến tận cơ sở .

Bằng những hình thức thích hợp ,

chúng ta tiến hành công tác giáo dục

sâu rộng làm cho đồng bào và chiến

sĩ ta hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn

của địch , không ngừng nâng cao cảnh

giác , hiểu rõ tính gay go , phức tạp ,

lâu đài của cuộc đấu tranh này . Gắn

chặt quốc phòng với an ninh ; dùng

sức mạnh hiệp đồng của các lực

lượng, các ngành , các đoàn thề dưới

sự lãnh đạo thống nhất tập trung của

các cấp ủy Đảng , lấy sức mạnh của

quần chúng làm cơ sở để đánh dịch

một cách toàn diện . Tập trung vào

các địa bàn trọng điểm và các khâu

trọng tâm , chĩa mũi nhọn đấu tranh

vào bọn phản động Trung quốc , đồng

thời cảnh giác đối phó với sự chống

phá của đế quốc Mỹ và các thế lực

phản động khác phối hợp với bọn

bành trướng .

Mặt khác, chúng ta chú trọng củng

có nội bộ , tập trung cổ gắng xây

dựng cơ sở vững mạnh toàn diện,

trước hết là xây dựng cơ sở chính

trị, Đảng , chính quyền . Đứng chân

và làm chủ vững chắc trên địa bàn ,

mới có thể tiến công liên tục , mạnh

mẽ vào mọi loại phân động . Gắn chặt

với kế hoạch chống chiến tranh phá

hoại của địch , các địa phương cận

xây dựng phương án chuẩn bị lực

lượng và thế trận phòng thủ chống

chiến tranh xâm lược trong các tình

huống khác nhau , phù hợp với đặc

diềm của địa phương mình , theo

đúng đường lối , quan điểm quốc

phòng toàn dân và chiến tranh nhân

dàn bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa .

2 – Nàng cao chất lượng và sức

mạnh chiến đấu của các lực lượng

vũ trang.

Việc xây dựng các lực lượng vũ

trang phải được tiến hành một cách

toàn diện , đồng bộ và cân đối . Phải

coi trọng xây dựng cả quân đội nhân

dân và dân quân tự vệ , có lực lượng

thường trực vữngmạnh và lực lượng

hậu bị hùng hậu .

Trong sức mạnh tổng hợp của đất

nước , quân đội nhân dân (bao gồm bộ

đội chủ lực , bộ đội địa phương và bộ

đội biên phòng ) là một công cụ sắc

bén của Nhà nước chuyên chính vỏ

sản , một trụ cột vững chắc của chế

độ làm chủ tập thể . Khi kẻ thù gây

chiến tranh xâm lược, các binh đoàn

chủ lực của quân đội nhân dân giữ vai
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trò quyết định trực tiếp trong việc

tiêu diệt lớn quân chủ lực của địch ,

dập tan các biện pháp tác chiến chiến

lược của chúng , làm chuyển biến so

sánh lực lượng , thế trận và cục diện

từng chiến trường cũng như toàn cuộc

chiến tranh .

Đảng và nhân dân ta luôn luôn coi

sự nghiệp xây dựng quân đội nhân

dân là một trong những nhiệm vụ

hàng đầu của mình . Nhờ vậy , quân

đội ta đã không ngừng trưởng thành

và lớn mạnh , cùng toàn dân đánh

tháng những kẻ thù dòngmạnh nhấtcủa

thời đại. Như dòng chí Tổng bí thư Lê

Duần kính mến đã chỉ rõ , một trong

những thành quả vĩ đại nhất của

cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo

của Đảng là đã xây dựng nên một

quân đội nhân dân vô địch .

Ngày nay chúng ta có một quân

đại dang tiền lên chính quy hiện đại ,

gồm những binh đoàn chủ lực , những

quân chủng và binh chủng kỹ thuật

được trang bị ngày càng hiện đại,

được tổ chức và huấn luyện tốt , có

tinh thần chiến đấu cao , có sức cơ

động và đột kích ngày càng mạnh ,

năm vững khoa học và nghệ thuật

quân sự ưu việt , khoa học kỹ thuật

quân sự hiện đại, dủ sức hoàn thành

những nhiệm vụ nặng nề , đa dạng ,

phire tap.

Nhưng nhiệm vụ chính trị , nhiệm

vụ quân sự của cách mạng nước ta

trong thời kỳ lịch sử trước mát đòi

hỏi phải đưa công cuộc xây dựng quân

đội ta lớn làm cao mới. Quân đội ta

hiện nay phải sẵn sàng chiến đấu và

chiến đấu cùng với toàn dân bảo vệ

Tổ quốc , giữ vững an ninh chính trị

và trật tự an toàn xã hội, đồng thời

lao động sản xuất xây dựng kinh tế

và làm nghĩa vụ quốc tế .

Theo phương hướng đã được nghị

quyết Đại hội thứ IV của Đảng

chỉ ra và nghị quyết Đại hội thứ

V cụ thể hóa và phát triển , chúng ta

cần tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây

dựng quân đội ta thành một quân đội

nhân dân cách mạng , có ý chí quyết

thắng sắt đá , có kỷ luật chặt chẽ, có

tác phong nghiêm túc , có trình độ

chính quy hiện đại ngày càng cao ,

trình độ sẵn sàng chiến đấu không

ngừng hoàn thiện , đồng thời xây dựng

lực lượng vũ trang quần chúng vững

mạnh , rộng khắp. Phải làm cho quân

đội nhân dân là đội quân đáng tin

cậy trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc ,

đồng thời là đội quân xây dựng tài

giỏi , một trường học lớn rèn luyện

con người mới đối với các thế hệ

thanh niên . Quân đội nhân dân phải

tiêu biểu cho sức mạnh quân sự của

Nhà nước Việt nam xã hội chủ nghĩa .

Phải xây dựng bộ đội chủ lực (gồm

các quân chủng : lục quân , không quân .

hải quân , phòng không) tương xứng

với chức năng và vị trí của nó trong

nền quốc phòng toàn dân và trong

chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc .

Những binh đoàn cơ động chính quy

hiện đại phải trở thành những quả

đấm thép răn đe những hành động

phiêu lưu của kẻ thù . Bộ đội chủ lực

ngày nay phải có quy mô tổ chức

thích hợp , có cơ cấu cân đối , đồng

bộ giữa các quân chủng , binh chủng

và trong từng quân chủng , binh

chủng ,

Chúng ta cần quan tâm đầy đủ đến

việc xây dựng bộ đội địa phương làm

nòng cốt cho chiến tranh nhân dân

địa phương . Có bộ đội địa phương

mạnh cùng với lực lượng vũ trang

quần chúng rộng khắp tức là có lực

lượng xung kích đề vừa củng cố và

hoàn thiện quan hệ sản xuất , phát

triển sản xuất, vừa bảo vệ được địa

phương chống giặc ngoài, phòng

chống có hiệu quả chiến tranh phá

hoại , giữ vững an ninh chính trị ,

trật tự an toàn xã hội, lại tạo điều

kiện cho chủ lực cơ động giáng những

đòn mạnh vào kẻ thù .

Tùy theo vị trí của từng địa phương

trong thế trận chung của cả nước ,
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chúng ta tổ chức bộ đội địa phương

một cách thích hợp , làm cho bộ đội

địa phương có chất lượng cao, tổ chức

gọn mạnh , có trang bị phù hợp , được

huấn luyện tốt .

Chúng ta phải củng cố , nâng cao

hiệu lực của bộ đội biên phòng, một

thành phần của Quân đội nhân dân ,

một lực lượng vũ trang chuyên trách

công tác quản lý, bảo vệ an ninh vùng

biên giới của đất nước cả trên đất

liền và vùng biển . Phải xây dựng bộ

đội biên phòng đủ mạnh bảo đảm làm

tròn được chức năng quan trọng mang

tính chất an ninh , quốc phòng và đối

ngoại , trong cả thời bình cũng như

khi có chiến tranh .

Đi đôi với việc xây dựng lực lượng

thường trực đủ sức mạnh để bảo vệ

công cuộc lao động hòa bình của nhân

dân , chúng ta khẩn trương xây dựng

lực lượng hậu bị đáp ứng yêu cầu

sẵn sàng chiến đấu , mở rộng quân đội

khi cần thiết .

Lực lượng hậu bị căn được xây

dựng có chất lượng tốt , tổ chức và

quản lý chặt chẽ , huấn luyện chu đáo ,

có kế hoạch tập trung thống nhất động

viên nhanh chóng lực lượng này cùng

với những phương tiện vật chất cần

thiết đề mở rộng quân đội khi có

chiến tranh và trong quá trình chiến

tranh . Việc gọi thanh niên nhập ngũ

và việc bố trí , sử dụng , quản lý các

sĩ quan hết hạn phục vụ và các chiến

sĩ đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự

hằng năm trở về địa phương đều cần

làm tốt .

Nếu như việc tổ chức quân đội

nhân dân phải bảo đảm tỷ lệ cân đối

với khả năng kinh tế của đất nước ,

thì việc xây dựng lực lượng vũ trang

quần chúng không thoát ly sản xuất

lại có điều kiện thuận lợi để phát

triều đông đảo , rộng khắp và mạnh

mě.

Dân quân , tự vệ, một lực lượng chiến

lược , là công cụ bạo lực của Đảng và

chính quyền ở cơ sở , có vai trò nòng

cốt cả trong sản xuất , quốc phòng và

an ninh , là một chỗ dựa của chế độ

làm chủ tập thể của nhân dân lao

động, trường học rèn luyện con người

mới ở cơ sở . Trong những năm tới ,

đi đôi với việc phát triển dàn quân ,

tự vệ với số lượng cần thiết phù hợp

với tình hình cụ thể của địa phương .

cản tập trung nâng cao chất lượng dân

quân , tự vệ về mọi mặt, nhất là chất

lượng chính trị , bảo đảm tin cậy. Việc

xây dựng đó phải kết hợp và dựa vào

kết quả của việc xây dựng cơ sở

chính trị, xây dựng đơn vị cơ sở

vững mạnh về mọi mặt , gắn liền với

việc thực hiện ba cuộc cách mạng ở

cở sở . Đối với vùng xung yếu , cần

thường xuyên tập trung chỉ đạo xây

dựng dân quân , tự vệ cho thật vững

mạnh .

Với lực lượng dân quân , tự vệ

hùng hậu ở từng cơ sở , với lực lượng

dàn quân cơ động ở mỗi xã cộng với

lực lượng hậu bị có thể động viên

nhanh chóng kịp thời, lại có sự liên

kết chặt chẽ tất cả các lực lượng vũ

trang của địa phương trong thế trận

chung , mỗi địa phương tỉnh , huyện

lường hết được đề chủ động đối phó

sẽ có một sức mạnh rất to lớn chưa

với mọi tình huống .

Các thứ quân được bố trí hợp lý

trên cả nước và ở từng chiến trường ,

từng địa phương, hình thành lực

lượng cơ động và lực lượng tại chỗ ,

tạo nên một thế chiến lược vững chắc

của chiến tranh nhân dân đề giữ

vững quyền làm chủ và chủ động

tiến công quân xâm lược trong mọi

tình huống .

Trong tình hình chung của đất nước

hiện nay, chúng ta cần nghiên cứu

giải quyết tốt mối quan hệ giữa số

lượng và chất lượng của các lực lượng

vũ trang . Một mặt , phải thấy rằng

những nhiệm vụ rộng lớn của quân

đội, những đòi hỏi cao của việc huấn

luyện bộ đội , sự cần thiết sống còn

của yêu cầu cảnh giác buộc chúng ta
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phải duy trì một quân đội thường

trực chính quy với số lượng đủ đối

phó với mọi tình huống . Nhưng mặt

khác cũng cần nắmvững mối quan hệ

cần đổi giữa xây dựng quân đội và

khả năng kinh tế của đất nước , có

cân nhắc đầy đủ mọi yếu tố , tính toán

chặt chẽ .

Số lượng là quan trọng , nhưng

không thể đơn thuần chạy theo số

lượng , mà phải luôn luôn coi trọng

chất lượng , lấy chất lượng làm chính .

Căn cứ vào nhiệm vụ , dự doán về

địch , khả năng kinh tế của đất nước,

chất lượng của các lực lượng vũ trang ,

thực trạng của tổ chức phòng thủ và

thế trận chiến tranh nhân dân , số

lượng và chất lượng quân hậu bị ,

mà quy định số lượng thích hợp và

cần thiết về quân thường trực . Với số

lượng đó , cần tập trung nâng cao

chất lượng để tăng cường mạnh mẽ

sức chiến đấu , tạo nên hiệu suất chiến

đấu cao . Chúng là lấy nhỏ đánh lớn ,

cho nên xưa nay bao giờ cũng lấy

chất lượng cao tháng số lượng đồng.

Chất lượng của các lực lượng vũ

trang bao gồm cả những yếu tố tạo

thành sức mạnh vật chất kỹ thuật

và những yếu tố tạo thành sức mạnh

chính trị , tinh thân , cả những yếu tố

về tổ chức cũng như những yếu tố

về tư tưởng . Những yếu tố nói trên

có phân do các lực lượng vũ trang ,

có phân độ toàn xã hội tạo ra . Vì

vậy việc hàng cao chất lượng của các

lực lượng vũ trang một mặt phải do

các lực lượng vũ trang tự giải quyết

với nỗ lực chủ quan và trách nhiệm

cao nhất của mình , mặt khác , phải có

sự tham gia tích cực và thường xuyên

của các cấp lãnh đạo Đảng và chính

quyền , các đoàn thể quân chúng , các

ngành và các địa phương .

Chúng ta đặt vấn đề nâng cao chất

lượng của các lực lượng vũ trang một

cách toàn diện bằng những biện pháp

tổng hợp và đồng bộ . Kết hợp trang

bị từng bước những vũ khí và phương

•

tiện chiến tranh ngày càng hiện

đại với tăng cường xây dựng cơ sở

hạ tầng , nâng cao trình độ bảo đảm hậu

cần – kỹ thuật cho bộ đội , và nâng

cao chất lượng huấn luyện quân sự ,

làm cho bộ đội làm chủ mọi vũ khí và

trang bị kỹ thuật, nắm vững khoa học

và nghệ thuật quân sự của chiến tranh

bảo vệ Tổ quốc ; làm chủ những cách

đánh có hiệu suất cao. Phát huy cao

độ hiệu lực của công tác Đảng - công

tác chính trị , xây dựng các đảng bộ

trong quân đội vững mạnh , đặt tài

nghệ và bản lĩnh chiến đấu của quân

đội trên một nền tảng chính trị tư

tưởng và tổ chức vững chắc , bảo đảm

hoàn thành mọi nhiệm vụ . Kết hợp

công tác tư tưởng, động viên và cỏ

vũ cán bộ, chiến sĩ đem hết nhiệt

tình và trách nhiệm xây dựng quân

đội lớn mạnh với chăm lo chu đáo

đời sống vật chất, tinh thần của bộ

đội, đồng thời có những chính sách

thích hợp đối với các lực lượng vũ

trang .

Đề nâng cao chất lượng lực lượng

vũ trang , còn phải giải quyết những

vấn đề tổ chức một cách khoa học và

cách mạng , xây dựng cơ cấu tổ chức

cân đối và hợp lý , biên chế gọn , nhẹ,

mạnh , cơ chế quản lý , chỉ huy chặt

chẽ , có hiệu lực , bảo đảm tổ chức

mạnh và từng người mạnh , cơ quan

mạnh và đơn vị mạnh , binh đoàn

mạnh và cơ sở mạnh .

Trong việc nâng cao chất lượng

lực lượng vũ tráng , cản chú ý là các

thứ quân có yêu cầu khác nhau tùy

theo chức năng và nhiệm vụ . Bộ đội

chủ lực phải có khả năng tiêu diệt

những lực lượng lớn của địch , bảo

vệ vững chắc những địa bàn chiến

lược của ta . Bộ đội địa phương phải

có đủ sức mạnh làm nòng cốt cho

chiến tranh nhân dân địa phương , Bộ

đội biên phòng phải bảo đảm làm tròn

nhiệm vụ nòng cốt trong quản lý ,

bảo vệ chủ quyền đất nước . Dan

quân , tự vệ phải xứng đáng là nòng
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cốt thực hiện vũ trang toàn dân , toàn , và sức khỏe phù hợp , đủ sức hoàn

dàn đánh giặc ở cơ sở .
thành nhiệm vụ .

Chất lượng phải thể hiện ở tư thế

sẵn sàng chiến đấu cao , sẵn sàng cả-

về tư tưởng và tổ chức, về lực lượng

và thế trận , về người và vũ khí, đánh

thắng mọi hành động phá hoại và

xâm lược của địch bất kỳ thời gian

nào , trên quy mô nào , bất kỳ từ đâu

tới và bằng lực lượng gi .

Trong việc nâng cao chất lượng

của các lực lượng vũ trang , thì nâng

cao chất lượng đội ngũ cán bộ là vận

đề then chốt nhất. Đội ngũ cán bộ là

nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân

dân . Cán bộ quân đội phải tiêu biểu

cho quân đội nhân dân chính quy,

hiện đại, cho chủ nghĩa anh hùng

cách mạng . Phải nắm vững đường

lối chính trị , đường lối quân sự của

Đảng , khoa học , nghệ thuật quân sự ,

khoa học kỹ thuật quân sự của chiến

tranh bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ

nghĩa . Phải gắn bó chặt chẽ với chiến

sĩ , với nhân dân , giữ vững lỗi sống

trong sạch , giản dị. Nói tóm lại là

phải có đủ tư cách và năng lực hoàn

thành nhiệm vụ trong giai đoạn mới

của cách mạng.

Phải quan tâm đầy đủ tăng cường

công tác cán bộ , một công tác có ý

nghĩa quyết định đối với sự nghiệp

xây dựng lực lượng vũ trang .

Trong những năm tới , chúng ta

tập trung sức thực hiện nghị quyết

của Bộ chính trị về công tác tổ chức

theo các nội dung đã được cụ thể

hóa . Đưa công tác quy hoạch cán bộ

vào chiều sâu ; tăng cường công tác

đào tạo , bồi dưỡng cán bộ ; xây dựng

quy chế và nền nếp quản lý theo cơ

chế mới ; chấn chỉnh hệ thống nhà

trường quân đội , nhằm xây dựng dội

ngũ cán bộ có số lượng đủ với cơ cấu

hợp lý và có chất lượng ngày càng

cao , có phẩm chất , đạo đức tốt , vững

vàng về chính trị , có năng lực tương

xứng với yêu cầu của nhiệm vụ , tuổi

3 – Củng cố nền quốc phòng toàn

dàn vữngmạnh gắn chặt với việc xây

dựng dil nước mạnh lên về kinh lễ

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân

vững mạnh là nhiệm vụ cơ bản ,

thường xuyên và lâu dài của nhân

dân ta trong thời kỳ xây dựng và bảo

vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa . Đó cũng

là nhiệm vụ khẩn trương cấp bách

trong tình hình hiện nay . Chúng ta

biết rằng chiến tranh chỉ diễn ra

trong từng thời gian nhất định . Nhưng

chừng nào chủ nghĩa bành trưởng và

bá quyền còn thống trị ở Trung quốc ,

trên thế giới còn chủ nghĩa đế quốc

và các thế lực phản động khác , thì

chúng ta còn phải quan tâm đầy đủ

đến việc tăng cường sức mạnh phòng

thủ , giữ gìn an ninh của Tổ quốc .

Tổ tiên ta đã để lại nhiều kinh

nghiệm về vấn đề này . Sau khi chiến

thắng quân xâm lược của các triều

Hán , Tăng, Nguyên , Minh , Thanh , tô

tiền ta đã giữ đất nước thái bình từ

hàng chục năm đến ba thế kỷ

Trong suốt chiều dài lịch sử dàn

tộc , nước Việt nam với đất đai màu

mỡ , rừng vàng, biền bạc là đối tượng

nhòm ngó , bành trưởng không bao

giờ dứt của giai cấp thống trị Trung

quốc . Ý thế nước lớn , dàn đông , quân

nhiều , mặc dù thất bại nổi tiếp thất

bại, chúng chết mà nết bành trướng,

xâm lược không chừa . Để tồn tại và

phát triển bèn cạnh một kẻ láng giềng

như vậy, tổ tiên ta không thể không

giải quyết tốt vấn đề dựng nước

mạnh , giữ nước lên .

Tất yếu lịch sử , nhu cầu thực tiễn ,

ý chí làm chủ đất nước và trí tuệ

Việt nam đã sản sinh ra biết bao sáng

kiến : đáp thành kết hợp với trị thủy ,

phát triển giao thông vận tải để

thuận tiện cho việc diễu binh ; xây

dựng thế trận làng – nước trùng

điệp ... Đặc biệt là chính sách “ ngụ

binh ư nòng ” , một chính sách kết
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hợp kinh tế với quốc phòng , đã được

hoàn chỉnh từng bước trở thành quy

chế và phát huy hiệu lực to lớn qua

nhiều thử thách của chiến tranh . Với

chính sách này , ông cha ta đã gắn

chặt tổ chức quân sự với tổ chức kinh

tế , bảo đảm kết hợp lực lượng sản

xuất với lực lượng chiến đấu , duy trì

được một lực lượng thường trực gọn ,

mạnh sẵn sàng chiến đấu . Đồng thời

có lực lượng hậu bị đông đảo đã được

huấn luyện quân sự, dễ dàng huy

động chủ động đối phó với mưu đồ

bành trướng của kẻ thù lớn mạnh

ngay trước cửa ngõ . Trần Hưng Đạo

trước khi mất còn để lại di chúc về

thượng sách giữ nước, lấy việc khoan

thư sức dân làm kể rễ sâu gốc vững .

Đủ thấy trong hoàn cảnh chưa có

chiến tranh xâm lược , dân tộc ta ngày

xưa vẫn ngày đêm lo nghĩ kế sách bảo

vệ quyền sống, quyền làm chủ què

hương đất nước .

So với ông cha ta ngày trước , ngày

nay chúng ta có những khả năng mới

và sứcmạnh mới để xây dựng một nền

quốc phòng vững mạnh , phát triển

cao nhất trong lịch sử . Đó là nền quốc

phòng toàn dân , toàn diện và hiện đại ,

mang bản chất của Nhà nước xã hội

chủ nghĩa và chế độ làm chủ tập thể

xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta .

Xây dựng quốc phòng có nhiều

nội dung mới : từ xây dựng tiền lực ,

xây dựng hệ thống công nghiệp quốc

phòng , xây dựng thế trận chiến tranh

nhân dân , chuẩn bị đất nước sẵn sàng

và sẵn sàng chuyển từ thời binh sang

thời chiến , đến việc thể chế hóa , kẽ

hoạch hóa , tổ chức chỉ đạo thực hiện

nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc . Chúng ta

chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng diy

là nhiệm vụ vừa cơ bản , vừa cấp

bách cần phải vừa làm vừa học .

Chúng ta đặt vấn đề củng cố quốc

phòng gắn chặt với xây dựng kinh tế .

Bởi vì cơ sở của sức mạnh quốc phòng

là chế độ làm chủ tập thề xã hội chủ

nghĩa , là kết quả tổng hợp của ba

1

cuộc cách mạng. Đây mạnh cách mạng

xã hội chủ nghĩa trên cả nước và ở

từng địa phương mới tạo ra sức

mạnh tổng hợp của quốc phòng . Có

nền quốc phòng mạnh mới bảo vệ

được thành quả của cách mạng của

nhân dân ta , bảo đảm điều kiện hòa

bình và an ninh đề xây dựng dất

nước .

Tuy vậy không phải cứ có kinh tế

mạnh là có quốc phòng mạnh , mà phải

có ý thức , có kế hoạch tổ chức , chuẩn

bị điều kiện và tiềm lực sẵn sàng

chuyền thành sức mạnh quân sự khi

có chiến tranh .

Vì vậy phải kết hợp kinh tế với

quốc phòng , khéo kết hợp giải quyết

một cách thích đảng những yêu cầu

riêng khác nhau của kinh tế và của

quốc phòng nhằm đạt tới : mỗi bước

phát triển của công cuộc xây dựng

đất nước tạo thêm điều kiện cho khả

năng bảo vệ Tổ quốc ; mỗi bước tăng

cường sức mạnh kinh tế là một bước

nâng cao sứcmạnh quốc phòng ; trong

khi tập trung xây dựng vẫn ở tư thế

sẵn sàng chiến đấu cao.

Chúng ta kết hợp kinh tế và quốc

phòng trong kế hoạch dài hạn và ngắn

bạn bằng những phương thức và

bước di thích hợp .

Quá trình xây dựng cơ cấu công

nông nghiệp cũng dòng thời là quá

trình xây dựng nền quốc phòng vững

mạnh , thống nhất xây dựng một thế

bố trí chiến lược về kinh tế và quốc

phòng trên phạm vi cả nước và trên

từng địa phương theo một chiến lược

kinh tế và quân sự thống nhất. Cả các

ngành kinh tế trung ương và kinh tế

địa phương đều có nhiệm vụ đáp ứng

đầy đủ và kịp thời những nhu cầu

của quân đội và quốc phòng , thực

hiện các chính sách hậu phương quân

đội, giải quyết hậu cần tại chỗ cho

công cuộc phòng thủ . Kế hoạch xây

dựng lực lượng vũ trang gắn chặt với

kế hoạch Nhà nước dẻ các ngành kinh

tế của Nhà nước phục vụ tốt nhiệm
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vụ củng cố quốc phòng xây dựng lực

lượng vũ trang . Về phần mình, lực

lượng vũ trang phải phấn đấu dề

giảm bớt chi phí của Nhà nước đối

với quân đội , và trong khi làm nhiệm

vụ chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu;

phải tham gia xây dựng kinh tế một

cách tích cực và có hiệu quả , với

những phương thức thích hợp.

Chúng ta đặt vấn đề củng cố nên

quốc phòng toàn dân gắn chặt với .

việc xây dựng kinh tế trên phạm vi

cả nước, trong từng địa phương cũng

như ở cơ sở, bảo đảm cho cả nước

vừa xây dựng được cơ cấu kinh tế

ngày càng phát triển , vừa củng cố

được thế trận phòng thủ ngày càng

vững chắc .

Xây dựng và củng cố quốc phòng

là nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc ,

sẵn sàng đánh thắng chiến tranh xâm

lược của mọi kẻ thù trong bất kể tình

huống nào .

lực

Cho nên trong khi xây dựng tiềm

lực mọi mặt của quốc phòng (tiêm

lực chính trị – tinh thần , tiềm

kinh tế , văn hóa và khoa học kỹ

thuật, tiềm lực quân sự ) , phải sẵn

sàng dễ nhanh chóng động viên những

tiềm lực ấy thành sức mạnh của chiến

tranh bảo vệ Tổ quốc . Cả nước và

từng địa phương phải được chuẩn bị

sẵn sàng và sẵn sàng chuyển từ thời

bình sang thời chiến , thể hiện bằng

các kế hoạch : kế hoạch phòng thủ đất

nước , kế hoạch chuẩn bị động viên

quân đội , kế hoạch động viên kinh tế ,

kế hoạch phòng thủ dân sự ...

Gắn liền với các kế hoạch đó phải

chuẩn bị sản kế hoạch chuyền đặt

nước từ thời bình sang thời chiến .

Thực hiện đầy đủ , chu đáo , kịp

thời những công việc nói trên , chúng

ta mới động viên được toàn bộ tiềm

lực quốc phòng để bước vào chiến

tranh một cách chủ động, có tổ chức ,

có đủ sức mạnh đánh thắng kẻ thù

xâm lược trong bất cứ tình huống .

nào , duy trì được hoạt động của đất

nước trong chiến tranh với tồn thật

ít nhất .

Trong xây dựng và củng cố quốc

phỏng , chúng ta chuẩn bị cho từng

người dân , từng cơ sở sẵn sàng đánh

địch . Cho nên hết sức coi trọng xây

dựng sức mạnh tại chỗ của các địa

phương , nhất là trên địa bàn huyện .

Sức mạnh tại chỗ là sức mạnh tiến

công địch nhanh nhất, kịp thời nhất .

Sức mạnh đó cũng là sức mạnh tổng

hợp cả về kinh tế , chính trị , văn hóa ,

xã hội và quốc phòng . Chính vì vậy

Đảng ta chủ trương xây dựng huyện

thành những cứ điểm mạnh phát triển

kinh tế và pháo đài vững chắc bảo

vệ Tổ quốc ; xây dựng cơ sở vừa là

đơn vị sản xuất, vừa là đơn vị chiến

đấu.

Việc phân bố lại lao động, dân cư

ở từng vùng cần kết hợp đáp ứng yêu

cầu xây dựng và tổ chức lực lượng

chiến đấu ( cả về số lượng và chất

lượng ) của chiến tranh nhân dân địa

phương . Việc xây dựng và bố trí các

cơ sở kinh tế , văn hóa và hệ thống cấu

trúc hạ tầng phải đáp ứng yêu cầu

sản xuất và đời sống của nhân dân ,

đồng thời tạo điều kiện bảo đảm hậu

càn , bảo đảm kỹ thuật , khả năng cơ

động và hệ thống chỉ huy cho chiến

đấu và sẵn sàng chiến đấu . Trong

công tác giáo dục của các trường ở

địa phương , cần tăng cường giáo dục

lòng yêu nước xã hội chủ nghĩa , giáo

dục về ý thức quốc phòng , cải tiến nội

dung giáo dục quân sự phổ cập, và ở

những nơi có điều kiện cần phát triển

các môn thể thao quốc phòng... Quân

đội nhân dân , trong phạm vi khả năng

của mình , góp phần tích cực vào việc

xây dựng sức mạnh tại chỗ của địa

phương .

Chúng ta cần tận dụng những thuận

lợi mới được tạo ra , khắc phục mọi

khó khăn , tiếp tục xây dựng thế trận

chiến tranh nhân dân bao gồm xây

dựng các tuyến phòng thủ , làng , bản ,

xã chiến đấu , cụm chiến đấu liên hoàn ,
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pháo đài quân sự huyện , xây dựng

các vùng chiến lược vững mạnh ,

trước hết là ở các địa bàn trọng điểm .

Xây dựng một thế trận có thể kết hợp

chiến tranh nhân dân địa phương với

chiến tranh bằng các binh đoàn chủ

lực, bảo đảm làm chủ vững chắc , tiến

công mạnh mẽ .

Công cuộc củng cố quốc phòng liên

quan đến toàn bộ hoạt động của đời

sống xã hội. Chúng ta thiết lập cơ chế

xây dựng quốc phòng từ trung ương

đến cơ sở ; có kế hoạch ngắn hạn và

dài hạn được xác định trong kế hoạch

Nhà nước và biến thành pháp lệnh ,

có bảo đảm vật chất để thực hiện và

định kỳ soát xét lại , điều chỉnh , bồ

sung cho phù hợp với tình hình

phát triển .

Sức mạnh quốc phòng của chúng

ta còn là sức mạnh của khối liên

minh đặc biệt của ba nước Việt nam ,

Lào và Cam -pu -chia anh em , của quan

hệ đoàn kết , liên minh hợp tác toàn

diện với Liên xô và các nước xã hội

chủ nghĩa anh em khác . Vì vậy , cùng

có khỏi liên minh của ba nước Đông

dương ngày càng vững mạnh , tăng

cường đoàn kết , hợp tác toàn diện với

Liên xô và các nước khác trong cộng

đồng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm

vụ cơ bản trong sự nghiệp củng cố

quốc phòng .

Quân đội nhân dân chúng ta có

một nhiệm vụ quan trọng là tích cực

Tham gia xây dựng kinh tế . Quân đội

nhân dân vừa là công cụ đắc lực của

chuyên chính vô sản , vừa là một lực

lượng xung kích trên mặt trận xây

dựng kinh tế .

Đó là sự thể hiện chế độ làm chủ

tập thể xã hội chủ nghĩa , cũng là một

vấn đề thuộc bản chất của quân đội

nhân dân . Quân đội tham gia xây

dựng kinh tế là đề đáp ứng một phần

những nhu cầu của bản thân quân

đội, đồng thời góp phần xứng đáng

vào công cuộc xây dựng cơ sở vật

chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội ,

thực hiện những nhiệm vụ kinh tế –

xã hội chung của đất nước . Dựa trên

cơ sở tính toán hợp lý thời gian , lực

lượng, hình thức, đặc điểm nhiệm vụ ,

địa bàn , tổ chức và khả năng mà xác

định việc tham gia của mình . Các kế

hoạch sản xuất, xây dựng của quân

đội cần gắn với kế hoạch kinh tế

quốcdân của cả nước , của từng ngành ,

từng địa phương, nhằm đạt cho dược

năng suất, chất lượng, hiệu quả , và

trong thực hiện cần áp dụng các chế

độ , chính sách quy định của Nhà nước.

Tiết kiệm là một quốc sách của

chúng ta . Trong xây dựng quân đội ,

trong mọi chi phí cho quốc phòng ,

phải triệt để thực hành tiết kiệm sức

người, sức của .

Quân đội phải tích cực góp phần xây

dựng hậu phương vững mạnh , một

nhân tố thường xuyên quyết định

thắng lợi của chiến tranh . Các đơn vị

bộ đội dứng chân ở địa bàn nào đều

có trách nhiệm góp phần xây dựng

địa phương về chính trị , kinh tế ,

văn hóa , quân sự , làm cho địa phương

ngày càng giàu mạnh , văn minh , an

ninh trật tự ,

Toàn dân làm quốc phòng, toàn

dàn đánh giặc là truyền thống đặc

sắc của dân tộc ta , thể hiện tinh thần

làm chủ sự nghiệp giữ nước của

nhân dân ta và cũng đã trở thành

một nội dung cơ bản trong học thuyết

quân sự Mác- Lê-nin ở Việt nam .

Nền quốc phòng của chúng ta , các

lực lượng vũ trang của chúng ta .

chiến tranh mà chúng ta tiến hành để

bảo vệ Tổ quốc chống kẻ thù xâm

lược đều là của dân , do dân , vì dân .

Cho nên nhiệm vụ củng cố quốc

phòng , xây dựng các lực lượng vũ
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trang , đánh giặc giữ nước , là nhiệm

vụ chung của toàn dân , toàn quân ,

của cả hệ thống chuyên chính vô sản

dưới sự lãnh đạo của Đảng .

Những công việc nêu trên nhằm

tiếp tục củng cố quốc phòng, xây dựng

các lực lượng vũ trang là hết sức to

lớn , khó khăn và phức tạp , vừa cơ .

bản , vừa cấp bách , đòi hỏi mỗi người,

mỗi ngành , mỗi địa phương , toàn dân

và cả nước cùng làm. Ngay cả những

việc chủ yếu do quân đội thực hiện

cũng phải có sự lãnh đạo của Đảng , sự

phối hợp, giúp đỡ của các lực lượng

khác , mới có thể mang lại kết quả

mong muốn .

Thực tế lịch sử đã chứng minh sự

lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết

định mọi thắng lợi . Trước kia , hiện

.nay và mãi mãi là như vậy .

Trong 40 năm qua , Ban chấp hành

trung ương Đảng mà thường xuyên

trực tiếp là Bộ chính trị đã lãnh đạo

chặt chẽ công cuộc xây dựng lực

lượng vũ trang nhân dân , củng cố nền

quốc phòng toàn dân và tiến hành các

cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và

bảo vệ Tổ quốc. Đảng ta đã xác định

một cách đúng đắn sáng tạo , đường

lỗi và nhiệm vụ quân sự, khoa học và

nghệ thuật quân sự đi từ những vấn

đề cơ bản trong đường lối cách mạng

và phương pháp cách mạng của Đảng .

Ngày nay , trong giai đoạn mới của

cách mạng, những yêu cầu khách quan

của tình hình và nhiệm vụ đòi hỏi

phải tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo

của Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo vững

chắc của Đảng đối với sự nghiệp bảo

vệ Tô quốc, không ngừng nâng cao

chất lượng lãnh đạo của Đảng và sức

mạnh phòng thủ của đất nước, sức

mạnh chiến đấu của quân đội.

Các cấp ủy Đảng , các ngành , các

địa phương phát huy cao độ trách

nhiệm trong việc lãnh đạo tổ chức và

điều hành công việc xây dựng quốc

·

phòng, xây dựng lực lượng vũ trang

ở trên địa bàn mình , trong ngành

mình , thực hiện cơ chế Đảng lãnh

đạo , nhân dân làm chủ , Nhà nước

quản lý đối với sự nghiệp giữ nước.

Giữ nước là sự nghiệp của quần

chúng . Toàn dân ta nêu cao lòng yêu

nước xã hội chủ nghĩa , ý thức không

có gì quý hơn độc lập tự do , đem hết

tinh thần và sức lực , đóng góp sức

người , sức của củng cố quốc phòng.

thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ và

đối với việc bảo vệ Tô quốc. Tinh

quyền lợi đã được pháp luật quy định

Tổ

thần này phải được thể hiện thành

một phong trào quần chúng sâu rộng

củng cố quốc phòng và an ninh , kết

hợp với phong trào toàn dân làm

kinh tế , xây dựng đất nước . Nội dung

cơ bản của phong trào này là , lúc

bình thường, toàn dân lo việc quốc

phòng , xây dựng tiềm lực và thế trận

quốc phòng kết hợp với lao động sản

xuất , xây dựng chủ nghĩa xã hội , đánh

thắng kiều chiến tranh phá hoại

nhiều mặt và sẵn sàng chiến đấu ; khi

chiến tranh xảy ra , thì cả nước dồn

sức ra tiền tuyến đánh giặc giữ nước .

Nhân dân ta đã nhiều lần phải

chống ngoại xâm , cho nên không

mong muốn gì hơn là có điều kiện

hòa bình đề xây dựng đất nước, xây

dựng cuộc sống ấm no , hạnh phúc .

Nhưng chủ nghĩa bành trướng, bá

quyền Trung quốc câu kết với chủ

nghĩa đế quốc Mỹ đang ra sức phá

hoại công cuộc lao động sáng tạo của

nhân dân ta , lăm le xâm lược nước

ta , đe dọa sự sống còn của Tổ quốc ta .

Chúng ta có đầy đủ quyết tâm , có

kế hoạch và biện pháp cụ thể làm

mọi việc cần thiết để bảo đảm cho Tô

quốc Việt nam giàu mạnh và được

bảo vệ vững chắc , nhân dân Việt nam

đời đời được sống trong độc lập .

tự do .
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Tuy đã thất bại thảm hại trong hai

cuộc chiến tranh xâm lược Việt nam ,

bọn phản động Trung quốc vẫn khư

khư ôm giấc mộng thôn tinh nước ta .

Trước những khó khăn trong nước và

trên quốc tế , để che đậy bộ mặt phản

động xấu xa , giới cầm quyền Trung

quốc buộc phải có một số thay đổi về

sách lược trong công tác đối ngoại

với một số nước . Nhưng đối với Việt

nam , chiến lược và sách lược của

chúng không có gì thay đổi.

Phân tích đúng đắn tình hình nói

trên , Đảng ta xác định : đất nước ta

đang ở trong tình thể vừa có hỏa bình ,

vừa phải đương đầu với một kiểu

chiến tranh phá hoại nhiều mặt của

bọn bành trướng, bá quyền Trung

quốc cấu kết với đế quốc Mỹ , dòng

thời phải sẵn sàng đối phó với tình

huống địch có thể gây ra chiến tranh

xâm lược quy mô lớn . Vì vậy, hai

nhiệm vụ chiến lược của toàn Đảng,

toàn dân và toàn quân ta trong giai

đoạn cách mạng hiện nay gắn bó chặt

chẽ với nhau và tác động lẫn nhau .

Nhân dân ta từ xưa đã có kinh

nghiệm gắn chặt xây dựng đất nước

với bảo vệ đất nước . Đấu tranh , đề

dựng nước và giữ nước gắn liền với

nhau đã trở thành quy luật tồn tại

và phát triển , thành truyền thống của

dân tộc Việt nam qua mấy ngàn năm

lịch sử. Ngày nay , dưới sự lãnh đạo

của Đảng , quy luật và truyền thống

đó đang được vận dụng và phát huy

ở một trình độ mới cao hơn trên cơ

sở sức mạnh tổng hợp của chế độ làm

chủ tập thể xã hội chủ nghĩa và sức

mạnh của thời đại .

Điều mấu chốt ở dây là chúng ta

phải thực hiện đồng thời và gắn bó

chặt chẽ với nhau hai nhiệm vụ chiến

lược đề giải quyết cả hai yêu cầu xây

dựng kinh tế và bảo vệ Tổ quốc , từng

bước tạo được một nền kinh tế xã hội

chủ nghĩa giàu mạnh và một nền quốc

phòng toàn dân , toàn diện , hiện đại ,

luôn luôn sẵn sàng đông viên sức

mạnh vật chất và tinh thần của cả

nước cho chiến tranh bảo vệ Tổ quốc

chống quân bành trưởng Trung quốc

xâm lược trong bất cứ tình huống nào .

Những gì mà chúng ta đã và đang

giành được trên mặt trận kinh tế

trong những năm vừa qua đều là

những thắng lợi quan trọng , tạo cơ

sở vững chắc để chúng ta tiếp tục

tiến lên . Tiềm lực về kinh tế và quốc

phòng của ta đã tăng được một mức

đáng kể . Sự đoàn kết và hợp tác chặt

chẽ với Liên xô và các nước khác

trong cộng đồng xã hội chủ nghĩa là

một bảo đảm vững chắc để phát triển

tiềm lực kinh tế và quốc phòng của

nước ta Khối liên minh đặc biệt giữa

ba nước Việt nam – Lào Cam -pu-

chia trên bán đảo Đông dương ngày

càng vững chắc đã tạo nên thế và lực

mới cho cách mạng mỗi nước và cho

cách mạng ba nước . Chúng ta lại có

những kinh nghiệm và truyền thống

quý báu của những cuộc chiến tranh

giải phóng và chiến tranh bảo vệ Tổ

quốc trong 40 năm qua . Dưới sự lãnh

đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng ,

những nhân tố ấy được phát huy sẽ

tạo thành sức mạnh tổng hợp đề thực

hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng

đất nước và chuẩn bị đất nước cho

một cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc

trước sự đe dọa thường xuyên của kẻ

thù ở ngay bên cạnh chúng ta .

-

Đương nhiên , muốn làm được như

vậy , chúng ta còn phải khắc phục

nhiều khó khăn to lớn . Khó khăn lớn

nhất và cũng là nguyên nhân sâu xa

của những khó khăn cụ thể khác là

chúng ta từ một nền sản xuất nhỏ đi

lên xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo

vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa , cùng

một lúc phải đáp ứng những yêu cầu

cơ bản và cấp thiết của cả hai mặt xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc . Những khó

khăn này là những khó khăn trong

quá trình phát triển đi lên . Nhưng

nếu không nhận thức đúng đắn sự kết

hợp chặt chẽ và biện chứng giữa hai

nhiệm vụ chiến lược, coi nhẹ một
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nhiệm vụ nào , thậm chí đối lập hai

nhiệm vụ đó với nhau , nhất là thiếu

những biện pháp tích cực và có hiệu

lực đề thực hiện sự kết hợp đó , thì sẽ

dẫn tới hậu quả khó lường trước

được. Kinh tế và quốc phòng trong

chế độ xã hội chủ nghĩa về cơ bản là

thống nhất với nhau . Nếu nhận thức

đúng và có những biện pháp tích cực

và có hiệu lực thì không những chủng

ta có thể khắc phục được mặt màu

thuẫn , mà còn phát huy mặt thống

nhất đề kinh tế và quốc phòng thúc

đầy nhau phát triển . Trong thực tế ,

có những nơi đã làm tốt sự kết hợp

này , nhưng cũng có không ít nơi làm

chưa tốt , thậm chí tách rời hoặc đổi

lập.

Công tác chuẩn bị đất nước đối

phó với một cuộc chiến tranh xâm

lược trong tình hình hiện nay rõ ràng

là phải thật tích cực , chu đáo . Bác

Hồ kính yêu đã từng căn dặn chúng

ta : « Bất kỳ hòa bình hoặc chiến

tranh , ta cũng phải nắm vững chủ

động , phải thấy trước , chuẩn bị

trước » ( 1 ).

Lịch sử các cuộc chiến tranh bảo

vệ Tổ quốc , đặc biệt là lịch sử cuộc

chiến tranh giữ nước vĩ đại của Liên

xô đã cho ta thấy : quá trình và kết

quả của chiến tranh phụ thuộc vào

trình độ hiểu biết của nhân dân về

tính chất, mục đích , yêu cầu chiến

tranh , thái độ của họ đối với chiến

tranh và mức độ chuẩn bị, sử dụng

những khả năng của đất nước , trong

đó chủ yếu là khả năng về kinh tế

đề chiến thắng quân thù.

Vì vậy , dù khó khăn thế nào ngay

từ trong thời bình chúng ta cũng phải

chuẩn bị đất nước với những nội

dung cần thiết , biện pháp thiết thực

nhằm đáp ứng kịp thời những yêu

cầu của cuộc chiến tranh chống xâm

lược của kẻ thù là bọn bành trướng ,

bá quyền Trung quốc . Chúng ta cần

làm cho cán bộ và nhân dân thấy rõ

tính chất , yêu cầu , đặc điểm của cuộc

chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc ,

nhất là những đòi hỏi mới của nó so

với chiến tranh giải phóng dân tộc .

Những hiểu biết và kinh nghiệm về

chiến tranh giải phóng dân tộc của

chúng ta là rất quý . Song nếu chỉ

dừng lại ở đó , thì không nhận thức

được dây đủ , đúng đắn đối với công

tác chuẩn bị đối phó với chiến tranh

hiện nay , và cũng khó mà vận dụng

tốt những hiều biết và kinh nghiệm

của chúng ta trước đây .

Cũng như chiến tranh giải phóng

dân tộc trước đây , chiến tranh bảo

vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ngày nay

là chiến tranh nhân dân do Đảng ta

lãnh đạo , tuân theo những quy luật

chung của chiến tranh nhân dân ,

được vận dụng vào điều kiện cụ thể

của nước ta . Đó là cuộc chiến tranh

cách mạng chính nghĩa , tự vệ , cuộc

chiến tranh toàn dân , toàn diện , hiện

đại và liên minh .

Song xét về đối tượng tác chiến ,

mục tiêu của chiến tranh , trạng thái

ban đầu và quá trình phát triển của

chiến tranh , nó có những điểm khác

với chiến tranh giải phóng dân tộc .

Quân đội Trung quốc tiến hành

chiến tranh xâm lược nước ta là đội

quản phi nghĩa , phản bội , nhưng là

một đội quân dông , mang bản chất

phản động , được kích thích bởi tinh

thần dân tộc đại Hán , cho nên rất

hung hăng, tàn bạo . Chúng ở liền đất ,

liền trời, liền biển với ta . Chúng lại

câu kết với đế quốc Mỹ và các thế lực

phản động khác trong khu vực . Bọn

phản động Trung quốc đã từng là bạn

của ta , nay chúng chuyền thành thù,

cho nên có điều kiện để thực hiện âm

mưu nham hiểm đối với nước ta là

kết hợp tiến công từ ngoài vào với

gây bạo loạn lật đồ từ trong .

Mục tiêu chiến lược của ta là phải

tiêu diệt địch , nhưng lại phải bảo vệ

( 1 ) Hồ Chí Minh : Chiến tranh nhân dân

Việt nam . Nxb Quân đội nhân dân , Hà nội,

1980 , trang 334 .
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chủ quyền ( vùng đất , vùng trời , vùng

biên) đồng thời phải bảo vệ dân , bảo

vệ các cơ sở kinh tế , chính trị , quốc

phòng, giữ vững hậu phương của từng

chiến trường và hậu phương chung

cả nước . Chúng ta phải đánh dịch

trong không gian rộng lớn, cả ở tuyến

trước và tuyến sau , theo chiều dài

của đất nước , vừa đánh địch ở tiền

tuyến , vừa sẵn sàng chống bạo loạn ở

phía sau.

Vì vậy , cuộc chiến tranh sẽ diễn ra

quyết liệt ngay từ đầu và trong suốt

cả quá trình chiến tranh ( đặc biệt

quyết liệt ngay từ trận đầu , trên tuyến

đầu ) với nhiều tình huống khẩn

trương , phức tạp . Điều quan trọng là

không được đề cho địch chiếm đất ,

chiếm dân , đánh phá sâu vào bên

trong, nếu không , sẽ ảnh hưởng lớn

đến thời gian giành thắng lợi của

chiến tranh . Điều đó khác nhiều so

với chiến tranh giải phóng mà chúng

ta tiến hành : từ không đến có , từ nhỏ

đến lớn , đánh kẻ địch đã ở ngay trong

đất nước ta , từng bước lấy lại đất ,

giành lại dân , đi từ thắng lợi từng

phần , tiến lên giải phóng toàn

nước .

đất

Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ

quốc ngày nay phải thực hiện cho

được sự kết hợp chặt chẽ ngay từ đầu

giữa chiến tranh nhân dân địa phương

và tác chiến của các binh đoàn chủ

lực , trong đó tác chiến của các binh

đoàn chủ lực giữ vai trò quyết định

thắng lợi của chiến tranh .

Nhu cầu về nhân lực , về các điều

kiện vật chất , kỹ thuật, và hậu cần ...

trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc sẽ

tăng lên rất nhanh với khối lượng rất

lớn . Nó đòi hỏi phải có nguồn dự trữ

sẵn sàng, đầy đủ và được tổ chức

tiếp tế , bổ sung kịp thời đáp ứng

những yêu cầu tác chiến hợp đồng

quân chủng , binh chủng với quy mô

lớn của các lực lượng vũ trang trong

suốt cả cuộc chiến tranh , nhất là

trong thời kỳ đầu .

;

Qua một thời gian nghiên cứu và

triển khai thực hiện , chúng ta cần

thấy đây là một vấn đề mới , khó

khăn và phức tạp , là một vấn đề

chiến lược lớn , một vấn đề khoa học

và nghệ thuật chỉ đạo tổ chức thực

hiện công tác chuẩn bị chiến tranh

bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Chúng ta cần có sự suy nghĩ tìm tòi

' không ngừng qua quá trình thực tế

kiềm nghiệm , quan tâm lãnh đạo và

tổ chức chỉ đạo , thì công tác chuẩn

bị đó mới đem lại kết quả rõ rệt , sử

dụng và phát huy được mọi khả năng ,

tiềm năng hiện có vào sự nghiệp

phòng thủ đất nước.

Sức mạnh của sự nghiệp phòng thủ

đất nước ta biểu hiện ở sức mạnh

quốc phòng gắn liền với sức mạnh

kinh tế . Nội dung xây dựng sứcmạnh

quốc phòng của ta là xây dựng thể

trận chiến tranh nhàn dân giữ nước

và tiềm lực mọi mặt của đất nước .

xây dựng các lực lượng vũ trang nhân

dân hùng mạnh , làm nòng cốt cho

toàn dân đánh giặc , bảo vệ Tổ quốc .

Xây dựng sức mạnh quốc phòng là

nhằm đáp ứng những yêu cầu của

chiến tranh , song trong thời bình , sức

mạnh ấy lại thông qua và biều hiện

tập trung ở nền kinh tế phát triển

ngày càng đáp ứng được các yêu cầu

của quốc phòng, ở trình độ chuẩn bị

sẵn sàng đối phó với chiến tranh của

đất nước, sẵn sàng chiến đấu của các

lực lượng vũ trang , và khi chiến

tranh xảy ra , nhanh chóng chuyền

đất nước từ thời bình sang thời

chiến , chuyền sức mạnh của nền quốc

phòng toàn dân thành sức mạnh tổng

hợp lớn nhất của chiến tranh nhân

dân bảo vệ Tổ quốc , đánh thắng kẻ

thù.

Vì vậy công cuộc chuẩn bị đất

nước sẵn sàng động viên chiến tranh

phải được tiến hành một cách chủ

động , có tổ chức , trước hết phải thè



hiện bằng quy hoạch và kế hoạch của

Nhà nước từ trung ương đến địa

phương và cơ sở , trong các ngành ,

các tổ chức, từ đơn vị tập thề đến

từng người, đặc biệt phải coi trọng cấp

huyện Ở đây, vai trò lãnh đạo sát sao

của các cấp ủy Đảng, vai trò tổ chức

thực hiện của các cấp chính quyền ,

đặc biệt là việc thực hiện chức năng

của chính quyền đề sử dụng sứcmạnh

tổng hợp ở từng địa phương và trong

cả nước nhằm bảo đảm kế hoạch

chuẩn bị đất nước từ trung ương đến

cơ sở , có ý nghĩa quyết định .

Công cuộc chuẩn bị đó bao gồm

nhiều mặt : chuẩn bị nhân dân , chuẩn

bị về kinh tế , chuẩn bị thế trận chiến

lược và hậu phương chiến lược, chuẩn

bị lực lượng vũ trang … nhưng quan

trọng hơn hết là kế hoạch chuẩn bị

động viên nền kinh tế quốc dân , động

viên quân đội nhân dân , chuẩn bị

phòng thủ dân sự và kế hoạch chuyền

đất nước từ thời bình sang thời chiến ,

bảo đảm cho năm đầu chiến tranh .

Điều quan trọng trước hết là phải

tăng cường sự nhất trí về chính trị

và tinh thần trong nhân dân , chấp

hành triệt để đường lối , chủ trương

của Đảng và Nhà nước, quán triệt và

thực hiện tự giác , đầy đủ cả hai nhiệm

vụ chiến lược trong giai đoạn mới

của cách mạng , vừa sản xuất giỏi ,

vừa sẵn sàng phục vụ chiến đấu và

trực tiếp chiến đấu tốt . Chúng ta giáo

dục cho nhân dân ta thấy rõ bộ mặt

phản bội và phản động của kẻ thù ,

từ đó nâng cao lòng yêu nước, yêu

chủ nghĩa xã hội , ý thức trách nhiệm

của mỗi công dân đối với sự nghiệp

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc . Đồng

thời giáo dục tinh thần quốc tế vô

sản , sẵn sàng chiến đấu vì độc lập tự

do, vì chủ nghĩa xã hội của các ba

nước Đông dương , góp phần bảo vệ

hòa Linh ở Đông Nam châu Á và thế

giỏi.

Chúng ta cần đặc biệt quan tâm đến

thế hệ trẻ, những lớp người kế tục sự

nghiệp cách mạng của chúng ta . Bằng

những hình thức thiết thực, phương

pháp phù hợp , chúng ta giáo dục , rèn

luyện họ trở thành những con người

mới xã hội chủ nghĩa mang truyền

thống quật cường , bất khuất của dân

tộc , bản sắc của người Việt nam ,

thông minh , sáng tạo , có tri thức

khoa học , biết lấy “ đại nghĩa thắng

hung tàn », trở thành những con cháu

của Bác Hồ, trung với nước, hiếu với

dân , nhiệm vụ nào cũng hoàn thành ,

khó khăn nào cũng vượt qua , kẻ thù

nào cũng đánh thắng .

Chúng ta đều biết chiến tranh là

một hiện tượng xã hội, căn bản phụ

thuộc vào kinh tế. Đặc biệt trong

chiến tranh hiện đại , nhu cầu về bảo

đảm vật chất và trang bị kỹ thuật

rất lớn , đòi hỏi phải có nguồn dự trữ

được tổ chức sẵn . Vì vậy , việc chuẩn

bị kinh tế cho động viên chiến tranh

là một trong những nhiệm vụ quan

trọng nhất của công cuộc chuẩn bị

đất nước chống xâm lược . Đi đôi với

xây dựng và phát triển kinh tế , phải

đồng thời chuẩn bị kinh tế cho động

viên chiến tranh . Kế hoạch đó phải

đáp ứng được những nhu cầu của

quốc phòng một cách nhanh chóng

nhất , với khối lượng nhân lực , tài lực ,

vật lực lớn nhất ; bảo đảm nhu cầu

phòng thủ nhân dân ; bảo đảm những

nhu cầu bức thiết của nền kinh tế

quốc dân và những nhu cầu không

thể thiếu được của đời sống nhân dân

trong chiến tranh ; bảo đảm chuyền

hướng nhanh chóng nền kinh tế từ

thời bình sang thời chiến một cách

có tổ chức , có kế hoạch , tránh được

những rối loạn , hạn chế đến mức

thấp nhất những thiệt hại do dịch

gây ra .

Vì vậy, ở các cấp , các ngành , quy

hoạch , kế hoạch kinh tế -xã hội càn

kết hợp chặt chẽ với quy hoạch , kế

hoạch quốc phòng , nhằm giải quyết

các chỉ tiêu về kinh tế và quốc phòng

hằng năm và 5 năm theo kế hoạch
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chung của Nhà nước. Ngoài việc bảo

đảm thường xuyên nhu cầu của quốc

phòng trong thời bình , các cấp, các

ngành đều cần có kế hoạch động viên

kinh tế trước mắt , tạo ra và nâng dần

những điều kiện , khả năng thực hiện

kế hoạch đó ở trung ương cũng như

ở từng địa phương đạt được kết quả

tốt nhất khi chiến tranh xảy ra . Đông

thời lại phải có kế hoạch kinh tế năm

đầu chiến tranh nhằm bố trí lại các

mặt cân đối của nền kinh tế quốc

dàn trong năm đầu chiến tranh . Kể

hoạch này thường xuyên được điều

chỉnh theo sự phát triển của tình hình

và sẵn sàng thực hiện theo lệnh của

Nhà nước khi chiến tranh xảy ra ,

trong đó đặc biệt coi trọng một số

ngành chủ chốt có liên quan chặt chẽ

đến quốc phòng : công nghiệp, nông

nghiệp , giao thông vận tải , thông tin ,

bưu điện , y tế ...

Kế hoạch chuẩn bị động viên của

các ngành , các cấp cần có sự chỉ đạo ,

hướng dẫn , kiểm tra thống nhất của

Ủy ban kế hoạch Nhà nước và Bộ

quốc phòng . Từng thời gian , từng vấn

đề , có thể tiến hành động viên thử dề

rút kinh nghiệm, đánh giá trình độ

chuẩn bị sẵn sàng của từng ngành ,

từng địa phương và bổ sung hoàn

chỉnh kế hoạch .

Đi đội với việc động viên nền kinh

tế quốc dân sẵn sàng chống chiến

tranh xâm lược , cần có kế hoạch

động viên quân đội nhân dân và

thành lập các đơn vị chuyên môn cho

thời chiến của các ngành , các địa

phương . Đề chủ động đối phó với cuộc

chiến tranh xâm lược , việc tổ chức

một đội quân thường trực đủ mạnh cả

về số lượng và chất lượng là cần thiết.

Nhưng khi chưa xảy ra chiến tranh ,

dội quân thường trực này chỉ cần

một lực lượng đủ để sẵn sàng chiến

đấu thường xuyên , số còn lại được tổ

chức thành lực lượng dự bị, trở về

địa phương tham gia sản xuất, công

tác . Lực lượng dự bị phải được đăng

ký, tổ chức huấn luyện theo định kỳ ,

luôn luôn sẵn sàng đáp ứng yêu cầu

động viên , khôi phục và mở rộng tổ

chức quân đội , theo kế hoạch triển

khai chiến lược của cấp trên .

Kế hoạch động viên quân đội nhân

dân phải đáp ứng các yêu cầu đủ số

lượng , khôi phục , mở rộng , bổ sung

quân đội trong thời chiến , nhất là

thời kỳ đầu chiến tranh và trong quá

trinh chiến đấu ; bảo đảm đúng chất

lượng , theo cơ cấu tổ chức, biên chế ,

trang bị của quân đội chính quy , hiện

đại , có nhiều quân chủng, binh chủng ;

sĩ quan , hạ sĩ quan , binh sĩ dự bị

phải có tinh thần chiến đấu cao ,

trình độ chỉ huy , chuyên môn , kỹ

thuật thành thạo , tùy theo chức trách

của mình ; bảo đảm động viên được

nhanh chóng , đúng kế hoạch , chiến

đấu được ngay .

Do cơ cấu tổ chức lực lượng vũ

trang của ta có quân đội nhân dân

và dân quân tự vệ , cho nên khi động

viên lực lượng dự bị , cần chú trọng

bảo đảm yêu cầu duy trì và phát

triền chiến tranh nhân dân địa phương

và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính

trị và kinh tế của địa phương trong

thời chiến . Các cấp , các ngành thực .

hiện những quy định về tổ chức động

viên quân đội nhân dân , là dựa vào

kế hoạch động viên (đã được Hội

đồng bộ trưởng thông qua ) của Bộ

quốc phòng và của các cơ quan quản

lý ngành ở trung ương và các tỉnh ,

thành phố, đặc khu trực thuộc trung

ương . Đây là vấn đề còn rất mới đối

với ta , cho nên cần nhanh chóng kiện

toàn các tổ chức chuyên trách công

tác động viên , để sớm đi vào nền nếp .

Việc thực hiện đầy đủ luật nghĩa

vụ quân sự , luật sĩ quan , tiến hành

các công tác đăng ký , thống kê , tô

chức, huấn luyện quân dự bị ở cơ

sở . ở các cấp các ngành trong và

ngoài quân đội, thực hiện chu đáo

các chính sách đối với cán bộ và

chiến sĩ xuất ngũ , kịp thời ổn định
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đời sống và đăng ký họ vào ngạch

dự bị theo thời hạn quy định , cũng

có tác dụng rất quan trọng đối với

công tác động viên , chuẩn bị chiến

tranh .

Chúng ta cần thấy hết tầm quan

trọng và yêu cầu khẩn trương của

vấn đề chuyển lực lượng vũ trang ,

đặc biệt chuyển quân đội nhân dân

vào tư thế chiến tranh , kịp thời đánh

trả quân địch ngay thời kỳ đầu chiến

tranh trên tuyến đầu của Tổ quốc,

tạo điều kiện cho toàn bộ đất nước

chuyển vào thời chiến . Vấn đề này

bao gồm việc triển khai lực lượng

sẵn có, động viên lực lượng dự bị ,

khôi phục , mở rộng lực lượng mới

theo kế hoạch thời chiến . Đối với

chiến tranh hiện đại , việc tổ chức

động viên và triển khai lực lượng

quân chính quy , tác chiến hợp đồng

quân chủng , binh chủng theo quy mô

lớn là biện pháp rất quan trọng , rất

phức tạp , rất khẩn trương , nhiều

khi có ý nghĩa quyết định đối với

thắng lợi hay thất bại của chiến

tranh . Có thấy rõ những yêu cầu mới,

chất lượng mới trong công tác đồ

chức, động viên và triển khai lực

lượng trong chiến tranh bảo vệ Tổ

quốc hiện nay so với chiến tranh

chống Pháp , chống Mỹ, thì mới có

cách khắc phục khó khăn , làm đầy đủ

các quy định thực hiện kế hoạch

động viên quân đội nhân dân , từng

bước rút kinh nghiệm , bổ sung , hoàn

chỉnh công việc đó.

Đề làm tốt công tác chuẩn bị nói

trên , việc kết hợp đúng đắn giữa

xây dựng kinh tế và củng cố quốc

phòng có ý nghĩa đặc biệt quan

trọng . Khi giải quyết vấn đề kinh tế ,

phải nghĩ đến yêu cầu kết hợp với

quốc phòng . Các lực lượng quốc

phòng có trách nhiệm tham gia xây

dựng kinh tế , tiết kiệm lao động , vật

tư , tài chính , đóng góp tích cực nhất

cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã

hội. Kinh tế và quốc phòng mỗi mặt

tuy có quy luật riêng , nhưng khi kết

hợp , chúng ta phải tìm ra những hình

thức và nội dung thích hợp nhất đề

chúng thúc đầy lẫn nhau phát triển

phục vụ cho sự nghiệp xây dựng đất

nước và phòng thủ đất nước .

Theo cơ chế Đảng lãnh đạo , Nhà

nước quản lý , nhân dân làm chủ , đi

đôi với nhiệm vụ xây dựng kinh tế ,

cải thiện đời sống nhân dân , các cấp ,

các ngành cần nhận rõ trách nhiệm

của mình , thường xuyên chuẩn bị

mọi điều kiện cho một cuộc chiến

" tranh bảo vệ Tổ quốc chống bọn

bành trướng , bá quyền Trung quốc

nếu chúng liều lĩnh gây chiến tranh

xâm lược . Cần lãnh đạo chặt chẽ , có

kế hoạch chu đáo , có biện pháp cụ

thề , đề khi cần thiết , có thể nhanh

chóng chuyền cấp mình , ngành minh

từ thời bình sang thời chiến . Đó cũng

là một nhiệm vụ rất quan trọng và

cấp bách của các cấp ủy Đảng , chính

quyền và của cả các cơ quan quân sự

trong tình hình hiện nay .
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ĐỒI MỚI , HOÀN THIỆN CƠ CHẾ LÃNH ĐẠO

CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI QUÂN ĐỘI

LÊ XUÂN LỰU

I

TRONG mấy chục năm qua, căn cứ

vào tình hình cụ thể của chiến

tranh cách mạng và của lực lượng vũ

trang, Đảng ta đã ba lần thay đổi cơ

chế lãnh đạo của mình đối với quân

đội . Đáng chú ý là trong một thời

gian tương đối dài chúng ta đã thực

hiện chế độ “ tập thẻ đảng ủy lãnh

đạo, thủ trưởng phân công tổ chức

thực hiện theo chức trách » với hệ

thống tổ chức đọc cấp ủy Đảng từ

Quân ủy trung ương đến tổ chức cơ

sở của Đảng và có hệ thống cơ quan

chính trị từ cấp trung đoàn trở lên

với tính chất là cơ quan giúp đảng ủy

và thủ trưởng tiến hành công tác

Đảng - công tác chính trị. Chế độ

lãnh dạo và chỉ huy đó đã phát huy

tác dụng to lớn trong công cuộc xảy

dựng quân đội và tiến hành chiến

tranh cách mạng . Nó phù hợp với

những điều kiện lịch sử trong hai

cuộc kháng chiến chống Pháp và

chống Mỹ vừa qua khi mà quy mô tổ

chức quân đội phát triển dần từng

bước và cũng chưa thật lớn , trang bị

chưa thật hiện đại, chiến trưởng bị

chia cắt , bộ đội hoạt động trên từng

khu vực , quy mô tác chiến chưa thật

lớn , sự hợp dòng tác chiến chưa thật

phức tạp ...

Bước qua giai đoạn mới của cách

mạng , sự nghiệp xây dựng nền quốc

phòng toàn dân và chiến tranh nhân

dàn bảo vệ Tổ quốc đã có những yêu

cầu mới . Sự nghiệp xây dựng ấy có

nội dung phong phú hơn

hơn . Những nỗ lực quốc

và phức tạp

phòng phải

bao gồm nhiều mặt : quân sự , chính

trị - tinh thần , kinh tế và khoa học-

kỹ thuật mới tạo ra được tiềm lực

cho chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ

quốc . Điều này đòi hỏi Đảng có sự

lãnh đạo chặt chẽ , tập trung , thống

nhất để phát huy sức mạnh tổng hợp

của dân tộc và của thời đại , phát

triển một cách cân đối , hài hòa và

có hiệu quả nhất sự nghiệp xây dựng

và bảo vệ đất nước.

--
Nền kinh tế kỹ thuật của ta hiện

nay còn thấp kém , nhưng nhờ sự giúp

dỡ của Liên xô và các nước xã hội

chủ nghĩa anh em khác , quân đội ta

đang được trang bị nhiều phương tiện

chiến đấu hiện đại và đang xây dựng

theo phương hướng một quân đội

nhân dân , cách mạng , chính quy , hiện

đại . Quân đội đó đòi hỏi có sự thống

nhất ý chí, thống nhất chỉ huy , kỷ

luật nghiêm minh , và nếu chiến tranh

xảy ra , tác chiến trong điều kiện hiện

đại và quy mô lớn , quân đội phải

hành động một cách kiên quyết, khản
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pháo đài quân sự huyện , xây dựng

các vùng chiến lược vững mạnh ,

trước hết là ở các địa bàn trọng điểm .

Xây dựng một thế trận có thể kết hợp

' chiến tranh nhân dân địa phương với

chiến tranh bằng các binh đoàn chủ

lực, bảo đảm làm chủ vững chắc , tiến

công mạnh mẽ .

Công cuộc củng cố quốc phòng liên

quan đến toàn bộ hoạt động của đời

sống xã hội . Chúng ta thiết lập cơ chế

xây dựng quốc phòng từ trung ương

đến cơ sở ; có kế hoạch ngắn hạn và

dài hạn được xácđịnh trong kế hoạch

Nhà nước và biến thành pháp lệnh ,

có bảo đảm vật chất để thực hiện và

định kỳ soát xét lại , điều chỉnh , bỗ

sung cho phù hợp với tình hình

phát triển .

Sức mạnh quốc phòng của chúng

ta còn là sức mạnh của khối liên

minh đặc biệt của ba nước Việt nam ,

Lào và Cam -pu -chia anh em , của quan

hệ đoàn kết, liên minh hợp tác toàn

diện với Liên xô và các nước xã hội

chủ nghĩa anh em khác . Vì vậy , cũng

cổ khối liên minh của ba nước Đông

dương ngày càng vững mạnh, tăng

cường đoàn kết , hợp tác toàn diện với

Liên xô và các nước khác trong cộng

đồng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm

vụ cơ bản trong sự nghiệp củng cố

quốc phòng .

Quân đội nhân dân chúng ta có

một nhiệm vụ quan trọng là tích cực

Tham gia xây dựng kinh tế . Quân đội

nhân dân vừa là công cụ đắc lực của

chuyên chính vô sản , vừa là một lực

lượng xung kích trên mặt trận xây

dựng kinh tế ,

Đó là sự thể hiện chế độ làm chủ

tập thể xã hội chủ nghĩa , cũng là một

vấn đề thuộc bản chất của quân đội

nhân dân. Quân đội tham gia xây

dựng kinh tế là để đáp ứng một phần

những nhu cầu của bản thân quân

đội, đồng thời góp phần xứng đáng

vào công cuộc xây dựng cơ sở vật

chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội ,

thực hiện những nhiệm vụ kinh tế -

xã hội chung của đất nước. Dựa trên

cơ sở tính toán hợp lý thời gian , lực

lượng , hình thức , đặc điểm nhiệm vụ ,

địa bàn , tổ chức và khả năng mà xác

định việc tham gia của mình . Các kế

hoạch sản xuất , xây dựng của quân

đội cần gắn với kế hoạch kinh tế

quốc dân của cả nước , của từng ngành ,

từng địa phương , nhằm đạt cho được

năng suất , chất lượng , hiệu quả , và

trong thực hiện cần áp dụng các chế

độ , chính sách quy định của Nhà nước ,

Tiết kiệm là một quốc sách của

chúng ta . Trong xây dựng quân đội ,

trong mọi chi phí cho quốc phòng .

phải triệt để thực hành tiết kiệm sức

người, sức của .

Quân đội phải tích cực góp phần xây

dựng hậu phương vững mạnh , một

nhân tố thường xuyên quyết định

thắng lợi của chiến tranh . Các đơn vị

bộ đội đứng chân ở địa bàn nào đều

có trách nhiệm góp phần xây dựng

địa phương về chính trị , kinh tế ,

văn hóa , quân sự , làm cho địa phương

ngày càng giàu mạnh , văn minh , an

ninh trật tự .

Toàn dân làm quốc phòng , toàn

dàn đánh giặc là truyền thống đặc

sắc của dân tộc ta , thể hiện tinh thần

làm chủ sự nghiệp giữ nước của

nhân dân ta và cũng đã trở thành

một nội dung cơ bản trong học thuyết

quân sự Mác- Lê -nin ở Việt nam .

Nền quốc phòng của chúng ta , các

lực lượng vũ trang của chúng ta ,

chiến tranh mà chúng ta tiến hành để

bảo vệ Tổ quốc chống kẻ thù xâm

lược đều là của dân , do dân , vì dân .

Cho nên nhiệm vụ củng cố quốc

phòng , xây dựng các lực lượng vũ
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trang , đánh giặc giữ nước , là nhiệm

vụ chung của toàn dân , toàn quân ,

của cả hệ thống chuyên chính vô sản

dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Những công việc nêu trên nhằm

tiếp tục củng cố quốc phòng , xây dựng

các lực lượng vũ trang là hết sức to

lớn , khó khăn và phức tạp , vừa cơ

bản , vừa cấp bách , đòi hỏi mỗi người.

mỗi ngành , mỗi địa phương, toàn dân

và cả nước cùng làm . Ngay cả những

việc chủ yếu do quân đội thực hiện

cũng phải có sự lãnh đạo của Đảng, sự

phối hợp , giúp đỡ của các lực lượng

khác , mới có thể mang lại kết quả

mong muốn .

Thực tế lịch sử đã chứng minh sự

lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết

định mọi thắng lợi . Trước kia , hiện

. nay và mãi mãi là như vậy .

Trong 40 năm qua , Ban chấp hành

trung ương Đảng mà thường xuyên

trực tiếp là Bộ chính trị đã lãnh đạo

chặt chẽ công cuộc xây dựng lực

lượng vũ trang nhân dân , củng cố nền

quốc phòng toàn dân và tiến hành các

cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và

bảo vệ Tổ quốc . Đảng ta đã xác định

một cách đúng đắn sáng tạo , đường

lõi và nhiệm vụ quân sự, khoa học và

nghệ thuật quân sự đi từ những vấn

đề cơ bản trong đường lối cách mạng

và phương pháp cách mạng của Đảng .

Ngày nay , trong giai đoạn mới của

cách mạng, những yêu cầu khách quan

của tình hình và nhiệm vụ đòi hỏi

phải tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo

của Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo vững

chắc của Đảng đối với sự nghiệp bảo

vệ Tô quốc, không ngừng nâng cao

chất lượng lãnh đạo của Đảng và sức

mạnh phòng thủ của đất nước , sức

mạnh chiến đấu của quân đội.

Các cấp ủy Đảng , các ngành , các

địa phương phát huy cao độ trách

nhiệm trong việc lãnh đạo tổ chức và

điều hành công việc xây dựng quốc

phòng, xây dựng lực lượng vũ trang

ở trên địa bàn mình , trong ngành

mình , thực hiện cơ chế Đảng lãnh

đạo , nhân dân làm chủ , Nhà nước

quản lý đối với sự nghiệp giữ nước .

Giữ nước là sự nghiệp của quần

chúng . Toàn dân ta nêu cao lòng yêu

nước xã hội chủ nghĩa , ý thức không

có gì quý hơn độc lập tự do , đem hết

tinh thần và sức lực , đóng góp sức

người, sức của củng cố quốc phòng,

thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ và

quyền lợi đã được pháp luật quy định

đối với việc bảo vệ Tổ quốc. Tinh

thần này phải được thể hiện thành

một phong trào quần chúng sâu rộng

củng cố quốc phòng và an ninh , kết

hợp với phong trào toàn dân làm

kinh tế , xây dựng đất nước . Nội dung

cơ bản của phong trào này là , lúc

bình thường, toàn dân lo việc quốc

phòng, xây dựng tiềm lực và thế trận

quốc phòng kết hợp với lao động sản

xuất , xây dựng chủ nghĩa xã hội , đánh

thắng kiêu chiến tranh phá hoại

nhiều mặt và sẵn sàng chiến đấu ; khi

chiến tranh xảy ra , thì cả nước dồn

sức ra tiền tuyến đánh giặc giữ nước.

Nhân dân ta đã nhiều lần phải

chống ngoại xâm , cho nên không

mong muốn gì hơn là có điều kiện

hòa bình đề xây dựng đất nước , xây

dựng cuộc sống ấm no , hạnh phúc .

Nhưng chủ nghĩa bành trướng, bá

quyền Trung quốc câu kết với chủ

nghĩa đế quốc Mỹ đang ra sức phá

hoại công cuộc lao động sáng tạo của

nhân dân ta , lăm le xâm lược nước

ta , đe dọa sự sống còn của Tổ quốc ta .

Chúng ta có đầy đủ quyết tâm , có

kế hoạch và biện pháp cụ thể làm

mọi việc cần thiết đè bảo đảm cho Tô

quốc Việt nam giàu mạnh và được

bảo vệ vững chắc , nhân dân Việt nam

đời đời được sống trong độc lập ,

tự do .
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CHUẨN BỊ ĐẤT NƯỚC SẴN SÀNG ĐỘNG VIÊN CHIẾN TRANH ,

BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỒ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

LÊ TRỌNG TẤN

SAU

AU thắng lợi hoàn toàn của cuộc

kháng chiến chống Mỹ , cứu nước ,

nhân dân ta không có nguyện

vọng nào tha thiết hơn là được tập

trung sức xây dựng lại đất nước, tạo

nên cuộc sống ấm no ,hạnh phúc trong

hòa bình , độc lập , tự do , thống nhất

và cả nước cùng di lên chủ nghĩa xã

hội. Song không được bao lâu , nhân

dân ta lại phải đối phó với kẻ thù mới

là bọn bành trưởng , bá quyền Trung

quốc câu kết với đế quốc Mỹ . Đất

nước ta phải thực hiện đồng thời hai

nhiệm vụ chiến lược : xây dựng thành

công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững

chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ,

Sự nghiệp nặng nề , khó khăn ấy

lại nằm trong bối cảnh quốc tế , trong

nước có nhiều biến động phức tạp .

Trên thế giới , đế quốc Mỹ dạng dây

mạnh chạy đua vũ trang . ngoan cố xúc

tiến việc đặt các tên lửa tầm trung

binh ở châu Âu , mưu toan giành ưu

thế quân sự đối với Liên xô và cộng

dòng xã hội chủ nghĩa , đồng thời chia

mũi nhọn vào Liên xô , Việt nam và

Cu - ba , phát động các cuộc chiến tranh

xâm lược khu vực, gây nên tình hình

hết sức căng thẳng , đặt loài người

trước nguy cơ một cuộc chiến tranh

hạt nhân hủy diệt .

Ở khu vực Đông Nam châu Á và

Dòng dương cũng dạng diễn ra một

cuộc đấu tranh gay gắt giữa phong .

trào độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã

hội với chủ nghĩa bành trướng , bá

quyền Trung quốc cấu kết với để

quốc Mỹ và các thế lực phản động

khác .

Bọn phản động trong giới cảm

quyền Bắc kinh ngày càng câu kết

chặt chẽ với đế quốc Mỹ, đồng thời

lợi dụng các chính quyền phản động

ở một số nước trong khối ASEAN , tập

họp bọn lưu vong phản động Lào ,

Cam -pu -chia , Việt nam trên đất Thái

lau , móc nổi và nuôi dưỡng các lực

lượng phản động trong các nước Đông

dương . Chúng tiến hành kiều chiến

tranh phá hoại nhiều mặt, phối hợp

với những hành động quân sự bắn

phá ác liệt , kéo dài, lấn chiếm ở Việt

nam ; thực hiện những mưu đồ chính

trị kết hợp với các hoạt động quân

sự chống phá cách mạng Cam -pu -chia

và Lão . Chúng tìm mọi cách chia rẽ

ba nước Đông dương, chia rẽ Việt

nam với Liên xô , tìm mọi cách cô lập

Việt nam trên trường quốc tế , hòng

làm cho cả ba nước Đông dương

trước hết là Việt nam suy yếu , đề

thực hiện âm mưu thôn tỉnh
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Tuy đã thất bại thảm hại trong hai

cuộc chiến tranh xâm lược Việt nam ,

bọn phản động Trung quốc vẫn khu

khư ôm giấc mộng thôn tinh nước ta .

Trước những khó khăn trong nước và

trên quốc tế , để che đậy bộ mặt phản

động xấu xa , giới cầm quyền Trung

quốc buộc phải có một số thay đổi về

sách lược trong công tác đối ngoại

với một số nước . Nhưng đối với Việt

nam , chiến lược và sách lược của

chúng không có gì thay đổi .

Phân tích dúng đắn tình hình nói

trên , Đảng ta xác định : đất nước ta

đang ở trong tinh thể vừa có hòa bình ,

vừa phải dương dầu với một kiểu

chiến tranh phá hoại nhiều mặt của

bọn bành trướng, bá quyền Trung

quốc cấu kết với đế quốc Mỹ, dòng

thời phải sẵn sàng đối phó với tình

huống địch có thể gây ra chiến tranh

xâm lược quy mô lớn . Vì vậy , hai

nhiệm vụ chiến lược của toàn Đảng ,

toàn dân và toàn quân ta trong giai

đoạn cách mạng hiện nay gắn bó chặt

chẽ với nhau và tác động lẫn nhau .

Nhân dân ta từ xưa đã có kinh

nghiệm gắn chặt xây dựng đất nước

với bảo vệ đất nước . Đấu tranh , đề

dựng nước và giữ nước gắn liền với

nhau đã trở thành quy luật tồn tại

và phát triển , thành truyền thống của

dân tộc Việt nam qua mấy ngàn năm

lịch sử. Ngày nay , dưới sự lãnh đạo

của Đảng , quy luật và truyền thống

đó đang được vận dụng và phát huy

ở một trình độ mới cao hơn trên cơ

sở sức mạnh tổng hợp của chế độ làm

chủ tập thể xã hội chủ nghĩa và sức

mạnh của thời đại .

Điều mẫu chốt ở dày là chúng ta

phải thực hiện đồng thời và gắn bó

chặt chẽ với nhau hai nhiệm vụ chiến

lược để giải quyết cả hai yêu cầu cây

dựng kinh tế và bảo vệ Tổ quốc , từng

bước tạo được một nền kinh tế xã hội

chủ nghĩa giàumạnh và một nền quốc

phòng toàn dân , toàn diện , hiện đại ,

luôn luôn sẵn sàng dông viên sức

mạnh vật chất và tinh thần của cả

nước cho chiến tranh bảo vệ Tổ quốc

chống quân bành trưởng Trung quốc

xâm lược trong bất cứ tình huống nào .

Những gì mà chúng ta đã và đang

giành được trên mặt trận kinh tế

trong những năm vừa qua đều là

những thắng lợi quan trọng, tạo cơ

sở vững chắc để chúng ta tiếp tục

tiến lên . Tiềm lực về kinh tế và quốc

phòng của ta đã tăng được một mức

đáng kể . Sự đoàn kết và hợp tác chặt

chẽ với Liên xô và các nước khác

trong cộng đồng xã hội chủ nghĩa là

một bảo đảm vững chắc để phát triển

tiềm lực kinh tế và quốc phòng của

nước ta Khỏi liên minh đặc biệt giữa

ba nước Việt nam – Lào Cam -pu-

chia trên bán đảo Đông dương ngày

càng vững chắc đã tạo nên thế và lực

mới cho cách mạng mỗi nước và cho

cách mạng ba nước . Chúng ta lại có

những kinh nghiệm và truyền thống

quý báu của những cuộc chiến tranh

giải phóng và chiến tranh bảo vệ Tổ

quốc trong 10 năm qua . Dưới sự lãnh

đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng,

những nhân tổ ấy được phát huy sẽ

tạo thành sức mạnh tổng hợp đề thực

hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng

đất nước và chuẩn bị đất nước cho

một cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc

trước sự đe dọa thường xuyên của kẻ

thù ở ngay bên cạnh chúng ta .

-

Đương nhiên , muốn làm được như

vậy , chúng ta còn phải khác , phục

nhiều khó khăn to lớn . Khó khăn lớn

nhất và cũng là nguyên nhân sâu xa

của những khó khăn cụ thể khác là

chúng ta từ một nền sản xuất nhỏ đi

lên xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo

vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa , cùng

một lúc phải đáp ứng những yêu cầu

cơ bản và cấp thiết của cả hai mặt xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc . Những khó

khăn này là những khó khăn trong

quá trình phát triển đi lên . Nhưng

nếu không nhận thức đúng đắn sự kết

hợp chặt chẽ và biện chứng giữa hai

nhiệm vụ chiến lược , coi nhẹ một
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nhiệm vụ nào , thậm chí đối lập hai

nhiệm vụ đó với nhau , nhất là thiếu

những biện pháp tích cực và có hiệu

lực đề thực hiện sự kết hợp đó , thì sẽ

dẫn tới hậu quả khó lường trước

được. Kinh tế và quốc phòng trong

chế độ xã hội chủ nghĩa về cơ bản là

thống nhất với nhau . Nếu nhận thức

đúng và có những biện pháp tích cực

và có hiệu lực thì không những chủng

ta có thể khắc phục được mặt màu

thuẫn , mà còn phát huy mặt thống

nhất đề kinh tế và quốc phòng thúc

đầy nhau phát triển . Trong thực tế ,

có những nơi đã làm tốt sự kết hợp

này , nhưng cũng có không ít nơi làm

chưa tốt , thậm chí tách rời hoặc đối

lap.

Công tác chuẩn bị đất nước đối

phó với một cuộc chiến tranh xâm

lược trong tình hình hiện nay rõ ràng

là phải thật tích cực, chu đáo . Bác

Hồ kính yêu đã từng căn dặn chúng

ta : « Bất kỳ hòa bình hoặc chiến

tranh , ta cũng phải nắm vững chủ

động , phải thấy trước, chuẩn bị

trước » ( 1 ) .

Lịch sử các cuộc chiến tranh bảo

vệ Tổ quốc, đặc biệt là lịch sử cuộc

chiến tranh giữ nước vĩ đại của Liên

xô đã cho ta thấy : quá trình và kết

quả của chiến tranh phụ thuộc vào

trình độ hiểu biết của nhân dân về

tính chất , mục đích , yêu cầu chiến

tranh , thái độ của họ đối với chiến

tranh và mức độ chuẩn bị, sử dụng

những khả năng của đất nước, trong

đó chủ yếu là khả năng về kinh tế

đề chiến thắng quân thù .

Vì vậy , dù khó khăn thế nào ngay

từ trong thời bình chúng ta cũng phải

chuẩn bị đất nước với những nội

dung cần thiết , biện pháp thiết thực

nhằm đáp ứng kịp thời những yêu

cầu của cuộc chiến tranh chống xâm

lược của kẻ thù là bọn bành trướng,

bá quyền Trung quốc . Chúng ta cần

làm cho cán bộ và nhân dân thấy rõ

tính chất , yêu cầu , đặc điểm của cuộc

chiến tranh nhân dân bảo vệ Tô quốc .

nhất là những đòi hỏi mới của nó so

với chiến tranh giải phóng dân tộc .

Những hiểu biết và kinh nghiệm về

chiến tranh giải phóng dân tộc của

chúng ta là rất quý . Song nếu chỉ

dừng lại ở đó , thì không nhận thức

được dây đủ , đúng đắn đối với công

tác chuẩn bị đối phó với chiến tranh

hiện nay , và cũng khó mà vận dụng

tốt những hiều biết và kinh nghiệm

của chúng ta trước đây .

Cũng như chiến tranh giải phóng

dân tộc trước đây , chiến tranh bảo

vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ngày nay

là chiến tranh nhân dân do Đảng ta

lãnh đạo , tuân theo những quy luật

chung của chiến tranh nhân dân ,

được vận dụng vào điều kiện cụ thể

của nước ta . Đó là cuộc chiến tranh

cách mạng chính nghĩa , tự vệ , cuộc

chiến tranh toàn dân , toàn diện , hiện

đại và liên minh .

Song xét về đối tượng tác chiến ,

mục tiêu của chiến tranh , trạng thái

ban đầu và quá trình phát triển của

chiến tranh , nó có những điểm khác

với chiến tranh giải phóng dân tộc .

Quân đội Trung quốc tiến hành

chiến tranh xâm lược nước ta là đội

quân phi nghĩa , phản bội , nhưng là

một đội quân đông, mang bản chất

phản động , được kích thích bởi tinh

thần dân tộc đại Hán , cho nên rất

hung hăng , tàn bạo. Chúng ở liền đất ,

liền trời , liền biên với ta . Chúng lại

câu kết với đế quốc Mỹ và các thế lực

phản động khác trong khu vực . Bọn

phản động Trung quốc đã từng là bạn

của ta , nay chúng chuyền thành thù ,

cho nên có điều kiện để thực hiện âm

mưu nham hiềm đối với nước ta là

kết hợp tiến công từ ngoài vào với

gây bạo loạn lật đồ từ trong .

Mục tiêu chiến lược của ta là phải

tiêu diệt địch , nhưng lại phải bảo vệ

( 1 ) Hồ Chí Minh : Chiến tranh nhân dân

Việt nam . Nxb Quân đội nhân dân , Hà nội ,

1980 , trang 334 .
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chủ quyền (vùng đất , vùng trời , vùng

biên) đồng thời phải bảo vệ dân , bảo

vệ các cơ sở kinh tế , chính trị , quốc

phòng, giữ vững hậu phương của từng

chiến trường và hậu phương chung

cả nước . Chúng ta phải đánh dịch

trong không gian rộng lớn , cả ở tuyến

trước và tuyến sau , theo chiều dài

của đất nước, vừa đánh địch ở tiền

tuyến , vừa sẵn sàng chống bạo loạn ở

phía sau .

Vì vậy , cuộc chiến tranh sẽ diễn ra

quyết liệt ngay từ đầu và trong suốt

cả quá trình chiến tranh ( đặc biệt

quyết liệt ngay từ trận đầu , trên tuyến

đầu ) với nhiều tình huống khẩn

trương , phức tạp . Điều quan trọng là

không được đề cho địch chiếm đất ,

chiếm dân , đánh phá sâu vào bên

trong , nếu không , sẽ ảnh hưởng lớn

đến thời gian giành thắng lợi của

chiến tranh . Điều đó khác nhiều so

với chiến tranh giải phóng mà chúng

ta tiến hành : từ không đến có , từ nhỏ

đến lớn , đánh kẻ địch đã ở ngay trong

đất nước ta , từng bước lấy lại đất,

giành lại dân , đi từ thắng lợi từng

phần , tiến lên giải phóng toàn đất

nước .

Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tô

quốc ngày nay phải thực hiện cho

được sự kết hợp chặt chẽ ngay từ đầu

giữa chiến tranh nhân dân địa phương

và tác chiến của các binh đoàn chủ

lực , trong đó tác chiến của các binh

đoàn chủ lực giữ vai trò quyết định

thắng lợi của chiến tranh .

Nhu cầu về nhân lực , về các điều

kiện vật chất , kỹ thuật, và hậu cần ...

trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc sẽ

tăng lên rất nhanh với khối lượng rất

lớn . Nó đòi hỏi phải có nguồn dự trữ

sẵn sàng. dầy đủ và được tổ chức

tiếp tế , bổ sung kịp thời đáp ứng

những yêu cầu tác chiến hợp đồng

quân chủng , binh chủng với quy mô

lớn của các lực lượng vũ trang trong

suốt cả cuộc chiến tranh , nhất là

trong thời kỳ đầu .

'

Qua một thời gian nghiên cứu và

triển khai thực hiện , chúng ta cần

thấy đây là một vấn đề mới, khó

khăn và phức tạp , là một vấn đề

chiến lược lớn , một vấn đề khoa học

và nghệ thuật chỉ đạo tổ chức thực

hiện công tác chuẩn bị chiến tranh

bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới .

Chúng ta cần có sự suy nghĩ tìm tòi

không ngừng qua quá trình thực tế

kiểm nghiệm , quan tâm lãnh đạo và

tổ chức chỉ đạo , thì công tác chuẩn

bị đó mới đem lại kết quả rõ rệt , sử

dụng và phát huy được mọi khả năng ,

tiềm năng hiện có vào sự nghiệp

phòng thủ đất nước .

Sức mạnh của sự nghiệp phòng thủ

đất nước ta biểu hiện ở sức mạnh

quốc phòng gắn liền với sức mạnh

kinh tế . Nội dung xây dựng sứcmạnh

quốc phòng của ta là xây dựng thể

trận chiến tranh nhân dân giữ nước

và tiềm lực mọi mặt của đất nước .

xây dựng các lực lượng vũ trang nhân

dân hùng mạnh , làm nòng cốt cho

toàn dân đánh giặc , bảo vệ Tổ quốc .

Xây dựng sức mạnh quốc phòng là

nhằm đáp ứng những yêu cầu của

chiến tranh , song trong thời bình , sức

mạnh ấy lại thông qua và biều hiện

tập trung ở nền kinh tế phát triển

ngày càng đáp ứng được các yêu cầu

của quốc phòng , ở trình độ chuẩn bị

sẵn sàng đối phó với chiến tranh của

đất nước , sẵn sàng chiến đấu của các

; lực lượng vũ trang , và khi chiến

tranh xảy ra , nhanh chóng chuyền

đất nước từ thời bình sang thời

chiến , chuyền sức mạnh của nền quốc

phòng toàn dân thành sức mạnh tổng

hợp lớn nhất của chiến tranh nhân

dân bảo vệ Tổ quốc , đánh thắng kẻ

thù.

Vì vậy công cuộc chuẩn bị đất

nước sẵn sàng động viên chiến tranh

phải được tiến hành một cách chủ

động , có tổ chức , trước hết phải thè
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hiện bằng quy hoạch và kế hoạch của

Nhà nước từ trung ương đến địa

phương và cơ sở , trong các ngành ,

các tổ chức, từ đơn vị tập thề đến

từng người, đặc biệt phải coi trọng cấp

huyện Ở đây , vai trò lãnh đạo sát sao

của các cấp ủy Đảng , vai trò tổ chức

thực hiện của các cấp chính quyền ,

đặc biệt là việc thực hiện chức năng

của chính quyền đề sử dụng sức mạnh

tổng hợp ở từng địa phương và trong

cả nước nhằm bảo đảm kế hoạch

chuẩn bị đất nước từ trung ương đến

cơ sở , có ý nghĩa quyết định .

Công cuộc chuẩn bị đó bao gồm

nhiều mặt : chuẩn bị nhân dân , chuẩn

bị về kinh tế , chuẩn bị thế trận chiến

lược và hậu phương chiến lược, chuẩn

bị lực lượng vũ trang … nhưng quan

trọng hơn hết là kế hoạch chuẩn bị

động viên nền kinh tế quốc dân , động

viên quân đội nhân dân , chuẩn bị

phòng thủ dân sự và kế hoạch chuyền

đất nước từ thời bình sang thời chiến ,

bảo đảm cho năm đầu chiến tranh .

Điều quan trọng trước hết là phải

tăng cường sự nhất trí về chính trị

và tinh thần trong nhân dân , chấp

hành triệt để đường lối , chủ trương

của Đảng và Nhà nước, quán triệt và

thực hiện tự giác , đầy đủ cả hai nhiệm

vụ chiến lược trong giai đoạn mới

của cách mạng , vừa sản xuất giỏi ,

vừa sẵn sàng phục vụ chiến đấu và

trực tiếp chiến đấu tốt . Chúng ta giáo

dục cho nhân dân ta thấy rõ bộ mặt

phản bội và phản động của kẻ thù ,

từ đó nâng cao lòng yêu nước, yêu

chủ nghĩa xã hội , ý thức trách nhiệm

của mỗi công dân đối với sự nghiệp

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc . Đông

thời giao dục tinh thần quốc tế vô

sân , sẵn sàng chiến đấu vì độc lập tự

do , vì chủ nghĩa xã hội của cả ba

nước Đông dương , góp phần bảo vệ

hòa Linh ở Đông Nam châu Á và thế

GIỚI

Chúng ta cần đặc biệt quan tâm đến

thế hệ trẻ , những lớp người kế tục sự

nghiệp cách mạng của chúng ta . Bằng

những hình thức thiết thực , phương

pháp phù hợp , chúng ta giáo dục , rèn

luyện họ trở thành những con người

mới xã hội chủ nghĩa mang truyền

thống quật cường , bất khuất của dân

tộc , bản sắc của người Việt nam ,

thông minh , sáng tạo , có tri thức

khoa học , biết lấy “ đại nghĩa thắng

hung tàn », trở thành những con cháu

của Bác Hồ, trung với nước , hiếu với

dân , nhiệm vụ nào cũng hoàn thành ,

khó khăn nào cũng vượt qua , kẻ thù

nào cũng đánh thẳng.

Chúng ta đều biết chiến tranh là

một hiện tượng xã hội, căn bản phụ

thuộc vào kinh tế. Đặc biệt trong

chiến tranh hiện đại , nhu cầu về bảo

đảm vật chất và trang bị kỹ thuật

rất lớn , đòi hỏi phải có nguồn dự trữ

được tổ chức sẵn . Vì vậy , việc chuẩn

bị kinh tế cho động viên chiến tranh

là một trong những nhiệm vụ quan

trọng nhất của công cuộc chuẩn bị

đất nước chống xâm lược . Đi đôi với

xây dựng và phát triển kinh tế , phải

đồng thời chuẩn bị kinh tế cho động

viên chiến tranh . Kế hoạch đó phải

đáp ứng được những nhu cầu của

quốc phòng một cách nhanh chóng

nhất, với khối lượng nhân lực , tài lực ,

vật lực lớn nhất ; bảo đảm nhu cầu

phòng thủ nhân dân ; bảo đảm những

nhu cầu bức thiết của nền kinh tế

quốc dân và những nhu cầu không

thể thiếu được của đời sống nhân dân

trong chiến tranh ; bảo đảm chuyển

hướng nhanh chóng nền kinh tế từ

thời bình sang thời chiến một cách

có tổ chức , có kế hoạch , tránh được

những rối loạn , hạn chế đến mức

thấp nhất những thiệt hại do dịch

gây ra .

----

Vì vậy , ở các cấp , các ngành , quy

hoạch , kế hoạch kinh tế xã hội cần

kết hợp chặt chẽ với quy hoạch , kế

hoạch quốc phòng , nhằm giải quyết

các chỉ tiêu về kinh tế và quốc phòng

hằng năm và 5 năm theo kế hoạch
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chung của Nhà nước . Ngoài việc bảo

đảm thường xuyên nhu cầu của quốc

phòng trong thời bình , các cấp , các

ngành đều cần có kế hoạch động viên

kinh tế trước mắt , tạo ra và nâng dần

những điều kiện , khả năng thực hiện

kế hoạch đó ở trung ương cũng như

ở từng địa phương đạt được kết quả

tốt nhất khi chiến tranh xảy ra . Đông

thời lại phải có kế hoạch kinh tế năm

đầu chiến tranh nhằm bố trí lại các

mặt cân đối của nền kinh tế quốc

dân trong năm đầu chiến tranh . Kế

hoạch này thường xuyên được điều

chỉnh theo sự phát triển của tình hình

và sẵn sàng thực hiện theo lệnh của

Nhà nước khi chiến tranh xảy ra ,

trong đó đặc biệt coi trọng một số

ngành chủ chốt có liên quan chặt chẽ

đến quốc phòng : công nghiệp , nông

nghiệp, giao thông vận tải , thông tin ,

bưu điện , y tế ...

Kế hoạch chuẩn bị động viên của

các ngành , các cấp cần có sự chỉ đạo ,

hướng dẫn , kiêm tra thống nhất của

Ủy ban kế hoạch Nhà nước và Bộ

quốc phòng. Từng thời gian , từng vấn

dề , có thể tiến hành động viên thử dề

rút kinh nghiệm , đánh giá trình độ

chuẩn bị sẵn sàng của từng ngành ,

từng địa phương và bổ sung hoàn

chỉnh kế hoạch .

Đi đôi với việc động viên nền kinh

tế quốc dân sẵn sàng chống chiến

tranh xâm lược , cần có kế hoạch

động viên quân đội nhân dân và

thành lập các đơn vị chuyên môn cho

thời chiến của các ngành , các địa

phương . Để chủ động đối phó với cuộc

chiến tranh xâm lược, việc tổ chức

một đội quân thường trực đủ mạnh cả

về số lượng và chất lượng là cần thiết .

Nhưng khi chưa xảy ra chiến tranh ,

đội quân thường trực này chỉ cần

một lực lượng đủ để sẵn sàng chiến

đấu thường xuyên , số còn lại được tổ

chức thành lực lượng dự bị, trở về

địa phương tham gia sâu xuất, công

tác . Lực lượng dự bị phải được đăng

ký , tổ chức huấn luyện theo định kỳ ,

luôn luôn sẵn sàng đáp ứng yêu cầu

động viên , khôi phục và mở rộng tổ

chức quân đội , theo kế hoạch triển

khai chiến lược của cấp trên .

Kế hoạch động viên quân đội nhân

dân phải đáp ứng các yêu cầu đủ số

lượng, khôi phục , mở rộng , bổ sung

quân đội trong thời chiến , nhất là

thời kỳ đầu chiến tranh và trong quá

trình chiến đấu ; bảo đảm đúng chất

lượng , theo cơ cấu tổ chức, biên chế ,

trang bị của quân đội chính quy, hiện

đại, có nhiều quân chủng , binh chủng ;

sĩ quan , hạ sĩ quan , binh sĩ dự bị

phải có tinh thần chiến đấu cao ,

trình độ chỉ huy , chuyên môn , kỹ

thuật thành thạo , tùy theo chức trách

của mình ; bảo đảm động viên được

nhanh chóng, đúng kế hoạch , chiến

đấu được ngay .

Do cơ cấu tổ chức lực lượng vũ

trang của ta có quân đội nhân dân

và dân quân tự vệ , cho nên khi động

viên lực lượng dự bị , cần chú trọng

bảo đảm yêu cầu duy trì và phát

triền chiến tranh nhân dân địa phương

và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính

trị và kinh tế của địa phương trong

thời chiến . Các cấp , các ngành thực .

hiện những quy định về tổ chức động

viên quân đội nhân dân , là dựa vào

kế hoạch động viên (đã được Hội

đồng bộ trưởng thông qua ) của Bộ

quốc phòng và của các cơ quan quản

lý ngành ở trung ương và các tỉnh ,

thành phố, đặc khu trực thuộc trung

ương . Đây là vấn đề còn rất mới đối

với ta , cho nên cần nhanh chóng kiện

toàn các tổ chức chuyên trách công

tác động viên , đề sớm đi vào nền nếp .

Việc thực hiện đầy đủ luật nghĩa

vụ quân sự , luật sĩ quan , tiến hành

các công tác đăng ký , thống kê , tò

chức , huấn luyện quân dự bị ở cơ

sở , ở các cấp các ngành trong và

ngoài quân đội , thực hiện chu đáo

các chính sách đối với cán bộ và

chiến sĩ xuất ngũ , kịp thời ổn định
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đời sống và đăng ký họ vào ngạch

dự bị theo thời hạn quy định , cũng

có tác dụng rất quan trọng đối với

công tác động viên , chuẩn bị chiến

tranh .

Chúng ta cần thấy hết tầm quan

trọng và yêu cầu khẩn trương của

vấn đề chuyên lực lượng vũ trang ,

đặc biệt chuyền quân đội nhân dân

vào tư thế chiến tranh , kịp thời đánh

trả quân địch ngay thời kỳ đầu chiến

tranh trên tuyến đầu của Tổ quốc ,

tạo điều kiện cho toàn bộ đất nước

chuyển vào thời chiến . Vấn đề này

bao gồm việc triển khai lực lượng

sẵn có , động viên lực lượng dự bị,

khôi phục, mở rộng lực lượng mới

theo kế hoạch thời chiến . Đối với

chiến tranh hiện đại, việc tổ chức

động viên và triển khai lực lượng

quân chính quy , tác chiến hợp đồng

quân chủng , binh chủng theo quy mô

lớn là biện pháp rất quan trọng , rất

phức tạp , rất khản trương , nhiều

khi có ý nghĩa quyết định đối với

thắng lợi hay thất bại của chiến

tranh . Có thấy rõ những yêu cầu mới ,

chất lượng mới trong công tác tồ

chức, động viên và triển khai lực

lượng trong chiến tranh bảo vệ Tổ

quốc hiện nay so với chiến tranh

chống Pháp , chống Mỹ , thì mới có

cách khắc phục khó khăn , làm đầy đủ

các quy định thực hiện kế hoạch

động viên quân đội nhân dân , từng

bước rút kinh nghiệm , bổ sung , hoàn

chỉnh công việc đó.

Đề làm tốt công tác chuẩn bị nói

trên , việc kết hợp đúng đắn giữa

xây dựng kinh tế và củng cố quốc

phòng có ý nghĩa đặc biệt quan

trọng . Khi giải quyết vấn đề kinh tế ,

phải nghĩ đến yêu cầu kết hợp với

quốc phòng. Các lực lượng quốc

phòng có trách nhiệm tham gia xây

dựng kinh tế , tiết kiệm lao động , vật

tư , tài chính , đóng góp tích cực nhất

cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã

hội. Kinh tế và quốc phòng mỗi mặt

tuy có quy luật riêng , nhưng khi kết

hợp , chúng ta phải tìm ra những hình

thức và nội dung thích hợp nhất đề

chúng thúc đẩy lẫn nhau phát triển

phục vụ cho sự nghiệp xây dựng đất

nước và phòng thủ đất nước.

Theo cơ chế Đảng lãnh đạo , Nhà

nước quản lý , nhân dân làm chủ , đi

đội với nhiệm vụ xây dựng kinh tế ,

cải thiện đời sống nhân dân , các cấp ,

các ngành cần nhận rõ trách nhiệm

của mình, thường xuyên chuẩn bị

mọi điều kiện cho một cuộc chiến

tranh bảo vệ Tổ quốc chống bọn

bành trướng , bá quyền Trung quốc

nếu chủng liều lĩnh gây chiến tranh

xâm lược . Cần lãnh đạo chặt chẽ, có

kế hoạch chu đáo , có biện pháp cụ

thề , đề khi cần thiết , có thể nhanh

chóng chuyền cấp minh , ngành minh

từ thời bình sang thời chiến . Đó cũng

là một nhiệm vụ rất quan trọng và

cấp bách của các cấp ủy Đảng, chính

quyền và của cả các cơ quan quân sự

trong tình hình hiện nay .
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ĐỒI MỚI , HOÀN THIỆN CƠ CHẾ LÃNH ĐẠO

CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI QUÂN ĐỘI

LÊ XUÂN LỰU

I

TRONG mấy chục năm qua , căn cứ

vào tình hình cụ thể của chiến

tranh cách mạng và của lực lượng vũ

trang , Đảng ta đã ba lần thay đổi cơ

chế lãnh đạo của mình đối với quân

đội . Đáng chú ý là trong một thời

gian tương đối dài chúng ta đã thực

hiện chế độ “ tập thẻ đảng ủy lãnh

đạo , thủ trưởng phân công tổ chức

thực hiện theo chức trách » với hệ

thống tổ chức đọc cấp ủy Đảng từ

Quân ủy trung ương đến tổ chức cơ

sở của Đảng và có hệ thống cơ quan

chính trị từ cấp trung đoàn trở lên

với tính chất là cơ quan giúp đảng ủy

và thủ trưởng tiến hành công tác

Đảng – công tác chính trị . Chế độ

lãnh đạo và chỉ huy đó đã phát huy

tác dụng to lớn trong công cuộc xây

dựng quân đội và tiến hành chiến

tranh cách mạng . Nó phù hợp với

những điều kiện lịch sử trong hai

cuộc kháng chiến chống Pháp và

chống Mỹ vừa qua khi mà quy mô tô

chức quân đội phát triển dần từng

bước và cũng chưa thật lớn , trang bị

chưa thật hiện đại, chiến trường bị

chia cắt , bộ đội hoạt động trên từng

khu vực , quy mô tác chiến chưa thật

lớn , sự hợp đồng tác chiến chưa thật

phức tạp...

Bước qua giai đoạn mới của cách

mạng , sự nghiệp xây dựng nền quốc

phòng toàn dân và chiến tranh nhân

dàn bảo vệ Tổ quốc đã có những yêu

cầu mới. Sự nghiệp xây dựng ấy có

nội dung phong phú hơn và phức tạp

hơn . Những nỗ lực quốc phòng phải

bao gồm nhiều mặt : quân sự , chính

trị- tinh thần , kinh tế và khoa học-

kỹ thuật mới tạo ra được tiềm lực

cho chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ

quốc . Điều này đòi hỏi Đảng có sự

lãnh đạo chặt chẽ , tập trung , thống

nhất để phát huy sức mạnh tổng hợp

của dân tộc và của thời đại, phát

triển một cách cân đối, hài hòa và

có hiệu quả nhất sự nghiệp xây dựng

và bảo vệ đất nước .

-
Nền kinh tế kỹ thuật của ta hiện

nay còn thấp kém , nhưng nhờ sự giúp

đỡ của Liên xô và các nước xã hội

chủ nghĩa anh em khác , quân đội ta

đang được trang bị nhiều phương tiện

chiến đấu hiện đại và đang xây dựng

theo phương hướng một quân đội

nhân dân , cách mạng , chính quy , hiện

đại. Quân đội đó đòi hỏi có sự thống

nhất ý chí, thống nhất chỉ huy , kỷ

luật nghiêm minh , và nếu chiến tranh

xảy ra , tác chiến trong điều kiện hiện

đại và quy mô lớn , quân đội phải

hành động một cách kiên quyết, khản
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trương , hiệp đồng chặt chẽ và người

chỉ huy phải xử trí tình huống một

cách chủ động , quyết đoán , chính xác

và kịp thời đề giành thắng lợi .

Nhận rõ những biến đồi khách quản

trên đây , đồng thời thấy rõ sự trưởng

thành mọi mặt của quân đội ta , trước

hết là sự trưởng thành của đội ngũ

cán bộ , Đại hội thứ IV và thứ V của

Đảng đã đặt vấn đề ; “ phải nghiên

cứu dề cải tiến sự lãnh đạo của Đảng

đối với quân đội , kiện toàn tổ chức

của Đảng và chế độ tổ chức công tác

chính trị trong quân đội cho phù hợp

với sự phát triển về tổ chức và nhiệm

vụ mới của quân đội » ( 1 ) , và xác định :

« Đảng lãnh đạo trực tiếp , tập trung ,

thống nhất các lực lượng vũ trang cả

về chính trị , tư tưởng và về tổ

chức » ( 2 ) , “ thực hiện đầy đủ chế độ

một người chỉ huy » (3 ) .

II

Cơ chế lãnh đạo mới của Đảng đối

với quân đội là một thế hoàn chỉnh ,

một hệ thống tổ chức bao gồm : tổ chức

và phương thức lãnh đạo của Ban chấp

hành trung ương đối với quân đội và

sự nghiệp quốc phòng , thực hiện chế độ

một người chỉ huy và thành lập Hội

đồng quân sự ; đổi mới chức năng ,

nhiệm vụ của hệ thống cơ quan chính

trị ; xây dựng tổ chức cơ sở của Đảng

và tổ chức quần chúng.

Mỗi tổ chức trong hệ thống đó có

chức năng , nhiệm vụ , phương thức

hoạt động khác nhau , có vai trò , vị

trí khác nhau nhưng liên quan chặt

chỉ với nhau , tạo thành một chỉnh

thể đề thực hiện sự lãnh đạo của

Đảng và nhằm bảo đảm cho sự lãnh

đạo đó vững chắc trong mọi tình huống ,

phát huy cao độ vai trò , trách nhiệm

của người chỉ huy, không ngừng nàng

cao chất lượng lãnh đạo và sức mạnh

chiến đấu của quân đội .

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng

đối với quân đội không phải là một

vấn đề trừu tượng , mà nó phải được

thể hiện bằng những nguyên tắc ,

phương thức cụ thể . Nguyên tắc hàng

đầu trong cơ chế mới là : Ban chấp

hành trung ương Đảng , mà thường

xuyên và trực tiếp là Bộ chính trị ,

lãnh đạo trực tiếp , tập trung, thống

nhất về mọi mặt Quân đội nhân dân

Việt-nam .

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng

đối với quân đội phải gắn chặt với

chăm lo xây dựng tổ chức chỉ huy ,

vi sự lãnh đạo của Đảng đối với quân

đội bao giờ cũng dựa trên cơ sở phát

huy hiệu lực của tổ chức chỉ huy .

Tổ chức lãnh đạo của Đảng và tổ

chức chỉ huy trong quân đội thống

nhất với nhau , tuyệt đối không màu

thuẫn nhau mặc dù đó là hai khái

niệm , hai phạm trù khác nhau và

không thể đồng nhất với nhau nhưng

gắn bó chặt chẽ với nhau trong một

chỉnh thể . Tổ chức chỉ huy là một hệ

thống nằm trong cơ chế lãnh đạo thống

nhất của Dũng , một khâu nối tiếp sau

khi Đảng vạch đường lối , nhiệm vụ ,

chủ trương , chính sách và để thực hiện

đường lối , nhiệm vụ , chủ trương ,

chính sách đã vạch ra . Mọi quan niệm

tách rời chỉ huy với sự lãnh đạo của

Đảng , xem nó như một cái gì biệt lập ,

thậm chí đối lập với việc giữ vững và

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đều

là sai làm cả về lý luận và thực tiễn ,

và sẽ làm suy yếu sự lãnh đạo của

Đảng đối với quân đội .

Trong cơ chế mới , việc thực hiện

chế độ một người chỉ huy là một

nguyên tắc rất quan trọng trong công

cuộc xây dựng và chiến đấu của quân

đội ta . Chế độ đó buộc người thủ

trưởng phải thật sự phụ trách , phải

quyết đoán công việc , không thể dựa

dẫm vào tập thể đề buông lỏng trách

nhiệm . Chế độ đó cho phép sử dụng

( 1 ) Báo cáo tầng kết công tác xây dựng

Đảng và sửa đời điều lệ Đảng. Nxb Sự thật,

Hà nội, 1977 , tr.120 .
121 ,

( 2 ) , ( 3 ) Văn kiện Đại hội V , Nxb Sự thật,

Hà nội, 1982 , tập III , tr . 69.

28 .



tốt nhất năng lực của con người, giải

quyết nhanh chóng , kịp thời công việc

và kiểm tra được công việc trên thực

tế chứ không phải trên lời nói.

- Trong quân đội , chế độ một người

chỉ huy tạo điều kiện cho việc giữ

vững tinh kiên quyết và tính linh hoạt,

nhạy bén trong chỉ huy tác chiến hiện

đại , tính kỷ luật nghiêm minh , tinh

tổ chức chặt chẽ trong xây dựng ,

quản lý và chỉ huy bộ đội chấp hành

nhiệm vụ . Trong chế độ này , chức

năng chỉ huy , quản lý đơn vị về mọi

mặt : quân sự, chính trị, hậu cần , kỹ

thuật ... được tập trung vào người chỉ

huy và người đó có quyền quyết định

cuối cùng, nhưng những quyết định ,

đó phải phù hợp với đường lối , chủ

trương , chính sách của Đảng , luật

pháp của Nhà nước , điều lệnh của

quân đội và ý định của cấp trên.

Khi làm việc , người chỉ huy phải

phát huy đầy đủ vai trò của cơ quan

chính trị , dựa vững chắc vào tổ chức

Đảng, Đoàn , biết sử dụng sức mạnh

lãnh đạo , động viên cũng như tinh

tích cực sáng tạo của các tổ chức này

đề hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

Người chỉ huy không có quyền ra chỉ

thị về công tác Đảng cho cơ quan chính

trị và tổ chức Đảng, nhưng lại phải liệt

dựa vào cơ quan chính trị và tổ chức

Đảng . Muốn thế khi thực hiện chức

trách của mình , người chỉ huy phải

phối hợp chặt chẽ với cơ quan chính

trị và tổ chức Đảng, kịp thời phổ biến

cho chủ nhiệm chính trị, phó chỉ huy

về chính trị , bí thư đảng ủy biết rõ

mệnh lệnh , chỉ thị của cấp trên , nhiệm

vụ được giao , những dự định của

mình về thực hiện nhiệm vụ , đề xuất

những vấn đề cần lãnh đạo để bảo

đảm hoàn thành nhiệm vụ . Đó là sự

kết hợp giữa chỉ huy bằng mệnh lệnh

và hoạt động lãnh đạo thông qua công

tác tư tưởng và tổ chức , giáo dục ,

thuyết phục , động viên , có vũ tinh

thần tự giác , ý thức làm chủ và từ đó

mà tạo ra phong trào hành động cách

mạng của quần chúng.

Chế độ một người chỉ huy không

gạt bỏ phương thức lãnh đạo tập thể

ở những khâu nhất định trong quân

đội. Nguyên tắc tập thể lãnh đạo

quân đội được thể hiện trước hết và

chủ yếu trong các cuộc thảo luận ở

các đại hội đại biểu toàn quốc của

Đảng , các hội nghị của Ban chấp hành

trung ương và Bộ chính trị về các

chủ trương và biện pháp lớn trong

công cuộc xây dựng quân đội , củng

cổ quốc phòng ,

-y
Ở các cấp chiến dịch chiến lược,

nghị quyết của Bộ chính trị đã quy

định tổ chức Hội đồng quân sự nhằm

phát huy trí tuệ tập thể đề tăng cường

cho chế độ một người chỉ huy . Đây là

sự thể hiện nguyên tắc lãnh đạo thì

tập thể , quản lý thì một người, cả hai

khâu hợp thành một chỉnh thể lãnh

đạo thống nhất, Chức năng của Hội

đồng quân sự là bảo đảm thường

xuyên sẵn sàng chiến đấu của bộ đội,

bảo đảm chất lượng cao trong huấn

luyện quân sự và giáo dục chính trị,

giữ vững kỷ luật của quân đội, cũng

cố và tăng cường hiệu lực chế độ một

người chỉ huy , nâng cao sức mạnh

chiến đấu của đơn vị . Với tư cách là

một tổ chức lãnh đạo quân sự tập thể ,

Hội đồng quân sự xem xét và quyết

định tập thể những chủ trương và

biện pháp lớn thuộc các vấn đề

quan trọng nhất về đời sống bộ đội

theo đúng quy định của điều lệnh từng

cấp . Hội dòng quân sự không quyết

định về quyết tâm và phương án tác

chiến , về các chỉ tiêu kế hoạch hoạt

động của bộ đội và về công tác xây

dựng Đảng . Riêng về công tác cán bộ ,

Hội đồng quân sự bàn bạc tập thể

và quyết định theo đa số trong phạm

vi quyền hạn được phân công quản

lý . Hội đồng quân sự làm việc theo

nguyên tắc tập thể , ra nghị quyết

theo da sổ , và nghị quyết được thể

hiện bằng mệnh lệnh , chỉ thị của

người chỉ huy.

Trong khi xác định chế độ một người

chỉ huy là nguyên tắc rất quan trọng
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trong công cuộc xây dựng và chiến

dấu của quân đội , nghị quyết của Bộ

chính trị cũng đã khẳng định : tiến

hành công lúc Đảng – công tác chính

trị là một vấn đề nguyên tắc trong

công cuộc xây dựng lực lượng vũ

trang của Đảng . Hoạt động công tác

Đảng - công tác chính trị là hoạt

động nhằm bảo đảm quan điểm chính

trị của Đảng trong việc giải quyết

các nhiệm vụ quân sự, nhằm đưa nội

dung tư tưởng của Đảng vào mọi lĩnh

vực của đời sống quân đội , vào bất

cứ phạm vi hoạt động nào của cán

bộ và chiến sĩ để làm cho hoạt động

đó mang tính tự giác , tính tích cực ,

có mục đích rõ rệt, Hoạt động đó

nhằm xây dựng những phẩm chất

chiến đấu , phẩm chất chính trị- tinh

thần , động viên mọi cán bộ , chiến sĩ

thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ

quân sự trong thời binh và thời

chiến .

Trong cơ chế lãnh đạo mới của

Đảng đối với quân đội , cơ quan chính

trị có hai chức năng ; về mặt Đảng ,

tiến hành công tác xây dựng đảng bộ

trong sạch , vững mạnh và huy động

đảng bộ thực hiện sự lãnh đạo của

mình đối với việc thực hiện đường

lối , chủ trương , chính sách của Đảng

và nhiệm vụ đơn vị được giao ; về

mặt hệ thống tổ chức quân đội , cơ

- quan này là một thành phần của cơ

cấu tổ chức bộ máy chỉ huy – quản

lý của đon vị , cho nên nó là cơ quan

giúp người chỉ huy tiến hành các

hoạt động công tác chính trị . Nó kết

hợp trong bản thân mình chức năng

cơ quan Đảng – chính trị và cơ

quan quân sự . Điều đó tạo khả năng

cho nó tác động một cách có hiệu quả

đến mọi lĩnh vực hoạt động xây dựng

và chiến đấu của quân đội .

Người phụ trách cơ quan chính

trị là chủ nhiệm chính trị . Chủ nhiệm

chính trị cũng có hai chức năng ; về

mặt Đảng là người chủ trì cơ quan

lãnh đạo về Đảng trong đơn vị , về

mặt quân đội là người có trách nhiệm

giúp người chỉ huy đơn vị tổ chức

thực hiện công tác chính trị trong đơn

vị . Như vậy chủ nhiệm chính trị là

cấp dưới của người chỉ huy, đồng

thời là cấp trên của các cán bộ chỉ

huy cấp dưới, của cán bộ và chiến sĩ

trong đơn vị .

đoàn

Hệ thống cơ quan chính trị trong

quân đội gồm Tổng cục chính trị đối

với toàn quân , Cục chính trị ở quân

khu , quân chủng , quân

và đơn vị tương đương, Phòng

chính trị ở cấp binh chủng , ở sư

đoàn và đơn vị tương đương .

Trong cơ quan chính trị có Ủy ban

kiềm tra Đảng đề kiểm tra việc thực

hiện điều lệ Đảng , theo dõi việc chấp

hành kỷ luật, thực hiện nhiệm vụ và

quyền hạn của đảng viên nhằm nâng

cao ý thức trách nhiệm đối với việc

thi hành điều lệnh , thực hiện đường

lối , chủ trương , chính sách của Đảng .

Cơ quan kiềm tra đặt dưới sự lãnh

đạo của cơ quan chính trị cùng cấp

và sự chỉ đạo của Ủy ban kiểm tra

cấp trên .

Để bảo đảm tính tập thể trong công

tác lãnh đạo , Ban bí thư Trung ương

Đảng quy định thành lập Hội đồng cơ

quan chính trị với nhiệm vụ xem xét

và tập thể giải quyết những vấn đề

quan trọng về công tác đảng – công

tác chính trị , về công tác cán bộ chinh

trị và về kỷ luật đảng viên . Nghị quyết

của Hội đồng được thể hiện bằng chỉ

thị của chủ nhiệm chính trị .

Cán bộ chính trị ở đơn vị cơ sở gồm

có các phó chỉ huy về chính trị ở lữ

đoàn , trung đoàn , tiểu đoàn , đại đội ,

bí thư đảng ủy cơ sở , bí thư ban

chấp hành Đoàn cơ sở và các cán bộ

công tác Đảng – công tác chính trị ở

lữ đoàn , trung đoàn . Người phó chỉ

huy chính trị ở lữ đoàn, trung đoàn

là đại diện của phòng chính trị , có

nhiệm vụ trực tiếp tổ chức tiến hành

công tác Đảng – công tác chính trị ở

đơn vị .
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Tổ chức cơ sở của Đảng trong quân

đội được thành lập ở trung đoàn và

đơn vị tương đương ; ở các tiểu đoàn

trong lữ doàn , các tiêu đoàn , đại đội

độc lập và tương đương ; ở các hệ

hoặc tiểu đoàn , đại đội học viên trong

các học viện , nhà trường đào tạo sĩ

quan ; ở các cục hoặc phòng trong các

cơ quan ; ở các bệnh viện và xi

nghiệp quốc phòng...

Tổ chức cơ sở của Đảng là nơi giáo

dục rèn luyện đảng viên , là nơi kết

nạp và sàng lọc đảng viên , là nơi trực

tiếp đưa đường lối , chủ trương , chính

sách của Đảng và nhiệm vụ của đơn

vị vào quần chúng và lãnh đạo quần

chúng thực hiện . Nhiệm vụ của nó

trước hết là chăm lo xây dựng tổ

chức mình trong sạch và vững mạnh ,

không ngừng nâng cao chất lượng

đội ngũ đảng viên , nhất là chất lượng

cán bộ chủ chốt , rèn luyện họ trở

thành những chiến sĩ cộng sản luôn

luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ , xứng

đáng với danh hiệu cao quý đó . Mặt

khác , nó phải chăm lo củng cố mối

quan hệ giữa Đảng và quần chúng,

làm cho mọi đảng viên biết làm tốt

công tác chính trị với quần chúng ,

cỗ vũ họ hành động cách mạng, thi

dua hoàn thành mọi nhiệm vụ của

đơn vị .

Tổ chức cơ sở của Đảng phải biết

gắn chặt công tác Đảng, công tác chính

trị với công tác quân sự , công tác

chuyên môn , công tác sản xuất , nhằm

phát huy sức mạnh tổng hợp ở đơn

vị cơ sở ; cổ vũ các nhân tố tích cực,

đấu tranh khắc phục mọi mặt tiêu

cực . Mọi hoạt động của tổ chức cơ

sở của Đảng phải hướng vào việc bảo

đảm hoàn thành các nhiệm vụ của

đơn vị sẵn sàng chiến đấu và chiến

đấu thắng lợi , học tập , công tác và

lao động sản xuất có kỷ luật , có chất

lượng và hiệu quả cao .

Tổ chức cơ sở của Đảng không

quyết định những vấn đề thuộc trách

nhiệm của người chỉ huy như phương

án tác chiến , các chỉ tiêu cụ thể của

kế hoạch , các biện pháp về kinh tế ,

kỹ thuật , chuyên môn nghiệp vụ .

Tổ chức cơ sở của Đảng thường

xuyên chăm lo củng cố và tăng

cường hiệu lực của chế độ một

người chỉ huy , xây dựng và phát huy

vai trò của các tổ chức quần chúng

trong đơn vị như Đoàn thanh niên

cộng sản Hồ Chí Minh và Công đoàn .

III

Cơ chế lãnh đạo mới của Đảng đối

với quân đội đòi hỏi người chỉ huy

và người cán bộ chính trị phải có

những phẩm chất và năng lực mới .

Người chỉ huy có vị trí và trách nhiệm

rất lớn . Là người thể hiện ý chí của

Đảng trong quân đội , trước hết người

chỉ huy phải có lòng trung thành vô

hạn với Tổ quốc và nhân dân , với lý

tưởng của Đảng , phải tiêu biểu cho

đường lối chính trị, quân sự của

Đảng , có tinh thần trách nhiệm , ý chí

chiến đấu cao , mẫu mực trong việc

chấp hành luật pháp Nhà nước , điều

lệnh quân đội , có lòng yêu nước nồng

nàn , có tinh thần quốc tế vô sản trong

sáng , có nếp sống giản dị , lànhmạnh

Là cán bộ của Đảng lãnh trách

nhiệm chủ trì đơn vị , người chỉ huy

phải rèn luyện cho mình một tính

Đảng cao. Tinh Đảng đó thể hiện ở

tinh tư tưởng cộng sản chủ nghĩa và

tính nguyên tắc trong việc xem xét

và giải quyết các vấn đề trong đời

sống xã hội và đời sống quân đội ,

trong việc đấu tranh không khoan

nhượng chống những quan điểm phi

vô sản và những việc làm tiêu cực .

Người chỉ huy phải thường xuyên

trau dồi ý thức Đảng , sinh hoạt đều

đặn ở chi bộ , chịu sự quản lý của chi

bộ Đảng như điều lệ Đảng đã quy

định và luôn luôn phấn đấu làm người

đảng viên mẫu mực trong việc thực

hiện nhiệm vụ của mình .

Phẩm chất của người chỉ huy tác

động không nhỏ đến việc hình thành
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và phát triển nhân cách của cán bộ

và chiến sĩ trong đơn vị . Nó trực tiếp

ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình rèn

luyện chính trị - tư tưởng của mọi

quân nhân , củng cố kỷ luật trong đơn

vị . Do đó , người chỉ huy phải chăm

lo rèn luyện mình một cách toàn diện ,

luôn luôn mẫu mực trong lời nói và

việc làm .

Đặc biệt , trong cơ chế mới, có sự tập

trung quyền hạn cho người chỉ huy

và có những quy định nghiêm ngặt

về sự phục tùng của cấp dưới, nhưng

không vì thế mà người chỉ huy rơi

vào chủ nghĩa quân phiệt, quản lý

đơn vị một cách thô bạo , vi phạm

quyền làm chủ tập thể của cán bộ và

chiến sĩ . Người chỉ huy phải là người

thực hiện tốt nguyên tắc tập trung

dân chủ của Đảng , hiểu rõ mình được

giao quyền hạn là để thực hiện thắng

lợi các nhiệm vụ của đơn vị ; quyền

hạn đó chỉ là phương tiện để thực

hiện ý chí của nhân dân , của Đảng và

Nhà nước .

Chức trách của người chỉ huy đòi

hỏi họ phải có một hệ thống kiến thức

về quân sự và kỹ năng , kỹ xảo nhiều

mặt. Trước hết người chỉ huy phải

có trình độ hiểu biết nhất định về

chủ nghĩa Mác Lê -nin , nắm vững

đường lối, chủ trương , chính sách của

Đảng , làm cơ sở nhận thức cho hành

động của mình trong mọi tình huống .

Chỉ có năm được những kiến thức về

các mặt cần thiết, người chỉ huy mới

có năng lực cụ thể để giải quyết có

hiệu quả mọi nhiệm vụ xây dựng và

chiến đấu của đơn vị .

Tài nghệ của người chỉ huy thế

hiện trình độ hiểu biết cao và năng

lực hành động giỏi . Người chỉ huy

không thể chỉ thu hợp sự chỉ huy của

mình ở chỗ đề ra quyết định , hạ

mệnh lệnh . Đó chỉ mới là cái khởi

đầu của công việc , còn cái chính là

phải tổ chức thực hiện tháng lợi quyết

định đã đề ra . Điều này đòi hỏi người

chỉ huy phải có những kiến thức

chuyên ngành cụ thể sâu sắc , những

kinh nghiệm thực tế phong phú và

năng lực tổ chức thực tiễn giỏi .

Việc thực hiện chế độ một người

chỉ huy gắn liền với việc tăng cường

công tác Đảng – còng tác chính trị.

Người chỉ huy phải biết sử dụng các

hình thức đa dạng của công tác chính

trị, tư tưởng và công tác tổ chức ,

bảo đảm cho bộ đội tham gia tích

cực vào việc giải quyết các nhiệm vụ

huấn luyện quân sự , giáo dục chính

trị , củng cố kỷ luật và chấp hành các

chế độ của quân đội .

Người chỉ huy không thể đơn thuần

chỉ huy đơn vị bằng mệnh lệnh , mà

phải biết sử dụng các biện pháp khác

nhau đề làm công tác quần chúng .

Đảng đòi hỏi người chỉ huy tích cực

tham gia công tác Đảng và trong toàn

bộ hoạt động của mình phải thường

xuyên dựa vào cơ quan chính trị và

các tổ chức Đảng , vì chỉ có như vậy

mới có sức mạnh đày đủ để thực

hiện nhiệm vụ của mình một cách có

hiệu quả .

Cán bộ chính trị trong quân đội là

một bộ phận trong đội ngũ cán bộ

quân sự của Đảng mà nghề nghiệp

chuyên môn của họ . là làm công tác

Đảng – công tác chính trị . Những

nguyên tắc , phương pháp công tác

Đảng – công tác chính trị quy định

những nội dung cơ bản về phẩm chất

người cán bộ công tác Đảng - công

tác chính trị trong quân đội . Sức

mạnh của công tác Đảng - công

tác chính trị chủ yếu là sức mạnh

nêu gương . Biện pháp chủ yếu dề

tiến hành công tác đó là biện pháp

thuyết phục , giáo dục . Cho nên người

cán bộ chính trị trước hết phải là

người đảng viên ưu tú trong quân

đội . Người đó phải có những phẩm

chất tiêu biểu cho Đảng ta trong quân

đội . Người đó là tấm gương mọi mặt

cho quân chủng noi theo, luôn luôn

lạc quan tin tưởng , vững vàng , tích

cực , nhạy bén , góp phần quan trọng
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làm cho đơn vị đứng vững trong

mọi hoàn cảnh . Họ có trách nhiệm

rất cao là dồn hết tâm trí và sức lực

củamình vào việc xây dựng , củng cố

đảng bộ . không ngừng nâng cao sức

mạnh lãnh đạo của Đảng đối với

quân đội , đồng thời luôn luôn gắn bó ,

hòa minh với quần chúng, có mối liên

hệ tốt đẹp với quần chúng , là hạt

nhân đoàn kết mọi chiến sĩ trong

đơn vị .

Người cán bộ công tác Đảng – công

tác chính trị trong quân đội cũng là

người cán bộ quân sự của Đảng .

Người đó phải có hệ thống kiến thức

quân sự , không chỉ là những vấn đề

đường lối , chiến lược quân sự , mà cả

những vấn đề về nghệ thuật chiến

dịch , chiến thuật và kỹ thuật. Không

có đầy đủ hệ thống kiến thức đó ,

người cán bộ chính trị trong quân

đội không thể làm công tác Đảng -

công tác chính trị được , vì chính trị

trong quân đội là chính trị – quân

sự, chính trị được thể hiện thông qua

hoạt động quân sự ;cũng không thể

đưa quan điểm tư tưởng của Đảng

vào lĩnh vực hoạt động chủ yêu của

quân đội , không hiểu con người cản

bộ và chiến sĩ trong quân đội với

những đặc điểm về tư tưởng , tình

cảm , tâm lý của họ để động viên , giáo

dục và xây dựng họ .

Người cán bộ đó phải biết xây

dựng và sử dụng đội ngũ cán bộ

chính trị thuộc quyền , biết huy động

cơ quan chính trị và các tổ chức

Đăng làm công tác chính trị đối với

mọi người trên mọi lĩnh vực hoạt

động và đời sống của quân đội, biết

xây dựng các tổ chức quần chúng

vững mạnh và phát huy chức năng

của nó trong việc hoàn thành mọi

nhiệm vụ của đơn vị .

Thực hiện việc đổi mới, hoàn thiện

cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với

quân đội lần này là một bước phát

triển mới trong công tác tổ chức của

Đảng , là một yêu cầu mới về nàng

cao chất lượng lãnh đạo của Đảng

đối với quân đội . Điều đó phù hợp

với tình hình cách mạng và sự phát

triển của quân đội ta . Nó thể hiện

tính cách mạng và khoa học trong

công tác lãnh đạo và tổ chức của

Đảng .

Trong việc đổi mới này , hoàn

toàn không có vấn đề đề cao hoặc hạ

thấp bất cứ tổ chức nào , cơ quan nào

và chức vụ nào mà từng tổ chức ,

từng cơ quan , từng chức vụ đều

được đặt đúng chỗ và đều phải phát

huy cao độ vị trí , vai trò và chức

năng của mình .

Không phải một lúc mà mọi người

chúng ta đều có thể nhận thức được

dúng đắn , đầy đủ và sâu sắc những

nội dung của sự đổi mới này . Ở dây

một mặt phải thay đổi nếp suy nghĩ

cũ , khác phục tư tưởng bảo thủ , trí

trợ , chủ nghĩa, kinh nghiệm , mặt khác

phải dự phòng những tư tưởng ,

phương pháp xem xét chủ quan , phiến

diện , để nhanh chóng tiếp nhận cái

mới.

Thực hiện tốt việc đôi mới này là

trách nhiệm của toàn Đảng , toàn

quân , của tổ chức lãnh đạo , tổ chức

chỉ huy , mọi cán bộ , đảng viên , nhưng

trước hết và trực tiếp là của cán bộ

chỉ huy , cán bộ chính trị và cấp ủy

Đảng . Do đó cán bộ , đảng viên phải

có quyết tâm đầy đủ và chuẩn bị chu

đáo cho việc triển khai thực hiện

quyết định quan trọng này . Đặc biệt

cán bộ chỉ huy , cán bộ chính trị phải

thấy rõ những yêu cầu của Đảng đối

với mình về phẩm chất, năng lực để

không ngừng học tập , rèn luyện , bảo

đảm thực hiện tốt chức trách , nhiệm

vụ và các quy định , đề sớm dưa cơ

chế mới vào nền nếp , tạo ra một bước

phát triển mới trong sự nghiệp xây

dựng quân đội và củng cố quốc

phòng.
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Kỷ niệm lần thứ 55 ngày thành lập Công đoàn Việt nam

LỰC

GIAI CẤP CÔNG NHÂN

LƯỢNG CHÍNH TRỊ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

NGUYỄN ĐỨC THUẬN

B®

Ộ chính trị Ban chấp hành trung

ương Đảng ta đã quyết định lấy

ngày 28 tháng 7 năm 1929 , ngày

thành lập Tổng công hội đỏ Bắc kỳ ,

tổ chức Công đoàn cách mạng hoạt

động dưới sự lãnh đạo của Đông dương

cộng sản Đảng làm ngày kỷ niệm

thành lập Công đoàn Việt nam .

là một sự kiện lịch sử quan trọng của

giai cấp công nhân và tổ chức Công

đoàn Việt nam . Năm nay , giai cấp

công nhân và tổ chức Công đoàn

Việt nam kỷ niệm lần thứ 55 ngày

lịch sử quang vinh đó với niềm tự hào

sâu sắc .

Đây

55 năm qua , dưới sự lãnh đạo của

Đảng cộng sản , Công đoàn Việt nam

đã tổ chức , giáo dục , vận động công

nhân , viên chức cả nước thực hiện

xuất sắc vai trò giai cấp tiên phong

cách mạng trong cuộc đấu tranh đầy

hy sinh gian khổ của dân tộc chống

các tên đế quốc lớn giành giải phóng

và thống nhất đất nước cũng như trong

sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội

hiện nay trong hoàn cảnh của một đất

nước mà sản xuất nhỏ là phổ biến và

lại phải dương đầu với kẻ thù mới

rất nguy hiểm là bọn bành trưởng bá

quyền Trung quốc .

Giai cấp công nhân Việt nam hình

thành vào những năm cuối thế kỷ 19 ,

đầu thế kỷ 20 do chính sách khai thác

thuộc địa của thực dân Pháp . Ngay từ

khi ra đời , giai cấp công nhân nước

ta đã mang trong mình những phẩm

chất cách mạng tốt đẹp của giai cấp

công nhân thế giới như : cách mạng

triệt để , tỉnh tổ chức, kỷ luật cao , có

tinh thần quốc tế .

Ngoài ra , giai cấp công nhân nước

ta còn có những đặc điểm riêng : ra

đời trước giai cấp tư sản dân tộc :

sớm có chính đảng tiên phong lãnh

đạo , gắn bó mật thiết với nông dân ,

không bị ảnh hưởng của chủ nghĩa

cải lương. Giai cấp công nhân nước

ta bước lên vũ đài chính trị trong lúc

trên phạm vi toàn thế giới chủ nghĩa

tư bản đã chuyển sang giai đoạn đẻ

quốc chủ nghĩa , giai cấp công nhân

dã trở thành trung tâm của thời đại

mới , thời đại quá độ từ chủ nghĩa từ

bản lên chủ nghĩa xã hội, mở đầu
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bằng thắng lợi của Cách mạng Tháng

Mười Nga vĩ đại , cuộc cách mạng đã

soi tỏ con đường đấu tranh của giai

cấp công nhân và các dân tộc bị áp

bức.

-

Hạnh phúc lớn cho giai cấp công

nhân và dân tộc Việt nam ta là , đồng

chí Nguyễn Ái Quốc , lãnh tụ vĩ đại

của cách mạng Việt nam , đã sớm đón

nhận được ánh sáng của Cách mạng

Tháng Mười, tiếp thụ được chủ nghĩa

Mác – Lê-nin , vạch ra được dường

lối đúng đắn cho cách mạng Việt nam.

Đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập

ra Thanh niên cách mạng đồng chí

Hội , gieo những hạt giống đỏ của chủ

nghĩa Mác Lê -nin vào phong trào

công nhân và phong trào yêu nước

Việt nam . Cùng với việc chuẩn bị về

tư tưởng, chính trị và tổ chức đề thành

lập chính đảng của giai cấp công

nhân . Người đề ra những quan điềm

lý luận , đặt nền móng cho việc xây

dựng tổ chức công đoàn . Người viết :

« Tổ chức công hội trước là đề công

nhân đi lại với nhau cho có cảm tình :

hai là đề nghiên cứu với nhau ; ba là

đề sửa sang cách sinh hoạt của công

nhân cho khá hơn bây giờ ; bốn là

giữ gìn lợi quyền cho công nhân ; năm

là đề giúp cho quốc dân ; giúp cho thế

giới » ( 1 ) .

Dưới sự lãnh đạo của Đông dương

cộng sản Đảng , nhiều tổ chức công

hội đỏ đã ra đời trong các xí nghiệp .

thầm mỏ , dồn điền ở Việt nam , và ngày

28 tháng 7 năm 1929 , Tông công hội

đỏ Bắc kỳ chính thức thành lập . Đồng

chí Nguyễn Đức Cảnh, Ủy viên Trung

ương lâm thời của Đảng là một trong

những người sáng lập và lãnh đạo

đầu tiên của tổ chức công đoàn .

Ngay sau khi Tồng công hội đỏ Bắc

kỷ ra đời , công đoàn đã đi sâu , đi sát

vận động, giáo dục công nhân , đưa

phong trào công nhân tiến lên với

một khí thế mới, một chất lượng mới.

Phong trào đấu tranh của công nhân

kết hợp với phong trào đấu tranh của

-

nông dân đã dẫn tới cao trào cách

mạng 1930 1931 mà đỉnh cao là Xô

viết Nghệ Tĩnh khiến bọn thực dân ,

phong kiến vô cùng hoảng sợ .

Trong những năm sôi động của

phong trào Đông dường Đại hội , Mặt

trận dân chủ Đông dương 1936 1939.

phong trào công nhân và Công đoàn

đã phát triển mạnh mẽ dưới các hình

thức hội Ái hữu , hội Tương tế ... , đi

đầu trong cuộc đấu tranh đòi tự do .

cơm áo và hòa bình .

Cách mạng Tháng Tám năm 1945

thắng lợi , lần đầu tiên trong lịch sử

của mình , giai cấp công nhân thực sự

đòi đời , từ người nô lệ , làm thuê trở

thành người chủ đất nước . Ngay

sau khi thực dân Pháp quay lại xâm

lược nước ta , đề bảo vệ thành quả

của cách mạng, công đoàn đã vận

động công nhân , viên chức dốc toàn

bộ lực lượng của mình vào cuộc kháng

chiến chống Pháp . Khi đế quốc Mỹ

thay chân đế quốc Pháp nhảy vào xâm

lược nước ta , theo đường lối của

Đảng, thực hiện đồng thời hai nhiệm

vụ chiến lược , tiến hành cách mạng

xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách

mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở

miền Nam , công đoàn lại tiếp tục tổ

chức, vận động công nhân , viên chức

anh dũng xông lên , quyết tâm chiến

đấu giành thắng lợi cho sự nghiệp

xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền

Bắc và công cuộc kháng chiến chống

Mỹ , cứu nước.

Trong giai đoạn cách mạng xã hội

chủ nghĩa hiện nay , vị trí , vai trò của

công đoàn ngày càng tăng lên như

Lê-nin đã dạy : « Các công đoàn nói

chung là trường học chủ nghĩa cộng

sản , nói riêng là trường học quản lý

xã hội chủ nghĩa » , ... nếu không có

sự liên kết chặt chẽ với công đoàn .

không được công đoàn nhiệt liệt ủng

hộ , không có công tác đầy hy sinh tận

( 1 ) Hồ Chí Minh : Tuyên tập . Nxb Sự thật .

Hà nội . 1980 , tập 1 , tr.280 .
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tụy của công đoàn ... thì chúng ta

không thể quản lý được Nhà nước và

thực hiện được chuyên chính ... » (2 ).

Lực lượng công nhân , viên chức cả

nước ta hiện nay có khoảng trên 3,5

triệu người (trong đó có trên 1,7 triệu

công nhân kỹ thuật) chiếm khoảng

6 % dân số , 16% lực lượng lao động

xã hội , nhưng công nhân , viên chức

đã tạo ra một khối lượng sản phẩm

công nghiệp chiếm 37,5 % tổng sản

phẩm xã hội , bảo đảm 65,1 % ngân

sách Nhà nước. Điều đó nói lên vai

trò quyết định của giai cấp công nhân ,

của kinh tế công nghiệp trong đời

sống xã hội chúng ta .

Đại hội toàn quốc thứ IV và thứ V

của Đảng đã xác định đường lối

chung cách mạng xã hội chủ nghĩa

và đường lối xây dựng nền kinh

tế xã hội chủ nghĩa ở nước ta .

Thấu suốt đường lối của Đảng ,

những năm qua , mặc dù còn gặp

rất nhiều khó khăn , song tuyệt đại

bộ phận công nhân , viên chức vẫn

giữ vững bản chất cách mạng tốt

dẹp , tin tưởng vào sự lãnh đạo của

Đảng , chịu đụng gian khô , thiếu thốn ,

không lùi bước trước mọi thử thách .

Hằng ngày , hằng giờ , trên kháp mọi

miền của Tổ quốc , trên mọi lĩnh vực

công tác , sản xuất và chiến đấu , trong

tổ chức đời sống , trong đấu tranh

chống tiêu cực, bằng hành động cụ thể

của mình , công nhân , viên chức đã

và đang là chỗ dựa vững chắc của

Đảng, của Nhà nước, là lực lượng

tiên tiến quyết định sự phát triển của

lực lượng sản xuất, quyết định thắng

lợi của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa

xã hội ở nước ta .

Những thành tích mà giai cấp công

nhân và tổ chức công đoàn đạt được

trong 55 năm qua là vô cùng to lớn

và rất đáng tự hào . Đạt được những

thành tích ấy trước hết là do Đảng tạ

đã nắm vững chủ nghĩa Mác - Lê-nin ,

luôn luôn xác định đúng sứ mệnh lịch

sử của giai cấp công nhân Việt nam ,

vai trò và nhiệm vụ của tổ chức công

đoàn, không ngừng tăng cường sự

lãnh đạo của Đảng đối với phong

trào công nhân và hoạt động công

đoàn .

Đạt được những thành tích ấy là

do giai cấp công nhân, đội ngũ công

nhân , viên chức nước ta kể tục và

phát huy được truyền thống đấu tranh

chống ngoại xâm , có lòng yêu nước

thiết tha , có tinh thần làm chủ tập

thề, kiên quyết đấu tranh cho mục

tiêu cao cả của thời đại : độc lập dân

tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Những thắng lợi của giai cấp công

nhân và nhân dân ta còn gắn liền với

sự đoàn kết và ủng hộ hết lòng của

giai cấp công nhân và các tổ chức

công đoàn quốc tế .

Tuy nhiên , chúng ta cũng còn

những mặt yếu kém cần sớm khác .

phục. Nói chung , công nhàn , viên

chức chưa được giác ngộ đầy đủ về

cách mạng xã hội chủ nghĩa , về sử

mệnh lịch sử của giai cấp công nhân ,

về trách nhiệm làm chủ tập thể xã hội

chủ nghĩa , cho nên đứng trước những

khó khăn , thử thách mới, nhiều người

tỏ ra thiếu vững vàng , có những việc

làm trái với lương tâm người công

nhân , với phẩm chất , đạo đức tốt

đẹp của giai cấp công nhân . Những

hiện tượng tiêu cực như kỷ luật lao

động lỏng lẻo , năng suất lao động

thấp , chất lượng sản phẩm kém , tài

sản xã hội chủ nghĩa bị xâm phạm ,

còn khá phổ biến .

Công đoàn -người chịu trách nhiệm

chính trong việc giáo dục, rèn luyện

đội ngũ công nhân , viên chức thời

gian qua cũng chưa làm tốt nhiệm vụ .

chức năng của mình . Hoạt động của

công đoàn còn đơn điệu , chưa di sâu ,

di sát cơ sở , đi sát quần chúng , chưa

có tác động mạnh mẽ vào việc thực

( 2 ) VÌ Lê - nin : Công đoàn trong thời kỳ

xây dựng chủ nghĩa xã hội, Nxb lao động,

Hà nội 1976, tr . 27 ,
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hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội

cũng như đấu tranh chống các hiện

tượng tiêu cực để xây dựng người

cùng nhân mới xã hội chủ nghĩa . Càng

tự hào về những phẩm chất tốt đẹp ,

những tháng lợi đã giành được của

giai cấp công nhân và tổ chức công

đoàn , chúng ta càng phải nghiêm

khác với những yếu kém ấy để kiên

quyết khắc phục .

Thực tiễn hoạt động của công đoàn

Việt nam trong hơn nửa thế kỷ qua

cho phép chúng ta rút ra những kết

luận sau :

Một là , đánh giá đúng vai trò lãnh

đạo của giai cấp công nhân Việt nam

là vấn đề cốt tử của cách mạng .

Trong điều kiện một nước vốn là

thuộc địa , nửa phong kiến , kinh tế

chậm phát triển , sản xuất nôngnghiệp

là chủ yếu , công nghiệp còn nhỏ bé ,

tuyệt đại lộ phận công nhân xuất

thân từ nông dân và các tầng lớp dân

cư khác , thì việc xác định đúng vai

trò lãnh đạo cách mạng của giai cấp

công nhận thật không đơn giản . Đảng

ta do Hồ Chủ tịch sáng lập và rèn

luyện , do sớm tiếp thu và núm vững

chủ nghĩa Mác - Lê -nin , chonên ngày

từ khi mới thành lập cũng như trong

suốt quá trình hoạt động , Đảng luôn

luôn khảng định giai cấp công nhân

Việt nam là lực lượng lãnh đạo cách

mạng , đồng thời cùng với giai cấp

nông dân hợp thành đội quân chủ

lực của cách mạng giải phóng dân tộc

và cách mạng xã hội chủ nghĩa . Giai

cấp công nhân giữ vai trò quyết

định trong sự nghiệp công nghiệp

hóa xã hội chủ nghĩa và xây dựng

chủ nghĩa xã hội ở nước ta .

Điều quan trọng hiện nay là , khi

đánh giá về giai cấp công nhân ,

chúng ta cần có cách nhìn toàn diện

Một mặt , phải thấy hết bản chất

cách mạng triệt để và những mặt

mạnh , mặt tích cực của đội ngũ giai

cấp công nhân nước ta ; mặt khác

cũng phải nhận rõ những mặt yếu

kém còn tồn tại , do ảnh hưởng của

nền sản xuất nhỏ , của chế độ thực

dân cũ và mới, do những hoạt động

phá hoại thâm độc của kẻ thù . Từ

đó mà tăng cường công tác giáo dục

chính trị tư tưởng , thường xuyên

tiến hành đấu tranh trong nội bộ

công nhân , phát huy những mặt

mạnh , khắc phục những mặt yếu

hẻm , từng bước xây dựng đội ngũ

giai cấp công nhân lớn mạnh .

Hai là , sự lãnh đạo của Đảng cộng

sản đối với tổ chức công đoàn là tất

yêu . Các cấp ủy Đảng, các đảng viên ,

cán bộ của Đảng cần nắm vững những

quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin

và công tác công đoàn , trên cơ sở đó

mà hiểu rõ chức năng , nhiệm vụ của

công đoàn trong giai đoạn cách mạng

hiện nay ; thật sự tôn trọng và tạo

điều kiện để tổ chức công đoàn , cán

bộ và đoàn viên , công nhân , viên

chức thực hiện quyền làm chủ tập

thể ; thường xuyên chăm lo xây dựng

đội ngũ giai cấp công nhân và tổ

chúc công đoàn vững mạnh , đáp ứng

yêu cầu của nhiệm vụ mới.

Ba là , nắm vững tính chất giai cấp ,

tính chất quân chúng của công đoàn

trong hoạt động thực tiễn là một

vấn đẻ có tính nguyên tắc .

Tính chất giai cấp của công đoàn

thể hiện ở mục tiêu đấu tranh của

công đoàn . Nó đòi hỏi công đoàn

phải đấu tranh kiên quyết để thực

hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp

công nhân , chống nọi biểu hiện của

chủ nghĩa phường hội, chủ nghĩa cải

hương , chủ nghĩa kinh tế , chủ nghĩa

công đoàn ...

Tính chất quần chúng của công

đoàn thể hiện ở chỗ công đoàn là tỏ

chức quần chúng rộng lớn nhất của

giai cấp công nhân . Nó đòi hỏi phải

tập hợp được dòng đảo công nhân ,

viên chức vào công đoàn , và trong

mọi hoạt động của mình , công đoàn

phải lấy việc giáo dục , thuyết phục ,

động viên công nhân , viên chức tự
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giác hành động cách mạng dưới

mọi hình thức thích hợp với trình

độ giác ngộ, với nguyện vọng của họ

làm phương pháp công tác cơ bản .

Do nắm vững hai tính chất ấy ,

thời gian qua , công đoàn Việt nam

đã làm tròn chức trách là sợi dây

chuyền lực nối liền Đảng cộng sản

với quần chúng công nhân , là chỗ

dựa vững chắc của Nhà nước chuyên

chính vô sản .

Trước kia cũng như hiện nay , kẻ

thủ của giai cấp công nhân ở khắp

nơi trên thế giới luôn tìm cách chống

phá phong trào công nhân và thành

quả cách mạng của giai cấp công

nhân . Một mũi nhọn tập trung của

chúng là tìm cách làm mất tính chất

giai cấp , tính chất quân chúng của

tổ chức công đoàn . Chúng lập ra

những công đoàn giả hiệu đề lừa

bịp và chia rẽ quân chủng công nhân

và phong trào cộng đoàn .

Bốn là , thực hiện vai trò , chức

năng của công đoàn phải gán với

việc thực hiện đường lối của Đảng

trong từng giai đoạn cách mạng. Đây

cũng là một vấn đề có tính nguyên

tắc , bởi vì nếu không lấy việc thực

hiện đường lối của Đảng làm mục

tiêu hoạt động của mình , công đoàn

sẽ mất phương hướng , Trước mắt ,

công đoàn phải vận động công

nhân , viên chức thực hiện thắng

lợi các mục tiêu kinh tế- xã hội của

đất nước mà Đại hội thứ V của Đảng

đã đề ra . Nhưng cần chú ý là , công

đoàn phải thực hiện đường lối , chủ

trương của Đảng sao cho phù hợp

với vai trò , tính chất và chức năng

của công đoàn , không « lộn sân » với

các cơ quan Nhà nước, với các đoàn

thề khác.

Dưới ánh sáng nghị quyết Đại hội

thử V của Đảng , Đại hội thứ V công

đoàn Việt nam đã xác định những

nhiệm vụ , mục tiêu của công đoàn

trong thời gian tới là :

Một là , xây dựng đội ngũ giai cấp

công nhân lớn mạnh , xây dựng người

công nhân mới xã hội chủ nghĩa .

Đây là nhiệm vụ cơ bản và lâu

dài của toàn Đảng, của toàn bộ hệ

thống chuyên chính vô sản , trong đó

công đoàn có trách nhiệm rất quan

trọng.

Trước mắt, nhiệm vụ đó đang nổi

lên hết sức cấp thiết, bởi vì nếu

không có đội ngũ giai cấp công nhân

tương xứng với nhiệm vụ chính

trị mà Đảng đã đặt ra thì chúng ta

không thể giành thắng lợi cho chủ

nghĩa xã hội trong cuộc đấu tranh

gay gắt , quyết liệt giữa hai con đường

xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ

nghĩa ; không thề cải tạo quan hệ

sản xuất cũ , xây dựng quan hệ sản

xuất mới xã hội chủ nghĩa ; không

thể thực hiện được công nghiệp hóa

xã hội chủ nghĩa nước nhà .

Đảng ta đã chỉ rõ : “ Muốn xây

dựng thành công chủ nghĩa xã hội

thì phải thực hiện công nghiệp hóa

xã hội chủ nghĩa . Muốn thực hiện

công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa

thì phải có một giai cấp công nhân

đông đảo và vững mạnh về mọi mặt

(Nghị quyết 167 của Ban bí thư Trung

ương Đảng ).

Xây dựng giai cấp công nhân vững

mạnh trước mắt hiện nay là : .

-
– Về chính trị , phải xây dựng giai

cấp công nhân có giác ngộ xã hội chủ

nghĩa , có tinh thần và năng lực làm

chủ tập thể cao , bồi dưỡng , giới thiệu

ngày càng nhiều công nhân ưu tú đề

Đảng lựa chọn kết nạp vào Đảng .

đưa vào các cơ quan lãnh đạo của .

Đảng và Nhà nước ở các cấp , bảo

đảm cho đường lối của Đảng được

thực hiện một cách triệt đề .

Về kinh tế và xã hội, phải phát

triển mạnh kinh tế quốc doanh , tập

trung sức phát triển mạnh nông

nghiệp , từng bước thực hiện công
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nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ; không

ngừng nâng cao trình độ nghề nghiệp ,

trình độ văn hóa . khoa học kỹ thuật,

kiến thức về quản lý sản xuất , quản

lý kinh tế của công nhân , viên chức ;

đồng thời ra sức chăm lo cải thiện

đời sống vật chất và tinh thần của

công nhân viên chức , bảo đảm quan

hệ hợp lý giữa mức thu nhập của

công nhân viên chức với thu nhập của

các tầng lớp dân cư khác trên nguyên

tắc phân phối theo lao động .

Hai là , tập trung mọi hoạt động

của công đoàn vào việc thực hiện

các mục tiêu kinh tế xã hội.

Mấy năm gần đây, sản xuất nông

nghiệp có nhiều tiến bộ , sản lượng

lương thực năm sau tăng hơn năm

trước , nhưng chưa thật vững chắc .

Bình quân lương thực tính theo đầu

người còn quá thấp(chưa dày 300 kg ).

Trên mặt trận sản xuất công nghiệp ,

tuy có tiến bộ nhưng vấn đề lớn nhất

hiện nay là công suất thiết bị, máy

móc sử dụng còn quá thấp, năng suất,

chất lượng sản phẩm và hiệu quả

kinh tế chưa cao . Nhà nước chưa

nắm được đủ hàng . Vì vậy , nhiệm vụ

quan trọng nhất của giai cấp công

nhân và tổ chức công đoàn hiện nay

là dãy lên một phong trào cách mạng

sâu rộng , sôi nổi , đều khắp , thi đua

lao động sản xuất, phát huy sáng kiến ,

cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm

nhằm khai thác mọi khả năng tiềm

tảng về lao động, vật tư , máy móc ,

thiết bị , ứng dụng rộng rãi các tiến

bộ khoa học , kỹ thuật, đây mạnh sản

xuất , phấn đấu tăng năng suất lao

động , chất lượng sản phẩm , giảm giá

thành , phục vụ đắc lực sự nghiệp

công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa

và sản xuất nông nghiệp .

Thi đua – xã hội chủ nghĩa là biểu

hiện cụ thể của tình cảm cách mạng ,

của tư tưởng làm chủ tập thể xã hội

chủ nghĩa của công nhân , viên chức ,

là biện pháp có tính tổng hợp đề

tiến hành đồng thời ba cuộc cách

mạng ở nước ta hiện nay . Công đoàn

phải làm tốt vai trò của mình trong

việc tổ chức các phong trào thi đua .

Khẩu hiệu hành động hằng ngày của

chúng ta là : « Năng suất , chất lượng .

hiệu quả cao nhằm thực hiện thắng

lợi những mục tiêu kinh tế – xã hội

mà Đại hội Đảng đã đề ra ).

Ba là , phối hợp chặt chẽ với các

cơ quan Nhà nước giải quyết những

vấn đề cụ thẻ đề ổn định và bảo đảm

đời sống công nhân , viên chức .

Do chính sách về tiền lương, tiền

thưởng không còn phù hợp , cho nên

thu nhập của công nhân , viên chức

hiện nay nói chung không bảo đảm

được yêu cầu tái sản xuất sức lao

động. Đời sống công nhân , viên chức

đang gặp rất nhiều khó khăn , thiếu

thốn . .

Hiện nay , phân phối lưu thông đang

là vấn đề kinh tế xã hội cấp bách

nhất , nóng bỏng nhất và cũng là nơi

đang diễn ra một cách quyết liệt nhất

cuộc đấu tranh giữa hai con đường

xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa

cũng như cuộc đấu tranh giữa ta với

địch . Công đoàn có trách nhiệm và

có khả năng góp phần cùng với Nhà

nước lập lại trật tự xã hội chủ nghĩa

trên mặt trận phân phối lưu thông .

Các cấp công đoàn cần đẩy mạnh hơn

nữa công tác vận động , giáo dục công

nhân , viên chức để mọi người nhận rõ

và tự giác chấp hành nghiêm chỉnh các

chủ trương , chính sách của Đảng và

Nhà nước về phân phối lưu thông .

Đồng thời tăng cường hoạt động của

các ban thanh tra công nhân ở xí

nghiệp , có những hình thức hoạt động

phong phú thu hút đông đảo công

nhân , viên chức tham gia kiểm kê ,

kiểm soát , thực hiện phân phối công

bằng , hợp lý , kiên quyết đấu tranh

chống các hiện tượng tiêu cực .

Công đoàn cần phối hợp chặt chẽ

với các cơ quan của Nhà nước chăm

lo đời sống công nhân , viên chức .

Trước mắt cần tạo cho mọi người có
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đủ việc làm ; bảo đảm cung cấp đầy

đủ , dùng thời gian những mặt hàng

thuộc nhu cầu thiết yếu của đời sống

công nhân , viên chức , hướng dẫn , to

chức tốt việc làm kinh tế phụ gia đình

và các hoạt động dịch vụ nhằm phục

vụ công nhân , viên chức và gia đình

họ . Căn thực hiện rộng rãi chế độ trả

lương khoán , lương sản phẩm , lương

thời gian có thưởng . Sử dụng dúng đắn

các quỹ khen thưởng và phúc lợi ở

cơ sở , Công đoàn cần nghiên cứu để

đề nghị Nhà nước và kiên quyết ủng

hộ Nhà nước thực hiện những biện

pháp tích cực , đồng bộ nhằm bảo

đảm tiền lương thực tế của công nhân ,

viên chức ; xúc tiến việc cải tiền chế

độ tiền lương ; đổi mới một số chính

sách không còn phù hợp với tình hình

hiện nay , thực hiện nguyên tắc phân

phối theo lao động , gần người lao

động với thành quả lao động .

Bốn là , kiện toàn tổ chức , nâng cao

năng lực hoạt động của tổ chức công

đoàn .

Cần nâng cao hơn nữa nàng lực tổ

chức thực hiện , chỉ đạo , điều hành ,

năng lực và hiệu lực tham gia công

việc của Nhà nước và kiểm tra hoạt

động của Nhà nước, tham gia quản lý

sản xuất, quản lý kinh tế , quản lý xã

hội ; dõi mới nội dung và phương

pháp hoạt động đã tổ chức công đoàn

thực hiện đầy đủ nhiệm vụ , chức

năng của mình .

Muốn vậy , các cấp công đoàn cần

cụ thể hóa chúc năng , nhiệm vụ của

mình trên cơ sở những nguyên tác đã

ghi trong Điều lệ Công đoàn Việt nam ,

khăn trương nghiên cứu đề nghị Nhà

nước cụ thể hóa và thể chế hóa

quan hệ giữa công đoàn và Nhà

nước, bảo đảm cho công đoàn thực .

hiện tốt vai trò và chức năng đã được

Hiến pháp quy định .

Xúc tiến việc lập quy Loạch đội

ngũ cán bộ công đoàn , trước hết là

cán bộ chủ chốt ở các cấp công đoàn .

Mạnh dạn dẻ bạt cán bộ trẻ , có phẩm

·

chất, có năng lực , đồng thời coi trọng

việc bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công

đoàn lâu năm , bảo đảm tinh kế thừa

và phát triển của đội ngũ cán bộ công

doan.

Nhanh chóng đổi mới nội dung và

phương thức hoạt động dễ có nhiều

hình thức hoạt động phong phủ , linh

hoạt, nhạy bén , làm cho mọi hoạt

động của tổ chức công đoàn ngày càng

thiết thực, cụ thể, đạt hiệu quả , khác

phục bệnh quan liêu , đơn giản và

khô cứng trong tổ chức và trong sinh

hoạt của công đoàn .

Năm là , tăng cường sự lãnh đạo

của Đảng đối với công tác vận động

công nhân và hoạt động của tổ chức

công đoàn .

Vấn đề chủ yếu hiện nay là căn

nàng cao hơn nữa nhận thức của

toàn Đảng , toàn dân về sứ mệnh lịch

sử của giai cấp công nhân ; ra sức xây

dựng đội ngũ giai cấp công nhân và

tổ chức công đoàn vững mạnh ; cái

tiến và tăng cường sự lãnh đạo của

các cấp ủy Đảng đối với công tác công

đoàn . Có nhận thức đúng , chúng ta

mới có hành động đúng trong việc

xây dựng giai cấp công nhân , vậy

dụng tổ chức công đoàn. Đồng chí

Lê Duân , Tổng bí thư của Đảng đã

nói : “ Mỗi người công nhân Việt nam

phải hiểu rõ vai trò lịch sử của giai

cấp minh đối với sự nghiệp cách mạng

của dân tộc ta và đối với sự phát triển

của cách mạng thế giới . Nếu không

hiểu rõ điều ấy thì dù là công nhân

thật sự , chúng ta cũng chưa hẳn đã là

những công nhân giác ngộ cách mạng ,

dù là đảng viên đi nữa, chúng ta cũng

chưa hán đã là người cộng sản chân

chính » (3 )

Thời gian qua , Đảng ta đã có những

chỉ thị, nghị quyết và công tác vận

động công nhân và hoạt động của

( 3 ) Lê Duẩn : Cách mạng xã hội chủ nghĩa

ở Việt nam , Nxb Sự thật Hà nội , 1976 , tập

1 , tr . 540,
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công đoàn . Trong giai đoạn trước

mất , đề công đoàn phát huy được

đây đủ vai trò và chức năng của

mình như các nghị quyết của Đảng

, đã đề ra , các cấp ủy Đảng cần lãnh

đạo chặt chẽ mọi hoạt động của công

dàn , phân công cấp ủy viên có năng

lực trực tiếp phụ trách công tác công

đoàn ; giáo dục dảng viên nêu cao vai

trò tiên phong gương mẫu , thực hiện

đây dù nhiệm vụ người đoàn viên ,

hội viên trong các tổ chức quần

chúng nói chung và công đoàn nói

riêng ; lãnh đạo công đoàn , cơ quan

Nhà nước và các đoàn thể khác như

Đoàn thanh niên , Hội liên hiệp phụ

nữ phối hợp công tác một cách chặt

che.

Các cấp ủy Đảng , trước hết là ở

cơ sở , càn dây mạnh công tác phát

triển Đảng trong công nhân đã tăng

cường thành phần công nhân trong

Đảng ; thông quá phong trào công

nhân và hoạt động công đoàn mà

bồi dưỡng , đào tạo ngày càng nhiều

cán bộ xuất thân từ công nhân cho

Đảng và Nhà nước .

Hiện nay, trong một số cán bộ ,

đảng viên chưa có nhận thức dậy

đủ về vấn đề này. Có người chưa

thấy rõ mối quan hệ máu thịt giữa

Đảng với giai cấp công nhân , chưa

thấy rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp

công nhân , chưa thấy rõ vai trò , vị

tri , chức năng của công đoàn ; do đó

chưa có ý thức đầy đủ đối với việc

chăm lo xây dựng đội ngũ giai cấp

công nhân và tổ chức công đoàn

vững mạnh . Ở không ít nơi, cấp ủy

thường “ khoán trắng » công tác công

đoàn cho một số ít cán bộ công đoán

chuyên trách ; có đồng chỉ coi công

đoàn chỉ là tổ chức lo toan việc

“ cơm , áo , gạo , tiên » , hạ thấp vai

trò , chức năng , nhiệm vụ của công

đoàn . Đó là những khuyết điểm càn

sớm được khác phục ,

Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Công

đoàn Việt nam , cán bộ , đoàn viên ,

công nhân , viên chức nước ta vô cùng

tự hào và tổ chức cách mạng của

mình . Được sự lãnh đạo , giáo dục

của Đảng và của Hồ Chủ tịch kính

mến , Công đoàn Việt nam ngày nay

đã trở thành một tổ chức rộng lớn ,

vững mạnh , một thành viên nòng cốt

trong hệ thống chuyên chính vô sản

và khối đại đoàn kết toàn dân .

Biết bao người con ưu tú của Đảng ,

của giai cấp công nhân và tổ chức

công đoàn đã ngã xuống vì những

mục tiêu cao cả của giai cấp và của

dân tộc . Trong giai đoạn cách mạng

mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng đứng

đầu là đồng chí Tổng bí thư Lê Duẩn

kính mến , Công đoàn Việt nam quyết

vượt qua mọi khó khăn , cùng toàn

dân , toàn quân xây dựng thành công

và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt

nam xã hội chủ nghĩa , góp phần tích

cực vào sự nghiệp cách mạng của

giai cấp công nhân và nhân dân

thế giới . •



CUỘC ĐẤU TRANH GIỮA HAI CON ĐƯỜNG

TRÊN LĨNH VỰC GIÁ CẢ

Giáo sư ĐOÀN TRỌNG TRUYỀN

«

-

QUÁN TRIỆT QUAN ĐIỂM CHUNG CỦA ĐẢNG

VỀ CUỘC ĐẤU TRANH GIỮA HAI CON ĐƯỜNG

TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ TRÊN LINH VỰC GIÁ CẢ

RONG thời kỳ quá độ lên chủ

nghĩa xã hội ở nước ta , đặc biệt

là trong chặng đường đầu tiên

hiện nay , cuộc đấu tranh giữa hai ‘

con đường xã hội chủ nghĩa và tư

bản chủ nghĩa diễn ra khá gay gắt ,

quyết liệt , phức tạp , dai dẳng ở tất

cả các lĩnh vực của đời sống kinh

tế – xã hội . Chính vì vậy, cuộc dấu

tranh giữa hai con đường trên lĩnh

vực giá cả chỉ có thể giành được

thắng lợi khi nó nằm trong cục diện

chung của cuộc đấu tranh giữa “ hai

con đường » do Đảng lãnh đạo đề cải

tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ

nghĩa xã hội . Kinh nghiệm những năm

qua cho thấy, ở đầu tiến hành cải tạo

xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ

nghĩa xã hội theo đúng đường lối của

Đảng , thì ở đó vấn đề giá cả cũng

dược giải quyết đúng dẫn hơn . Sự

lớn mạnh và vai trò chủ đạo của hệ

thống giá cả xã hội chủ nghĩa của

Nhà nước không phải chủ yếu ở bản

•

thân nó mà ở sức mạnh tổng hợp của

nền chuyên chính vô sản, ( mà cơ sở

là thành phần kinh tế xã hội chủ

nghĩa ) và của so sánh lực lượng giữa

chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản .

Chừng nào ta chưa đạt được thắng

lợi cơ bản của công nghiệp hóa xã

hội chủ nghĩa , chưa có một nền sản

xuất lớn cơ khí xã hội chủ nghĩa ,

chưa cơ bản cải tạo và xóa bỏ các

thành phần kinh tế tư nhân , thì ta

chưa có cơ sở vững chắc và đầy đủ

cho một hệ thống giá cả xã hội chủ

nghĩa ổn định và chi phối tuyệt đối

thị trường xã hội . Nhưng ngay trong

chặng đường đầu tiên hiện nay , nhìn

một cách tổng thể và biện chứng, lực

và thế của chủ nghĩa xã hội mạnh hơn

lực và thế của chủ nghĩa tư bản . Tiến

hành cuộc đấu tranh giữa hai con

đường trên lĩnh vực giá cả , chính là

phải biết phân tích lực và thế của

hai bên và biết phát huy lực và thế

của chủ nghĩa xã hội đề xây dựng và
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•

phát huy tác dụng của hệ thống giá

cả xã hội chủ nghĩa của Nhà nước,

làm chủ được thị trường và giá cả

trong toàn xã hội. Phát triển sản xuất

(có năng suất , chất lượng và hiệu quả ),

nhất là sản xuất quốc doanh và tập

thề xã hội chủ nghĩa , mở rộng thị

trường và thương nghiệp xã hội chủ

nghĩa về quy mô , số lượng và chất

lượng , cải tạo xã hội chủ nghĩa đối

với các thành phần kinh tế tư nhân

và quản lý chặt chẽ thị trưởng tự do ,

bài trừ đầu cơ buôn lậu , ồn định và

tăng cường sức mạnh của nền tài

chính quốc gia và giữ vững giá trị

đồng tiền ... , đó là những cơ sở tạo

nên lực và thể của chủ nghĩa xã hội

trên lĩnh vực thị trường và giá cả ,

đi đến làm chủ thị trường và giá cả .

Trong cuộc đấu tranh “ ai thắng ai »,

chúng ta có những tiềm năng và khả

năng hiện thực để giành thắng lợi

từng bước , từng phần , đi đến thẳng

lợi hoàn toàn . Đó là vì chúng ta có

nền chuyên chính vô sản mạnh , dựa

trên cơ sở làm chủ tập thề của nhân ,

dân lao động , lấy công nông liên

minh làm nền tảng ; vì Nhà nước ta

nắm trong tay những vị trí kinh tế

then chốt, chiến lược , những vật tư ,

hàng hóa chủ yếu mà Nhà nước độc

quyền quản lý hay độc quyền kinh

doanh ; vì trên cơ sở đó , Nhà nước

có khả năng đẩy mạnh công cuộc cải

tạo xã hội chủ nghĩa , xóa bỏ giai cấp

tư sản mại bản , cải tạo giai cấp tư

sản dưới nhiều hình thức , và có khả

năng lôi cuốn hàng triệu những người

sản xuất hàng hóa nhỏ đi theo chủ

nghĩa xã hội , đi vào con đường làm

ăn tập thể ; vì bằng sức mạnh tổng

hợp của chuyên chính vô sản , Nhà

nước có thể đập tan những âm mưu

và hành động phá hoại của những

kẻ địch bên ngoài câu kết với những

thế lực phản động bên trong. Phát

huy và sử dụng đúng đắn những khả

năng đó là làm chủ được quá trình

tái sản xuất xã hội , trước hết là làm

chủ sản xuất, và trên cơ sở làm chủ

sản xuất và tử làm chủ sản xuất mà

kết hợp làm chủ cả phân phối , lưu

thông, tiêu dùng , tức là làm chủ thị

trường và giá cả . Một sự đánh giá và

so sánh lực và thể không đúng , cục

bộ, phiến diện , hời hợt có thể dẫn

đến hai thái độ không đúng :

- Hoặc tiêu cực , bỏ lợi trận địa xã

hội chủ nghĩa , bị động trước sự tiến

công của những thế lực phi xã hội

chủ nghĩa , của thị trường tự do và

thương nhân, và phượng bộ , thậm

chí chịu khuất phục trước tác động

tự phát của quy luật giá trị , chấp

nhận cơ chế thị trường tự do ;

- Hoặc chủ quan nóng vội , phiêu

lưu mạo hiểm , muốn đánh một trận

là xong , xóa bỏ một cách đơn giản

thị trường bằng đơn thuần dùng

mệnh lệnh hành chính .

Trên cơ sở những tiền đề trên được

tạo ra và lớn dần trong cuộc đấu

tranh thực tế , cần vận dụng chính

sách giá cả như là một bộ phận hữu

cơ của chính sách kinh tế – xã hội

của Đảng và Nhà nước , nhằm mục

tiêu chung là cải tạo xã hội chủ nghĩa

và xây dựng chủ nghĩa xã hội , giành

thắng lợi trong cuộc đấu tranh giữa

hai con đường . Cần dứt khoát trong

nhận thức, tư tưởng như vậy , không

mơ hồ trước tình trạng giá cả đang

có những biến động phức tạp , trong

chừng mực nhất dịnh là hỗn loạn ;

có như vậy mới không lạc đường ,

không rơi vào khuynh hướng mua

bản đơn thuần trong quan hệ thị

trường phức tạp hiện nay .

Trong tình hình hiện nay, cuộc đấu

tranh trên lĩnh vực giá cả còn phản

ánh cuộc đấu tranh giữa ta và địch .

Bọn bình trướng bá quyền Trung

quốc câu kết với đế quốc Mỹ và các

thế lực phản động khác phối hợp với

bọn phản động trong nước ta , bọn tư

sản chưa chịu cải tạo , lợi dụng những

chỗ yếu của nền kinh tế ta , những

diễn biến phức tạp và tự phát của

thị trường và giá cả hiện nay , lợi

1
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1981
---

dụng những mất cân đối trong nền

kinh tế và những sơ hở trong quản

lý của ta đẻ phá hoại nền kinh tế , làm

rối loạn thị trường và giá cả . Trong

điều kiện nền kinh tế ta còn khó

khăn , cung - cầu còn mất cân đối ,

kẻ địch thường tìm cách tạo ra những

đợt tăng giá giả tạo . Sự thật là ân

dẳng sau những đợt tăng giá đột biến

trên thị trường tự do những năm

1982 – 1983 vừa qua là sự phá

hoại của dịch kết hợp với sự chống

đổi của các làng lớp tư sản chua chịu

cái tạo và xu hướng tư bản chủ nghĩa

tự phát của những người tiêu sản xuất

hàng hóa và thương thân . Cần thủy

rằng kẻ địch phá hoại kinh tế , làm

rối loạn giá cả không chỉ nhằm những

mục tiêu kinh tế đơn thuần , mà còn

có mục đích chính trị xuyên tạc

đồng lõi , chính sách của Đảng và

Nhà nước , trong đó có chính sách giá

cả , làm suy yếu nền chuyên chính vô

sơn , làm giảm lòng tin của quần chủng

đối với Đảng , Nhà nước và làm hư

hỏng một bộ phận cán bộ .

Cuộc đấu tranh giữa hai con đường

không chỉ là cuộc đấu tranh chống

chạy theo cơ chế thị trường trong

nước, mà còn bao gồm chống xu

hóng chạy theo cơ chế thị trường

Uế giới U bản chủ nghĩa . Trong lều

kiện hiện nay của nước tớ , một bộ

phận quan trọng những từ liệu sản

xuất chủ yếu sử dụng trong nước là

nhập khẩu và khoảng 10 - 15 % thu

nhập quốc dân được hình thành

thông qua hoạt động xuất nhập khẩu ,

thì vấn đề quan hệ giữa hệ thống giá

trong nước với giá quốc tế có ý nghĩa ,

quan trọng . Cần khác phục cả hai

khuynh hướng : khuynh hướng “khép

"kín » hệ thống giá trong nước , biệt

lập hoàn toàn với giá cả quốc tế ; và

khuynh hướng khác là gắn một cách

thụ động giá cả trongnước với giá cả

quốc tế , từ đó làm cho giá cả trong

nước cũng trôi nổi theo sự biến động

của giá cả quốc tế , trước hết là giả

cá thị trường thế giới tư bản . Đây là

.

bắt

một vấn đề phức tạp , một địa hạt

mới mẻ dòi hỏi chúng ta phải nghiên

cứu công phu , toàn diện những vấn

đề lý luận và phương pháp luận về

sự tác động của giá cả quốc tế đến hệ

thống giá cả trong nước. Tuy nhiên ,

vấn đề cơ bản là phải quán triệt

những quan diễm , chính sách của

Đảng , những nguyên tác hình thành

giá cả , phải bảo đảm tính độc lập và

tính kế hoạch của hệ thống giá cả

trong nước , giữ vững nguyên tác Nhà

nước độc quyền ngoại thương , trung

trong thông nhất quản lý ngoại thương

và ngoại hối. Tính chất ác liệt của

cuộc đấu tranh giai cấp trên thị

trưởng và giá cả trong quan hệ đối

ngoại (với các nước Âu bản chủ nghĩa )

được Lê-nin vạch rõ trong lời nói

về độc quyền ngoại thương :

cứ chính sách thuế quan nào cũng

không thể có hiệu lực được ở thời

đại chủ nghĩa đế quốc và ở thời đại

có sự khác nhau giữ gồm giữa những

nước nghèo và những nước giàu

không thể tưởng tượng . Nhiều lần

Bu -kha -rin viện đến sự bảo hộ bảng

thuế quan mà không thấy rằng

trong tình hình đỏ , bất cứ một nước

công nghiệp giàu mạnh nào cũng có

thể đập tan hoàn toàn thứ bảo hộ

đó... Trong thời đại đế quốc chủ

nghĩa , ngoài chế độ độc quyền ngoại

thương ra , không thể nói đến bất cứ

một chính sách thuế quan nghiêm túc

nào cả » ( 1 ) . Đó là vấn đề rất quan

trọng đối với nền kinh tế tự chủ của

nước ta hiện nay , trong lúc đế quốc

Mỹ cấu kết với bọn bành trướng

lúc kinh và các bọn phản động khác

thi hành một chính sách thù địch

hỏng bóp nghẹt nền kinh tế ta , và

thông qua quan hệ ngoại thương mà

phá hoại nền kinh tế ta , làm rối loạn

thị trường , giá cả và tiền tệ của ta .

Điều đó càng quan trọng do tình

trạng tranh mua , tranh bản giữa một

( 1 ) V. 1. Lê - nin : Toàn tập , Nxb Tiến bộ ,

Mát-xcơ- va , 1978, tập 45 , tr . 386 – 337 ,
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số cơ quan kinh doanh xuất nhập

khẩu trung tơng và địa phương và

giữa các địa phương với nhau , do xu

hưởng đua nhau kiếm lời bằng chênh

lệch giá , bằng dây giá một số mặt

hàng xuất khẩu và nhập khẩu lên cao ,

làm giảm sút nghiêm trọng giá trị

đồng tiền trong nước . Những sơ hở

của ta trong lĩnh vực quản lý thị

trường và giá cả trong nước và trong

lĩnh vực ngoại thương vừa qua không

góp phần làm cho thành phần kinh tế

xã hội chủ nghĩa lớn mạnh , mà làm

tăng thế lực thị trường tự do trong

nước, gây thiệt hại đến lợi ích của

nhân dân lao động và của Nhà nước.

GIÁ CẢ ĐƯỢC HÌNH THÀNH CÓ KẾ HOẠCH

DƯỚI CHẾ ĐỘ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Cách đây hàng trăm năm , Các Mác

đã nhãn mạnh một luận điểm khoa

học cực kỳ quan trọng “ ... giá trị chỉ

có thể thể hiện ra trong mối quan hệ

xã hội giữa hàng hóa này với hàng

hóa khác mà thôi » ( 2 ) . Ngày nay , qua

thực tiễn sinh động của đời sống

kinh tế - xã hội nước ta , dòng chí

Tổng bí thư Lê Duẩn đã khẳng định :

« Giá cả là quan hệ xã hội , đặc biệt

quan trọng là quan hệ công - nông ,

quan hệ tích lũy tiêu dùng ) (3 ).

Khi Các Mác nói : “ Giá cả là biểu

hiện bằng tiền của giá trị » thì bản

thân phạm trù giá trị và tiền cũng đã

bao hàm các mối quan hệ xã hội.

Thông thường người ta dễ thấy giá

cả như là quan hệ mua bản , tức là

quan hệ kinh tế xã hội trên thị

trường , không thấy ẩn náu đằng sau

quan hệ kinh tế – xã hội một cách

toàn diện và cơ bản , từ quan hệ sở

hữu đến quan hệ phân phối , quan hệ

giai cấp.. Nói đến giá cả là nói đến

thị trường , mà nói đến quan hệ thị

trường là nói đến quan hệ hàng -

tiền , tiên - hàng . Cho nên , nội dung

của làm chủ giá cả là làm chủ thị

trường, làm chủ hàng và tiền . Ai nắm

hàng , nắm tiền , người đó làm chủ thị

trường và giá cả . Không năm hàng-

tiền , không làm chủ thị trường và

thương nghiệp mà nói làm chủ giá cả

là vô nghĩa , là “ thả mồi bắt bóng »

Nhưng làm chủ hàng , tiền , thị

trường, giá cả lại có nguồn gốc sâu

xa hơn nữa là làm chủ sản xuất, tức

là làm chủ lực lượng sản xuất và

quan hệ sản xuất, làm chủ sản phẩm ,

và trên cơ sở làm chủ sản xuất, và từ

làm chủ sản xuất mà làm chủ phân

phổi- lưu thông, làm chủ giá cả . Như

vậy , có thể nói, giá cả xã hội chủ

nghĩa là kết quả của sản xuất có năng

suất, chất lượng và hiệu quả , cộng

với ( + ) phân phối theo những quan

hệ kinh tế – xã hội xã hội chủ nghĩa .

Cũng vì vậy giá cả vừa bị chi phối

bởi các yếu tố sản xuất - kỹ thuật,

vừa bị chi phối bởi các yếu tố xã hội,

những lợi ích kinh tế , những quan hệ

giai cấp trong sản xuất và phân phối.

Nếu ta chỉ thấy những yếu tố sản

xuất - kỹ thuật, bỏ qua các yếu tố

kinh tế – xã hội, thoát ly khỏi cuộc

đấu tranh giữa hai con đường, thì sẽ

biên sự hình thành giá cả thành một

sự tính toán số học ; ngược lại , chỉ

cường diện các yêu tố kinh tế - xã

hội, không tính đầy đủ những yếu tố

sản xuất - kỹ thuật thì dễ rơi vào

những suy luận chủ quan , thiếu căn

cứ khách quan , tức là giá trị và thực

thẻ của nó là « lượng lao động xã hội

( 2 ) Các Mác : Tư bản , Nxb Sự thật , Hà

nội . 1973. quyền thứ nhất , tập I , tr . 97 .

(3 ) Bài nói của đồng chí Lê Duần tại hội

n bị thứ 5 BCHTƯĐ ngày 7-12-1983 , Tạp

chí Cộng sản số 1–1984 , tr . 14 .
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cần thiết ». Tính phức tạp của cuộc

đấu tranh gay gắt giữa hai con

đường , giữa ta và địch trên lĩnh vực

giá cả , trước hết, là do bản thân giá

cả là quan hệ xã hội mà quan hệ xã

hội ở đây lại là quan hệ xã hội trong

thời kỳ quá độ của nền kinh tế còn

nhiều thành phần , tức là một xã hội

còn giai cấp và đấu tranh giai cấp .

Giá trị và sự chuyển hóa giá trị biểu

hiện ra dưới hình thức tồn tại của nó

là các loại hình giá như thế nào là

do sự tác động tổng hợp của các quy

dân , bằng sự quản lý có căn cứ khoa

học toàn bộ quá trình tái sản xuất

xã hội. Chính vì vậy , cuộc đấu tranh

giữa hai con đường trên lĩnh vực giá

cả ở thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã

hội được thể hiện tập trung nhất và

trước hết ở sự đối lập giữa hai cơ

chế quản lý không thể dung hòa nhau

được ; tức là giữa một bên là sự tồn

tại khá dai dẳng của cơ chế thị

trường đã ăn sâu vào đời sống xã hội

và trong tiềm thức của nhiều người,

với một bên là sự ra đời và ngày

luật kinh tế đang tồn tại và phát sinh ,càng lớn mạnh , có vị trí chi phối

tác dụng trong nền kinh tế , do trình

độ phát triển của các quan hệ sản

xuất , của các lực lượng sản xuất, tức

là do cơ sở kinh tế – xã hội cụ thể

khách quan quyết định . Một trong

những đặc điểm cơ bản nhất phân

biệt sự khác nhau giữa sự hình thành

và vận động của giá cả trong nền sản

xuất hàng hóa ngay cả trong thời kỳ

quá độ với sự hình thành và van

động của giá cả trong các nền sản

xuất hàng hóa khác là một bên giá

cả hình thành theo cơ chế kế hoạch

hóa , còn một bên là giá cả hình thành

tự phát theo cơ chế thị trường . Điều

đó không phải do ý muốn chủ quan

mà là một tất yếu khách quan của

sự tác động tổng hợp của các quy

luật kinh tế , phản ánh các quan hệ

sản xuất xã hội chủ nghĩa đã hình

thành , được củng cố và ngày càng

hoàn thiện . Sự tác động tự phát của

thị trưởng , của tình trạng sản xuất

tư nhân cạnh tranh vô chính phủ hay

của tư bản độc quyền trong các

phương thức sản xuất trước dây được

thay thế bằng sự phát triển cân đối .

có kế hoạch của nền kinh tế quốc

của cơ chế quản lý lấy kế hoạch làm

trung tâm . Luận điểm cho rằng trong

chặng đường đầu của thời kỳ quá độ

ở nước ta , do còn tồn tại nhiều thành

phần kinh tế khác nhau , cần vận

dụng quy luật giá trị, sử dụng đòn

bảy giá cả như là một công cụ “ vạn

năng » hòng điều tiết và thúc đẩy

sản xuất và thoát ra khỏi những khó

khăn hiện nay là một luận điểm sai

làm , rơi vào quan điểm của “ chủ

nghĩa xã hội thị trường » , nguy hiểm

đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa

xã hội. Nó trái với đường lối của

Đảng ta , như đồng chí Lê Duân đã

nhấn mạnh : “ Nói năm thành phân

kinh tế ở miền Nam là nói năm thành

phần đề sản xuất, làm ra hàng hóa

chứ không phải cả năm thành phần

chia nhau nắm hàng, nắm tiên » (4 ).

Trong điều kiện nền sản xuất nhỏ

còn phổ biến , sản xuất hàng hóa tư

nhân còn khá rộng lớn , nếu ta không

kiên quyết đi theo con đường xã hội

chủ nghĩa , không thực hiện cơ chế

quản lý lấy kế hoạch làm chính , thì

nền kinh tế sẽ làm vào xu thế tự phát

tư bản chủ nghĩa .

GIÁ CẢ LÀ CÔNG CỤ KINH DOANH XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Kế hoạch mà không kinh doanh là

kế hoạch quan liêu ; kinh doanh mà

không lấy kế hoạch làm trung tâm

thì không còn là kinh doanh xã hội

chủ nghĩa . Giá cả phải quán triệt hái

(4 ) Bài nói của đồng chí Lê Duân tại Hội

nghị thứ 5 BCHTUD ngày 7-12-1983 , Tập

chí cộng sản số 1-1984 , tr. 11 .
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yêu cầu đó . Có thể nói giá cả dưới

chủ nghĩa xã hội là giá cả kế hoạch–

kinh doanh xã hội chủ nghĩa .

-

Việc sử dụng công cụ giá cả trong

cơ chế quản lý kinh tế đòi hỏi phải

vận dụng cả hệ thống các quy luật

kinh tế , trong đó các quy luật kinh tế

của chủ nghĩa xã hội chiếm vai trò

chủ đạo và quy luật giá trị có một vị

trí rất quan trọng phát sinh tác dụng

trong tổng thể cơ chế tác động của

các quy luật đang tồn tại. Vận dụng

tự giác quy luật giá trị phục vụ cho

kế hoạch hóa và kinh doanh xã hội

chủ nghĩa , hay để nó tự phát điều tiết

nền kinh tế quốc dân với những hậu

quả không tốt của nó ? Điều đó tùy

thuộc vào khả năng Đảng và Nhà

nước ta phát huy quyền làm chủ tập

thề của nhân dân lao động và sức

mạnh tổng hợp kinh tế – chính trị

xã hội của chuyên chính vô sản đề

điều hành nền kinh tế , đấu tranh có

hiệu lực chống sự phá hoại của địch ,

chốngkhuynh hướng tư bản chủ nghĩa

tự phát của sản xuất nhỏ và sự « hấp

dẫn » của con đường tư bản chủ nghĩa .

Giá cả xã hội chủ nghĩa chứa đựng

các mối quan hệ lớn về kinh tế xã

hội , góp phần giải quyết thỏa đáng

các mối quan hệ và bảo đảm sự hài

hòa giữa ba loại lợi ích : lợi ích toàn

xã hội , lợi ích tập thể và lợi ích cá

nhân người lao động. Nó không dung

thứ những hành động núp dưới danh

nghĩa “ xã hội chủ nghĩa » đề kiểm

lời riêng tư , bất chính cho cá nhân

hoặc cục bộ bản vị cho đơn vị , cho

địa phương mình bằng đầu cơ chênh

lệch giá . Cuộc đấu tranh giữa hai con

đường trên lĩnh vực giá cả là một bộ

phận cơ bản của cuộc đấu tranh giữa

hai lối kinh doanh : xã hội chủ nghĩa

và tư bản chủ nghĩa ; cho nên nó

không chỉ diễn ra trên mặt trận phân

phối , lưu thông mà còn diễn ra ở mọi

mặt của đời sống kinh tế – xã hội và

xuyên suốt toàn bộ quá trình tái sản

xuất xã hội từ sản xuất đến phân phối,

lưu thông, tiêu dùng. Nói đến kinh

doanh xã hội chủ nghĩa là nói đến

làm ăn có hiệu quả , tức là sản xuất

ra nhiều sản phẩm có chất lượng với

chi phí ít nhất , và có sản phẩm

thặng dư, có tích lũy cho tái sản xuất

mở rộng xã hội chủ nghĩa . Vì vậy , sự

hình thành giá cả có kế hoạch đòi hỏi

trước hết phải tính được giá thành

sản xuất và phí lưu thông , bảo đảm

phản ánh đúng đắn những chi phí lao

động xã hội cần thiết, loại trừ những

chi phí bất hợp lệ , bất hợp lý ; tức

cũng là tính giá trên cơ sở kế hoạch

hóa và hạch toán kinh tế chứ không

phải lấy giá thị trường tự do làm

chuẩn để định giá theo phương thức

kinh doanh tư bản chủ nghĩa và hạch

toán thương mại. Điều đó cho thấy

cuộc đấu tranh giữa hai con đường

diễn ra trước hết ở ngay các cơ sở

sản xuất và kinh doanh trong quá trình

sản xuất ; nó diễn ra trong bộ máy tổ

chức của Nhà nước giữa lối làm ăn

tùy tiện với bất cứ giá nào , bất chấp

kế hoạch và hạch toán kinh tế , với

lỗi làm ăn có hạch toán kinh tế , có

kế hoạch và định mức, có tính toán

hiệu quả kinh tế , lời lỗ trên cơ sở tìm

mọi biện pháp thiết thực , có hiệu lực

đề giảm giá thành và phí lưu thông.

Trong quá trình phân phối, lưu thông ,

giá cả có một vị trí quan trọng . Tuy

nhiên , cần thấy rằng , biện pháp quan

trọng nhất là phải chủ động , kiên

quyết nắm hàng , nắm tiền chứ không

phải cứ tung tiền ra đề mua bán , trao

đối với bất cứ giá nào . Mặt khác , tuy

giá cả hình thành trên cơ sở giá trị,

nhưng Nhà nước xã hội chủ nghĩa có

khả năng và cần thiết vận dụng cơ

chế giá cả chênh lệch với giá trị, vận

dụng quan hệ tỷ giá chênh lệch với

quan hệ tỷ lệ giá trị nhằm phục vụ

cho những mục tiêu kinh tế – xã hội

nhất định trong từng thời kỳ nhất

định . Tỷ giá công – nông nghiệp thề

hiện quan hệ kinh tế giữa Nhà nước

và giai cấp công nhân với nông dân ,

giữa công nghiệp với nông nghiệp ,

giữa thành thị và nông thôn . Mối quan
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hệ trao dõi hàng hóa này không thể là

mối quan hệ trao dổi tự phát, thuận

mua vừa bán đơn thuần theo cơ chế

thị trưởng . Nó phải có sự lãnh đạo ,

chỉ đạo của Đảng và Nhà nước bằng

một cơ chế và một hệ thống tổ chức

thu mùa (nông – lâm – hải sản ) và

cung ứng ( tư liệu sản xuất phục vụ

nông nghiệp và hàng công nghiệp tiêu

dùng phục vụ đời sống ) một cách trực

tiếp giữa các tỗ chức kinh doanh của

Nhà nước vớinông dân ; nó phải được

thực hiện chủ yếu theo kế hoạch và

thông qua phương thứchợp đồng kinh

tế hai chiều , theo giá chỉ đạo của Nhà

nước mà cơ bản là theo giá thu mua

nghĩa vụ và giá bán tư liệu sản xuất ,

giá bán lẻ Nhà nước ổn định , và một

phần nhỏ theo giá mua khuyến khích .

Vì giá cả xã hội chủ nghĩa hình thành

có kế hoạch - kế hoạch kinh doanh

xã hội chủ nghĩa phục vụ cho mục

tiêu kế hoạch - kinh doanh xã hội

chủ nghĩa trong điều kiện kinh tế của

ta hiện nay - ,cho nên giá cả hình

thành theo cơ chế kế hoạch hóa và

kinh doanh cũng là một bộ phận hữu

cơ của cơ chế quản lý chung , theo

những nguyên tắc và quy tắc chung,

có những ưu việt chung , đồng thời

cũng có những sự hạn chế của bản

thân cơ chế chung ấy . Do đó , hệ thống

giá chỉ đạo của Nhà nước vừa có bộ

phận ổn định (những mặt hàng chủ

yếu : tư liệu sản xuất cũng như hàng

tiêu dùng và nông sản ), và có bộ phận

linh hoạt (như giámua khuyến khích ,

giá cao có hướng dẫn , giá kinh doanh

thương nghiệp ). Ôn định giá cả một

cách cứng nhắc và muốn ổn định tất

cả giá cả là không có cơ sở ; nhưng

cứ để giá cả trôi nổi theo thị trường

thì cũng nguy hại . Vì vậy , phải tùy

tình hình kinh tế - tài chính , tùy

từng mặt hàng , tùy hoàn cảnh cụ the

mà giữ giá những mặt hàng chính ;

điều chỉnh bộ phận cần thiết và thi

hành chính sách hai giả thích hợp .

Ôn định giá và vận dụng giá một cách

linh hoạt, giữ giá và điều chỉnh giá

cũng đều nằm trong quỹ đạo quan

lý giá cả có kế hoạch và theo

phương thức kinh doanh xã hội chủ

nghĩa .

SỬ DỤNG SỨC MẠNH TỔNG HỢP CỦA CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN,

HÀNH ĐỒNG BỘ BA BIỆN PHÁP : KINH TẾ, HÀNH CHÍNH,

GIÁO DỤC ĐỂ QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀ GIÁ CẢ

TIẾN

Để tiến hành tháng lợi cuộc đấu

tranh giữa hai con đường trên lĩnh

vực giá cả , cần sử dụng sức mạnh

tồng hợp của chuyên chính vô sản ,

tiến hành dòng thời cả ba loại biện

pháp : kinh tế , hành chính , giáo dục ,

trong dó biện pháp kinh lẻ là cơ bản

nhất ; cần coi trọng biện pháp năm

hàng , nằm tiền , mở rộng mạng lưới

thương nghiệp xã hội chủ nghĩa xuống

tận xã , phường , đi đôi với thu hẹp thị

trường tự do ở thành thị cũng như ở

nông thôn . Kinh nghiệm cho thấy , nơi

nào làm tốt từ khâu sản xuất đến

khẩu phân phối, lưu thông ở cơ sở,

đặc biệt là chủ động nắm hàng , năm

tiên , đẩy mạnh thương nghiệp xã hội

chủ nghĩa , thì giá cả tuy có biến động ,

song sự biến động không lớn . Nhưng

trong bối cảnh hiện nay , việc nhận

mạnh biện pháp kinh tế không có

nghĩa là buông lời biện pháp hành

chính đi đến buông lỏng chuyên chính

vô sản . Thật là nguy hiểm nếu không

dùng sức mạnh của chuyên chính vô

sản , không dùng những biện pháp cứng

rán đề ngăn chặn và trừng trị kẻ địch

bên ngoài câu kết với bọn phản động

trong nước , móc nối với những phần

tử thoái hóa trong bộ máy Nhà nước

48



đề giành giật với Nhà nước hàng hóa

trong xã hội, ăn cắp và cướp đoạt

hàng của Nhà nước , buôn bán cả

những hàng chiến lược của Nhà nước

trên thị trường tự do .

Cần kết hợp tốt biện pháp kinh tế

với biện pháp hành chính và giáo dục

nhằm « từng bước lập lại trật tự mới

trên lĩnh vực giá cả , trước hết trong

khu vực kinh tế Nhà nước và trên thị

trường có tổ chức , như nghị quyết

các hội nghị thứ ba và thứ năm của

Ban chấp hành trung ương Đảng đã

nếu . Điều quan trọng là phải thiết lập

được kỷ cương của Nhà nước trong

việc quản lý giá cả bao gồm giá cả

thị trường xã hội chủ nghĩa có tổ

chức và giá cả trên thị trường không

có tổ chức (thị trường tự do ) , đặc

biệt là tăng cường sự thống nhất

quản lý giá cả trên phạm vi cả nước.

*Giá cả trên thị trường có tổ chức là

giá chỉ đạo của Nhà nước, hình thành

có kế hoạch , do Nhà nước chủ động

tính toán , được quy định (dù là khung

giá tương đối linh hoạt ) và phải được

chấp hành theo điều lệ quản lý giá

cả của Nhà nước . Mọi sự tùy tiện vi

phạm mức giá và quy chế quản lý

giá Nhà nước là vi phạm pháp chế

xã hội chủ nghĩa . Giá cả trên thị

trường không có tổ chức chịu tác

động mạnh của quy luật cung cầu ,

nhưng không phải nó được hình thành

hoàn toàn tự phát với dày đủ ý nghĩa

và nội dung của thương mại tự do

dưới chủ nghĩa tư bản , vì nó nằm

dưới nên chuyên chính vô sản , chịu

sự khống chế của kinh tế xã hội chủ

nghĩa , của thị trường và thương

nghiệp xã hội chủ nghĩa , và của pháp

luật Nhà nước xã hội chủ nghĩa .

Quan điểm cho rằng, vì ta còn yếu ,

không đủ hàng , cho nên không khổng

chế được thị trưởng tự do , không

loại trừ được đầu cơ và giá đầu cơ ,

do đó không làm chủ được thị trường

và giá cả , là một quan điểm sai làm ,

Đồng chí Lê Duẩn đã nói :

« Phải đặt lại vấn đề :

- Hoặc để cho bọn phá hoại, cho

tư sản , cho thị trường “ tự do » và tư

thương hoành hành , tranh mua , tranh

bán với Nhà nước, móc ngoặc với

những phần tử xấu trong cơ quan , xí

nghiệp , cửa hàng để rút hàng từ trong

kho Nhà nước , tự do buôn lậu , lũng

đoạn giá cả , rồi ta chạy theo “ cạnh

tranh » với chúng bằng cách nàng

giá đẻ mua , để bán , gọi đó là “ cơ chế

giả linh hoạt » .

- Hoặc chặn tay chúng lại , không

cho phép tận do mua bán lương thực ,

nông sản , hàng công nghiệp chủ yếu ,

chuyên chính với lợn phá hoại, bọn

đầu cơ , buôn lậu , lập lại trật tự xã

hội chủ nghĩa trên thị trường, bảo

đảm quyền của Nhà nước thống nhất

kinh doanh những mặt hàng quan

trọng . Từ tiền đề đó , Nhà nước tính

toán với nông dân , thợ thủ công , tô

chức quy hoạch sản xuất, đầu tư , tổ

chức hợp dòng cung ứng từ liệu sản

xuất , phân phối đến tay người lao

động những hàng tiêu dùng thiết yếu

theo giá ổn định , mở rộng tín dụng,

tổ chức thu mua tận gốc theo hợp

đồng (hoặc đưa hàng trước lấy nông

sản sau , hoặc ngược lại, mua chịu ,

lấy nông sản trước cung ứng hàng

sau ). Làm như vậy thì giữ được giá

chỉ đạo và quan hệ tỷ giá hợp lý ,

được nhân dân đồng tình , chống được

tình trạng nàng giả tùy tiện , mua

cao, bán cão.

Đó là hai cách làm , hai quan điểm .

Cách làm thứ nhất là nguy hiệm , biển

kinh tế quốc doanh thành cái đuôi

của thị trường “ tự do ” , và do đó để

giá trôi nổi và rối loạn , chỉ có lợi cho

bọn phá hoại, bọn đầu cơ và từ

thurong (5). -.

Rõ rằng , quan điểm nhìn thị trường

xã hội chủ nghĩa mạnh ra yếu , nhìn

thị trường tự do yếu ra mạnh , và

(5 ) Bài nói của đồng chí Lê Duần tại Hội

nghị thứ năm của Ban chấp hành trung ương

Đảng ( khóa V
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trong một thời gian dài đã lùi trận

địa xã hội chủ nghĩa , đề cho thị

trường tự do lấn tới là hoàn toàn sai

lầm . Cần hiều rằng , giữa hai thị

trường không có một bức thành ngăn

cách , mà hai thị trường giao thoa với

nhau , tác động qua lại, giành giật

lẫn nhau . Nếu ta sơ hở , nếu thị

trường xã hội chủ nghĩa thiếu lực

mà lại lạc thể , hơn nữa nếu nó bị

bệnh hoạn dễ cho những yếu tố nhiễu

loạn và phá hoại như những con vi

trùng của thị trường tự do chui vào

đục khoét cơ thể của mình , thì một

bộ phận của thị trường xã hội chủ

nghĩa thực chất biến thành thị trường

tự do , tiếp tay cho tư thương và bản

thân nó trở thành yếu tố nhiễu loạn

thị trường và giá cả .

Thương nghiệp xã hội chủ nghĩa

phải mở rộng phạm vi hoạt động kinh

doanh của minh trên thị trường có

tổ chức và cả trên thị trường không

có tổ chức , mạnh dạn thi hành chính

sách hai giá có khi dùng cả những

biện pháp của thương nghiệp tư nhân ,

dùng chính sách giá cao đối với

những mặt hàng nhất định , trong

những thời điểm nhất định , ở những

địa bàn nhất định để đấu tranh với

thị trường tự do , để loại trừ bọn đầu

cơ , để kim giá và giữ giá , và khi có

điều kiện thì kéo giá thị trường tự

do xuống. Đó là sách lược mà Lê-nin

đã nói : “ phải gầm lên với chó sói »

( tục ngữ ta nói : đi với ma mặc áo

giấy ) , Kinh nghiệm của những năm

qua cho thấy , giá cả diễn biến hỗn

loạn không chỉ trên thị trường tự

do mà ngay trong thị trường có tộ

chức . Tùy tiện định giá và thay đổi

giá , thậm chí cả những giá chỉ đạo

đối với những sản phẩm , hàng hóa

thiết yếu đối với đời sống nhân dân

là điều nguy hại đối với sự nghiệp

cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng

chủ nghĩa xã hội. Hội đồng bộ trưởng

đã ban hành « Điều lệ quản lý giá ” .

vừa bảo đảm tính thống nhất của

chính sách giá và hệ thống giá chỉ

đạo của Nhà nước trên phạm vi cả

nước , bảo đảm sự quản lý tập trung

của trung ương , của Hội đồng bộ

trưởng , phát huy vai trò của Ủy ban

vật giá Nhà nước là cơ quan của Hội

đồng bộ trưởng có chức năng thống

nhất quản lý Nhà nước về lĩnh vực

giá cả ; đồng thời , quy định sự phân

công, phân cấp quản lý giá cho các

bộ , Ủy ban nhân dân các tỉnh , thành

phố, đặc khu theo nguyên tắc tập

trung dân chủ phù hợp với điều kiện

cụ thẻ của nước ta hiện nay . Các

ngành , các cấp cần thực hiện đúng

chế độ quản lý giá cả của Nhà nước

theo Điều lệ mới ban hành
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Nghiên cứu

VỀ CÁC QUY LUẬT CỦA CÁCH MẠNG XÃ HỘI

CHỦ NGHĨA VÀ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

THỰC HIỆN CÔNG

XÃ HỘI CHỦ

NGHIỆP HÓA

NGHĨA

QUYẾT TIẾN

ÂY là quy luật chung đối với những

nước đi lên chủ nghĩa xã hội từ

một nền kinh tế kém phát triển

hoặc phát triển chưa cao. Còn đối

với những nước có nền công nghiệp

phát triển cao , thì sau khi nhân dân

lao động đã giành được chính quyền ,

công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa

không phải là điều nhất thiết phải

làm . Mặc dù vậy , nhân dân lao động

ở các nước này vẫn phải phấn đấu

nhằm khắc phục tình trạng kỹ thuật

lạc hậu ở một số vùng và một số

ngành kinh tế do chủ nghĩa tư bản dẻ

lại , cải tổ lại nền kinh tế quốc dân theo

chủ nghĩa xã hội làm cho nền kinh

tế được cải tổ đó thực hiện được

những chức năng cơ sở vật chất kỹ

thuật của chủ nghĩa xã hội.

Chúng ta biết rằng , mỗi chế độ xã

hội đều cần có cơ sở vật chất kỹ

thuật tương ứng . Nền đại công nghiệp

cơ khí chính là cơ sở vật chất của

chủ nghĩa xã hội. Và việc tạo ra cơ

sở vật chất kỹ thuật ấy là nhiệm vụ

chủ yếu của sự nghiệp công nghiệp

hóa xã hội chủ nghĩa . Điều đó chứng

tỏ rằng công nghiệp hóa xã hội chủ

nghĩa là một quy luật khách quan đối

với tất cả các nước quá độ lên chủ

nghĩa xã hội từ một nền kinh tế mà

công nghiệp chưa phát triển hoặc phát

triển chưa cao. Quy luật ấy càng đặc

biệt quan trọng đối với những nước

nông nghiệp lạc hậu tiến lên chủ

nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát

triển tư bản chủ nghĩa .

Cần nhấn mạnh rằng , công nghiệp

hóa mà chúng ta nói ở đây là công

nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa một thứ

công nghiệp hóa bảo đảm cho khu

vực xã hội hóa trong công nghiệp

thẳng khu vực tư nhân thắng khu

* Xem Tạp chí Cộng sản từ số tháng 1-1984 .
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vực sản xuất hàng hóa nhỏ và tư bản

chủ nghĩa .

Công nghiệp hóa nói chung là

quá trình xây dựng và phát triển

cong nghiệp để cho công nghiệp

trở thành ngành kinh tế chính .

Còn thực chất của công nghiệp hóa

xã hội chủ nghĩa là phát triển công

nghiệp cơ khi lớn (đặc biệt là công

nghiệp nặng mà cái lõi của nó là

ngành chế tạo máy ), bảo đảm cho

chế độ kinh tế xã hội chủ nghĩa

giành được thắng lợi, bảo đảm cho

nền kinh tế quốc dân xã Lội chủ

nghĩa phát triển mạnh mẽ.

Lê-nin đã từng nói: .. « Chủ nghĩa

xã hội bắt đầu xuất hiện ở nơi nào

đã bắt đầu có sự sản xuất tương đối

đại quy mô... Chúng ta đã nói, chỉ có

những điều kiện vật chất này , tức là

điều kiện đại công nghiệp cơ khi hóa

có những xí nghiệp to lớn phục vụ

cho hàng trăm triệu người, mới là cơ

sở của chủ nghĩa xã hội... » ( 1 ) . Như

vậy , ý nghĩa bao trùm nhất của sự

nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ

nghĩa chính là ở chỗ : nó là điều kiện

quyết định nhất bảo đảm cho tháng

lợi của chủ nghĩa xã hội.

Ngoài ý nghĩa bao trùm nói trên ,

công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa còn

có tác dụng và ý nghĩa và nhiều mặt :

Một là , công nghiệp hóa xã hội

chủ nghĩa bảo đảm nâng cao năng

suất lao động một cách nhanh chóng

và không ngừng, và đây là điều kiện

cơ bản nhất để cho chủ nghĩa xã hội

chiến tháng hoàn toàn chủ nghĩa tư

bån.

Hai là , nó là cái bảo đảm quan

trọng nhất cho việc nâng cao không

ngừng phúc lợi của nhân dân lao động .

Chúng ta biết rằng , công nghiệp hóa

được tiến hành căn các vào tác dụng

của quy luật ưu tiên phát triển sản

xuất tư liệu sản xuất so với sản xuất

tư liệu tiêu dùng . Việc phát triển sản

xuất tư liệu sản xuất tạo tiền đề cho

việc phát triển những ngành chế tạo

tư liệu tiêu dùng , cho việc nâng cao

phúc lợi của nhân dân .

Ba là , công nghiệp hóa xã hội chủ

nghĩa tạo cơ sở vật chất dễ phát triển

các hình thức kinh tế xã hội chủ nghĩa ,

để xóa Lỏ các yếu tố tư bản chủ nghĩa

trong nền kinh tế ; nó đem lại cho

các hình thúc kinh tế xã hội chủ

nghĩa ưu thế kỹ thuật cần thiết để

hoàn toàn chiến thắng thành phần

kinh tế tư bản chủ nghĩa và kinh tế

sản xuất hàng hóa nhỏ .

Bún là , công nghiệp hóa xã hội chủ

‘nghĩa làm biên đội cơ cấu của nên

kinh tế quốc dàn xã hội chủ nghĩa .

Nền công nghiệp lớn được xây dựng

ngày càng đóng vai trò chủ đạo trong

nền kinh tế của đất nước và tác động

tới tất cả các ngành kinh tế quốc dân

khác . Trong quá trình công nghiệp

hóa xã hội chủ nghĩa , những tỷ lệ căn

bảng , hợp lý nhất trong nền kinh tế .

quốc dân được tạo ra .

Năm là , công nghiệp hóa xã hội

chủ nghĩa , mà nội dung chủ yếu là

phát triển công nghiệp nặng , xét cho

cùng chính là cái chia khóa dễ cải tạo

nông nghiệp theo chủ nghĩa xã hội

trên cơ sở kỹ thuật cơ khí. Bằng cách

cung cấp các phương tiện kỹ thuật

hiện đại cho nông nghiệp , nên công

nghiệp xã hội chủ nghĩa làm nảy sinh

và phát triển các lực lượng sản xuất

mới, hiện đại ở nông thôn , các lực

lượng sản xuất này là cần thiết cho

thắng lợi của chế độ hợp tác xã trong

nông nghiệp .

Sáu là , công nghiệp hóa xã hội chủ

nghĩa làm tăng thêm số lượng và ý

thức tổ chức của giai cấp công nhân

tập trung trong những xí nghiệp lớn ,

hiện đại. Do đó , địa vị lãnh đạo của

giai cấp công nhân trong xã hội được

nâng cao , cơ sở của chuyên chính vô

sản được cùng cổ , liên minh công

nông được tăng cường .

( D ) V.I. Lê - nin : Bàn về công nghiệp hóa ,

Nxb Sự thật , Hà-nội , 1967 , tr . 91 .
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Bảy là , công nghiệp hóa xã hội chủ

nghĩa là một yếu tố mạnh mẽ đã phát

triển kinh tế và văn hóa ở những

vùng dân tộc lạc hậu . Nền công nghiệp

lớn được xây dựng ở các vùng này

là cơ sở để thực hiện quyền bình đựng

thật siủa các dân tộc , củng cố tình

d ăn hạt, giúp nhau giữa các dân tộc

nhằm xây dựng Tổ quốc xã hội chủ

nghĩa hùng mạnh .

Cối cùng , công nghiệp hỏi xã hội

chả nghĩa là điều kiện cần thiết để

Xây dựng nên kinh tế độc lập , tự chủ

và củng cố khả năng quốc phòng của

đặt nóc . Phát triển công nghiệpượng

là cơ sở vật chất để sản xuất các loại

vũ khí hiện đại cần cho việc bảo vệ

đất nước chống sự xâm lược của các

thế lực đế quốc và phân dộng bên

Igeài.

Với tất cả những ý nghĩa và tác

dạng như đã nêu trên , công nghiệp

lứa xã hội chủ nghĩa lắng những là

một quy luật của quá trình cách mạng

xã hội chủ nghĩa và xây dụng chủ

nghĩa xã hội ở những nước quá độ ,

lên chủ nghĩa xã hội từ một nền kinh

tả kém phát triển buộc chưa phát

triển cao , mà còn là một nhiệm vụ cực

lý quan trọng trong thời kỳ quá độ .

Hơn thế nữ , ở những nước tiến từ

nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu lên

chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn

phát triển tư bản chủ nghĩa , công

nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa còn là

nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá

độ lên chủ nghĩa xã hội .

Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa

khác về của bán với công nghiệp hóa

tư bản chủ nghĩa .

Trước hết , đó là sự khác nhau về

mục đích . Nếu công nghiệp hóa tư

bản chủ nghĩa nhằm mục đích đem

lại nhiều lợi nhuận cho nhà tư bản

thì công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa

lại nhằm mục đích xây dựng cơ sở

vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã

hội , trên cơ sở đó đáp ứng nhu cầu

vật chất và văn hóa ngày càng cao

của nhân dân lao động,

Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa

được thực hiện có ý thức , và có kể

Là ch , trong khi công nghiệp hóa từ

Ban chủ nghĩa được tiến hành một

cách tự phát và vô chính phủ . Điều

đó khiên của nhân dân lo da và

toàn thể xã hội xã hội chủ nghị trinh

được sự lãng phi ghê gớm về sức

người, sức của như dã tùng xảy ra

trong các nước tiên lên con đuôi từ

bản chủ nghĩa .

Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa

còn khác công nghiệp hóa tư bản chủ

nghĩa ở những nguồn gốc của mình .

Trong bột củ chế độ xã hội nào, chúng

ta có thể chia những nguồn gốc này

thành hai loại : trong nước và ngoài

núc . Đôi với chế độ tư bản chủ

nghĩa , sự lúc lột người lao động một

cách làn nhân là nguồn gốc bên trong ,

còn sự cướp bóc thuộc địa và các

nước phụ thuộc là nguồn gốc bên

ngoài. Chính các nước tư bản đã tận

dùng hai nguồn gốc đó làm phương

tiện tiến hành công nghiệp hóa . Nước

Anh chẳng hạn đã dựa vào sự bóc lột

tà nhân các nước thuộc địa của mình

đề tích lũy vốn ban đầu dạng tiến

hành công nghiệp hóa tư bản chủ

nghĩa . Công cuộc công nghiệp hóa

nước Đức phần lớn lại dựa vào các

khoản bồi thường chiến tranh lớn

nhận được từ nước Pháp bại trận vào

ba mươi năm cuối của thế kỷ 19. Khác

với hai nước trên , nước Nga sa hoàng

mưu toan dựa vào việc vay của nước

ngoài làm nguồn vốn chính đề công

nghiệp hóa . Song như ta đã thấy ,

điều đó chỉ dẫn đến kết quả là nước

Nga phụ thuộc hoàn toàn vào các

nhóm tư bản độc quyền nước ngoài,

tình trạng lạc hậu về kinh tế và kỹ

thuật chẳng những không được khắc

phục mà còn trầm trọng hơn . Đường

nhiên Nhà nước xã hội chủ nghĩa

không thể tiến hành công nghiệp hóa

đất nước bằng cách bóc lột nhân dân
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lao động . Nó càng không thể trông

chờ vào sự “ giúp đỡ vốn » của các

nước tư bản . Bởi vậy, Nhà nước xã

hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới

không có cách nào khác là thực hiện

công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa

bằng những nguồn tích lũy trong

nước mà chủ yếu là tiền lãi trích từ

các xí nghiệp xã hội chủ nghĩa ; tiền ,

thuế thu được từ những phần tử bóc

lột còn sót lại và một số tiền thuế

nhỏ do những người lao động đóng

góp (nguồn tích lũy này đóng vai trò

thứ yếu ) ; và số tài sản tước đoạt

được từ tay các giai cấp bóc lột đã

bị lật đổ v.v.

Phần lớn các nước xã hội chủ nghĩa

ra đời sau này , ngoài nguồn tích lũy

trong nước là chủ yếu , còn có thể sử

dụng sự viện trợ của Liên xô và

các nước anh em khác làm một

nguồn tích lũy quan trọng để công

nghiệp hóa . Đó là vì khác với hoàn

cảnh của Liên xô trước đây tồn tại

một mình trong vòng vây của chủ

nghĩa tư bản , các nước này đã có

hoàn cảnh quốc tế thuận lợi hơn nhiều

khi tiến hành công nghiệp hóa xã hội

chủ nghĩa .

Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa

còn khác với công nghiệp hóa tư bản

chủ nghĩa về tốc độ tiến hành . Như

ta đã biết , nước Anh đã tiến hành

công nghiệp hóa tư bản chủ nghĩa

trong gần 100 năm ; nước Mỹ , khoảng

75 năm . Còn Liên xô vượt qua chặng

đường công nghiệp hóa , thiết lập cơ

sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa

xã hội trong vòng vài chục năm . Sở

dĩ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa

có thể ngắn hơn nhiều so với công

nghiệp hóa tư bản chủ nghĩa chính

là vì nó có những ưu việt do chế độ

sở hữu xã hội chủ nghĩa về tư liệu

sản xuất và sự phát triển kinh tế có

kế hoạch đem lại .
+

Cuối cùng , công nghiệp hóa xã hội

chủ nghĩa khác với công nghiệp hóa

tư bản chủ nghĩa về mặt hậu quả kinh

tế và xã hội . Nếu công nghiệp hóa tư

bản chủ nghĩa làm tăng thêm những

mâu thuẫn gay gắt về xã hội và kinh

tế trong xã hội tư bản chủ nghĩa , cả

trên phạm vi từng nước lẫn trên phạm

vi quốc tế , thì công nghiệp hóa xã hội

chủ nghĩa trái lại giúp giải quyết các

mâu thuẫn của thời kỳ quá độ , vì

mục đích của công nghiệp hóa xã hội

chủ nghĩa là nhằm thủ tiêu tình trạng

người bóc lột người , nâng cao mức

sống của nhân dân lao động .

Như chúng ta biết , nước Nga xô

viết đã nệu tấm gương đầu tiên về

công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa .

Hoàn cảnh quốc tế của Liên xô khi

bắt đầu tiến lên chủ nghĩa xã hội là

vô cùng khó khăn . Lúc đó , trình độ

phát triển kinh tế của Liên xô còn

thấp . Liên xô lại là nước xã hội chủ

nghĩa duy nhất trên thế giới bị chủ

nghĩa tư bản bao vây bốn phía . Những

nước tư bản này chẳng những tiến

hành bao vây , cấm vận về kinh tế

mà còn sẵn sàng can thiệp về quân

sự chống Liên xô bất cứ lúc nào . Tình

hình đó buộc Liên xô phải gấp rút

công nghiệp hóa trong thời gian ngắn

nhất để khắc phục tình trạng lạc hậu

về kinh tế , nhanh chóng tạo ra cơ sở

vật chất kỹ thuật cho việc phát triển

nền kinh tế xã hội chủ nghĩa và củng

cố quốc phòng . Một khó khăn lớn nữa

là Liên xô chỉ có thể dựa vào bản

thân mình để tiến hành tích lũy xã

hội chủ nghĩa , bởi vì các nước tư bản

hoặc là từ chối, không cho Liên xô

vay , hoặc chỉ nhận cho vay với

những điều kiện khắt khe không sao

chấp nhận được. Mặc dù vậy, những

kinh nghiệm công nghiệp hóa ở Liên

xô vẫn có ý nghĩa quốc tế to lớn và

được các nước xã hội chủ nghĩa áp

dụng một cách thích hợp , tùy theo

tình hình cụ thể của mỗi nước khi

bước vào con đường công nghiệp hóa

xã hội chủ nghĩa .

Trong các nước xã hội chủ nghĩa

khác, công nghiệp hóa có nhiều đặc
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điềm riêng , mà nồi bật nhất là các

nước này tiến hành công nghiệp hóa

không phải là đơn độc , mà trong điều

kiện có sự giúp đỡ của hệ thống xã hội

chủ nghĩa thế giới hùng mạnh . Do đó ,

các nước này có những thuận lợi hơn

Liên xô trong công nghiệp hóa . Họcũng

không cần phải tiến hành công nghiệp

hóa với nhịp độ căng thẳng như Liên

xô. Và đề xây dựng nền công nghiệp

hiện đại phát triển cao , các nước này

có thể thu hút không những cácnguồn

phương tiện trong nước , mà cả từ

nước ngoài, tức là giúp đỡ lẫn nhau ,

sử dụng tổ chức quốc tế của các nước

xã hội chủ nghĩa là Hội đồng tương

trợ kinh tế cũng như những hiệp định

hợp tác hai bên . Một điều quan trọng

nữa là , vận dụng tính ưu việt của sự

phân công lao động xã hội chủ nghĩa

quốc tế , các nước này có khả năng

xây dựng những ngành mà nước mình

có điều kiện thuận lợi nhất đề phát

triển (điều kiện thiên nhiên , lịch

sử v.v.).

Do kết quả công nghiệp hóa xã hội

chủ nghĩa được tiến hành trong điều

kiện có sự giúp đỡ lẫn nhau về các

mặt vật chất , kỹ thuật và tài chính ,

các nước xã hội chủ nghĩa đã thu

được những thành tích lớn trong việc

phát triển lực lượng sản xuất của xã

hội. Ngay năm 1961 , phần sản lượng

công nghiệp đã chiếm ưu thế trong

toàn bộ sản phẩm xã hội của hầu hết

các nước xã hội chủ nghĩa anh em .

Ở nước ta , một nước từ nền

kinh tế lạc hậu , sản xuất nhỏ là chủ

yếu , tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội ,

bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản

chủ nghĩa, công nghiệp hóa xã hội

chủ nghĩa từ lâu đã được Đảng ta

xác định là nhiệm vụ trung tâm

trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa

xã hội . Nó cũng được Đảng ta coi là

một trong mấy vấn đề lớn cần chú ý

trong đường lối cách mạng xã hội chủ

nghĩa của Đảng .

Chúng ta biết rằng , ở nước ta ,

chúng ta phải xây dựng xã hội mới

từ gốc đến ngọn : từ lực lượng sản

xuất mới đến quan hệ sản xuất mới,

từ cơ sở hạ tầng đến kiến trúc thượng

tầng , từ kinh tế đến chính trị , văn

hóa , xã hội và tư tưởng . Điều đó là

dễ hiểu , bởi vi khi bước vào thời kỳ

quá độ lên chủ nghĩa xã hội , chủng

ta thiếu đủ thứ, mà cái thiếu nhất là

công nghiệp nặng - cái- cái “ cốt vật

chất » của xã hội mới . Điều đó giải

thích rõ vì sao , chúng ta phải coi

công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ,

coi việc xây dựng cho được cơ sở vật

chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội là

nhiệm vụ trung tâm trong thời kỳ

quá độ lên chủ nghĩa xã hội . Cổ tiến

hành công nghiệp hóa xã hội chủ

nghĩa , chúng ta mới tạo ra được cái

“ cốt vật chất » của xã hội mới.

quanh đó đắp da đắp thịt cho cơ thể

của xã hội mới được hình thành một

cách hoàn chỉnh . Nói một cách khác ,

công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa

được tiến hành thắng lợi là điều kiện

quyết định đề củng cố và hoàn thiện

quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ,

củng cố những thành quả của cách

mạng về quan hệ sản xuất và cả cách

mạng văn hóa và tư tưởng , làm cho

tư tưởng mới chiếm địa vị thống trị

tuyệt đối trong xã hội ta , làm cho

văn hóa mới phát triển rực rỡ và

con người mới xã hội chủ nghĩa

được hình thành ngày càng đông đảo.

Hơn nữa , nó còn là điều kiện quyết

định đề củng cố vững chắc nền chuyên

chính vô sản , và tạo cơ sở vũng bền

cho việc củng cố và tăng cường nền

quốc phòng của nước ta . Với những

ý nghĩa ấy , công nghiệp hóa xã hội

chủ nghĩa chẳng những là nhiệm vụ

trung tâm trong thời kỳ quá độ , mà

còn là một vấn đề cực kỳ quan trọng

trong đường lối cách mạng xã hội.

chủ nghĩa của Đảng .

Một điểm nữa cần nói thêm là ,

chúng ta cần hiểu rõ những nội dung

chính của công nghiệp hóa xã hội

chủ nghĩa trong chặng đường trước

mắt , bao gồm những năm 80 của thế

5
5
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kỷ này , mà Đảng ta đã xác định :

a Cần tập trung sức phát triển mạnh

nông nghiệp , coi nông nghiệp là mặt

trận hàng đầu , đưa nông nghiệp một

bước lên sản xuất lớn xã hội chủ

nghĩa , ra sức đẩy mạnh sản xuất

hàng tiêu dùng và tiếp tục xây dựng

một số ngành công nghiệp nặng quan

trọng ; kết hợp nông nghiệp , công

nghiệp hàng tiêu dùng với công

nghiệp nặng trong một cơ cấu công

nông nghiệp hợp lý » . Coi nhẹ việc

phát triển công nghiệp nặng là sai

lầm . Nhưng không thấy nông nghiệp

là mặt trận hàng đầu trong những

năm trước mắt cũng là không

đúng .

Đề tiến hành công nghiệp hóa xã

hội chủ nghĩa một cách đúng đắn ,

Đảng ta đã xác định rõ các chính sách

lớn về kinh tế xã hội là : kết hợp

đúng đắn công nghiệp và nông nghiệp ;

kết hợp đúng đắn xây dựng kinh tế

trung ương với phát triển mạnh kinh

tế địa phương trong một cơ cấu kinh

tế quốc dân thống nhất ; bảo đảm sự

phù hợp giữa lực lượng sản xuất và

quan hệ sản xuất , luôn luôn kết hợp

chặt chẽ cải tạo quan hệ sản xuất với

tổ chức lại và phát triển sản xuất ;

kết hợp kinh tế với quốc phòng , quốc

phòng với kinh tế ; kết hợp phát

triền kinh tế trong nước với mở rộng

quan hệ kinh tế với nước ngoài ; mở

rộng phân công lao động, phân bố lại

và sử dụng tốt lao động trong cả

nước đề tăng năng suất lao động ;

đầy mạnh công tác khoa học , kỹ

thuật ; giải quyết đúng đắn mối quan

hệ giữa tích lũy và tiêu dùng , coi

tiết kiệm là một quốc sách lớn và

lâu dài ; thiết lập trật tự mới, xã hội

chủ nghĩa trên mặt trận phân phối,

lưu thông ; xác lập chế độ quản lý và

kế hoạch hóa đúng đắn .

Nội dung cụ thể của những chính

sách ấy phản ánh tính đặc thù của

con đường công nghiệp hóa xã hội

chủ nghĩa ở nước ta . Thực hiện tốt

những chính sách ấy là cách tốt

nhất để tiến hành thắng lợi công cuộc

công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ,

thúc đẩy toàn bộ sự nghiệp cách mạng

xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ

nghĩa xã hội ở nước ta tiến lên mạnh

mẽ và vững chắc.
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Trao đổi ý kiến

VỀ XÂY DỰNG HUYỆN VÀ TĂNG CƯỜNG CẤP HUYỆN

VỀ PHÁO ĐÀI QUÂN SỰ HUYỆN

CHÂU KHẢI ĐỊCH

( Đại tả Chỉ huy trưởng Tỉnh đội Nghĩa bình )

Ây dựng pháo đài quân sự huyện

là một bước cụ thể hóa đường

lỗi quân sự của Đảng . Trong

những năm vừa qua , Bộ chỉ huy quân

sự tỉnh Nghĩa bình đã cùng với các

huyện trong tỉnh làm được một số

việc trong công tác tổ chức nghiên

cứu xây dựng pháo đài quân sự huyện .

Qua chỉ đạo thực tế , chúng tôi xin

nêu một số vấn đề về nhận thức và

nội dung xây dựng pháo đài quân sự

huyện dề chúng ta cùng nghiên cứu

và rút kinh nghiệm .

II - Nhận thức về pháo đài quân

sự huyện .

Chúng tôi nghĩ rằng , xây dựng pháo

đài quân sự huyện không chỉ là xây

nhiều lỗ cốt , nhiều hầm ngầm , nhiều

tuyến phòng thủ , nhiều dải quan

sát ... , tất nhiên những lô cốt và

tuyến phòng thủ trong huyện không

thể thiếu được. Song việc xây dựng

những lô cốt , những hầm ngầm và

tuyến phòng thủ trên địa bàn huyện

phải căn cứ vào kế hoạch tác chiến

và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của địa

bàn huyện .

Chúng tôi cũng nghĩ rằng , xây dựng

pháo đài quân sự huyện không phải

là toàn bộ công tác quân sự địa

phương của huyện . Xét về tính chất,

đặc điểm , xây dựng pháo đài quân sự

huyện không hoàn toàn giống như xây

dựng một nền quốc phòng toàn dân .

Pháo đài quân sự huyện là một tổ

chức, một thế trận của toàn dân đánh

giặc và bảo vệ trật tự , an ninh xã hội

trên địa bàn huyện . Tổ chức ấy phải

thể hiện tính vững chắc , tính tổ chức

* Xem tạp
chí Cộng sản từ số 2 .

-- 1984.
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kỷ luật cao , phải được thường xuyên

kiện toàn , củng cố , bổ sung ; nó phải

thề hiện được các trạng thái sẵn sàng

chiến đấu một cách đầy đủ trên

địa bàn huyện . Tổ chức ấy phải

thể hiện được sức mạnh tổng hợp về

chính trị , kinh tế , xã hội trên địa bàn

huyện tập trung ở thế trận và sức

mạnh quân sự . Trước mắt , nó là thế

trận đề chúng ta đánh thắng cuộc

chiến tranh phá hoại nhiều mặt của

dịch trên địa bàn huyện . Khi có chiến

tranh lớn xảy ra , pháo đài quân sự

huyện là nơi bám trụ , làm chủ địa

phương đề tiến công địch , và phối

hợp chiến đấu với các pháo đài quân

sự huyện bạn , tạo điều kiện cho các

binh đoàn chủ lực phát triển thế tiến

công tiêu diệt địch , giữ vững quyền

làm chủ của địa phương.

Từ những đặc điểm như trên , chúng

tôi quan niệm rằng , pháo dài quân sự

huyện là địa bàn cơ bản để tăng cường

quốc phòng an ninh và tiến hành

thắng lợi chiến tranh nhân dân ở địa

phương, được tổ chức , xây dựng vững

chắc từ cơ sở đến toàn huyện theo

một ý định phòng thủ thống nhất

từ trên xuống , được lãnh đạo, chỉ

đạo tập trung thống nhất . Trong bất cứ

tình huống nào địa bàn huyện cùng

là nơi chúng ta kiên trì bám trụ , giữ

vững quyền làm chủ của địa phương ..

phát huy sức mạnh chiến đấu tầng

hợp của nhân dân , của lực lượng vũ

trang của các ngành , nhằm thực hiện

tốt mọi yêu cầu đánh thắng các âm

mưu , thủ đoạn phá hoại và xâm lược

của địch ở địa phương , tích cực góp

phần giành thắng lợi trong cả tỉnh ,

cả quân khu , cả nước, giữ vững an

ninh chính trị , trật tự an toàn xã hội ,

bảo vệ nhân dân , bảo vệ địa phương

và bảo vệ Tổ quốc . Nó là chiến trường

được tổ chức và chuẩn bị trước đề

phối hợp với các binh đoàn chủ lực

phát triển thế tiến công tiêu diệt

địch , giữ vững quyền làm chủ ở địa

phương .

II - Phải bắt đầu từ xây dựng

pháo đài quân sự làng, xã .

Trong lịch sử đấu tranh dựng nước

và giữ nước của dân tộc ta , các làng .

bản chiến đấu đã phát huy tác dụng

như những pháo dài bảo vệ vững

chắc địa phương, là một bộ phận của

thế trận đánh giặc tại chỗ . Hệ thống

làng bản là nơi cung cấp kịp thời,

không bao giờ cạn nhân lực , vật lực

cho quân đội . Lịch sử các cuộc kháng

chiến của dân tộc ta từ xưa đến nay

đã ghi lại không biết bao nhiêu chiến

công của các làng bản với cách đánh

giặc mưu trí , sáng tạo . Đó là một

truyền thống chiến đấu độc đáo , một

nét độc đáo trong nghệ thuật quân sự

Việt nam trước đây .

Trong kháng chiến chống Pháp , khi

giặc thực hiện âm mưu “ lấy chiến

tranh nuôi chiến tranh » , « lấy người

Việt đánh người Việt » , Đảng ta đã

kịp thời đề ra chủ trương « xây dựng

làng chiến đấu » đầy mạnh chiến

tranh vùng sau lưng địch . Từ đó đã

xuất hiện hàng trăm pháo đài làng xã

chiến đấu , đó là những pháo đài quân

sự vững chắc. Khi đế quốc Mỹ và

bọn tay sai dùng thủ đoạn hết sức

nham hiềm và tàn bạo nhằm binh

định nông thôn , đánh phá cơ sở cách

mạng ở từng thôn ấp như lập các vành

đại trắng , dồn dân lập “ ấp chiến lược

và “ khu trù mật » , thì Đảng ta đã lãnh

dạo nhân dân tổ chức vũ trang từng

thôn ấp , đấu tranh kiên cường với

địch , diệt ác ôn , phá kìm kẹp ; trỏ về

làng cũ , xây dựng ấp chiến đấu có

lực lượng chính trị , lực lượng quân

sự , hệ thống địa đạo , hầm ngầm , bám

trụ lâu dài đề chiến đấu .

Vì vậy , trong quá trình đi lên xây

dựng pháo đài quân sự huyện vững

mạnh , bước đầu phải xây dựng pháo

đài quân sự làng xã . Có xây dựng

pháo đài quân sự làng xã vững chắc

thì mới xây dựng được pháo đài

quân sự huyện vững mạnh . Mặt khác ,
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việc xây dựng pháo

huyện là một yêu cầu

khẩn trương trong điều

đài quân sự

khách quan .

kiện hiện nay

và cũng là một nhiệm vụ lâu dài trong

công cuộc xây dựng quốc phòng toàn

dân vững mạnh. Ngày nay , cả nước

ta đang bắt tay vào công cuộc cải tạo

xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ

nghĩa xã hội , cơ cấu tổ chức kinh tế ,

chính trị , xã hội , nhất là cơ cấu kinh

tế nông, lâm , ngư, công nghiệp đang

được tổ chức lại từ cơ sở và trên địa

bản huyện theo hướng đi lên sản xuất

lớn xã hội chủ nghĩa , chúng ta không

thề chỉ dừng lại ở việc xây dựng pháo

đài quân sự làng xã , mà phải từng

bước xây dựng pháo đài quân sự

huyện vững mạnh.

III – Yêu cầu về xây dựng một

pháo đài quân sự huyện vững

mạnh.
.

Một pháo đài quân sự huyện thật

sự vững mạnh phải thể hiện được

những mặt sau đây :

1 – Xây dựng tiềm lực chính trị và

tinh thần : việc này chỉ có thể thực

hiện được trên cơ sở đầy mạnh công

cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa , kết hợp

chặt chẽ cải tạo với xây dựng, lấy

xây dựng làm chính , củng cố và không

ngừng hoàn thiện quan hệ sản xuất xã

hội chủ nghĩa . Xây dựng và củng cố

vững chắc hệ thống chuyên chính vô

sản và chế độ làm chủ tập thề xã hội

chủ nghĩa từ thôn xóm, làng xã đến

các ngành , các cấp ở địa phương.

thực hiện tốt cơ chế : Đảng lãnh đạo ,

chính quyền quản lý , nhân dân làm

chủ Từ đó , nâng cao lòng yêu nước

xã hội chủ nghĩa , tư tưởng làm chủ tập

thề và chủ nghĩa anh hùng cách mạng

của mỗi người dân , làm cho họ tự

giác xây dựng làng xã và các cụm

chiến đấu liên hoàn nằm trong tổng

thề pháo dài quân sự huyện .

2 – Tăng cường tiềm lực kinh tế ,

văn hóa , khoa học kỹ thuật trên địa

bàn huyện . Sức mạnh của pháo đài

quân sự huyện thể hiện không chỉ

bằng sức mạnh của các cụm chiến đấu

liên hoàn trên địa bàn huyện , mà còn

bằng sức mạnh của nền kinh tế huyện .

Do đó , việc tổ chức cơ cấu nền kinh

tế huyện , gắn liền với việc xây dựng

pháo đài quân sự huyện . Có thể nói .

trình độ phát triển kinh tế của một

huyện là thước đo một phần sức mạnh

của nền quốc phòng ở huyện đó .

Chúng ta phải xây dựng cho huyện có

một cơ cấu kinh tế phát triển vững

mạnh theo hướng nông – công nghiệp .

nông - lâm - công nghiệp hoặc nông -

ngư - công nghiệp . Xây dựng cơ sở

vật chất kỹ thuật phục vụ có hiệu quả

việc phát triển nền kinh tế trong

huyện và có khả năng sử dụng cho

quốc phòng khi chiến tranh xảy ra .

Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học

kỹ thuật đủ số lượng , bảo đảm chất

lượng phục vụ công tác nghiên cứu

xây dựng và phát triển nền kinh tế

huyện ; nâng cao trình độ văn hóa cho

nhân dân .

-

3 – Tăng cường liềm lực quân sự .

Pháo đài quân sự huyện là biểu hiện

cụ thẻ của nền quốc phỏng toàn dân

ở huyện , nó thề hiện sức mạnh mọi

mặt của huyện tập trung trên lĩnh vực

quân sự . Vì lẽ đó , cần phải giáo dục,

động viên và tổ chức toàn dân đánh

giặc , xây dựng lực lượng vũ trang

địa phương , dân quân tự vệ thật sự

vững mạnh đủ sức làm nòng cốt bảo

vệ vững chắc công cuộc xây dựng chủ

nghĩa xã hội ở huyện . Giáo dục phê

cập kiến thức và kỹ năng quân sự

cho toàn dân , thi hành nghiêm chỉnh

luật nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ

lao động . Xây dựng thế trận chiến

đấu của chiến tranh nhân dân ở huyện

theo một kế hoạch cơ bản , thống nhất

từ trên xuống dưới. Xây dựng từng

bước công nghiệp quốc phòng ở

huyện , kết hợp chặt chẽ kinh tế với

quốc phòng . Xây dựng các tổ chức,

cơ cấu kinh tế ở thôn xã bảo đảm

phục vụ chiến đấu và chiến đấu tại
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chỗ , tổ chức huấn luyện các lực lượng

tại chỗ .

IV . Nội dung xây dựng pháo

đài quân sự huyện .

Pháo đài quân sự huyện thể hiện

thế trận và sức mạnh tại chỗ , sức

mạnh lớn nhất , nhanh nhất , cơ động

nhất để đánh địch của huyện . Muốn

có sức mạnh tại chỗ , phải có nội dung

xây dựng phù hợp . Ở đây chúng tôi

xin nêu lên một số công tác cụ thể

như sau :

1– Xây dựng cơ sở vững mạnh

toàn diện. Xây dựng các làng, bản , xã ,

phường , lâm trường , nông trường ,

hợp tác xã , xí nghiệp , cơ quan , ngành ,

giới vững mạnh toàn diện là nhiệm

vụ cụ thể đầu tiên đề xây dựng pháo

đài quân sự huyện vững mạnh . Trong

đó , đặc biệt chú trọng xây dựng Đảng,

chính quyền , đội ngũ cán bộ cốt cán ,

thưởng xuyên kiện toàn và nâng cao

năng lực lãnh đạo của đảng bộ cơ sở ,

hiệu lực của chính quyền cơ sở và

tác dụng của các đoàn thể quần chúng .

Phải làm cho cơ sở thật sự mạnh về

chính trị tư tưởng ; có tỏ chức Đảng,

chính quyền và đoàn thể vững mạnh ;

có lực lượng dân quân tự vệ mạnh ;

có lực lượng an ninh đáng tin cậy ;

sản xuất phát triển và đời sống nhàn

dân được bảo đảm .

2 – Xây dựng lực lượng vũ trang

địa phương và lực lượng dự bị bao

gồm : bộ đội địa phương , dân quân tự

vệ và quân dự bị . Các cơ quan quân

sự tỉnh , huyện phải làm tham mưu

đắc lực cho cấp ủy Đảng và chính

quyền địa phương về tổ chức xây

dựng lực lượng để động viên nhanh ,

kịp thời , đủ số lượng , bảo đảm chất

lượng đáp ứng yêu cầu bổ sung , phát

triển lực lượng theo kế hoạch ; bảo

đảm yêu cầu phát triển chiến tranh

nhân dân ở địa phương ; bảo đảm yêu

cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị và

kinh tế của địa phương trong thời

chiến . Ở Nghĩa binh , nhờ làm tốt công

tác đăng ký, quản lý quản dự bị ở

địa phương, cho nên trong diễn tập

( tháng 5-1982 ) số quân dự bị của các

huyện , thị trong tỉnh đã nhanh chóng

chấp hành lệnh trở lại quân đội đúng

thời gian , đủ số lượng , bảo đảm chất

lượng, trên cơ sở đó đã hình thành

các tiểu đoàn dự bị động viên của

các huyện .

3 – Xây dựng thế trận của pháo đài

quân sự huyện . Thế trận của pháo đài

quân sự huyện là một thế trận đã bảy

sẵn bao gồm cả về tổ chức , về chính trị

và tinh thần , về cơ sở vật chất kỹ

thuật và về kẽ hoạch chiến đấu phòng

thủ cơ bản của huyện.Xâydựng thế trận

là phải xây dựng từ các kế hoạch của

các làng bản chiến đấu đến kế hoạch

của các cụm chiến đấu nằm trong tổng

thẻ kế hoạch chung của huyện . Thế

trận phải được kiểm nghiệm trong

thực tế và thường xuyên được củng

cổ , bổ sung . Công tác xây dựng thế

trận là một công tác rất cụ thể , nó

liên quan đến nhiều cơ quan Nhà

nước và tổ chức quần chúng . Nó đòi

hỏi cung cấp nhân lực , vật lực đề tổ

chức thực hiện . Việc giải quyết vấn

đề này phải dựa trên cơ sở tổ chức

Đảng , chính quyền , đoàn thể quần

chúng được củng cố và kiện toàn

vững mạnh , mỗi người dân được giáo

dục kỹ và nhận thức rõ trách nhiệm

của mình trong việc thực hiện kế

hoạch chuyển từ thời bình sang thời

chiến ở quê hương mình , hăng hái

tham gia xây dựng các cụm chiến đấu

đủ khả năng thực hiện phương án

chiến đấu bảo vệ địa phương . Trong

việc xây dựng các cụm chiến đấu

cũng phải kết hợp kinh tế với quốc

phòng , tính toán , xem xét cụ thể việc

gì làm trước , việc gì làm sau .
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CÔNG TÁC QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG TRONG XÂY DỰNG HUYỆN

VÀ TĂNG CƯỜNG CẤP HUYỆN

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Phủ khánh

Ti

sau ngày tỉnh nhà được giải

phóng , đảng bộ và nhân dân Phú

khánh đã tập trung giải quyết

nhiều việc đề xây dựng nền quốc

phòng toàn dân trên địa bàn huyện .

Đối với một tỉnh bị dịch chiếm đóng

lâu ngày như Phú khánh , sau khi

được giải phóng , đi đôi với nhiệm

vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây

dựng chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ bảo

vệ địa phương là một nhiệm vụ cấp

bách , đòi hỏi ngay từ đầu phải kết

hợp xây dựng kinh tế , ổn định dời

sống nhân dân , với giữ gìn an ninh ,

củng cố quốc phòng .

Dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội

thứ IV và thứ V của Đảng , qua thực

tiền công tác quân sự địa phương

trên địa bàn huyện , chúng tôi ngày

càng vỡ vạt và di dân vào những

nội dung cơ bản của vấn đề , dòng

thời có nhiều vấn đề đặt ra phải tiếp

tục nghiên cứu giải quyết. Dưới đây

là một số vấn đề về công tác quân

sự địa phương trong xây dựng huyện

và tăng cường cấp huyện .

1- Muốn xây dựng huyện thành

pháo đài quan sự vững mạnh , trước

hết phải xác định vị trí của quốc

phòng và nhiệm vụ của huyện trong

chiến tranh bảo vệ Tổ quốc

Từng huyện có đặc điểm riêng về

địa hình , thế mạnh về kinh tế , mật

đố dân cư , trình độ chính trị , văn

hóa , xã hội ... Đề phát huy được thế

mạnh về kinh tế và hình thành từng

bước thế trận chiến tranh nhân dân

ở địa phương, chúng tôi đã phân loại

huyện theo ý định tác chiến cơ bản ,

xác định nhiệm vụ và yêu cầu đánh

tháng cuộc chiến tranh phá hoại nhiều

mặt của dịch hiện nay , chuẩn bị sẵn

sàng cùng cả nước đánh thắng chiến

tranh xâm lược , bảo vệ địa phương ,

bảo vệ Tổ quốc . Đến nay các huyện ,

thành phố , thị xã đã có kế hoạch tác

chiến cơ bản được thông qua buộc

dầu . Nhiệm vụ quân sự cụ thể của

huyện đã được nêu ra và kết hợp

trong kế hoạch xây dựng huyện nói

chung , được tiến hành trong quá trình

xây dựng hợp tác xã và tập đoàn

sản xuất, củng cố và phát triển dân

quân tự vệ , quản lý hộ khẩu , quản lý

lao động , đăng ký nghĩa vụ quân sự ,

củng cố và phát triển mạng lưới

đường sá , trồng cây kết hợp với tác

chiến sau này v.v.

2- Phủi tạo cho dược cơ sở mạnh .

Trước tình hình cơ sở có nhiều

mặt yếu kém . Tỉnh ủy Phú khánh có

chủ trương cử từng đoàn cán bộ tỉnh ,

huyện về tham gia xây dựng cơ sở .

Nhờ đó ở nhiều xã , phường , tổ chức

Đảng và bộ máy chính quyền , các

đoàn thể cách mạng được kiện toàn
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và củng cố , chất lượng dân quân tự

vệ được nâng lên . Qua kiên trì giáo

dục phát động quần chúng , nâng cao

ý thức làm chủ tập thể của nhân dân

lao động , tinh thần cảnh giác trong

cán bộ , nhân dân đã được nâng lên ,

ý thức về trách nhiệm và vai trò của

nhân dân trong việc đấu tranh ngăn

chặn các hoạt động của địch , xây

dựng quốc phòng , giữ gìn an ninh

trật tự , thực hiện nghĩa vụ quân sự

đã được đề cao . Do xây dựng được

cơ sở mạnh mà tỉnh chúng tôi đã

truy quét có kết quả bọn phản động

FULRO ở miền núi, phát triển và

ngăn chặn kịp thời phần lớn các vụ

vượt biên trái phép , bắt được trên

80 tổ chức nhen nhóm phản động ; bảo

vệ an ninh chính trị và trật tự an

toàn xã hội.

3- Tăng cường quản lý và từng

bước làm trong sạch địa bàn về chính

tri.

Sau ngày giải phóng , ở thôn , xã

nào cũng có những người trong bộ

máy ngụy quân , ngụy quyền cũ ; ở

nhiều nơi còn có những người trong

các tổ chức đảng phái phản động và

bọn phản động đội lốt tôn giáo . Qua

sự giáo dục của chính quyền cách

mạng, phần lớn những đối tượng trên

nhận thức được chính sách của cách

mạng, chăm lo làm ăn , góp phần xây

dựng quê hương . Nhưng cũng còn một

số người ngoan cố ngấm ngầm hoạt

động chống đối , phá hoại, dọa dẫm

khống chế quần chúng , có lúc , có nơi

gây ra tình hình căng thẳng trong xã

hội . Phát động quần chúng đấu tranh

kết hợp với thực hiện các biện pháp

hành chính, tỉnh chúng tôi đã trấn áp

kịp thời bọn phản cách mạng hiện

hành . Đối với những đối tượng nguy

hiêm , tỉnh có kế hoạch quản lý , theo

dõi , lập hồ sơ xử lý theo pháp luật .

Những việc làm trên đã nâng cao khí

thế quần chúng , nhất là ở vùng núi và

vùng tập trung đồng bào theo đạo

thiên chúa . Ở vùng trọng điểm đã có

kế hoạch từng bước điều chỉnh dân

. số . Đến nay nhiều địa bàn đã quản lý

tốt , đầy mạnh được sản xuất , giữ vững

an ninh .

4 - Thực hiện tốt chính sách hậu

phương quân đội là góp phần thúc đẩy

công tác quân sự ở cơ sở lên .

Hiện nay , tuy chưa đáp ứng được

hết những yêu cầu chính đáng của

các đối tượng trong diện chính sách ,

nhưng trên cơ sở nắm vững quan

điểm và chủ trương chính sách của

Đảng, với khả năng của địa phương ,

tích cực vận động nhân dân tham gia

và tranh thủ sự phối hợp giúp đỡ của

các ngành , các đoàn thẻ , chúng tôi

đã giải quyết được một số lớn vấn đề

do chiến tranh đề lại . Phong trào

a đền ơn đáp nghĩa , đã có tác dụng

giáo dục quần chúng , lôi cuốn mọi

người thiết thực giúp đỡ , động viên

anh chị em thương binh , gia đình liệt

sĩ , gia đình có công với cách mạng ,

gia đình quân nhân tại ngũ và anh

chị em bộ đội phục viên . Công tác

quy tụ mồ mả đã được tiến hành

khẩn trương , đạt chỉ tiêu 100 % , phong

trào chăm sóc con em liệt sĩ cũng

làm được tốt. Trong vài năm gần

đây , tỉnh chúng tôi đã có nhiều tiền

bộ trong việc giải quyết công ăn việc

làm và việc học hành cho những người

đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự . Từ

năm 1981 , Thường vụ tỉnh ủy đã có

chỉ thị cho các cấp ủy Đảng chăm lo

hơn nữa công tác hậu phương quân

đội . Từng địa phương tồ chức hội

nghị chuyên đề bàn về công tác này .

Từ đó đến nay việc chăm lo công tác

hậu phương quân đội có nhiều tiến

bộ hơn trước . Những việc làm đó đã

tạo điều kiện thuận lợi đề triển khai

công tác quân sự ở cơ sở , bảo đảm

cho hậu phương ổn định , công tác tố

chức xây dựng , huấn luyện dân quân

tự vệ , quân nhân dự bị đạt kế hoạch .

công tác gọi thanh niên nhập ngũ đạt

và vượt chỉ tiêu .
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NHÂN DÂN BA LAN

đang tiến bước vững chắc

HỮU NGHỊ

GÀY 22-7-1984 , nước Cộng hòa nhân

dân Ba lan tròn 40 tuổi. Chặng

đường lịch sử đã qua tuy ngắn

ngủi, nhưng những thành tựu mà

nhân dân Ba lan đạt được thật là to

lớn . Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Ba lan

trải qua thử thách đã được khẳng

định .

Cuộc khủng hoảng chính trị năm

1980 do các thế lực phản cách mạng

hoạt động theo lệnh của đế quốc Mỹ

gây ra , về cơ bản đã được giải quyết.

Chủ nghĩa xã hội ở Ba lan đã được

bảo vệ và vững bước tiến lên .

Bọn phản cách mạng ra sức hoạt

động nhằm làm suy yếu Đảng công

nhân thống nhất Ba lan , tiến tới lật

đồ chuyên chính vô sản ở Ba lan .

Chúng dùng mọi thủ đoạn hỏng phá

vỡ liên minh Ba lan - Liên xô , tách

Ba lan khỏi cộng đồng xã hội chủ

nghĩa , cuối cùng dưa Ba lan trở lại

chế độ tư bản thân phương Tây .

Những hoạt động diễn cuồng của

bọn phản động trong “ công đoàn

' đoàn kết » được sự chỉ đạo và tiếp

sức của đế quốc Mỹ. Sự câu kết giữa

thù trong , giặc ngoài đã đầy Ba lan

lún sâu vào khủng hoảng , đưa nền

kinh tế Ba lan đến bờ vực của sự suy

sụp , khiến xã hội Ba lan rơi nhanh

vào tình trạng hỗn loạn , vô chính

phủ , đe dọa thủ tiêu toàn bộ thành

quả cách mạng và sự sống còn của

đất nước và dân tộc Ba lan .

Đứng trước hiểm họa của đất

nước , Nhà nước Ba lan phải áp dụng

biện pháp đặc biệt : thiết quân luật .

Việc thiết quân luật được thi hành từ

cuối năm 1981 và kéo dài 19 tháng ,

dã chặn đứng cuộc tiến công của lực

lượng phản cách mạng , xoay chuyển

lại tinh thể , tạo ra những điều kiện

cần thiết để khôi phục trật tự và từng

bước thoát khỏi khủng hoảng .

Việc chặn chỉnh lại Đảng công nhân

thống nhất Ba Lan mà trước đó có

một triệu đảng viên tham gia “ công

đoàn đoàn kết » , là biện pháp quan

trọng nhất nhằm khôi phục sức mạnh

của đội ngũ lãnh đạo , đưa nước

Ba lan trở lại tình trạng bình thường

để sau đó tiếp tục đi lên theo quỹ

đạo đúng đắn . Rút kinh nghiệm về

những thiếu sót trước đây , ban lãnh

đạo Ba lan coi trọng việc tăng cường

giáo dục trong Đảng về mặt chính

trị , tư tưởng và lý luận , nâng cao
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chất lượng đảng viên ; đồng thời,

kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những

đảng viên đã mất phẩm chất , củng cố

Đảng về mặt tổ chức , phục hồi mọi

hoạt động của Đảng . Qua củng cố

Đảng , số lượng dảng viên tuy giảm

khoảng một phần ba nhưng do chất

lượng đảng viên được nâng lên , những

phần tử cơ hội chủ nghĩa được loại

trừ , nội bộ Đảng đoàn kết thống nhất

hơn , cho nên vai trò lãnh đạo của

Đảng được phục hồi và tăng cường .

Việc bầu lại chính quyền các cấp

đánh dấu một bước tiến mới trong

việc khối phục và tăng cường quyền

lực của bộ máy Nhà nước . Thay thế

cho công đoàn phản động trước đây ,

công đoàn mới đã được thành lập

trong tất cả các cơ sở công nghiệp

quan trọng, bao gồm trên 4 triệu

đoàn viên .

Ở Ba lan , do những sai làm trước

đày về mặt giáo dục chính trị , tư

tưởng và văn hóa , do ảnh hưởng của

tư tưởng tư sản phương Tây, một bộ

phận khá đông thanh niên , tri thức,

văn nghệ sĩ có xu hướng xa vời chính

trị , tỏ ra bãi mãn với chế độ , thậm

chỉ có thái độ phủ định thành quả

cách mạng xã hội chủ nghĩa . Thèm

vào đó , sự không ăn khớp giữa lý

tưởng xã hội chủ nghĩa và thực tế

của cuộc sống ở Ba Lan những năm

trước đây , khi mà những biểu hiện

tiêu cực được dung dưỡng , càng làm

cho họ hoài nghi, mất lòng tin đối

với chế độ mới, cho rằng chủ nghĩa

xã hội tự nó mang trong mình những

tật xấu không thể sửa dối được. Do

vậy , những luận điệu xuyên tạc , vu

khống của kẻ thù càng dễ lọt tại

những thanh niên
chua có kinh

nghiệm , chưa qua thủ thách . Đề sớm

khắc phục tình hình nói trên , Đảng

công nhân thống nhất Ba lan đã đặc

biệt chú ý việc giáo dục các tầng lớp

thanh niên , tri thức , nhằm thu hẹp và

xóa bỏ ảnh hưởng tư tưởng và lối sống

tư sản và tiêu tư sản trong tầng lớp

này. Mặt khác , Đảng đã thẳng thắn

tự phê bình , kiên quyết lên án và

đấu tranh chống các hiện tượng tiêu

cực trong đội ngũ của Đảng , xử lý

một cách kịp thời những người mắc

sai lầm , bất kẻ họ ở cương vị nào .

Nhờ vậy , đã từng bước lấy lại uy tín

và quyền lực của Đảng, của chủ nghĩa

xã hội .

Ở Ba lan , đạo thiên chúa có lịch

sử lâu đời trên một nghìn năm , hiện

có trên 46.000 linh mục và tu sĩ , 65 tờ

báo . Số người theo đạo chiếm 85 %

số dân Ba lan . Tư tưởng duy tâm

thiên chúa giáo do vậy còn ảnh

hưởng nặng nề trong xã hội . Trên

cơ sở bảo đảm tự do tín ngưỡng

thống nhất Ba lan đã phấn đấu mở

đúng theo Hiến pháp , Đảng côngnhân

rộng ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội

khoa học trong nhân dân , nhằm từng

bước tạo ra những điều kiện tư

tưởng , chính trị và tổ chức cần thiết

đề những người theo đạo chấp nhận

chế độ xã hội chủ nghĩa , tích cực

tham gia xây dựng chủ nghĩa xã hội ,

xây dựng nước Ba lan hùng mạnh .

Cùng với việc giáo dục về chủ nghĩa

xã hội cho nhân dân , Đảng đã kiên

quyết tiến hành cuộc đấu tranh không

khoan nhượng chống các thế lực phản

cách mạng và chống cộng trong giới

tăng lữ thiên chúa giáo.

Trên lĩnh vực kinh tế , nơi chủ yếu

diễn ra chiến dịch phá hoại nghiêm

trọng của các thế lực phản cách mạng,

Đảng và Nhà nước Ba lan đang đứng

trước những nhiệm vụ rất nặng nề .

Trước khủng hoảng , Ba lan là một

trong 10 nước có nền công nghiệp

phát triển trên thế giới, giá trị sản

lượng công nghiệp của Ba lan chiếm

2,5 % giá trị sản lượng công nghiệp thể

giỏi, trong khi số dân Ba lan chiếm

không dây 1 % số dân thế giới. Nhưng

do dường lối kinh tế sai lầm trước

đây, công nghiệp phát triển không

cân đối : mức đầu tư vào công nghiệp

nặng quá lớn , không hợp lý, trong

64



khi chỉ có 4 % công suất công nghiệp

phục vụ nông nghiệp . Ba lan có diện

tích nông nghiệp rộng lớn , 19,2 triệu

héc ta so với 36 triệu dân (tính đến

cuối năm 1983 ). Tuy nhiên , chỉ có

16,6 % diện tích và 15,8 % sản lượng

nông nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước ;

3,2 % diện tích và 2,5 % sản lượng

thuộc sở hữu tập thể . Số còn lại là

của nông dân cá thể . Với quan hệ sản

xuất như vậy, lại thêm chính sách

quản lý giá cả và thu mua chưa hợp

lý , cho nên trước đây nạn thiếu lương

thực thường xảy ra nghiêm trọng và

kéo dài , tạo thành một nhân tố dễ

gây bùng nổ .

Đầu những năm 70 , ban lãnh đạo

cũ của Ba lan lại thi hành chiến lược

coi tiêu dùng là động lực phát triển

kinh tế , đề cho mức tăng tiền lương

vượt quá mức tăng của năng suất lao

động, của lương thực , thực phẩm và

hàng tiêu dùng . Các thế lực thù địch ,

các phần tử xấu đã lợi dụng tình

hình đó đề kích thích trong nhiều

người tâm lý đòi hỏi, hưởng thụ ,

muốn lấy của Nhà nước càng nhiều

càng tốt , dù Nhà nước đang gặp

nhiều khó khăn .

Chính sách vay nợ của các nước

phương Tây để nhập khẩu ồ ạt thiết

bị, kỹ thuật, lương thực , thực

phẩm v.v. không những gây nên hậu

quả nghiêm trọng về kinh tế mà còn

trở thành nhân tổ gây mất ổn định

về chính trị và xã hội.

Hoạt động của các thế lực phản

cách mạng đã gây ra sự ngừng trệ

nghiêm trọng trong toàn bộ nền sản

xuất của Ba lan , khiến thu nhập quốc

dân năm 1980 giảm 30 % so với năm

trước . Thêm vào đó ,đế quốc Mỹ dùng

những biện pháp “ trừng phạt » kinh

tế chống B. lan , làm cho nền kinh tế

Ba lan bị thiệt hại hàng tỷ đô la .

Trước tình hình ấy , ngay sau khi

thiết quân luật, Nhà nước Ba lan đã

tập trung sức nhanh chóng khôi phục

sản xuất , nâng cao năng suất lao động

.

trong tất cả các ngành , trước hết là

các ngành then chốt, có quan hệ sống

còn đối với đời sống của nhân dân

như lương thực , thực phẩm , công

nghiệp tiêu dùng và một số ngành

công nghiệp nặng quan trọng . Trong

điều kiện thiết quân luật , cùng với

việc giáo dục , động viên , Nhà nước

Ba lan đã buộc mọi người phải trở

lại cương vị sản xuất , bảo đảm hoàn

thành đúng hạn chỉ tiêu số lượng và

chất lượng sản phẩm ,duy trì hoạt động

bình thường của các cơ sở sản xuất.

Đồng thời triển khai một chương trình

cải cách chế độ quản lý kinh tế ,

xóa bỏ những sai làm , bất hợp lý

trong các chính sách kinh tế , thắt chặt

quan hệ kinh tế với Liên xô và các

nước khác trong cộng dồng xã hội

chủ nghĩa , Đảng công nhân thống nhật

Ba lan đã nêu ra khẩu hiệu : nước Ba

Ian xã hội chủ nghĩa phải và có thể

sản xuất lấy cải ăn , cái mặc và đồ

dùng hằng ngày cho mình , nhân dân

Ba lan phải sống chủ yếu bằng những

phương liện của mình và do mình

làm ra , và động viên mọi người phản

dấu theo khẩu hiệu dó .

Nhờ những biện pháp đồng bộ đó ,

từ năm 1982 , nền kinh tế Ba lan đã có

chuyển biến tốt . Lấy kết quả năm

1983 đề xem xét thì thu nhập quốc

dân so với năm trước tăng 4,5 % ; sản

lượng nông nghiệp tăng 3,6 %, trong

đó lương thực đạt 22 triệu tấn , tăng

1,1 % ; xuất khẩu than đạt 35,2 triệu

tấn , tăng 19 % . Công nghiệp hàng

tiêu dùng tăng 7 % , giá cả ngừng leo

thang , việc cung cấp thực phẩm và

rau tăng lên . Nhà nước Ba lan đã

quyết định trong thời hạn 1983 – 1985

phải đưa nền kinh tế ra khỏi suy

thoái, bước đầu phát triển , tiến tới tự

túc về lương thực bằng cách đưa công

nghiệp phục vụ nông nghiệp nhiều

hơn nữa và thi hành những chính

sách động viên nông đàn tích cực

tăng gia sản xuất .
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Những thành tích mà nhân dân Ba

fan đạt được sau khủng hoảng tuy

chỉ mới là bước đầu nhưng thật đáng

khích lệ . Đúng như đồng chí V.l - a - ru-

den -xki, Bí thư thứ nhất Đảng công

nhân thống nhất Ba lan đã từng nói :

« Những gì bi thảm nhất đã qua đi ,

nhưng những khó khăn lớn nhất hãy

còn trước mắt » . Đảng công nhân

thống nhất Ba lan cho rằng kẻ thù

giai cấp đã bị giáng một đòn chí mạng ,

nhưng chúng chưa bị tiêu diệt hẳn .

Chúng vẫn được đế quốc Mỹ và các

thế lực phản động quốc tế hà hơi tiếp

sức . Nhân dân Ba lan còn phải tiếp

tụcnêu cao cảnh giác và còn phải làm

rất nhiều mới xóa hết mọi di hại của

cuộc khủng hoảng vừa qua . Tuy nhiên

về cơ bản , Ba lan đã thoát khỏi cơn

thử thách nặng nề nhất trong lịch sử

nước Cộng hòa nhân dân Ba lan . Điều

đó chứng minh hùng hồn rằng , với

Liên xô và cộng đồng xã hội chủ

nghĩa hùng mạnh làm hậu thuẫn , đảng

của giai cấp công nhân Ba lan , nhân

dân Ba lan anh hùng hoàn toàn có đủ

sứcmạnh để tựmình bảo vệ vận mệnh

của mình , bảo vệ chủ nghĩa xã hội

phát triển đúng hướng. Khó khăn vẫn

còn nhiều nhưng chân trời huy hoàng

đang rộng mở .

Nhân dân Việt nam hoàn toàn tin

tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng

công nhân thống nhất Ba lan , nước

Ba lan xã hội chủ nghĩa chắc chắn sẽ

vượt qua mọi chông gai, làm thất bại

mọi âm mưu phá hoại của đế quốc Mỹ

và bọn phản động quốc tế , vững bước

tiến lên , xứng đáng là một thành viên

được thử thách của cộng đồng xã hội

chủ nghĩa do Liên xô hùng cường làm

trụ cột .
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CÁCH MẠNG NI - CA - RA - GOA

đang không ngừng
phát

triển

THIỆN DÂN

GÀY 19 tháng 7 năm 1979 đã đi vào

lịch sử Ni - ca - ra -goa như một

trang rực rõ nhất . Cách mạng

thắng lợi ở Ni -ca - ra - goa , một khu

vực xung yếu , a sân sau của đế quốc

Mỹ . khiến hệ thống thực dân mới của

Mỹ ở Tây bán cầu bị đứt thêm một

mắt xích , góp phần tạo ra thế chiến

lược mới cho cách mạng Mỹ la tinh .

Đề giành được thắng lợi nói trên ,

nhân dân Ni -ca - ra -goa đã trải qua

một quá trình chiến đấu ác liệt và

anh dũng. Người tổ chức và lãnh đạo

quá trình đấu tranh đó là a Mặt trận

giải phóng dân tộc Ni -ca - ra - goa s

được thành lập năm 1961 , sau đồi lên

thành Mặt trận giải phóng dân tộc

Xan -đi- nô , gọi tắt là PSLN

Ngay sau khi giành thắng lợi , mặc

dù phải giải quyết ngay một loạt vấn

đề cấp bách đề ổn định đời sống nhân

dân sau chiến tranh và đề đứng vững

trước sự phản kích của kẻ thù , những

người lãnh đạo Ni- ca -ra-goa , nhận

thức rõ vai trò quyết định của tồ

chức lãnh đạo , đã bắt tay trước hết

vào việc củng cố và tăng cường FSLN ,

chuyền mặt trận thống nhất các lực

lượng yêu nước rộng rãi trong cách

mạng dân tộc và dân chủ , chống chỉ

độ độc tài tay sai của Mỹ thành đội

tiên phong lãnh đạo sự nghiệp xây

dựng và bảo vệ chế độ mới. Đề có

phương hướng đúng trong việc củng

cố và tăng cường FSLN , trước hết , ban

lãnh đạo FSLN xác định tính chất dàn

chủ , nhân dân và chống đế quốc của

cách mạng Ni -ca - ra - goa trong giai

đoạn đầu tiên . Đồng thời, FSLN cũng

quyết định nhiệm vụ chiến lược hiện

nay của cách mạng Ni -ca -ra-goa là

xây dựng Ni- ca -ra -goa thành một

nước không có bóc lột , không có áp

bức và không lạc hậu , một nước tự

do , độc lập và tiến bộ , đồng thời thực

hiện vũ trang toàn dân đề bảo vệ
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chính quyền , bảo vệ thành quả cách

mạng , sẵn sàng đập tan mọi hành động

xâm lược và phủ hoại của đế quốc Mỹ

và tay sai . Ban lãnh đạo Ni - ca - ra -goa

đặc biệt chỉ rõ cách mạng Ni -ca - ra-

goa đang bị sự chống phá ác liệt của

đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai , đang

đứng trước nguy cơ không chỉ đe dọa

thành quả cách mạng mà còn đe dọa

sự sống còn của đất nước. Do vậy ,

việc xây dựng và tăng cường lực

lượng vũ trang cũng như việc chỉ đạo

cuộc chiến đấu hằng ngày chống lại

cuộc xâm lược vũ trang của đế quốc

Mỹ và tay sai , là một nhiệm vụ cấp

bách trước mắt

Trong công cuộc xây dựng lại đặt

nước về mặt kinh tế và xã hội, trong

5 năm qua nhân dân Ni- ca -ra -goa đã

giành được những thành tựu rất đáng

tự hào . Trước hết là việc thực hiện

nhiệm vụ khôi phục sản xuất và ôn

định đời sống cho gần ba triệu dàn

trong hoàn cảnh hết sức khó khăn :

nền công nghiệp bị chiến tranh tàn

phá nặng nề , 60 % diện tích đất trồng

trọt bị bỏ hoang, gần 1 triệu người

phải cứu đói. Hiện nay, mặc dù còn

nhiều thiếu thốn , khó khăn , Ni- ca -ra-

goa đã bảo đảm lương thực và thực

phẩm cho nhân dân , trước hết là cho

trẻ em và người già .

Thay đổi cơ cấu kinh tế là một

trong những mục tiêu lớn của chính

quyền cách mạng. Ban lãnh đạo Ni-

ca -ra -goa cho rằng việc phát triển

nền kinh tế gồm nhiều thành phần là

chính sách phù hợp với đặc điểm

xã hội của đất nước và do

đó có ý nghĩa chiến lược . Chủ trương

này dựa trên điều kiện tiên quyết là

kinh tě -

Nhà nước phải nắm các ngành kinh

tế then chốt , đồng thời, Nhà nước

dùng pháp luật và dùng biện pháp

giúp đỡ để thúc dầy các thành phần

kinh tế khác phát triển sản xuất , và

hướng vào phục vụ lợi ích của nhân

dàn lao động .

Hiện nay Nhà nước nhân dân xi

ca -ra -goa nắm toàn bộ các ngành tài

chính , ngân hàng , ngoại thương , bảo

hiểm , tín dụng và hàm mỏ, 60 % các

hoạt động giao thông vận tải , 10 %

các hoạt động nội thương , 23 % sản

lượng công nghiệp và 20 % diện tích

nông nghiệp .

Từ năm 1981 , ở Ni -ca - ra - goa đã ban

hành luật cải cách ruộng đất. Tiếp

đó , đã bước đầu tiến hành hợp tác

hóa nông nghiệp . Hiện nay , tinh

chung cả nước có 4000 hợp tác xã

nông nghiệp bao gồm 60.000 hộ .

Mặc dù thiên tai giữa năm 1982 gây

nhiều thiệt hại, vụ mùa 1982 – 1983

cũng đã giành thắng lợi lớn . Chỉ tính

4 loại sản phẩm chủ yếu là bông , cầ

phê , đường , thịt, đã đạt giá trị sản

lượng 301 triệu đô la , tăng 35 triệu

đô la so với vụ mùa trước . Riêng

cà phê đạt hơn nửa triệu tấn , một

kỷ lục chưa từng có ở Ni- ca -ra -goa .

Do hậu quả của chính sách thực

dàn mới, kinh tế Ni-ca -ra -goa trước

đây hầu như hoàn toàn phụ thuộc thị

trường Mỹ . Ngay sau khi cách mạng

Ni-ca -ra -goa thành công, hơn một

nửa giá trị hàng nhập khẩu của Xi-

ca -ra -goa là từ Mỹ . Những năm gần

đây , Ni -ca -ra -goa đã thi hành chính

sách đa dạng hóa quan hệ kinh tế .

nhằm giảm sự lệ thuộc vào Mỹ,
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Năm 1983 , giá trị nhập khẩu của Ni-

ca -ra - goa là 775 triệu đô la , trong đó ,

chỉ có 19 % nhập từ nước Mỹ .

Để hạn chế tới mức thấp nhất việc

nhập khẩu hàng tiêu dùng , một căn

bệnh truyền thống mà các nước từng

phụ thuộc vào chủ nghĩa thực dân

mới thường mắc , Ni-ca -ra- goa ra sức

phát huy tinh thần chủ động sáng

tạo của công nhân , của cán bộ khoa

học kỹ thuật, tìm nhiều biện pháp sử

dụng ngày càng tốt , ngày càng nhiều

nguồn nguyên liệu trong nước đề

phát triển công nghiệp tiêu dùng.

Trên mặt trận văn hóa , giáo dục ,

những thành tích của nhân dân Ni-

ca -ra -goa cũng rất có ý nghĩa . Năm

1980 , « Cuộc đại thập tự chính xóa

nạn không biết chữ » đã hạ tỷ lệ

người không biết chữ so với số dân

từ 52 % trước cách mạng xuống còn

12 % , khiến Ni-ca - ra -goa trở thành

một trong 10 nước châu Mỹ la tinh

có tỷ lệ người không biết chữ thập

nhất . Nền giáo dục mới với nội dung

cách mạng đã được nhanh chóng

thiết lập trong cả nước . Hiện nay ở

Ni- ca -ra -goa , việc di học , khám

và chữa bệnh đều không mất tiền .

Năm 1982 , Ni-ca -ra -goa có gần 1 triệu

người đi học , tính ra cứ 3 người dân

có một người đi học .

bệnh

Để bảo vệ độc lập , chủ quyền và

toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của

mình , nhân dân Ni-ca -ra -goa không

ngừng nâng cao cảnh giác , sẵn sàng

dập tan mọi hành động chiến tranh

xâm lược của đế quốc Mỹ và tay sai ,

đồng thời ra sức xây dựng, củng cố

chính quyền cách mạng . Ngày 4-11-

1984 , nhân dân Ni -ca - ra -goa sẽ bầu

những người đứng đầu Nhà nước và

đại biểu quốc hội. Chủ trương này là

một thắng lợi mới về chính trị của

nhân dân Ni-ca -ra - goa , một đòn nặng

giảng vào âm mưu phá hoại của đế

quốc Mỹ . Hiện nay , chiến lược của

Mỹ nhằm chống phá cách mạng Ni-ca-

ra-goa vẫn rất trắng trợn và thảm

độc . Chủng ra sức tuyên truyền , vu

cáo cách mạng Ni -ca -ra -goa , đồng

thời không ngừng dùng sức ép về

quân sự và kinh tế nhằm lật đồ chính

quyền cách mạng ở Ni-ca -ra -goa . Về

quân sự , Mỹ đang tiến hành cuộc

chiến tranh chống Ni-ca -ra -goa bằng

hai gọng kim : Ở phía Bắc , tại On -đu-

rát , Mỹ sử dụng 5000 tàn quân Xô -mô-

xa , lại có quân On -đu -rát phối hợp

tác chiến đắc lực. Ở phía Nam , trên

đất Cô - xta Ri-ca , Mỹ có 6000 lính đánh

thuê do tên phản bội E -den Pa -xtô -ra

điều khiển dưới sự bảo trợ của Mỹ .

Từ cuối năm 1982 đến nay , các lực

lượng phản cách mạng do Mỹ trực

tiếp nuôi dưỡng đã không ngừng xâm

nhập vùng biên giới phía Bắc và phía

Nam Ni- ca - ra -goa , tiến hành các vụ

tiến công tội ác nhằm quấy rối , phả

hoại công cuộc lao động hòa bình ở

đất nước này . Chúng còn cho máy

bay tập kích thủ đô Ma-na -goa , thả

mìn phong tỏa các cảng của Ni -ca - ra-

goa . Hải quân Mỹ thường xuyên tập

trận quy mô lớn ở vùng biển Ca -ri-

bẻ , ngoài khơi Ni -ca -ra -goa . Gần đây,

Ri- gân còn đề nghị tăng thêm 21 triệu

đô la vũ khí cho bọn phản động nhằm

tích cực chống phá Ni- ca -ra -goa . Trên

thực tế , Ni-ca -ra -goa là nước cổ chủ

quyền đang bị đế quốc Mỹ đe dọa và
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tiến công nhiều

châu Mỹ.

nhất ở lục địa

Hành động leo thang chiến tranh

của đế quốc Mỹ và tay sai ở Ni -ca - ra-

goa đang vấp phải những đòn giáng

trả đích đáng của nhân dân Ni-ca-ra-

goa anh hùng . Mọi cuộc tiến công của

kẻ thù đều bị chặn đứng . Mặt khác ,

Chính phủ cách mạng Ni-ca -ra -goa

giương cao ngọn cờ hòa bình, chủ

trương thương lượng với Mỹ đề tim

một giải pháp chính trị cho các cuộc

xung đột ở Trung Mỹ và vùng Ca

ri - bê . Ni-ca-ra - goa cũng đòi Mỹ phải

xem xét những sáng kiến do nhóm

Côn -ta -dô - ra (gồm Mê- hi - cô , Vê -nê-du-

ê - la , Cô- lôm -bi-a , Pa -na -ma ) đưa ra .

nhằm biến Trung Mỹ và vùng Ca -ri-

bê thành một khu vực hòa bình , độc

lập và phát triền .

Cuộc chiến đấu bảo vệ Tô quốc và

lập trường chính nghĩa của Ni- ca - ra-

goa được sự đồngtnh và ủng hộ rộng

rãi của dư luận toàn thể giới , trước

hết là các nước xã hội chủ nghĩa , các

nước Mỹ la tinh , các nước Tây Âu

như Pháp , Thụy điền v.v ..
và ngay

cả không ít người trong chính giới Mỹ

“ Bài học Việt nam đang sôi động

trong nhân dân Mỹ và đang biến thành

sức mạnh thật sự ngăn cản Ri -gần

dùng súng đạn hòng đè bẹp cách mạng

Ni-ca-ra-goa.

Nhân dân Việt nam vui mừng chào

đón thắng lợi của cách mạng Ni -ca-ra-

goa . Chúng ta tin rằng dưới sự lãnh

đạo đúng đắn và kiên cường của mặt

trận giải phóng dân tộc Xan -đi-nô .

nhân dân Ni -ca - ra -goa anh hùng , trên

cơ sở những thành tích đã đạt được,

nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn .

trở ngại, làm thất bại mọi âm mưu và

hành động phiêu lưu của đế quốc Mỹ

và tay sai , bảo vệ vững chắc cách

mạng Ni -ca - ra -goa , đưa đất nước Ni .

ca - ra - goa tiến lên không ngừng .
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« ТАПЧИ КОНГШАН » № 7 - 1981

ПЕРЕДОВАЯ - Коллективизированное крестьянство и дело социал -

истического строительства . ВАН ТЬЕН ЗУНГ – Некоторые вопросы

об укреплении обороны и защите социалистческой родины . ЛЕ ЧОНГ

ТАН — Быть стране готовой к военной мобилизации и надежной

защите социалистического отечества . ЛЕ СУАН ЛЫУ - Обновить и

совершенствовать механизм партийного руководства армней . НГУЕН

ДЫК ТХУАН - Рабочий класс
-
основная политическая сила соци-

•
ализма . ДОАН ЧОНГ ЧУЕН – Борьба двух путей в области цен .

ХЫУ НГИ – Польский народ уверенно идет вперед . ТХЬЕН ЗАН -

Никарагуанская революция кепрерывно развивается ..

-

-

REVIEW OF COMMUNISM N ' 7-1984

-

Editorial The Collective Peasantry and Socialist Construction . VẪN TIẾN

DONG Some Questions on Strengthening National Defence and Defending

the Socialist Father land . LÊ TRỌNG TẤN – Getting the Nation Prepared for

War Mobilization and for Defending our Socialis Fatherland . LÊ XUÂN

LUU = Renovating and Bringing to Perfection the Party's Leadership over

the Armed Forces . NGUYỄN ĐỨC THUẬN - The Working Class the Funda-

mental Political Force of Socialism . ĐOÀN TRONG TRUYỀN – The Struggle

between Two Roads in the Field of Prices. HỮU NGHI - Poland : Firm

Steps forward . THIỆN DÂN - Steady Development of the Nicaraguan

Revolution.

Editorial
--

-

REVUE DU COMMUNISME N° 7-1984

-

La paysannerie collectiviste et l'édification du socialisme . VĂN

TIẾN DŨNG Problèmes concernant la défense nationale , la defense de la

patric socialiste . LÊ TRỌNG TẤN - Préparer la pays à une mobilisation en

cas de guerre pour défendre la patrie socialiste. LÊ XUÂN LỰU – Rénover.

parfaire la direction du Parti à l'adresse de l'armée . NGUYÊN ĐỨC THUẬN –

La classe ouvrière . force polique fondamentale du socialisme . DOAN TRỌNG

TRUYỀN La lutte entre les deux voies dans le domaine des prix. HỮU

NGHI - Le peuple polonais avance à pas sûrs. THIỆN DÂN - La révolution

nicaraguyaenne en plein essor .

-

Editorial -

=

REVISTA DEL COMUNISMO N° 7-1984

Los campesinos colectivos y la edificación del socialismo . VẪN

TIẾN DŨNG Algunos problemas acerca del fortalecimiento de la defensa

nacional y la salvaguardia de la patria socialista . LÊ TRỌNG TẤN - Preparar

por la movilización general al servicio de la guerra en el país para defender

con firmeza nuestra nación socialista . LÊ XUÂN LỰU - Renovar y perfeccionar

el mecanismo de dirección del Partido en el ejército . NGUYÊN ĐỨC THUẬN

La clase obrera fuerza politica fundamental del socialismo . DOÀN TRỌNG

TRUYÊN - La lucha entre los dos caminos » en el dominio de precio. HỮU

NGHI El avance con pasos seguros del pueblo polaco . THIỆN DÂN

desarrollo incesante de la revolución de Nicaragua .

-
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TẠP CHÍ CỘNG SẢN

So 7

1984

NĂM THỨ XXX (343)

TRỤ SỞ BỘ BIÊN TẬP :

1 , Nguyễn Thượng Hiền , Hà nội

Dày nói : 52061 , 52062

TRỤ SỞ CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ

TẠI MIỀN NAM :

19 , Duy Tân , T.P. Hồ Chí Minh

Dây nói : 25768 , 22040

MỤC LỤC

Xã luận – Nông dân tập thể và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội

VÀN TIẾN DŨNG – Máy vẫn để củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc

xã hội chủ nghĩa

1

7

LÊ TRỌNG TẤN - Chuẩn bị đất nước sẵn sàng động viên chiến tranh ,

bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa
20
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Xã luận

Hãy thực hiện tốt

những nhiệm vụ cấp bách trong

công tác cải tiến quản lý kinh tế

RONG những năm qua , thực hiện các nghị quyết của Đảng , chúng ta

đã cải tiến được một bước công tác quản lý kinh tế theo hướng mở

rộng quyền chủ động sáng tạo cho cơ sở và địa phương , dưới sự

quản lý tập trung thống nhất của trung ương về những mặt cơ bản ,

khuyến khích mạnh mẽ người lao động hăng hái sản xuất .

Việc cải tiến quản lý kinh tế được tiến hành trên nhiều mặt và thề hiện

trên nhiều chủ trương , chính sách của Đảng và Nhà nước , nhưng nổi bật nhất

là chính sách khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động trong nông nghiệp .

chính sách mở rộng quyền chủ động sản xuất, kinh doanh và kế hoạch hóa ở các

xí nghiệp công nghiệp quốc doanh , chính sách xuất, nhập khẩu ... Nó đã góp

phần quan trọng tạo ra những tiến bộ trong đời sống kinh tế xã hội nước

ta mấy năm vừa qua .

-

Tuy nhiên , những tiến bộ và chuyên biển trong quản lý kinh tế chưa đồng

đều , chưa mạnh mẽ , chưa cơ bản . Công tác quản lý kinh tế còn nhiều khuyết

điềm và nhược điềm , trong đỏ có những mặt kéo dài và nghiêm trọng . Những

khuyết điểm ấy là biểu hiện của tệ quan liêu bao cấp , bảo thủ , trì trệ trong cơ

chế quản lý kinh lẽ và tình trạng phân lán , cục bộ , vô lỗ chức, vô kỷ luật . Những

khuyết điểm ấy hoàn toàn trái với đường lối của Đảng ta , với bản chất của chẽ

độ ta , gây thiệt hại cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tà quốc .

Những khuyết điềm ấy cần phải được khác phục một cách kiên quyết .

Nhằm thực hiện bốn mục tiêu kinh tế xã hội của những năm 80 do Đại

hội thử V của Đảng đề ra , Hội nghịthứ sáu của Trung ương Đảng vừa họp xong ,

đã nêu lên những phương hướng và yêu cầu chủ yếu của công lúc cắt

tiền quản lý kinh tế trong thời gian tới là :

a ) Phát huy quyền làm chủ tập thề của nhân dân lao động, thực hiện ba cấp

cùng làm chủ , động viên sức mạnh tổng hợp của cả nước nhằm khai thác tốt
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nhất các tiềm năng , đầy mạnh sản xuất, kinh doanh với năng suất, chất lượng

và hiệu quả ngày càng cao .

Cơ chế quản lý kinh tế mới phải thấu suốt nguyên tắc tập trung dân chủ ,

lấy kế hoạch làm trung tâm , gắn kế hoạch với hạch toán kinh tế và kinh doanh

xã hội chủ nghĩa .

Mở rộng quyền chủ động, sáng tạo , xác lập quyền tự chủ tài chính của các

đơn vị sản xuất, kinh doanh ; mở rộng quyền chủ động của các địa phương dưới

sự quản lý tập trung thống nhất của trung ương, gắn chặt nghĩa vụ với lợi ích ,

trách nhiệm với quyền hạn ở mọi ngành , mọi cấp và trong từng đơn vị cơ sở .

Tiếp tục thực hiện việc phân công , phân cấp hợp lý giữa trung ương và

địa phương (lỉnh , thành phố , huyện , quận) ; xây dựng và hiện toàn các ngành

kinh tế – kỹ thuật ; kết hợp quản lý theo ngành với quản lý theo địa phương

và vùng lãnh thì ; đẩy mạnh xây dựng huyện và hiện toàn cấp huyện .

b ) Củng cố và phát triển thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa , bảo đảm

vai trò chủ đạo của kinh tế quốc doanh ; đày mạnh cải tạo kết hợp với xây dựng ,

hiện quyết chống các hiện tượng tiêu cực , chống sự phá hoại của địch , phát triển

sản xuất gắn liền với bảo vệ sản xuất, giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh

quyết liệt giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa , giữa ta

và địch ; thiết lập trật tự xã hội chủ nghĩa trong kinh tế và xã hội theo đường

lối của Đảng ,

c ) Tiếp tục cải tiến công tác phân phối , lưu thông một cách tích cực và vững

chắc , thiết lập trật tự xã hội chủ nghĩa trong phân phối lưu thông .

Trên cơ sở phát triển sản xuất là gốc và đầy mạnh cải tạo xã hội chủ

nghĩa , tích cực củng cố và mở rộng thương nghiệp xã hội chủ nghĩa ; tăng cường

quản lý thị trường ; xóa bỏ tư sản thương nghiệp , loại trừ chợ đen ; xóa bỏ thị

trường tự do về những mặt hàng do Nhà nước độc quyền kinh doanh . Điều chỉnh

kịp thời các chính sách giá cả , tiền lương , tài chính , tiền lệ , thực hiện thống

nhất hài hòa ba lợi ích , vận dụng đúng đan nguyên tắc phân phối theo lao

động , phù hợp với tình hình thực tế , phục vụ tốt hơn sản xuất, kinh doanh xã

hội chủ nghĩa ; ổn định và từng bước cải thiện đời sống của người lao động ,

nhất là công nhàn , cán bộ , lực lượng vũ trang ; đồng thời chăm lo lích lũy cho

công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa , bảo đảm quốc phòng và an ninh .

d ) Chấn chỉnh bộ máy quản lý , nâng cao năng lực tổ chức thực hiện , phục

vụ đắc lực cho cơ sở . Từ phân định rõ và kết hợp tốt chức năng quản lý Nhà

nước về hành chính kinh tế và quản lý sản xuất, kinh doanh mà quy định rõ

nhiệm vụ và quyền hạn của từng đơn vị và từng người ; hiện toàn và tinh giản

bộ máy , sắp xếp lại đội ngũ cán bộ , tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa , chế

độ kỷ luật và chế độ trách nhiệm .

Trước mắt, phải tạo ra một chuyền biển mạnh mẽ trong quản lý kinh tế ,

tập trung giải quyết hai loại vấn đề sau đây :

Một là , phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ tập thể của nhân dân

lao động , tính chủ động , sáng tạo và mọi khả năng của các cơ sở ,

tổ chức lại sản xuất , từng bước xây dựng cơ chế quản lý mới, phản công , phân

cấp quản lý đúng đắn .
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Hai là , giải quyết một số vấn đề cấp bách về phân phối , lưu

thông , đặc biệt là các lĩnh vực thị trường , giá , lương, tiền , nhằm phục

vụ lối cơ sở , đồng thời giải quyết dùng dẫn các mối quan hệ phân phối trong

nền kinh tế quốc dân .

Hai mặt đó là một thề thống nhất , phục vụ lẫn nhau , tạo điều kiện và liền

đề cho nhau .

Đề giải quyết tốt loại vấn đề thứ nhất, cần sắp xếp lại các cơ sở sản xuất

kinh doanh , đồng thời cải tiến cơ chế quản lý đối với các cơ sở ấy.

Trong việc sắp xếp lại các cơ sở sản xuất kinh doanh , phải tập

trung những điều kiện và khả năng đề sản xuất những sản phẩm quan trọng

nhất , ưu tiên cho những cơ sở quốc doanh quan trọng có điều kiện sản xuất

ồn định , có hiệu quả kinh tế cao nhất . Chuyền hưởng những cơ sở không có điều

kiện sản xuất theo nhiệm vụ thiết kế . Kiên quyết giải thè những cơ sở không

có khả năng bảo đảm sản xuất có hiệu quả , thua lỗ kéo dài.

Đây mạnh việc xây dựng quy hoạch của từng huyện ; tiếp tục củng cố

và tăng cường các hợp tác xã, lập đoàn sản xuất nông nghiệp ; nâng cao chất

lượng của các nông trường, làm trường , các quốc doanh đánh cá ; kiện toàn

các cơ sở quốc doanh dịch vụ – kỹ thuật phục vụ nông , làm , ngư , nghiệp ; dầy

mạnh xây dựng các hợp tác xã mua bán và hợp tác xã tín dụng.

Các tổ chức liên hiệp sản xuất cần được kiện toàn , với hình thức và quy

mô phù hợp với trình độ tập trung và chuyên môn hóa sản xuất cũng như trình

độ và điều kiện quản lý . Các tổ chức ấy phải thực hiện hạch toán kinh tế và

quyền tự chủ tài chính .

Các quan hệ hợp tác liên doanh , liên kết kinh tế cần được phát triển một

cách đa dạng . Trong liên kết giữa đơn vị sản xuất nguyên liệu với công nghiệp ,

phải bảo đảm sự hài hòa về lợi ích giữa người sản xuất nguyên liệu , cơ sở chế

biển và tích lũy cho ngân sách , trong đó chú ý thích đáng đến lợi ích của cơ sở

sản xuất nguyên liệu .

Cần khẩn trương phân cấp quản lý kinh tế , xây dựng huyện và tăng

cường cấp huyện . Việc phân giao các cơ sở cho ngành hay địa phương trực

tiếp quản lý phải lấy hiệu quả kinh tế làm tiêu chuẩn hàng đầu .

Việc cải tiến cơ chế quản lý đối với các xí nghiệp công nghiệp

quốc doanh phải nhằm mở rộng quyền hạn và trách nhiệm của xí nghiệp . Vì

mục đích ấy , về kế hoạch hóa , đã thu hẹp các chỉ tiêu pháp lệnh. Áp dụng các

chính sách khuyến khích xí nghiệp kiểm thêm vật tư ngoài vật tư do Nhà nước

cung cấp, đề khai thác mọi tiềm năng , mở rộng sản xuất .

Về cung ứng vật tư và tiêu thụ sản phẩm , các cơ quan cung ứng và xi

nghiệp đều phải làm tốt trách nhiệm của mình đúng kế hoạch và hợp đồng đã ký

kết ; nghiêm cấm các xí nghiệp và các cơ quan , cơ cở kinh tế tự ý nàng giả ,

bản sản phẩm , vật tư ra thị trường tự do.

Đề bảo đảm thực hiện chế độ tự chủ tài chính của xí nghiệp , cần sửa đồi

các chế độ hạch toán giả thành , định giá bán buôn xí nghiệp , cải tiến chế độ

thu quốc doanh . Việc sửa dồi dịnh mức lợi nhuận , và thể thức tính lợi nhuận
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nhằm làm cho phần lợi nhuận xí nghiệp được hưởng chỉ phụ thuộc vào quy mô

phát triển sản xuất , năng suất và hiệu quả của xí nghiệp. Việc lập các quỹ

xí nghiệp cũng phải gắn với hiệu quả hoạt động của xí nghiệp.

Cần cải tiến kế hoạch hóa quỹ lương trên cơ sở định mức và đơn giả

được tính toán có căn cứ và được duyệt. Xi nghiệp được nhận tiền lương theo

mức độ hoàn thành chỉ tiêu giá trị sản lượng hàng hóa thực hiện và sản phẩm

giao nộp. Vận dụng phổ biến chế độ khoán sản phầm , thực hiện hạch toán

đến tồ , đội sản xuất . Mở rộng quyền hạn và trách nhiệm của giám đốc xi

nghiệp trong việc quản lý quỹ lương , trong việc tuyền dụng , đào tạo , sắp xếp

và cho thôi việc đối với người lao động .

Trên cơ sở các nguyên tắc và chủ trương quản lý đối với xi nghiệp công

nghiệp nêu trên , sẽ quy định cơ chế quản lý phù hợp đối với các đơn vị kinh

tế quốc doanh trong các ngành và lĩnh vực khác như xây dựng, vận tải , an

ninh và trong các lĩnh vực văn hóa , giáo dục , xã hội, v.v.

Đối với hợp tác xã và tập đoàn sản xuất nông nghiệp , Nhà nước

thông qua các chính sách đòn bây , cung ứng vật tư kỹ thuật , hợp đồng kinh tế ,

các hình thức tổ chức liên kết , liên doanh đề chỉ đạo các hợp tác xã xây dựng

kế hoạch . Chỉ tiêu kế hoạch pháp lệnh giao cho hợp tác xã, thề hiện trong hợp

đồng kinh tế được ký từ đầu vụ , bao gồm khối lượng sản phẩm hợp tác xã

bán cho Nhà nước và các điều kiện vật chất Nhà nước cung ứng cho hợp

tác xã ,

Cần lồng kết công tác tổ chức , quản lý hợp tác xã , đặc biệt chú ý tiếp tục

hoàn thiện cơ chế khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động . Trên cơ sở

các nguyên tắc và chủ trương về cơ chế quản lý đối với hợp tác xã sản xuất

nông nghiệp , sẽ quy định cơ chế quản lý phù hợp với các hợp tác xã trong các

ngành nghề khác như : làm nghiệp , ngư nghiệp , tiêu công nghiệp , thủ công

nghiệp, xây dựng , vận tải.

Hiện nay , tình hình sản xuất còn rất khó khăn , nhiều mặt mất cân đối ,

nhất là lương thực , năng lượng , vật tư , lài chính , tiền tệ , thị trường tự do còn

quá rộng ; giá cả biển độngmạnh ; đời sống của nhân dàn lao động , trước hết

là công nhân , cán bộ và lực lượng vũ trang , còn nhiều khó khăn ; quan hệ về

thu nhập giữa các tầng lớp dân cư trong xã hội rất bất hợp lý .

Trước tình hình ấy, việc cải tiến công tác phân phối , lưu thông

phải nhằm những mục tiêu sau đây :

– Thúc đẩy phát triển sản xuất với năng suất, chất lượng và hiệu quả

ngày càng cao .

Ôn định và từng bước cải thiện đời sống của nhân dân lao động, trước

hết là công nhân , cán bộ và các lực lượng vũ trang ; điều tiết hợp lý thu nhập

của các tầng lớp dân cư .

--

Củng cố nền tài chính quốc gia , bảo đảm dự trữ Nhà nước , lừng bước

tích lũy cho công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa .

- Thiết lập trật tự xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực phân phối lưu thông .



Đề đạt được các mục tiêu đỏ , trên lĩnh vực phân phối , lưu thông trong

một số năm trước mắt, cần tiến hành đồng thời hai loại công việc :

Một mặt , trên cơ sở phát triển sản xuất phải đầy mạnh thu mua nắm

nguồn hàng và mở rộng thương nghiệp xã hội chủ nghĩa ; tích cực

cải tạo và quản lý chặt chẽ thị trường tự do ; cấm tư thương kinh doanh

các mặt hàng do Nhà nước thống nhất quản lý , chống đầu cơ, buôn lậu ; loại

trừ chợ đen .

Mặt khác , phải khân trương điều chỉnh các chính sách về giá cả , tiền

lương, tài chính , tiền tệ cho phù hợp với tình hình kinh tế tài chính đã

thay đồi và chưa ồn định , nhằm phục vụ tốt hơn cho sản xuất, kinh doanh xã

hội chủ nghĩa và đời sống của người lao động.

Chính sách phân phối phải giải quyết đúng đắn các mối quan hệ cơ bản của

nền kinh tế quốc dân , quán triệt nguyên tắc phân phối theo lao động, xóa bỏ

chế độ bao cấp, làm cho người lao động hăng hái sản xuất , kết hợp hài hòa các

loại lợi ích : Lợi ích của toàn xã hội, của tạp thề và của người lao động ; lợi ích

của trung ương , của địa phương và của cơ sở .

Một loạt công tác cấp bách về quản lý thị trường và thương nghiệp, về

giá cả , tiền lương , về lài chính và tiền tệ cũng như về quản lý xuất nhập khẩu

đã được đề ra nhằm thực hiện hai loại công việc nói trên . Chúng ta cần thực

hiện nghiêm chỉnh các công tác cấp bách đó để tạo ra một chuyền biển mới

trong công tác cải tiến quản lý kinh tế.

Quản lý thị trường là một công tác mang tính chất đấu tranh giai cấp sau

sắc , đồng thời là một công tác có ý nghĩa rất quan trọng . Vì rằng thị trường là

nơi diễn ra cuộc đấu tranh giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ

nghĩa , diễn ra cuộc đấu tranh giữa ta và địch một cách gay gắt , hằng ngày ,

hằng giờ . Nếu không quản lý tốt thị trường , đề cho thị trường tự do hoạt động

lấn chiếm thị trưởng xã hội chủ nghĩa , thì chẳng những không có lợi cho việc

phát triển sản xuất và thực hiện phân phối lưu thông một cách đúng đắn , mà

cũng không thề ổn định được sức mua của đồng tiền , giá cả và đời sống của

người lao động . Vì lẽ đó , cần khẩn trương thực hiện mọi công tác mà Đảng đề

ra trong lĩnh vực này . Ở đây , hơn ở đâu hết , cần nêu cao tư tưởng của giai cấp

công nhân , tư tưởng của chủ nghĩa xã hội , đề phòng và khắc phục các khuynh

hướng sai lầm như : do dự , không kiên quyết loại trừ “ chợ đen ) , không

tích cực thu hẹp thị trường “ tự do », sợ cải tạo mạnh sẽ ảnh hưởng xấu đến

sản xuất và lưu thông bình thường ; và nóng vội , muốn xóa ngay thị trường

“ tự do » bằng các biện pháp hành chính đơn thuần , mà không tích cực mở

rộng thị trường có tổ chức và hệ thống thương nghiệp xã hội chủ nghĩa .

Về giá , ngoài nhiều mặt khác ra , có một điều quan trọng cần nhấn mạnh

là Nhà nước ta phải tăng cường quản lý giá , đồng thời thực hiện phân công

phân cấp quản lý giá hợp lý để bảo đảm giá cả được quyết định mau lẹ , kịp

thời, không ảnh hưởng đến sản xuất và lưu thông hàng hóa . Nghiêm cấm các

ngành , các cấp định sai giá chế độ , tùy tiện nâng giá và ép giá đề tăng thu

nhập bất hợp lệ . Cần phải đề cao kỷ luật về giá và kiên quyết lập lại trật tự

trên lĩnh vực giá cả . Trong điều kiện cung cầu còn mất cân đối, việc Nhà nước

ta tạm thời thì hành chính sách hai giả là rất cần thiết . Song cần phải tích cực

chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến tới thực hiện chính sách một hệ thống

giả thống nhất dựa trên những căn cứ hợp lý và có cơ sở ổn định vững chắc .
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Về lương , cần thấy rằng , trong điều kiện hiện nay, vấn đề không phải chỉ

đơn thuần là tăng lương danh nghĩa theo sự biến động của giá cả thị trường tự

do , mà trước hết và cơ bản nhất là phải bảo đảm phân phổi cho người lao động

một lượng hàng tiêu dùng cần thiết hợp lý . Do đó phải áp dụng chế độ cung

ứng theo giá ôn định những mặt hàng thiết yếu , làm cho bộ phận cơ bản của

tiền lương thực lẽ không bị phụ thuộc vào giả thị trường thường xuyên biển

động Đồng thời, đối với phần tiền lương còn chịu ảnh hưởng của sự thay đổi

giá cả , cần định kỳ xem xét đề bảo đảm thu nhập thực tế của công nhân, cản

bộ và lực lượng vũ trang . Cùng với việc trên , chúng ta khẩn trương nghiên cứu

một phương án toàn diện cải tiến một bước chế độ liền lương , làm cho liền

lương thật sự bảo đảm tải sản xuất sức lao động của người ăn lương , bảo đảm

quan hệ hợp lý giữa các ngành nghề và tỉnh thống nhất của chế độ tiền lương

trong cả nước , bảo đảm thực hiện phân phối theo lao động .

Đề giải quyết các khó khăn và mất cân đối nghiêm trọng về tài chính và

tiền tệ , vấn đề cơ bản nhất vẫn là đầy mạnh sản xuất và thực hành tiết kiệm

nghiêm ngặt ; nhưng đồng thời cần phải đề ra và thực hiện một chính sách

tài chính quốc gia phù hợp với chặng đường hiện nay của thời kỳ quá độ . Cũng

càn phải có chính sách kinh tế tài chính thích hợp và các biện pháp kiên quyết ,

đồng bộ đề củng cố sức mua của đồng tiền.

Về quản lý xuất, nhập khẩu , cần phát triền và cải tiến quan hệ kinh tế với

nước ngoài, đặc biệt là với Liên xô và các nước khác trong Hội đồng tương trợ

kinh tế . Ưu tiên bảo đảm các điều kiện sản xuất , vật tư kỹ thuật cần thiết , dành

quỹ vật tư , hàng hóa thích đảng , trong đó có phần vật tư , hàng hóa nhập khẩu ,

đề phục vụ sản xuất và thu mua hàng xuất khẩu theo kế hoạch Nhà nước.

Trên cơ sở thực hiện nguyên tắc Nhà nước độc quyền ngoại thương và

ngoại hối,trung ương thống nhất quản lý ngoại thương , thống nhất quản lý vận

tải xuất , nhập khẩu , khuyến khích các địa phương , các ngành và các đơn vị cơ

sở đầymạnh sản xuất hàng xuất khẩu và xuất khẩu . Mọi hoạt động xuất, nhập

khâu , dù là của trung ương hay của địa phương và cơ sở , đều phải chịu sự quản

lý Nhà nước của Bộ ngoại thương .

Cần sắp xếp lại và tăng cường các tổ chức kinh doanh xuất , nhập khẩu .

Thống nhất kinh doanh xuất, nhập khẩu những mặt hàng và nhóm hàng quan

trọng trong cả nước vào một đầu mối.

Nhằm mục đích tăng cường phục vụ và quản lý cơ sở , cần cải tiến quản

lý ở các ngành , các cấp. Điều này có nghĩa là phải nhanh chóng nâng cao hiệu

lực của bộ máy quản lý Nhà nước .

Trước hết phải cải tiến công tác kế hoạch hóa , cụ thề hóa chủ trương ba

cấp cơ bản (trung ương, địa phương và cơ sở ) làm chủ kế hoạch .

Ở cặp trung ương, ngoài trách nhiệm nhiều mặt của Hội đồng bộ trưởng,

trong đó có việc xây dựng và nắm vững những càn đối chủ yếu về hiện vật và

giá trị nhằm bảo đảm cho trung ương thông qua kế hoạch mà chi phối vững

chúc quá trình phát triển kinh tế xã hội của cả nước , các bộ, lồng cục có

trách nhiệm xây dựng kế hoạch toàn ngành phù hợp với trình độ phát triển

và đặc điểm của từng ngành ; bảo đảm cho kế hoạch được xây dựng và tông
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hợp từ cơ sở do bộ trực tiếp quản lý cũngnhư từ các cơ sở cùng ngành do các

địa phương và các bộ khác trực tiếp quản lý

Các tỉnh , thành phố được mở rộng quyền hạn và trách nhiệm trong việc

xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh tế – xã hội toàn diện của địa

phương gồm cả phần kế hoạch do địa phương phụ trách đối với các cơ sở

trung ương đóng tại địa phương . Kế hoạch tỉnh phải thè hiện cơ cấu kinh tế

công - nông nghiệp tỉnh bao gồm cả các cơ sở kinh tế trung ương và kinh lễ địa

phương . Còn kế hoạch huyện thì phải thể hiện cơ cấu kinh tế nông – công

nghiệp huyện , được xây dựng theo quy hoạch cụ thề của từng huyện (nông –

công nghiệp, nông – làm – công nghiệp , nông— ngư - công nghiệp, v..).

Kế hoạch của các ngành và các địa phương đều phải thè hiện phương chăm

trung ương và địa phương cùng làm » , « Nhà nước và nhân dân cùng làm ” ,

và các hoạt động liên doanh , liên lết giữa các địa phương với nhau , hoặc giữa

địa phương với các ngành trung ương .

Cần ban hành , bổ sung hoặc sửa đồi một số chính sách , chế độ quản lý ,

trong đó có chế độ kẽ toán và thống kè Nhà nước, các chính sách chế độ về

lao động , các chính sách , chế độ quản lý khoa học – kỹ thuật... Cần tăng cường

kiềm tra và thanh tra tài chính của Nhà nước.

Phải tinh giản bộ máy quản lý Nhà nước , đồng thời tinh giản bộ máy của

Đảng và các đoàn thè quần chúng các cấp. Tăng cường pháp chế Nhà nước xã

hội chủ nghĩa và kỷ luật Nhà nước .

Cuối cùng phải hết sức coi trọng công tác cán bộ , bảo đảm tuyền chọn cản

bộ một cách có căn cứ khoa học , đánh giá cán bộ một cách đúng đắn , căn cứ

vào phẩm chất , đạo đức và năng lực thực hiện cơ chế quản lý mới .

.

Đề bảo đảm thực hiện tốt nghị quyết Hội nghị thứ sáu của Ban chấp hành

trung ương Đảng , cần làm thầu suốt nghị quyết này trong toàn Đảng , toàn

quân và toàn dân , khàn trương cụ thề hóa các chủ trương , biện pháp ghi

trong nghị quyết , cải tiến lề lối làm việc , từ chuẩn bị quyết định , ra quyết

định đến tổ chức , kiềm tra việc thực hiện và sơ kết , đồng kết công tác :động

viên quần chủng đầy mạnh phong trào thi đua xã hội chủ nghĩa , phát triển sản

xuất và thực hành tiết kiệm , tích cực bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa , kiên

quyết chống các hoạt động phủ hoại của dịch và các mặt tiêu cực trong xã hội .

Toàn Đảng , toàn dân ta hãy phát huy ý chí tự lực tự cường và tinh thần

làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa , ra sức khác phục khuyết điểm , thực hiện

tốt những nhiệm vụ cấp bách trong công tác cải tiến quản lý kinh tế mà Hội

nghị thứ sáu của Trung ương Đảng đã đề ra , thi đua dày mạnh sản xuất và cải

tiến công tác phân phối , lưu thông, quyết làm hoàn thành kế hoạch Nhà nước

năm 1984 và kế hoạch 5 năm 1981–1985 , thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh

tế – xã hội mà Đại hội toàn quốc lần thứ V của Đảng đã đề ra
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Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành trung ương Đảng

Về những nhiệm vụ cấp bách trong

công tác cải tiến quản lý kinh tế

Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành

trung ương Đảng (khóa V ) đã

họp từ ngày 3-7 đến ngày 10-7-

1981 bàn về những nhiệm vụ cấp bách

trong công tác cải tiến quản lý

kinh tế .

Phát biểu ý kiến tại hội nghị , đồng

chí Lê Duẩn , Tông bí thư Ban chấp

hành trung ương Đảng , đã nêu rõ

những vấn đề về nguyên tắc , có tính

quy luật của cách mạng xã hội chủ

nghĩa ở nước ta , những tư tưởng cơ

bản của Đảng về vấn đề cải tiến quản

lý kinh tế .

Hội nghị Trung ương lần này đã

tập trung thảo luận và giải quyết hai

loại vấn đề quan trọng : một là , phát

huy mạnh mẽ quyền làm chủ tập thể

của nhân dân lao động , tính chủ động

sáng tạo và mọi khả năng của các cơ

sử , tổ chức lại sản xuất , từng bước

xây dựng cơ chế quản lý mới , phân

công , phân cấp quản lý đúng đắn ;

hat là , giải quyết một số vấn đề cấp

bách về phân phối lưu thông , đặc

biệt là các lĩnh vực thị trường , giá ,

hương , tiền , nhằm phục vụ tốt cơ sở ,

đồng thời giải quyết đúng đắn các

mối quan hệ phân phối trong nền

kinh tế quốc dân .

Hội nghị nhận định : dưới ảnh sáng

của các nghị quyết của Đảng và dựa

trên những kinh nghiệm thực tế

phong phú của những điền hình tốt

xuất hiện ở các địa phương, các

ngành và các cơ sở , Đảng và Nhà

nước đã ban hành nhiều chủ trương,

chính sách quan trọng nhằm cải tiến

một số mặt trong quản lý kinh tế có

tác động tích cực đến sản xuất , kinh

doanh . Thực tế chứng minh rằng,

trong điều kiện kinh tế – xã hội hiện

nay , thấu suốt và cụ thể hóa đường

lỗi đúng đắn của Đảng bằng một cơ

cấu kinh tế hợp lý và một cơ chế

quản lý thích hợp , phát huy mạnh

mẻ quyền làm chủ tập thẻ của nhân

dân lao động ở từng cơ sở, từng địa

phương , từng ngành , động viên được

sứcmạnh tổng hợp của cả nước , thì

chúng ta có khả năng tạo ra một

chuyển biến mạnh mẽ trong đời sống

kinh tế – xã hội.

Tuy nhiên , những tiến bộ và chuyền

biến trong quản lý kinh tế chưa

đồng đều , chưa mạnh mẽ , chưa cơ

bản . Hội nghị đã phân tích sâu sắc

những khuyết điểm và nhược điểm

nghiêm trọng và kéo dài trong công

tác quản lý kinh tế . Những khuyết
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điềm đó là biểu hiện của tệ quan liêu ,

bao cấp , bảo thủ trì trệ trong cơ chế

quản lý kinh tế , và tình trạng phân

tán , cục bộ , vô tổ chức , vô kỷ luật.

Những khuyết điểm ấy hoàn toàn trái

với đường lối của Đảng , gây thiệt

hại cho sự nghiệp xây dựng chủ

nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, cần

được khắc phục một cách kiên quyết.

tě
-
Nhằm thực hiện 4 mục tiêu kinh

xã hội do Đại hội lần thứ V của

Đảng đề ra , Hội nghị lần thứ sáu

Ban chấp hành trung ương Đảng đã

định rõ những phương hướng và

yêu cầu chủ yếu của việc cải tiến

quản lý kinh tế trong thời gian tới là :

a ) Phát huy quyền làm chủ tập thể

của nhân dân lao động , thực hiện ba

cấp cùng làm chủ , động viên sức

mạnh tổng hợp của cả nước nhằm

nhanh chóng khai thác tốt nhất các

tiềm năng , đầy mạnh sản xuất – kinh

doanh với năng suất , chất lượng ,

hiệu quả ngày càng cao .

Cơ chế quản lý kinh tế mới phải

thấu suốt nguyên tắc tập trung dân

chủ , lấy kế hoạch làm trung tâm , gắn

kế hoạch với hạch toán kinh tế và

kinh doanh xã hội chủ nghĩa .

Mở rộng quyền chủ động , sáng tạo ,

xác lập quyền tự chủ tài chính của

các đơn vị sản xuất kinh doanh , và

mở rộng quyền chủ động của các địa

phương dưới sự quản lý tập trung

thống nhất của trung ương, gắn chặt

nghĩa vụ với lợi ích , trách nhiệm với

quyền hạn của mỗi ngành , mỗi cấp

và trong từng đơn vị cơ sở .

Tiếp tục thực hiện việc phân công,

phân cấp hợp lý giữa trung ương và

địa phương (tỉnh , thành phố , huyện ,

quận ) ; xây dựng và kiện toàn các

ngành kinh tế – kỹ thuật, kết hợp quản

lý theo ngành với quản lý theo địa

phương và vùng lãnh thổ ; đẩy mạnh

xây dựng huyện và kiện toàn cấp

huyện .

b) Củng cố và phát triển thành phần

kinh tế xã hội chủ nghĩa , bảo đảm

vai trò chủ đạo của kinh tế quốc

doanh ; đẩy mạnh cải tạo kết hợp với

xây dựng , chống các hiện tượng tiêu

cực , chống sự phá hoại của địch , phát

triển sản xuất gắn liền với bảo vệ sản

xuất , giành thắng lợi trong cuộc đấu

tranh quyết liệt giữa hai con đường

xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa ,

giữa ta và địch ; thiết lập trật tự xã

hội chủ nghĩa trong kinh tế và xã hội

theo đường lối của Đảng .

c ) Tiếp tục cải tiến công tác phân

phối , lưu thông một cách tích cực và

vững chắc, thiết lập trật tự xã hội chủ

nghĩa trong phân phối, lưu thông .

Trên cơ sở phát triển sản xuất là

gốc và đẩy mạnh cải tạo xã hội chủ

nghĩa , tích cực củng cố và mở rộng

thương nghiệp xã hội chủ nghĩa ; tăng

cường quản lý thị trường ; xóa bỏ từ

sản thương nghiệp ; loại trừ chợ đen ,

cấm tư thương kinh doanh những mặt

hàng do Nhà nước thống nhất quản

lý . Điều chỉnh kịp thời các chính sách

giá cả , tiền lương, tài chính , tiền tệ

phù hợp với tình hình thực tế , thực

hiện thống nhất hài hòa ba lợi ích ,

vận dụng đúng đắn nguyên tắc phân

phối theo lao động , phục vụ tốt hơn

sản xuất , kinh doanh xã hội chủ nghĩa ;

ôn định và từng bước cải thiện đời

sống của người lao động , nhất là công

nhận , cán bộ , lực lượng vũ trang ; động

thời chăm lo tích lũy cho công nghiệp

hóa xã hội chủ nghĩa , bảo đảm quốc

phòng và an ninh .

d ) Chấn chỉnh bộ máy quản lý , nâng

cao năng lực tổ chức thực hiện , phục

vụ đắc lực cho cơ sở. Từ phân định

rõ và kết hợp tốt chức năng quản lý

Nhà nước về hành chính kinh tế và

quản lý sản xuất, kinh doanh , mà quy

định rõ nhiệm vụ và quyền hạn của

từng đơn vị và từng người ; kiện toàn

và tinh giản bộ máy , sắp xếp lại đội

ngũ cán bộ , tăng cường pháp chế xã
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hội chủ nghĩa , chế độ kỷ luật và chế

độ trách nhiệm .

Hội nghị đã vạch ra những phương

hướng và nhiệm vụ về sắp xếp và tô

chức lại sản xuất và tiếp tục cải tiến

cơ chế quản lý các đơn vị cơ sở .

Các xí nghiệp quốc doanh trung

ương và địa phương cần được sắp

xếp lại nhằm khắc phục tình trạng

Nhằm
phân tán , chồng chéo hiện nay.

sử dụng có lợi nhất các năng lực sản

xuất hiện có , sẽ tập trung điều kiện

và khả năng để sản xuất những sản

phẩm trọng yếu của nền kinh tế quốc

dân , ưu tiên cho những cơ sở quốc

doanh quan trọng có điều kiện sản

xuất ôn định , có hiệu quả kinh tế cao

nhất ; chuyển hướng những cơ sở

không có điều kiện sản xuất theo

nhiệm vụ thiết kế ; giải thể những cơ

sở không có khả năng bảo đảm sản

xuất có hiệu quả , thua lỗ kéo dài,

Trên cơ sở phân vùng quy hoạch

nông , lâm , ngư nghiệp , công nghiệp

trong cả nước, đẩy mạnh xây dựng

quy hoạch của từng huyện , tiếp tục

củng cố và tăng cường các hợp tác

xã , tập đoàn sản xuất nông nghiệp ,

ôn định phương hướng sản xuất, quy

mô và tổ chức các hợp tác xã nông

nghiệp . nâng cao chất lượng các

nông trường , làm trường , quốc doanh

đánh cá , sắp xếp lại và kiện toàn các

cơ sở quốc doanh dịch vụ - kỹ thuật

phục vụ sản xuất nông , lâm , ngư

nghiệp . Đây mạnh xây dựng các hợp

tác xã mua bán , hợp tác xã tín dụng.

Hội nghị đã vạch ra phương hưởng

kiện toàn các tổ chức liên hiệp sản

xuất, phát triển các hình thức quan

hệ hợp tác liên doanh , liên kết kinh

tế , và nhấn mạnh rằng các tổ chức

liên hợp phải là tổ chức sản xuất

kinh doanh , thực hiện hạch toán kinh

tế và quyền tự chủ tài chính ; trong

liên kết giữa các đơn vị sản xuất

nguyên liệu với công nghiệp , phải

bảo đảm sự hài hòa về lợi ích giữa

người sản xuất nguyên liệu , cơ sở

chế biến , và tích lũy cho ngân sách ,

trong đó chú ý thích đáng đến lợi ích

của cơ sở sản xuất nguyên liệu .

Hội nghi yêu cầu các ngành , các

cấp thực hiện khẩn trương hơn nữa

các chủ trương về phân cấp quản lý

kinh tế , trên các lĩnh vực kế hoạch .

hóa – tài chính , thương nghiệp , xuất

khẩu , xây dựng huyện và tăng cường

cấp huyện .

Hội nghị Trung ương đã có những

quyết định quan trọng về cải tiến cơ

chế quản lý đối với xí nghiệp công

nghiệp quốc doanh nhằm mở rộng

quyền hạn và trách nhiệm của xí

nghiệp . Về kế hoạch hóa , thu hẹp số

chỉ tiêu pháp lệnh ; áp dụng các chính

sách khuyến khích xí nghiệp tự kiếm

thêm nguồn vật tư ngoài phần vật tư

được Nhà nước cung ứng, khai thác

mọi tiềm năng để mở rộng sản xuất .

Về cung ứng vật tư và tiêu thụ sản

phẩm , yêu cầu các cơ quan cung ứng

phải bảo đảm cung ứng vật tư , năng

lượng cho xi nghiệp theo đúng kể

hoạch và hợp đồng ; đề cao kỷ luật

về hợp đồng kinh tế và nâng cao vai

trò của trọng tài kinh tế , đồng thời

nghiêm cấm các xí nghiệp và các cơ

quan , cơ sở kinh tế tự ý nâng giá ,

bán sản phẩm , vật tư ra thị trường

tự do .

Để thực hiện chế độ tự chủ tài

chính của xí nghiệp , sẽ sửa đổi các

chế độ hạch toán giá thành , định giá

bán buôn xí nghiệp , cải tiến chế độ

thu quốc doanh, sửa dồi định mức lợi

nhuận và thề thức tính lợi nhuận .

xác định lại các quỹ xí nghiệp , làm

cho phần lợi nhuận xí nghiệp được

hưởng gắn chặt với quy mô phát triển

sản xuất, năng suất và hiệu quả của

xí nghiệp ; mở rộng quyền xí nghiệp

được vay vốn của ngân hàng , kể cả

vốn ngoại tệ để sản xuất kinh doanh .
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Vẻ quản lý lao động, tiền lương

và tiền thưởng , cải tiến kế hoạch

hóa quỹ lương trên cơ sở định mức

và đơn giá được tính toán có căn cứ ;

xí nghiệp nhận tiền lương theo mức

độ hoàn thành chỉ tiêu giá trị sản

phẩm hàng hóa thực hiện và sản

phẩm giao nộp, vận dụng phổ biến

chế độ khoán sản phẩm , thực hiện

hạch toán đến tổ , đội sản xuất. Mở

rộng quyền hạn và trách nhiệm của

giám đốc xí nghiệp trong việc quản

lý quỹ lương, trong việc tuyển dụng ,

dào tạo , sắp xếp và cho thôi việc đối

với người lao động .

Trên cơ sở các nguyên tắc và chủ

trương quản lý đối với xí nghiệp

công nghiệp quốc doanh , Hội đồng

Bộ trưởng sẽ quy định cơ chế quản

lý phù hợp đối với các đơn vị kinh tế

quốc doanh trong các ngành khác ,

như xây dựng , vận tải , nông , làm ,

ngư nghiệp , kề cả các xí nghiệp

trong quốc phòng , an ninh , trong các

lĩnh vực văn hóa , giáo dục , xã

hội v.v ...

Đối với hợp tác xã và tập đoàn sản

xuất nông nghiệp, Nhà nước thông

qua các chính sách đòn bảy , cung

ứng vật tư kỹ thuật, hợp đồng kinh

tế , các hình thức tổ chức liên kết ,

liên doanh để chỉ đạo các hợp tác xã

xây dựng kế hoạch . Trên cơ sở đề cao

kỷ luật hợp đồng kinh tế , chỉ tiêu kế

hoạch pháp lệnh giao cho hợp tác xã

( và tập đoàn sản xuất) thể hiện trong

hợp đồng kinh tế được ký từ đầu vụ

bao gồm khối lượng sản phẩm hợp

tác xã bán cho Nhà nước và các điều

kiện vật chất Nhà nước cung ứng cho

hợp tác xã .

Hội nghị Trung ương nhấn mạnh

cần tổng kết công tác tổ chức quản lý

hợp tác xã , đặc biệt chú ý tiếp tục

hoàn thiện cơ chế khoán sản phẩm

đến nhóm và người lao động . Trên

cơ sở các nguyên tắc và chủ trương

về cơ chế quản lý đối với hợp tác xã

nông nghiệp . Hội đồng Bộ trưởng

quy định cơ chế quản lý phù hợp

với các hợp tác xã trong các ngành

nghề khác , như làm nghiệp , ngư

nghiệp , tiểu công nghiệp , thủ công

nghiệp , xây dựng , vận tải .

Về một số vấn đề cấp bách của

mặt trận phân phối lưu thông , Hội

nghị nhận định : Hiện nay tình hình

sản xuất còn rất khó khăn , nhiều mặt

mất cân đối , nhất là lương thực ;

năng lượng ,vật tư , tài chính, tiền tệ ,

thị trường tự do còn quá rộng ; giá

cả biến động mạnh ; đời sống của

nhân dân lao động, trước hết là công

nhân , cán bộ và lực lượng vũ trang ,

còn nhiều khó khăn ; quan hệ về thu

nhập giữa các tầng lớp dân cư trong

xã hội rất bất hợp lý . Trước tình

hình ấy , việc cải tiến công tác phân

phối , lưu thông phải nhằm những

mục tiêu sau đây :

- Thúc đẩy phát triển sản xuất

với năng suất, chất lượng và hiệu

quả ngày càng cao .

Ổn định và từng bước cải thiện

đời sống của nhân dân lao động ,

trước hết là công nhân , cán bộ và lực

lượng vũ trang . Điều tiết hợp lý thu

nhập của các tầng lớp dân cư .

– Củng cố nền tài chính quốc gia ,

bảo đảm dự trữ Nhà nước, từng bước

tích lũy cho công nghiệp hóa xã hội

chủ nghĩa .

– Thiết lập trật tự xã hội chủ nghĩa

trên lĩnh vực phân phối lưu thông .

Đề đạt được các mục tiêu đó , trên

lĩnh vực phân phối, lưu thông trong

một số năm trước mắt, cần tiến hành

đồng thời hai loại công việc :

Một mặt, trên cơ sở phát triển sản

xuất, phải dây mạnh thu mua nắm

nguồn hàng và mở rộng thương nghiệp

xã hội chủ nghĩa ; tích cực cải tạo và

quản lý chặt chẽ thị trưởng tự do ;

cấm tư thương kinh doanh những mặt

hàng do Nhà nước thống nhất quản

lý ; chống đầu cơ , buôn lậu , phá rối

thị trường ; loại trừ chợ đen .

+
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Mặt khác , phải khẩn trương điều

chỉnh các chính sách về giá cả , tiền .

lương , tài chính , tiền tệ cho phù hợp

với tình hình kinh tế tài chính đã

thay đổi và chưa ổn định, nhằm phục

vụ tốt hơn sản xuất , kinh doanh xã

hội chủ nghĩa và dời sống của người

lao động.

Chính sách phân phối phải giải

quyết đúng đắn các mối quan hệ cơ

bản của nền kinh tế quốc dân, quản

triệt nguyên tắc phân phối theo lao

động , xóa bỏ chế độ bao cấp , làm cho

người lao động hăng hái sản xuất. Kết

hợp hài hòa các loại lợi ích : lợi ích

của toàn xã hội, của tập thề và của

người lao động ; lợi ích của trung

ương , của địa phương và của cơ sở .

Hội nghị lần thứ sáu Ban chấphành

trung ương đã quyết định phát triển

và cải tiến quan hệ kinh tế với nước

ngoài, đặc biệt là với Liên xô và các

nước khác trong Hội đồng tương trợ

kinh tế , phù hợp với những văn kiện

được thông qua tại Hội nghị cấp cao

các nước thành viên Hội đồng tương

trợ kinh tế ở Mát-xcơ -va tháng 6 năm

1984 .

Trên cơ sở thực hiện nguyên tắc

Nhà nước độc quyền ngoại thương

và ngoại hối , trung ương thống nhất

quản lý ngoại thương ; thống nhất

quản lý vận tải xuất, nhập khẩu , áp

dụng các chính sách , chế độ khuyến

khích các địa phương, các ngành và

các đơn vị cơ sở đẩy mạnh sản xuất

hàng xuất khẩu và xuất khẩu . Sắp xếp

lại và tăng cường các tổ chức kinh

doanh xuất nhập khẩu .

Hội nghị cũng chỉ ra những phương

hưởng và nhiệm vụ cải tiến quản lý ở

các ngành , các cấp nhằm tăng cường

phục vụ việc quản lý cơ sở . Cải tiến

công tác kế hoạch hóa ; xác định lại

trách nhiệm của các bộ , tổng cục trong

việc xây dựng kế hoạch toàn ngành ,

mở rộng quyền hạn và trách nhiệm

của tỉnh , thành phố trong việc xây

dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch

kinh tế – xã hội toàn diện của địa

phương ; định rõ tính chất và nội

dung kế hoạch tỉnh và kế hoạch huyện .

Ban hành , bổ sung hoặc sửa đòi một

số chính sách, chế độ quản lý ; xúc

tiến thực hiện việc tinh giản bộ máy

quản lý Nhà nước, bộ máy của Đảng

và các đoàn thề ở các cấp. Tiếp tục cụ

thề hóa và thề chế hóa chủ trương

“ Đảng lãnh đạo , nhân dân lao động

làm chủ , Nhà nước quản lý , tăng

cường pháp chế xã hội chủ nghĩa và

kỷ luật Nhà nước.

Hội nghị chỉ rõ : công tác cán bộ

giữ một vị trí hết sức quan trọng

trong việc thực hiện nhiệm vụ cải

tiến quản lý kinh tế. Cần có quy

trình và tổ chức bảo đảm tuyền chọn

cán bộ , đánh giá cán bộ một cách

đúng đắn , căn cứ vào phẩm chất đạo

đức và năng lực thực hiện cơ chế

quản lý mới. Trên cơ sở đó , sắp xếp ,

tăng cường đội ngũ cán bộ quản lý

chủ chốt ở các cấp , các ngành kinh

tế , trong các cơ quan quản lý Nhà

nước, nhất là ở huyện và ở các tổ

chức sản xuất, kinh doanh . Lựa chọn

và cử những cán bộ có phẩm chất

đạo đức , có nănglực quản lý và kinh

doanh , làm giám đốc xí nghiệp và

công ty quan trọng ; làm bí thư và

chủ tịch huyện .

Đề bảo đảm thực hiện tốt Nghị

quyết của Hội nghị lần thứ sáu của

Ban chấp hành trung ương Đảng ,

dưới sự lãnh đạo của Bộ chính trị ,

Ban bí thư và Hội đồng Bộ trưởng

phải có chương trình cụ thể tổ chức

thực hiện nghị quyết, nhằm

những điểm chủ yếu là :

-

vào

Đạt được sự nhất trí cao , bảo

đảm sự thống nhất về tư tưởng và

hành động trong toàn Đảng , trong

tất cả các ngành , các cấp .

-

pháp đã

Cụ thề hóa các chủ trương biện

ghi trong nghị quyết thành các

( Xem tiếp trang 46 )
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Cần làm tốt

việc sắp xếp lại sản xuất công nghiệp

ĐỖ MƯỜI

UÁN triệt đường lối , chính sách

của Đảng. dựa trên những kinh

nghiệm và kết quả bước đầu đã

đạt được , đề đẩy mạnh việc sắp xếp

lại sản xuất công nghiệp trong thời

gian tới , chúng ta cần thống nhất tư

tưởng và hành động từ trung ương

đến địa phương và cơ sở , kết hợp ,

phối hợp chặt chẽ ngành công nghiệp

với các ngành có liên quan , tập trung

mọi khả năng, cố gắng tiến hành sắp

xếp lại sản xuất công nghiệp , đề từ

nay đến năm 1985 , vừa hoàn thành

tốt kế hoạch Nhà nước 1981 – 1985 .

vừa lập lại được trật tự xã hội chủ

nghĩa trong sản xuất kinh doanh , ôn

định tình hình kinh tế và quản lý

trong công nghiệp tạo ra các tiền đề

thuận lợi cho việc xây dựng, thực

hiện kế hoạch Nhà nước 1986 – 1990

và những năm sau .

Sắp xếp lại sản xuất công nghiệp

phải quán triệt đường lối xây dựng

nền kinh tế xã hội chủ nghĩa của Đảng

là : « đầy mạnh công nghiệp hóa xã

hội chủ nghĩa nước nhà , xây dựng cơ

sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa

xã hội, đưa nền kinh tế nước ta từ sản

xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ

nghĩa , ưu tiên phát triển công nghiệp

nặng một cách hợp lý trên cơ sở phát

triền nông nghiệp và công nghiệp

nhẹ , kết hợp xây dựng công nghiệp và

nông nghiệp cả nước thành một cơ

cấu công – nông nghiệp ; vừa xây

dựng kinh tế trung ương, vừa phát

triển kinh tế địa phương , kết hợp kinh

tế trung ương với kinh tế địa phương

trong một cơ cấu kinh tế quốc dân

thống nhất ; kết hợp phát triển lực

lượng sản xuất với xác lập và hoàn

thiện quan hệ sản xuất mới ; kết hợp

kinh tế với quốc phòng ; tăng cường

quan hệ hợp tác tương trợ với các

nước xã hội chủ nghĩa anh em trên

cơ sở chủ nghĩa quốc tế xã hội chủ

nghĩa , đồng thời phát triển quan hệ

kinh tế với các nước khác trên cơ sở

giữ vững độc lập , chủ quyền và các

bên cùng có lợi ; làm cho nước Việt

nam trở thành một nước xã hội chủ

nghĩa có kinh tế công – nông nghiệp

hiện đại , văn hóa và khoa học kỹ

thuật tiên tiến , quốc phòng vững

mạnh , có đời sống văn minh và hạnh

phúc *.

Vận dụng đường lối xây dựng nền

kinh tế xã hội chủ nghĩa trên đây

vào việc sắp xếp lại công nghiệp

trong thời gian trước mắt, nhằm giải

quyết sự mất cân đối cơ bản hiện nay

là nông nghiệp chưa bảo đảm được

nhu cầu tối thiểu về lương thực , thực

phẩm và các nông sản thiết yếu khác
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cho yêu cầu công nghiệp hóa xã hội

chủ nghĩa . Phương hưởng chung sắp

xếp lại sản xuất công nghiệp từ nay

đến hết năm 1990 là phải tập trung

sức thúc đẩy phát triển mạnh nông

nghiệp , coi nông nghiệp là mặt trận

hàng đầu , ra sức đẩy mạnh công

nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng , công

nghiệp chế biến nông sản , làm sản ,

thủy sản , công nghiệp làm hàng xuất

khẩu , đồng thời tiếp tục đày mạnh

xây dựng một số ngành công nghiệp

nặng quan trọng đề khẩn trương và

từng bước khắc phục sự mất cân đối

nghiêm trọng về năng lượng, vật tư ,

phụ tùng , nguyên liệu , giao thông

vận tải…. , nhằm kết hợp nông nghiệp .

công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng

và công nghiệp nặng trong một cơ cấu

công – nông nghiệp hợp lý , phù hợp

với yêu cầu của bước đi ban đầu

trong thời kỳ quá độ từ sản xuất nhỏ

lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa ,

Những mục tiêu cụ thể phải đạt là :

- Sắp xếp lại sản xuất phải nhằm

đạt hiệu quả kinh tế cao nhất trên cơ

sở bảo đảm sự phát triển theo quy

hoạch và kế hoạch Nhà nước , bảo

đảm sự cân đối hợp lý giữa các

ngành , các vùng , các địa phương , các

cơ sở , các thành phần kinh tế , tập

trung được mọi khả năng vào việc

thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu

của kế hoạch Nhà nước.

Ưu tiên dành các điều kiện vật chất

cho việc đẩy mạnh sản xuất những

sản phẩm thiết yếu phục vụ cho sản

xuất, đời sống , xuất khẩu và củng

có quốc phòng , những sản phẩm tạo

ra nguồn thu lớn cho ngân sách .

Trong các xí nghiệp cùng sản xuất

một loại hàng , cần dành ưu tiên cho

những cơ sở đem lại hiệu quả kinh

tế cao hơn .

Kiên quyết chuyển hướng hoặc

đình chỉ sản xuất ở những cơ sở nào

mà trước mắt cũng như lâu dài, không

có khả năng đem lại hiệu quả kinh

tế thiết thực , càng kéo dài sản xuất

càng gây ra lãng phí về nhân , tài

vật lực ; giảm bớt hoặc đình chỉ xây

dựng những công trình chưa thật căn

thiết , hoặc xây dựng xong mà không

bảo đảm điều kiện sản xuất .

Coi trọng ứng dụng tiến bộ khoa

học kỹ thuật và cải tiến quản lý , ra

sức phấn đấu nâng cao năng suất lao

động và chất lượng sản phẩm , giảm

chi phí, hạ giá thành , đầy mạnh lưu

thống hàng hóa , chống tham ô , lãng

phí, quan liêu , hạn chế đi tới xóa bỏ

các hoạt động tiêu cực trong kinh

doanh công nghiệp .

-

Sắp xếp lại sản xuất phải nhằm

tạo nên thế cận đối tích cực trên cơ

sở triệt để thực hiện tiết kiệm tiêu

dùng và ra sức khai thác các nguồn

vật tư , năng lượng theo phương châm

Nhà nước và nhân dân cùng làm ,

trung ương , địa phương và cơ sở

cùng làm .

Điều chỉnh và sắp xếp lại sản xuất

công nghiệp không phải là một việc

làm bị động , chỉ dựa vào những điều

kiện vật tư , năng lượng hiện có do

trung ương phân phối theo chỉ tiêu

của kế hoạch Nhà nước, mà phải được

tiến hành một cách chủ động hơn dựa

trên những khả năng hiện thực về

khai thác thêm những tiềm năng

từ nhiều nguồn khác nhau và từ việc

sử dụng hợp lý hơn những nguồn vật

tư , năng lượng đó .

Thực tiễn vừa qua đã chứng minh

rằng , nếu sáp xếp lại sản xuất công

nghiệp theo thể bị động , cắt giảm sản

xuất đơn thuần cho hợp với khả năng

cung ứng hiện có của Nhà nước thì

kết quả bị hạn chế ; ngược lại , nếu

biết chủ động tìm cách sử dụng mọi

tiềm năng bằng các biện pháp thích

hợp , có sự khuyến khích thích đáng

bằng cơ chế quản lý hợp lý hơn

(khuyến khích báng vật chất đối với

người lao động , tổ chức liên doanh ,liên

kết , tiết kiệm tiêu dùng , cố gắng xuất

khẩu để nhập khẩu nguyên liệu , phụ

tùng... ) thì phần lớn đều thành công.
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-
– Sắp xếp lại sản xuất phải nhằm

lập lại trật tự xã hội chủ nghĩa trong

sản xuất , kinh doanh . Vì vậy , cần

kết hợp chặt chẽ sắp xếp sản xuất với

cải tạo xã hội chủ nghĩa , tăng cường

kinh tế xã hội chủ nghĩa , củng cố vai

trò lãnh đạo của thành phần kinh tế

quốc doanh , tạo được thế mạnh cho

công nghiệp trung ương đủ sức đảm

đường vai trò chủ đạo, làm nòng cốt

cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân , mở

rộng kinh tế hợp tác xã , sắp xếp hợp

lý và phát huy mặt tích cực của các

thành phần kinh tế khác , kiên quyết

ngăn chặn và xóa bỏ các hoạt động

tiêu cực , làm ăn bất chính , phi pháp ,

đầy mạnh việc hoàn thành cải tạo xã

hội chủ nghĩa đối với cùng thương

nghiệp tư bản tự doanh theo đúng

đường lối , chính sách của Đảng và

Nhà nước .

Sắp xếp lại sản xuất phải nhằm

cải tiến nhiều mặt quản lý quan trọng

khác, xây dựng một cơ chế quản lý

kinh tế mới, năng động hơn , phù hợp

với các điều kiện sản xuất , kinh doanh

của giai đoạn phát triển kinh tế hiện

nay , trước hết là đồi mới công tác

kế hoạch hóa và hệ thống các đòn bảy

kinh tế , lập lại trật tự kinh tế có kẽ

hoạch , có kỷ luật trên cơ sở mở rộng

quyền chủ động sản xuất , kinh doanh

của xi nghiệp , tăng cường hạch toán

kinh tế trên cơ sở tự chủ về tài chính ,

tự chịu trách nhiệm và tự trang trải ;

kết hợp hài hòa lợi ích của Nhà nước ,

của tập thể và của cá nhân người lao

động, kết hợp chặt chẽ trách nhiệm ,

quyền hạn và lợi ích của trung ương ,

địa phương và cơ sở trong một hệ

thống tổ chức quản lý kinh doanh

thống nhất và hợp lý . Phải hết sức

chú trọng phát huy quyền làm chủ

tập thể của nhân dân lao động , của

giai cấp công nhân đề quản lý công

nghiệp . Ở từng đơn vị sản xuất kinh

doanh , phải tạo điều kiện để cho công

nhân , viên chức có thể tham gia tích

cực , có hiệu quả vào công tác quản

lý xí nghiệp như tổ chức lại sản xuất,

xây dựng kế hoạch , kiềm tra tài chính ,

giao nộp sản phẩm ... đấu tranh đề

thực hiện đúng đắn chính sách , pháp

luật Nhà nước .

Phạm vi sắp xếp lại sản xuất công

nghiệp cần bao quát các vấn đề sau

đây:

Sắp xếp lại các lực lượng sản

xuất trong quá trình sản xuất cho

hợp lý nhằm đem lại hiệu quả kinh

tế cao nhất .

---

- Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức quản

lý , đặc biệt là làm tốt việc phân công ,

phân cấp quản lý và việc tinh giản ,

hợp lý hóa bộ máy quản lý nhằm

phục vụ đắc lực nhất cho sản xuất

phát triển .

Cải tiến một bước cơ chế quản

lý kinh tế , làm cho công tác kế hoạch

hóa và các chính sách đòn bảy phục

vụ và kích thích sản xuất phát triển ,

góp phần lập lại trật tự xã hội chủ

nghĩa trong kinh tế và quản lý , đây

lùi và khắc phục có hiệu quả các hoạt

động tiêu cực .

Ba mặt sắp xếp trên đây cần được

tiến hành một cách đồng bộ , ăn khớp ,

hợp lý , và xoay quanh việc sắp xếp

lại tổ chức sản xuất kinh doanh

nhằm đem lại hiệu quả kinh tế – xã

hội cao nhất. Trên cơ sở phương

hướng , mục tiêu và phạm vi của việc

sắp xếp lại sản xuất nêu trên , nội

dung của sắp xếp lại sản xuất công

nghiệp được xác định như sau :

−Sắp xếp lại các cơ sở sản xuất

công nghiệp ( xí nghiệp , xí nghiệp liên

hợp , liên hiệp các xí nghiệp ...) .

Sắp xếp lại các cơ sở sản xuất công

nghiệp cần được tiến hành theo hướng

tăng cường các quá trình tích tụ ,

chuyên môn hóa , hợp tác hóa và liên

hiệp sản xuất. Các đơn vị cơ sở căn

cứ vào khả năng thực tế về điện ,

nhiên liệu , vật tư , nguyên liệu , phụ

tùng... do Nhà nước cấp và do cơ sở

tự lo , căn cứ vào nhiệm vụ , chỉ tiêu

kế hoạch Nhà nước giao và khả năng

15



tiêu thụ sản phẩm trong thời gian tới

đề xác định phương hướng sản xuất

đúng đắn , phương án sản phẩm thích

hợp , quy mô, hình thức tổ chức sản

xuất hợp lý ; tận dụng tối đa công

suất thiết bị hiện có , đồng thời nghiên

cứu khả năng đồng bộ hóa thiết bị ,

cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sử dụng

lao động đề nâng cao năng suất lao

động và tận dụng sức lao động hiện

có ; sắp xếp lại bộ máy quản lý xí

nghiệp gọn nhẹ , có hiệu lực , bố trí

lại đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ

thuật, cán bộ quản lý theo hướng

đồng bộ hóa và tiêu chuẩn hóa để bảo

đảm hiệu quả sản xuất và chất lượng

công tác .

Các cấp trên có trách nhiệm giúp

đỡ cơ sở , và từng cơ sở phần đầu bảo

đảm việc cung ứng vật tư , phụ tùng

và phương tiện sản xuất để quá trình

sản xuất kinh doanh được ôn định và

liên tục . Cần xây dựng được mối liên

kết kinh tế hợp lý và đa dạng giữa

các đơn vị kinh tế , thông qua các hợp

đồng kinh tế , nhằm thực hiện tốt nhất

phương hướng và các chỉ tiêu của kẽ

hoạch Nhà nước . Trong từng cơ sở ,

cần chăm lo bồi dưỡng sức khỏe , rèn

luyện , nâng cao tay nghề và tạo điều

hiện thuận lợi cho người lao động

yên tâm , phấn khởi sản xuất .

- Sắp xếp lại sản

theo ngành kinh tế

vùng lãnh thổ,

xuất công nghiệp

kỹ thuật và theo

Mỗi ngành kinh tế , kỹ thuật bao

gồm các xí nghiệp quốc doanh trung

ương , xí nghiệp quốc doanh địa

phương , xí nghiệp công từ hợp

doanh , hợp tác xã , xí nghiệp tư nhân

và các hộ sản xuất cá thể cùng ngành ;

các viện nghiên cứu kinh tế , nghiên

cứu khoa học - kỹ thuật , thiết kế phục

vụ cho phát triển ngành . Tùy từng

trường hợp , tổ chức của ngành có thể

bao gồm bộ phận cung ứng vật tư kỹ

thuật hay tiêu thụ sản phẩm . Các cơ

sở của ngành được phân bố cụ thể

theo từng vùng lãnh thổ , có phân cấp

cho trung ương hoặc địa phương

quản lý .

Trong phạm vi cả nước, bộ là cơ

quan quản lý Nhà nước cao nhất đối

với ngành , chịu trách nhiệm trước

Nhà nước về quản lý hành chính –

kinh tế và kết quả sản xuất kinh doanh

của toàn ngành . Dưới sự lãnh đạo của

bộ, có thể tổ chức các liên hiệp xí

nghiệp toàn quốc hay khu vực ( trong

điều kiện kinh tế , kỹ thuật , xã hội

của nước ta hiện nay , chủ yếu nên tồ

chức các liên hiệp xi nghiệp khu vực

thì hợp lý hơn ) hoạt động trên nguyên

tắc hạch toán kinh tế .

Các xí nghiệp của ngành do địa

phương quản lý cũng có thề tổ chức

thành liên hiệp xí nghiệp do chính

quyền địa phương quản lý , hoặc từng

xí nghiệp trực thuộc sở công nghiệp ,

nếu số lượng các xí nghiệp địa phương

quản lý chỉ có rất ít .

Để thực hiện việc quản lý theo

ngành , có thể tổ chức các nhóm sản

phẩm bao gồm các xí nghiệp , hợp tác

xã cùng ngành ( do trung ương quản

lý và do địa phương quản lý ) để cùng

nhau bàn bạc , thống nhất ý kiến về

việc xây dựng quy hoạch , kế hoạch ,

điều hòa , cung ứng vật tư , thực hiện

các định mức kinh tế , kỹ thuật, nàng

cao chất lượng sản phẩm ... Các thành

viên trong nhóm vẫn giữ quyền chi

đạo thực hiện kế hoạch riêng của

mình .

Với tư cách là cơ quan quản lý

ngành cao nhất, bộ cần chỉ đạo, hướng

dẫn các ủy ban nhân dân địa phương

quản lý các cơ sở sản xuất thuộc bộ

phận kinh tế địa phương của ngành

( kể cả các cơ sở tiêu công nghiệp ,

thủ công nghiệp ) theo quy hoạch và

chính sách kỹ thuật thống nhất.

Trong phạm vi lãnh thổ và địa

phương , việc tổ chức sản xuất phải

bảo đảm các mối quan hệ giữa các xí

nghiệp thuộc các ngành , cấp khác

nhau trên vùng lãnh thổ và địa

phương đó về các mặt : hợp tác sản
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xuất, kỹ thuật, cung ứng , tiêu thụ ,

kết cấu hạ tầng dịch vụ v.v. nhằm

phát huy hiệu quả cao nhất trên

từng lãnh thổ , trong từng địa phương

và phải hướng vào việc không những

tạo ra cơ cấu công nghiệp hợp lý , mà

còn tạo ra cơ cấu kinh tế công

nông nghiệp hợp lý trên vùng lãnh

thò và địa phương đó . Ủy ban nhân

dân địa phương cần làm tốt trách

nhiệm quản lý Nhà nước đối với các

xí nghiệp của trung ương nằm trên

vùng lãnh thổ của mình.

Việc sắp xếp kinh tế ngành và kinh

tế lãnh thổ phải trên cơ sở bảo đảm

làm chủ tập thể ở ba cấp : trung

ương , địa phương và cơ sở , chú trọng

kiện toàn cấp huyện đủ sức chỉ đạo

tổ chức lại sản xuất nông công

nghiệp trên địa bàn huyện đề sử dụng

tốt lao động, đất đai, rừng , biển , đem

lại hiệu quả kinh tế , xã hội cao .

– Súp xếp lại các thành phần kinh

tế trong công nghiệp thông qua việc

kết hợp phát triển sản xuất kinh

doanh với tiến hành cải tạo xã hội

chủ nghĩa nhằm tăng cường thành

phần kinh tế xã hội chủ nghĩa , khai

thác hết khả năng tích cực của các

thành phần kinh tế hiện có , đồng

thời tiếp tục cải tạo xã hội chủ nghĩa

đối với các thành phần kinh tế tư

bản tư doanh và tiêu chủ .

Tùy theo vị trí quan trọng của

từng ngành , nghề , đối với nền kinh

tế , đối với an ninh chính trị và quốc

phòng , mà xác định ngành , nghề gì

thị chỉ có một thành phần kinh tế

quốc doanh hoạt động (thí dụ : in

văn hóa phẩm , bào chế thuốc tân

được ... ) , ngành nghề gì có cả quốc

doanh , công tư hợp doanh và hợp

tác xã , ngành nghề gì có thể mở rộng

cho các thành phần kinh tế hiện có

tham gia dưới sự chỉ đạo của Nhà

nước ; đối với những tỏ chức sản

xuất giả mạo , biến tướng , làm ăn

phi pháp thì phải kiên quyết cấm

hoạt động .

Cần kết hợp chặt chẽ giữa xây

dựng với cải tạo , lấy xây dựng là

chính , thông qua đó mà lập lại trật

tự xã hội chủ nghĩa trong sản xuất

kinh doanh , bảo đảm vai trò lãnh đạo

của thành phần kinh tế xã hội chủ

nghĩa mà nòng cốt là kinh tế quốc

doanh , lập lại trật tự kỷ luật trong

quản lý kinh tế có kế hoạch , bảo đảm

hiệu lực cao của pháp luật Nhà nước :

từ đó mới có thẻ sắp xếp lại sản xuất

theo đúng phương hướng , quy hoạch ,

kế hoạch Nhà nước, giải quyết tốt

mối quan hệ giữa các thành phần

kinh tế theo đúng đường lối , chính

sách của Đảng .

-
- Mở rộng quan hệ hợp tác , liên

kết sản xuất kinh doanh giữa các đơn

vị kinh tế của các ngành , các cấp ,

các thành phần kinh tế để góp phân

thúc đẩy việc hình thành trên thực

tế cơ cấu kinh tế hợp lý trong phạm

vi cả nước và trong từng vùng lãnh

thồ, gắn nông nghiệp , công nghiệp

sản xuất hàng tiêu dùng và công

nghiệp nặng trong một cơ cấu kinh

tế hợp lý , gắn nơi tạo nguồn nguyên

liệu với nơi chế biến nguyên liệu

trong một cơ cấu sản xuất liên ngành

hợp lý , gắn sản xuất với cung ứng

vật tư và tiêu thụ sản phẩm một cách

nhanh chóng và thuận tiện nhất, phát

huy được hiệu quả kinh tế của việc

sắp xếp lại sản xuất.

Căn cứ vào các chính sách kinh tế

của Đảng và Nhà nước , vào kế hoạch

dài hạn và hằng năm , các ngành , các

địa phương, các xí nghiệp , các hợp

tác xã , các tổ chức từ nhân và cá

thế kỷ kết hợp đồng kinh tế với nhau

để mở rộng quan hệ hợp tác , liên kết

sản xuất kinh doanh giữa các đơn vị

kinh tế , giữa các ngành , giữa các địa

phương , giữa trung ương và địa

phương nhằm khai thác tốt nhất các

nguồn vật tư , nguyên liệu , tận dụng

công suất thiết bị và sức lao động

trong các xí nghiệp , đẩy mạnh tiêu

thụ sản phẩm , phấn đấu đạt được
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các mục tiêu của kế hoạch theo

phương châm Nhà nước và nhân dân

cùng làm , trung ương , địa phương

và cơ sở cùng làm .

Những hình thức hợp tác sản xuất,

kinh doanh phát sinh trong quá

trình thực hiện kế hoạch mà chưa dự

kiến trước thì phải được bổ sung kịp

thời vào kế hoạch và được cấp trên

có thẩm quyền cho phép trên cơ sở

triệt để tuân thủ pháp luật và kỷ

luật của Nhà nước về quản lý thị

trường , giá cả , thuế và tiền tệ .

– Sắp xếp lại tổ chức quản lý :

Hiện nay các bộ , các tổng cục được

tổ chức theo ngành kinh tế – kỹ thuật

tổng hợp . Tuy nhiên , cũng có một số

bộ chỉ quản lý một ngành , nhưng các

đơn vị trực thuộc còn quá ít , tạo nên

cơ cấu quản lý cồng kềnh , không

tương xứng với cơ cấu sản xuất . Vì

vậy , cần sắp xếp bộ máy quản lý các

ngành ở trung ương theo hướng vừa

đầy nhanh quá trình chuyênmôn hóa

theo ngành , vừa xây dựng được bộ

máy quản lý gọn nhẹ , có hiệu lực,

giảm các khâu trung gian , bớt đầu

mối không cần thiết.

Bộ máy quản lý của các địa phương

cũng cần được nghiên cứu tinh giản

và hợp lý hóa trong quá trình sắp xếp

lại sản xuất . Đồng thời, cần khẩn

trương tiến hành phân cấp quản lý

giữa trung ương và địa phương theo

tinh thần nghị quyết Hội nghị thứ ba

của Trung ương Đảng nhằm kết hợp

tốt nhất việc quản lý theo ngành với

quản lý theo địa phương và vùng

lãnh thổ trong một tồng thề kinh tế

quốc dân thống nhất ; xác định rõ ràng ,

hợp lý trách nhiệm , quyền hạn và lợi

ích của trung ương , địa phương và

cơ sở trong tổ chức quản lý sản xuất ,

kinh doanh .

Nhìn chung lại , trong những năm

qua , sản xuất công nghiệp đã có

những bước phát triển nhất định ,

nhưng do thiếu quy hoạch thông

nhất và đồng bộ , cho nên đã làm tăng

thêm sự phân tán , manh mún , mất

cân đối nhiều mặt trong sản xuất ,

kinh doanh , những bất hợp lý trong

phân cấp quản lý giữa kinh tế trung

ương và kinh tế địa phương , giữa

các khu vực quốc doanh , tập thể và

cá thể , đưa lại hiệu quả kinh tế

thấp .

Vì vậy , đề khắc phục tình trạng

phát triển tự phát, chồng chéo , giẫm

đạp lên nhau hoặc giữ nguyên hiện

trạng làm ăn theo kiều sản xuất nhỏ ,

phân tán , tự cung tự cấp , nhằm dây

nhanh quá trình tiến lên sản xuất lớn

xã hội chủ nghĩa , phương pháp tốt nhất

là phải tiến hành sắp xếp lại sản xuất

theo ngành kinh tế- kỹ thuật. Cần

từng bước đi vào quy hoạch , kế hoạch

của ngành nhằm tạo ra cơ cấu ngành

hợp lý trong tổng thề nền kinh tế

quốc dân , thực hiện đúng đến chiến

lược kinh tế của Đảng , áp dụng kịp

thời tiến bộ kỹ thuật , thực hiện được

các định mức kinh tế , kỹ thuật hợp

lý , các chính sách kinh tế , kỹ thuật

đúng đắn , phối hợp giữa kinh tế

trung ương , kinh tế địa phương và

các thành phần kinh tế trong việc xây

dựng ngành , nghề hợp lý, thống nhất

từ trung ương cho đến cơ sở . Từ đó ,

không ngừng phát triển sản xuất , tiết

kiệm chi phí , sử dụng hợp lý các

nguồn năng lượng , vật tư , tăng năng

suất lao động , tăng chất lượng sản

phẩm , hạ giá thành , tăng thu nhập

quốc dân , bảo đảm phân phối hợp lý

thu nhập quốc dân và các sản phẩm

cho tích lũy và tiêu dùng .

Đồng thời, phải kết hợp việc sắp

xếp theo ngành kinh tế –kỹ thuật với

việc sắp xếp kinh tế lãnh thọ của từng

địa phương và trên cả nước , nhằm

tạo ra cơ cấu kinh tế hợp lý trong

phạm vi cả nước cũng như trong

từng vùng lãnh thổ , kết hợp hài hòa

kinh tế trung ương và kinh tế địa

phương trong tổng thể nền kinh tế

quốc dân thông nhất .
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II

Sắp xếp lại sản xuất là một cuộc

vận động lớn , có nhiều vấn đề phức

tạp động chạm tới mọi mặt của kinh

tế , xã hội ; do đó , để tiến hành có kết

quả , nhất thiết phải có những chính

sách , biện pháp phù hợp , mà các cơ

quan có trách nhiệm phải đi sâu

nghiên cứu , đề xuất và ban hành ,

nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu của

dợt sắp xếp sản xuất lần này .

Có thể nói. hiện nay có nhiều chính

sách đã trở nên cũ kỹ , lạc hậu so với

yêu cầu của nhiệm vụ trong tình hình

mới, thậm chí có những lĩnh vực hầu

như không có chính sách chỉ đạo , cho

nên đã đề cho việc thi hành rất tùy

tiện , thậm chí đã đề xảy ra những

việc làm ngược lại lợi ích chung mà

không phê phán , ngăn chặn kịp thời.

Cần gặp rủi nghiên cứu và ban hành

một số chính sách sau đây để hướng

dẫn và chỉ đạo việc sắp xếp lại sản

xuất trong các ngành , các cấp và

caso .

– Chính sách về năng lượng , vật tư :

nhằm hết sức khuyến khích đẩy mạnh

sản xuất năng lượng, vật tư , khuyến

khích tìm thêm những nguồn năng

lượng , vật tư mới để bổ sung , đồng

thời hết sức khuyến khích tiết kiệm

tiêu dùng và bảo đảm việc quản lý ,

phân phối năng lượng , vật tư chặt

chẽ , có trọng điểm và chống thất

thoát .

Cần tổ chức thực hiện tốt điều lệ

cung cấp và sử dụng điện và nghiên

cứu ban hành một số chính sách có

liên quan để bảo đảm phân phối ưu

tiên cho các cơ sở sản xuất trọng

điểm , quy định rõ những việc được

dùng điện và những việc phải nghiêm

cấm sử dụng điện , nghiêm trị những

vi phạm quy định vẽ phân phối , sử

dụng điện ; thi hành chế độ giá diện

có phân biệt rõ rệt giữa giờ cao điểm

và thấp điểm ; hết sức tiết kiệm điện

trong sinh hoạt ; thi hành chế độ hợp

đồng kinh tế giữa bên cung cấp điện

và bên tiêu dùng diện , có chế độ

thưởng , phạt nghiêm minh với cả hai

bên cung cấp và tiêu thụ trong việc

chấp hành hợp đồng .

Hiện nay xăng dầu , than , sắt , thép ,

đồng , nhôm , xi măng , nhựa , hóa chất

cơ bản , thuốc nhuộm v.v. là những

vật tư do Nhà nước trung ương và

địa phương độc quyền quản lý , kinh

doanh và phân phối. Nhưng do có

những sơ hở trong quản lý , nhiều loại

vật tư này bị tuồn ra thị trường tự

do với khối lượng khá lớn . Mặt khác ,

việc sử dụng vật tư chiến lược cũng

chưa được quản lý chặt chẽ , gây

nhiều lãng phí và tồn thất.

Cân bồ sung , sửa đổi và ban hành .

các quy chế về xuất khẩu , nhập khẩu ,

sản xuất, lưu thông và sử dụng vật

từ chiến lược phù hợp với yêu cầu

trước mắt và lâu dài . Nghiêm cấm , .

xử lý nghiêm minh mọi hiện tượng

buôn bán và sử dụng vật tư trái phép ;

thực hành tiết kiệm và có biện pháp

khuyến khích thỏa đáng việc sử dụng

vật tư thay thế từ các nguồn trong

nước . Cụ thể là :

Ban hành quy định về việc chỉ

sử dụng các vật tư quý hiếm vào

những sản phẩm nhất định .

- Ban hành chính sách thưởng vật

chất thích đáng cho những đơn vị sử

dụng vật tư thay thế , do đó tiết kiệm

được ngoại tệ và vật tư nhập khẩu .

- Chính sách đối với thiết bị , nhà

xưởng của các xí nghiệp : nhằm tạo

điều kiện thuận lợi , dễ dàng cho

những cơ sở thuộc diện ưu tiên phát

triển sản xuất được bổ sung đồng bộ

dễ tăng cường năng lực sản xuất chủ

yếu bằng các thiết bị dư thừa từ các

ngành , các cơ sở sản xuất , các kho

của Nhà nước, với quy trình công

nghệ hoàn chỉnh , tiên tiến hơn .

Đối với những thiết bị chuyên dùng

hiện đại, trước mắt có dòi thừa nhưng

Sau này lại rất cần cho sản xuất, thì

cản có biện pháp bảo quản chu đáo và
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quy định rõ người chịu trách nhiệm

quản lý , bảo dưỡng .

Đối với những dây chuyền sản

xuất hoàn chỉnh này không có điều

kiện duy trì sản xuất, thì có thể

nghiên cứu đề ra chủ trương và

chính sách huy động vốn với những

hình thức thích hợp để khai thác

kinh doanh , vừa duy trì được công

việc làm cho công nhân , vừa có sản

phẩm và Nhà nước thu được lợi

nhuận .

Đối với những nhà xưởng , mặt

bằng phải ngừng sản xuất, căn nghiên

cứu sớm chuyển sang làm việc khác ,

đáp ứng nhu cầu trước mất hoặc lâu

dài của các cơ sở trong ngành công

nghiệp hoặc ngoài ngành công nghiệp ,

dưới hình thức quốc doanh hoặc hợp

tác xã , không nên dễ kéo dài, lãng phí.

– Chính sách bảo đảm đời sống

đối với cán bộ , công nhân , viên chức

trong các ngành công nghiệp . Đời sống

công nhân , viên chức hiện đang có

rất nhiều khó khăn , cần hết sức chủ

ý đề xuất những chính sách và biện

pháp để giải quyết các khó khăn đó ,

đồng thời quán triệt hơn nữa nguyên

tắc phân phối theo lao động , gắn thu

nhập thực tế của công nhân viên

chức với việc tăng năng suất , phát

triển sản xuất , đưa lại hiệu quả kinh

tế cao trong sản xuất. Biện pháp chủ

yếu là phải tìm thêm việc làm đề

giải quyết thu nhập cho cán bộ công

nhân viên chức . Cần đẩy mạnh việc

trả lương khoán sản phẩm , khoán

công việc , mở rộng các hình thức

tiền thưởng trên cơ sở giữ được mối

quan hệ tương đối hợp lý giữa tiền

lương và tiền thưởng , giữa các

ngành , các địa phương , các loại

CƠ SỞ .

Đối với các xỉ nghiệp thuộc diện

phải chuyền hưởng sản xuất, hoặc rút

bớt kế hoạch , thì cần mở rộng quyền

hạn cho giám đốc xí nghiệp tự tìm

cách bồ sung kế hoạch bằng những

công việc và nguồn nguyên liệu tự

tìm kiếm, khai thác , bằng hình thức

làm gia công hoặc mở rộng liên doanh ,

liên kết kinh tế với các đơn vị khác ,

đề giải quyết việc làm , thu nhập và

đời sống của công nhân , viên chức.

Đối với những công nhân kỹ thuật

thuộc diện dôi ra qua sắp xếp lại ,

cần có biện pháp thích hợp để quản

lý họ , cố gắng tìm cho họ công việc

làm tạm thời để có thu nhập đủ sống ,

khi cần thiết có thể tập trung lại

được . Đối với số công nhân , viên chức

mới tuyến , tay nghề thấp , làm trong

những ngành , nghề không có triền

vọng phát triền , cũng cần nghiên cứu

đề ra chính sách , chế độ cụ thể đề giải

quyết thỏa đáng nhằm giảm nhẹ biên

chế Nhà nước bằng cách chuyển họ

sang tham gia sản xuất thủ công

nghiệp , nông nghiệp .

Chính sách tiêu thụ sản phẩm . Sản

phẩm do các cơ sở công nghiệp làm

ra , nói chung, đều bán buôn cho

thương nghiệp quốc doanh đề tiêu thụ

trong nước hoặc xuất khẩu . Trường

hợp cơ sở cần dùng một bộ phận sản

phầm của minh đề đòi lấy nguyên

liệu , vật liệu , thì phải lập kế hoạch và

được cấp có thẩm quyền xét duyệt .

Những sản phẩm của sản xuất phụ về

nguyên tắc cũng phải bán cho thương

nghiệp quốc doanh . Trường hợp

thương nghiệp quốc doanh không

nhận tiêu thụ thì cơ sở có thể ủy

thác cho thương nghiệp quốc doanh

hoặc hợp tác xã mua bán bán ra thị

trường theo giá hướng dẫn của cơ quan

vật giả có thẩm quyền .

Giá bán sản phẩm cho thương

nghiệp quốc doanh là giá bán buôn

xí nghiệp . Giá này phải bù đắp đủ

chi phí sản xuất có căn cứ kinh tế và

phải dành cho cơ sở một mức lợi

nhuận thích đáng để tái sản xuất mở

rộng và lập các quỹ cần thiết của xí

nghiệp .

Chính sách xuất khẩu : khuyến

khích sản xuất ngày càng nhiều hàng

xuất khẩu và các ngành , các địa
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phương và cơ sở sản xuất, từ quốc

doanh , hợp tác xã đến cá thề và nghề

phụ gia đình . Cần có chính sách giúp

đỡ vốn và kỹ thuật để các cơ sở có

khả năng mở rộng hàng xuất khẩu .

chính sách cho vay trước ngoại tệ đề

nhập nguyên liệu làm hàng xuất

khẩu ; chính sách cho các cơ sở được

trích một tỷ lệ ngoại lệ thu được

bằng hàng xuất khẩu của mình để tự

đáp ứng yêu cầu nhập khẩu số thiết

bị, phụ tùng , vật tư cần thiết Trong

xuất khẩu , phải ưu tiên cho việc xuất

khẩu những sản phẩm đã qua chế

biển , những loại hàng có khả năng

thu ngoại tệ mạnh .

Cần chú ý khuyến khích hơn nữa

các ngành , địa phương tham gia vào

việc xuất khẩu hàng sang các nước

xã hội chủ nghĩa ; Nhà nước sẽ có

quỹ hàng hóa riêng để thanh toán cho

các ngành , địa phương theo chính

sách một cách chủ động , dứt khoát ,

nếu đem lại lợi ích kinh tế thiết thực ;

đồng thời cũng phải có chính sách và

biện pháp quản lý việc xuất khẩu ,

nhập khẩu với các nước tư bản chủ

nghĩa của các ngành , các địa phương

để bảo đảm nguyên tắc độc quyền

của Nhà nước về ngoại thương,

ngoại hỏi.

kinh tế
―

Nhà nước cần sớm ban hành các

quy định và điều lệ quản lý theo ngành

- kỹ thuật và quản lý kinh tế

theo lãnh thổ ; một mặt bảo đảm sự

quản lý của ngành về các mặt quy

hoạch , kế hoạch , định mức , chính

sách và chế độ quản lý đối với tất cả

các xí nghiệp quốc doanh , tập thể , cá

thề thuộc ngành xuyên suốt qua các

cấp quản lý cho đến tận cơ sở ; mặt

khác, tăng cường sự quản lý lãnh thổ

của chính quyền các tỉnh , thành phố

đối với tất cả các cơ sở kinh doanh

đặt trên địa bàn lãnh thổ .

Trước mắt, cần quy định gặp phần

lợi nhuận mà các xí nghiệp trung

ương phải đóng góp cho ngân sách

địa phương một cách hợp lý nhằm

gắn bỏ lợi ích của các địa phương với

kết quả hoạt động của xí nghiệp ,

khuyến khích các địa phương tập

trung đúng mức các khả năng về nhân ,

tài , vật lực của địa phương đề bảo

đảm sản xuất tại các xí nghiệp đó và

đóng góp cho ngân sách địa phương

để cùng nhau chú ý chăm lo hơn nữa

tới đời sống của công nhân , viên chức

tại các xí nghiệp (trung ương và địa

phương ) ; làm tốt các dịch vụ phục

vụ sản xuất, phát triển các công trình

phúc lợi công cộng trên địa bàn địa

phương ...

Có thể còn có những chính sách và

biện pháp cần thiết khác cần được

nghiên cứu ban hành . Nhưng trước

mắt những chính sách trên dây là rất

cấp thiết để chỉ đạo việc sắp xếp lại

sản xuất tiến hành được đúng đắn ,

bảo đảm thống nhất tư tưởng và hành

động trong các ngành các cấp . Tuy

nhiên , đây là những vấn đề rất khó

khăn , phức tạp , cần có sự tập trung

nghiên cứu của các ngành có trách

nhiệm dưới sự chỉ đạo sát sao , chặt

chẽ của Thường vụ Hội đồng bộ

trưởng , mới có thể đem lại kết quả

tőt.
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Mặt trận Tổ quốc với việc tổ chức

đời sống xã hội trên địa
bàn dân cư .
bàn

ĐẶNG NGỌC NAM

Áo cáo chính trị của Ban chấp

hành trung trong Đảng tại Đại

hội V đã xác định bốn mục tiêu

kinh tế và xã hội tổng quát của

những năm 80, trong đó mục tiêu

được nêu trước tiên là : Đáp ứng

những nhu cầu cấp bách và thiết yếu

nhật, dàn dàn ôn định , tiến lên cải

thiện một bước đời sống vật chất và

văn hóa của nhân dân , trước hết giải

quyết vững chắc vấn đề lương thực ,

thực phẩm , đáp ứng tốt hơn những

nhu cầu về mặc , học hành , chữa bệnh ,

về ở , đi lại, về chăm sóc trẻ em và

các nhu cầu tiêu dùng thiết yếu khác .

Tổ chức dời sống xã hội trên địa

bàn đàn em chính là để góp phần

thực hiện mục tiêu quan trọng đó

Địa bàn dân cư , đó là một xã hội

thu nhỏ ở phường , xã bao gồm nhiều

tầng lớp , giai cấp , dân tộc , tôn giáo ,

thế hệ v.v., trong đó đông đảo nhất

là nhân dân lao động làm các ngành ,

nghề khác nhau . Ở các thành phố và

thị trấn , cùng vớivới đà phát triển

kinh tế của đất nước , thành phân

công nhân , cán bộ , viên chức , thợ

thủ công ngày càng dòng thêm . Dù

làm việc ở đầu thì hết 8 giờ lao động ,

họ cũng về nơi mình ở và phần lớn

sinh hoạt còn lại của họ cũng diễn ra

tại đây . Nhân dân trên địa bàn dân

cư có người đang tuổi lao động , lại

có người đã về nghỉ hưu hoặc mất

sức lao động ; có người có tay nghề

và người không có tay nghề ; có người

dang có việc làm và có người chưa

có việc làm hoặc có việc làm không

ổn định ; có người có thu nhập cao

và có người sống còn thiếu thốn , khó

khăn ; bên cạnh số đông làm những

nghề chính dáng vẫn còn một số ít

làm những nghề không thích hợp với

chế độ mới, v.v. Trên địa bàn dân

cư , có người lớn thuộc các lứa tuổi

khác nhau và trẻ em ; số đòng trẻ em

đã được di học, còn một số ít vì điều

kiện kinh tế hay hoàn cảnh gia đình ,

chưa được hưởng thụ nền giáo dục

xã hội chủ nghĩa . Thực tế cho thấy

nếu không chú trọng đầy đủ những

đặc điểm nói trên thì việc tổ chức

đời sống xã hội cho nhân dân lao

động trên địa bàn dân cư không thể

làm tốt được .

Địa bàn dân cứ chính là nơi tiến

hành ba cuộc cách mạng , nơi diễn ra

cuộc đấu tranh gay gắt để giải quyết
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vấn đề cai tháng ai » giữa chủ nghĩa

xã hội và chủ nghĩa tư bản , nơi phát

huy trực tiếp nhất và thiết thực nhất

vai trò làm chủ tập thể của nhân dân

lao động.

Đời sống xã hội ở địa bàn dân cư

bao gồm nhiều mặt cụ thể : từ công

việc làm ăn , sản xuất đến cái ăn ,

nước uống, áo mặc, từ sách vở , thuốc

chữa bệnh , đến mái nhà , trường lớp ,

từ con hẻm di lại , cái cầu qua lạch ,

ngọn đèn dầu ngõ đến ống cống thoát

nước , nhà vệ sinh chung , giỏ rác công

cộng , nơi hội họp , phòng đọc

sách , v.v. Đời sống ở đây còn bao

gồm cả tiếng hát của trẻ em và nụ

cười của người lớn , cả trật tự an ninh

ngoài đường và không khi ấm êm

trong gia đình cùng tinh làng nghĩa

xóm ... Rõ ràng , tổ chức đời sống xã

hội chẳng những là đưa lại những gì

thiết yếu cho người dân mà còn là

vận động quân chúng xây dựng cuộc

sống mới xã hội chủ nghĩa và từng

bước xây dựng nên mô hình về quyền

làm chủ tập thẻ của nhân dân lao

động ở cơ sở .

Thực tiễn mấy năm qua ở rất

nhiều nơi đã khẳng định hoàn toàn có

thề tồ chức và tạo ra cuộc sống mới

cho nhân dân lao động trên địa bàn

dân cư . Lấy phường 21 , một phường

nghèo của quận Bình thạnh (thành

phố Hồ Chí Minh ) làm ví dụ :

8556 người dân ở đây hầu hết

sống bằng các công việc làm thuê ,

các nghề thủ công , dịch vụ hay buôn

bán lặt vặt ; nhiều người chưa có

việc làm ; nhiều ngõ hẻm lầy lội ,

tối tăm , có nhà chỉ là một lá tôn nát

ghếch nhờ lên một bức tường gạch ;

khá đông trẻ em đến tuổi đi học

không có điều kiện đến lớp ban ngày .

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố

Hồ Chí Minh đã bàn bạc và thống

nhất ý kiến với Quận ủy và Ủy ban

Mặt trận quận Bình thạnh cùng chi

ủy phường lấy nơi đây làm thủ cho

việc Mặt trận đứng ra phối hợp và

thống nhất hành động giữa các tô

chức thành viên và giữa Mặt trận

với chính quyền ở phường để tổ chức

đời sống cho nhân dân . Chỉ trong một

năm , dưới sự lãnh đạo của chi ủy

phường . Mặt trận đã vận động nhân

dàn đóng góp 228 700 đồng và hàng

nghìn ngày công để làm 18 công trình

và các công việc cụ thể khác nhằm

cải thiện đời sống cho dân . Năm 1982,

trên cơ sở hoàn thành vượt mức chỉ

tiêu kế hoạch sản xuất của quận giao ,

phường đã tìm việc làm cho 326 người

và trong quý 1/1983 , thêm 98 người,

trong đó hơn 10 % được thu nhận vào

các cơ sở sản xuất ở ngay trong

phường . Phường đã dành khoản chi

phí 24000 đồng ( có 7000 đồng do nhân

dân đóng góp ) dễ xây tường bao quanh

trường học bảo đảm yên tĩnh cho học

sinh, xây nhà vệ sinh cho trường mẫu

giáo, đắp cao hai con hẻm cho bớt

lầy lội trong mùa mưa . Đặc biệt

phường đã phối hợp với các cơ quan ,

đoàn thể và vận động nhân dân đóng

góp tiền và công sức xây mới 20 căn

nhà , diện tích mỗi căn là 22,5 mét

vuông với tổng chi phi hết 615400 đồng ,

cấp cho hại mươi hộ thuộc diện chính

sách hoặc nghèo . Một tổ dân phố mới

gồm các hộ nói trên được thành lập

và đặt tên là tổ dân phố xã hội

chủ nghĩa .

Tổ chức đời sống trên địa bàn dàn

cư về cơ bản phải tiến hành trên cơ

sử thúc đẩy sản xuất phát triển , động

viên nhân dân hoàn thành những chỉ

tiêu kế hoạch Nhà nước đã đề ra ,

đồng thời tạo thêm ngành nghề , lập

thêm các cơ sở sản xuất ; ngoài ra

còn liên hệ với các nơi để tìm việc

cho tất cả những người chưa có việc

làm và các em đến tuổi lao động.

Muốn vậy , cần vận động nhân dân

giúp đỡ nhau về vốn , công cụ , mặt

bằng , dạy nghề cho nhau để xảy

dựng các hợp tác xã hay tổ hợp sản

xuất hàng tiêu dùng trong nước và

xuất khẩu , tổ chức kinh tế gia đình
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như chăn nuôi, trồng trọt , làm hàng

gia công, làm cơ sở sản xuất vệ tinh

cho các nhà máy , xí nghiệp , v v . Đây

là công việc có tính quyết định hàng

đầu trong tổ chức đời sống cho nhân

dân lao động , vì có được việc làm

thích hợp thì mọi người mới dần dần

ổn định được đời sống , từ đó mới có

thể tiến tới ổn định về tinh thần , tư

tưởng , chính trị.

Ở phường Phú thuận , thành phố

Huế, từ sau ngày giải phóng , số người

không có việc làm rất đông. Cùng với

việc tạo điều kiện cho một số người

trở về quê cũ làm ruộng , hoặc đi xây

dựng vùng kinh tế mới, chính quyền

và Mặt trận phường đã vận động và

hướng dẫn nhân dân mở rộng các

nghề thủ công truyền thống như rèn ,

gò , hàn , mộc , thêu ren , làm nón ,

đồng thời mở thêm các nghề mới như

đan mây tre xuất khẩu , làm muối

hàm , cán nhựa cao su , v v . Mấy năm

qua , hơn 200 người trước đây sống

dựa vào ngụy quân , ngụy quyền đã

được phường tìm cho công ăn việc

làm chính đáng ; hàng trăm gia đình

buôn bán được chuyển sang sản xuất

dưới hai hình thức tập thể và gia

đình . Phường thành lập 4 hợp tác

xã , hai tổ hợp sản xuất và 3 đội sản

xuất thu hút được gần một phần ba

số lao động trong phường .

Phường 1 , thị xã Bến tre có 5039

người dân , đến đầu năm 1983 đã xây

dựng được 3 hợp tác xã và 20 tổ hợp

sản xuất. Phường 2 , thị xã Tây ninh

trước dày không có một cơ sở sản

xuất nào , đã phấn đấu để trở thành

“ một phương lao động có sản xuất

tiêu công nghiệp , thủ công nghiệp

phát triển đa dạng, có cuộc sống văn

hóa tiến bộ » ; đến cuối năm 1982 , đã

xây dựng 10 cơ sở sản xuất tiêu công

nghiệp , thủ công nghiệp , với tiền vốn

đầu tư của nhân dân là 917500 đồng ,

dưa giá trị tổng sản lượng của

phường năm 1982 lên 4689278 đồng ,

cơ bản giải quyết được việc làm cho

nhân dân trong phường. Phường 5 ,

quận Binh thạnh (thành pho

Hồ Chí Minh ) vốn là một phường

nghèo và trắng về sản xuất , đến đầu

năm 1984 tổ chức được 4 hợp tác xã ,

2 tổ hợp sản xuất , 32 cơ sở sản xuất

cá thể , đưa giá trị tổng sản lượng từ

8035000 đồng năm 1983 lên 11 044 600

đồng năm 1984, giải quyết việc làm

cho 234 trong số 242 người chưa có

việc làm . Nhiều phường khác ở thành

phố Hồ Chí Minh cũng đều đạt những

kết quả tốt đẹp tương tự như vậy .

Phục vụ sản xuất , chăm lo các bữa

ăn hằng ngày và tổ chức mạng lưới

dịch vụ là việc làm cấp bách để giảm

bớt khó khăn về đời sống của nhân

dàn lao động , đồng thời góp phần

giành thắng lợi trên mặt trận nóng

bỏng nhất hiện nay là mặt trận phàn

phối, lưu thông . Đây là công việc

thuộc chức năng của ngành thương

nghiệp nhưng chính quyền và Mặt

trận ở cơ sở lại có trách nhiệm rất

lớn trong việc tổ chức , hướng dẫn ,

kiểm tra và tạo điều kiện để các hợp

tác xã tiêu thụ , hợp tác xã mua bán

và tổ chức đại lý bán lẻ đi sâu vào

các thôn xóm , ngõ ngách đưa hàng

đến tận tay người dân , bảo đảm đúng

phẩm chất , định lượng , tiêu chuẩn

với giá phải chăng và bản vào giờ

giấc thích hợp đề người dân mua

được thuận tiện .

Hợp tác xã mua bán được xây

dựng chủ yếu dựa vào sự ủng hộ của

nhân dân . Như hợp tác xã Duy hòa ,

huyện Duy xuyên (Quảng nam -

Đà nẵng ), do xác định nhiệm vụ hàng

dầu và trực tiếp là phục vụ sản xuất

nông nghiệp có 12 điểm vừa mua

vừa bán đặt khắp 5 thôn , góp sức

với hợp tác xã nông nghiệp đầy

mạnh sản xuất. Hoạt động dịch vụ ở

dây cũng được mở rộng bao gồm

nhiều ngành . Hai to may máy chuyên

lo và chữa quần áo cũ cho nhân dân .

Hợp tác xã đã tham gia đắc lực việc

cải tạo tiều thương , giảm số người
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buôn bán vặt xuống còn một nửa .

Nhờ sự vận động của Mặt trận và các

đoàn thể , 99 % số dân trong xã đến

tuổi lao động đã tham gia đóng góp cổ

phần vào hợp tác xã . Hợp tác xã mua

bản phường 21 , quận Bình thạnh

(thành phố Hồ Chí Minh ) đã kinh

doanh 276 mặt hàng , bán 10 mặt hàng

không lấy lãi cho xã viên , bán bù lỗ

8 mặt hàng cho công an , phường đội,

tru tiên phân phối không lấy lãi 8

mặt hàng thiết yếu nhất như gạo , rau ,

củi v v . cho các gia đình thương

binh , liệt sĩ . Hợp tác xã mua bán

phường 18 , quận 8 , thành phố

Hồ Chí Minh trong vòng một năm đã

làm lợi cho nhân dân lao động hơn 1

triệu đồng. Mạng lưới dịch vụ ở

phường 27 , quận Bình thạnh gồm

nhiều cửa hàng ăn uống , sửa xe , sửa

đồng hồ , cắt tóc , uốn tóc , điện lạnh ,

sửa chữa và quét vôi nhà , làm đồ

sắt , đồ mộc , v.v. với giá rẻ hơn từ

15 đến 50 % so với giá của tư nhân .

Công tác tổ chức đời sống trên địa

bàn dân cư còn nhiều mặt khác phải

chăm lo như : chống dột và sửa nhà ,

xây nhà “ tình nghĩa » cho thương

binh và gia đình liệt sĩ , gia đình có

công với cách mạng (như các xã thuộc

huyện Củ chi, thành phố Hồ Chí Minh

trong hơn một năm đã xây được 63

ngôi nhà « tình nghĩa » ) ; đắp đường,

lấp trũng , thắp sáng ngõ hẻm ; đào

giếng, bắt ống đưa nước đến tận nhà ;

bắc loa truyền thanh dưa tiếng nói

và tiếng hát cách mạng đến từng gia

đinh v.v. Đặc biệt là việc xây trường

học để giải tỏa « ca ba » cho học sinh ,

hoặc có nơi để các em tiếp tục học

tập giữa mùa nước nổi. Phong trào

này đang lan rộng và sôi nổi khắp

nơi , ở thành thị cũng như ở nông

thôn hẻo lánh . Chỉ trong năm 1982 , ở

phường 22 quận Bình thạnh , một cù

lao nghèo , rạch mương chi chit , nhân

dân và các cơ quan , xí nghiệp đóng

trong phường đã đóng góp xây nên

7 công trình phúc lợi công cộng ,

trong đó có hai trường học với tổng

chi phí là 2,6 triệu đồng (phần của

Nhà nước cấp chỉ 200 000 đồng) . Cùng

với trường học , là những tụ điểm cho

các em đến vui chơi, giải trí ; đây

cũng là những lớp học ngoài giờ bỏ

sung cho khóa học chính , nơi quản

lý và giáo dục các em trong những

giờ không đến trường và trong những

ngày hè sôi động . Phường 2, quận 11

(thành phố Hồ Chí Minh ) đã lấp một

dãy ao xây dựng một sân chơi cho

các em rộng 2542 mét vuông với

542400 đồng và hàng trăm công lao

động hoàn toàn do nhân dân trong

phường đóng góp . Rõ ràng , trong lúc

đời sống người lớn chưa hết khó khăn ,

mà chăm lo cải thiện được một phần

đời sống cho trẻ em thì cũng đã đem

lại phấn khởi và hạnh phúc cho mọi

người.

Sinh hoạt văn hóa cũng là một nhu

cầu thiết yếu trong đời sống hằng

ngày của nhân dân ở cơ sở. Chính vì

vậy , nhiều nơi cố gắng tự xây nên

nhà văn hóa , câu lạc bộ , nhà hát .

. Phường Quyết thắng , thành phố Biên

hòa (Đồng nai) nêu phương châm « tập

thề , nhân dân làm là chính , Nhà nước

hướng dẫn và giúp đỡ » đã xây nhà

văn hóa với chi phí hơn 100.000 đồng ,

trong đó hơn 80.000 đồng do nhân

dân , các tổ hợp sản xuất và cơ quan

đóng góp . Ở Tiền giang , nhân dân xã

An hữu (Cái bè ) xây được một nhà

hát lớn và một bệnh xá lớn, xã An

thời trung ở giữa . Đồng tháp mười

cũng tự lực xây lên một nhà hát có

1500 chỗ ngồi. Tỉnh Nghĩa bình , thực

hiện chủ trương Nhà nước và nhân

dàn cùng làm , đã xây dựng hàng chục

cụm văn hóa ở xã , phường, mỗi .

huyện có từ ba đến bốn cụm , nhiều

cụm văn hóa gắn với cụm kinh tế-

kỹ thuật ; mỗi cụm bao gồm khu sinh

hoạt văn hóa , bãi chiếu bóng, cửa

hàng sách , dài truyền thanh , trường

học , trạm y tế , sân vận động, chợ . Có

một số cụm hoạt động rất tốt như

Dương long (Tây sơn ) , Đập đá (An

nhơn ), Mỹ chánh (Phù mỹ ), Phố hòa
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(Đức phố ). Quán lát (Mộ đức) , Sông

vệ ( Từ nghĩa ). Sự ra đời của các cụm

văn hóa một mặt nâng cao đời sống

tinh thần cho nhân dân , mặt khác

rút ngắn khoảng cách giữa thành thị

và nông thôn . Năm 1983 , tổng số chi

phi xây dựng các công trình văn hóa

cơ sở của tỉnh Nghĩa bình là 17,2 triệu

đồng , trong đó Nhà nước giúp 3,2

triệu ( 18 % ), phần còn lại do tập thề

và nhân dân đóng góp . Ở Gia lai

Công tum , nhân dân xây dựng các nhà

rộng văn hóa làm tụ điểm cho mọi

sinh hoạt của nhân dân trong buôn . Ở

thành phố Hồ Chí Minh , hầu hết các

phường , xã đều có nhà văn hóa , có

nơi xây dựng rất khang trang, đủ

tiện nghi . Phường 19 , quận Bình

thạnh xây nhà văn hóa trị giá

205 000 dòng . Tỉnh Kiên giang cải tạo

hàng trăm am , miêu thành những nơi

phục vụ đời sống văn hóa Nhìn

chung , dời sống văn hóa của nhân

dân ở địa bàn dân cư đã không ngừng

được nâng lên , góp phần không nhỏ

vào việc thực hiện ba cuộc cách mạng

ở cơ sở .

Còn biết bao nhiêu công trình phúc

lợi khác nữa do nhân dân tự lực xây

dựng đẻ cải thiện đời sống cho mình .

Bảy năm trời đề nghị và chờ đợi là

bảy năm nhân dân một số khu phố

ở phường 15 , quận Bình thạnh (thành

phố Hồ Chí Minh ) phải mua nước về

dùng hằng ngày , vì không có đủ

khoản kinh phi 750.000 đồng dẻ xây

dựng đường ống. Cuối cùng , Mặt trận

phối hợp với chính quyền động viên

nhân dân phát huy tinh thần tự lực

tự cường xây dựng một đường ống

dài 1650 mét đưa nước về đúng dịp

Tết cho các gia đình . Riêng trong năm

1983 , quận Bình thạnh đã xây dựng

256 công trình phúc lợi công cộng ,

chi phí hết 9719 432 đồng , trong đó

nhân dân đóng góp hơn 70 % . Ở tỉnh

Quảng nam - Đà nẵng , Mặt trận đã

vận động nhân dân xây dựng những

công trình phúc lợi khá quy mô như

trạm thủy diện 400 kilô oát ở Duy

sơn 2 , trạm thủy điện ở xã Đại

quang ; hội trường , đài truyền thanh ,

nhà mẫu giáo ở xã Điện thọ v.v.

Qua nhiều việc làm tốt và thiết

thực của công tác tổ chức đời sống xã

hội cho nhân dân lao động trên địa

bàn dân cư ở một số tỉnh miền Nam ,

có thể rút ra mấy suy nghĩ bước đầu

sau đây :

-
- Trước hết là vấn đề nhận thức.

Rõ ràng , ai cũng thấy rằng chăm lo

cải thiện đời sống của nhân dân lao

động là mối quan tâm hàng đầu của

Đảng và Nhà nước ta . Nhưng một câu

hỏi thường đặt ra là : nhu cầu về đời

sống thì nhiều , có mặt rất cấp bách ,

trong lúc tình hình kinh tế chung của

đất nước và riêng của địa phương

chưa phát triển mạnh . Vậy thì việc

tổ chức đời sống xã hội trên địa bàn

dân cư do cơ sở tự lo là chính liệu có

làm được không , và tổ chức nào đứng

ra đảm nhiệm công việc đầy khó

khăn và phức tạp này ?

Từ lâu , Đảng đã chỉ rõ tổ chức

cuộc sống mới và nâng cao dần từng

bước dời sống cho nhân dân lao động

là một mục tiêu của cách mạng. Đảng

và Bác Hồ cũng đã luôn luôn dạy

chúng ta rằng tiềm năng của nhân

dân là vô tận , nếu biết phát huy thi

“ khó vạn lần , dân liệu cũng xong ».

Quá trình nâng cao đời sống nhân dân

tất nhiên được tiến hành trên cơ sở

phát triển nền kinh tế quốc dân ,

nhưng không nhất thiết phải đợi phát

triển kinh tế đầy đủ rồi mới cải thiện

đời sống của dân . Trái lại , trong lúc

sản xuất còn nhiều khó khăn , ngân

sách Nhà nước dành cho công việc

này còn có hạn thì tổ chức Đảng ở

cơ sở càn và hoàn toàn có thể phát

huy tính năng động và tiềm năng của

nhân dân dễ tự lo liệu và giải quyết

một phần những nhu cầu cấp bách

trong đời sống và từng bước tạo nên

cuộc sống mới tốt đẹp . Có cải thiện
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đời sống cho dân mới bồi dưỡng được

sức dân , nâng cao ý thức giác ngộ xã

hội chủ nghĩa , tăng thêm nhiệt tình

và niềm tin vào chế độ mới, mới tập

hợp được ngày càng đông đảo quân

chủng vào các tổ chức thích hợp để

không ngừng mở rộng và củng cố

khối đoàn kết toàn dân , làm dãy lên

phong trào hành động cách mạng của

quần chúng ở cơ sở một cách sôi nổi

và liên tục .

Tổ chức đời sống xã hội trên địa

bàn dân cư là tổ chức cho nhân dân

lao động thực hiện nghĩa vụ và quyền

làm chủ tập thẻ ở cơ sở , trong từng

người, từng gia đình , từng khu phố ,

xóm ấp , buôn làng để tự mình đứng

lền tổ chức cải thiện đời sống cho

mình với ý thức tự lập , tự cường . Ở

đây , vai trò của cấp ủy Đảng ở cơ sở

là quyết định . Nơi nào làm tốt việc

cải thiện đời sống cho dân chính là nơi

cấp ủy Đảng đã có nhận thức đúng, có

ý thức trách nhiệm cao đổi với nhân

dân , có dũng khí vượt khó khăn , biệt

dựa vào quần chúng , biết truyền nhiệt

tinh cho toàn thể các ban , ngành , tổ

chức trong bộ máy chuyên chính vô

san & co so.

---
- Tổ chức đời sống cho nhân dân

là trách nhiệm chung của cả chính

quyền và các đoàn thể . Nhưng vai

trò của Mặt trận ở cơ sở rất quan

trọng . Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy

Đảng, Mặt trận là trung tâm đầu mối

phối hợp và thống nhất hành động

giữa các tồ chức thành viên , giữa Mặt

trận với chính quyền nhằm phát huy

quyền làm chủ lập thè của nhân dân

lao động , thực hiện mọi nhiệm vụ

cách mạng ở cơ sở . Đó là chức năng

quan trọng nhất , là chức năng đặc thù

của Mặt trận . Không có sự phối hợp và

thống nhất hành động thì việc tổ chức

đời sống xã hội cho nhân dân trên

địa bàn dân cư cũng như nhiều công

tác quan trọng khác sẽ rời rạc , tản

mạn, làm được việc này quên việc

khác , làm được cho bộ phận này

.

quên bộ phận khác , không thề tập

hợp mọi khả năng , sức lực ở cơ sở

thành một sức mạnh tồng hợp . Mặt

trận cơ sở căn cứ vào chủ trương

của cấp ủy Đảng , phối hợp với chính

quyền và Hội đồng nhân dân đề ra

kế hoạch tổ chức đời sống cho nhân

dàn trong từng thời gian , rồi cùng

với các tổ chức thành viên vạch kế

hoạch thực hiện , có phân công cụ thể ,

có đôn đốc , có kiềm tra hoạt động

của chính quyền .

- Tổ chức đời sống trên địa bàn

dân cư phải do phường , xã làm là

chính, quận , huyện có giúp đỡ , có

phối hợp trong một chừng mực nào

đó . (Tất nhiên ở đây không nói đến

những công trình phúc lợi quy mô

tương đối lớn do trung ương hay tỉnh , .

thành phố , hoặc quận , huyện làm mà

cơ sở có nhiệm vụ đóng góp ; cũng

không nói đến những công trình khác

như làm đường giao thông liên quận ,

liên huyện , liên tỉnh hay mở mang

các công trình thủy lợi, deni lại những

hiệu quả rất to lớn cho sản xuất và

đời sống ) . Nói phường , xã làm là

chính có nghĩa là mọi khả năng ,

phương tiện , tiền của , nhân lực,v.v .

có trên địa bàn phường, xã , kể cả của

những cơ quan , xí nghiệp , bệnh viện ,

trường học , công trưởng ... đóng trong

phường , xã nhưng không do xã ,

phường quản lý , đều được huy động

để làm . Nhiều phường ở thành phố

Hồ Chí Minh đã huy động được tốt

những khả năng này phục vụ nhân

dàn đạt nhiều kết quả thiết thực.

-
Nội dung tổ chức đời sống xã

hội trên địa bàn dân cư bao gồm rất

nhiều việc phục vụ cho nhiều tầng

lớp nhân dân , song trước hết phải

chăm lo mọi mặt đời sống của trẻ

em . Trẻ em là tương lai của đất nước ,

là mầm non của dân tộc . Tổ chức

nâng cao đời sống cho trẻ em gắn liên

với thực hiện nghiêm chỉnh những

chủ trương , chính sách bảo vệ , chăm

sóc, giáo dục trẻ em ; ưu tiên đáp
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ứng những nhu cầu của trẻ em về ăn ,

mặc , phòng bệnh , chữa bệnh , học

hành , đi lại , giải trí , dành hẳn những

gì cần thiết và tốt nhất mà chúng ta

có cho các cháu .

- Quá trình tổ chức đời sống trên

địa bàn dân cư là quá trình giáo dục

nâng cao ý thức giác ngộ xã hội chủ

nghĩa , tinh thần đoàn kết , tương trợ

và nhiệt tình cách mạng cho nhân

dân . Quá trình phối hợp và thống

nhất hành động trong tổ chức đời

sống trên địa bàn dân cư cũng là quá

trình mở rộng và củng cố Mặt trận , các

đoàn thể quân chúng và chính quyền

ở cơ sở . Thực tiễn ở rất nhiều nơi

cho thấy những kết quả gặt hái được

baogồm nhiều mặt phong phú cả về đời

sống lẫn chính trị, kinh tế , văn hóa ,

xã hội, an ninh và quốc phòng .

Chỉ thị số 17 của Ban bí thư Trung

ương Đảng về việc tăng cường sự

lãnh đạo của Đảng đối với công tác

Mặt trận Tổ quốc Việt nam trong

giai đoạn mới có đoạn nêu rõ :

« Các cấp ủy Đảng cần lãnh đạo Ủy

ban Mặt trận hướng công tác vào cơ

sở (xã , phường ), nhằm đầymạnh các

phong trào cách mạng của quần chúng

từ cơ sở và tạo ra cuộc sống mới ở

khu dân cư bằng những hình thức và

phương pháp linh hoạt , thích hợp với

đặc diềm , diều kiện từng nơi) .

Trong giai đoạn cách mạng hiện

nay, công tác Mặt trận có tầm quan

trọng to lớn , nhiệm vụ của Mặt trận

các cấp , đặc biệt là ở cơ sở , rất nặng

nề , trong đó việc tổ chức và tạo ra

một cuộc sống mới cho nhân dân lao

động ở khu dân cư là một công tác

bức thiết . Tranh thủ triệt để sự lãnh

đạo của các cấp ủy Đảng , biết phát

huy và động viên khả năng vô tận của

nhân dân , biết tổ chức tốt mối quan

hệ phối hợp và thống nhất hành động

giữa các tổ chức thành viên trong hệ

thống chuyên chính vô sản, đồng thời

động viên được sự đóng góp to lớn

của tất cả các lực lượng đóng trên

địa bàn dân cư , Mặt trận cơ sở nhất

dịnh sẽ góp phần đắc lực vào việc

giải quyết những vấn đề cấp bách

nhằm ổn định và từng bước cải thiện

đời sống nhân dân .
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Phân kỳ thời kỳ quá độ

ở các nước xã hội chủ nghĩa

NGUYỄN NGỌC TUÂN

Mấy vấn đề phương pháp

luận quan trọng về thời kỳ

quá độ .

Luận điểm về thời kỳ quá độ từ

chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội

là luận điềm cơ bản có tính cách

mạng trong học thuyết kinh tế của

Các Mác. Luận điểm đó được hình

thành rất sớm trong các tác phẩm

đầu tiên của chủ nghĩa Mác vào cuối

những năm 40 của thế kỷ 19. Ở đó ,

Mác và Ăng-ghen chưa dùng hẳn

thuật ngữ thời kỳ quá độ , nhưng tư

tưởng của các ông về sự cần thiết

phải có thời gian dài đề chuyên tử

chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã

hội đã được hình thành rõ nét. Trong

cuốn Phê phán cương lĩnh Gò -la ( 1875 ) ,

Mác , người đầu tiên dùng thuật ngữ

thời kỳ quá độ đã nói rõ , giữa chủ

nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản

có một khoảng cách đặc biệt, đó là

thời kỳ quá độ , và Người khẳng định :

giai đoạn đầu của xã hội cộng sản chủ

nghĩa là giai đoạn xã hội vừa thoát

thai từ xã hội tư bản chủ nghĩa sau

những cơn đau đẻ kéo dài ,

Lê -nin cũng rất chú trọng thời kỳ

này. Sau khi giai cấp vô sản Nga

·

giành được chính quyền và liền đó ,

vấn đề thời kỳ quá độ được đặt ra

không chỉ về mặt lý luận mà cả trong

thực tiễn , thì Lê-nin đã có những

cống hiến vô giá đối với việc phát

triền học thuyết của Mác về thời kỳ

này.

Lê -nin nhắc lại nhiều lần tư tưởng

của Mác về « những cơn đau đẻ kéo

dài » khi sinh ra xã hội mới và khẳng

định , những khó khăn phức tạp của

« cơn đau đẻ kéo dài » như vậy có ở

tất cả các nước chứ không phải chỉ

riêng ở nước Nga. Người viết : “ Ở

tất cả các nước thời kỳ này nhất thiết

sẽ kéo dài lâu , rất lâu , bởi vì , tôi xin

nhắc lại , đối với mỗi thắng lợi của

giai cấp bị áp bức, bọn áp bức đều

đáp lại bằng hết mưu toan này đến

mưu toan khác đề kháng cự và lật đồ

chính quyền của giai cấp bị áp

bức » ( 1 ) . Người còn nói rằng « Một

nước càng lạc hậu mà lại phải

những bước ngoắt ngoéo của lịch sử-

bắt đầu làm cách mạng xã hội chủ

nghĩa , thì nước đó càng gặp khó khăn

trong việc chuyển từ những quan hệ

---
do

( 1 ) V 1. Lê -nin : Toàn tập . Nxb Tiến bộ ,

Mát - cơ - va . 1977 , tập 36 , tr . 549–550.
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cũ , tư bản chủ nghĩa sang những quan

hệ xã hội chủ nghĩa » ( 2 ) .

Tháng 5 năm 1919 , trong thư chào

mừng giai cấp công nhân Hung-ga -ri,

khi nước Cộng hòa xò viết Hung -ga -ri

được thành lập , Lê -nin nói rõ thêm :

« Mục đích của giai cấp vô sản là thiết

lập chủ nghĩa xã hội .. Mục đích đó ,

người ta không thể đạt ngay tức khắc

được ;muốn thế , cần phải có một thời

kỳ quá độ khá lâu dài ... , vì cải tổ sản

xuất là việc khó khăn , vi cần phải có

thời gian mới thực hiện được những

thay đổi căn bản trong mọi lĩnh vực

của cuộc sống , và vì phải trải qua

một cuộc đấu tranh quyết liệt , lâu

dài mới có thể tháng được sức mạnh

to lớn của thói quen quản lý theo

kiều tiểu tư sản và tư sản » (3 ) .

Lê -nin cũng khẳng định , cả trong

trường hợp tốt nhất , thời kỳ quá độ

cũng kéo dài nhiều năm , và Người bỏ

sung : Một cuộc cách mạng di theo sát

chiến tranh , liên quan với chiến tranh

và bùng nổ trong chiến tranh là một

“ trường hợp sinh đẻ đặc biệt khó

khăn », Tuy vậy , xã hội mới ra đời

a không thể tiêu vong dược , và việc

nó sinh ra chỉ trở nên đau đớn hơn

và lâu hơn thôi, nó trưởng thành và

phát triển chậm hơn thôi » ( I ) .

Hiện nay , các nhà kinh tế tư sản

phương Tây quả quyết rằng , thời kỳ

quá độ chỉ oán cho những nước có

trình độ phát triển trung bình và

kém , không cần cho những nước có

trình độ phát triển cao , như nước

Mỹ chẳng hạn , vì ở đây , lực lượng

sản xuất đã đạt tới mức tương ứng

với quan hệ sản xuất cộng sản chủ

nghĩa . Song , những luận điểm cơ bản

của chủ nghĩa Mác -Lê -nin vừa nêu

và thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã

hội phát triển ở Liên xô đã giúp các

nhà khoa học xô viết nhận định rằng ,

trong tương lai , ngày cả nước Mỹ

khi đi lên chủ nghĩa xã hội văn

phải trải qua thời kỳ quá độ . Đó chủ

yêu là vì : nhiệm vụ cơ bản của cách

mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng

chủ nghĩa xã hội không chỉ đơn thuần

là phát triển lực lượng sản xuất, mà

còn là xây dựng quan hệ sản xuất

mới, song quan hệ sản xuất này lại

không thể xuất hiện trong lòng xã hội

cũ được , phải thủ tiêu sức ỳ lớn của

những tàn dư cũ , phải đào tạo người

lao động kiểu mới v.v. Tất nhiên ,

thời kỳ quá độ ở đây có chịu ảnh

hưởng của trình độ phát triển cao

vốn có của lực lượng sản xuất, cũng

như của các đặc điểm lịch sử và dân

toc...

Phân kỳ thời kỳ quá độ ở

Liên xô và ở cácnước xã hội

chủ nghĩa Đông Âu.

Sự phát triển của xã hội là những

quá trình khách quan tuân theo

những quy luật nhất định , không phải

là những quá trình hỗn tạp mang

tính chất ngẫu nhiên , hoặc con người

có thể dùng ý chí hay sắc lệnh đề

vượt qua những giai đoạn phát triển

tự nhiên đó . C.Mác từng viết : Một xã

hội , ngay khi đã phát hiện ra con

đường đi của quy luật tự nhiên chi

phối sự vận động của mình , cũng

không thể nào nhảy vọt đề vượt qua

hay dùng sắc lệnh để xóa bỏ các giai

đoạn phát triển tự nhiên của nó ; tuy

vậy nó có thể rút ngắn thời kỳ thai

nghén và giảm bớt những đau khô

trong quá trình phát sinh của các

giai đoạn ấy . Tư tưởng quan trọng

này của C. Mác đã được đồng chí

Ju . V.An -drô-pop , Tổng bí thư Ủy ban

trung ương Đảng cộng sản Liên xô

vừa quá cổ nhấn mạnh : “ Chúng ta

phải hình dung một cách tỉnh táo

xem chúng ta đang ở đâu . Chạy lên

trước có nghĩa là đề ra những nhiệm

vụ không thể thực hiện được , chỉ

( 2 ) Sách đã dẫn , tr , 6 .

( 3 ) Sách đã dẫn . 1977 , tập 38. tr . 464 .

(4 ) Sách đã dần , 1977 , tập 36. tr . 593 ,
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dừng lại ở những cái đã đạt được , có

nghĩa là không sử dụng tất cả những

cai mà chúng ta có . Xem xét xã hội

chúng ta trong sự phát triển năng

động hiện thực với tất cả khả năng

và nhu cầu của nó - đó là yêu cầu

hiện nay ( 5 ) .

Thời kỳ quá độ , như trên đã phân

tich , là thời kỳ dài hoặc tương đối

dài , trong đó các nước phải giải quyết

một loạt vấn đề kinh tế – xã hội khác

nhau về tính chất theo các trình

tự không giống nhau . Điều này

dẫn tới sự cần thiết phải chia thời

kỳ đó thành các giai đoạn nhỏ , hay

các thời đoạn khác nhau . Theo Lê -nin ,

trong thời kỳ đó, các chính sách của

chúng ta phải phù hợp với nhiều giai

đoạn nhỏ nữa . Và tất cả cái khó về

đường lối và nghệ thuật chỉ đạo của

chúng ta là phải tìm ra được cách

giải quyết đặc thù cho từng giai

đoạn .

Như vậy, sự phân kỳ đúng đắn tự

nó sẽ cho các nước thấy được sự

phát triển liên tục của xã hội, biết

dược những gì là thuộc về quá khứ ,

những gì là của hiện tại , những gì là

thuộc về tương lai và mối quan hệ

giữa quá khứ , hiện tại và tương lai ;

nhận thức được đặc điểm của từng

giai đoạn , và xác định đúng nhiệm

vụ và đặc thù của từng thời kỳ , qua

đó đẻ ra chính sách kinh tế , phương

pháp quản lý đặc thù sát hợp với

từng giai đoạn . Chính vì vậy , Lê -nin

đã xem vấn đề phân kỳ là nhiệm vụ

số một, nhiệm vụ đầu tiên của khoa

học trong việc nghiên cứu sự phát

triển của các hình thái kinh tế

hội . Đồng thời, Người cũng lưu ý

chúng ta phải tính đến những đặc

diêm dân tộc , tính đến những cái

riêng , song không được sùng bái nó ,

mà phải để lên hàng đầu cái chung .

xã

Trong các tác phẩm của mình , cả

Mác lẫn Lê -nin đều mới nêu lên

những giai đoạn phát triền chung

nhất trong sự phân kỳ hình thái xã

nghĩa , chưa chỉ ra

nhỏ , những thời

thể trong bản thân

nhất là trong thời

hội cộng sản chủ

những giai đoạn

đoạn phát triển cụ

từng giai đoạn đó ,

kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Điều này cũng dễ hiểu , vì ở thời các

ông , khó có thể thấy hết được các

đặc điềm cụ thể của từng giai đoạn

nhỏ , nhất là những cái mốc phát

triển bắt buộc mà các nước xã hội

chủ nghĩa phải trải qua trong từng

giai đoạn đó .

Thời đại ngày nay đòi hỏi các nước

càng phải tiếp tục đi sâu nghiên cứu ,

sự phân kỳ . Sau khi trải qua những

giai đoạn phát triển nhất định , bằng

kinh nghiệm thực tế và với sự tổng

kết lý luận của mình , Liên xô và các

nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu mới

khẳng định rằng , thời kỳ quá độ

cũng được chia ra thành các giai

đoạn nhỏ khác nhau và mỗi nước , tùy

theo nhữngđiều kiện cụ thể của mình ,

có thể phân thời kỳ đó thành những

giai đoạn nhỏ phù hợp với đặc điểm

của từng nước.

Song có một vấn đề được đặt ra

là : có thể có những giai đoạn hình

thành chủ nghĩa xã hội có tính chất

chung nhất cho tất cả các nước quá

độ lên chủ nghĩa xã hội không , vì

trong quá trình xây dựng chủ nghĩa

xã hội, các nước phải giải quyết

nhiều vấn đề tương tự nhau và phải

vượt qua những cái mốc chung giống

nhau về nguyên tắc . Dựa vào luận

điểm của Mác về hai hình thức phát

triển của tư bản : phát triển theo

chiều rộng và phát triển theo chiều

sâu , cũng như dựa vào tư tưởng của

Lê - nin về xã hội hóa, và với những

kinh nghiệm thực tế của nước mình ,

nhiều nhà khoa học Xô viết đã phân

thời kỳ quá độ ra làm ba giai đoạn

cơ bản chung cho các nước, căn cứ

( 5 ) lu . V. An - đrộ - pop : “ Học thuyết của

Các Mác vàmột số vấn đề xây dựng chủ nghĩa

xã hội ở Liên xô * , Tạp chí Cộng sản , Hà nội .

1983. số 5 , tr . 21 .
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vào mức độ phát triển và củng cố của

quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa

cả về chiều rộng lẫn chiều sâu . Dồng

thời họ cũng chỉ ra rằng , về nguyên

tắc , sự phát triển theo chiều rộng của

quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa

phải dựa trên cơ sở phát triển theo

chiều sâu của nó . Còn về những cái

mốc kinh tế đánh dấu bước chuyển

giai đoạn , thì chủ yếu dựa vào việc

thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ

đặc thù của mỗi giai đoạn , vào tinh

chất đặc thù của phương pháp quản

lý ...

Ba giai đoạn cơ bản chung đó là :

1 – Giai đoạn xuất hiện quan hệ sản

xuất xã hội chủ nghĩa và hình thành

bước đầu lệ thống kinh tế mới.

Nhiệm vụ đặc thù của giai đoạn

này là : quốc hữu hóa các khâu then

chốt của nền kinh tế quốc dân ( các

xí nghiệp công nghiệp lớn , các hệ

thống ngân hàng , tài chính , ngoại

thương , giao thông vận tải , dường

sắt ... và bưu điện ) , tịch thu ruộng đất

của địa chủ , xây dựng bước đầu hệ

thống quản lý mới dễ trực tiếp điều

hành các cơ sở kinh tế đầu não vừa

được quốc hữu hóa . Trong giai đoạn

này , các biện pháp tác nghiệp giữ

vai trò chính . Đây là giai đoạn tập

dượt dễ di tới kế hoạch hóa dài hạn

nền kinh tế trong giai đoạn tiếp theo .

Còn các chính sách kinh tế tất yếu

phải mang tính chất cưỡng bức phi

kinh tế , vì nếu không , sẽ không tước

đoạt được những tư liệu sản xuất cơ

bản trong tay giai cấp bóc lột.

Mục tiêu phải đạt được là : quan

hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa được

hình thành ở những khâu then chốt

của nền kinh tế . Thành phần kinh tế

xã hội chủ nghĩa , vì vậy ngay từ đầu

đã chiếm địa vị chủ đạo . Hệ thống

mới về quản lý được thành lập bước

đâu.

Giai đoạn này bắt đầu ở Liên xô

khi chính quyền cách mạng được

thiết lập tháng 11-1917 và kết thúc

vào năm 1924 , tức gồm hơn 7 năm ;

còn ở các nước dân chủ nhân dân

Đông Âu chỉ gồm từ 3 đến 4 năm và kết

thúc vào các năm từ 1947 đến 1949 .

2 - Giai đoạn quan hệ sản xuất xã

hội chủ nghĩa chiếm địa vị thống trị

và xây dựng cơ sở của chủ nghĩa xã

hội.

Trong giai đoạn này , Nhà nước sẽ

đầy mạnh công nghiệp hóa xã hội

chủ nghĩa trên quy mô lớn , triển

khai rộng rãi việc tập thể hóa những

người sản xuất nhỏ… , nhằm xây dựng

cơ sở của chủ nghĩa xã hội trên ba

mặt : xây dựng cơ sở vật chất- kỹ

thuật thích ứng với trình độ phát

triển của quan hệ sản xuất ; xây dựng

và củng cố quan hệ sản xuất mới ;

đào tạo người lao động kiều mới cho

phù hợp với lực lượng sản xuất mới.

Đây cũng là ba phương hưởng của

việc xã hội hóa theo quan điềm của

Lê-nin . Các phương pháp kinh tế , các

quan hệ hàng- tiền được sử dụng rộng

rãi hơn .

Mục tiêu phải đạt được là : cơ sở

của chủ nghĩa xã hội được tạo dựng

trên những vị trí và những ngành

chủ chốt ( tỷ trọng của công nghiệp

ở Liên xô đến cuối giai đoạn này

chiếm khoảng 70 % tổng giá trị sản

lượng công nông nghiệp , trong đó

nhóm « A » chiếm 60 % ), thành phân

kinh tế xã hội chủ nghĩa từ chỗ chiếm

địa vị chủ đạo trong giai đoạn trước

trở thành thành phần thống trị luyệt

đối trong nền kinh tế quốc dân (ở

Liên xô , thành phần đó là 99 % trong

công nghiệp và 84,5 % trong nông

nghiệp ).

Giai đoạn này ở Liên xô kết thúc

vào năm 1931 (tức kéo dài khoảng

trên dưới 10 năm ); ở Bun -ga- ri : năm

1956 ; ở Cộng hòa dân chủ Đức và

Tiệp khắc ; năm 1958 ; ở Ru -ma -ni :

năm 1960 ; và ở Hung-ga -ri : năm 1962,

3 – Giai đoạn quan hệ sản xuất xã

hội chủ nghĩa chiếm linh toàn bộ nền

32



*

kinh tế quốc dân và xây dựng xong

cơ sở của chủ nghĩa xã hội.

Giai đoạn này có nhiệm vụ giải

quyết nốt tất cả những vấn đề kinh

tế cơ bản của thời kỳ quá độ : xây

dựng xong cơ sở vật chất- kỹ thuật

của chủ nghĩa xã hội trên những nét

cơ bản , hoàn thành công nghiệp hóa

xã hội chủ nghĩa và tập thể hóa nông

nghiệp , hoàn thiện hệ thống quản lý

kinh tế - xã hội ,...

Đến cuối giai đoạn này , thành phần

kinh tế xã hội chủ nghĩa giữ địa vị

thống trị tuyệt đối và không giới hạn

trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân

( ở Liên xô , thành phần đó chiếm 99 %

vốn sản xuất cố định , 99,1 % thu nhập

quốc dân , 99,8 % sản xuất công nghiệp ,

98,5 % sản xuất nông nghiệp , 100 %

thương nghiệp bán lẻ ) ; cơ sở vật

chất – kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội

phải được xây dựng xong về cơ bản .

Trước đây , cái mốc về mặt lực lượng

sản xuất thường được đặc trưng bằng

sản lượng một số sản phẩm công

nghiệp và nông nghiệp chủ yếu tính

theo đầu người. Song nhiều năm gần

đày , các nước dã xem lại đặc trưng

đó và cho rằng , những con số cụ thể

đỏ có thể sẽ rất khác nhau vào thời

điềm kết thúc thời kỳ quá độ ở mỗi

nước . Hơn nữa , những cái gì được

coi là đầy đủ ở thời điểm kết thúc

trước, thì đến ngày nay có thể được

coi là chưa đầy đủ , nhất là trong

điều kiện cuộc cách mạng khoa học-

kỹ thuật đang diễn ra mạnh mẽ và

tác động ngày càng mạnh đến việc

xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật

ở mỗi nước. Do đó , các nước cho

rằng, phải hiểu cái mốc đó theo một

nguyên tắc chung là , vào thời điểm

kết thúc thời kỳ quá độ , sản xuất

bằng máy móc lớn phải trở thành

cơ sở của tất cả các ngành kinh tế

quốc dân .

Giai đoạn ba ở Liên xô kết thúc

vào năm 1937, ở Bun -ga -ri—năm 1968,

ở Hung- ga -ri – năm 1962 , ở Cộng hòa

dân chủ Đức – dầu những năm 60.

Giai đoạn này kết thúc , thì thời kỷ

quá độ cũng chấm dứt . Từ đó, các

nước bước vào giai đoạn mới, giai

đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội phát

triển .

Theo kinh nghiệm của Liên xô và

của các nước xã hội chủ nghĩa Đông

Âu , thì sự phân biệt các giai đoạn

nêu trên chỉ có ý nghĩa tương đối , vì

không phải lúc nào ba giai đoạn đó

cũng được phân biệt rạch ròi trong

thực tế . Có thể có tình hình là : nếu

đứng trên quan điểm phát triển theo

chiều rộng của quan hệ sản xuất mà

xét , thPchẳng hạn một nước nào đó

đã ở cuối giai đoạn hai− ,còn nếu dứng

trên góc độ phát triển theo chiều sâu

mà phận định , thì nước đó vẫn còn ở

giai đoạn một. Điều này xảy ra khi

một nước tiến hành phát triển đò ạt »

theo chiều rộng , mà không kịp củng

cố quan hệ sản xuất mới bằng những

thành tựu đạt được trong lĩnh vực

công nghiệp hóa , bay trong việc xây

dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật . Một sự

phát triển như vậy , rõ ràng là không .

có cơ sở để tuyên bố rằng đất nước

đã chuyển giai đoạn . Đây là luận

điềm có tính nguyên tắc , vì trình độ

chín muồi của quan hệ sản xuất mới,

suy cho cùng là do trình độ phát

triển của cơ sở vật chất quyết định .

Chỉ có trên cơ sở trình độ phát triển

cao của lực lượng sản xuất , các nước

mới có thể xây dựng thành công chủ

nghĩa xã hội.

Tiêu chuần kết thúc

thời kỳ quá độ.

Vào cuối những năm 30 , sách báo

Liên xô thường dùng khái niệm xây

dựng xong chủ nghĩa xã hội về cơ

bản đề đặc trưng cho tiêu chuẩn

chung kết thúc thời kỳ quá độ . Gần

đây , khái niệm đó được thay bằng

khái niệm khá phổ biến ở tất cả các

nước : xây dựng xong cơ sở của chủ

nghĩa xã hội. Hiểu theo nghĩa rộng ,
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cơ sở này gồm những nội dung

chính sau :

Về kinh tế : Nền kinh tế nhiều thành

phần không còn , chỉ có một thành

phản duy nhất thống trị – thành phân

kinh tế xã hội chủ nghĩa . Như vậy ,

lúc này trong nền kinh tế chỉ có một

loại quan hệ sản xuất và một hệ

thống quy luật đồng nhất với nhau về

chất được gọi là hệ thống hữu cơ tồn

tại. Hệ thống quy luật này tuy đã có

điều kiện để hoạt động mạnh , song

vẫn còn bị hạn chế nhất định . Những

hạn chế này chỉ được loại trừ hoàn

toàn khi xây dựng xong chủ nghĩa xã

hội phát triển .

Sản xuất cá thể có thể vẫn còn ,

nhưng số lượng ít , lực lượng nhỏ và

phân tán , tự nó không đủ sức trở

thành một thành phần độc lập trong

hệ thống kinh tế mới (6 ).

Kinh tế phụ gia đình vẫn được duy

trì và tồn tại cả trong chủ nghĩa xã

hội phát triển . Theo một số nhà kinh

tế Xô viết, thì ở Liên xô không loại

trừ khả năng kinh tế phụ gia đình

tồn tại lâu hơn cả sở hữu của các

nông trang . Hơn thế , nó còn được

các nước xã hội chủ nghĩa khuyến

khích phát triển , vì đây là một hình

thức kinh tế xã hội chủ nghĩa , nó bỏ

sung cho nền kinh tế đó .

Những đặc trưng chủ yếu của cơ

sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa

xã hội phải được hình thành , tuy

chưa phải là tất cả và toàn bộ . Nên

sản xuất lớn cơ khí hóa được xây

dựng , sản xuất bằng máy lớn chiếm

trụ thế . Nhờ đó , đời sống nhân dân có

sự thay đổi về chất : nạn thất nghiệp

bị thủ tiêu , chế độ tem phiếu không

còn , hàng tiêu dùng thiết yếu được

cung cấp tương đối khá , v.v.

Về chính trị : Chuyên chính vô sản

được củng cố , nền dân chủ xã hội

chủ nghĩa phát triển . Vấn đề cai

tháng ai » đã được giải quyết với

thắng lợi của chủ nghĩa xã hội. Đối

kháng giai cấp không còn , nhưng

không loại trừ khả năng là nếu đường

lối , chính sách có sai lầm lớn , thì

ngay cả trong điều kiện của chủ

nghĩa xã hội , những mâu thuẫn vốn

có của nó – tức mâu thuẫn không đối

kháng – vẫn có thể trở thành những

mâu thuẫn mang tính chất đối kháng .

Về xã hội : Sự bóc lột bị xóa bỏ ,

sự đối lập giữa thành thị và nông

thòn , giữa lao động trí óc và lao động

chân tay bị loại trừ , song sự khác

biệt giữa chúng vẫn còn .

-

Về văn hóa – tư tưởng. Hệ tư tưởng

xã hội chủ nghĩa , thế giới quan Mác

Lê -nin chiếm địa vị thống trị trong

tư tưởng của mọi người , cũng như

trong đời sống tinh thần của nhân dân .

Tóm lại, khi kết thúc thời kỳ quá

độ , các nước mới xây dựng được các

cơ sở của chủ nghĩa xã hội. Lúc này ,

chủ nghĩa xã hội vẫn chưa có đủ các

hình thức tổ chức cao nhất của nó ;

chưa gột bỏ hết những tàn dư của xã

hội cũ trong các quan hệ kinh tế , đạo

đức và trí tuệ ; chưa đạt được trình

độ phát triển lực lượng sản xuất thật

cao để có thể giải quyết một cách

đầy đủ tất cả các nhiệm vụ xây dựng

và nâng cao đời sống. Nói cách khác

là khi kết thúc thời kỳ quá độ , chủ

nghĩa xã hội vẫn chưa phát triển

trên cơ sở riêng của chính nó được .

Đúng như Mác từng chỉ rõ , ở giai

đoạn thấp của chủ nghĩa cộng sản ,

chúng ta có quan hệ “ không phải với

xã hội cộng sản đã phát triển trên cơ

sở riêng của nó , mà ngược lại với xã

hội vừa thoát thai từ xã hội tư bản

chủ nghĩa , nên trong các quan hệ

kinh tế , đạo dức và trí tuệ , nó vẫn

(Xem tiếp trang 39 )

( 6 ) Trong các nước xã hội chủ nghĩa ở châu

Âu , chỉ có Liên xô là không còn kinh tế tư

nhân khi kết thúc thời kỳ quá độ . Ở các

nước khác , kinh tế cá thể văn được duy trì ở

mức độ nhất định . Ví dụ : năm 1976. kinh tế

của nông dân cá thẻ ở Hung - ga - ri vẫn chiếm

6,1 % tổng số rung đất : ở Cộng hòa dân chủ

Đức . 5,6 % ; ở Ru - ma - ni : 94 : ở Tiệp

khắc : 5,3% .
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Mấy vấn đề cấp bách về dân số

Tiến sĩ ĐẶNG THU

NGAY từ năm 1881 , Ăng-ghen đã đưa

ra ý kiến là phải có một giới hạn

cho sự phát triển dân số, và nếu

khi nào đó xã hội cộng sản bắt buộc

phải điều khiển việc sản sinh ra con

người thì xã hội thực hiện điều đó

không khó khăn gì , cũng giống như

điều khiển việc sản xuất ra một sản

phẩm vật chất nào vậy .

Phát triển dân số phải phù hợptrước

tiền với mức độ khai thác tài nguyên ,

đất đai, với trình độ phát triển kinh

tế , và yêu cầu nâng cao mức sống .

Đương nhiên nó cũng tùy thuộc một

phần quan trọng vào phương thức

sản xuất của xã hội . Ngày nay , khuynh

hướng chung của thế giới đều cho

rằng loài người phải sớm hưởng tới

ổn định dân số , nghĩa là mỗi phụ nữ

chỉ nên sinh đẻ hơn hai con một chút .

Các nước văn minh trên thế giới

đều sớm đi đến ngừng hay gần như

ngừng phát triển dân số . Ở một số

nước , phụ nữ đã thực hiện sinh hơn

hai con một chút từ 50 năm nay :

Hiện nay một phụ nữ ở Cộng hòa

dân chủ Đức sinh 1,7 con : ở Tây Đức

1,1 con , ở Thụy điển 1,5 con ; ở Hung

ga ri 2,0 con ; ở Cu ba 2,0 con , ở Bun

ga ri, Tiệp khắc , Ba lan 2,2 con ;

ở Liên xô 2,3 con .

Người ta đã chủ động được sinh

đẻ, chỉ sinh số con đủ đề thay thế

mình , dành phần lớn sức lực vào việc

xây dựng cuộc sống giàu có , hạnh

phúc.

Trước đây , tuổi thọ trung bình

của con người là trên 20 tuổi , Trong

điều kiện đó , nếu một phụ nữ không

sinh đẻ trung bình được 8–10 lần thì

loài người không thể duy trì được

nòi giống . Còn hiện nay , khi tuổi thọ

trung bình đã lên tới 60–75 tuổi thì

một phụ nữ cần sớm hướng tới sinh

dẻ ở mức khoảng trên 2 con một

ít . Dân số trước đây cân bằng ở mức

chết nhiều và sinh nhiều , hiện nay

phải hướng tới cân bằng ở mức chết

ít và sinh ít .

Hai thế kỷ qua , tính tới giữa thế

kỷ 20 , các nước châu Âu chỉ tăng dân

số 0,6 % hằng năm , lao động cũng chỉ

tăng chứng ấy hằng năm . Họ đã cơ

bản sử dụng hết lao động.

Ba bốn mươi năm qua , dân số các

nước thế giới thứ ba đã tăng tới 3

4 % hàng năm , và lao động cũng tăng

theo mức đó . Do vậy , nền kinh tế

không thu hút hết số lao động , nhiều

nước thừa tới 30 % số lao động.

Nếu như một thế kỷ hay nửa thế kỷ

về trước , dân số thế giới chưa dòng ,
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đất đai màu mở còn nhiều , khoa học ,

kỹ thuật chưa phát triển , năng suất

lao động chưa cao , mức sống giữa các

nước chưa chênh lệch nhau nhiều , thì

tăng dân số và tăng lao động là điều

không đáng ngại. Nhưng từ những

năm 1950 trở lại đây , dân số thế giới

đã tăng lên nhanh chóng , đất đai màu

mỡ không còn nhiều nữa , cách mạng

khoa học , kỹ thuật phát triển như

vũ bão , máy móc ở nhiều nơi đã

mang lại lại gấp nhiều lần so với

dùng lao động giản đơn của con

người, năng suất lao động giữa các

nước đã chênh lệch nhau tới hàng

100 lần ; trong tình hình như vậy , sự

tăng dân số ở nơi đất chật, năng suất

lao động thấp là điều vô cùng tại hại.

Mấy chục năm về trước , mức tăng

dân số và lăng lao động 1 % hằng

năm là hợp lý vì giúp cho phát triển

kinh tế . Còn hiện nay , đối với nước

đã có bùng nổ dân số rồi thì dù có

tăng dân số 1 % hằng năm cũng là

bất lợi .

Nhiều nước có đông lao động đã bị

thiệt thòi về nhiều mặt. Nhật bản

chẳng hạn là nước không thiếu vốn ,

không thiếu kỹ thuật, nhưng thiếu

đất , có đông lao động làm nông

nghiệp , cho nên năng suất lao động

trong nông nghiệp ở Nhật bản các

năm 1969 – 1971 chỉ bằng 1/24 năng

suất lao động trong nông nghiệp của

Tân Tây lan . Tuy -ni-di là nước có

thu nhập quốc dân tính theo đầu

người hơn 1000 đô la , có khả năng cơ

giới hóa toàn bộ nông nghiệp , nhưng

dã phải hy sinh , hạn chế mức độ cơ

giới hóa lại để tạo việc làm cho 80 000

lao động nông nghiệp . Ở nhiều nơi,

tình trạng đông lao động đang là trở

ngại rất lớn cho việc ứng dụng kỹ

thuật mới. Theo công thức tính toán

về lao động :

L =

C

V.T

thì tăng lao động (L ) tỷ lệ

thuận với tăng vốn đầu tư ( C ) và tỷ

lệ nghịch với tăng tiền lương ( V ) và

phát triển kỹ thuật (T).

Một nước đồng lao động muốn cho

lao động được sử dụng hết thì cần

tăng vốn đầu tư (C ) , nhưng lại thiếu

vốn ; đó là một mâu thuẫn .

Một nước nghèo , mức sống thấp ,

cần tăng lương thực tế , nhưng tăng

lương (V ) lại tỷ lệ nghịch với tăng

lao động (L ), đó là mâu thuẫn thứ hai.

Một nước lạc hậu muốn đuổi kịp

các nước tiên tiến thì phải chạy vào

kỹ thuật ( T ) nhưng thiếu vốn , không

đủ kỹ thuật trang bị cho người lao

động , T tỷ lệ nghịch với tăng lao

động (L ), đó là mâu thuẫn thứ ba..

Rõ ràng tăng nhanh lao động là

điều bất lợi ,

Thu nhập quốc dân tính theo đầu

người ở các nước phát triển so với

các nước chậm phát triển cách đây

30 năm chỉ chênh lệch nhau 10–15

lần . Hiện nay độ chênh lệch này đã

là 50 lần. Thu nhập quốc dân tính

theo đầu người của các nước phát

triển chỉ cần tăng 2 % thì phần tăng

này đã bằng toàn bộ thu nhập quốc

dân tính theo đầu người của các nước

chậm phát triển . Ngân hàng thế giới

năm 1980 dự báo , thu nhập quốc dân

tính theo đầu người ở các nước công

nghiệp phát triền sẽ tăng từ hơn 8000

đô la (năm 1978 ) lên 24500 đô la

(năm 2010 ) ; còn thu nhập quốc dân

tinh theo đầu người ở các nước chậm

phát triển chỉ có thể tăng từ 200 đô la

(năm 1978 ) lên 450 đô la (năm 2010 ).

Rõ ràng là độ chênh lệch về thu nhập

quốc dân tính theo đầu người ở hai

loại nước ngày càng lớn . Nếu các

nước chậm phát triển đã đông dân

mà còn tiếp tục tăng dân số thì độ

chênh lệch này có thể lên tới 100 lần

vào cuối thế kỷ , và 200 lần sau đẩy

50 năm . Để xảy ra tình trạng như

vậy là một sai lầm lịch sử không thể

tha thứ được !

Ở các nước chậm phát triển , việc

tăng sản lượng lương thực và hạ
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thấp tỷ lệ phát triển dân số luôn luôn

phải được coi là hai việc quan trọng

nhất của đất nước mình , và hai việc

này phải xếp ngang nhau .

Ở một nước sau khi đã có bùng nổ

dân số thì chi một đồng cho hạn chế

sinh đẻ sẽ mang lại lợi bằng 100 dòng

bỏ vào đầu tư cho phát triển kinh tế .

Người ta đã tính toán rất cụ thể rằng

một nước có thu nhập quốc dân tăng

đều 6 % và số dân tăng đều 3 % một

năm , thì thu nhập quốc dần tính

theo đầu người tăng đều 3 % hàng

năm , và sau 60 năm , thu nhập quốc

dân tính theo đầu người tăng được

6 lần . Nếu thu nhập quốc dân tăng

đều 6 % hằng năm mà không tăng dẫn

số thì sau 60 năm thu nhập quốc dẫn

tính theo đầu người sẽ tăng được

32 lần . Còn nếu như thu nhập quốc

dân tăng đều 8 % hằng năm mà dân

số không tăng thì sau 60 năm thu '

nhập quốc dân tính theo đầu người

sẽ tăng 100 lần . Như vậy , biện pháp

hạn chế sinh đẻ trong vài ba năm trước

mắt chưa mang lại hiệu quả thật lớn ,

nhưng 50 – 60 năm sau nó làm cho

kinh tế phát triển nhanh từ đến 10 lần .

Vì vậy, đối với một nước mà dân số

đã « đông đến tận cổ » như Chủ tịch

Hội đồng bộ trưởng Phạm Văn Đồng

vẫn thường nói mà muốn phát triển

nhanh kinh tế và nâng cao mức sống

thì phải khẩn thiết đầu tư mạnh vào

việc hạn chế sinh đẻ , di đến ngừng

phát triển dân số càng sớm càng tốt .

Ở một số nước có dân số tăng

nhanh liên trong mấy chục năm thì

sau đó một phụ nữ dù chỉ sinh một

con , dân số của nước đó hằng năm

vẫn lăng. Có nước đã khuyến khích

mỗi phụ nữ chỉ sinh một con , họ hy

vọng sau 30 năm mới ngừng được

việc phát triển dân số . Ở Xinh -ga -po

hiện nay , trung bình mỗi phụ nữ sinh

1,8 con , họ hy vọng sau 50 năm nữa

mới ngừng phát triển dân số .

Còn ở nước ta, nếu tới cuối thế kỷ

này mới đạt mức trung bình mỗi phụ

•

nữ sinh 2 con thì dân số còn tăng

trong 70 năm nữa . Vì vậy , tiêu chuẩn

mỗi phụ nữ sinh 2 con thực tế vẫn

còn cao so với yêu cầu phát triển

nhanh kinh tế ở nước ta ,

Một cặp vợ chồng có quyền sinh

dẻ số con mà họ mong muốn . Nhưng

quyền của đứa trẻ khi ra đời phải

được nuôi nấng , dạy dỗ chu đáo ,

phải được học hành , và lớn lên phải

có việc làm thích hợp , là cao hơn

quyền sinh đẻ của bố mẹ nó . Và

quyền của mọi người trong xã hội

phải có cuộc sống được cải thiện , có

an ninh , cũng cần được tôn trọng .

Vì vậy xã hội nào cũng thế , phải

hướng dẫn các cặp vợ chồng sinh đẻ

cho phù hợp với quyền lợi của mọi

người trong xã hội.

không có tiến bộ nào mà không

phải trả giá . Muốn tiến lên nhanh

chúng thì phải sớm thay dổi những

mặt lạc hậu về quan niệm , tập quán ,

tâm lý xã hội… .. đối với vấn đề gia

đình , số con và dân số . Thậm chí cả

những biện pháp hành chính phải

thực hiện hôm nay cũng là điều cần

thiết để đối lấy cuộc sống đỡ bị nghèo

khô dày vò trong ngày mai,

Những vấn đề đặt ra ở trên cho

thấy tâm quan trọng đặc biệt của việc

hạn chế sinh để đề hướng tới ngừng

phát triển dân số . Bất cứ một nước

nào trên thế giới cùng đều phải quan

tâm tới vấn đề này nếu như họ thật

sự muốn có một cuộc sống ấm no ,

hạnh phúc .

Nước Việt nam ta hiện nay có gần

60 triệu dân , là nước đông dân thứ

13 trên thế giới , nhưng về thu nhập

quốc dân tính theo đầu người lại là

một trong những nước thấp nhất thế

giới. Ba , bốn năm qua , dân số nước

ta đã vượt dàn số của Pháp , Ý , Anh

và tới cuối năm 1985 sẽ vượt thêm

Tây Đức, lúc đó , nước ta sẽ đứng

thứ 12 trên thế giới về đông dân .
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Dân số nước ta vẫn tăng đều hằng

năm Điều đáng chú ý là ngay cả

trong các thời kỳ kháng chiến chống

Pháp và chống Mỹ , tốc độ tăng dân

số vẫn diễn ra liên tục .

Tính binh quân , mỗi năm nước ta

có thêm 1,3 triệu dân , nếu không tăng

được 40 vạn tấn lương thực hằng

năm thì lương thực tính cho đâu

người năm sau sẽ thấphơn năm trước .

Đó là điều không thể chấp nhận được .

Do nhận rõ tầm quan trọng đặc

biệt của việc hạn chế sinh đẻ , hạ thấp

tỷ lệ phát triển dân số , cho nên ngay

từ năm 1963 , Đảng và Nhà nước ta

đã phát động phong trào “ vận động

sinh đẻ có kế hoạch » . Tỷ lệ sinh đẻ

hằng năm đã giảm từ 1,0 % năm 1960

xuống còn 3 % hiện nay ; tỷ lệ tử vong

từ 1,2 % năm 1960 xuống còn 0,1 %

hiện nay . Như vậy là đã có một số

kết quả , nhưng chưa đáp ứng được

dòi hỏi của tình hình đất nước, vì

số trẻ em sinh ra hằng năm vẫn nhiều

hơn trước , dân số hằng năm vẫn tiếp

tục phát triển . Cụ thể , năm 1960 số

trẻ em được sinh ra là 138 vạn , năm

1982 là 168 vạn , số dân tăng thêm của

năm 1960 là 102 vạn , còn của năm

1982 là 128 vạn .

Hiện nay, tỷ lệ sinh đẻ ở nước ta

thấp hơn mức trung bình của thế giới

thứ ba (3 % so với 3,1 % ) và tỷ lệ chết

ở nước ta lại càng thấp hơn tỷ lệ này

của thế giới thứ ba (0,7 % so với 1,1 % ) ,

vì vậy tuy ưu việt hơn về sinh và

chết, nhưng tỷ lệ phát triển dân số ở

nước ta lại cao hơn mức trung bình

của thế giới thứ ba ( 2,2 %

2-2,1 % ).

SO với

Một phụ nữ Việt nam ở lứa tuổi sinh

dẻ , tính chung cho cả người có chồng

‘và chưa có chồng, trung bình năm

1960 sinh 6,2 con hiện nay 1,5 con . Số

con sinh ra tuy đã giảm , nhưng còn

xa mới đạt chỉ tiêu sinh 2 con ở

một nữ .

Hiện nay , nước ta có 60 vạn nữ ở

lứa tuổi 24. Giả thiết một nữ chỉ sinh

1 con (ở lứa tuổi 24 ) thì hằng năm

vẫn có 60 vạn trẻ ra đời , trừ đi

số chết trong cả nước hằng năm là

40 vạn người, dân số vẫn tăng 20 vạn

mỗi năm .

Số sinh hiện nay là 168 vạn một

năm , bằng 1 lần số chết . Đề dân số

sớm ổn định , số sinh phải giảm xuống

ngang số chết.

Số trẻ em dưới 16 tuổi ở nước ta

cũng rất đông , chiếm 45 % dân số ,

trong khi ở Thụy diễn và ở Anh số

trẻ em này chỉ chiếm 22-23 % dân số ,

bằng nửa tỷ lệ này của Việt nam . Số

người ở lứa tuổi 20–19 của Việt nam

chiếm 20,4 % dân số , còn ở Thụy diễn

chiếm 39,3 % dân số , gấp rưỡi tỷ lệ

này của Việt nam . Nói một cách khác,

một người lớn ở lứa tuổi 20 19 của

nước ta phải nuôi số trẻ em nhiều

gấp 3 lần so với một người lớn cùng

lứa tuổi ở Thụy điển .

Số nữ thuộc lứa tuổi sinh đẻ ở nước

ta tăng đều khoảng 2,5 % hằng năm .

Vị vậy , nếu giữ mức sinh đẻ như hiện

này thì vào gần những năm 2000 , mỗi

năm sẽ có khoảng trên 3 triệu trẻ em

ra đời . Hoặc kế hoạch hóa sinh đẻ ,

muốn tới năm 2000 chỉ sinh dưới 1

triệu trẻ em thì phải giảm mức sinh

đẻ đi hơn 3 lần so với hiện nay.

Về công tác tuyên truyền giáo dục

dân số, chúng ta làm rất kém . Rất

nhiều người chưa hiểu và vì vậy

chưa tán thành hạn chế sinh đẻ và

cũng chưa có hiểu biết về phòng ngừa

thai nghén . Cho tới nay mới có 30 %

các cặp vợ chồng ở lứa tuổi sinh đẻ

dùng các biện pháp tránh thai.

Nếu công tác hạn chế sinh để tiến

hành chậm như mấy năm vừa qua thì

sẽ không đạt chỉ tiêu hạ tỷ lệ tăng dân

số xuống còn 1,7 % vào năm 198.. Nếu

đẩy mạnh hạn chế sinh đẻ thì dân số

nước ta năm 2000 , sẽ là 75 triệu , không

dây mạnh công tác này thì dân số

năm 2000 sẽ hơn 80 triệu , có thể lên

tới 93 triệu .
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Năm 1993 ta có 28 triệu người ở độ

tuổi lao động, năm 1984 có 29 triệu

người ở độ tuổi này , và năm 2000 sẽ có

40 triệu người. Số 46 triệu người lao

động vào năm 2000 là số có thực chứ

không phải số dự báo , vì trẻ em sinh

ra hiện nay thì tới năm 1999 sẽ được

tỉnh vào lứa tuổi lao động.

Năng suất lao động xã hội là thu

nhập quốc dân chia cho tổng số người

lao động . Năng suất lao động ở

nhiều nước tăng lên nhanh chóng

là do đổi mới thiết bị, kỹ thuật .

Nước ta đất chật, tài nguyên không

nhiều , thiếu vốn , thiếu thiết bị , trong

khi đó đội quân lao động ngày càng

đông thì năng suất lao động xã hội

sẽ còn thấp trong một thời gian dài ,

tiền lương thực tế và mức sống khó

lòng nàng lên nhanh chóng, do đó

càng thấy sự bất lợi của tăng nhanh

dân số và lao động.

Mặc dù Đảng và Nhà nước ta đã

quan tâm khá sớm tới vấn đề sinh đẻ

đề hạ tỷ lệ phát triển dân số xuống

mức hợp lý , nhưng công việc mới chủ

yếu giao cho ngành y tế . Ngành y tế

tuy có cố gắng nhưng không đủ sức

đảm dương một vấn đề rộng lớn , nhiều

mặt như vấn đề dân số . Vả lại, ngành

y tế chưa được đầu tư thích đáng,

không đủ biện pháp , và khả năng

tính toán chuyên môn có hạn .

·

Các cấp , các ngành từ trung ương

đến cơ sở chưa có nhận thức đầy đủ

và thống nhất về vấn đề dân số . Nhà

nước thời gian qua chưa có hộ máy

thống nhất và có hiệu lực đề đầy

mạnh công tác dân số , sinh đẻ có kế

hoạch , tuyên truyền , giáo dục dân số ,

nghiên cứu , thống kê tính toán dân số ,

đánh giá tình hình, lập danh sách ..

cứu khoa học về

được quan tâm

Công tác nghiên

dân số cũng chưa

dúng mức.

Tình hình thực tế trên đây về công

tác dân số ở nước ta cho thấy việc

hạn chế sinh đẻ , hạ thấp tỷ lệ phát

triển dân số đến mức hợp lý cho phù

hợp với tình hình phát triển kinh tế

là yêu cầu khẩn thiết, là công việc cấp

bách trước mắt của xã hội ta hiện

nay.

Hạ thấp tỷ lệ phát triển dân số

xuống còn 1,7 % vào năm 1985 như chỉ

thị số 20 /HDBT tháng 8-1981 của Hội

đồng bộ trưởng đã xác định là mục

tiêu phấn đấu có tính pháp lệnh .

Song đạt được chỉ tiêu đó hoàn toàn

không phải dễ vì đó là công việc

phức tạp , có khối lượng rất lớn và

khi tiến hành , chúng ta đã vấp phải

không ít khó khăn . Nhưng dù khó

khăn đến mấy cũng vẫn phải làm

bằng được , không thể nào khác .

Phân kỳ thời kỳ quá độ ...

( Tiếp theo trang 34 )

còn mang những tàn dư của xã hội

cũ » (7 ) . Vì vậy, phải có nhiều thời

gian nữa chủ nghĩa xã hội mới đạt

đến trình độ cao , mà Lê-nin gọi là

chủ nghĩa xã hội phát triển , hay chủ

nghĩa xã hội hoàn chỉnh .

Nước ta và các nước xã hội chủ

nghĩa châu Âu tuy có những sự khác

nhau về điểm xuất phát về lịch sử ,

dân tộc , địa lý ... , song lý luận và

kinh nghiệm phân kỳ nêu trên chắc

chắn sẽ giúp ta có thêm căn cứ đề xác

định tốt hơn các chặng đường và nội

dung kinh tế chủ yếu của từng chặng-

trước hết là của chặng đường đầu - ,

để phân biệt rõ đâu là cái phổ biến

và đâu là cái đặc thù… , nhằm rút

ngắn quá trình nghiên cứu về mặt lý

luận sự phùn kỳ thời kỳ quá độ ở

nước ta .

( 7 ) C. Mác và Ph . Ăng - ghen : Toàn tập

bản tiếng Nga , tập 19, tr . 18 .
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Nghiên cứu

về các quy luật của cách mạng xã hội

chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội .

Phát triền kinh tế quốc dân có

nhằm xây dựng chủ nghĩa xã hội ,

cộng sản và nâng cao mức sống

người lao động

kế hoạch
kế

chủ nghĩa

của những

QUYẾT TIẾN

CHỦNG ta biết rằng , mọi hình thái

C" xã hội, muốn tồn tại và phát

triển , đều cần phải có những tỷ

lệ nhất định trong việc phân phối tư

liệu sản xuất và sức lao động giữa

các ngành kinh tế quốc dân . Song

những tỷ lệ cần thiết để phát triển

sản xuất ấy , dưới chế độ tư bản chủ

nghĩa , chỉ có thể hình thành một

cách tự phát thông qua những biển

động và mất cân đối thường xuyên .

thông qua những cuộc khủng hoảng

sản xuất thừa có tính chất chu kỳ

Những cuộc khủng hoảng này là sự

phản ảnh mâu thuẫn cơ bản của chủ

nghĩa tư bản . Chừng nào quan hệ sản

xuất tư bản chủ nghĩa còn tồn tại , thì

tình trạng cạnh tranh , sản xuất vô

chính phủ , cùng với những cuộc khủng

hoảng kinh tế vẫn sẽ diễn ra , dù giai

cấp tư sản có cố gắng đến đâu trong

việc tổ chức có kế hoạch sản xuất

trong từng công xưởng, từng công ty

của chúng . Ngay cả việc quốc hữu

hóa tư bản chủ nghĩa từng xí nghiệp ,

từng công ty lớn , và cả việc thành

lập những công ty tư bản độc quyền

lớn trong phạm vi từng quốc gia ,

cho đến những công ty đa quốc gia

cũng không thể thủ tiêu được tình

trạng sản xuất vô chính phủ trên phạm

vi toàn xã hội, bởi vì quan hệ sản

xuất tư bản chủ nghĩa ở đó vẫn không

hề bị thủ tiêu . Chỉ có điều là quan hệ

tư bản chủ nghĩa càng được đầy tới

chỗ tột cùng , thì nó càng tạo điều

kiện khách quan cho sự ra đời của

phương thức sản xuất xã hội chủ

nghĩa .

Đến chủ nghĩa xã hội , thì tình

trạng sản xuất vô chính phủ được

khắc phục . Và thay thế cho nó , là sự

điều tiết sản xuất một cách có kế

hoạch trên phạm vi toàn xã hội, tùy

theo nhu cầu của toàn thề xã hội ,

cũng như của mỗi người.

Ăng -ghen đã từng viết : “ Giai cấp vô

sản đoạt lấy quyền lực xã hội và nhờ

* Xem Tạp chí Cộng sản từ số | – 1984.
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quyền lực đó mà biên những tư

liệu sản xuất xã hội đã giành được

trong tay giai cấp tư sản , thành sở hữu

công cộng . Do hành vi đó, giai cấp vô

sản giải phóng cho tư liệu sản xuất

thoát khỏi tính chất cố hữu của nó là

biến thành tư bản : và làm cho tính chất

xã hội của tư liệu sản xuất được hoàn

toàn tự do phát huy tác dụng . Một

nền sản xuất xã hội theo một kế hoạch

đã quyết định trước , từ nay là một

điều có thể thực hiện được ) ( 1 ) .

- Như vậy là chế độ công hữu về tư

liệu sản xuất do nền chuyên chính vô

sản tạo nên , đã đẻ ra linh lắt yếu và

khả năng phát triển có kế hoạch nền

kinh tế quốc dân , vì lợi ích của toàn

thề xã hội.

Nếu chế độ tư hữu về tư liệu sản

xuất chia rẽ những người sản xuất

hàng hóa , dù đó là nông dân , thợ thủ

công hay nhà tư bản , thì chế độ công

hữu về tư liệu sản xuất liên kết rất

nhiều xí nghiệp lại thành một khối

kinh tế quốc dân thống nhất, phục

tùng một mục đích chung . Không có

một kế hoạch chung làm cho toàn xã

hội hành động thống nhất và bảo

đảm cho từng ngành , từng xí nghiệp

cho đến toàn bộ nền kinh tế quốc dân

phát triển theo những tỷ lệ cần thiết

thì nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa

xã hội hóa không thể phát triển được .

Lênin đã từng nhấn mạnh rằng

nhiệm vụ lớn lao của cách mạng xã

hội chủ nghĩa là : “ biển toàn bộ bộ

máy kinh tế Nhà nước thành một bộ

máy lớn duy nhất, thành một cơ cấu

kinh tế hoạt động sao cho hàng trăm

triệu con người đều được chỉ đạo

bằng một kế hoạch duy nhất » ( 2 ) .

Như vậy , sự phát triển nền kinh

tế quốc dàn một cách có kế hoạch

nhằm xây dựng chủ nghĩa xã hội và

nâng cao , mức song của những

người lao động là một quy luật kinh

tế của chủ nghĩa xã hội.

Quy luật phát triển nền kinh tế

quốc dân một cách có kế hoạch dòi

hỏi tất cả các ngành kinh tế phải

phát triển dưới sự lãnh đạo thống

nhất, có kế hoạch của xã hội ; giữa

các bộ phận và các yếu tố của nền

kinh tế quốc dân phải có sự cân đối ,

bởi vì theo Lê- nin , sự cần đõi thường

xuyên , được giữ vững một cách có ý

thúc là đặc điểm của chủ nghĩa xã

hội. Quy luật đó còn đòi hỏi phải sử

dụng đầy đủ nhất, hợp lý nhất và có

hiệu quả nhất các nguồn nhân lực,

vật lực , tài lực và phải mở rộng không

ngừng sản xuất nhằm đáp ứng nhu

câu vật chất và văn hóa ngày càng

tăng của nhân dân .

Muốn bảo đảm có sự cân đối trong

nền kinh tế quốc dân thì cần phải có :

a ) tốc độ cao và những tỷ lệ căn

thiết trong việc phát triển các ngành

kinh tế quốc dân và ngay cả trong

việc phát triển các bộ phận cấu thành

của mỗi một ngành kinh tế ; b ) những

tỷ lệ đảng dán giữa sản xuất và tiêu

dùng , giữa tích lũy và tiêu dùng ,

giữa nguồn vật lực và tài lực , giữa

tổng số thu nhập bảng tiền của nhân

dân và khối lượng lưu thông hàng

hóa cùng số lượng sự nghiệp công ích

phục vụ nhân dân ; c ) quan hệ tỷ lệ

đúng đắn giữa số cán bộ hiện có và

nhu cầu về cán bộ của nền kinh tế

quốc dân ; d ) phân bổ hợp lý nên sản

xuất xã hội chủ nghĩa trên cơ sở phát

triển toàn diện các vùng kinh tế , mở

rộng phân công , tiến hành chuyên

môn hóa và hợp tác hóa sản xuất

giữa các vùng trong phạm vi toàn bộ

nền kinh tế quốc dân .

Cần thấy rằng quan hệ tỷ lệ đúng

đắn giữa sản xuất tư liệu sản xuất

và sản xuất vật phẩm tiêu dùng là

một trong những tỷ lệ quan trọng

nhất của việc phát triển nền kinh tế

quốc dân Để giải quyết đúng đắn tỷ

lệ giữa hai khu vực này của nền sản

( 1 ) Ph . Ăng- ghen : Chống Đuy-rich . Nxb Sự

thật . Hà nội , 1960, tr 479.

( 2 ) V.1 Lê-nin : Toàn tập, Nxb Tiến bộ ,

Mát xcơ -va , 1 77 , tập 36 , tr. 8 .
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xuất xã hội , thì cần phải chú ý đến

yêu cầu của quy luật ưu tiên phát

triển sản xuất tư liệu sản xuất .
i

Việc quy định đúng đắn tỷ lệ giữa

công nghiệp và nông nghiệp cũng có

một ý nghĩa vô cùng quan trọng đối

với việc phát triển nền kinh tế quốc

dân . Muốn vậy , một mặt phải bảo

đảm vai trò chủ đạo của công nghiệp ,

làm cho công nghiệp có thể trang bị

kỹ thuật tiên tiến cho nông nghiệp và

cung cấp hàng công nghiệp cho nông

thôn ; mặt khác phải phát huy vai trò

rất quan trọng của nông nghiệp trong

việc cung cấp lương thực và thực

phẩm cho công nhân và nhân dân

thành thị, cung cấp nguyên liệu cho

công nghiệp nhẹ và hàng nông sản

cho xuất khẩu . Đương nhiên , muốn

phát triển sản xuất đều đặn , còn cần

có những tỷ lệ dúng đắn giữa các

ngành trong nội bộ công nghiệp và

nội bộ nông nghiệp nữa .

Giữa sản xuất và tiêu dùng cũng

cần có quan hệ đúng đắn . Điều đó có

nghĩa là khối lượng hàng hóa tiêu

dùng cá nhân cùng với khối lượng

các dịch vụ công cộng phải phù hợp

với thu nhập bằng tiền ngày càng tăng

của nhân dân lao động ; và phải có

những tỷ lệ đúng dán giữa sự phát

triển sản xuất hàng tiêu dùng và sự

phát triển của lưu thông hàng hóa

Những tỷ lệ đúng đắn giữa tích lũy

và tiêu dùng phải bảo đảm cho sản

xuất xã hội chủ nghĩa tăng lên không

ngừng , đồng thời bảo đảm nâng cao

không ngừng đời sống vật chất và văn

hóa của nhân dân lao động.

Sự phát triển có kế hoạch của nền

kinh tế quốc dân đòi hỏi phải phân

bố sản xuất một cách hợp lý nhằm

nâng cao năng suất lao động, nâng

cao phúc lợi của nhân dân và củng

cố sức mạnh của Nhà nước xã hội

chủ nghĩa . Sự phân bố hợp lý nên sản

xuất xã hội chủ nghĩa phải dựa trên

những nguyên tác sau đây :

Một là , làm cho sản xuất càng gắn

với nguồn nguyên liệu , nguồn điện

lực và nhiên liệu , gắn với các vùng

tiêu thụ sản phẩm công nghiệp và

nông nghiệp , nhằm sử dụng tốt hơn

các nguồn lợi thiên nhiên , tránh việc

chuyên chở quá xa , không hợp lý .

Hai là , phân công có kế hoạch theo

lãnh thổ giữa các vùng kinh tế , dòng

thời kết hợp với việc phát triển toàn

diện nền kinh tế trong nội bộ các

vùng đó .

Ba là , phân bố công nghiệp một

cách có kế hoạch theo lãnh thổ của

đất nước, bảo đảm lập nên những

thành phố mới và những trung tâm

công nghiệp ở những vùng nông

nghiệp trước kia lạc hậu , làm cho

nông nghiệp càng gần gũi với cùng

nghiệp nhằm xóa bỏ những sự khác

nhau căn bản giữa thành thị và nông

thôn .

Bốn là , chấm dứt tình trạng bất

bình đẳng thật sự về mặt kinh tế giữa

các dân tộc , phát triển nhanh chóng

nền kinh tế ở các vùng dân tộc trước

kia lạc hậu , nhằm củng cố tình đoàn

kết và hợp tác giữa các dân tộc .

Việc phân bổ hợp lý công nghiệp

và nông nghiệp trên phạm vi cả nước

đòi hỏi phải phát triển và phân bố

hợp lý toàn bộ ngành vận tải mà Mác

coi là ngành sản xuất vật chất thứ tư

của xã hội sau công nghiệp khai

khoáng, công nghiệp chế biến và nông

nghiệp . •

Việc phân bố sản xuất xã hội chủ

nghĩa cũng đòi hỏi phải phân bố sức

lao động một cách có kế hoạch giữa

các ngành kinh tế và giữa các vùng

trong nước , đề bảo đảm sử dụng hợp

lý nhất nguồn nhân lực của đất nước ,

tăng năng suất lao động xã hội và

dày nhanh tốc độ phát triển sản xuất .

Đương nhiên , trong tình hình còn

tồn tại nguy cơ xâm lược của kẻ thù

bên ngoài thì việc phát triển kinh tế

có kế hoạch trong các nước xã hội
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chủ nghĩa phải tính tới yêu cầu củng

cố quốc phòng .

Và hiện nay, khi hệ thống kinh tế

quốc dân xã hội chủ nghĩa thế giới

đã ra đời và phát triển thì phạm vi

hoạt động của quy luật phát triển

kinh tế có kế hoạch cũng được mở

rộng. Quy luật này tác động ngày càng

mạnh mẽ đến mối quan hệ kinh tế

giữa các nước trong hệ thống xã hội

chủ nghĩa thế giới.

Ở trên là những đặc điềm chủ yếu

của quy luật phát triển có kế hoạch

nền kinh tế quốc dân xã hội chủ

nghĩa .

Quy luật phát triển có kế hoạch

nền kinh tế quốc dân tạo khả năng

khách quan cho sự phát triển có kế

hoạch nền kinh tế xã hội chủ nghĩa .

Muốn biến khả năng đó thành hiện

thực thì cần có hoạt động tự giác của

con người thông qua công tác kế hoạch

hóa . Chính ở đây nổi lên tầm quan

trọng to lớn của sự lãnh đạo một

cách khoa học của Đảng đối với sự

phát triển kinh tế và xã hội, nổi lên

vai trò tổ chức và kinh tế của Nhà

nước xã hội chủ nghĩa .

Lãnh đạo kinh tế quốc dân theo kế

. hoạch tức là dự kiến . Mà dự kiến

khoa học thì phải dựa trên cơ sở

nhận thức các quy luật kinh tế khách

quan và xuất phát từ những nhu cầu

chín muồi của sự phát triển đời sống

vật chất của xã hội.

Bởi vậy công tác kế hoạch hóa không

chỉ là một quá trình kinh tế , mà còn

là một quá trình khoa học . Công tác

kế hoạch hóa muốn có tác dụng tốt

“ dõi với sự phát triển kinh tế thì cần

phải phản ánh dùng đắn những yêu

cầu của quy lưật phát triển có kế hoạch

nền kinh lẻ quốc dân . Hơn nữa , nó

phải được xây dựng trên cơ sở vận

dụng tất cả các quy luật kinh tế khác

của chủ nghĩa xã hội.

Vậy quan hệ giữa công tác kế hoạch

hóa với các quy luật kinh tế là như

thế nào ? Nếu nói một cách ngắn gọn

nhất thì trong công tác kế hoạch hóa ,

quy luật phát triển kinh tế có kể

hoạch được vận dụng để xác định

tương quan tỷ lệ giữa các bộ phận ,

các mặt của nền kinh tế quốc dân .

Quy luật kinh tế cơ bản được vận

dùng để định ra phương hướng nhiệm

vụ của kế hoạch phát triển kinh tế và

xã hội trong mỗi thời kỳ nhất định ,

xác định khối lượng và cơ cấu các

nguồn tiềm lực cần thiết cho việc thực

hiện nhiệm vụ kế hoạch và xác định

sự cân đối giữa mục đích và các

nguon tiem lure ay.

Quy luật giá trị được vận dụng đề

xác định các chỉ tiêu hiện vật và các

chỉ tiêu giá trị của kế hoạch , mà quan

trọng nhất là đề kế hoạch hóa thu

nhập quốc dân .

Quy luật phân phối theo lao động

được vận dụng đệkế hoạch hóa quỹ

tiêu dùng cá nhân và quỹ tiêu dùng

xã hội , kế hoạch hóa tiền lương, hỗ

hoạch hóa các quỹ kích thích v.v.

Quy luật tăng năng suất lao động

được vận dụng để lập kế hoạch về

tốc độ tăng năng suất lao động ,

xác định những khả năng tiêu dùng

trong việc tăng năng suất lao động .

Đặc biệt quy luật này được vận dụng

trong kế hoạch hóa việc áp dụng khoa

học kỹ thuật mới, cơ khí hóa sản

xuất cũng như trong việc kế hoạch

hóa tỷ lệ dân số tham gia vào sản

xuất xã hội.

Quy luật tái sản xuất mở rộng xã

hội chủ nghĩa được vận dụng trong

việc ưu tiên phát triển sản xuất từ

liệu sản xuất so với sản xuất tư liệu

tiêu dùng .

Cần chú ý rằng các quy luật kinh

tế nói trên không tồn tại và tác động

một cách riêng rẽ ; trái lại chúng thề

hiện như một tổng thế các quy luật

có quan hệ khăng khít với nhau và

tác động đồng bộ đến sự phát triển

có kế hoạch của nền kinh tế xã hội

chủ nghĩa .
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1

Khi tiến hành công tác kế hoạch

hóa , phải tuân theo các nguyên tắc :

tính đảng , pháp lệnh , tập trung dân

chủ , tính khoa học , lựa chọn các khâu

cơ bản , phối hợp kế hoạch hóa giữa

ngành và lãnh thổ v.v.

Nguyên tắc tính đảng đòi hỏi toàn

bộ công tác này , từ khi lập kế hoạch

cho đến khi thực hiện kế hoạch đều

phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng .

Kế hoạch phải phản ảnh trung thực

đường lối phát triển kinh tế và xã

hội của Đảng (do đó mà nó trở thành

cương lĩnh thứ hai của Đảng) , và

phải thể hiện một cách tập trung tinh

thần của Đảng là : tất cả vì sự giàu

mạnh của Tổ quốc , vì hạnh phúc của

nhân dân .

Nguyên tắc pháp lệnh đòi hỏi tất

cả các ngành các cấp , cho đến các cơ

sở sản xuất và kinh doanh đều phải

thực hiện nghiêm chỉnh kế hoạch

Nhà nước , bởi vì một khi đã được

Nhà nước chuẩn y thì kế hoạch mang

tính pháp lệnh , bắt buộc mọi người

phải thực hiện .

Nguyên tắc tập trung dân chủ thẻ

hiện cả trong việc kế hoạch hóa lẫn

trong việc xây dựng và hoạt động

của các cơ quan lập kế hoạch . Công

tác kế hoạch hóa phải được tiến hành

dưới sự chỉ đạo tập trung thống nhất

của một trung tâm , đồng thời nó phát

huy cao độ tính năng động , sáng tạo

của các ngành , các địa phương và cơ

sở cho đến toàn thể nhân dân lao

động theo tinh thần của nền dân chủ

xã hội chủ nghĩa . Mặt khác , các cơ

quan lập kế hoạch từ trên xuống

dưới đều được xây dựng theo nguyên

tác tập trung dân chủ , và đều hoạt

động theo một phương pháp luận

thống nhất trong cả nước.

Nguyên tắc tinh khoa học đòi hỏi

công tác kế hoạch phải được tiến

hành trên cơ sở vận dụng các quy

luật kinh tế khách quan , và phải phù

hợp với những yêu cầu và khả năng

của đất nước trong từng thời kỳ ,

Nguyên tác lựa chọn các khâu cơ

bản đòi hỏi kế hoạch phải làm nổi

bật lên những ngành quan trọng nhất

quyết định sự hoàn thành thắng lợi

toàn bộ kế hoạch kinh tế quốc dân .

Nguyên tắc phối hợp kế hoạch hóa

giữa ngành và lãnh thổ là một sự cần

thiết khách quan , bởi vì bất cứ ngành

kinh tế –kỹ thuật nào cũng đều được

bố trí trên một lãnh thổ nhất định ,

và do đó nó có mối liên hệ nhất định

với lãnh thổ đó . Phối hợp được việc

kế hoạch hóa theo ngành và theo lãnh

thô thì sẽ bảo đảm được cho ngành

đó phát triển , đồng thời cũng bảo

đảm cho lãnh thổ đó phát huy được

hết tiềm năng của mình .

So với nền kinh tế tư bản chủ nghĩa ,

nền kinh tế kế hoạch hóa của chủ

nghĩa xã hội có tính ưu việt rõ rệt .

Tính ưu việt đó thể hiện ở chỗ : nền

kinh tế kế hoạch hóa phát triển không

ngừng với tốc độ cao trong khi nền

kinh tế tư bản chủ nghĩa luôn luôn

vấp phải những cuộc khủng hoảng

có tính chất chu kỳ ; nền kinh tế kể

hoạch hóa bảo đảm sử dụng sức lao

động và nguồn của cải của đất nước

một cách đầy đủ và hợp lý nhất trong

khi nền kinh tế tư bản chủ nghĩa .

không tránh khỏi đẻ ra nạn thất

nghiệp và gây nên những lãng phí

rất lớn về sức người , sức của của xã

hội ; nền kinh tế kế hoạch hóa bảo

đảm cho khoa học và kỹ thuật được

phát triển một cách có kế hoạch , đáp

ứng yêu cầu của nền kinh tế quốc

dân trong khi dưới chủ nghĩa tư bản

kỹ thuật phát triển không đều và

hiện tượng mất cân đối trong sản

xuất ngày càng tăng .

Lịch sử 10 kế hoạch 5 năm của

Liên xô cho chúng ta thấy rõ Liên xô

đã tiến những bước không lồ như

thế nào trong việc phát triển có kế

hoạch nền kinh tế xã hội chủ nghĩa .

Trải qua 10 kế hoạch 5 năm , Liên xô

đã trở thành cường quốc hàng đầu .

trên thế giới với tiềm lực kinh tế và
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quốc phòng hùng mạnh , với đời sống

nhân dân không ngừng được nâng

cao . Sau khi hoàn thành thắng lợi kế

hoạch 5 năm thứ 10 ( 1976 – 1980 ) , ở

Liên xô thu nhập quốcdân của 5 ngày

bằng thu nhập quốc dân của cả năm

1928, tức là năm trước kế hoạch 5 năm

thứ nhất . Liên xô đã sản xuất 1/5 sản

lượng công nghiệp cả thế giới, đứng

đầu thế giới về sản xuất thép , dầu

mỏ , quặng sắt và măng gan , than cốc ,

phân khoáng , xi măng , dầu máy chạy

bằng hơi và điện , một số loại sản

phẩm khác . Nếu trước đây , Liên xô

lạc hậu từ 50 đến 100 năm so với các

nước phát triển phương Tây , thì

ngày nay , nhiều chỉ tiêu công nghiệp

của Liên xô bằng cả chỉ tiêu của 3-4

nước tư bản phát triển cộng lại, và

vượt Mỹ .

Các nước xã hội chủ nghĩa khác

cũng đều phát triển nền kinh tế của

mình với tốc độ cao và các kế hoạch

xây dựng chủ nghĩa xã hội đều được

hoàn thành thắng lợi .

Những kinh nghiệm thành công về

liên kết kinh tế giữa các nước trong

cộng đồng xã hội chủ nghĩa đã chứng

minh những khả năng to lớn về phát

triển sản xuất và văn hóa do nền kinh

tế xã hội chủ nghĩa kế hoạch hóa

tạo ra .

Thực tiễn phát triển kinh tế có kế

hoạch của Liên xô và các nước xã hội

chủ nghĩa anh em khác đã cung cấp

cho ta nhiều kinh nghiệm quý , trong

đó đáng kể nhất là những đồi mới

trong công tác kế hoạch hóa theo

hướng nâng cao tính khoa học của

kế hoạch và đề cao vai trò của kẽ

hoạch dài hạn ; thực hiện triệt để hơn

nữa nguyên tắc tập trung dân chủ

trong kế hoạch hóa bằng cách kết hợp

việc kế hoạch hóa từ trung ương với

việc mở rộng hơn nữa tính chủ động

sáng tạo của các địa phương và các

cơ sở sản xuất ; kết hợp các biện pháp

hành chính với các công cụ kinh tế ,

áp dụng rộng rãi các dòn bảy kinh tế

•

trong công tác kế hoạch , xây dựng

mối quan hệ đúng đắn giữa kế hoạch

và thị trường v.v.

Ở nước ta , quy luật phát triển kinh

tế có kế hoạch đã xuất hiện và phát

huy tác dụng ngay từ khi miền Bắc

tiến lên giai đoạn cách mạng xã hội

chủ nghĩa và thành phần kinh tế xã

hội chủ nghĩa đã ra đời. Nhưng phạm

vi hoạt động của quy luật này còn

hẹp vì lúc đó thành phần kinh tế xã

hội chủ nghĩa còn nhỏ .

Tuy vậy , Đảng và Nhà nước ta đã

vận dụng khá thành công quy luật đó

trong việc xây dựng và thực hiện các

kế hoạch kinh tế ở miền Bắc , trong

đó có kế hoạch 5 năm thứ nhất (1901–

1965 ). Sau khi cả nước đã thống nhất

và tiến lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta

đã thực hiện kế hoạch 5 năm thứ hai

( 1976 – 1980 ) và hiện nay đang sôi nổi

thực hiện kế hoạch 5 năm thứ ba

( 1981 – 1985 ) . Việc thực hiện những

kế hoạch nói trên đã đem lại kết quả

to lớn là tăng cường và củng cốmiền

Bắc xã hội chủ nghĩa , làm cho miền

Bắc phát huy được vai trò quyết định

nhất của mình vào thắng lợi của sự

nghiệp chống Mỹ , cứu nước , đồng

thời cải thiện một bước đời sống của

nhân dân miền Bắc ; thúc đẩy công

cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và

cải tạo xã hội chủ nghĩa trên phạm vi

cả nước , đồng thời góp phần quan

trọng vào việc đánh thắng hai cuộc

chiến tranh xâm lược của bọn bành

trưởng bá quyền Trung quốc và tay

sai của chúng ở Cam -pu- chia .

Bêncạnh những thành tựu nói trên ,

chúng ta cũngmắc phải một số khuyết

điểm trong công tác quản lý và kế

hoạch hóa nền kinh tế quốc dân như :

vừa nóng vội , đề ra những chỉ tiêu

quá cao về sản xuất và xây dựng , như

trong lúc dâu của thời kỳ kế hoạch 5

năm thứ ba ; lại vừa bảo thủ trì trệ ,

không quyết tâm phát huy những

thuận lợi và khả năng của đất nước .
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Vừa tập trung quan liêu , hạn chế tính

chủ động sáng tạo của các địa phương

và cơ sở sản xuất, lại vừa lỏng lẻo

trong công tác quản lý và kế hoạch

hóa , để xảy ra những hiện tượng bản

vị , cục bộ , địa phương chủ nghĩa v. v .

Đề khắc phục những khuyết điểm

trên , chúng ta cần thực hiện nghiêm

chỉnh nghị quyết Đại hội thứ V của

Đăng : « Tạo cho được một sự chuyền

biến về kế hoạch hóa , theo hướng các

cấp quản lý : trung ương , địa phương

và cơ sở đều làm kế hoạch , xây dựng

kế hoạch từ cơ sở, gắn kế hoạch với

hạch toán kinh tế và kinh doanh xã

hội chủ nghĩa. Rất coi trọng việc cải

tiến và tăng cường việc điều hành

thực hiện kế hoạch , kiên quyết tập

trung lực lượng và phương tiện một

cách đồng bộ cho những nhiệm vụ và

những khâu then chốt. Kết hợp chặt

chẽ ba loại biện pháp : kinh tế , hành

chính và giáo dục, coi trọng biện pháp

kinh tế . Tiếp tục ban hành kịp thời

một số chính sách đòn bẫy cấp bách

nhằm khuyến khích sản xuất, tăng

năng suất , bảo đảm thống nhất ba lợi

Ích . Chấn chỉnh bộ máy tổ chức quản

lý , cải tiến chế độ làm việc , tăng

cường công tác thông tin kinh tế . Đây

mạnh phong trào thi đua xã hội chủ

nghĩa sôi nổi và bền bỉ » .

Làm được như thế thì chắc chắn

nền kinh tế kế hoạch hóa của nước

ta sẽ có một bước phát triển mới .

mạnh mẽ, phục vụ tốt cho sự nghiệp

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và nâng

cao mức sống vật chất và văn hóa

của nhân dân lao động .

Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành trung

(Tiếp theo trang 12)

chỉ thị của Đảng , các quyết định của

Nhà nước , có kế hoạch , các phương

án , các chương trình mục tiêu có

biện pháp đồng bộ .

- Cải tiến lề lối làm việc , thực

hiện đúng các quy trình về chuẩn bị

và ra quyết định ; tăng cường kiểm

tra , thanh tra việc thực hiện nghị

quyết, kịp thời sơ kết , tổng kết,

khen thưởng và kỷ luật, nhằm khuyến

khích và phổ biến các kinh nghiệm

tốt , việc làm tốt và ngăn ngừa những

khuyết điểm , lệch lạc .

Động viên phong trào cách

mạng của quần chúng , đầy mạnh

phong trào thi đua xã hội chủ nghĩa

sản xuất và tiết kiệm , tích cực bảo

vệ tài sản xã hội chủ nghĩa , chống

tiêu cực ; tạo điều kiện thuận lợi để

các đoàn thề làm tốt nhiệm vụ động

ương Đảng ...

viên , giáo dục , tổ chức quần chúng .

tham gia thiết thực vào công tác quản

lý , nhất là ở cơ sở .

Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp

hành trung ương Đảng kêu gọi toàn

Đảng, toàn dân ta , phát huy ý chí tự

lực tự cường và tinh thần làm chủ

tập thể của nhân dân lao động , hãy

ra sức phấn đấu thực hiện tốt nghị

quyết của Hội nghị lần thứ sáu của

Ban chấp hành trung ương Đảng ,

thi đua dây mạnh sản xuất và cải

tiến công tác phân phối, lưu thông,

thực hiện thắng lợi kế hoạch Nhà

nước năm 1984 , chuẩn bị tốt kế hoạch

Nhà nước năm 1985 , quyết tâm hoàn

thành kế hoạch 5 năm 1981

thực hiện các mục tiêu kinh tế

hội mà Đại hội toàn quốc lần thứ V

của Đảng đã đề ra .

1985,

xã
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Trao đổi ý kiến

VỀ XÂY DỰNG HUYỆN VÀ TĂNG CƯỜNG CẤP HUYỆN •

XÂY DỰNG HUYỆN VÀ TĂNG CƯỜNG CẤP HUYỆN

ĐỀ ĐƯA NÔNG NGHIỆP NGHĨA BÌNH TỪNG BƯỚC

LÊN SẢN XUẤT LỚN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

TÔ ĐÌNH CƠ

Chủ tịch Ủy ban nhân dân

linh Nghĩa bình

GHĨA BÌNH là một tỉnh thuộc duyên

hải miền Trung, có diện tích tự

nhiên trên 1,1 triệu héc ta , với

gần 2,2 triệu người trong đó có 60

vạn người lao động .

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu

nước, Nghĩa bình bị tàn phá hết sức

nặng nề. Hai phần ba số xã bị triệt

hạ . Nhiều thôn xóm bị hủy diệt hoàn

toàn . Phần lớn các khu rừng bị địch

rải chất độc hóa học làm rụng lá chết

cây biến thành đồi núi trơ trụi. Trên

1/3 diện tích ruộng đất canh tác bị

hoang hóa . 60 vạn dàn bị Mỹ ngụy

dồn vào khu tập trung

Sau ngày giải phóng , dưới sự lãnh

đạo của Trung ương Đảng, Nghĩa

bình đã nhanh chóng ổn định tình

hình , hàn gắn vết thương chiến tranh ,

khôi phục và phát triển sản xuất, bảo

đảm đời sống nhân dân , đồng thời

xây dựng bộ máy chính quyền nhân

dàn các cấp từ cơ sở đến huyện và

tỉnh ; thành lập các tổ chức kinh tế

quốc doanh xã hội chủ nghĩa như :

thương nghiệp , vật tư , vận tải , tài

chính , ngân hàng và các trạm trại kỹ

thuật nông - làm nghiệp ... Tích cực

tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa

trong nông nghiệp từ giữa năm 1977

và hoàn thành hợp tác hóa nông

nghiệp vào cuối năm 1979 với 420 hợp

tác xã ở đồng bằng và 161 tập đoàn

sản xuất ở miền núi . Tiến hành cải

tạo xã hội chủ nghĩa đối với công

thương nghiệp tư doanh , thành lập

các hợp tác xã tiêu công nghiệp , thủ

công nghiệp và các xí nghiệp công tư

hợp doanh ..

Sự ra đời của các tổ chức kinh tế

quốc doanh , kinh tế tập thể (chủ yếu

là các hợp tác xã nông nghiệp và hợp

Xem Tạp chí Cộng sản từ số tháng 2-1984 .
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tác xã tiêu công nghiệp , thủ công

nghiệp ) và sự tồn tại của kinh tế gia

đình đặt ra cho Nghĩa bình một tất

yếu khách quan là phải tô chức lại

sản xuất từ cơ sở và trên địa bàn

huyện mới có thể tiến hành sản xuất

theo hướng tập trung, chuyên môn

hóa , hợp tác hóa và liên hiệp hóa

sản xuất, trang bị kỹ thuật , xây

dụng và sử dụng có hiệu quả cơ sở

vật chất kỹ thuật, củng cố quan hệ

sản xuất mới. Nếu huyện không gắn

và liên kết với cơ sở , thì cả ở cơ sở

và trên địa bàn huyện đều không thể

khai thác tốt tiềm năng đất đai , lao

động và ngành nghề để làm ra nhiều

sản phẩm cho xã hội và cải thiện đời

sống nhàn dân , không thể tiến hành

sản xuất theo hướng chuyên canh ,

thâm canh , không thể trang bị và sử

dụng có hiệu quả cơ sở vật chất kỹ

thuật , không thể gắn nông nghiệp với

công nghiệp , sản xuất với phân phối

lưu thông . Nói cách khác , yêu cầu

đưa nông nghiệp từng bước lên sản

xuất lớn xã hội chủ nghĩa đòi hỏi

phải thực hiện chủ trương xây dựng

huyện và tăng cường cấp huyện của 、

trung ương đã đề ra , gắn huyện với

cơ sở , lấy huyện làm địa bàn trọng

yếu đề thực hiện những nội dung

dưa nông nghiệp Nghĩa bình một

bước lên sản xuất lớn xã hội chủ

nghĩa .

Qua ba năm thực hiện chủ trương

xây dựng huyện và tăng cường cấp

huyện , đến nay Nghĩa bình đã hình

thành được các loại huyện có dạng

hình cơ cấu kinh tế tương đối hợp lý ,

Cả tỉnh có một huyện có cơ cấu

kinh tế nông - công nghiệp . Đây là

một huyện đất ít , người dông , bình

quân ruộng đất đầu người chỉ có 500

mét vuông . Huyện này phấn đấu đến

năm 1990 sẽ đạt sản lượng lương thực

gấp 2 lần năm 1982 (hiện nay bình

quân đầu người mới có 380 kg lương

thực ). Giá trị sản lượng tiêu công

nghiệp và thủ công nghiệp sẽ chiếm

40 % tổng giá trị sản lượng nông, công

nghiệp toàn huyện . Với mỗi héc ta

canh tác sẽ bán cho Nhà nước từ 2,5

đến 3 tấn thóc . Giá trị hàng hóa xuất

khẩu của toàn huyện sẽ lên 30 triệu

đồng (theo giá cố định năm 1970) .

Thực tế , có năm (1983 ) huyện này đã

đạt lương thực bình quân đầu người

460 kg ; với mỗi héc ta canh tác đã

bán cho Nhà nước 2,5 tấn lương

thực ; giá trị sản lượng tiều công

nghiệp và thủ công nghiệp đã chiếm

46 % tổng giá trị sản lượng nông,

công nghiệp .

Ba huyện có cơ cấu kinh tế nông –

làm – công nghiệp đều phấn đấu tăng

nhanh sản phẩm hàng hóa cả về

lương thực và cây công nghiệp ngắn

ngày ; phát triển mạnh chăn nuôi bò

đề có nhiều hàng hóa thịt bò và da

bò ; phát triển mạnh trồng cây gây

rừng và sản xuất các loại sản phẩm

từ nghề trồng cây gây rừng đem lại .

Chín huyện có cơ cấu kinh tế nông -

làm – ngư – công nghiệp đều phản

đấu đến năm 1990 tăng sản lượng

lương thực từ 30 % đến 50 % so với

năm 1952 ; phát triển nhanh diện tích

và sản lượng cây công nghiệp dài

ngày (như dừa , đào lộn hột ; khai

thác hải sản xuất khẩu ( có huyện

phấn đấu xuất khẩu đạt trên 2 triệu

rúp , đô la một năm ) ; huy động lương

thực từ 1,5 đến 2 lần thóc một héc ta ;

giá trị sản lượng tiểu công nghiệp và

thủ công nghiệp đạt từ 20% đến 29 %

giá trị sản lượng nông – lâm – ngư –

công nghiệp toàn huyện .

Bảy huyện có cơ cấu kinh tế làm-

nông - công nghiệp đều phấn đấu giải

quyết lương thực tại chỗ trong những

năm đầu ; phát triển nghề rừng theo

hướng nông - làm kết hợp , đẩy mạnh

trồng cây công nghiệp dài ngày nhất

là quế , thông ba lá , hồ tiêu ; phát

triển mạnh bò đàn : khai thác lâm sản

phụ làm dược liệu và cung cấp
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nguyên liệu cho việc phát triển thủ

công nghiệp tùy theo tình hình cụ thể

của từng huyện và bán ra ngoài

huyện .

-

Hai thị xã trong tỉnh được xác

định có cơ cấu kinh tế công nông

nghiệp .

Hung loại huyện xây dựng cơ cấu

kinh tế sát hợp với đặc điểm và thế

mạnh của riêng mình, song đều gắn

liền với kinh tế vùng của tỉnh . Vùng

lúa gồm 114 hợp tác xã có diện tích

gần 30 000 héc ta . Vùng lúa màu gồm

150 hợp tác xã có diện tích 47000 héc

ta . Vùng cây công nghiệp và lúa màu

gồm 115 hợp tác xã và 5 nông trường

quốc doanh có diện tích 30.000 héc

ta . Vùng trồng cây gây rừng ở miền

núi gồm 27 hợp tác xã , 363 tập đoàn

sản xuất và 4 nông trường quốc

doanh có diện tích 30000 héc ta . Vùng

ven biển trồng cói và lúa gồm 19 hợp

tác xã có diện tích 8300 héc ta . Hai

phần ba số hợp tác xã nông nghiệp

trong tỉnh đều có kinh doanh tiêu

công nghiệp , thủ công nghiệp . Nhiều

hợp tác xã ở miền núi đã được giao

đất, giao rừng để quản lý và sử dụng .

Ngoài ra , trên địa bàn các huyện ven

biền còn có các hợp tác xã và tổ hợp

đánh bắt cá biển .

Chính nhờ từng huyện xây dựng

được cơ cấu kinh tế hợp lý , từ đó

xác định đúng đắn phương hướng

sản xuất và vạch ra kế hoạch thực

hiện hằng năm , đã làm cho tình hình

phát triển kinh tế , nhất là sản xuất

nông nghiệp của cả tỉnh có chuyển

biển rõ rệt trong mấy năm qua. Nhờ

đó , đến nay tỉnh chúng tôi đã tự

trang trải được nhu cầu lương thực

trên địa bàn địa phương và đã làm

tối nghĩa vụ bản lương thực cho Nhà

nước (trước dày hằng năm tỉnh phải

xin trung ương cung cấp 30 vạn tấn

lương thực ), Trên cơ sở những kế

hoạch cụ thể về phát triển kinh tế

xã hội của các huyện được xác định

tương đối hợp lý , mở ra triển vọng

་

đến năm 1990 tỉnh Nghĩa bình sẽ có

100000 héc ta lúa thâm canh , 20000

héc ta mía đề sản xuất 10 vạn tấn

đường các loại , có từ 2 đến 3 vạn

héc ta đào lộn hột , 2000 héc ta thuốc

lá , 1000 héc ta thầu dầu , 10 triệu cây

dừa , 100 triệu cây quế , nuôi 30 vạn

trâu bò cày kéo , sản xuất từ 8 đến

10 vạn tấn muối ...

Các huyện đã phát huy tinh thần

tự lực , tự cường, đồng thời tranh

thủ sự đầu tư trang bị của Nhà nước,

dựa theo quy hoạch đã vạch ra , từng

bước xây dựng hệ thống cơ sở vật

chất kỹ thuật phục vụ sản xuất từ cơ

sở và trên địa bàn huyện . Các cơ sở

phục vụ phân phối lưu thông cũng

được xây dựng và ngày càng tăng

cường . Hợp tác xã mua bán được tổ

chức gắn với hợp tác xã nông nghiệp

và hợp tác xã tín dụng . Huyện tổ

chức các cửa hàng thương nghiệp

tổng hợp tại các cụm kinh tế – kỹ

thuật – văn hóa trên địa bàn huyện .

Các trạm vật tư nông nghiệp đều dã

phân giao và phân cấp cho huyện

trực tiếp quản lý , phục vụ sản xuất

và tiến tới làm đại lý thu mua cung

ứng vật tư lồng hợp .

Các huyện bước đầu đã chủ động

phân cộng và sử dụng lao động có kể

hoạch , bố trí lao động theo ngành

nghề , cản đối giữa các vùng trên lãnh

thổ huyện . Ở nhiều huyện đã xuất

hiện hình thức tổ chức lao động liên

kết sản xuất giữa các hợp tác xã

trong huyện để mở rộng chăn nuôi

theo quy mô lớn ; hoặc liên kết kinh

tế giữa các huyện trong tỉnh và ngoài

tỉnh để mở rộng sản xuất kinh doanh ,

phân công lao động , thực hiện liên

kết kỹ thuật , tăng thu ngân sách cho

huyện, tạo ra cân đối mới cho yêu

cầu phát triển của sản xuất. Các

huyện đều phấn đấu từ nay đến 1985

giảm tốc độ phát triển dân số xuống

dưới 2 % bằng vận động sinh đẻ có lẽ

hoạch và dưa dân đi xây dựng vùng

kinh tế mỏi ở ngoài huyện và ngoài

tỉnh .
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Đi đôi với tổ chức lại sản xuất từ

cơ sở và trên địa bàn huyện , các

huyện đều tiến hành từng bước tổ

chức lại đời sống văn hóa tương đối

tốt . Nhiều huyện đã xây dựng các cụm

văn hóa gắn liền với các cụm kinh

tế – kỹ thuật trên địa bàn huyện . Hệ

thống trường học phổ thông, mẫu

giáo , bệnh xá , bệnh viện , truyền

thanh , nhà văn hóa , thư viện , văn

nghệ chuyên nghiệp và nghiệp dư

phát triển rộng khắp .

Quy hoạch tổng thể về kinh tế -

xã hội của các huyện và quy hoạch

của từng đơn vị sản xuất ở cơ sở đều

gắn với quốc phòng . Đi đôi với xây

dựng lực lượng vũ trang , các huyện

đều tiến hành giáo dục , nâng cao cảnh

giác cho nhân dân , nhất là ở các

vùng sung yếu .

Trên cơ sở quy hoạch và cơ cấu

phát triển kinh tế – xã hội của từng

huyện ,các huyện đều tiến hành đào tạo ,

bồi dưỡng cán bộ , nhất là cán bộ chủ

chốt cho cơ sở bằng nhiều hình thức .

Huyện tự tổ chức các lớp (có nhờ

tỉnh giúp ) bồi dưỡng cho cán bộ về

kiến thức quản lý kinh tế nông

nghiệp , quản lý kinh tế công nghiệp ;

hoặc gửi di dào tạo ngắn ngày và dài

ngày ở các trường chuyên nghiệp của

Nhà nước .

Đi đôi với việc hình thành bộ máy

giúp việc về quản lý hành chính và

quản lý kinh tế cho Ủy ban nhân dân

huyện diều hành toàn diện , mỗi huyện

còn tổ chức các công ty kinh doanh

từ cơ sở , tùy điều kiện từng nơi, cần

dến dầu tỏ chức đến đấy .

Đến nay , các huyện ở Nghĩa bình

bước đầu có sự tiến bộ rõ rệt về năng

lực quản lý toàn diện . Tuy mức độ ở

mỗi huyện có khác nhau , song nói

chung huyện nào cũng bước đầu biết

quản lý sản xuất, kinh doanh , biết

năm và điều hành lao động thống

nhất trên địa bàn huyện theo kế hoạch

những khi cần thiết , và biết nắm

pháp luật Nhà nước đề quản lý kinh

tế – xã hội trên địa bàn huyện .

Qua những kết quả bước đầu và

những thiếu sót vướng mắc trong quá

trình xây dựng huyện và tăng cường

cấp huyện vừa qua ở Nghĩa bình ,

chúng tôi sơ bộ rút ra một số vấn đề

mà chúng tôi thấy cần nắm chắc đề

tiếp tục xây dựng huyện và tăng ,

cường cấp huyện ở địa phương minh .

Một là , phải làm cho mọi ngành ,

mọi cấp và cán bộ quán triệt đường

lối xây dựng huyện và tăng cường

cấp huyện của Đảng và Nhà nước ;

xác định rõ vị trí và vai trò cấp huyện ,

nắm vững nội dung cơ bản về chủ

trương và biện pháp xây dựng huyện

và tăng cường cấp huyện đề có sự

chuyển biến đồng bộ và quyết làm

cao của các cấp , các ngành ở huyện

và ở tỉnh ; xây dựng huyện và tăng

cường cấp huyện không chỉ là trách

nhiệm của cấp huyện mà còn là trách

nhiệm của các ngành cấp tỉnh .

Hai là , cơ cấu kinh tế của mỗi

huyện nằm trong cơ cấu kinh tế chung

của tỉnh và của cả nước . Do đó , quy

hoạch huyện phải xuất phát từ quy

hoạch và nhiệm vụ của tỉnh và của

cả nước trên lĩnh vực kinh tế , xã hội ,

an ninh , quốc phòng . Trên cơ sở đó ,

gắn với điều kiện kinh tế và tự nhiên

của mỗi huyện dễ xác định cơ cấu

kinh tế và phương hướng sản xuất.

Quy hoạch (bao gồm quy hoạch tổng

thề , quy hoạch ngành , quy hoạch các

đơn vị sản xuất cơ sở ) được xây dựng

chu đáo mới có cơ sở khoa học đề

vạch ra bước đi cụ thể qua kế hoạch

thực hiện hằng năm .

Ba là , nắm nội dung cơ bản của

công tác xây dựng huyện và tăng

cường cấp huyện trong giai đoạn

trước mắt là tổ chức lại sản xuất ,

phân công lại lao động , gắn nông

nghiệp với công nghiệp ngay từ đầu
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và tủ cơ sở , tiến hành đồng thời ba

cuộc cách mạng ở nông thôn , trong

đó cách mạng khoa học kỹ thuật giữ

vai trò then chốt để chuyển từ sản

xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ

nghĩa .

Bốn là , đi đôi với tổ chức lại sản

xuất, cần áp dụng các chính sách

đòn bẩy kinh tế , kích thích sản xuất

phát triển , bảo đảm hài hòa ba lợi

ích (Nhà nước , tập thể , và cá nhân

người lao động ). Phát huy tinh thần

tự lực, tự cường vươn lên là chính

của cấp huyện và cơ sở , đồng thời

thực hiện tốt phương châm “ Nhà

nước và nhân dân cùng làm ) , “ nhàn

dân làm , Nhà nước hỗ trợ nếu xét

cần thiết » đề xây dựng cơ sở vật chất

kỹ thuật , xây dựng các công trình

công cộng, khai thác tốt tiềm năng

lao động, đất đai , tài nguyên sẵn có

và ngành nghề của địa phương đề

phát triển mạnh nền kinh tế huyện .

Năm là , việc xây dựng huyện và

tăng cường cấp huyện đòi hỏi có đội

ngũ cán bộ có năng lực và phẩm chất

tốt , có nhiệt tình cách mạng , dám nghĩ,

dám làm và chịu trách nhiệm trước

Đảng và nhân dân . Vì vậy mỗi huyện

đều phải có quy hoạch và kế hoạch

sắp xếp cán bộ , gắn chặt đào tạo , bồi

dưỡng trước mắt với lâu dài, tạo ra

đội ngũ cán bộ phù hợp với cơ cấu

kinh tế , nắm vững khoa học kỹ thuật

và biết quản lý kinh tế .

ĐẢNG BỘ HUYỆN MỸ VĂN ĐI LÊN

TỪ SỰ ĐOÀN KẾT NHẤT TRÍ

NGUYỄN QUANG

Bí thư Huyện ủy Mỹ văn

H

UYỆN Mỹ văn chúng tôi hình thành

do sự hợp nhất các huyện Văn

làm , Yên mỹ , Mỹ hào và 2 xã của

huyện Văn giang cũ . Qua hai lần hợp

nhất huyện ( lần thứ nhất vào năm

1977 , lần thứ hai vào đầu năm 1979 ) ,

đến nay huyện Mỹ văn có 38 xã với

22000 héc ta đất tự nhiên , trong đó

có 15503 héc ta đất canh tác , và 21

vạn dân . Ruộng đất ở các vùng có độ

cao thấp khác nhau lại phân bố không

đều so với dân cư . Khi chưa hợp nhất ,

mỗi huyện có những mặt mạnh, mặt

yếu khác nhau , phong trào không đồng

đều , song nhìn chung là có nhiều mặt

yếu kém như : sản xuất chậm phát triển ,

năng suất lúa bình quân chưa đạt

5 tấn /héc ta , ruộng đất bỏ . hoang lên

tới hàng trăm héc ta , diện tích vụ

dòng mới đạt 20 % , mức đóng góp

lương thực , thực phẩm cho Nhà nước

còn thấp và nhiều năm không hoàn

thành , 39 % số đảng bộ cơ sở trong

huyện thuộc loại yếu kém .
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Khi tiến hành hợp nhất thành

huyện mới, phần dòng cán bộ , đảng

viên và nhân dân phấn khởi, tin

tưởng vào chủ trương của Trung

ương, hy vọng vào khả năng và sức

mạnh mới, song không phải không

có những băn khoăn , lo lắng , ngại quy

mô huyện quá lớn không quản lý nổi,

sợ phân tán sự lãnh đạo , chỉ đạo , sợ

đi lại xa xôi , ngại công sức và tiềm

năng đã có của huyện minh bị san sẻ .

Một số có tâm từ lo ngại về sự sắp

xếp , bố trí cán Và có người này

sinh tư tưởng bộ , địa phương ,

“ giữ miếng ” .

bộ .

cục

Tin tưởng vào Trung ương và được

sự lãnh đạo chặt chẽ của Tỉnh ủy Hải

hung , Huyện ủy Mỹ văn chúng tôi

sớm nhận ra những yêu cầu công tác

của mình , quyết tâm bằng mọi cách

nhanh chóng ổn định tình hình , phát

huy đến mức cao nhất sức mạnh mới

của huyện hợp nhất. Chúng tôi chủ

trương phải sắp xếp một cách hợp lý

các cán bộ, trước hết là cán bộ chủ

chút, cán bộ lãnh đạo ở các ngành và

cán bộ khoa học kỹ thuật, nhằm phát

huy hết năng lực của đội ngũ này .

Trên cơ sở đó phát động toàn Đảng ,

toàn dân trong huyện thi đua lao

động sáng tạo , tận dụng và khai thác

Năm

1979

1981

1982

1983

với hiệu quả cao nhất tiềm năng và

cơ sở vật chất đã có của địa phương

đề phục vụ tốt nhất cho phát triển

sản xuất , bảo đảm đời sống nhân dân ,

giữ gìn an ninh chính trị và trật tự

an toàn xã hội.

Huyện Mỹ văn sau mấy năm hợp

nhất đã đạt được những kết quả dùng

phấn khởi. Trong sản xuất nông

nghiệp , chúng tôi đã xóa được diện

tích hoang hóa , thực hiện thâm canh

2 vụ lúa , mở rộng diện tích vụ đông

đi đôi với phát triển chăn nuôi , đây

mạnh sản xuất tiểu công nghiệp , thủ

công nghiệp và mở rộng sản xuất hàng

xuất khẩu . Năng suất lúa tăng lên rõ

rệt . Năm 1979 năng suất lúa bình quân

đạt 49 tạ /héc ta ; năm 1940 : 53 tạihéc

ta , năm 1982 : 76 tạ /héc ta và năm

1983 : 74,82 tạ /héc ta . Trong huyện

không còn một hợp tác xã nào đạt

dưới 50 tạ /héc ta Tổng sản lượng

lương thực năm 1979 là 73000 tấn .

năm 1982 : 126 613 tấn ; năm 1983 :

112 678 tấn , bằng 102 % kế hoạch . Diện

tích vụ đông năm 1979 chiếm tỷ lệ

20 % , năm 1982 lên 47,8 %.Do mỏ ng

vụ đông cho nên việc chăn nuôi lợn

cũng phát triển . Tỷ lệ tăng đầu lợn

hằng năm là 7 % . Làm nghĩa vụ lương

thực và thực phẩm với Nhà nước mỗi

năm một tăng :

Thóc

12100 tấn

10000 tấn

Thịt lợn hơi

1180 tấn

21500 tấn

27100 tấn

Các mặt công tác khác của huyện

đều được xếp loại khá của tỉnh , đặc

biệt là phong trào xây dựng “ vườn

quả Bác Hồ và phong trào vận động

sinh đẻ có kế hoạch . Mảy năm liền

Mỹ văn giữ được mức tăng dân số

là 1,5 % .

Đảng bộ huyện được Ban bị thư

Trung ương Đảng tặng cờ “ Đảng bộ

vững mạnh

Thực tế của huyện chúng tôi cho

phép khẳng định rằng , xây dựng và

1263 tan

1306 tän

1341 lần

củng cố sự đoàn kết nhất trí là một

vấn đề rất quan trọng trong công tác

xây dựng huyện và tăng cường cặp

huyện , là điều quyết định bảo đảm

thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ ở

địa phương . Đối với huyện Mỹ văn

chúng tôi , một huyện đã trải qua hai

lần hợp nhất, bao gồm những xã của .

4 huyện cũ với những hoàn cảnh , đặc

điểm , phương thức và lề lối công tác

không giống nhau thì vấn đề xây dựng

và củng cố sự đoàn kết nhất trí càng
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được đặt ra một cách hết sức nghiêm

túc . Có thể nói có những kết quả đạt

được trong mấy năm qua là do huyện

ủy đã xây dựng được khối đoàn kết

nhất trí trong toàn huyện . Đề giữ

vững và tăng cường sự đoàn kết trong

đảng bộ và nhân dân , một mặt chúng

tôi thường xuyên giáo dục cán bộ ,

dáng viên và nhân dân nêu cao tinh

thần đoàn kết , hợp tác , thương yêu

giúp đỡ nhau , nghiêm khắc phê phán

và đấu tranh với những tư tưởng cục

bộ , địa phương , hẹp hòi ; mặt khác

chúng tôi thống nhất trong huyện ủy

thực hiện thật tốt những biện pháp

sau đây :

1- Lãnh đạo và chỉ đạo theo một k

hoạch thống nhất , thực hiện bằng được

các nghị quyết của huyện ủy .

Ngay sau khi hợp nhất huyện , chúng

tôi đã sớm thống nhất được với nhau

cách đánh giá tình hình mọi mặt của

huyện đề từ đó xây dựng quy hoạch

tổng thể và kế hoạch phát triển kinh

tế – xã hội trên địa bàn huyện . Trên

cơ sở đó , tùng thời gian huyện ủy

đưa ra bàn bạc và quyết định những

chủ trương và biện pháp thực hiện .

Rút kinh nghiệm việc chỉ đạo công

tác ở vùng huyện trước đây , huyện

ủy chúng tôi chủ trương phải lãnh đạo

và chỉ đạo các ngành , các xã thực hiện

các nghị quyết của huyện ủy một cách

nghiêm túc và chặt chẽ , bảo đảm thực

hiện bằng được các chủ trương đã đề

ra . Huyện ủy yêu cầu tất cả các cán bộ

lãnh đạo , nhất là các đồng chí trong

Thường vụ huyện ủy phải chấp hành

đúng quy định này . Mặt khác , trong

chỉ đạo thực hiện , huyện ủy kiên

quyết thực hiện bằng được những chủ

trương đã vạch ra . Chẳng hạn như khi

tổ chức thực hiện quy hoạch thủy lợi ,

xây dựng hệ thống đường giao thông

nông thôn , huyện ủy đã phát động

và tổ chức quần chúng làm bằng được .

Huyện huy động phương tiện và lao

động để giúp những xã có nhiều khó

khăn . Đó cũng là biện pháp tích cực

giúp các xã thực hiện tốt nghị quyết

của huyện ủy . Lực lượng lao động

của cả huyện được huy động đề tập

trung xây dựng các công trình tưới

nước, tiêu nước cho từng vùng, liên

tiếp mở các chiến dịch nạo vét các

lòng sông , tu bồ kênh mương dẫn

nước, xây dựng cầu cống… .. Chỉ trong

một thời gian ngắn , với phương châm

« Nhà nước và nhân dân cùng làm * ,

huyện chúng tôi đã cải tạo và xây

dựng mới được hệ thống tưới nước

và tiêu nước trong huyện , giải quyết

được nạn úng và hạn ở nhiều nơi,

đồng thời xây dựng được các trục

đường giao thông nối liền huyện lỵ

với các xã và các xã với nhau . Chỉ

trong mấy năm , huyện Mỹ văn đã đào

đắp 1 triệu 500 nghìn mét khối đất

thủy lợi, xây dựng 500 cầu cống , 8 trạm

biến thể điện , 28 trạm bơm , mua sắm

700.000 tấn phương tiện vận tải đường

thủy .

Một thí dụ khác . Trước đây ở một

số xã , việc làm nghĩa vụ lương thực

và thực phẩm đối với Nhà nước

thưởng dây dưa , thậm chí có xã không

đóng góp đủ . Xã làm kém không được

phê phán nghiêm khác , xã làm nhanh ,

làm đủ cũng không được gì hơn . Từ

khi hợp nhất huyện , chúng tôi kiên

quyết chân chỉnh hiện tượng này ,

coi quy định về việc đóng góp theo

nghĩa vụ là pháp lệnh . Huyện yêu

cầu các xã làm dủ số lượng , đúng

thời gian . Đối với những xã có khó

khăn đột xuất , nêu vụ này đóng góp

thiếu thì vụ sau phải nộp bù cho đủ .

Xã nào đóng góp nhanh , vượt mức ,

huyện khen thưởng kịp thời và vụ sau

được giảm bớt phần đã đóng dư . Do

chỉ đạo kiên quyết và chặt chẽ như

vậy , chỉ sau một vài năm xã nào cũng

thực hiện tốt nghĩa vụ đóng góp lương

thực và thực phẩm cho Nhà nước .

2 – Cấp ủy làm việc theo một quy

chế thống nhất.

Xây dựng quy chế làm việc thống

nhất và chấp hành nghiêm túc quy
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chế , đó là điều kiện bảo đảm sự đoàn

kết nhất trí , đó cũng là điều kiện để

thực hiện tốt mọi quyết định của

huyện ủy nhằm hoàn thành những

nhiệm vụ do đảng bộ huyện đề ra .

Ngay sau khi hợp nhất huyện , chúng

tội đã đề ra những quy định cụ thể

về lề lối làm việc , sinh hoạt của cấp

ủy , của các ngành và các đoàn thể .

Những quy định này được các đồng

chí trong cấp ủy , các cán bộ lãnh đạo

các ngành và các đoàn thể tham gia

bàn bạc và thống nhất ý kiến . Huyện

ủy yêu cầu mọi cán bộ lãnh đạo , kẻ

cả đồng chí bí thư huyện ủy , đều

phải chấp hành nghiêm túc quy

định này .

Về lề lối làm việc , quy chế định rõ

những vấn đề nào phải được sự bàn

bạc và quyết định của toàn thể Ban

chấp hành huyện , những vấn đề nào

phải xin ý kiến Ban thường vụ huyện

ủy ,... Những vấn đề lớn như triền khai

thực hiện nghị quyết của Trung ương ,

của tỉnh ủy ; xây dựng và phát triển

kinh tế của huyện ; xây dựng Đảng ,

xây dựng các tổ chức quân chúng ; tỏ

chức đời sống vật chất và văn hóa của

nhân dân trong huyện , bảo vệ an ninh

chính trị ; công tác cán bộ v.v. phải

được toàn Ban chấp hành huyện bàn

bạc và quyết định . Chúng tôi cònđịnh

rõ , khi quyếtđịnh những vấn đề thuộc

và đầu tư , huy động vật tư , tiền vốn

và lao động, huyện ủy phải bàn bạc

kỹ và thống nhất cao vì đó là vấn đề

động chạm trực tiếp đến quyền lợi của

mỗi địa phương, dễ gây nên mất đoàn

kết nội bộ .

Đối với Ủy ban nhân dân huyện ,

quy chế định rõ , những vấn đề lớn

như kế hoạch hàng năm và những

biện pháp chính nhằm thực hiện kẻ

hoạch đó ; mức đóng góp lương thực ,

thực phẩm theo nghĩa vụ ; phương án

chống bão lụt, hạn , ủng ; việc sử dụng

ngân sách ; phương thức phân phối

vật tư , hàng hóa ... nhất thiết phải

xin ý kiến Ban chấp hành huyện ủy,

khi cần gặp cũng phải xin ý kiến

thường vụ huyện ủy . Đối với những

việc đã có chế độ , nguyên tắc của

Nhà nước quy định hoặc đã có nền

nếp thì Ủy ban nhân dân làm việc

theo chức năng của mình .

Hàng tháng huyện ủy chúng tôi

họp một lần , thường vụ huyện ủy

họp 3 lần vào các ngày quy định ,

không kề những kỳ họp đột xuất. Đề

nâng cao chất lượng các quyết định

của huyện ủy , các đồng chí thường

trực và thường vụ huyện ủy phải

chuẩn bị kỹ nội dung hội nghị , thông

báo trước những vấn đề phải bàn ,

nếu là vấn đề quan trọng thì có tài

liệu gửi trước để mọi người chuẩn

bị ý kiến . Một nguyên tắc làm việc

của chúng tôi là khi bàn bạc trong

hội nghị có thể có ý kiến khác nhau .

nhưng sau khi một vấn đề đã được

biểu quyết và trở thành nghị quyết

thì mọi cán bộ đều phải nói

làm theo đúng nghị quyết . Mọi nghị

quyết của huyện ủy đều được truyền

đạt đến đảng viên trong từng đảng

bộ cơ sở. Các đảng bộ cơ sở thảo luận

và bàn biện pháp thực hiện nghị

quyết của huyện ủy .

và

Để bảo đảm cho các nghị quyết

của huyện ủy được thực hiện tốt ,

tra việc chấp hành các nghị quyết,

chúng tôi còn định rõ chế độ kiềm .

Nhờ vậy , chúng tôi đã kịp thời bồ

khuyết những mặt chưa sát của chủ

trương , biện pháp , và phê bình , uốn

nắn những nơi chấp hành không

nghiêm nghị quyết . Bên cạnh đó , cùng

tác kiểm tra theo Điều lệ Đảng , kiềm

tra xử lý kỷ luật đối với đảng viên

cũng được tiến hành nghiêm túc và

có nền nếp . Chúng tôi thực hiện « toàn

cấp ủy làm công tác kiểm tra » , không

khoán trắng cho Ủy ban kiểm tra .

Trong lề lối làm việc và sinh hoạt,

chúng tôi còn coi việc xây dựng nền

nếp tự phê bình và phê bình . Việc tự

phê bình và phê bình trong các cấp

ủy được tiến hành theo định kỳ hoặc
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sau mỗi đợt công tác . Nội dung tự

phê bình và phê bình xoay quanh

việc thực hiện nhiệm vụ công tác được

giao . Chúng tôi cùng nhau xem xét

công việc của từng người, rút kinh

nghiệm , góp ý cho những đồng chí

làm chưa tốt , biểu dương , học tập

những đồng chí có nhiều thành tích .

Chúng tôi rất coi trọng năng lực và

- nhiệt tinh của từng đồng chí , đồng thời

không coi nhẹ , không bỏ qua những

thiếu sót về tư cách , đạo đức cũng

như tác phong công tác, sinh hoạt.

Duy trì tốt nền nếp tự phê bình và

phê bình đã tác động tốt đến sự nỗ

lực của mỗi cấp ủy viên trong việc

phấn đấu hoàn thành công việc được

giao . Sự đoàn kết nhất trí trong cấp ủy

càng được bảo đảm .

3 – Đào tạo, bồi dưỡng , bé trí sắp

xếp cán bộ một cách hợp lý , bảo đảm

đoàn kết nội bộ .

Là huyện hợp nhất, chúng tôi hiều

rằng vấn đề bố trí, sắp xếp một cách

hợp lý đội ngũ cán bộ từ các huyện

- cũ hợp lại là một điều kiện bảo đảm

đoàn kết . Lúc đầu , ban chấp hành

huyện ủy do tỉnh ủy chỉ định . Ban

chấp hành này căn cứ vào ý kiến các

ban của tỉnh dẻ lựa chọn các trưởng

và phó trưởng ngành . Thời gian này

hầu hết các bí thư đảng ủy của các

cơ quan quan trọng trong huyện đều

có chân trong Ban chấp hành huyện

đề huyện ủy có điều kiện giải quyết

kịp thời những vướng mắc nảy sinh

trong thời kỳ đầu chưa hiểu biết

nhau . Về sau , trong việc bố trí, sắp

xếp cán hộ , chúng tôi căn cứ vào tiêu

chuẩn là chính , song việc giữ cho

được sự hài hòa giữa các huyện cũ

cũng rất quan trọng đề bảo đảm

đoàn kết . Chúng tôi chú ý đào tạo ,

bồi dưỡng đề huyện cũ nào cũng có

lực lượng cán bộ dồi dào , có đủ năng

lực và phẩm chất, từ đó chúng tôi

chủ động bố trí , sắp xếp , thay thế

những cán bộ đến tuổi nghỉ hưu .

những cán bộ không đủ năng lực

hoặc phạm sai lầm không thể tiếp

tục làm việc . Chúng tôi cho rằng bảo

đảm sự hài hòa trong việc sắp xếp

cán bộ là cần thiết , nhưng như thế

không có nghĩa là chia đều ghế . Điều

quyết định là những cán bộ này phải

có đủ tiêu chuẩn , đáp ứng được yêu

cầu công tác , là những người tiêu

biểu cho phong trào toàn huyện .

Chúng tôi còn quan niệm rằng, việc

đào tạo , bồi dưỡng nâng cao năng

lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ cũng

là một điều kiện bảo đảm sự đoàn kết

nhất trí . Đội ngũ cán bộ có trình độ

văn hóa , lý luận , nghiệp vụ khá thì

khi bàn bạc công việc dễ thống nhất

quan điểm , thống nhất phương pháp.

Chúng tôi quan tâm đến việc nâng cao

trình độ năng lực cho đội ngũ cán bộ

huyện và cơ sở . Hiện nay Ban chấp

hành huyện ủy có 35 đồng chí thì 31

người có trình độ lý luận trung , cao

cấp , lẽ người học qua đại học và trung

học , số còn lại phần lớn có trình độ

văn hóa cấp III . Số huyện ủy viên phụ

trách các ngành kinh tế đều có trinh

độ đại học . Đại hội đảng bộ ở các cơ sở

vừa qua đã bổ sung 140 cấp ủy viên

mới, đưa tỷ lệ cán bộ trẻ lên 41 % ,

số cán bộ có trình độ văn hóa cấp III

tăng 27% , không còn một cấp ủy viên

nào có trình độ văn hóa cấp I. Để tăng

cường cán bộ cho cơ sở , huyện ủy đã

phản công 12 huyện ủy viên và 3 cán

bộ có trình độ tương đương về làm

bí thư đảng ủy và chủ nhiệm hợp

tác xã .

4– Sự đoàn kết nhất trí của huyện

ủy là nhân tố đoàn kết đảng bộ toàn

huyện .

Để động viên được sức lực và trí tuệ

của mọi người vào việc xây dựng Mỹ

văn thành huyện giàu mạnh , thường

vụ huyện ủy chúng tôi quyết tâm xây

dựng khối đoàn kết nhất trí từ cấp ủy

huyện , lấy đó làm hạt nhân xây dựng

khối đoàn kết nhất trí trong toàn

huyện . Chúng tôi coi sự gương mẫu

của các ủy viên huyện ủy , nhất là của
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các đồng chi trong thường vụ huyện

ủy là không thể thiếu được. Chúng

tôi cố gắng đề không có tình trạng

“ trống đánh xuôi , kèn thổi ngược » ;

ngược lại , toàn thể ban chấp hành

huyện là một tập thể hiệp đồng chặt

chẽ với nhau trong hành động . Hoạt

động của ba dòng chi thường trực

huyện ủy là một. Hoại động của 11

đồng chí thường vụ huyện ủy là một .

Và hoạt động của cả cấp ủy huyện

cũng là một. Muốn vậy , mỗi người

phải thực hiện nghiêm túc quy chế

sinh hoạt và làm việc của huyện ủy ,

mỗi cấp ủy viên đều dân chủ bàn

bạc mọi công việc của huyện . Chúng

tôi thực hiện dân chủ bàn bạc

nhưng không dựa dẫm vào nhau ,

không dung nạp thái độ vô trách

nhiệm . Chúng tôi thực hiện dân chủ

khi bàn bạc nhưng hoạt động chỉ đạo

của huyện ủy lại bảo đảm tập trung .

Tập trung cao nhưng không độc đoán .

chuyên quyền do có sự giám sát

thường xuyên của tập thẻ . Trong thực

tế cũng có những việc trên một mức

độ nhất định chưa thống nhất ý kiến

được chúng tôi cứ triển khai công

việc và qua thực tế , chúng tôi lại bàn

bạc với nhau và đi đến nhất trí với

nhau . Ngay trong việc góp ý kiến phê

binh nhau cũng có những trường hợp

chúng tôi phải chờ đợi nhau, dành

thời gian cho đồng chí mình suy nghĩ,

hành động rồi qua đó cùng nhau rút

kinh nghiệm . Làm việc theo tinh thần

đó, càng ngày chúng tôi càng hiều

nhau , đoàn kết với nhau hơn .

Sự đoàn kết nhất trí đó đã tạo ra

sức mạnh giúp chúng tôi vượt qua

được nhiều khó khăn , thử thách , đưa

huyện vững bước tiến lên . Có thể nói

mấy năm qua phong trào về mọi mặt

của huyện Mỹ văn phát triển khá đồng

đều , vững chắc. Thực hiện nghị quyết

của Đảng về xây dựng huyện và tăng

cường cấp huyện , cùng với việc dày

mạnh sản xuất nông nghiệp , chúng

tôi cố gắng đầy mạnh phát triển tiều

công nghiệp , thủ công nghiệp , nhất là

dây mạnh sản xuất hàng xuất khẩu ,

cố gắng cân đối chăn nuôi và trồng

trọt , dẻ xây dựng huyện Mỹ văn thành

huyện nông - công nghiệp giàu mạnh,

giữ vững danh hiệu « đảng bộ huyện

vững mạnh

VĨNH LONG

COI TRỌNG CÔNG TÁC BỒ TÚC VĂN HÓA

VŨ QUỐC CHÂU

T&

sau ngày giải phóng đến nay ,

trong giai đoạn mới của cách

mạng , thị xã Vĩnh long (tỉnh Cửu

long ) đã có những tiến bộ đáng kể.

Nền giáo dục xã hội chủ nghĩa đã

hình thành và đang trên đà phát

triển . Một thành tựu rất có ý nghĩa

trên lĩnh vực văn hóa giáo dục của
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Vĩnh long là sau khi

không biết chữ (năm

thành cơ bản phổ cập

văn hóa cho nhân dân

năm 1983 .

•xóa xong nạn

1977 ) , đã hoàn

cấp I bồ túc

thị xã vào cuối

Thị xã Vĩnh long gồm bảy phường

và hai xã , có số dân gần 10 vạn

người.

Dưới chế độ cũ , phần lớn nhân

dân lao động ở Vĩnh long sống nghèo

khô và bị giam hãm trong vòng dột

nát . Sau khi quyền làm chủ đất nước

thật sự trở về tay nhân dân , mọi

người phấn khởi , hàng hải xây dựng

chính quyền cách mạng, xây dựng

cuộc sống mới.

Trong điều kiện khó khăn về cơ sở

vật chất và những trở ngại do đời

sống kinh tế còn thiếu thốn gây ra ,

Đảng bộ và chính quyền thị xã Vĩnh

long đã coi trọng ngay từ đầu nhiệm

vụ xây dựng và phát triển sự nghiệp

giáo dục cách mạng . Vì nếu được học

hành , trình độ văn hóa được nâng

cao , thì nhân dân lao động có thể

phát huy được năng lực làm chủ tập

thề trong sản xuất và trong quản lý

kinh tế , quản lý xã hội, đóng góp

nhiều công sức vào sự nghiệp xây

dựng quê hương, đất nước.

Trước tiên , với chủ trương ở mọi

người thoát dốt ” , thị xã Vĩnh long

đã tổ chức ngay các lớp xóa nạn

không biết chữ . Phong trào học tập

được phát động sôi nổi , rộng khắp ,

lôi cuốn mọi tầng lớp nhân dân tham

gia , người biết chữ tận tình dạy

người chưa biết chữ . Kết quả là thị

xã Vĩnh long được công nhận là đơn

vị xóa nạn không biết chữ trước thời

gian quy định , năm 1977 được cờ

thưởng của Bộ giáo dục và Huân

chương Lao động hạng ba của Chính

phủ tặng .

Tiếp tục củng cố , phát huy thành …

tích giáo dục vừa đạt được , Vĩnh long

lại bước vào « chiến dịch 55 ngày đêm

phồ cập lớp hai » với quyết tâm mới,

và cũng đã thực hiện thắng lợi đúng

vào dịp kỷ niệm ngày sinh của Bác

Hồ kính yêu 19-5-1977

Đảng bộ và chính quyền thị xã

Vĩnh long nhận rõ - như tinh thần

Nghị quyết Đại hội thứ IV của Đảng

đã nêu phải “ tăng cường công tác

bồ túc văn hóa cho những người lao

động lớn tuổi , nhất là những cán bộ

và thanh niên ở miền Nam đã trải

qua đấu tranh cách mạng , và đã coi

đó là “ một biện pháp rất quan trọng

dễ xây dựng đội ngũ cốt cán cách

mạng » .

Nghiên cứu và chấp hành nghiêm

chỉnh các chỉ thị của trung ương và

của tỉnh về công tác đào tạo và quy

hoạch cán bộ , về công tác bổ túc văn

hóa cho cán bộ chủ chốt, đảng viên ,

đoàn viên và thanh niên ưu tú....

đảng bộ và chính quyền Vĩnh long

quyết định phát động “ chiến dịch

phổ cập cấp I bổ túc văn hóa » trong

nhân dân thị xã và được đông đảo

quân chúng nhiệt liệt hưởng ứng .

Ban giáo dục thị xã Vĩnh long đã

tiến hành điều tra cơ bản về trình độ

văn hóa của nhân dân , vạch kế hoạch

tổ chức các lớp học và bố trí giáo

viên cho ba loại đối tượng học viên

theo hướng dẫn của Bộ giáo dục .

Diện phổ cập văn hóa cụ thểnhư sau :

1- Cán bộ , đảng

phố cặp lớp 5. mức

100 % ; và một bộ

cấp II .

viên , đoàn viên

hoàn chỉnh đạt

phận học lên

2 Thanh niên và nhân dân lao

động từ lũ đến 30 tuổi, phổ cập lớp 5 ,

mức hoàn chỉnh đạt 90 phần trăm trở

lên.

3
―

Nhân dân lao động từ 30 đến 40

tuổi phồ cập lớp 5 , đạt 80 phần trăm

trở lên .

Một ban chỉ đạo công tác bồ túc

văn hóa được thành lập bao gồm các

đại diện đảng bộ , chính quyền , đoàn
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thề và ngành giáo dục , do đồng chí

chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã làm

trưởng ban , và có hệ thống tổ chức

đến các phường , xã . Đồng thời , các

hội bảo trợ bỏ túc văn hóa cũng được

lập ra ở cơ sở đề vận động , giúp đỡ

mọi người di học . Nhân dân hăng hái,

tự nguyện quyên góp cho các lớp học

vở , bút , mực , phấn viết , bảng đen ,

dầu v.v... Nhiều hội viên bảo trợ mặc

dù tuổi cao , sức yếu , vẫn thường

xuyên làm công việc vận động, nhắc

nhở người đi học , sẵn sàng trông

coi giúp nhà cửa hoặc cho mượn nhà

dè mở lớp .

Cán bộ phường , xã đã nêu cao .

nhiệt tình trong việc vận động nhân

dân , vận động gia đình mình tham

gia phong trào học tập bồ túc văn

hóa , và bản thân cũng gương mẫu

đến lớp đều đặn . Hầu hết các bi thư

chi bộ , chủ tịch xã đều là những học

viên bổ túc văn hóa chuyên cần .

Nhiều người học tập tiến bộ rõ rệt ,

thể hiện trong việc lãnh đạo thực

hiện ngày càng tốt các mặt công tác

ở địa phương . Có đồng chí nhờ được

bồi dưỡng , nâng cao trình độ văn hóa

cho nên đã có thể tiếp thụ nội dung

chương trình học tập lý luận ở trường

Đảng dành cho cán bộ trung , cao cấp .

Một số chiến sĩ , nhân viên học tập bộ

túc văn hóa tốt đã được sớm kết nạp

vào Đảng và trở thành cán bộ chủ

chốt ở cơ sở . Rõ ràng , công tác bồ

túc văn hóa đã góp phần quan trọng

cho việc đào tạo , xây dựng đội ngũ

cán bộ của thị xã Vĩnh long .

Phong trào bổ túc văn hóa của

Vĩnh long được đẩy mạnh còn là do

đội ngũ giáo viên chuyên trách và

nửa chuyên trách đã khắc phục mọi

khó khăn đề tiến hành tốt công tác

giảng dạy . Mặc dù trình độ tổ chức ,

năng lực nghiệp vụ còn hạn chế ,

phương tiện dạy và học thiếu thốn ,

các thầy giáo , cô giáo luôn luôn nêu

cao tinh thần tận tụy , hết lòng vì học

viên . Khá đông giáo viên đã thực

hiện ở một hội dòng , hai nhiệm vụ ,

ban ngày dạy ở trường phổ thông ,

buổi tối có mặt ở 74 điểm học bổ túc

văn hóa của thị xã . Do đó , các lớp

học bỏ túc văn hóa ban đêm bao giờ

cũng có đông người học và đạt kết

quả tốt đẹp.

Từ đầu năm 1980 trở đi , lần lượt các

phường của thị xã Vĩnh long hoàn

thành về cơ bản việc phổ cập bộ túc

văn hóa cấp I như chương trình đã

vạch . Riêng hai xã ở vùng nông thôn

còn gặp nhiều khó khăn : địa bàn rộng ,

cơ sở vật chất thiếu thốn , số người

trong diện bỏ túc văn hóa đông gấp

ba lần so với các phường . Vì vậy , thị

xã đã mở hội nghị sơ kết , rút kinh

nghiệm , tập trung chỉ đạo đầy phong

trào bổ túc văn hóa của hai xã tiến lên .

Cùng với các lớp bỏ túc văn hóa

ở phường, xã , các ban , ngành của thị

xã Vĩnh long cũng mở các lớp học và

tổ chức nhiều kỳ thi , đạt được tiêu

chuẩn phổ cập lớp 5 cho toàn cơ

quan , đơn vị .

Sau 4 năm phấn đấu , thị xã Vĩnh

long đã hoàn thành kế hoạch phổ cập

bổ túc văn hóa cấp I cho 5023 người ,

trong số này có 157 người là cán bộ,

đảng viên , đoàn viên ( đạt 100 phần

trăm ); 3424 người là thanh niên và

nhân dân lao động từ 15 đến 30 tuổi

( đạt 97 phần trăm ) ; 1442 người là

nhân dân lao động từ 30 đến 40 tuổi

(đạt 97 phần trăm ). Như vậy , tính

chung thị xã Vĩnh long hiện nay đã

có trên 30.000 người đạt trình độ lớp

5 hồ túc văn hóa . Điều có ý nghĩa

nhất là đông đảo nhân dân lao động

có được quyền lợi và nghĩa vụ học

tập , có trình độ văn hóa nhất định đề

có thể đóng góp tích cực vào công

cuộc xây dựng con người mới , nền

văn hóa mới và cuộc sống mới xã hội

chủ nghĩa ở địa phương

Thành tựu bước đầu đáng phấn

khởi về văn hóa giáo dục của thị xã

Vĩnh long cho thấy :

(Xem tiếp trang (3)
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HAI MƯƠI LĂM NĂM PHIM TRUYỆN VIỆT NAM

NGUYỄN THỤ

Ề từ ngày bộ phim truyện đầu tiên

Chung một dòng sông ra đời đến

nay, ngành phim truyện Việt nam

đã trải qua chặng đường dài một

phần tư thế kỷ .

Quãng thời gian đó thật là ngắn

ngủi nếu so với lịch sử lâu đời của

các ngành nghệ thuật khác của dân

tộc hoặc so ngay với lịch sử ngót 100

năm của điện ảnh thế giới . Nhưng

quãng thời gian ngắn ngủi đó lại là

một giai đoạn vẻ vang của phim

truyện Việt nam .

Phim truyện Việt nam , ngay từ

những bộ phim đầu như Chung một

dòng sông , Con chim vành khuyên , Chị

Tư Hậu , Nồi gió , Kim Đồng , Người

chiến sĩ trẻ , v.v. không những đã

giành được nhiều giải thưởng cao ở

các liên hoan phim quốc tế mà còn

khẳng định một bước tiến , một thành

tựu và phong cách riêng của nền diện

ảnh non trẻ Việt nam .

Trong suốt 25 năm qua , với gần

200 bộ phim lớn nhỏ , dài ngắn khác

nhau , phim truyện Việt nam đã đề cập

tới mọi khía cạnh của cuộc sống với

những đề tài hết sức phong phú , đa

dạng , làm nổi bật lên chủ nghĩa

anh hùng cách mạng, lòng nhân ái ,

tinh thần hy sinh gian khổ và ý chí

sắt đá của toàn dân ta trong cuộc

chiến tranh giải phóng Tổ quốc cũng

như trong công cuộc xây dựng và bảo

vệ vững chắc Tổ quốc Việt nam xã

hội chủ nghĩa .

Chủ đề sâu sắc làm nên nội dung

cơ bản của các bộ phim truyện Việt

nam là chủ nghĩa anh hùng cách mạng

bắt nguồn từ truyền thống đấu tranh

dựng nước và giữ nước của dân tộc

ta trong suốt bốn nghìn năm lịch sử

mà đỉnh cao của nó là hai cuộc kháng

chiến chống thực dân Pháp và để

quốc Mỹ .

Chủ nghĩa anh hùng cách mạng và

truyền thống đấu tranh bất khuất đó ,

ta có thể bắt gặp ở nhiều nhân vật

trong nhiều bộ phim viết về đề tài

chiến tranh giải phóng dân tộc , từ bé

Nga trong Chim vành khuyên , Văn

trong phim Nội giú , Nguyễn Văn Trỗi

trong phim Nguyễn Văn Trỗi , Núi

trong phim Đường về quê mẹ, Nguyễn

Thành Trung trong phim Đứa con bị

từ chối, đến chị Sứ trong phim Hòn

đất, Tám Quyện trong phim Mùa giả

chướng, Ba Đô trong phim Cảnh đồng

hoang v.v. Và khi cuộc chiến tranh

bảo vệ Tổ quốc chống chủ nghĩa bành

trưởng , bá quyền Trung quốc xảy ra

ở biên giới Tây Nam và biên giới

phía Bắc thì chúng ta lại tiếp tục làm

những bộ phim truyện về cuộc chiến

tranh này như Đất mẹ, Thị xã trong

tầm tay , v.v.
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Chủ nghĩa anh hùng trong phim

truyện Việt nam là chủ nghĩa anh

hùng đã được thử thách trong chiều

dày của lịch sử và qua thực tế khắc

nghiệt của chiến tranh chính nghĩa vì

độc lập và tự do của Tổ quốc , vi

hạnh phúc của nhân dân , Đó là

chủ nghĩa anh hùng của những con

người sống , có thực , sáng chói trong

hiện thực cách mạng vĩ đại Việt nam ,

đối lập hoàn toàn với những hình

tượng nhân vật anh hùng giả tạo ,

được dựng nên bởi thuyết duy ý chí

và sùng bái cá nhân một cách mù

quảng như chúng ta đã từng thấy

trước đây trong phim ảnh của một

vài nước.

Trung thành với phương pháp

sáng tác hiện thực xã hội chủ nghĩa ,

phim truyện Việt nam đã cố gắng

phản ánh ngày càng trung thực cuộc

sống của nhân dân ta , dung dị tươi

sáng, nhưng đầy chất trữ tình , lãng

mạn và anh hùng ca.

Theo khuynh hướng và phong cách

này , những bộ phim gần đây đã phát

triển thêm một bước, nhuần nhị hơn ,

mà biểu hiện rõ nhất là trong phim

Cảnh đồng hoang , Pho tượng , v.v.

Hai mươi lăm năm xây dựng và

phát triển của nền điện ảnh phim

truyện Việt nam là hai mươi lăm năm

phấn đấu cho một nền điện ảnh nhân

đạo . Vì vậy chủ đề nhân đạo cũng là

chủ đề rất nồi trong phim truyện Việt

nam . Đây vừa là vấn đề có tính

nguyên tắc lại vừa là nét đặc trưng

cơ bản của nền điện ảnh mang tính

đảng cộng sản chủ nghĩa , Nền điện

ảnh tư sản đầu độc , hủy diệt tâm hồn ,

tính cách của con người. Tội ác và

dục tình là hai bộ phận tạo thành

tác phẩm điện ảnh tư sản . không có

tội ác và dục tình không thể dựng

nên cốt truyện phim ảnh tư sản . Nhiều

chuyên gia điện ảnh tư sản , nhiều

« minh tinh màn bạc » và công chúng

điện ảnh tư sản băn khoăn , lo láng cho

con cái mình bị hư hỏng trong thời

đại mà cuộc sống cũng như trên màn

ảnh tràn ngập những chất kích thích

độc hại : ma túy , súng lục , bọ chét và

dao găm . Ngược lại , trong gần 200 bộ

phim truyện Việt nam sản xuất trong

25 năm qua , chủ nghĩa nhân đạo thăm

sâu trong từng nhân vật , hành động

và lời nói. Cũng như chủ nghĩa anh

hùng , chủ nghĩa nhân đạo là truyền

thống, bản sắc, đạo lý và lẽ sống của

con người Việt nam . Không phải ngẫu

nhiên mà trong Viện lưu trữ phim

quốc gia của nước Cộng hòa Pháp lại

có bộ phim truyện Việt nam Chom và

Sa mặc dầu ta chưa có quan hệ mua

bán , trao đổi phim với nước Pháp.

Người phụ trách Viện này nói rằng

ông ta mua bộ phim Chom và Sa ở

một trung tâm trao đổi phim quốc tế ,

ông rất thích bộ phim này vì nó chứa

dựng chủ nghĩa nhân đạo rất cao .

Không chỉ phim Chom và Sa, nhiều

bộ phim truyện Việt nam khác , từ

Bình minh xôn xao , Đứa con người

hàng xóm , Những đứa con , Em bé Hà

nội . Cô giáo Hạnh . cho đến những

phim gần đây sau ngày giải phóng miền

Nam như Cho cả ngày mai, Con mèo

Nhung , Tội lỗi cuối cùng... đều có chủ

đề trung tâm là chủ nghĩa nhân đạo .

Về chủ đề củi tạo và xây dựng chủ

nghĩa xã hội, phim truyện cũng đã có

những đóng góp đáng kể . Các tác giả

kịch bản phim , các đạo diễn đã bám

sát chủ trương, đường lối của Đảng

và Nhà nước trong từng giai đoạn

cụ thể mà xây dựng những bộ phim

phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính

trị trước mắt cũng như lâu dài . Phản

ảnh phong trào xây dựng hợp tác xã

sản xuất nông nghiệp có phim Vườn

cam ; làm thủy lợi có phim Làng nồi ;

sáng kiến cải tiến kỹ thuật, mở mang

xây dựng những công trường có phim

Khói trắng , Cô gái công trường ; tề

chức lại sản xuất, cải tạo đồng ruộng

đi vào làm ăn lớn có Quê nhà. Vợ

chồng anh Lục và bây giờ trong phong

trào khoán sản phẩm đến nhóm và

người lao động lại có Cuộc chia tay
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mùa hạ. Các tác giả đã mang vào

những bộ phim này hơi thở của cuộc

sống , không khí hồ hởi , tươi vui của

những ngày đầu xây dựng chủ nghĩa

xã hội và vạch ra con đường tất yếu

của cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ tư

hữu , xây dựng chế độ công hữu về tư

liệu sản xuất ; xóa bỏ chế độ phong

kiến , tư bản chủ nghĩa , xây dựng

chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa . Mục

tiêu chiến lược mà điện ảnh phim

truyện phải hướng mọi cố gắng vào

đấy là góp phần hình thành rõ nét tính

cách con người mới xã hội chủ nghĩa

Việt nam, dựng được hình mẫu , xác

định được tiêu chuẩn con người mới,

xây dựng được những nhân vật và

tác phẩm xứng đáng với đất nước và

thời đại . Xét từ ý nghĩa đó thì ở loại

chủ đề này , phim truyện Việt nam

chưa có mấy thành công. Sơ lược ,

công thức, đơn giản một chiều , dập

khuôn , sáo mòn ... đấy là khuyết điểm

thường thấy ở nhiều bộ phim . Cho

đến hiện nay vẫn còn những bộ phim

với những nhân vật và sự việc đơn

điệu , nhạt nhẽo . Tuy nhiên , về chủ

đề này cũng đã có những bộ phim đạt

chất lượng tốt như Vợ chồng anh Lực,

Những người đã gặp . Cách sống của

tôi và một số phim khác nữa. Ở

những bộ phim này , các tác giả không

những đã đi sâu vào cuộc sống hiện

thực , cố gắng khắc họa nhân vật và

tính cách , tạo nên tính chân thực có

sức thuyết phục , mà còn có cách nhìn

mới, cách suy nghĩ mới đối với con

người và cuộc sống Khuynh hướng

này trong những năm gần đây được

bộc lộ rõ nét và mạnh mẽ hơn qua

những bộ phim Ai giận ai thương ,

Hy vọng cuối cùng , Cuộc chia tay

mùa hạ, Biên sáng , Xa và gần . Đó là

một sự đổi mới trong cách nhìn nhận

hiện thực , trong cấu trúc cốt truyện ,

trong xây dựng nhân vật và giải

quyết mâu thuẫn , xóa bỏ những lỗi

sáo mòn cũ , đi sâu vào sự khám phá

sáng tạo, không biển người xem thành

một lớp khán giả thụ động mà đề

người xem cùng với tác giả băn

khoăn , suy ngẫm , chọn lựa , tạo nên

sự bất ngờ , sự trăn trở đề tìm ra

cái đúng , cái hay .

Nếu như ở thời kỳ đầu , những bộ

phim về chủ đề chiến tranh thường

dung dị , giàu chất trữ tình , chất thơ

với sự ngắn gọn , súc tính ; trong giai

đoạn chống Mỹ, cứu nước xuất hiện

những bộ phim lớn cả về độ dài và

sự kiện , cả về quy mô của những trận

đánh và khối lượng của bom đạn , thì

hiện nay những bộ phim về chiến

tranh đã đôi mới rất nhiều . Trước

đây sự kiện thường che lấp con người,

còn bây giờ con người đã nổi bật lên

trên các sự kiện . Bây giờ , chiến tranh

là cái nền , là bối cảnh đề từ đó nhân

vật hoạt động , đề từ đó nổi lên tâm

hồn , tính cách và ý chí của con người

Việt nam . Những bộ phim Cảnh đồng

hoang , Thị xã trong tầm tay , Pho

lượng , thuộc loại đó . Phim Cảnh đồng

hoang đã khái quát một cách sâu sắc

ý chí, sứcmạnh bất diệt và chủ nghĩa

nhân đạo của con người Việt nam ,

Trong Pho tượng , Thị xã trong tầm

tay , các tác giả đã đưa vào phim chất

trí tuệ , chất suy tư , nghịch lý của

chiến tranh chi phối con người và số

phận , cả phong cách và phương pháp ,

thủ pháp nghệ thuật mới. Khác với

những phim đánh quân xâm lược

Trung quốc trước đó , phim Thị xã

trong tầm tay chẳng có những đội

quân , cũng chẳng có những trận đánh

mà người xem vẫn thấy được sự thật

của chủ nghĩa Mao và sự nguy hại

cùng nguồn gốc sâu xa của nó .

Một vấn đề đặt ra cho phim truyện

Việt nam trong những năm gần đây

là phải trả lời , phải giải đáp những

câu hỏi của cuộc sống . Đứng trước

những hiện tượng tiêu cực trong xã

hội , các nghệ sĩ phim truyện phải có

thái độ như thế nào và phải làm gì ?

Về mặt này , phim truyện Việt nam

cũng đã thu được những thành tựu

đảng kẻ . Bộ phim Vườn cam . Sau
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cơn bão , Chuyến xe bão táp và hàng

loạt phim khác đã tiến công không

khoan nhượng vào những hiện tượng

tiêu cực , những con người tha hóa .

Chính vì nhằm bảo vệ Đảng , củng cố

niềm tin trong nhân dân vào sự tất

thắng của lẽ phải, của lý tưởng xã

hội chủ nghĩa mà các bộ phim ấy ,

với cái nhìn sâu sắc , với thái độ nhiệt

tình và quan điểm đúng dắn , dã đưa

ra ánh sáng những gì đang làm tồn

hại đến những nguyên lý đạo đức và

lẽ sống của xã hội mới chúng ta . Một

loạt phim truyện mang chủ đề phê

phản như vậy đã ra đời , góp tiếng nói

mạnh mẽ vào cuộc đấu tranh xóa bỏ

những hiện tượng tiêu cực đề ủng hộ

cái mới chân chính , được đông đảo

người xem đồng tình ủng hộ .

•

Những bộ phim mang chủ đề phê

phán của chúng ta càng ngày càng

sâu sắc hơn , có sức thuyết phục hơn ,

góp phần giải đáp được nhiều câu

hỏi đang đặt ra trong cuộc sống .

Đứa con người hàng xóm , Cuộc chia

tay mùa hạ , Hy vọng cuối cùng đã

không hề che giàu , không hề né tránh

hiện thực khác nghiệt. Nó cũng không

hề lý tưởng hóa hiện thực , vạch ra

những con đường thẳng tắp hay báo

trước cho người xem một kết cục tốt

đẹp . Các tác giả nhìn nhận hiện thực

trong dạng phức tạp vốn có của nó ,

phân tích , lý giải nó một cách cặn kẽ ,

cung cấp cho người xem đầy đủ sự

kiện và chứng cớ ; phân còn lại dành

cho người xem là bắt họ suy nghĩ , tự

hỏi mình phải làm gì cho chân lý , cho

lẽ phải chiến thắng .

--

Một vấn đề đáng chú ý nữa trong

nghệ thuật phim truyện Việt nam là

sự lết hợp hài hòa tính dân tộc với

tinh hiện đại, truyền thống với cách

tàn , làm nên tính dân tộc hiện đại

của điện ảnh Việt nam . Đây là vấn đề

rất quan trọng . Nếu chỉ chú ý đến tính

dân tộc và truyền thống mà không

chú ý đến tính hiện đại và cách tân

thì sẽ không đáp ứng được những nhu

cầu của khán giả hiện đại ở trong

nước và trên thế giới . Ngược lại , nếu

chỉ chú ý đến tính hiện đại và cách

tân mà không chú ý đến tính dân tộc

và truyền thống thì sẽ làm mất bản

sắc và những nét độc đáo của dân tộc .

Nhiều nghệ sĩ điện ảnh phim truyện

đã chú ý đến vấn đề này và càng ngày

càng thể hiện một cách sâu sắc , có

chọn lọc và tìm tòi sáng tạo trong tác

phẩm của mình . Sự thành công của

các bộ phim : Cảnh đồng hoang, Thị

xã trong làm tay , Về nơi gió cát , là

một ví dụ . Cả ba bộ phim trên đều

giành được giải thưởng cao vì đã kết

hợp hài hòa những yếu tố cách tàn

với những nét riêng độc đáo của con

người, thiên nhiên đất nước Việt

nam .

Trong một số phim trên thế giới có

nhiều cảnh nói đến những em bé ,

nhưng em bé trong phim Cảnh đồng

hoang không giống bất cứ một đứa

trẻ nào trong số đó . Kể cả cuộc sống

chiến đấu của vợ chồng người giao

liên và thiên nhiên , sông nước trong

phim Cánh đồng hoang cũng mang

màu sắc riêng , một màu sắc hết sức

độc đáo của vùng đất cực nam Tô

quốc ta . Phin Về nơi gió cát, ngoài

việc miêu tả tâm hồn , tính cách và

những vấn đề thời sự của . Việt nam .

còn là một bài thơ , một bức tranh

về một làng quê Việt nam tuyệt đẹp

không giống một làng quê nào của

bất cứ nước nào trên thế giới . Còn

Thị xã trong làm tay lại khác , nó có

sự dồi mới trong cấu trúc kịch bản ,

trong phương pháp thể hiện , không

giống những phim truyền thống . Thị

xã trong làm tay không có chuyện ,

không có tuyến mâu thuẫn và xung

đột theo kiều truyền thống , cũng

chẳng có những trận đánh và bom

dạn , ở đây thật và giả , hiện đại và

quá khứ liên kết với nhau , đan chéo

vào nhau . Tinh dân tộc ở đây được

thể hiện trong tình cảm và suy nghĩ

của người Việt nam , trong hoàn cảnh

cụ thể của đất nước Việt nam . Từ sư
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tích về một nàng Tô thị , một động

Tam thanh, từ nột câu ca dao và

những mối tình bị lãng quên , bị phụ

bạc ngày xưa , tác giả đã làm sống

lại những vấn đề của con người Việt

nam hiện đại , và tác giả cũng không

nhằm gây xúc động, thương sót mà

là nhằm hướng tới sự suy nghĩ trong

người xem . Bởi vậy mà tác giả đã đề

cho nhân vật hồi tưởng , nhớ lại , trăn

trở , suy tư , dần dần bộc lộ tính cách ,

tâm trạng và những vấn đề mà tác

giả muốn nói . Thủ pháp nghệ thuật

này đối với thế giới không phải là

TRAO ĐỔI Ý KIẾN ...Ý

(Tiếp theo trang 58)

Các cấp lãnh đạo Đảng , chính

quyền và đoàn thẻ ở Vĩnh long đã

quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của

trung ương và địa phương về nhiệm

vụ công tác giáo dục , nhận thức đúng

đắn tầm quan trọng của công tác bồ

túc văn hóa trong giai đoạn mới của

cách mạng . Trên cơ sở đó , đã quyết

tâm tập trung công sức , có kế hoạch

chỉ đạo , biện pháp tổ chức cụ thể ,

quản lý chặt chẽ đề tiến hành xây

dựng và phát triển phong trào học

- tập văn hóa cho nhân dân .
·

-
Điều kiện cơ bản để thực hiện

thắng lợi sự nghiệp giáo dục là phải

tổ chức tốt dưới sự lãnh đạo của

Đảng , sự phối hợp giữa các ngành

của chính quyền và các đoàn thể ,

sir kết hợp chặt chẽ giữa Nhà

nước với nhân dân ; giữa nhà trường,

gia đình và xã hội. Vì vậy , việc thành

lập Ban chỉ đạo bỏ túc văn hóa và

hội bảo trợ bổ túc văn hóa có hệ

thống từ trên xuống đến cơ sở đề

thường xuyên kiểm tra , đôn đốc ,

giúp đỡ, động viên mọi mặt cho việc

học tập văn hóa ở các phường , xã

của Vĩnh long là rất cần thiết và có

tác dụng lớn đối với phong trào . Đồng

thời, hoạt động của các ngành thông

tim , tuyên truyền , báo chí... biểu

mới , nhưng nó đã được áp dụng một

cách có suy nghĩ , tính toán cho một

chủ đề và câu chuyện của Việt nam .

Phát huy truyền thống tốt đẹp và

những thành tựu đã đạt được trong

25 năm qua , ngành phim truyện Việt

nam đang tiếp tục phấn đấu làm

những bộ phim tốt hơn nữa , hay hơn

nữa , vừa có tác dụng giáo dục lớn

lại vừa có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối

với người xem . Đó là con đường tất

yếu mà nghệ thuật phim truyện phải

di tới và đang đi tới .

dương , cổ vũ kịp thời gương người

tốt , việc tốt trong giảng dạy và học

tập lại càng không thể thiếu được

để góp phần giữ vững và đầy mạnh

phong trào bỏ túc văn hóa .

-Đối với địa bàn nông thôn , căn

bố trí cán bộ có năng lực và nhiệt

tình xuống tận cơ sở xóm , ấp cùng

với kế hoạch dứt điểm theo từng

thời gian nhất định cho từng nơi, độ

thực hiện phổ cập bố túc văn hóa đều

khắp toàn xã . Cần chú ý đến thời vụ

sản xuất và kết hợp với các phong

trào cách mạng khác dề tổ chức dạy

học cho thích hợp .

-
Muốn hoàn thành thắng lợi

nhiệm vụ bỏ túc văn hóa , nhất thiệt

phải chuẩn bị tốt việc xây dựng một

đội ngũ cán bộ , giáo viên chuyên

trách và nửa chuyên trách thật sự là

đội quân xung kích vượt mọi khó

khăn , luôn luôn bám sát địa bàn , bản

lớp học , đồng thời làm tham mưu

giỏi cho cấp ủy và chính quyền ở cơ

sở trên lĩnh vực giáo dục .

Sự quan tâm dây mạnh bổ túc

văn hóa của thị xã Vĩnh long nhất

định sẽ góp phần tích cực vào việc

đào tạo , xây dựng một đội ngũ cán

bộ cốt cán đông đảo , có phẩm chất

chính trị, trình độ hiểu biết và năng

lực công tác đáp ứng yêu cầu của

nhiệm vụ cách mạng hiện nay .
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Kỷ niệm lần thứ 100 ngày mất của Nguyễn Thông (1884 – 1984 )

Nguyễn Thông
-

một ngôi sao sáng

kỷ XIX
của nước ta nửa cuối thế

TRƯƠNG QUỐC MINH

ỮA thế kỷ XIX , khi thực dân Pháp

bắt đầu xâm chiếm nước ta , một

trong các tác gia của dòng văn

học yêu nước lúc bấy giờ được cả

nước biết tiếng là Nguyễn Thông .

Nguyễn Thông sinh ngày 22 tháng 6

năm 1827 tại thôn Bình thanh , Tổng

Thạnh hội hạ , huyện Tân thạnh , phủ

Tân an , tỉnh Gia định (nay là xã Phú

ngãi trị , huyện Vàm cỏ , tỉnh Long an ),

trong một gia đình nhà nhỏ nghèo .

Năm 17 tuổi, ông được theo học chữ

Hán ở Phú xuân và thi đỗ cử nhân

lúc 22 tuổi . Dưới thời Tự Đức, ông

làm quan đến chức bố chảnh . Ông

mất ngày 25 tháng 8 năm 1881 tại làng

Thành đức , tổng Đức tháng , phủ Hàm

thuận , tỉnh Binh thuận (nay là phường

Đức nghĩa , thị xã Phan thiết , tỉnh

Thuận hải ) là nơi ông coi như quê

hương thứ hai của minh .

Nhà trí thức yêu nước Nguyễn

Thông với kiến thức sâu rộng, toàn

diện đã đóng góp đáng kể vào kho

tàng văn hóa Việt nam với nhiều

tác phẩm có giá trị về văn học , lịch

sử , địa lý , giáo dục và pháp luật .

-

་

Nói đến sự nghiệp của Nguyễn

Thông, người ta thường chú ý trước

hết về mặt văn học với hàng mấy

trăm bài thơ , bài văn viết bằng chữ

Hán của ông , được tập hợp trong các

bộ “ Ngoa du sao thì văn lập » , « Đôn

am văn tập ”, chỳ xuyên văn sao ”,

« Kỳ xuyên thi sao » ... mỗi bộ gồm

nhiều quyền với nội dung yêu quê

hương đất nước đậm đà và có giả

trị văn chương cao .

Do sự hạn chế của hệ ý thức phong

kiến , văn thơ Nguyễn Thông không

khỏi có một số nhược điểm về tư

tưởng nhưng đã thể hiện rõ tiết tháo

của người trí thức yêu nước thương

nói và khí phách chung của dân tộc .

Tuy phần lớn các bài thơ của ông

thường sử dụng điền có văn học ,

song ý tứ chung lại rất tự nhiên ,

chân chất và bao giờ cũng chứa đựng

một niềm trăn trở , day dứt trước vận

mệnh của non sông đất nước thời

bấy giờ

Không phải ngẫu nhiên mà Nguyễn

Thông dành nhiều thời gian trong

cuộc đời riêng đề sáng tác thơ văn ,

vì theo ông nghĩ : “ đời người ta ,
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muốn việc cuối cùng chẳng còn gì

hết , chỉ có cái ngời sáng văn chương

lâu đời vẫn không phải mòn , huống

hồ tôi bình sinh có bao nhiêu sức lực

đều dùng vào đó cả » (Bài tựa Ngoà

du sao thì văn tập) .

Trong bài tự đề tựa tập « Kỳ xuyên

thì sao », quan niệm sáng tác thơ ca

của Nguyễn Thông rất rõ ràng :

« không cần khoe sức mà diễm lệ ,

không cần gọt giũa mà khéo léo ,

không cần lựa chọn chi lymà ổn thỏa ,

cái đỏ gọi là chân thi vậy ». Ông chủ

trương văn chương phải gắn bỏ với

cuộc sống ; mục đích sáng tác thơ

văn nhằm “ có thể lấy đó mà răn dạy

đời » Vì vậy , ông phê phán thơ ca

của các triều đại phong kiến Trung

hoa từ Tấn , Tống đến Đường .. khi

thì ủy mị, khi thì quá nhiều lời ,

“ không thề làm hưng khởi tinh thân

người ta . Chó nên thơ ấy , kẻ thiên

phu , tục sĩ không được ích lợi gì »,

Nguyễn Thông cũng không quên phê

phản nghiêm khắc trường hợp xa rời

thực tế của các bậc văn sĩ vốn « kiến

thức trống rỗng lại hay “ vẽ vời

thếu dệt * , là những người “ chưa

từng trải việc binh mà thích bàn

chuyện binh , chưa từng coi việc dân

mà thích bàn chuyện dân , chưa từng

gặp việc mà thích bản tới việc , dấu

chân không rời ra khỏi cổng làng mà

bàn luận xa xôi đến cả phong thổ

chín châu , công nghiệp không ra tới

dân chúng một vùng mà muốn sánh

ngang với bậc hiền nhân quân tử trên

đời » . Trong sáng tác thơ ca , khác

với một số nhà thơ cùng thời thường

coi nhẹ hình thức , ông tỏ ra nghiêm

túc * thường lấy sự cầu thả làm điều

văn minh » đề có được những áng

thơ đẹp từng câu từng chữ .

Có lẽ trong nửa cuối thế kỷ XIX ở

nước ta , Nguyễn Thông là người viết

văn xuôi hiếm có , đặc biệt là viết

truyện anh hùng, liệt sĩ dương thời

một cách trung thực. Ông viết loại

truyện này , xuất phát từ ý nghĩ rằng :

.

* ...đang cơn loạn lạc , hầu để mấy ai

chịu quyền sinh đề giữ vững khi tiết .

Thế mà những người nêu cao được

tiết tháo nhưng việc làm bị che lấp ,

không ai biết mà truyền lại ). Qua

các truyện viết về . Trương Định , Hồ

Huân Nghiệp , Phan Văn Đạt, v.v. ,

Nguyễn Thông đã giới thiệu khá cụ

thề tiểu sử và quá trình chiến đấu ,

hy sinh vì nước của từng nhân vật

một cách sinh động . Ông đặc tả nhân

vật anh hùng bằng những nét diễn

hình trong đấu tranh cũng như trong

cuộc sống bình thường, và làm nổi
cuộc sống bình thường, và làm nổi

bật được mối quan hệ gắn bỏ mật

thiết giữa cá nhân với quân , chúng

nhân dân trong lịch sử .

Nguyễn Thông không chỉ là nhà

thơ mà còn là một trí thức xuất sắc

về nhiều mặt.

Tuy không phải là sử gia , Nguyễn

Thông vẫn được triều đình nhà

Nguyễn giao việc tham gia khảo duyệt

bộ a Khâm dịnh Việt sử thông giám

cương mục » ( 1876 ) , và riêng ông dã

nêu lên 167 điều nhận xét , đề nghị sửa

đội những điểm không chính xác , hoặc

bác bỏ các chuyện mê tín dị đoan

trong sử sách trước

soạn cuốn “ Việt sử

lược » trong đó có

lịch sử, địa lý sâu

nam , tác giả còn

thiệu cả hai nước

và Cam -pu -chia .

đây . Ông đã biên

cương giám khảo

những kiến thức

rộng . Ngoài Việt

nghiên cứu giới

bạn láng giềng Lào

Nguyễn Thông quan tâm đến các

vấn đề kinh tế cụ thể và nêu nhiều

ý kiến chỉ đạo sản xuất rất đúng đắn .

Thời gian làm bố chánh ở Quảng ngãi,

ông khuyến khích nhân dân dãy mạnh

sản xuất nông nghiệp bằng lời lẽ giản

dị , chân thành trong nhiều bài thơ

như « Khuyên chăm nghề nông a

(Khuyến cần nông ), « khuyên việc

trồng trọt (khuyến tài thực ), “ Khuyên

đào mương thủy lợi » (Khuyển hưng

cừ ).. , luôn luôn có “ mấy lời gửi bạn .

nhà nông của ta » rằng “ chứ sợ mỗi

gần mệt sức ” , “ đừng bỏ sót nguồn
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lợi nào của đất » và « có chí việc gì

cùng thành công » . Đặc biệt với « bài

Ký về Kênh Vĩnh lợi », Nguyễn Thông

tỏ rõ óc nghiên cứu khoa học của

minh qua việc đề xướng cách đào

kênh nhỏ hẹp và cạn đề có thể hút

nước sông Vệ vào cho dòng được chảy

xiết , đủ sức đầy xe nước quay nhanh .

Một điểm nổi bật trong sự nghiệp

của nhà tri thức yêu nước Nguyễn

Thông là tầm nhìn chiến lược của ông

đối với việc xây dựng mở mang đất

nước. Vấn đề khai khẩn vùng núi đề

làm giàu cho nước được ông hết sức

coi trọng . Ông cho rằng :“ Từ xưa tới

nay , bờ cõi hoang vu , trời đất dành

cho ta một kho tàng vô tận » cho nên

đã nhiều lần dâng sớ “ khai sơn quốc

nghị » lên vua đề nghị tiến hành kế

hoạch dùng binh linh khai phá vùng

núi trong một thời gian ở lâu dài 10

năm mới xong nhưng công việc thì

phải nỗ lực từng ngày một » đề làm

cho nước mạnh , bình cường , đủ sức

giành lại phần lãnh thổ bị mất về tay

giặc Pháp . Chính Nguyễn Thông là

người đi đầu trong việc phát hiện khả

năng và tiềm lực kinh tế , quốc phòng

quan trọng của vùng núi phía tây

Bình thuận và Nam Tây nguyên nói

chung . Mặc dù thể chất. ốm yếu ,

thường đau bệnh , Nguyễn Thông vẫn

đích thân mở các cuộc thám hiểm ở

vùng thượng nguồn sông La Ngả và

vùng rừng núi Tánh Linh (Bình

thuận ). Bàn chân ông từng in dấu vết ở

cao nguyên Lâm viên trước khi thực

dân Pháp mò đến nơi này .

Cuộc đời của Nguyễn Thông là tấm

gương thanh bạch , liêm khiết được

bạn hữu tin yêu , nhân dân quý trọng .

Mọi người còn kính phục ông ở tỉnh

thần bảo vệ chính nghĩa , kiên quyết

không chấp nhận mọi sự bất công , sai

trái của triều đình . Trong bất cứ

trường hợp nào , ông cũngnêu cao tinh

thần bất khuất trước bạo lực , cường

quyền . Thời gian giữ chức ăn sát tỉnh

Khánh hòa ( 1868 ) và làm biện lý bộ

Hình , ông gửi sứ lên vua đề nghị sửa

đồi « Hoàng triều luật lệ » ( tức bộ luật

Gia Long ban hành từ năm 1815 ) .

Trong tờ sở điều trần công việc nội

trị , Nguyễn Thông thẳng thắn mong

vua Tự Đức “ từ nay bỏ bớt những

cuộc đi chơi xa ( ... ) , bớt những việc

xây dựng đề nêu gương tiết kiệm ,

đem lòng thành tín mà đối đãi với

người ( ... ) , dung cho nói thẳng đề

khuyến khích sự can răn ... » ( Đại nam

thực lục chính biên . tập 35, tr.285–286) -

Ông tỏ ra rất căm ghét lũ người

chuyên quyền làm hại quốc gia . Qua

« câu chuyện yêm quỷ » (Nhượng quị

thuyết) , ông vạch mặt chì trán sáu

loại quỷ : loại “ quấy phá pháp luật ,

loại « tự ý cất chức, giáng chức người

khác » , loại « buôn bán bút mực, văn

chương », loại lợi dụng việc binh

mưu lợi cho minh », loại a hám công

danh » , loại “ mượn gấm thêu làm mờ

mắt người ” .

Cũng do trực tiếp đối đầu với chế

độ bạo ngược của triều đình . Nguyễn

Thông đã có lần bị bọn tham quan ô

lại vu oan giá họa đến phải bị cách

chức , bắt giam và bị xử trượng ( 1871 ).

Sau đó , nhờ nhân dân Quảng ngãi đệ

đơn đến tận kinh đô tích cựckêu xin ,

ông mới được giải oan .

Tóm lại , bằng hành động thực tế

của mình , Nguyễn Thông luôn luôn

tỏ rõ là một người có tư tưởng cấp

tiến , nêu cao chi khí kiên cường và

giàu nghị lực đấu tranh .

Khi ba tỉnh miền đông Nam kỳ về

tay giặc Pháp , Nguyễn Thông cùng

một số sĩ phu yêu nước bỏ đất bị giặc

. chiếm đóng , lánh về miền tây , thậm

chí bốc cả mộ thầy học là Võ Trường

Toản mang đi cải táng nơi khác . Giặc

Pháp chiếm nốt ba tỉnh miền tây ,

Nguyễn Thông lại lánh ra Bình thuận .

Đó hoàn toàn không phải là biểu hiện

của sự cầu an , chạy dài. Bởi vì ở
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giữa hai chủ trương khác biệt lúc bấy

giờ : một bên là cứ lùi dần trước thế

mạnh của giặc tiến tới chỗ thỏa hiệp ,

đầu hàng và một bên là cứ tiếp tục

chiêu mộ nghĩa quân đánh địch đến

cùng , Nguyễn Thông lại chủ trương

xay dựng , củng cố phần lãnh

thổ còn lại , lập căn cứ vững chắc,

tổ chức lực lượng, chuẩn bị lương

thảo , tiến hành kháng chiến lâu dài

để thu hồi phần giang sơn đã mất . Rõ

ràng, mục đích đó mang đây đủ ý

nghĩa tích cực của nó .

Nhưng tiếc thay , nhiều điều Nguyễn

Thông hằng mong muốn đã không

thực hiện được , chủ yếu là do sự cản

trở của triều đình phong kiên đón

hèn , thối nát .

Bản thân Nguyễn Thông vốn là

người có khi phách chống giặc xâm

lăng , không ngại hiểm nguy đến tính

mạng. Tuy không phải là con nhà võ

nhưng ngay khi đất nước bị họa xâm

lược , ông đã dứt khoát từ quan ở Huế

đềtòng quân , tham gia đánh giặc ở

Gia định và từng giữ chức Phó để đốc .

Khi Đại đồn thất thủ , Nguyễn Thông

lại tim về Tân an cùng nghĩa quân

Trương Định tiếp tục diệt giặc .

Được lệnh cùng với quân triều đình

rút ra Bình thuận , Nguyễn Thông

chẳng chịu ngồi yên , không ngừng lao

vào mọi việc mưu cầu ích nước, lợi

dân . Ông dành hơn một phần ba cuộc

đời gắn bó chặt chẽ với quê hương

thứ hai là Bình thuận . Ông chăm lo

chu đáo đến việc sắp xếp , tổ chức

đời sống cho nhân dân về mọi mặt,

đặc biệt là với tổ chức « Đông châu

xã » do ông sáng lập .

Có thể thấy được ở Nguyễn Thông

dáng dấp một con người Việt nam cận

đại tuy còn bị ràng buộc bởi hệ tư

tưởng phong kiến nhưng cũng đã sớm

nhìn thấy được những vấn đề mới

nhằm đưa đất nước tiến lên tự chủ ,

tự cường .

Chịu ảnh hưởng tinh thần yêu nước

thương nỗi sâu đậm của Nguyễn Thông ,

các con trai ông sau này đã cùng một

số sĩ phu yêu nước đầy mạnh phong

trào Duy Tân . Các tổ chức canh tân

kinh tế , văn hóa như « Liên thành

thương quán », « Liên thành thị xã » ,

“ Trường Dục thanh » do các ông

Nguyễn Trọng Lội , Nguyễn Quý Anh

sáng lập vào những năm đầu thế kỷ

XX tại Phan thiết , rõ ràng là sự đóng

góp có ý nghĩa tích cực của gia đình

Nguyễn Thông đối với phong trào

đấu tranh yêu nước trong thời kỳ đó .

Nhà trí thức yêu nước Nguyễn

Thông mãi mãi là một ngôi sao sáng

của nhân dân miền Nam nước ta , của

dân tộc Việt nam ta .
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Công nghiệp và nông nghiệp Ru ma ni

dưới chính quyền nhân dân

"
L
ELÊ
TỊNH

CUOL

Uổi tháng 8-1944, những thắng lợi

có ý nghĩa quyết định của Hồng

quân Liên xô trên mặt trận chống

phát xít Đức đã tạo điều kiện cơ bản

có lợi cho tình thế cách mạng ở Ru

ma ni . Ngày 23-8-1944 , dưới sự lãnh

đạo của Đảng cộng sản Ruma ni,

nhân dân Bu ma ni đã nổi dậy lật đổ

chế độ phát xít trong nước , giải

phóng một bộ phận đất nước . Do vậy,

ngày 23-8-1941 đánh dấu một bước

ngoặt trong lịch sử Ru ma ni và trở

thành ngày quốc khánh của Ru mà ni.

Từ đã thắng lợi đó , Hồng quân Liên

xô cùng với quân và dân Ru ma ni

đã tiến lên giải phóng . Ru ma ni khỏi

hoa phát xít . Tuy nhiên , do sự chống

đối của các thế lực phản động trong

nước , mãi đến ngày 30-12-1947 , Ru

mà ni mới thật sự giành được chính

quyền ,vẻ tay giai cấp công nhân và

tuyên bố thành lập nước Cộng hòa

nhân dân Ru ma ni. Từ 23-8-1941 đến

năm 1951 là thời kỳ cách mạng dân

chủ ở Ru ma ni . Nhiệm vụ chiến lược

của thời kỳ này là khôi phục kinh

tế , tiến hành cải cách ruộng đất và

những cải cách dân chủ khác , tạo

những điều kiện căn bản để bước vào

giai đoạn xây dựng cơ sở vật chất kỹ

thuật của chủ nghĩa xã hội. Kể từ

1951, năm đầu tiên của kế hoạch 5 năm

thứ nhất, cho đến năm 1900 , khi lu

.

ma ni tuyên bố chuyển thành nước

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Ru ma ni

là thời kỳ xây dựng cơ sở vật chất và

kỹ thuật của chủ nghĩa xã hộ ở Ru

ma ni. Từ 1965 , Ru ma ni bước vào

giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội

phát triển . Mục tiêu chiến lược của

thời kỳ xây dựng cơ sở vật chất kỹ

thuật của chủ nghĩa xã hội ở Ruma

ni là ưu tiên tiến hành công nghiệp

hóa nhằm xây dựng một nền công

nghiệp hiện đại , cân đối , năng động ,

có khả năng trang bị cho toàn bộ kinh

tế quốc dân bằng những máy móc có

trình độ kỹ thuật và hiệu quả cao .

Sau khi được giải phóng , nước lu

ma ni mới kế thừa một nền kinh tế

lạc hậu lại bị chiến tranh tàn phá

nặng nề , công nghiệp chỉ chiếm

khoảng 20 % giá trị tổng sản lượng

kinh tế quốc dân , nông nghiệp chiếm

75 % sức lao động toàn xã hội. Trước

tình hình đó , việc xây dựng một nền

công nghiệp hiện đại là yêu cầu

khách quan có làm quan trọng hàng

dầu . Vì vậy , Nhà nước Ruma ni đã

lập trung sức vào công cuộc công

nghiệp hóa , phát huy vai trò then

chốt của công nghiệp đối với phát

triển kinh tế , phát triển khoa học,

văn hóa và nâng cao đời sống, và cả

đối với việc tham gia hợp tác kinh

tế và văn hóa với các nước khác .
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Chiến lược công nghiệp hóa đó

phản ánh trên mọi lĩnh vực phát

triển kinh tế và xã hội , được cụ thể

hóa trong phương hướng đầu tư ,

trong việc xác định tốc độ và tỷ lệ

phát triển của các ngành , trong các

biện pháp xây dựng nhằm biến công

nghiệp thành một ngành chủ đạo ,

nhân tố năng động và là đòn bảy đối

với toàn bộ kinh tế quốc dân.

Với chiến lược phát triển công

nghiệp nói trên , ngày nay Ru ma ni

trở thành một nước
công – nông

nghiệp và đang trên con đường trở

thành một nước công nghiệp phát

triển . Năm 1983 , công nghiệp tạo ra

61 % tổng sản phẩm xã hội , trên 57 %

tổng thu nhập quốc dân , cung cấp

trên 80 % máy móc , thiết bị cho toàn

bộ nền kinh tế . Năm 1983 , công nghiệp

đã cung cấp cho xã hội 44,5 triệu tấn

than , 82700 máy kéo , 2,9 triệu tấn

phần hóa học , 70,2 tỷ ki lô oát giờ

diện , 10,6 triệu tấn dầu mỏ, 32,6 tỉ

mét khối khí đốt , 12,6 triệu tấn thép ,

110 ) triệu mét vải.

Đi đôi với sự phát triển của công

nghiệp , ngành nông nghiệp Ru ma ni

cũng không ngừng phát triển . Việc

hoàn thành hợp tác hóa năm 1962 đã

tạo điều kiện căn bản dây mạnh sản

xuất nông nghiệp . Ở Ru ma ni , yếu tố

quyết định sự tăng trưởng của nông

nghiệp là mức độ đầu tư đề xây dựng

cơ sở vật chất và kỹ thuật trong nông

nghiệp , việc hướng công nghiệp vào

phục vụ nông nghiệp . Kinh nghiệm

của Ru ma ni cho thấy có tạo ra cơ

sở vật chất kỹ thuật hùng mạnh cho

nông nghiệp, khiến cho nông nghiệp

đủ sức hạn chế những tác hại của

thiên tai , bảo đảm cơ khí hóa và hóa

học hóa nông nghiệp , tưới tiêu đầy

đủ , thường xuyên làm cho đất mẫu

mỡ , mới có những điều kiện cần

thiết để tạo ra một nền nông nghiệp

hiện đại , đủ sức cung cấp lương thực ,

thực phẩm cho toàn xã hội , bảo đảm

nguyên liệu cần thiết cho công nghiệp .

Đó là thực chất của nhiệm vụ hàng

đầu của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa

có kế hoạch ở Ru ma ni . Thực tế Ru-

ma ni cho thấy nếu coi nhẹ nông

nghiệp sẽ có hại cho bước đi ổn định

của toàn bộ kinh tế , ảnh hưởng tiêu

cực đến mức tăng lên của thu nhập

quốc dân , cản trở việc nâng cao mức

sống của nhân dân . Chính vì vậy mà

trong khi Ru ma ni coi công nghiệp

là yếu tố quyết định sự phát triển

của sản xuất xã hội, là đòn bảy thúc

đầy sự tăng trưởng của kinh tế quốc

dân , thì lại coi nông nghiệp là điều

kiện , là cơ sở để phát triển kinh tế .

. Trong nông nghiệp Ba mà ni, nông

trường quốc doanh có vị trí đặc biệt

quan trọng . Nông trường quốc doanh

Ru ma ni hiện có 2,11 triệu héc ta , là

chỗ dựa chủ yếu và ổn định nhất của

Nhà nước về lương thực và thực

phẩm . Các nông trường quốc doanh

được trang bị kỹ thuật hiện đại cho

nên luôn luôn dẫn đầu về năng suất

trong toàn ngành nông nghiệp .

Khu vực nông nghiệp tập thể hiện

có trên 9 triệu héc ta , bao gồm 1653

hợp tác xã sản xuất nông nghiệp . Đối

với khu vực này , Nhà nước Ru ma ni

đã giúp đỡ nhiều mặt. Các trạm máy

nông nghiệp do Nhà nước quản lý đã

giúp các hợp tác xã hoàn thành

những quá trình lao động nông nghiệp

kịp thời vụ với chất lượng tốt . Nhà

nước bảo đảm cung cấp phân bón ,

thuốc trừ sâu , cung cấp giống cây

trồng và giống súc vật nuôi với chất

lượng cao , tạo điều kiện cho các hợp

tác xã áp dụng những kỹ thuật tiên

tiến . Nhà nước cho nông dân vay vốn

với điều kiện có lợi .

Với số dân 23 triệu , nhờ tập trung

sức phát triển nông nghiệp , năm 198

Ru ma ni thu hoạch 20 triệu tấn lương

thực, 1,57 triệu tấn thịt.

Trong thập kỷ này, Ru ma ni đang

cố gắng thực hiện một cuộc đổi mới

sâu sắc trong nông nghiệp cả về mặt

cơ sở vật chất kỹ thuật và tổ chức
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sản xuất , cả trong lĩnh vực trồng trọt

và chăn nuôi . Đề làm việc này, Ru

ma ni đang áp dụng các biện pháp

nhằm bảo vệ và làm giàu chất đất ,

đẩy mạnh tưới tiêu , mở rộng cơ khí

hóa , bón phân với số lượng và chất

lượng cao , phấn đấu đạt năng suất

cao và ổn định đối với các loại cây

trông , trước hết là cây lương thực ,

cây công nghiệp , rau , cây ăn quả .

Việc tăng sản lượng cây trồng được

thực hiện chủ yếu theo hướng tăng

năng suất trên đơn vị diện tích bằng

cách chọn giống và tăng phân bón ,

tăng cường tưới tiêu và các công

trình cải tạo chất đất, đi đôi với việc

tăng cường quản lý công việc đông -

áng kịp thời vụ . Ru mà ni dạng cố

gắng để đến năm 1990 , thu hoạch 20

triệu tấn lương thực , bình quân một

người dân một tấn lương thực một

năm.

Chiến lược phát triển kinh tế 1981–

1990 đánh dấu một giai đoạn mới của

công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội

phát triển ở. Ru ma ni, với mục tiêu

hiện đại hóa hơn nữa nền kinh tế

trên cơ sở cách mạng khoa học kỹ

thuật , nhằm đạt chất lượng mới trong

tất cả các ngành kinh tế . Trong thời

kỳ này , Ru ma ni phấn đấu phát triển

công nghiệp và nông nghiệp một cách

ổn định và cân đối . Đó là kinh nghiệm

và là bài học lớn nhất trong nhiều

thập kỷ xây dựng và phát triển kinh

tế ở Ru ma ni. Đồng thời, trong thời ,

kỳ này, Ru ma ni chú ý giữ vững tỷ

lệ hợp lý giữa tất cả các ngành kinh

tế ; tập trung sức tăng cường cơ sở

nguyên liệu và năng lượng trong

nước , cải thiện cơ cấu công nghiệp

theo hướng ưu tiên những ngành

mũi nhọn ; tăng cường cơ sở vật chất

kỹ thuật trong nông nghiệp, cải thiện

quan hệ sản xuất và tổ chức sản xuất

trong nông nghiệp , tiếp tục phân bố

lực lượng sản xuất một cách hợp lý

trên phạm vi cả nước , tiến hành

rộng rãi cuộc cách mạng khoa học kỹ

thuật trong tất cả các lĩnh vực kinh

tế , nâng cao năng suất lao động xã

hội, áp dụng cơ chế mới về kinh tế ,

tài chính . Phương châm phấn đấu

của Ru ma ni là biến thập kỷ 80 thành

thập kỷ “ khoa học, kỹ thuật, chất .

lượng và hiệu quả .

Việc hoàn thành những mục tiêu

đó sẽ đưa lại sự cân đối mới giữa

công nghiệp và nông nghiệp , thiết lập

cơ cấu hợp lý và năng động của nền

kinh tế phức hợp . Đó là điều kiện cơ

bản đề không ngừng phát triển sản

xuất công nghiệp và nông nghiệp,

đưa nền kinh tế Ru-ma-ni vững bước

tiến lên .

Kỷ niệm lần thứ 40 ngày quốc

khánh của Ru ma ni , nhân dân

Việt nam rất vui mừng trước những

thành tựu to lớn của nhân dân Ru

ma ni anh em . Cùng với những lời

chúc mừng chân thành nhất , chúng

ta mong muốn và quyết tâm phẫn

đấu đề quan hệ hữu nghị và hợp

tác giữa Việt nam và Ru ma ni không

ngừng phát triển tốt đẹp .

.
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Xã luận

PHÁT HUY CAO ĐỘĐỘ TINH
TINH THẦN

TỰ LỰC TỰ CƯỜNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC

ƯỚC ta đang từ sản xuất nhỏ tiền thẳng lên chủ nghĩa xã hội, bỏ

qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa . Đó là con đường tất yếu

của cách mạng vô sản ở nước ta trong thời đại ngày nay . Song đó là

con đường mới mẻ, khó khăn , phức tạp , đòi hỏi sự tìm tòi , sáng tạo ,

phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân kết hợp với sức mạnh

của thời đại trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh lẽ xã hội, trong xây dựng

và bảo vệ Tổ quốc . Đề bảo đảm thắng lợi , vần đề cơ bản cần đặc biệt chú ý mà

Đại hội thứ IV và thứ V của Đảng đã vạch ra là phải nắm vững chuyên chính vô

sản , xây dựng chế độ làm chủ tập thể của nhân dân lao động và tiến hành công

nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa .

1

Nước ta xây dựng chủ nghĩa xã hội trong tình hình quốc tế đang diễn biến

phức tạp , kẻ thù dùng mọi thủ đoạn gây rối, bao này hòng cô lập ta , đặc biệt là bọn

bành trướng , bá quyền Trung-quốc câu kết với đế quốc Mỹ dạng ra sức tiến hành

kiều chiến tranh phá hoại nhiều mặt chống nhân dân ta . Nền kinh tế của ta còn

ở trình độ phát triển thấp , chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh thực dân mới

của đế quốc Mỹ, đang mất cân đối nghiêm trọng trong sản xuất, giữa sản xuất

và tiêu dùng , giữa các ngành kinh tế với nhau .

Tuy vậy , chúng ta có những thuận lợi cơ bản , đó là : đường lối của Đảng

đã được xác định đúng đắn , phù hợp với quy luật tiền lên của cách mạng nước

ta và đã được cụ thề hóa sát với thực tiễn hiện nay ; tinh thần đấu tranh cách

mạng , dục tính cần cù và khả năng lao động sáng tạo của nhân dân ta ; những

kinh nghiệm đã tích lũy được và những chuyển biến trong quản lý kinh tế theo

hưởng đúng ; nhiều năng lực sản xuất chưa được sử dụng hết như lao động , đặt

đai , ngành nghề , cơ sở vật chất kỹ thuật đã có và đang được xây dựng thêm ;

sự hợp tác toàn diện và giúp đỡ của Liên - xô và các nước khác trong Hội dòng

tương trợ kinh tế , của hai nước Lào và Cam -pu -chia anh em .

Phát huy những thuận lợi cơ bản , khắc phục những sai làm , thiếu sót và

những nhược điểm mà Đại hội thứ V của Đảng và các nghị quyết của Trung ương

Đảng đã chỉ ra , chúng là có khả năng vượt qua những khó khăn trong chặng

1



-

đầu của thời kỳ quá độ , đưa sự nghiệp cách mạng từng bước tiến lên , trước mắt

là hoàn thành các nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm 1981 –

1985 , cơ bản ổn định tình hình kinh tế xã hội , chuẩn bị tốt cho bước phát triển

trong kế hoạch 5 năm 1986 – 1990 và thời kỳ tiếp theo dược vững chắc , với nhịp

độ ngày càng nhanh .

Trong ba năm đầu của kế hoạch 5 năm 1981 1985 , theo phương hướng .

nhiệm vụ mà Đại hội thử V của Đảng đã vạch ra , với những đời mới trong chính

sách kinh tế và biện pháp quản lý đã được ban hành nhằm kích thích lao động

có năng suất , chất lượng và hiệu quả , tăng cường trách nhiệm và tinh chủ động

của các ngành , các cấp và người lao động , cả nước ta cũng như từng địa phương .

từng cơ sở đã phát huy tinh thần làm chủ , đi sâu vào thực tế , phát hiện và tìm

cách khai thác tiềm năng , cải tiến tổ chức và quản lý , đã khắc phục được nhiều

khó khăn , giành được những thắng lợi trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã

hội và bảo vệ Tà quốc . Kết quả rõ rệt đạt được trong ba năm qua là chúng ta đã

đưa nền kinh tế vượt qua tình trạng sa sút sau những đảo lộn nghiêm trọng

trong những năm 1979 1980 , chuyền dần theo hướng đi lên , ổn định dần lừng

mặt, tiến tới có những bước phát triển mới mạnh mẽ. Nền kinh tế từng bước

được sắp xếp lại , sản xuất công , nông nghiệp và thu nhập quốc dân tăng lên

hằng năm . Nồi bật là trong nông nghiệp , mặc dù điều kiện vật tư kỹ thuật hạn

chế thiên tai xảy ra ở nhiều vùng , nhưng với cơ chế khoán sản phẩm đến nhóm

và người lao động , sản xuất lương thực phát triển mạnh , thu hoạch mỗi năm

tăng 1 triệu lần . Các ngành công nghiệp , liều công nghiệp , thủ công nghiệp , giao

thông vận tải , xây dựng cơ bản đều tiến bộ , có những mặt tăng sản lượng đáng

kề so với thời kỳ 1979 1980. Trên mặt trận phân phối lưu thông , cũng đã có

một số chặn chinh . Công tác xuất nhập khấu được quan làm hơn , kim ngạch

xuất khẩu tăng dần . Hoạt động hợp tác quốc tế được tăng cường , việc sử dụng

Đồn viện trợ và vay của nước ngoài được tính toán , cân nhắc kỹ hơn nhằm đưa

lại hiệu quả tối hơn .

Những mặt yếu kém , những khó khăn của nền kinh lẻ còn rất lớn . Nhưng

những thành tích và tiến bộ đạt được ba năm qua khẳng định rằng trong hoàn

cảnh hết sức khó khăn , phức tạp của đất nước trên con đường đi từ sản xuất

nhỏ lên chủ nghĩa xã hội , chúng ta có khả năng đạt tới mục tiêu trên cơ sở nằm

vững đường lối , quan điềm của Đảng , phát huy sức lực và trí tuệ của nhân dân ,

tổ chức chấp hành các nhiệm vụ và chính sách của Đảng và Nhà nước một cách

nghiêm chỉnh và sáng tạo , sát với hoàn cảnh cụ thề của từng ngành , từng địa

phương và cơ sở

Những thành tích và tiến bộ ấy càng có ý nghĩa ở chỗ chúng được tạo ra

bằng sự cố gắng lao động của nhân dân và những điều kiện sẵn có

của đất nước ta là chủ yếu , có kết hợp đúng đắn với sự giúp đỡ của bên

ngoài trên tinh thần dựa vào sức mình là chính , không trông chờ , ỷ lại .

Nhân tố tự lực tự cường là một trong những nhân tố của thắng lợi , đã

từng phát huy tác dụng quyết định trong công cuộc đánh giặc cứu nước , thì

nay trong xây dựng kinh tế , bảo vệ Tổ quốc vẫn giữ nguyên nội dung cách mạng

của nó . Chính vì vậy mà nghị quyết Hội nghị thứ 4 của Trung ương Đảng

(khóa V ) đã đề ra yêu cầu phải “ Tự lực vươn lên với tinh thần làm chủ , khai



thác mọi khả năng đề cân đối kế hoạch một cách tích cực và vững chắc ” và

nêu rõ nhiệm vụ của công tác tư tưởng là phải đấu tranh quyết liệt chống a ...

lại , thiếu trách nhiệm trước những khó khăn chung của đất nước , của sự nghiệp

xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tồ quốc » .

Tự lực tự cường là quan điềm cách mạng nhất quản của Đảng . Nắm vững

quan điềm đó, dù khó khăn đến mấy, chúng ta vẫn giữ vững lòng tin , nêu cao

tinh thần trách nhiệm và ý chí quyết thắng , phát huy tính năng động và sáng

tạo , nhất định sẽ vươn tới thắng lợi . Ngược lại, nơi nào , lúc nào , chúng ta xa

rời quan điểm đó , trông chờ , ỷ lại , thì sẽ lúng túng , va vấp thậm chí thất bại .

Cũng trong điều kiện vật tư , nguyên liệu , năng lượng lương tự như những năm

1979 – 1980 , vừa qua nền kinh tế chuyện biến tích cực , nhiều dịa phương , cơ

sở không chịu bỏ tay, vươn lên mạnh mẽ , duy trì và phát triển được sản xuất ,

làm ra nhiều sản phẩm mới bằng cách tổ chức lại sản xuất, cải tiến quản lý ,

tìm cách khai thác tiềm năng , tận dụng phế liệu phế phẩm , nghiên cứu sản

xuất vật liệu thay thế , tạo nguồn nguyên liệu tại chỗ , khôi phục , sửa chữa và

cải tiến máy móc đã cũ hoặc hư hỏng , chẻ tạo công cụ , thiết bị và phụ tùng đề

tự trang bị cho mình . Ngoài ra , còn tạo thèm nguồn hàng xuất khẩu , tăng xuất

độ nhập các thứ cần cho sản xuất, tồ chức liên kết , hợp tác kinh tế đề các địa

phương , các cơ sở ... bồ sung , hỗ trợ cho nhau . Tóm lại là chủ động và sáng tạo

trong việc khắc phục khó khăn , tự tạo ra điều kiện cần thiết đề cận đối tích cực

các yếu tố sản xuất, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ , đạt được các chỉ tiêu kế

hoạch đã vạch ra .

Trên lý luận cũng như trong thực tiễn , sự phát triển của một sự vật , của cả

một xã hội bao giờ cũng do sự vận động bên trong quyết định . Muốn phát triển

kinh tế , củng cố và tăng cường quốc phòng, đưa đất nước ra khỏi khó khăn ,

liền lên vững chắc , bản thân chúng ta phải cố gắng đem hết sức lực và tài năng

đề giải quyết công việc sát với hoàn cảnh thực tế của mình . Sự giúp đỡ từ bên

ngoài, nguồn chi viện của các nước anh em là rất cần thiết và quan trọng,

thậm chí không thể thiếu được , nhưng không thẻ thay thế cho sự nỗ lực chủ

quan của chúng ta . Yếu lỗ khách quan chỉ phát huy tác dụng tích cực khi nó

được tiếp nhận với tinh thần tự lực tự cường và chỉ thật sự có ý nghĩa khi nó

được coi là nguồn tiếp sức cho ta nhanh chóng phát triển và trưởng thành , nâng

cao khả năng tự giải quyết các vấn đề của đất nước và nhân dân mình . Sự lớn

mạnh lên bằng cố gắng chủ quan sẽ tạo điều kiện mở rộng hợp tác , liên kết xế

hội chủ nghĩa với bên ngoài, có lợi cho cả đôi bên , và qua đó chúng ta tranh

Thủ được thêm ngày càng nhiều sự bồ sung cần thiết cho sự phát triền không

ngừng của đất nước mình . Nguyên lý này hoàn toàn đúng cho cả nước , cũng

nhut cho từng ngành , từng địa phương , từng cơ sở và từng người lao động trong

nội bộ nền kinh tế quốc dân . Mọi biểu hiện trông chờ , ỷ lại , thiếu tự tin , trong

nước ỷ lại vào ngoài nước , cấp dưới ỷ lại vào cấp trên , nhân dân ỷ lại vào

Nhà nước đều là có hại , trái với tinh thần tự lực tự cường . Đương nhiên ,

muốn từ sản xuất nhỏ tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội , chúng ta phải có sự .

giúp dỡ của Liên -xô , của các nước xã hội chủ nghĩa anh em khúc mà chúng ta

hết sức tranh thủ ; trong nội bộ nền kinh tế , thì địa phương và cơ sở phải

được sự giúp đỡ nhất định của cấp trên , kề cả trung ương. Nhưng các nguồn

từ bèn ngoài , từ cấp trên chỉ có hạn , từng nơi phải tự sắp xếp , phát huy liên
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năng của mình đề tự cân đối các mặt , làm ra cách làm đè đạt mục tiêu. Nghị

quyết Hội nghị thứ III của Trung ương Đảng đã chỉ rõ : “ Mỗi ngành , mỗi địa

phương và đơn vị cơ sở phải chủ động tim mọi biện pháp khai thác các thể

mạnh và khả năng từ nhiều nguồn đề cân đối nhu cầu của mình và đóng góp

cho cả nước » . Ngoài nguồn vốn do Nhà nước cung cấp cần được sử dụng

hợp lý và tiết kiệm , các ngành , các địa phương và cơ sở phải chú trọng trước

hết tận dụng khả năng của bản thân mình , huy động triệt đề nguồn vốn tự có ,

khai thác tốt dự trữ về đất đai, lao động , nặng lực sản xuất hiện có , các loại

vật tư , nguyên liệu tại chỗ dề bò sung cho nguồn vốn có hạn do trung ương

cung ứng. Cần tăng cường quan hệ tín dụng, dùng vốn tín dụng đè phát triển

sản xuất kinh doanh , thực hiện phương châm “ Nhà nước và nhân dân cùng

làm » đề động viên hợp lý có hiệu quả sức lực của nhân dân vào việc xây

dụng các cơ sở kinh tế , văn hóa , xã hội mang lại lợi ích thiết thực, trực tiếp

cho nhân dân địa phương và cơ sở . Mở rộng sự hợp tác , liên kết sản

xuất kinh doanh giữa các đơn vị kinh tế , giữa các địa phương giữa các

thành phần kinh tế nhằm bò sung cho nhau , tạo điều kiện phát huy đến mức cao

khả năng và thế mạnh của mỗi bên . Cần phấn đấu sản xuất nhiều hàng xuất

khầu , và thông qua dày mạnh xuất khẩu đề lăng nguồn nhập khẩu vật tư ,

nguyên liệu cần thiết cho sản xuất . Kết hợp và tận dụng cả bốn nguồn vốn nói

trên là cách tốt nhất để tạo ra sức mạnh tổng hợp , huy động đầy đủ khả năng

nội bộ nền kinh tế quốc dân , vươn lên tự lực giải quyết thỏa đáng những nhu

cầu bức thiết về xây dựng và đời sống đang đặt ra cho mỗi ngành , mỗi cấp

trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều khó khăn , mặt còn đối nghiêm trọng . Tư

tưởng ỷ lại , thiếu tự tin là lực kìm hãm lớn cần được kiên quyết đấu tranh đề

khắc phục .

Tự lực tự cường có quan hệ chặt chẽ với làm chủ tập thể xã hội chủ

nghĩa . Một mặt, có làm chủ lập thì tôi mới phát huy được sức mạnh tồng hợp

đề tự lực vươn lên . Mặt khác , có xây dựng được ý thức làm chủ tốt mới thấy

rõ trách nhiệm của mình , mới cố gắng tự lo liệu , không dòi hỏi , không ngồi

chờ đủ điều kiện mới làm , trong khi khả năng của Nhà nước , của cấp trên còn

hạn chế . Từng người, từng cấp phát huy tinh thần tự lực tự cường là thể hiện

đúng dân quan điềm làm chủ tập thề , là điều kiện đề cả nước tự lực tự

cường .

Tự lực tự cường không có nghĩa là đóng cửa , chỉ biết đến mình. Gắn bỏ

chặt chẽ với quan điềm làm chủ tập thể , tinh thần tự lực tự cường không dung

thứ bất cứ biểu hiện nào của tư tưởng cục bộ , bản vị , tự do , tản mạn . Một địa

phương , một cơ sở khi tự lực giải quyết công việc của mình không được phép

chỉ nghĩ đến lợi ích bản thân , xâm phạm lợi ích của đơn vị khác , của cấp trên ,

của cả nước , cũng không tự trói buộc mìnhmà cần tranh thủ sự hợp tác, giúp

đỡ của bên ngoài. Trái lại, phải đóng góp vào lợi ích chung , tạo ra khả năng

- tự lực tự cường của đất nước . Những hiện tượng vi phạm chính sách , chế độ ,

kỷ luật như tranh mua , tranh bán , không lên trọng hợp đồng hình lẽ đã kị

kết , chiếm dụng vốn của nhau , sử dụng lũy liện quỹ hàng hóa dành cho quan

hệ hai chiều với nông dân đề lấy chênh lệch giả đưa vào ngân sách địa phương ,

không làm đày đủ nghĩa vụ tập trung hàng hóa vào lay Nhà nước , không nộp

sòng phẳng các khoản thu tài chính cho ngân sách Trung ương, giữ sản phầm ,

tiền vốn lại để lo cho lợi ích và công việc của riêng đơn vị , địa phương mình n.v.

như đã và đang còn xảy ra , xét đến cùng là do thiếu ý thức làm chủ tập thè

đi ngược quan điểm lự lực tự cường .
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Nói tự lực tự cường là nói đến tiết kiệm và hiệu quả . Tiết kiệm là

bản chất của chủ nghĩa xã hội . Kinh tế còn nghèo , cùng phải tiết kiệm nghiêm

ngặt. Tiết kiệm thời gian , vật tư , tiền vốn , đất đai và tài nguyên , tiết kiệm

trong sản xuất và tiêu dùng . Hiệu quả là thước đo cao nhất, là tiêu chuẩn đánh

giá hoạt động của mỗi người lao động, của cả một tổ chức , một đơn vị . Năng

suất , chất lượng, hiệu quả phải trở thành khẩu hiệu hành động cách mạng .

Sản xuất , kinh doanh lỗ vốn , làm ra bao nhiêu ăn hết bấy nhiêu , thậm chí chi

tiêu phung phí, vượt định mức , chế độ , vượt quá khả năng sản xuất cho phép ,

ăn thâm vào vốn , lấy cả nguồn viện trợ và vay của nước ngoài đề tiêu dùng ,

không bảo đảm tái sản xuất giản đơn , không có tích lũy đề tái sản xuất mở

rộng, làm như vậy là trái với quy luật tái sản xuất, trái với nguyên tắc tiết

kiệm và hiệu quả , trái với quan điềm tự lực tự cường .

Đề phát huy tinh thần tự lực tự cường , cần thấu suốt tình hình và nhiệm

vụ , nhận thức rõ xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc là sự nghiệp của

toàn Đảng, toàn dân ta , mọi người , mọi cấp, mọi ngành đều phải trực tiếp đóng

góp hết sức mình, không ai có thể làm thay chúng ta được . Từ đó , khơi động

mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm , ý chí tiến công , trí thông minh và sáng tạo,

lòng tin vào sức mạnh của bản thân mình, chủ động và tự giác làm tròn nhiệm

vụ . Cần thực hiện đủng đắn nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý . Trung

ương nắm lấy những nhiệm vụ then chốt có ý nghĩa toàn quốc, toàn đàn , có

tác dụng quyết định đến sự phát triển của đất nước , và kiên quyết lập trung các

điều kiện lao động , vật tư kỹ thuật, tiền vốn bảo đảm cho các nhiệm vụ đó được

thực hiện tốt ; triệt đề khắc phục lỗi tập trung quan liều và chế độ bao cấp đã

và đang gây ra sự gò bó , cứng nhắc, làm cho cấp dưới ỷ lại , thụ động. Đồng

thời cải tiến phân cấp quản lý , mở rộng quyền chủ động cho địa phương và cơ

* sở , tạo những điều kiện vật chất cần thiết phù hợp với khả năng của Nhà nước ,

có chính sách đúng để giải quyết vướng mắc , kích thích và thúc đẩy tinh thần

chủ động sáng tạo của địa phương và cơ sở trong việc khai thác tiềm năng của

mình đề tự cân đối các mặt , bảo đảm thực hiện thắng lợi các nhiệm

giao , vừa có lợi cho địa phương và cơ sở , vừa có lợi cho cả nước .

vụ được

Những chuyện biến tích cực mấy năm gần đâyđem lại cho chúng ta niềm

tin ở sức mình . Phát huy cao độ tinh thần tự lực tự cường , nhằm trước mắt

thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và mục tiêu đề ra trong các nghị quyết của

Đảng , hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm 1981 – 1985 , chúc chân chúng ta sẽ

tạo được đà phát triển mới, mạnh mẽ và vững chắc trên con đường từ sản xuất

nhỏ tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội .
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NẮM VỮNG QUY LUẬT ,

ĐỔI MỚI QUẢN LÝ KINH TẾ

LÊ DUẦN

•

Thưa các đồng chí ,

ỘI nghị Trung ương lần này

H¹
bàn về vấn đề cải tiến quản lý

kinh tế . Đây là một vấn đề

quan trọng , cấp bách do cuộc sống

đặt ra và phải được giải quyết

đúng đắn đề phát huy hơn nữa

những thành tựu đã đạt được, sớm

đưa nền kinh tế nước ta vượt qua

những khó khăn trước mắt, tiếp tục

tiến lên mạnh mẽ .

Không ngừng cải tiến quản lý kinh

tế là nhiệm vụ trọng yếu thường

xuyên của chúng ta . Nhiệm vụ được

đặt ra không chỉ với nước ta dang

còn trong chặng đường đầu tiên của

thời kỳ quá độ mà đặt ra cả với các

nước xã hội chủ nghĩa anh em . Mấy

chục năm nay , trong quá trình xây

dựng xã hội xã hội chủ nghĩa phát

triển , Liên xô và các nước anh em

khác đều coi hoàn thiện cơ chế quản

lý kinh tế là một trong những nhiệm

vụ có tầm quan trọng hàng dầu dễ

nâng cao hiệu quả sản xuất của toàn

bộ nền kinh tế quốc dân , khai thác

theo chiều sâu những tiềm năng của

đất nước và phát huy tính ưu việt của

nền kinh tế xã hội chủ nghĩa .

Ở nước ta , vấn đề đồi mới quản

lý kinh tế đã được đặt ra trong

chương trình của Trung ương từ dầu

khóa IV , nhất là tại Hội nghị lần thứ

sáu của Trung ương (khóa IV ) . Đại

hội lần thứ V của Đảng và các hội

nghị sau đó của Trung ương khóa V

đã đè ra những phương hướng cơ

bản về đòi mới quản lý kinh tế . Đảng

và Nhà nước ta đã có những cố gắng

to lớn khắc phục một bước cơ chế

quản lý quan liêu , bao cấp và xúc

tiến xây dựng cơ chế quản lý mới

nhằm thực hiện đúng những nguyên

tắc quản lý kinh tế , vừa bảo đảm sự

tập trung thống nhất quản lý của

trung ương , vừa mở rộng quyền chủ

động , sáng tạo của các cơ sở , các địa

phương , các ngành trong sản xuất,

kinh doanh , thực hiện quyền làm chủ

tập thề của quần chúng lao động,

khuyến khích mạnh mẽ tăng năng

suất lao động và hiệu quả kinh tế .

Những sự dỗi mới đó trong công tác

quản lý kinh tế – như Hội nghị lần

thứ năm của Trung ương chỉ rõ – tuy

là bước đầu nhưng đã góp phần quan

trọng tạo ra những tiến bộ trong tình

hình kinh tế , xã hội ba năm qua .

Mặc dù vậy , nền kinh tế của ta vẫn

còn nhiều khó khăn , thể hiện trên các

mặt ; cơ sở vật chất – kỹ thuật còn

non yếu , năng suất lao động, chất

lượng , hiệu quả kinh tế còn thấp ;

* Bài nói tại Hội nghị lần thứ sáu của

BCH TƯ Đảng khóa V ( ngày 3-7-1984).
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trận địa xã hội chủ nghĩa có những

bộ phận bị thu hẹp ; trật tự trong nền

kinh tế và trong xã hội có những hiện

tượng lộn xộn kéo dài ; hiệu lực của

bộ máy Nhà nước chưa đủ mạnh .

Bên cạnh những nguyên nhân khách

quan mà Trung ương đã nhiều lần

chỉ rõ , chúng ta cần thấy đầy đủ hơn

những thiếu sót chủ quan , trước hết

là trong quản lý kinh tế . Ở lĩnh vực

này , vẫn còn khá nhiều biểu hiện bảo

thủ , trì trệ cũng như phân tán , cục

bộ , trước hết là chưa quán triệt và cụ

thề hóa đường lối của Đảng một cách

đúng đẳn, phù hợp với tình hình của

đất nước để tạo nên một cơ chế quản

lý mới thích hợp hơn .

Trong chủ nghĩa xã hội, công tác

quản lý kinh tế phải vận dụng những

quy luật khách quan đã được nhận

thức nhằm không ngừng nâng cao

hiệu quả của từng đơn vị sản xuất,

kinh doanh cũng như của toàn bộ nền

kinh tế quốc dân , đạt cho được những

mục tiêu kinh tế , xã hội do Đảng lãnh

đạo đẻ ra . Thực tiễn quản lý và những

sai lầm , khuyết điềm tương dõi phò

biển cho thấy sự cấp bách của việc

đổi mới quản lý , dồi mới cả về hình

thức và nội dung . Chúng ta không thể

không xem xét một cách có hệ thống

từ cơ cấu kinh tế , tổ chức sản xuất

đến kế hoạch hóa , các chính sách kinh

tế và bộ máy quản lý , để trên cơ sở

đó , xác định một cơ chế quản lý thích

hợp . Đây là việc không dễ dàng,

nhưng nhất thiết phải làm và làm

dúng , tập trung sức giải quyết cho

được một số khâu then chốt . Điều

kiện thuận lợi to lớn là chúng ta đã

có kinh nghiệm phong phú xây dựng

chủ nghĩa xã hội nói chung và quản

lý kinh tế nói riêng của các nước anh

em . Chúng ta cần phải tham khảo và

vận dụng những kinh nghiệm ấy một

cách sáng tạo , không sao chép máy móc .

Đề xây dựng một cơ chế quản lý

đúng đắn , chúng ta phải tổng kết

những kinh nghiệm của chính mình .

Đưa nền kinh tế nước ta từ sản xuất

nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa ,

không qua giai đoạn phát triển từ

bản chủ nghĩa , là việc chưa từng có

trong lịch sử nhưng lại là một tất yếu

trong thời đại mới. Quá trình phát

triển từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn

xã hội chủ nghĩa đang đặt ra hàng

loạt vấn đề về lý luận và thực tiễn cần

được giải quyết, bao gồm những văn

đề thấu suốt đường lối cách mạng và

đường lối phát triển kinh tế , phát

huy những động lực của sự phát triển ,

tăng cường quản lý Nhà nước, nâng

cao trình độ tổ chức thực tiễn , phát

động phong trào cách mạng của quần

chúng . Chúng ta không thề quản lý

thành công nền kinh tế nếu không

vươn lên nắm lấy vũ khí lý luận sắc

bén nhất của thời dại – phương pháp

duy vật biện chứng và duy vật lịch sử .

Đảng phải trang bị cho cán bộ , đảng

viên những hiều biết sâu sắc về lý luận

và thực tiễn , tạo ra trong đội ngũ cán

bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý một t

duy kinh tế dúng đắn , túc là năm

vững và vận dụng đúng các quy

luật kinh tế , và các vấn đề có tính

quy luật của cách mạng xã hội

chủ nghĩa ở nước ta .

-

Nhân hội nghị này của Trung trong ,

trước khi đi vào giải quyếtnhững

vấn đề cụ thể của cơ chế quản lý ,

tôi muốn trình bày với các dòng

chí Trung ương những vấn đề có

tính chất quy luật ấy – những văn

đề đã được nêu lên rất cô đọng , rất

súc tích trong đường lối chung và

đường lối xây dựng kinh tế , nhưng

chưa được mọi người chúng ta nhận

thức đầy đủ và vận dụng dúng đắn .

Nếu không nhận rõ những vấn đề

có tính quy luật chung, không

quán triệt những tư tưởng có

bản của đường lối , thì sẽ không

thề có những quyết định đúng

về quản lý kinh tế .

7



I-I– NHÂN DÂN LAO ĐỘNG LÀM CHỦ TẬP THỀ

TIẾN HÀNH ĐỒNG THỜI BA CUỘC CÁCH MẠNG

Đường lối cách mạng xã hội chủ

nghĩa do Đảng ta đề ra chỉ rõ nhân

dân lao động làm chủ tập thể là bản

chất của chế độ mới, xây dựng chế

độ làm chủ tập thề của nhân dân lao

động là mục tiêu bao trùm của cách

mạng xã hội chủ nghĩa .

Nhân dân lao động làm chủ tập thể

là một điều hoàn toàn mới ở nước ta

cũng như ở các nước xã hội chủ nghĩa .

Chính vì vậy , người ta không dễ dàng

nhận thức tầm xóc lịch sử của nó . Đối

với người Việt nam chúng ta , bốn

nghìn năm dựng nước và giữ nước

đã hun đúc cho dân tộc ta những

truyền thống bền vững và quý báu :

ý chí làm chủ đất nước và tinh thần

cộng đồng. Nhờ những truyền thống

ấy, dân tộc ta đã đứng vững mà không

bị đồng hóa qua một nghìn năm

thống trị của chủ nghĩa phong kiến

phương bắc ; ông cha ta đã đánh

thắng chiến tranh xâm lược của các

thế lực bành trướng Trung quốc hết

triều đại này đến triều đại khác . Ngày

nay, dưới sự chỉ đạo của chủ nghĩa

Mác – Lê -nin , truyền thống ấy bắt

gặp xu thế của thời đại, tạo thành

động lực to lớn của chế độ mới, bảo

dâm cho nhân dân ta đánh thắng hai

đế quốc hùng mạnh bậc nhất là Pháp

và Mỹ .

Xây dựng chế độ làm chủ tập thể

của nhân dân lao động là kết hợp

truyền thống dân tộc với sức mạnh

thời đại.

Với tính cách là bản chất của chẽ

độ mới và mục tiêu của cách mạng

xã hội chủ nghĩa , làm chủ tập thể là

kết quả tổng hợp của ba cuộc cách

mạng . Nó được xây dựng trong mối

quan hệ qua lại chại chẽ với nền kinh

tế mới, nền văn hóa mới và con người

mới xã hội chủ nghĩa .

Cách mạng về quan hệ sản xuất

tạo ra cơ sở kinh tế cho nhân dân

lao động làm chủ tập thể : làm chủ

lao động, làm chủ tư liệu sản xuất ,

làm chủ sản xuất , làm chủ phân phối ,

lưu thông . Coi nhẹ cách mạng quan

hệ sản xuất bất cứ ở khâu nào cũng

là làm suy yếu cơ sở kinh tế của chẽ

độ làm chủ tập thề . Ngập ngừng trong

cải tạo xã hội chủ nghĩa, không coi

trọng kế hoạch hóa hoặc không kể

hoạch hóa đúng đắn, không phát huy

quyền làm chủ sản xuất và phân phối

lưu thông, không thực hiện đúng

nguyên tắc phân phối theo lao

động , v.v. là buông lỏng cho các

thành phần kinh tế phi xã hội chủ

nghĩa phát triển , làm xói mòn kinh

tế xã hội chủ nghĩa , khiến cho hoạt

động kinh tế đi trệch phương hướng

cơ bản của chủ nghĩa xã hội.

Cách mạng khoa học - kỹ thuật

tạo ra cơ sở vật chất - kỹ thuật của

chủ nghĩa xã hội . Cuộc cách mạng

này đem lại cho nhân dân lao động

khả năng làm chủ thiên nhiên, làm

chủ xã hội ngày càng cao, dựng lên

cái “ cốt vật chất » của chế độ mới .

thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công

nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa nước

nhà , bảo đảm cho chế độ làm chủ

tập thể hoàn toàn và vĩnh viễn chiến

thắng chế độ làm chủ cá thề . Thiếu

say sưa đi vào khoa học kỹ thuật .

thiếu quyết tâm tiến hành công

nghiệp hóa , chậm đưa cách mạng

khoa học - kỹ thuật vào những khâu

cần thiết , thì sản xuất giẫm chân tại

chủ , đời sống của người lao động

khó khăn .

xuất kết

học – kỳ

kinh tế

Cách mạng quan hệ sản

hợp với cách mạng khoa

thuật hình thành cơ cấu

công - nông nghiệp , cơ sở kinh tế –
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xã hội và vật chất

độ làm chủ tập thể .

kỹ thuật của chế

Cách mạng tư tưởng và văn hóa

xây dựng con người mới xã hội chủ

nghĩa , con người làm chủ tập thể , có

năng lực và ý thức làm chủ . Phải

khắc phục tình trạng buông lỏng mặt

trận tư tưởng và văn hóa , không

kiên quyết đấu tranh chống các hệ

tư tưởng và văn hóa tư sản , thực

dân, phong kiến , không phê phán , cải

tạo tư tưởng, lối sống , tâm lý , thói

quen của người sản xuất nhỏ và

những tàn dư văn hóa cũ , những tập

tục lạc hậu , làm hư hỏng con người ,

kích thích chủ nghĩa ích kỷ cá nhân .

Chế độ làm chủ tập thể là một tổng

thề các quan hệ chính trị , kinh tế ,

văn hóa , xã hội . Nó phải được xây

dựng một cách dòng bộ thông qua

việc tiến hành đồng thời ba cuộc

cách mạng .

Chế độ làm chủ tập thể không chỉ

là mục đích cuối cùng của cách mạng

xã hội chủ nghĩa , mà còn là mục

tiêu hành động cách mạng hàng

ngày . Các quan hệ xã hội mới, xã .

hội chủ nghĩa , hình thành , phát triển

và chín muồi qua từng bước phát

triển của cách mạng xã hội chủ nghĩa .

Chúng ta phải kịp thời từng bước thề

chế hóa những quan hệ ấy bằng

những tổ chức , thiết chế , pháp luật,

quy tắc , v.v. thích hợp , nhằm bảo

đảm cho nhân dân lao dộng thật sự

làm chủ cuộc sống của mình . Tùy

theo sự phát triển của ba cuộc cách

mạng , chế độ làm chủ tập thể được

xây dựng từng bước từ thấp đến cao ,

từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện .

Được xây dựng dùng dán , chế độ

làm chủ tập thể trở thành động lực

của cách mạng xã hội chủ nghĩa .

Chế độ làm chủ tập thể đưa nhân

dân lao động lên làm chủ xã hội,

làm chủ thiên nhiên , làm chủ

bản thân . Làm chủ là nắm quy

luật và hành động theo đúng quy

luật . Khi con người nắm được quy

luật xã hội, quy luật thiên nhiên , quy

luật tư duy và vận dụng những quy

luật ấy vào tổ chức và quản lý xã

hội, thì sẽ thúc đẩy tiến trình của

lịch sử với những nhịp độ chưa

từng thấy .

Chế độ làm chủ tập thể bảo đảm

cho nhân dân lao động làm chủ về

chính trị , kinh tế , văn hóa , xã

hội . Làm chủ về chính trị tạo ra sức

mạnh tổng hợp của ba nhân tổ : sự

lãnh đạo của Đảng , sự quản lý của

Nhà nước và phong trào cách mạng

sâu rộng của hàng chục triệu người.

Làm chủ về kinh tế bảo đảm sự thống

nhất giữa quan hệ sản xuất và lực

lượng sản xuất , làm cho lực lượng

sản xuất và quan hệ sản xuất quyện

với nhau làm một. Nó cho phép tổ

chức lại ngay lập tức mấy chục triệu

lao động để khai thác đất đai và mở

mang ngành , nghề theo một quy hoạch

và kế hoạch hợp lý , trong phạm vica

nước , và kết hợp với cách mạng khoa

học – kỹ thuật , tạo ra lực lượng sản

xuất to lớn nhằm chiến thắng nghèo

nàn và lạc hậu . Làm chủ về văn hóa

tạo điều kiện cho nhân dân lao động

phát huy những truyền thống tốt đẹp

của dân tộc , năm được những thành

tựu cao của trí tuệ loài người, biển

những cái đó thành sứcmạnh vật chất.

Như vậy, chế độ làm chủ tập thể đem

lại cho nhân dân lao động ba công cụ

mạnh nhất: quyền lực chính trị, sức

mạnh của kinh tế , khoa học , kỹ thuật,

và sức mạnh của tư tưởng , văn hóa .

Chế độ làm chủ tập thể kết hợp

sức mạnh của cộng đồng với sức

mạnh của cá nhân . Xã hội, gia đình

và cá nhân vốn thống nhất. Các chế

độ người bóc lột người đối lập xã hội

với cá nhân và gia đình . Chế độ làm

chủ tập thể làm cho cá nhân , gia đình

và xã hội thống nhất lại trong một

tồn tại hợp lý nhất. Nó giải phóng

xã hội đề giải phóng cá nhân . Nó

chân lo sự phồn vinh của xã hội vì

hạnh phúc từng gia đình , từng cá
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nhân . Nó ràng buộc cá nhân vào kỷ

cương của cộng đồng dễ đem lại cho

cá nhân tự do đầy đủ . Nó kết hợp sự

làm chủ của cộng đồng với sự làm chủ

của cá nhân . Làm chủ của cộng đồng

đem lại sức mạnh tập trung của cả

nước , của từng địa phương và từng

tập thể. Làm chủ của cá nhân phát

huy sức mạnh thể lực , trí tuệ , tài năng

của những con người được giải phóng

trong khuôn khổ và phù hợp với sự

làm chủ của cộng đồng .

Chế độ làm chủ tập thể kết hợp

sức mạnh của ba cấp làm chủ :

cả nước , địa phương và cơ sở , tạo

thành sứcmạnh tổng hợp của cả nước .

Làm chủ trong cả nước là điều kiện

cơ bản để làm chủ ở địa phương và

cơ sở . Sức mạnh của cả nước lại bắt

nguồn từ các cơ sở và các địa phương .

Cả nước làm chủ để tạo điều kiện

phát huy quyền làm chủ của từng cơ

sở và từng địa phương .

Thực tiễn cách mạng từ sau Đại hội

lần thứ V đến nay đem lại cho chúng

ta nhiều bài học phong phú về việc

xây dựng chế độ làm chủ tập thể với

tính cách vừa là mục tiêu vừa là

động lực của cách mạng.

Việc thực hiện một số chủ trương

đúng đắn trong quản lý kinh tế , với

những mức độkhác nhau , đã làm nồi

bật nguồn gốc sức mạnh động lực của

chế độ làm chủ tập thể . Những chủ

trương ấy đều khẳng định một chân

lý : nhân dân lao động giành quyền

làm chủ không phải vì một mục

đích nào khác mà vì lợi ích của

chính mình . Các Mác đã diễn đạt

chân lý ấy một cách sâu sắc : « Một

khi « tư tưởng » tách rời « lợi ích »

thì nhất định nó sẽ tự làm nhục

nó » ( 1 ) . Chế độ làm chủ tập thể là chế

độ duy nhất thực hiện được lợi ích

bền vững của nhân dân lao động theo

quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa

xã hội : thỏa mãn nhu cầu vật chất

và văn hóa ngày càng tăng của toàn

xã hội, cũng như của mỗi thành viên

bằng cách không ngừng phát triển sản

xuất trên cơ sở làm chủ tập thể và

một nền khoa học kỹ thuật ngày càng

cao.

Trong lĩnh vực kinh tế , chế độ làm

chủ tập thể hình thành một cơ cấu

lợi ích hợp lý . Đó là sự thống

nhất lợi ích của xã hội , lợi ích

của tập thể và lợi ích của cá nhân

người lao động, trong đó lợi ích của

xã hội là tối cao và lâu dài , lợi ích

của tập thể là rất quan trọng , lợi ích

của cá nhân người lao động là trực

tiếp .

Chế độ làm chủ tập thề cũng dỏi

hỏi và cho phép kết hợp hài hòa lợi

ích của cả nước với lợi ích từng địa

phương , từng cơ sở , trong đó lợi ích

của cả nước là tối cao và lâu dài , lợi

ích của địa phương là quan trọng ,

lợi ích của cơ sở là trực tiếp .

Sự thống nhất các loại lợi ích ấy

rốt cuộc là vì lợi ích của nhân

dân lao động. Các loại lợi ích ấy

kết hợp lại là động lực thúc đẩy

người lao động sản xuất và công tác

ngày càng tốt hơn . Trong quản lý

kinh tế , phải khắc phục bệnh tập

trung quan liêu , coi nhẹ lợi ích của

người lao động , của cơ sở , của địa

phương, cũng như bệnh cục bộ , bản

vị , chủ nghĩa phường hội, chủ nghĩa

cá nhân , chỉ lo vun vén lợi ích địa

phương , lợi ích tập thể, lợi ích người

lao động , làm thiệt hại lợi ích cả

nước . Chăm lo dúng đắn lợi ích của

địa phương , của cơ sở , của người

lao động cũng phải vì lợi ích của cả

nước. Bảo đảm lợi ích cả nước cũng

vì lợi ích của địa phương , của cơ sở

và của người lao động .

Chế độ làm chủ tập thẻ không chỉ

bảo đảm lợi ích của nhân dân lao

động mà còn kết hợp chặt chẽ lợi

ích với quyền hạn , nghĩa vụ và

( 1 ) C. Mặc

xuất bản Sự

tr. 126.

Ph . Ăng - ghen : Toàn tập. Nhà

thật , Hà Nội . 1983, tập 2 ,
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trách nhiệm. Ở đâu có lợi ích thi ở

đó phải có quyền hạn dề bảo đảm

lợi ích được thực hiện . Nhưng lợi

ích và quyền hạn phải đi dỏi với

nghĩa vụ và trách nhiệm , mà cao nhất

là nghĩa vụ và trách nhiệm đối với

sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô

quốc xã hội chủ nghĩa . Có lợi ích mà

không có quyền hạn thì không có

cách nào dễ thực hiện được lợi ích .

Có lợi ích và có quyền mà không có

nghĩa vụ và trách nhiệm thì sinh ra

đặc quyền , đặc lợi . Trong mọi trường

hợp , mối quan hệ giữa lợi ích , quyền

hạn , nghĩa vụ và trách nhiệm đều

phải được thể chế hóa thành pháp

luật, chế độ , quy tắc .

Để bảo đảm lợi ích của nhân dân ,

bảo vệ vững chắc Tổ quốc , không có

cách nào khác là làm chủ tập thể .

Công tác quản lý kinh tế phải nắm

vững quan điểm làm chủ tập thể, cor

đó là nguyên tắc quan trọng nhất

trong quản lý kinh tế , tạo ra cho

được sự kết hợp hài hòa các lợi

ích , trên cơ sở đó, phát huy sức

mạnh động lực của chế độ làm chủ

tập thề , dây mạnh ba cuộc cách mạng

đưa nền kinh tế phát triển mạnh mẽ

và vững chắc .

HI – XÂY DỰNG CỜ CẤU KINH TẾ CÔNG NÔNG NGHIỆPII

cơ

về

và

Chế độ làm chủ tập thể có cơ cấu

kinh tế công – nông nghiệp làm

sở vật chất, thể hiện và bảo đảm

mặt kinh tế bản chất , mục đích

động lực của nó .

Trong quá trình phát triền từ sản

xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ

nghĩa , công nghiệp và nông nghiệp

gắn với nhau thành một cơ cấu ngay

từ dầu , các cơ sở của kinh tế trung

ương cũng như kinh tế địa phương

cùng phát triển trong sự chuyên môn

hóa , hợp tác và liên hiệp sản xuất

chặt chẽ , lực lượng sản xuất và quan

hệ sản xuất quyện vào nhau trong

một thề thống nhất, kinh tế kết hợp

với quốc phòng , phân công lao động

trong nước đi liền với mở rộng hợp

tác quốc tế .

Quan hệ cơ cấu giữa công nghiệp

và nông nghiệp vốn là một thực t

khách quan từ xa xưa , khi loài người

ra khỏi thời kỳ hái lượm , bắt đầu

trồng trọt và chăn nuôi đẻ có ăn , có

mặc . Con người làm đất bằng công cụ

thô sơ nhất đã gắn liền nông nghiệp

và công nghiệp trong cùng một động

tác sản xuất .

--

Trong tiến trình lịch sử ,công nghiệp

luôn luôn có tác dụng quyết định ;

những biến đổi về chất lượng của

công nghiệp đánh dấu những bước

phát triển của loài người, từ đồ đá

đến đò dòng , đồ sắt , từ các công cụ

thô sơ đến máy móc đại công nghiệp .

Gắn liền với công nghiệp và được sự

thúc đầy của công nghiệp để phát

triển , nông nghiệp luôn luôn có vai

trò trọng yếu trong việc bảo đảm các

nhu cầu ăn , mặc , ở ngày càng cao

của con người, cung cấp lao động ,

nguyên liệu và thị trường cho công

nghiệp .

Các chế độ nô lệ , phong kiến và

nhất là chế độ tư bản chủ nghĩa đã

khiến cho cánh kéo giữa công nghiệp

và nông nghiệp mở rộng , thành thị

và nông thôn tách rời và đối lập

với nhau . Quan hệ giữa công nghiệp

và nông nghiệp là tồn tại khách quan .

không xóa bỏ được, song quan hệ ấy

diễn ra tự phát qua thị trường , với

nhiều sự mất cân đối , bất hợp lý , và

bị chế độ người bóc lột người bóp

méo . Trước khi có chế độ làm chủ

tập thẻ của nhân dân lao động , con
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người chưa làm chủ được quan hệ

giữa công nghiệp và nông nghiệp .

Từ sản xuất nhỏ tiến lên sản xuất

lớn xã hội chủ nghĩa , chúng ta chủ

động gắn ngay từ đầu công nghiệp

với nông nghiệp thành cơ cấu , theo

đúng quy luật đã được thểhiện thành

dường lối của Đảng , là ưu tiên phát

triển công nghiệp nặng một cách hợp

lý trên cơ sở phát triển nông nghiệp

và công nghiệp nhẹ . Sự gắn bó công

nghiệp và nông nghiệp thành cơ cấu

chứng tỏ khả năng của công nhân và

nông dân lao động nước ta cùng nhau

làm chủ tập thể để xây dựng chủ

nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của

Đảng .

Công nghiệp nặng nhất thiết

phải được ưu tiên phát triển , chỉ có

như vậy mới hoàn thành được nhiệm

vụ trung tâm của thời kỳ quá độ là

công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ,

tạo ra cáimà chúng ta thiếu nhất và

cần nhất để xây dựng thành công

chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững

chắc Tổ quốc , là nền đại công nghiệp

cơ khí đủ sức trang bị kỹ thuật hiện

đại cho toàn bộ nền kinh tế , có tác

dụng thúc đẩy việc xác lập và củng

có quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ,

bồi dưỡng những con người mới phù

hợp với nền sản xuất lớn hiện đại .

Song , ưu tiên phát triển công nghiệp

nặng phải được thực hiện một cách

hợp lý , từng chặng đường tập trung

vào những ngành công nghiệp nặng

nào , làm công nghiệp nặng với quy

mô và mức độ đến đâu , là phải dựa

trên cơ sở phát triển nông nghiệp và

công nghiệp nhẹ , và trong chặng

đường đầu tiên , trước hết phảinhằm

thúc đẩy nông nghiệp và công nghiệp

nhẹ , từ đó mà công nghiệp nặng có

nguồn vốn , có lao động , có lương

thực, thực phẩm cho công nhân , có

thiết bị, nguyên liệu cho nhà máy ,

có thị trường tiêu thụ sản phẩm .

Trong chặng đường đầu tiên hiện

này , nông nghiệp và công nghiệp

tài

nhẹ có khả năng lớn nhất về thu

hút để tận dụng lao động xã hội và

sử dụng đất đai cùng nhiều

nguyên của đất nước , làm ra những

sản phẩm trực tiếp thỏa mãn nhu

cầu đời sống vật chất và văn hóa

của nhân dân . Song , mỗi bước tiến

của nông nghiệp và công nghiệp nhẹ

đều diễn ra dưới tác động của công

nghiệp nặng , và đều nhằm tăng cường

thêm cơ sở cho sự phát triển công

nghiệp nặng.

Trong quan hệ giữa công nghiệp

nặng với nông nghiệp và công nghiệp

nhẹ, vai trò ưu tiên hợp lý của công

nghiệp nặng cũng như vai trò cơ sở

của nông nghiệp và công nghiệp nhẹ

làm diều kiện cho nhau , và sự gắn

bỏ thành cơ cấu như vậy là quy luật

tiến lên của nền kinh tế .

Trong chặng dường đầu tiên của

thời kỳ quá độ , chúng ta phải phát

huy động lực làm chủ tập thề để sử

dụng hợp lý vốn quý nhất và tiêm

năng kinh tế lớn nhất là lao động và

đất đai , sắp xếp cho mọi người lao

động đều có việc làm , mọi đất đai đều

được khai thác . Chế độ làm chủ tập

thể cho phép dưa ngay nông nghiệp

lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa ,

tiến hành sản xuất và phân phối sản

phẩm nông nghiệp theo kế hoạch của

cả nước , tăng cường cơ sở vật chất -

kỹ thuật và ứng dụng nhiều thành

quả khoa học, kỹ thuật tiên tiến trong

nông nghiệp , hoàn thành cải tạo xã

hội chủ nghĩa nông nghiệp , xây dựng

nông thôn mới và người nông dân

mới. Chúng ta có thể phân bố lại lao

động trong từng địa phương và trong

cả nước đề thâm canh , tăng vụ đi

đối với mở rộng diện tích , khai thác

cả đồng bằng , trung du , miền núi ,

miền biển , gắn liền chuyên môn hóa

với kinh doanh tổng hợp trong nông

nghiệp , phát triển mạnh cả trồng trọt

và chăn nuôi , kết hợp chặt chẽ nông ,

lâm , ngư nghiệp . Bằng cách đó, chúng

ta phần đấu trong chặng đường đầu
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tiên này sử dụng hết 10 triệu héc ta

đất nông nghiệp và 15 triệu héc ta

đất rừng , gieo trồng bình quân hai

vụ trên đất trồng cây hằng năm , bố

trí cơ cấu cây trồng và vật nuôi một

cách hợp lý , đẻ mỗi héc- ta đất mang

lại hiệu quả kinh tế cao nhất .

Những kết quả thực tế mấy năm nay

theo phương hưởng trên đây cho

chúng ta thấy rõ khả năng đưa nông

nghiệp vươn lên làm tròn cả ba

nhiệm vụ : bảo đảm ăn , mặc , ở cho

nhân dân , đặc biệt là sản xuất đủ

lương thực và có dự trữ , cung ứng

nguyên liệu nông sản cho công nghiệp

hàng tiểu dùng , và tạo ra nguồn xuất

khẩu quan trọng .

Một nền nông nghiệp tiến lên sản

xuất lớn xã hội chủ nghĩa như vậy

hoàn toàn không thể do tự thân nông

dân và nông nghiệp một cách đơn độc ,

mà nhất thiết phải là sản phẩm của

cả công nhân và nông dân , của cả

công nghiệp và nông nghiệp , gắn bó

với nhau trong một cơ cấu hợp lý .

Phát triển nông nghiệp phải kết

hợp chặt chẽ với phát triển công

nghiệp hàng tiêu dùng , bao gồm công

nghiệp thực phẩm và các ngành công

nghiệp nhẹ. Công nghiệp hàng tiêu

dùng có vai trò rất quan trọng , sử

dụng được nhiều lao động xã hội,

qua chế biến làm tăng thêm giá trị

nông sản , tạo ra những sản phẩm

cuối cùng sẵn sàng phục vụ người

tiêu dùng , nhờ đó có nguồn hàng

trao đổi với nông dân và kích thích

sản xuất nông nghiệp , cung ứng nhiều

mặt hàng xuất khẩu , giúp thu những

khoản lớn cho ngân sách Nhà nước ,

giảm bội chi, tiến tới ổn định tài chính

và tiền tệ . Mấy năm nay, công nghiệp

hàng tiêu dùng làng chậm , những

năng lực sản xuất hiện có chỉ dùng

được chừng một nửa , chất lượng

nhiều loại sản phẩm giảm sút ; những

thiếu sót đó gây trở ngại trực tiếp đối

với việc phát triển nông nghiệp , làm

khó khăn thêm cho việc Nhà nước

nắm hàng và làm chủ thị trưởng , làm

cho xuất – nhập khẩu chậm phát

triển ,và ảnh hưởng xấu đến đời sống

của nhân dân . Ngay hiện nay, chúng

ta hoàn toàn có khả năng và

nhất thiết phải sớm giải quyết các

vấn đề về cung ứng năng lượng và

nguyên liệu , về sắp xếp lại sản xuất

và đổi mới cơ chế quản lý đề phát

triển công nghiệp hàng tiêu dùng cả

chiều rộng và chiều sâu , từ công

nghiệp quốc doanh trung ương và

địa phương đến các ngành , nghề tiểu

công nghiệp và thủ công nghiệp ở

nông thôn và thành thị. Nếu tăng

được khoảng từ 20 đến 25 % sản lượng

hàng tiêu dùng, thì thể và lực về kinh

tế của Nhà nước có sự thay đổi rõ rệt .

Trong chặng đường đầu tiên của

chủ nghĩa xã hội, tập trung sức dây

mạnh nông nghiệp , tích cực phát triển

công nghiệp hàng tiêu dùng , là tăng

cường cơ sở cho việc xây dựng công

nghiệp nặng . Mặt khác, để dựa nông

nghiệp lên sản xuất lớn xã hội chủ

nghĩa , và tăng nhanh công nghiệp

hàng tiêu dùng , phải luôn luôn nằm

vững và phát huy vai trò ưu tiên hợp

lý của công nghiệp nặng, sử dụng thật

tốt các năng lực công nghiệp nặng

sẵn có , xây dựng thêm những cơ sở

công nghiệp nặng cần thiết, cung

ứng thêm điện , than , xăng dầu , phân

bón , thuốc trừ sâu , hóa chất CO

bán , các loại thiết bị, máy móc ,

công cụ và phụ tùng , các loại vật

liệu xây dựng... Phải phát triển

thích đáng và nâng cao chất lượng

những mặt hàng công nghiệp nặng

xuất khẩu để có thêm ngoại tệ

nhập kỹ thuật và vật tư cho nông

nghiệp , công nghiệp hàng tiêu dùng

và bản thân công nghiệp nặng. Ngành

giao thông vận tải phải được chăn

chính và tăng cường về mọi mặt,

bằng cách thực hiện rộng rãi chủ

trường Nhà nước và nhân dân cùng

làm , để phục vụ nhanh chóng và an

toàn cho sản xuất, xây dựng , quốc

phòng và đời sống nhân dân . Những
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năm sắp tới , phải đặc biệt chú trọng

đầy mạnh công nghiệp năng lượng

giao thông vận tải , là hai bộ phận

chủ yếu của kết cấu hạ tầng bảo đảm

cho mọi hoạt động sản xuất, kinh

doanh , đồng thời là hai khâu yếu nồi

bật của nền kinh tế .

Trong khi hướng công nghiệp

nặng trước hết nhằm thúc đẩy nông

nghiệp và công nghiệp hàng tiêu

dùng , phải xúc tiến mọi công tác

chuẩn bị cần thiết , như làm luận

chứng kinh tế – kỹ thuật, tranh thủ

sự hợp tác và giúp đỡ của các nước

anh em và các nước khác về xây dựng

công nghiệp nặng , thiết kế các công

trình , bồi dưỡng công nhân và cán bộ .

Chúng ta phải luôn luôn chủ động ,

tận dụng mọi thời cơ và khả năng đề

bắt tay xây dựng một số công trình

công nghiệp nặng then chốt , đặc biệt

là cơ khí,và luyện thép . Không có

thép và cơ khí thì không có công

nghiệp nặng , không có chủ nghĩa xã

hội. Chúng ta phải ra sức phấn đấu

xây dựng cơ khí lớn và co khi nặng .

đầy mạnh khai thác dầu và khí, làm

cho dâu khí sớm trở thành một chủ

bài kinh tế , mở thêm một số nhà máy

nhiệt điện và thủy điện tiếp theo

sông Đà , Phả lại và Trị an , xây dựng

cơ sở luyện kim nửa triệu tẫn và hàng

triệu tấn thép đi đôi với một số cơ sở

cỡ mươi vạn tẫn , phát triển luyện

kim mẫu , công nghiệp hóa chất và

vật liệu xây dựng . Tóm lại , ngay trong

chặng đường đầu tiên , từ hế hoạch 5

năm 1986 – 1990 , phải bắt đầu tiên

hành từng bước những công việc sẽ

trở thành nội dung chủ yếu của chặng

đường tiếp theo , là xây dựng hệ

thống công nghiệp nặng phát triển ,

làm nòng cốt cho cơ cấu kinh tế

công – nông nghiệp hiện đại.

Trong cơ cấu kinh tế , vai trò nền

tảng vô cùng quan trọng thuộc về các

đơn vị cơ sở . không có cơ sở thi

không có công nghiệp và nông nghiệp ,

không có kinh tế trung ương và kinh

.

A

tế địa phương, không có sự tồn tại

của nền kinh tế . Đơn vị cơ sở là tiền

tuyến của mặt trận kinh tế , nơi sản

xuất mọi của cải vật chất , nơi tạo ra

sản phẩm thặng dư và nguồn vốn tích

lũy , hơi quần chúng lao động hằng

ngày và trực tiếp tiến hành ba cuộc

cách mạng , dưới sự lãnh đạo của

Đảng và sự quản lý của Nhà nước .

Trong công nghiệp , đơn vị cơ sở là

xí nghiệp hoặc xí nghiệp liên hợp .

Trong nền nông nghiệp tiến lên sản

xuất lớn xã hội chủ nghĩa , đơn vị cơ

bản là huyện , gắn liền với hợp tác

xã . Với chừng 200 nghìndân trên diện

tích chừng 20 nghìn héc ta cảnh tác ,

huyện có vai trò quan trọng có tính

lịch sử , là địa bàn thích hợp để hội

tụ lực lượng từ các hợp tác xã , phân

công mới lao động , sử dụng tốt đất

đai , mở mang các ngành , nghề, gắn

liền trồng trọt , chăn nuôi và chế biến

nông sản , hết hợp lực lượng của hợp

tác xã và của huyện với lực lượng từ

tỉnh và trung ương đưa về , tạo ra

một sức mạnh tổng hợp, phát triển

kinh tế , xây dựng văn hóa , bồi dưỡng

con người mới, củng cố quốc phòng,

bảo đảm đời sống của nhân dân và

tái sản xuất mở rộng .

Một nhiệm vụ cơ bản của quản lý

kinh tế là ra sức củng cố và xây dựng

tốt chừng 400 xí nghiệp lớn và tổ chức

liên hiệp sản xuất trong công nghiệp ,

cùng với chừng 400 huyện nông -

công nghiệp . Bằng cách đó , tăng

nhanh sản phầm xã hội , làm chủ tận

gốc hàng và tiền , tạo ra cái cốt vững

chắc cho nền kinh tế . Muốn vậy , phải

tổ chức lại sản xuất thật hợp lý trong

từng xí nghiệp và từng huyện , đưa

khoa học kỹ thuật vào sản xuất , kinh

doanh của từng cơ sở đề đạt năng

suất, chất lượng và hiệu quả cao . Mỗ

rộng quyền làm chủ cho cơ sở , tăng

cường tính năng động , linh hoạt của

cơ sở , tập trung sức của các ngành .

các cấp đề chỉ đạo và phục vụ cơ sở ,

sớm xóa bỏ những cơ sở yếu kém ,

sớm chuyển những cơ sở trung bình
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thành tiên tiến , sớm lồng hết và phồ

biến kinh nghiệm của các cơ sở xuất

sắc , đó là phương hướng lớn của việc

dồi mới quản lý kinh tế .

Chế độ làm chủ tập thể ở ba cấp

cơ bản dương nhiên dẫn đến cơ cấu

kinh tế liên kết hợp lý các đơn vị cơ

sở thành kinh tế trung trong và

tế địa phơng.

-

kinh

Kinh tế trung ương bao gồm những

cơ sở quan trọng nhất của cả nước ,

là những đơn vị dâu dàn của công

nghiệp nặng , công nghiệp hàng tiêu

dùng và nông nghiệp , với kỹ thuật tiên

tiến , quy mô lớn , giúp cho các ngành

kinh tế – kỹ thuật sớm hình thành

và trở nên trụ cột của nền sản xuất

lớn , di vào chuyển và tinh , vận

dụng khoa học kỹ thuật hiện đại.

Tích cực củng cố những ngành kinh

tế - kỹ thuật đã có và ra sức xây

dựng một cách vững chắc những

ngành kinh tế - kỹ thuật mới trong

phạm vi cả nước, trước hết là những

ngành trọng yếu , đặc biệt chú ý liên

kết các ngành gần nhau và bổ sung

cho nhau , nhất là liên kết công - nông

nghiệp, đó là một nhiệm vụ có tính

chiến lược , xét trước mắt cũng như

lâu dài, dòi hỏi sự cộng tác và phối

hợp chặt chẽ của các bộ cùng các cấp

chính quyền tỉnh , thành và quận ,

huyện .

Kinh tế địa phương bao gồm các

cơ sở quy mô vừa và nhỏ , các cơ sở

chế biến nông sản , làm sản , hải sản

do địa phương sản xuất , các cơ sở

công nghiệp nhẹ và vật liệu xây dựng

có ý nghĩa địa phương , một số cơ sở

làm công cụ và tư liệu sản xuất sử

dụng ở địa phương. Kinh tế địa

phương tận dụng mọi tài nguyên và

thể mạnh tại chỗ , đạt hiệu quả khù

vực cao nhất , sản xuất nhiều mặt

hàng đa dạng , phụ trách phân phối

và bảo đảm đời sống cho toàn bộ dân

cư ở địa phương , tạo ra những mẫu

sắc phong phú ở từng vùng cho nền

kinh tế và cho xã hội, kết hợp kinh tế

với quốc phòng . bảo đảm hậu cần tại

chỗ , đóng góp ngày càng lớn cho sự

nghiệp công nghiệp hóa nước nhà .

Bằng sự phân định hợp lý cơ cấu

và sự phát triển đồng thời kinh tế

trung ương và kinh tế địa phương .

chúng ta lòng được vào nhau cả ba

giai đoạn hợp tác giản đơn , công

trường thủ công và đại công nghiệp

cơ khí, vận dụng đúng đắn các kỹ

thuật thô sơ và hiện đại , các quy mô

lớn , vừa và nhỏ , kết hợp tốt chuyên

môn hóa , hợp tác và liên hiệp sản

xuất, tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ

nghĩa một cách hợp lý nhất , chủ

động nhất.

Cơ cấu kinh tế và cơ chế quản

lý gắn bó với nhau thành một

tồn tại , trong đó cơ cấu kinh tế

quyết định cơ chế quản lý , và cơ

chế quản lý phục vụ cơ cấu kinh

tế , thúc dậy sự hình thành cơ

cấu kinh tế mới. Phải tích cực sắp

xếp và tổ chức lại nền sản xuất xã

hội, bắt đầu từ các cơ sở , bố trí cơ

cấu công - nông nghiệp hợp lý , nhằm

vào đó và dựa trên nền tảng đó mà

đồi mới cơ chế quản lý , như vậy kế

hoạch Nhà nước và các chính sách

đòn bảy mới phát huy được tác dụng

mong muốn . Mặt khác , cần chủ động

xác định cơ chế quản lý thích hợp ,

vận dụng cơ chế ấy để xây dựng cơ

- cấu kinh tế mới, theo đúng đường lối

của Đảng . Những khâu quan trọng .

những mặt yếu kém trong cơ cấu kinh

tế phải là những trọng điểm về dồi

mới cơ chế quản lý . Theo tinh thần

đó, đồi mới quản lý kinh tế hiện nay

là làm cho mọi cơ sở dều có quyền

chủ động sản xuất, kinh doanh , làm

cho cấp huyện có đủ quyền làm chủ

dễ xây dựng thành công huyện nông –

công nghiệp , làm cho kinh tế địa

phương phát triển mạnh , các ngành

kinh tế - kỹ thuật, trước nhất là các

ngành then chốt như cơ khí, năng

lượng , giao thông vận tải , luyện kim ,

hóa chất được xây dựng tích cực , các
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cơ sở cũng như các ngành , các địa

phương đều đi nhanh vào khoa học ,

kỹ thuật, làm ra nhiều sản phẩm có

chất lượng tốt, bảo đảm được đời

sống nhân dân và có tích lũy đề công

nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa .

HI - GẮN LIỀN KẾ HOẠCH VỚI HẠCH TOÁN KINH TẾ ,

VÀ KINH DOANH XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ,

LẤY KẾ HOẠCH LÀM TRUNG TÂM

Nền kinh tế thiết lập trên cơ sở

công hữu tư liệu sản xuất cũng như

toàn bộ chế độ xã hội chủ nghĩa ra

đời một cách có kế hoạch . Vừa kế

hoạch hóa sự phát triển của từng

đơn vị kinh tế cơ sở , của từng địa

phương và từng ngành , vừa kế hoạch

hóa toàn bộ nền kinh tế quốc dân ,

tổ chức hợp lý mọi lực lượng lao

dòng dễ sử dụng có hiệu quả mọi đối

tượng lao động và tư liệu lao động ,

đứng trên làm nhìn và quy mô toàn

xã hội mà huy động tất cả sức mạnh

vật chất và tinh thần của chế độ , tập

trung hoàn thành những nhiệm vụ và

đạt những mục tiêu của cả nước , đó

là một đặc điểm bản chất và một tra

thể tuyệt đối của chủ nghĩa xã hội ,

mà chủ nghĩa tư bản không thể có

được. Chế độ làm chủ tập thể cho

phép và đòi hỏi phát huy ngay từ đầu

bản chất và trụ thế ấy , kế hoạch hóa

sự phát triển kinh tế , xã hội, xảy

dựng với trình độ tự giác và chủ động

ngày càng cao cơ cấu kinh tế công

nông nghiệp , cũng như toàn bộ xã

hội xã hội chủ nghĩa , tránh được

những cơn khủng hoảng là căn bệnh

dang ngày càng trầm trọng của hệ

thống tư bản chủ nghĩa quốc tế .

Ở nước ta , trong chặng đường dầu

tiên của thời kỳ quá độ , mặc dù nền

kinh tế còn phổ biến là sản xuất nhỏ ,

quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa

chưa rộng khắp trong cả nước , chúng

ta vẫn dựa trên quyền làm chủ tập

thể của nhân dân lao động đã được

xác lập , phát huy vai trò của Nhà

nước xã hội chủ nghĩa , luôn luôn nắm

vững kế hoạch , coi đó là trung tâm

của hệ thống quản lý kinh tế , sử

dụng kế hoạch để thúc đẩy sản xuất

phát triển , đáp ứng nhu cầu tiêu dùng

của toàn xã hội, bảođảm quốc phòng ,

an ninh , và tiến hành công nghiệp

hóa nước nhà .

Thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã

hội cho thấy kế hoạch hóa là một

trong những vấn đề cơ bản và cấp

bách , những lại khó khăn và phức

tạp của công cuộc vận dụng các quy

luật kinh tế , phát huy những động

lực nhiều ngài của chế độ mới, tạo ra

nhân tố quyết định thắng lợi của chủ

nghĩa xã hội , tức là một năng suất

lao động cao hơn chủ nghĩa tư bản .

Kế hoạch là cương lĩnh kinh tế ,

xã hội của Đảng . Kế hoạch Nhà nước

bố trí cơ cấu , những cần đổi, những

tỷ lệ , những chỉ tiêu kinh tế thể hiện

sự lựa chọn chiến lược của nền kinh

tế quốc dân . Theo tinh thần ấy , hễ

hoạch hóa là nấm tất cả của cái , lao

động , đất đai và các tài nguyên khác ,

sử dụng tốt mọi cơ sở vật chất - kỹ

thuật và năng lực sản xuất, làm ra

nhiều của cải cho xã hội . Từ những

công trình xây dựng lớn huy động

hàng chục vạn người và hàng tỷ đồng

vốn , những xí nghiệp quốc doanh

hàng mây ngàn công nhàn , cho đèn

hoạt động sản xuất của từng người

nông dân và thợ thủ công cá thể , đều

nằm trong kế hoạch hoặc được thu

hút vào quỹ đạo của kế hoạch . Từ

việc đáp ứng những nhu cầu to lớn
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về nhiều mặt của toàn xã hội, việc

chuẩn bị lâu dài cho các thế hệ mai

sau , đến việc bảo đảm đời sống hằng

ngày cho từng gia đình , việc nuôi dạy

các cháu nhỏ , việc chăm sóc các cụ

già , đều được tính toán trong các cận

đối của kế hoạch .

Kế hoạch phải là đòn bẩy

mạnh mẽ nhất trong hệ thống

đòn bầy kinh tế, không chỉ là pháp

lệnh bắt buộc , mà thật sự chứa đựng

ngay trong đó một sức khuyến khích ,

cổ vũ to lớn đối với các đơn vị cơ sở ,

các địa phương , các ngành và đối với

mỗi người lao động .

Kế hoạch phải là bản công hợp

những phương án kinh tế khoa

học- kỹ thuật được lựa chọn chu đáo ,

bảo đảm đưa nhanh thành quả khoa

học và tiến bộ kỹ thuật vào nền kinh

tế quốc dân , tạo điều kiện và bắt

buộc mọi cơ sở , mọi người lao động

đều làm việc theo những tiêu chuẩn ,

những định mức kinh tế và khoa học

kỹ thuật tiến bộ .

Kế hoạch phải bao quát nội dung

ba cuộc cách mạng , và về kinh tế ,

phải quán xuyến được các khâu của

quá trình tái sản xuất xã hội, gắn

liên sản xuất với phân phối, lưu

thông và tiêu dùng , gắn liên thị

trường trong nước với thị trường thế

giới .

Phù hợp với ba cấp cơ bản làm

chủ tập thể , phải xây dựng cho được

ba cấp kế hoạch cơ bản : cả nước

(trong đó có các ngành ), địa phương

và đơn vị cơ sở , mỗi cấp kế hoạch

đều do cả ba cấp cùng làm chủ theo

nội dung và phương pháp kế hoạch

hóa thích hợp . Ba cấp kế hoạch là

một tồn tại khách quan , một thực thế

chính trị, kinh tế , xã hội thống nhất.

Trung tâm của công tác quản lý phải

được xác định là hệ thống kế hoạch

từ trung ương đến cơ sở , trong đó kẻ

hoạch cơ sở , kế hoạch huyện , kẽ

hoạch địa phương có vai trò rất quan

Họng .

Nói ba cấp kế hoạch , không phải

là một kế hoạch quyết định từ một

trung tâm rồi phân ra từng phần dè

giao xuống cho từng cấp dưới, hoặc

ngược lại , từng cơ sở tùy ý xong xử ,

bất chấp kế hoạch của các cấp trên .

Ba cấp kế hoạch làm chủ tập thể là

mỗi cấp thật sự làm chủ kế hoạch ,

xây dựng , cân đối , bảo vệ và thực

hiện kế hoạch của mình ; từng cơ sở

và từng địa phương được giao rộng

rãi quyền hạn dề căn cứ vào phương

hướng , nhiệm vụ và những chỉ tiêu

chủ yếu của cả nước , mà khai thác

mọi tiềm năng của đơn vị , sản xuất .

kinh doanh năng động , đạt hiệu quả

cao , bảo đảm phân phối hợp lý , cải

thiện đời sống của người lao động ,

đáp ứng nhu cầu tái sản xuất mở

rộng của đơn vị , đóng góp ngày càng

nhiều cho sự nghiệp công nghiệp hóa

nước nhà .

Trong khi nêu bật sự cần thiết

phải mở rộng quyền hạn làm chủ kế

hoạch của các đơn vị cơ sở , của cấp

huyện , của các địa phương và các

ngành , chúng là cũng nhấn mạnh một

cách tương ứng sự cần thiết phải

nâng cao trách nhiệm và nghĩa vụ

của tất cả các cấp ấy đối với sự phát

triển của toàn bộ nền kinh tế , đối vớ

đời sống của nhân dân cả nước. Trong

ba cấp kế hoạch , chúng là nêu cao

vị trí ưu tiên và tác dụng quyết định

của kế hoạch cả nước . Được xây

dựng từ dơn vị cơ sở nhưng không

phải là số cộng đơn thuần của các kế

hoạch cơ sở , kế hoạch cả nước phải

xác định phương hướng , mục tiêu và

những nhiệm vụ chung của toàn bộ

nền kinh tế , xã hội ; phải chỉ ra chính

xác những ngành và những địa bàn

trọng điểm để tập trung tru tiên các

lực lượng cả nước ; phải thật sự lồng

hợp kế hoạch của các cấp , các ngành

thành các cân đối lớn , các chỉ tiêu

chủ yêu và các biện pháp thực hiện .

Làm hết sức mình để góp vào việc

hoàn thành kế hoạch cả nước , đó là

nghĩa vụ , lương làm và vinh dự của
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mỗi đơn vị , mỗi người lao động làm

chủ tập thể .

Trong hệ thống các kế hoạch ngắn

hạn , trung hạn và dài hạn , kế hoạch

hằng năm , hằng quý ở các cấp (cơ sở

có thêm kế hoạch hằng tháng, hằng

tuần ) giữ vai trò chủ yếu , đó là những

công cụ điều hành , phải được cơ

động điều chỉnh kịp thời theo những

biến động của tình hình kinh tế , xã

hội . Phát hiện và tận dụng mọi khả

năng , bồi dưỡng những nhân tố tích

cực khi vừa xuất hiện , khắc phục

những khó khăn khi mới nảy sinh ,

chính là nhờ sự điều chỉnh linh hoạt

này. Đồng thời, kế hoạch năm năm ,

có chia ra từng năm , giữ vai trò ngày

càng quan trọng và thiết thực , và

từng bước tiến lên trở thành hình

thức kế hoạch hóa chủ yếu . Trước

mắt, cần khẩn trương xây dựng kế

hoạch 5 năm 1986 1990. Xác định

chiến lược kinh tế , xã hội của thời

kỳ quá độ và của chặng đường đầu

tiên , lập quy hoạch phát triển và

phân bố lực lượng sản xuất , xây dựng

kế hoạch dài hạn , là những khâu cơ

bản của quá trình kế hoạch hóa , cần

được xúc tiến một cách nghiêm túc ,

đề cụ thể hóa đường lối của Đảng,

vận dụng các quy luật tiến lên chủ

nghĩa xã hội, vạch ra triển vọng và

hướng dẫn cả quá trình phát triển

kinh tế , xã hội trong thời gian tương

đối dài .

Công tác kế hoạch hóa ở tất cả các

cấp phải là công tác kinh tế gắn liền

với cuộc sống sinh động và thực trạng

kinh tế xã hội. Trong công tác kế

hoạch hóa , phải sử dụng những hình

thức phong phú để thu hút sự tham

gia tích cực của đội ngũ cán bộ kinh

tế và khoa học, kỹ thuật , của đông

đảo nhân dân lao động , làm cho kẻ

hoạch ở mỗi cấp thật sự là một công

trình của trí tuệ tập thể .

Hạch toán kinh tế là phương

pháp quản lý kinh tế xã hội chủ

nghĩa áp dụng đối với các cơ sở và

các tổ chức sản xuất , kinh doanh .

Từng đơn vị nắm vững kế hoạch là

trung tâm , thực hiện quyền làm chủ ,

tính toán hiệu quả kinh tế , động viên

mọi lực lượng của đơn vị , phát huy

mọi nhân tố tăng trưởng, khai thác

mọi khả năng qua liên kết trong nước

và qua xuất nhập khẩu, đề xây dựng

và thực hiện kế hoạch của mình một

cách tốt nhất , tự chủ về tài chính , tự

trang trải mọi chi phí, có nhiều lợi

nhuận , và phân phối lợi nhuận ấy

một cách đúng đắn cho cả ba lợi ích ,

của xã hội , của đơn vị và của từng

người lao động . Không phải là hạch

toán kinh tế nếu không có đủ những

yếu tố nói trên , như lấy kế hoạch làm

trung tâm , tự chủ về tài chính của cơ

sở , phân phối lợi nhuận thỏa đáng cho

cả ba lợi ích . Muốn hạch toán kinh tế ,

phải có định mức, tiêu chuẩn , phải

thống kê , phải tính hiệu quả đến nơi

đến chốn . Hạch toán kinh tế không

phải là hạch toán thương nghiệp .

kinh doanh xã hội chủ nghĩa đổi

với các cơ sở , các tổ chức, các ngành

sản xuất, kinh doanh , chính là thực

hiện chế độ hạch toán kinh tế . Kinh

doanh xã hội chủ nghĩa còn bao hàm

cả cách nghĩ, cách làm mới mẻ của

con người làm chủ tập thể , mà đặc

trưng là luôn luôn nhạy cảm về hiệu

quả kinh tế . Mọi cấp quản lý , mọi

người quản lý , từ Hội đồng Bộ trưởng ,

các đồng chí đứng đầu các ngành và

các địa phương , các cán bộ tham mưu ,

cán bộ tác chiến trên mặt trận kinh tế ,

cho đến từng người lao động , mỗi

người trên chức trách và công việc cụ

thẻ của mình , đều phải thăm nhuận

tư tưởng kinh doanh xã hội chủ nghĩa

và biết cách kinh doanh xã hội chủ

nghĩa . Ủy ban Kếhoạch Nhà nước là

tổng tham mưu về kinh doanh xã hội

chủ nghĩa , và kế hoạch Nhà nước chính

là phương án kinh doanh xã hội chủ

nghĩa của cả nước .

Kế hoạch không gắn với hạch toán

kinh tế và kinh doanh xã hội chủ nghĩa

thì chỉ là sản phẩm chủ quan của

những cơ quan quản lý quan liêu , xa
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cuộc sống . Hạch toán kinh tế không

lấy kế hoạch làm trung tâm thì làm

mất đi cái bản chất , cái linh hòn của

nó, không còn là hạch toán kinh tế

mà chỉ là sự xoay xở phường hội. Kinh

doanh thoát ly kế hoạch cũng có nghĩa

là thoát ly phương hướng xã hội chủ

nghĩa và đề cao vai trò chi phối của

quy luật giá trị , của thị trường .

Sử dụng những phương pháp ,

những hình thức kế hoạch hóa cụ thể ,

xác định những chính sách đòn bảy

kinh tế thỏa đáng để thực hiện việc

gắn liền kế hoạch , hạch toán kinh tế

và kinh doanh xã hội chủ nghĩa phù

hợp với chặng đường dầu tiên của

thời kỳ quá độ ở nước ta là phương

hướng đồi mới cơ chế quản lý và kế

hoạch hóa của chúng ta .

Phương hướng ấy, về lâu dài cũng

như trước mắt, là khắc phục bệnh

quan liêu , bao cấp , khắc phục

khuynh hướng chạy theo thị

trường tự do , chống tệ bản vị , cục

bộ hẹp hòi . Phương hướng ấy là mở

rộng quyền hạn , đề cao trách nhiệm

và tăng thêm lợi ích cho các cấp dưới,

trước nhất là cho các đơn vị cơ sở ,

cho huyện , thật sự để cho cơ sở tự

chủ tài chính , thật sự nâng cao quyền

chủ động sản xuất, kinh doanh cho

các địa phương và các ngành ; là mạnh

dạn khuyến khích đích dáng lợi ích

vật chất của người lao động, xem đó

là một động lực rất quan trọng trong

các động lực vật chất và tinh thần của

chế độ làm chủ tập thể ; là phát huy

sức mạnh của từng người khuyến

khích sáng kiến cá nhân , đi đôi với

phát huy sức mạnh của tập thể .

Mở rộng quyền chủ động cho cơ

sở , khuyến khích lợi ích vật chất và

giải phóng sức sáng tạo của từng

ky

-
IV – TIẾN HÀNH CÁCH

VÀ CÔNG NGHIỆP

Cuộc cách mang khoa học

MẠNG

HÓA

-

thuật trên the giới dạng

người lao động đi đôi với phát huy

sức mạnh của cộng đồng , là làm cho

nhân dân lao động hăng hái, phấn

khởi đi vào khoa học kỹ thuật , làm

việc có năng suất, chất lượng và hiệu

quả , tạo điều kiện thuận lợi đề củng

có trật tự xã hội chủ nghĩa , tăng

cường hiệu lực của pháp chế và kỷ

luật, phát triển sản xuất, thúc đẩy

phong trào cách mạng của quần

chúng , qua đó mà chọn lọc cán bộ

và bồi dưỡng tài năng .

Mở rộng quyền chủ động về kinh

tế của các cấp dưới, là tạo điều kiện

cần thiết để trung ương tập trung

sức thực hiện các cân đối lớn , nắm

chắc các khâu chủ yếu của tái sản

xuất xã hội , các công trình xây dựng

quan trọng nhất, các sản phẩm có ý

nghĩa chiến lược đối với cả nước .

Nhà nước trung ương phải nắm chắc

những khâu then chốt của nền kinh

tế quốc dân nhằm ba mục đích , một

là dể chỉ đạo phương hướng và hoạt

động của toàn bộ nền kinh tế , hai

là để đáp ứng những nhu cầu của

cả nước mà trung ương trực tiếp

phụ trách , và ba là để bảo đảm mở

rộng quyền làm chủ của cơ sở , của

địa phương và của người lao động ,

dây là một điểm rất quan trọng .

Trong điều kiện hiện nay , ở mỗi

đơn vị, kế hoạch phải vận dụng được

bốn nguồn khả năng vật chất là :

khả năng mà đơn vị tự có , khả

năng do liên kết kinh tế , khả năngdo

xuất nhập khẩu và khả năng do cấp

trên cung ứng ; kế hoạch phải phát

huy được sức mạnh to lớn của việc

ứng dụng khoa học , kỹ thuật, đòi

mới quản lý kinh tế , thực hành triệt

đề tiết kiệm , và khơi dậy phong trào

cách mạng của nhân dân .

KHOA HỌC – KỸ THUẬT

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

tạo ra những hệ thống máy

móc tự động, những nguồn năng
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lượng , nguyên liệu mới, những

công nghệ sản xuất, những phương

tiện điều khiển kinh tế , quản lý xã

hội với chất lượng và hiệu quả to

lớn chưa từng thấy . Cách mạng khoa

học – kỹ thuật đang thâm nhập mọi

lĩnh vực hoạt động và đời sống của

con người, mang lại những bước tiến

kỳ diệu .

Khoa học cùng với kỹ thuật

đang thật sự trở thành một lực

lượng sản xuất trực tiếp . Những

thành tựu khoa học và kỹ thuật

không chỉ vật chất hóa thành những

thiết bị, công cụ , vật tư mà một phần

quan trọng được thể hiện trong sự

hiểu biết tiên tiến , những quy trình

hoạt động hợp quy luật thiên nhiên

và xã hội , những cách thức sản xuất

hiện đại trong công nghiệp , những

biện pháp liên hoàn thâm canh tăng

năng suất trong nông nghiệp , những

phương pháp mới mẻ , sáng tạo trong

quản lý kinh tế . Nhiều thành tựu

khoa học và tiến bộ kỹ thuật tiên tiến

có thể thực hiện được ở những nước

trình độ phát triển về kinh tế chưa

cao .
+

Phát huy tính ưu việt của chế độ

làm chủ tập thể của nhân dân lao

động , chúng ta có thể khai thác khả

năng cực kỳ quan trọng đó của

cách mạng khoa học - kỹ thuật .

Chúng ta đặt cách mạng khoa học-

kỹ thuật thành bộ phận then chốt

của cách mạng xã hội chủ nghĩa

và ra sức tạo cho nó những điều

kiện vật chát , chính trị, xã hội đề

phát triển mạnh mẽ. Chúng ta phải .

phát triển dòng thời cả ba loại khoa

học khoa học tự nhiên , khoa học

kỹ thuật, khoa học xã hội ; xây dựng

con người của xã hội mới thành con

người có hiểu biết và tự giác tiến

hành cách mạng khoa học - kỹ thuật.

Phương châm của chúng ta là

nhanh chóng vươn lên làm chủ

cho được những lĩnh vực khoa

học và kỹ thuật , cần thiết và có

khả năng thực hiện , với tinh thần :

cái gì đất nước có nhu cầu thì ta

phải làm chủ cho kỳ được. Phải phát .

huy năng lực sáng tạo to lớn của đội

ngũ cán bộ khoa học , kỹ thuật, khuyến

khích phát minh , sáng chế , lựa chọn

những cái tiên tiến , đi thẳng vào kỳ

thuật hiện đại hoặc tiếp cận với

những thành tựu khoa học , kỹ thuật

cao nhất . Đồng thời, chúng ta cũng

sử dụng những thành tựu loại trung

bình và những phương tiện thủ công

cần thiết . Song trong chế độ làm chủ

tập thể , lao động thủ công cũng có

thể nắm được và vận dụng những

thành tựu tiên tiến , như cách mạng

sinh học , những quy trình tăng năng

suất trồng trọt và chăn nuôi , những

công nghệ hiện đại.

Một cuộc cách mạng khoa học -

kỹ thuật như vậy rõ ràng không thể

chỉ là công việc của những người

lao động trí óc , của công tác

nghiên cứu ởở các viện , các

trường, mà cơ bản phải là sự

nghiệp của quần chúng đông đảo ,

phải thành phong trào thường xuyên

và thói quen làm việc của hàng chục

triệu người lao động .

Vai trò then chốt của cách mạng

khoa học - kỹ thuật gắn liền với

việc thực hiện nhiệm vụ trung tâm

của thời kỳ quá độ là công nghiệp

hóa xã hội chủ nghĩa , nhằm xây dựng

nền đại công nghiệp cơ khí đủ sức

trang bị kỹ thuật hiện đại cho các

ngành của nền kinh tế quốc dân , xây

dựng hệ thống công nghiệp nặng ,

phát triển kết cấu kỹ thuật hạ tầng ,

đặc biệt là hệ thống giao thông vận

tải . Do sự gắn liền như vậy , bước đi

và cách làm của công nghiệp hóa xã

hội chủ nghĩa chính là bước đi và

cách làm của cách mạng khoa học

kỹ thuật .

-----

Trong chặng đường trước mắt ,

trong khi tập trung sức dưa nông

nghiệp lên sản xuất lớn bằng một cơ

cấu công - nông nghiệp hợp lý ,
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chúng ta phải nhìn xa tỉnh trước ,

chuẩn bị diều kiện cho chặng đường

công nghiệp hóa tiếp theo .

Chúng ta cần làm sáng tỏ những

phương hướng tổng quát và xác định

những sự lựa chọn về khoa học, kỹ

thuật đối với từng ngành , như cách

mạng sinh học, cơ khí, điện tử , năng

lượng , luyện kim , hóa chất , vật liệu

xây dựng , giao thông vận tải ... Sự lựa

chọn này phải xuất phát đầy đủ từ

tiềm năng của đất nước về từng ngành

và phải sử dụng thích hợp những

thành tựu tiên tiến . Đối với một vài

ngành có ý nghĩa quyết định , như cơ

khí , trung tâm thần kinh của nền

kinh tế , cần phải chú ý rằng sự lạc

hậu ở đây sẽ gây ra sự lạc hậu về kỹ

thuật của tất cả các ngành , và càng

đề sự lạc hậu kéo dài thì càng khó

khắc phục . Do đó , cần phải sớm đưa

mấy ngành có ý nghĩa quyết định di

nhanh vào kỹ thuật hiện đại .

Sự lựa chọn về phương hướng

khoa học , kỹ thuật phải thống nhất

với sự lựa chọn và phương hướng

kinh tế , xã hội . Khoa học , kỹ thuật

phải tối ưu về hiệu quả kinh tế , và

kinh tế phải tiên tiến về trình độ

khoa học , kỹ thuật . Phương hướng

này phải được thực hiện trong những

chương trình tổng thể kinh tế – khoa

học – kỹ thuật – xã hội, làm nòng

cốt cho các kế hoạch kinh tế quốc dân .

Khoa học , kỹ thuật không chỉ

là căn cứ , là cơ sở của hoạt động

kinh tế , xã hội , mà còn là yêu

cầu nội tại của các hoạt động ấy .

Công tác quản lý kinh tế phải đưa

các thành tựu khoa học kỹ thuật tiên

tiến vào nội dung và phương pháp

kế hoạch hóa , vào các chính sách đòn

bảy , các hình thức tổ chức, để cho cơ

chế quản lý mới vận dụng dược khoa

học , kỹ thuật như lực lượng sản

xuất trực tiếp .

Như vậy là có hai mặt liên quan

chặt chẽ với nhau một mặt, nâng

cao trình độ khoa học , kỹ thuật của

quản lý , bảo đảm cho các quyết định

về đầu tư , sản xuất, phân phối , lưu

thông, tiêu dùng được nhanh nhạy và

đúng đắn . Mặt khác , hình thành một

cơ chế quản lý thật sự thúc đẩy sản

xuất bằng khoa học , kỹ thuật, nhờ đó,

không ngừng hoàn thiện các sản phẩm ,

tiết kiệm tiêu hao vật chất , đại năng

suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế

cao.

Chúng ta đã có những điều kiện

thuận lợi dảy mạnh cách mạng khoa

học – kỹ thuật. Đội ngũ cán bộ khoa

học , kỹ thuật đang tăng lên tưởng

đổi nhanh . Đội ngũ này gồm khoảng

850 nghìn người, kể cả cán bộ kỹ

thuật trung cấp , cùng với gần một

triệu công nhân có nghề , sự phân bố

dang được điều chỉnh theo hướng

tăng cường cho cơ sở sản xuất. Nhiều

cán bộ khoa học , kỹ thuật có tài năng

và phẩm chất. Các tổ chức nghiên cứu

và quản lý khoa học , kỹ thuật cũng

phát triển nhanh , đã hình thành

hệ thống từ trung ương đến xí

tác
nghiệp , hợp

xã. Công tác

nghiên
khoa học và úng

dụng kỹ thuật đã có những thành

tựu đáng mừng về nông nghiệp ,

công nghiệp , giao thông , xây dựng

và về điều tra cơ bản thiên nhiên .

Hàng chục triệu người lao động

ở nông thôn và thành thị , vượt

qua biết bao khó khăn , đã phát huy

nhiều sáng kiến đẩy mạnh sản xuất,

ứng dụng những thành tựu tiên tiến

của khoa học , kỹ thuật .

cứu

Năng lực khoa học, kỹ thuật của

cán bộ và nhân dân ta chưa được

đánh giá đúng và sử dụng tốt , kề

từ việc phát huy tinh thần chủ động ,

sáng tạo của quần chúng tại chỗ ,

tìm ra những biện pháp khoa học ;

kỹ thuật cụ thể, việc tập trung lực

lượng giải quyết các vấn đề phát triển

khoa học , kỹ thuật của từng ngành ,

cho đến việc huy động tồng hợp toàn

bộ dại ngũ , cả khoa học tự nhiên ,

khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội ,
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kết hợp với trí tuệ của những người

lao động , xây dựng những quy hoạch

và kế hoạch tổng thể cho nền kinh

tế , xã hội.

Phương pháp kế hoạch hóa , các

chính sách , chế độ quản lý và cách

tổ chức làm việc của chúng ta chưa

khuyến khích và bắt buộc mọi người

ứng dụng khoa học , kỹ thuật, thậm

chí có những trường hợp từ chối

tiến bộ khoa học , kỹ thuật, duy trì

lối làm ăn cũ kỹ . Chính sách đối với

cán bộ khoa học , cán bộ kỹ thuật ,

như bồi dưỡng, giáo dục, tạo điều

kiện và phương tiện làm việc , chăm

lo đời sống vật chất và tinh thần , còn

nhiều chỗ chưa thỏa đáng .

Phương hướng cơ bản của việc

dồi mới cơ chế quản lý kinh tế và

cả quản lý khoa học , kỹ thuật là

khắc phục những khuyết điềm trên

dây , làm cho cơ chế quản lý mới

thật sự mở đường cho khoa học,

kỹ thuật trở thành bản chất bên

trong của các quyết định kinh

tế và là nhân tố tăng trưởng của

kinh tế ; cán bộ khoa học, cán bộ kỹ

thuật phải được đặt đúng vị trí của

mình , nhất là được bố trí đúng ở cơ

sở sản xuất, nghiên cứu , thử nghiệm ,

được dãi ngộ không phải chủ yếu

theo bằng cấp và học vị , mà được

trả lương và khen thưởng theo hiệu

quả kinh tế , xã hội của lao động

sáng tạo trong sản xuất và đời sống

Cơ chế đó cũng bảo đảm động viên

sự tham gia của hàng chục triệu

người lao động vào cuộc cách mạng

khoa học - kỹ thuật đang diễn ra

hằng ngày .

V – LÀM CHỦ PHÂN PHỐI, LƯU THÔNG
-

Sản xuất , phân phối, lưu thông ,

tiêu dùng là bon khâu cơ bản

của quá trình tái sản xuất xã hội ,

có quan hệ biện chứng với nhau .

Sản xuất là gốc , sản xuất quyết định

phân phối, lưu thông và tiêu dùng.

Đồng thời, là khâu nối liền sản xuất

với sản xuất, nối liền sản xuất với

tiêu dùng, công tác phân phối, lưu

thông có tác động mạnh mẽ, nhanh

nhạy đến sản xuất và đời sống .

Sản xuất quyết định phân phối,

lưu thông và tiêu dùng cả về quy mô

và phương thức. Chỉ có thể phân

phối, lưu thông và tiêu dùng trong

phạm vi sản xuất cho phép , và ủng

với mỗi phương thức và trình độ

phát triển sản xuất phải có phương

thức phân phối, lưu thông phù hợp .

Trong bất cứ hoàn cảnh nào , cũng

phải nắm vững cái gốc là sản

xuất, chỉ có làm chủ sản xuất , đầy

mạnh sản xuất phát triển , mới

có cơ sở đề làm chủ phân phối ,

lưu thông.

Tài chính , tiền tệ , thương nghiệp ,

giá cả , tiền lương là những phạm trù

hoạt động theo những quy luật chung

của phân phối, lưu thông xã hội chủ

nghĩa , mỗi phạm trù lại có quy luật

riêng của nó , mà chúng ta phải phát

hiện và vận dụng cho tốt . Song ngay

trong chặng đường đầu tiên này ,

các quy luật về phân phối , lưu thông

phải phục tùng quy luật kinh tế

cơ bản của chủ nghĩa xã hội và

quy luật phát triển cân đối , có

kế hoạch . Trong điềuđiều kiện nền

kinh tế còn nhiều thành phần , cuộc

đấu tranh giữa hai con đường

xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ

nghĩa còn phức tạp , thì phân phối,

lưu thông còn chịu tác động của

các quy luật kinh tế của sản xuất

hàng hóa nhỏ và của chủ nghĩa t

bản , và chúng ta phải luôn luôn sử
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dụng các công cụ phân phối, lưu

thông đề tiến hành đấu tranh giai

cấp , bảo đảm sự thắng lợi hoàn toàn

cho chủ nghĩa xã hội.

Phân phối diễn ra dưới cả hai hình

thái hiện vật và giá trị . Trong chủ

nghĩa xã hội , còn có sản xuất hàng

hóa, cho nên , còn giá trị và quy luật

giá trị, song quan hệ giữa giá trị

và giá trị sử dụng đã thay đồi ; giá

trị sử dụng là mục đích , còn giá trị

là thước đo tính toán , là phương tiện

phân phối và đòn bầy kích thích đề

thực hiện kế hoạch , hạch toán kinh

tế và kinh doanh xã hội chủ nghĩa .

Kế hoạch kinh tế , xã hội của ta đặt

lên hàng đầu giá trị sử dụng và các

cân đối hiện vật , đồng thời coi trọng

giá trị và các cân đối về giá trị .

Phân phối phải thúc đẩy sản xuất

phát triển , trên cơ sở đó, phân phối

và phân phối lại thu nhập quốc dân

một cách hợp lý , bảo đảm các mối

quan hệ cơ bản trong nền kinh tế ,

nhất là giữa thu nhập của các tầng

lớp dân cư trong xã hội . Đó chính là

chức năng cơ bản của tài chính . Từ

sản xuất nhỏ tiến lên chủ nghĩa xã

hội , yêu cầu tạo ra nguồn vốn ban

đầu là một vấn đề chiến lược đang

đặt ra hết sức gay gắt . Nguồn vốn đó

là ở chỗ nắm vững và khai thác tốt

các khả năng dồi dào về lao động ,

đất đai và tài nguyên của đất nước ,

những cơ sở vật chất – kỹ thuật sẵn

có và mọi ngành , nghề . Đồng thời

với đẩy mạnh sản xuất trong nước,

phải phát triển quan hệ kinh tế với

nước ngoài , đầy mạnh xuất khẩu đề

thực hiện tích lũy xã hội chủ nghĩa ..

Nguồn vốn tài chính được hình

thành ngay trong quá trình sản xuất

vật chất diễn ra tại các đơn vị cơ sở

Muốn có nguồn vốn ngày càng

tăng , phải chăm lo cho các đơn

vị cơ sở hoạt động có hiệu quả

theo nguyên tắc hạch toán kinh

tế , kinh doanh xã hội chủ nghĩa .

Phải kiên quyết đấu tranh chống

tham ô , lãng phí ; chống khuynh

hướng tạo vốn bằng cách đơn

thuần chạy theo lợi nhuận, tùy

tiện nâng giá đề thu chênh lệch ;

chống vun vén cho lợi ích cục bộ của

đơn vị , xem nhẹ phần đóng góp cho

cả nước.

Sản xuất phải đi đối với tiết

kiệm ; tiết kiệm trong sản xuất cũng

như trong tiêu dùng . Phải sắp xếp

tiêu dùng trong giới hạn mà sản

xuất cho phép , kiên quyết thay đổi

những thói quen tiêu dùng không phù

hợp với trình độ phát triển của nền

kinh tế và truyền thống cần kiệm của

dân tộc.

Trong chủ nghĩa tư bản , có tiền là

mua được tất cả . Trong chủ nghĩa xã

hội , đồng tiền không còn vị trí như

vậy ; cái quyết định là sử dụng lực

lượng lao động xã hội trên cơ sở

làm chủ tập thể của những người lao

động . Nhưng đồng tiền vẫn là

phương tiện tổ chức lao động, tổ chức

sản xuất, gắn lao động với đất đai

đề tạo ra nhiều sản phẩm ; đồng tiền

còn là công cụ phân phối và phán

phối lại thu nhập quốc dân dưới

hình thái giá trị , thống nhất với hình

thái hiện vật . Nhà nước xã hội chủ

nghĩa phải quản lý chặt chẽ lưu

thông tiền tệ , ổn định và củng

cổ sức mua của đồng tiền , thu

bớt tiền thừa trong lưu thông,

nhất là những khối lượng tiền lớn

trong tay bọn gian thương , đầu cơ ,

tích trữ , buôn lậu . Mặt khác, trên cơ

sở làm chủ sản xuất, làm chủ thị

trường , Nhà nước có thể chủ động

pháthành theo kế hoạch đề thúc

đây sản xuất , phân phối lại các

nguồn vốn có lợi cho các lực lượng

xã hội chủ nghĩa , với điều kiện bảo

dâm dòng tiền được sử dụng có hiệu

quả . Ngân hàng phải điều hòa lưu

thông tiền tệ , huy động tiền nhàn rỗi

vào kinh doanh , và bản thân ngân

hàng phải biết kinh doanh đồng tiền

một cách nhanh nhạy . Thông qua
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nghiệp vụ kinh doanh , ngân hàng

thực hiện chức năng phục vụ và

kiểm soát quá trình sản xuất cũng

như quá trình phân phối, lưu thông .

Lưu thông vật tư , hàng hóa

(thương nghiệp ) là lĩnh vực hoạt

động kinh tế , xã hội hết sức quan

trọng . Như Lê-nin từng nói , những

người cộng sản “ phải học tập buôn

bán » (2) đề biết buôn bán văn minh ,

theo kiều xã hội chủ nghĩa . Kinh

doanh thương nghiệp xã hội chủ

nghĩa lấy phục vụ sản xuất và đời

sống người lao động làm mục tiêu

hàng đầu , chứ không phải đề kiểm

lời .

Làm chủ thị trường là vấn đề

gay gắt nhất hiện nay của Nhà nước

ta . Thị trường xã hội chủ nghĩa là

quan hệ trao đồi có tổ chức, có kế

hoạch giữa công nghiệp và nông

nghiệp , giữa hai giai cấp cùng làm

chủ là công nhân và nông dân , do

Nhà nước quản lý , dưới sự lãnh đạo

của Đảng . Các tổ chức cung ứng và

thu mua của Nhà nước phải thông

qua việc ký kết hợp đồng với người

sản xuất ngay từ đầu vụ , tổ chức đưa

vật tư và hàng tiêu dùng về phục vụ

kịp thời yêu cầu của sản xuất và đời

sống , để nắm được sản phẩm ngay từ

nơi sản xuất, không phải chạy theo

việc tranh mua , tranh bán trên thị

trường. Thương nghiệp xã hội chủ

nghĩa (quốc doanh và hợp tác xã mua

bán ) phải mở rộng mạng lưới bán lẻ

đến tận phường , xã , phát huy quyền

làm chủ tập thể của nhân dân mà tổ

chức tốt sự phân phối phục vụ đời

sống của người lao động , tuyệt đối

không được thông qua bọn buôn bán

đầu cơ . Chỉ có như vậy , thương

nghiệp xã hội chủ nghĩa mới thật sự

là hậu cần của sản xuất và nội trợ

của toàn dân , thực hiện đúng mục

đích cơ bản của nền kinh tế xã hội

chủ nghĩa là đáp ứng những nhu cầu

ngày càng tăng của đời sống vật chất

và văn hóa của những người lao

động.

Thị trường là nơi diễn ra cuộc

đấu tranh giữa hai con đường xã

hội chủ nghĩa và tư bản chủ

nghĩa , diễn ra cuộc đấu tranh

giữa ta và địch một cách gay gắt

hằng ngày , hằng giờ. Không thề

làm chủ sản xuất, phân phối, lưu

thông , không thè ồn định đồng

tiền , giá cả và đời sống của người

lao động, nếu không làm chủ thị

trường, nếu đề thị trường tự do hoạt

động lấn chiếm thị trường xã hội chủ

nghĩa . Chúng ta chủ trương còn đề

năm thành phần kinh tế trong một số

ngành , nghề sản xuất và trong một số

năm của chặng đường đầu tiên của

thời kỳ quá độ ở miền Nam là nhằm

khai thác mọi tiềm năng sản xuất , tạo

thêm của cải cho xã hội . Nhưng không

phải trong sản xuất có bao nhiêu

thành phần thì trong thương nghiệp

cũng có bấy nhiêu thành phần . Ngay

từ bây giờ , Nhà nước xã hội chủ

nghĩa phải nhanh chóng quản lý thống

nhất, độc quyền kinh doanh những

mặt hàng có ý nghĩa lớn đối với quốc

kế , dân sinh , trước hết là lương thực

và những vật tư chiến lược, những

hàng công nghiệp do quốc doanh sản

xuất, do Nhà nước gia công hoặc nhập

khẩu . Bằng các loại biện pháp kinh tế ,

hành chính , giáo dục kết hợp , thương

nghiệp xã hội chủ nghĩa phải vươn

lên nắm đại bộ phận bán buôn , chi

phối phần lớn bán lẻ . Cải tạo xã hội

chủ nghĩa , xóa bỏ thị trường tự do về

những mặt hàng chủ yếu , thủ tiêu chợ

đen , loại trừ bọn đầu cơ , buôn lậu ,

chống sự phá hoại của kẻ thù , xóa bỏ

mọi hình thức thương nghiệp tư bản

chủ nghĩa , cắt đứt sự liên kết giữa từ

sản thành thị với phú nông, phú

thương và nông dân cá thể , đó là một

tiền đề có tính quyết định , để làm chủ

thị trường và giá cả . Xác định đúng

chính sách giá , vận dụng chính sách

( 2 ) V ... Lê-nin : Toàn tập , tiếng Việt, Nhà

xuất bản Tiến bộ . Mát- xcơ -va , 1978, tập 45.

tr. 99.
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hai loại giá cũng là để đấu tranh dây

lùi thị trưởng tự do , tiến tới làm chủ

thị trường ngày cũng rộng lớn và

vững chắc hơn .

Để làm chủ thị trường , xóa bỏ tư

sản thương nghiệp , cải tạo tiêu

thương , diều quyết định là phải ra sức

phát triển thương nghiệp xã hội chủ

nghĩa , mở rộng trận địa và nâng cao

chất lượng của mậu dịch quốc doanh ,

hết sức coi trọng tổ chức và phát huy.

vai trò của hợp tác xã mua bán , xem

đó là lực lượng trợ thủ đắc lực của

mậu dịch quốc doanh .

Trong điều kiện kinh tế hiện nay ,

chúng ta chủ trương còn dễ thị trưởng

tự do tồn tại trong một phạm vi nhất

định ở nông thôn và thành thị, làm

nơi trao dồi , mua bán trực tiếp những

sản phẩm thứ yếu giữa người sản

xuất và người tiêu dùng , không có

trung gian dầu cơ mua đi, bán lại . Các

hoạt động của tiểu thương ( hể cảdịch

vụ ) cần phải được tổ chức , kiểm soát

chặt chẽ và phải được thay thế dần

bằng thương nghiệp xã hội chủ nghĩa .

Giá cả là biểu hiện bằng tiền của

giá trị , dòng thời phản ánh tổng hòa

các mối quan hệ cơ bản về kinh tế ,

xã hội. Giá cả trước hết lấy giá trị

làm cơ sở . thực chất của giá trị là

lượng lao động xã hội cần thiết . Giả

cả phải dựa trên cơ sở giá thành hợp

lý , được quản lý và tính toán chặt

chẽ và ngày càng dầy đủ . Giá cả phải

bảo đảm cho người sản xuất có thu

nhập và lợi nhuận thỏa dáng , bảo

dâm có tích lũy để thực hiện tái sản

xuất mở rộng cho từng cơ sở , từng

địa phương , từng ngành , và cho toàn

bộ nền kinh tế quốc dân , phục vụ sự

nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ

nghĩa . Giá cả phải giải quyết dùng

đắn các mối quan hệ giữa công nghiệp

và nông nghiệp , bảo đảm cho công

nghiệp và nông nghiệp đều phát triển

trong một cơ cấu công - nông nghiệp

hợp lý . Giá cả trong nước phải dựa

trên các mối quan hệ bên trong của

nền kinh tế quốc dân là chủ yếu ;

đồng thời giá cả trong nước cũng

phải có mối quan hệ với giá cả thể

giới, nhằm góp phần mở rộng quan hệ

kinh tế với nước ngoài , đẩy mạnh

xuất khẩu , thực hiện chính sách kinh

tế đõi ngoại của Đảng và Nhà nước .

Trong điều kiện còn tồn tại các

thành phần kinh tế tư nhân và cá

thề , giá cả Nhà nước phải có tác

dụng đấu tranh thu hẹp thị trường

tự do . Phải chống cả hai khuynh

hướng không đúng : một là ,

chạy theo cơ chế thị trường ,

lấy giá thị trường tự do làm

chuẩn đề định giá Nhà nước ,

muốn thả toàn bộ hệ thống giá Nhà

nước trôi nổi theo giá thị trường tự

do đầy rẫy những yếu tố đầu cơ ,

phá hoại, và chứa đựng những quan

hệ phân phối tự phát ; hai là ,

không tính đến những biến đổi

của tình hình kinh tế , tài chính .

không đáp ứng những đòi hỏi khách

quan của các quan hệ kinh tế , xã hội

đã thay đổi . Đại bộ phận giá trong

quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội

phải là giá có kế hoạch , hình thành

từ trong sản xuất , chứ không phải

hình thành do quan hệ cung cầu

trên thị trường . Đó là hệ thống giá

bảo đảm chế độ làm chủ tập thể của

nhân dân lao động . Nói chung, Nhà

nước trung ương giữ quyền

quyết định trong lĩnh vực giá .

Ngoài danh mục những mặt hàng do

trung ương định giá , bao gồm tất cả

những sản phẩm quan trọng của nền

kinh tế quốc dân , trung ương phân

cấp cho chính quyền tỉnh , thành định

giá những mặt hàng thứ yếu , sản

xuất và tiêu thụ tại địa phương . Đề

thích ứng với điều kiện sản xuất ,

kinh doanh , đối với một số mặt hàng ,

Nhà nước trung ương quyết định

khung giá và cho phép chính quyền

địa phương vận dụng linh hoạt trong

phạm vi khung giá đó . Nhà nước ta

nắm trong tay những cơ sở kinh tế theo

chốt và đại bộ phận sản phẩm của

-
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nền kinh tế quốc dân , hoàn toàn có thể

và cần phải làm chủ giá những mặt

hàng thiết yếu đối với sản xuất và

đời sống . Mặt khác, trong một thời

gian nhất định , do tình hình cung cầu

còn mất cân đối , Nhà nước trước mắt

cần thi hành chính sách hai loại giá .

Bên cạnh bộ phận giá cơ bản ổn định

đối với những sản phẩm chính của

kinh tế quốc doanh , những hàng tiêu

dùng thiết yếu cung ứng cho công

nhân , viên chức và lực lượng vũ

trang , những vật tư và một số hàng

tiêu dùng trong hợp đồng hai chiều

giữa Nhà nước với nông dân và thợ

thủ công , còn có một bộ phận giá

được chỉ đạo linh hoạt đề mở rộng

kinh doanh thương nghiệp xã hội

chủ nghĩa và đấu tranh với thi

trường tự do , góp phần hướng dẫn

và quản lý thị trường . Hướng phản

dấu của chúng ta là tiến tới thực hiện

chính sách một hệ thống giá thống

nhất dựa trên những căn cứ hợp lý

và có cơ sở ổn định vững chắc .

quả

Vấn đề tiền lương và thu nhập

phải được đặt ra và giải quyết trên

cơ sở bảo đảm cho mọi người lao

động phát huy quyền làm chủ tập

thề trong sản xuất và đời sống , ai

cũng có việc làm và làm việc với

năng suất , chất lượng và hiệu

ngày càng cao , tạo ra cho xã hội

nhiều giá trị sử dụng ngày càng

tốt hơn , rẻ hơn . Tiền lương trong

chủ nghĩa xã hội phải quán triệt

nguyên tắc phân phối theo lao động ,

là một yếu tố thúc đẩy sản xuất,

khuyến khích người lao động đem

hết sức mình làm ra nhiều của cải

chất lượng tốt, giá thành hạ . Tiền

lương phải bảo đảm cho người lao

động tái sản xuất sức lao động của

mình , đủ ăn, đủ mặc , có nhà ở và

nuôi được con cái . Trong điều kiện

hiện nay , việc giải quyết vấn đề

tiền lương không phải chỉ đơn

thuần là tăng lương danh nghĩa

theo sự biến động của giá cả thị

trường « tự do » , mà trước hết

và cơ bản nhất là phải bảo đảm

phân phối cho người lao động

một lượng hàng tiêu dùng cần

thiết hợplý. Do đó, phải áp dụng

chế độ cung ứng theo giá ổn định

những mặt hàng thiết yếu, làm cho

bộ phận cơ bản của tiền lương thực

tế không bị phụ thuộc vào giá thị

trường thường xuyên biến động .

Đồng thời đối với phần tiền lương

còn chịu ảnh hưởng của sự thay đổi

giá cả , cần định kỳ xem xét đề bảo

đảm thu nhập thực tế của công nhân ,

viên chức và lực lượng vũ trang .

•
Phải làm chủ sản xuất , làm chủ

thị trường , nhất thiết đập tan sự phá

hoại của địch , nhất thiết không đề

cho bọn dầu cơ , buôn lậu và thương

lái gây rối. Đó là điều kiện cần thiết

đề làm chủ giá cả và tiền lương,

từng bước giải quyết cơ bản vấn đề

giá – lượng – tiền , điều tiết thu

nhập của các tầng lớp dân cư cho

công bằng , hợp lý , thiết thực tăng

mức sống của công nhân , viên chức ,

và lực lượng vũ trang , khiến cho

người ăn lương yên tâm chăm lo công

việc sản xuất, tăng năng suất lao

động . Từ đó, chúng ta tạo ra những

điều kiện cơ bản để ngăn chặn và

đầy lùi các hiện tượng tiêu cực về

kinh tế và xã hội, làm cho sản xuất

phát triển , người lao động phấn khởi,

dời sống xã hội lành mạnh .

VI MỞ RỘNG QUAN HỆ KINH TẾ VỚI NƯỚC NGOÀI,
-

DẦY MẠNH XUẤT

Nước ta xây dựng chủ nghĩa xã

hội trong hoàn cảnh mới của thế giới.

NHẬP KHẨU

Những đặc điểm tình hình kinh tế thế

giới ngày nay có thể tóm tắt như sau :
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Một là , chủ nghĩa xã hội đã trở

thành hệ thống thế giỏi, thànhmộtcộng

đồng quốc tế có công nghiệp hiện đại

và khoa học , kỹ thuật tiên tiến trong

hệ thống đó, sự phân công và hợp

tác, sự liên kết xã hội chủ nghĩa được

thực hiện với quy mô ngày càng lớn .

Hai là , cả thế giới đã hình thành

một thị trường với hai hệ thống thị

trường xã hội chủ nghĩa và tư bản

chủ nghĩa song song tồn tại , cùng

với các thị trường khu vực khác .

Trong phạm vi từng loại thị trường

và giữa các thị trường ấy với nhau ,

không chỉ có sự trao đổi buôn bán

mà còn có những sự tác động và ảnh

hưởng qua lại ngày càng trực tiếp

hơn

-
Ba là , cuộc cách mạng khoa học

kỹ thuật đang phát triển mạnh , mở

ra những khả năng mới để con người

chinh phục thiên nhiên và tạo ra

những lực lượng sản xuất mới dò số

chưa từng thấy . Mỗi nước đang phát

triển đều có thể nắm lấy những thành

tựu của cuộc cách mạng ấy , bằng

những con đường tương đối ngắn,

dưa nền kinh tế của mình tiến lên

trình độ hiện đại .

Sự vận động dồng thời của ba

nhân tố trên đây tạo nên một cách

khách quan mối liên hệ tất yếu về

kinh tế giữa nước này với nước khác ,

giữa nhóm nước này với nhóm nước

khác . Gắn liền việc xây dựng kinh

tế trong nước với việc thiết lập và

ngày càng mở rộng quan hệ kinh tế

với nước ngoài là một hiện tượng có

tính tất yếu khách quan . Mỗi dân

tộc phải tự mình lớn lên , phải xây

dựng lấy nền kinh tế độc lập , tự chủ ,

nhưng điều đó phải được hiểu là

phát huy cao độ tinh thần tự lực tự

cường , tận lực khai thác các khả

năng trong nước đi dỏi với phát

triển kinh tế đối ngoại, chứ không

phải là tự cô lập , khép kín . Mở rộng

quan hệ kinh tế với nước ngoài là

tích cực tham gia sự phân công lao

động quốc tế , thực hiện sự trao đổi

giá trị lao động , khai thác các khả

năng bên ngoài phục vụ việc xây

dựng và phát triển kinh tế trong

nước . Đối với nước ta , chính sách

mở rộng quan hệ kinh tế với nước

ngoài có ý nghĩa cực kỳ quan trọng .

Muốn thực hiện thành công sự nghiệp

công nghiệp hóa đất nước, chúng ta

phải tăng cường quan hệ kinh tế với

nước ngoài để sử dụng một cách có

lợi nhất những thành tựu của khoa

học , kỹ thuật tiên tiến , của nền công

nghiệp hiện đại thế giới .

Là một nước xã hội chủ nghĩa ,

thành viên của cộng đồng xã hội chủ

nghĩa thế giới, gắn bó với các nước

anh em vì cùng chung một lý tưởng ,

một hình thái kinh tế , xã hội , chúng

ta đặt lên hàng đầu mối quan hệ

hợp tác với các nước trong Hội

đồng tương trợ kinh tế, trước

hết là với Liên xô. Đây là sự hợp

tác của những người anh em , hợp

tác bình đẳng , giúp đỡ lẫn nhau , cùng

có lợi ; sự hợp tác này là sự liên

kết kinh tế xã hội chủ nghĩa , mà

mục đích là thúc đẩy quá trình xích

lại gần nhau về trình độ phát triển

kinh tế của các nước trong cộng dồng .

Nói mở rộng quan hệ kinh tế đối

ngoại đề thực hiện thành công sự

nghiệp công nghiệp hóa nước nhà

trước hết là nói đến mối quan hệ

phân công lao động và hợp tác với

các nước anh em . Không có sự phân

công và hợp tác đó , sẽ không sử

dụng dược sức mạnh tổng hợp của

kinh tế xã hội chủ nghĩa thế giới .

Hội nghị cấp cao mới đây của các

nước trong Hội đồng tương trợ

kinh tế đã đề ra những phương

hướng cơ bản và những hình thức

phong phú về hợp tác kinh tế và

khoa học , kỹ thuật, đưa sự hợp tác

giữa các nước thành viên phát triển

lên một trình độ mới . Hội nghị quyết

định tăng cường sự giúp đỡ của

Liên xô và các nước xã hội chủ nghĩa

châu Âu dõi với nước ta và Cu -ba ,
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Mông cổ , đó là điều kiện thuận lợi

mới cho việc mở rộng quan hệ hợp

tác giữa nước ta với các nước anh

em.

Lào và Cam -pu -chia là hai nước

xã hội chủ nghĩa láng giềng có mối

quan hệ đặc biệt , có sự gắn bó lâu

dài trong lịch sử với nước ta , cùng

nước ta hợp thành một khu vực

kinh tế đặc biệt trên bán đảo Đông

dương . Lợi ích của mỗi nước và của

toàn khu vực đòi hỏi phải thực

hiện một sự liên kết đặc biệt .

Trong việc mở rộng hợp tác và giúp

đỡ lẫn nhau về mọi mặt với Lào và

Cam -pu -chia , nước ta phải vươn lên

đảm nhận vai trò nòng cốt .

Chúng ta cũng sử dụng đúng mức

quan hệ kinh tế với các nước khác,

coi trọng việc mở rộng giao lưu với

các nước độc lập dân tộc , các nước

không liên kết , đồng thời khai thông

việc giao lưu với các nước tư bản chủ

nghĩa , phá bỏ sự bao vây của bọn đế

quốc và bọn bành trướng . Cuộc đấu

tranh “ ai thắng ai ” giữa chủ nghĩa xã

hội và chủ nghĩa tư bản trên phạm vi

toàn thế giới không thể không bao

gồm cuộc đấu tranh trên mặt trận kinh

tế . Song , dù muốn hay không , sự tồn

tại của thị trường thế giới như một

tổng thể thống nhất cũng tất yếu dẫn

đến việc thiết lập mối quan hệ kinh

tế giữa nước này với nước khác .

Chiến lược kinh tế dõi ngoại của

nước ta phải là một chiến lược chủ

động, tích cực . Phải nắm vững nhu

cầu của thị trường thế giới, đề ra

những chủ trương thích hợp đối với

tung khu vực và từng nước, những

chính sách dúng đắn và những hình

thức tổ chức linh hoạt để buôn bán

và hợp tác quốc tế . Xuất- nhập khẩu ,

hợp tác kinh tế , hợp tác khoa học , kỹ

thuật , kinh doanh dịch vụ , vay tín

dụng quốc tế ... là những hình thức phố

biên để mở rộng quan hệ kinh tế với

các nước, trong đó , xuất khẩu (bao

gồm cả các hình thức hợp tác để tạo

nguồn hàng xuất khẩu ) là một khẩu

rất quan trọng .

Xuất- nhập khẩu phải được coi là

một bộ phận trọng yếu trong cơ cấu

kinh tế . Để phục vụ sự nghiệp công

nghiệp hóa , chúng ta phải mạnh dạn

nhập những gì ta cần , trước hết là

những kỹ thuật , thiết bị , máy móc .

phụ tùng, vật tư ; đồng thời nhập một

phần nhất định hàng tiêu dùng thiết

yếu cho đời sông nhân dân . Muốn

nhập khẩu phải có xuất khẩu , xuất .

nhiều là dễ nhập nhiều . Vay mượn là

cần thiết, nhất là trong thời kỳ đầu,

nhưng có vay phải có trả . Vì vậy, phải

bằng mọi cách đẩy mạnh xuất khẩu ,

coi xuất khẩu là một nhiệm vụ có ý

nghĩa chiến lược.

Kim ngạch xuất khẩu của ta những

năm gần đây có tăng lên nhưng còn

chậm . Cơ cấu hàng xuất khẩu trong

một thời gian dài không được cải

thiện ; mặt hàng xuất khẩu nói chung

còn manh mún , giá trị chưa cao . Chúng

ta hiểu biết còn quá ít về thị trường

thế giới, thiếu những thông tin kịp

thời và đáng tin cậy. Cần phải có

gắng rất lớn để thay đổi tình hình

nay.

Cơ cấu kinh tế trong nước phải bảo

đảm tạo ra những mặt hàng xuất khẩu

chủ lực , chất lượng tốt, giá trị cao ,

khối lượng lớn và ổn định , có thị

trường vững chắc . Chúng ta có thể

mở rộng sản xuất hàng xuất khẩu

bằng cách khai thác tốt những khả

năng trong nước, dòng thời sử dụng

các hình thức hợp tác kinh tế với

nước ngoài, trước hết là với các nước

xã hội chủ nghĩa anh em , từ làm gia

công , vay vốn đầu tư , trả bằng sản

phẩm , cho đến liên kết , liên doanh .

Xuất khẩu phải thật sự trở

thành một nghĩa vụ của toàn dân ,

của mỗi ngành , mỗi địa phương ,

mỗi cơ sở sản xuất và cả mỗi

người lao động . Cơ chế kinh tế của

chúng ta phải bảo đảm mỗi người lao

động một năm có thể dành khoảng
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một trăm ngày công cho xuất khẩu , từ

thểmạnh của lao động, đất đai , ngành

nghề tạo ra những nguồn xuất khẩu

lớn về nông sản, thực phẩm , hàng

công nghiệp . Rất có thể dành một phần

ba lực lượng lao động cho sản xuất

hàng xuất khẩu và tạo ra được

những giá trị lớn . Có thể sử dụng

hàng triệu người vào việc trồng và

khai thác hàng chục vạn héc ta cao

su , chè , cà phê và các cây trồng ngắn

ngày và dài ngày khác. Nếu trong tồng

số lợn nuôi được, chúng ta dành một

phần tư cho xuất khẩu , thì mỗi năm ít

ra cũng xuất được ba triệu con . Đương

nhiên , lợn xuất khẩu phải được nuôi

dưỡng đặc biệt , đúng kỹ thuật, để đạt

những tiêu chuẩn chất lượng cần thiết .

Nhà nước phải có chính sách

khuyến khích sản xuất hàng xuất

khẩu , từ ưu tiên đầu tư , cung ứng

1lương thực , thực phẩm và phương

tiện sản xuất , cho đến ưu tiên về giá

cả , định mức lợi nhuận , quyền sử

dụng ngoại tệ , tiền lương và tiền

thưởng .

Cơ chế quản lý xuất - nhập khẩu

phải linh hoạt , vừa bảo đảm nguyên

tắc Nhà nước độc quyền ngoar

thương và ngoại hối, vừa tạo điều

kiện cho các cơ sở lớn , các địa

phương và các ngành dược tiếp xúc

với thị trường nước ngoài , khuyến

khích đến mức cao nhất việc tăng

hàng xuất khẩu . Phải kế hoạch hóa

và quản lý chặt chẽ hoạt động xuất –

nhập khẩu , thông qua xuất - nhập

khẩu mà thúc đẩy toàn bộ sản xuất

trong nước , đưa kỹ thuật hiện đại và

phương pháp quản lý mới, đưa chất

lượng và hiệu quả cao vào hoạt động

kinh tế .

VII – XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA MỚI, CON NGƯỜI MỚI

Con người là vốn quý nhất . Hạnh

phúc của con người là mục tiêu của

sự nghiệp cách mạng của Đảng và

nhân dân ta . Khẩu hiệu hành động

của chúng ta là tất cả vì con người,

tất cả do con người. Nói xây dựng

chủ nghĩa xã hội , nói quản lý kinh

tế là phải nói đến con người , chủ thẻ

và đối tượng của quản lý kinh tế .

Trước đây , ý thức làm chủ đất

nước , sức mạnh của mỗi con người

Việt nam yêu nước dưới sự lãnh đạo

của Đảng , là nhân tố có ý nghĩa

quyết định làm nên những thắng lợi

vĩ đại của cách mạng và những cuộc

kháng chiến chống xâm lược . Ngày

nay , trong sự nghiệp đưa nền sản

xuất nhỏ lên sản xuất lớn , xây dựng

chủ nghĩa xã hội, ý thức tự giác và sức

mạnh của con người làm chủ tập thể

cảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng .

Từ những cơ sở kinh tế nghèo

nàn và lạc hậu , bị chiến tranh tàn

phá nặng nề , lại đang phải dương

đầu với một kẻ thù mới thảm độc

và xảo quyệt ở sát cạnh mình , sự

nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội

của nhân dân ta càng dòi hỏi phải

phát huy cao độ ý thức làm chủ , tinh

thần sáng tạo của con người Việt

nam . Nhiệm vụ trung tâm của cách

mạng tư tưởng và văn hóa là xây

dựng nền văn hóa mới và con người

mới. Con người là lực lượng sản

xuất chủ yếu , tính năng động của

con người có tác dụng to lớn trong

sản xuất và quản lý kinh tế .

Chế độ mới, nền kinh tế mới quyết

định sự hình thành nền văn hóa mới,

đồng thời, nền văn hóa mới đang

từng bước xây dựng cũng có tác động

trực tiếp đến việc xây dựng nền kinh

tế mới, hoàn thiện chế độ mới. Là

sản phẩm của kinh tế , văn hóa cũng

là động lực thúc đẩy kinh tế . Trong

những điều kiện nhất định , văn hóa
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có thể đi trước đề ảnh hưởng trở lại

tiến trình kinh tế . Vì nói đến văn hóa ,

trước hết là nói đến con người. Con

người vừa là sản phẩm của xã hội

vừa là chủ thể xây dựng xã hội Con

người mới được hình thành và hoàn

thiện , bằng kết quả tổng hợp của ba

cuộc cách mạng , cũng là người thực

hiện ba cuộc cách
mang ay. Sire

mạnh kinh tế không thể tách rời

sức mạnh văn hóa , sức mạnh

con người , và sức mạnh của văn

hóa , của con người phải được

hiện thực hóa trong sức mạnh

kinh tế . Tách rời kinh tế với văn

hóa và con người là không nắm vững

quy luật phát triển kinh tế và xã hội.

Từ cội nguồn của nó , văn hóa là

lao động . Hành vi văn hóa dầu tiên

chính là lao động của con người tác

động vào tự nhiên . Có lao động mới

có con người , và có con người là có

văn hóa . Văn hóa là biểu hiện sự gắn

bó giữa người và người, làm cho con

người hiểu kỹ con người, làm nảy nở

những tình cảm tốt đẹp của con

người trong lao động cải tạo thiên

nhiên , cải tạo xã hội. Nền văn hóa

cao nhất là nền văn hóa dưa con

người lên vị trí làm chủ xã hội , làm

chủ thiên nhiên , làm chủ bản thân ,

thực hiện đạo lý « mỗi người vì

nổi người,người, mọi ngườingười vì mỗi

người » . Đó là mục tiêu của sự nghiệp

xây dựng nền văn hóa mới. Nội dung

xã hội chủ nghĩa và tính dân tộc của

nền văn hóa phải thể hiện phong

phú , sinh động tư tưởng làm chủ tập

thể . Nói cho cùng thì nội dung xã hội

chủ nghĩa và tính dân tộc chỉ là một.

Bản lĩnh của dân tộc ta , một dân tộc

có truyền thống văn hiến , phải được

phát huy trong chủ nghĩa xã hội ,

làm đẹp thêm chủ nghĩa xã hội.

Chủ nghĩa xã hội nâng cao những

tinh hoa của dân tộc đề thật sự hài

hòa với cuộc sống Việt nam , với đại

gia đình các dân tộc anh em đã từng

kề vai sát cánh trong sự nghiệp dựng

nước và giữ nước. Nền văn hóa mới

.

phải vun đắp tình yêu Tổ quốc kết

hợp với tinh thần quốc tế vô sản ,

gắn liền vận mệnh của dân tộc mình

với vận mệnh của các dân tộc trên

thế giới trong sự nghiệp bảo vệ hòa

bình , độc lập dân tộc và tiến bộ xã

hội . Nền văn hóa ấy là nền văn hóa

làm chủ tập thể .

Nền văn hóa làm chủ tập thể phát

huy lên một tầm cao mới tính cộng

dòng trong truyền thống dân tộc,

đồng thời tạo điều kiện cho mỗi cá

nhân phát triền đầy đủ tài năng và

trí tuệ của mình . Con người mới , con

người lao động làm chủ tập thề, yêu

lao động , giàu tình thương , trọng lẽ

phải là mục tiêu của nền văn hóa

mới

tao

Lao động là phẩm chất hàng đầu

của con người làm chủ tập thể , đó là

lao động tự giác , sáng tạo , có ý thức

trách nhiệm ngày càng cao . Chủ

nghĩa xã hội đem giá trị của con

người trả lại cho con người, mà

sự thể hiện tập trung nhất là vai

trò làm chủ trong lao động sáng

xây dựng cuộc sống mới.

Con người làm chủ tập thể được

hưởng quyền làm chủ và biết làm

chủ , trước hết thể hiện trong hoạt

động hằng ngày của mình đem lại

hiệu quả cho xã hội, cho tập thể và

cho cả bản thân mình . Làm theo năng

lực và được phân phối theo lao

động , đó là chân lý đơn giản , nhưng

là nguyên tắc đạo đức cơ bản của

chủ nghĩa xã hội.

Chỉ bằng lao động và thông qua

lao động xây dựng chủ nghĩa xã hội,

mới từng bước xây dựng được mối

quan hệ tốt đẹp giữa người với

người, làm nảy nở tình thương rộng

lớn , một phẩm chất cao đẹp vốn có

của con người. Việt nam . Thương

nước – thương nhà , thương người –

thương mình là tình cảm lớn làm

nên vẻ đẹp của con người, lõi sống

và nền văn hóa Việt nam . Tình

thương lớn ấy cần phải được bồi
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dưỡng và nâng lên trong các mối

quan hệ của chế độ làm chủ tập thể .

Con người mới yêu lao động , giàu

tình thương là con người biết trọng

lẽ phải, nhận thức được chân lý . Đề

làm chủ tiến trình xây dựng xã hội

mới, người lao động không những

phải thiết tha gắn bó với sự nghiệp

đó , mà còn phải hiểu biết quy luật

phát triển của nó . Chỉ bằng nhiệt

tinh , không thể đưa nền sản xuất nhỏ

lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa .

Quyền làm chủ chỉ có thể thực hiện

được đầy đủ khi con người biết làm

chủ , có năng lực làm chủ và tự giác

đứng lên làm chủ .

Một mũi tiến công nguy hiểm của

các loại kẻ thù là làm sa đọa , tha

hóa con người, kích động những tình

cảm, lối sống ích kỷ ươn hèn , thấp

kém . Chúng ta cần phải cảnh giác

trước những âm mưu nham hiểm của

chúng , phải ngăn chặn , đẩy lùi và

tiến tới xóa bỏ những ảnh hưởng độc

hại đó trong đạo đức và lối sống .

Những sai lầm của công tác quản

lý kinh tế , xã hội nhất là trong phân

phối, lưu thông cũng là một nguyên

nhân quan trọng gây ra và làm trầm

trọng thêm những biểu hiện tiêu cực

trong đời sống văn hóa , tinh thần .

Bằng việc giải quyết thỏa dáng mới

quan hệ hài hòa giữa các lợi ích ,

bằng việc gắn liền quyền lợi với trách

nhiệm và nghĩa vụ ,cơ chế quản lý

--

kinh tế , xã hội mới phải góp phần

mạnh mẽ vào công cuộc xây dựng

lối sống và con người mới xã hội chủ

nghĩa .

« sự

Để thúc dãy quá trình phát triển

kinh tế và xã hội, phải phát huy sức

mạnh của tập thể và sức mạnh của

mỗi người. Đó chính là từng bước

thực hiện tư tưởng của Các Mác

của mỗiphát triển tự do

người là điều kiện cho sự phát triển

tự do của tất cả mọi người (3). Xác

lập vị trí của mỗi người trong cơ chế

làm chủ tập thể, phát huy được tài

năng và phẩm chất của cá nhân đề

thực hiện tốt quyền làm chủ của từng

người lao động về nghĩa vụ và lợi

ích , đó là sự bảo đảm đúng đắn sức

mạnh của chế độ làm chủ tập thể.

Phải tạo ra một cơ chế thể hiện rõ cá

nhân , gia đình và xã hội là một tồn

tại khách quan . Con người lao động

làm chủ tập thể phải là hiện thân

của mối quan hệ hài hòa giữa cá

nhân , gia đình và xã hội.

Yêu lao động giàu tình thương ,

trọng lẽ phải ; đó là những phẩm

chất cơ bản cần được bồi dưỡng và

hoàn thiện đề cho con người có thể

từng bước làm chủ thiên nhiên , làm

chủ bản thân , tiếp cận và chiếm lĩnh

được cái đúng , cái tốt và cái đẹp của

cuộc sống . Làm chủ tập thể chính

là cái đúng, cái tốt và cái đẹp cao

nhất mà con người đang vươn tới

trong thời đại mới.

VIII ĐÁP ỨNG NHU CẦU ĐỜI SỐNG , TÍCH LŨY ĐỀ

CÔNG NGHIỆP HÓA VÀ BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG , AN NINH

Chế độ làm chủ tập thể xã hội chủ

nghĩa và nền sản xuất xã hội xây

dựng trên cơ sở chế độ công hữu về

tư liệu sản xuất tất yếu dẫn đến

mục đích cơ bản và thường xuyên

của sản xuất là đáp ứng ngày càng

đầy đủ những nhu cầu vật chất và

văn hóa của nhân dân . Để đạt được

-
(3) Mác Ăng -ghen : Tuyền tập . Nhà

xuất bản Sự thật . Hà nội ( xuất bản với sự

cộng tác của Nhà xuất bản Đi-tơ Béc - lin),

1980. tập 1 , tr . 569 .
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mục đích đó , sản xuất phải không

ngừng phát triển trên cơ sở một nền

kỹ thuật ngày càng cao , và do đó ,

tích lũy dề công nghiệp hóa xã hội

chủ nghĩa , xây dựng cơ sở vật chất –

kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội cũng

trở thành tất yếu . Mặt khác, phải

thấy rõ rằng chúng ta xây dựng chủ

nghĩa xã hội trong hoàn cảnh đất

nước đã giành được độc lập , tự do

nhưng kẻ thù bên ngoài vẫn chưa từ

bỏ âm mưu xâm lược , vẫn tiếp tục

phá hoại và đe dọa chiến tranh , cho

nên những nhu cầu về quốc phòng

và an ninh cũng đặt ra một cách

thường xuyên và cấp bách . Hơn thế

nữa , khi chủ nghĩa xã hội chưa giành

được thắng lợi trên phạm vi toàn

thế giới, khi trên trái đất này vẫn

còn tồn tại nhiều xã hội có chế

độ chính trị khác nhau , còn có chủ

nghĩa đế quốc và chủ nghĩa hành

trướng , còn có chiến tranh và các

nguyên nhân gây ra chiến tranh , thì

việc bảo vệ Tổ quốc , bảo đảm những

nhu cầu về quốc phòng vẫn còn

được đặt ra đời với mỗi nước.

Nâng cao dời sống , tích lũy đề

xây dựng, bảo đảm quốc phòng và

an ninh , đó là ba loại nhu cầu có

tính khách quan , tất yếu mà mọi kế

hoạch kinh tế , xã hội đều phải tính

đến . Trong mỗi giai đoạn cách mạng,

mỗi thời kỳ lịch sử nhất định , xuất

phát từ tình hình cụ thể , có thể đặt

thứ tự ưu tiên cho việc đáp ứng các

nhu cầu đó một cách thỏa đáng , song

sứ sai lầm nếu tuyệt đối hóa một

nhu cầu , đi đến coi nhẹ hoặc bỏ qua

các nhu cầu khác .

Trong chặng dường trước mắt

của chủ nghĩa xã hội ở nước ta , do

cơ sở vật chất - kỹ thuật còn non

hém , trình độ phát triển sản xuất

còn thấp , việc cùng một lúc đáp ứng

cả ba nhu cầu nói trên là không dễ

dàng . Mặt khác , phải thấy rõ tính

chất bức thiết của cả ba loại như

cầu đó , thấy rõ sự gắn bó chặt chẽ

giữa chúng với nhau đề xác định

phương hướng và biện pháp giải

quyết.

Sự vững vàng của đất nước trước

hết là ở chỗ nhân dân sống no đủ .

sống lành mạnh , nhưng nếu làm được

bao nhiêu ăn tiêu hết bấy nhiêu ,

không chắt chiu tích lũy , không

thực hiện công nghiệp hóa , thì

cũng không thề có chủ nghĩa xã

hội , và rốt cuộc , cũng không thề

nâng cao đời sống. Và cũng sẽ

không có chủ nghĩa xã hội nếu

độc lập dân tộc không được giữ

vững, nếu chỉ một chiều nhấn mạnh

việc thỏa mãn nhu cầu vật chất và

văn hóa của nhân dân mà coi nhẹ,

đi đến hạ thấp việc đáp ứng những

nhu cầu về quốc phòng và an ninh .

Thực tiễn cho thấy chúng ta có

thể và nhất định phải đồng thời giải

quyết cả ba loại nhu cầu nói trên .

Trước đây , nhân dân ta làm không

đủ ăn , ngay cả quỹ tiêu dùng cũng

phải dựa vào nước ngoài một phần .

Với nhịp độ phát triển kinh tế như

mấy năm gần đây , chúng ta thấy rõ

khả năng làm đủ ăn và tiến tới có

tích lũy . Về quốc phòng , chúng ta

đang cố gắng bảo đảm những nhu

cầu thiết yếu của đời sống bộ đội.

Thu nhập quốc dân , tính theo dầu

người tuy còn thấp , nhưng nếu biết

quản lý và phân phối tốt , sử dụng

tiết kiệm và hợp lý , thì vẫn có thể

bảo đảm được những nhu cầu tối

thiểu của nhân dân và đất nước .

Phải trên cơ sở phát huy quyền

làm chủ tập thể của nhân dân lao

động trong cả nước , ở từng địa

phương , từng cơ sở để giải quyết

vấn đề đời sống . Nguyên tắc phân

phối theo lao động , phải được lỏn

trọng và thực hiện đúng . Địa phương

nào , đơn vị nào , người nào làm việc

tốt hơn , có năng suất và hiệu quả

cao hơn , thì địa phương đỏ , đơn vị

đó , người đó phải có thu nhập cao

hơn , được sống tốt hơn . Chủ nghĩa
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bình quân trong phân phối là một

khuynh hướng sai lầm , xa lạ với

chủ nghĩa Mác – Lê -nin ; chúng ta

phải thừa nhận tính đa dạng của •

cuộc sống . Đồng thời cũng phải hết

sức chú trọng việc không ngừng nâng

cao phúc lợi xã hội và phúc lợi tập

thể là phần mà mọi người lao động

và con cái họ đều được hưởng một

cách bình đẳng . Việc giải quyết hợp

lý các loại phúc lợi này di liền với

phân phối theo lao động sẽ tạo ra

một động lực mạnh mẽ. Trong khi

chăm lo chung đời sống của nhân

dân cả nước , chúng ta cần đặc biệt

quan tâm đến dòng bào các dân tộc

ít người, ra sức phát huy những

truyền thống tốt đẹp và khả năng

cách mạng của đồng bào các dân tộc ,

khai thác những thế mạnh to lớn của

trung du và miền núi đề mở mang

đồng bộ kinh tế , văn hóa và xã hội,

từ đỏ nhanh chóng nâng cao trình

độ phát triển và cải thiện đời sống

của dòng bào các dân tộc , tăng cường ,

sự đóng góp của dòng bào đối với sự

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nâng cao đời sống của nhân dân là

vấn đề mấu chốt trong quy luật kinh

tế cơ bản của xã hội chủ nghĩa . Bảo

đảm quốc phòng và an ninh của đất

nước cũng là quy luật của đấu tranh

cách mạng trong tình hình của thế

giới ngày nay . Hai loại quy luật đó ,

xét về mục đích , chẳng những không

đối lập nhau , mà trong quá trình vận

động , nếu được vận dụng đúng đắn ,

còn tác động thuận chiều với nhau ,

bổ sung cho nhau . Sức mạnh của

quốc phòng là sức mạnh tổng hợp

của kinh tế , chính trị và quân sự . Kết

hợp kinh tế với quốc phòng và quốc

phòng với kinh tế là xây dựng kinh tế

và quốc phòng theo một cơ cấu hợp

lý , làm cho kinh tế dủ mạnh để bảo

đảm cho quốc phòng mạnh và quốc

phòng mạnh để bảo vệ kinh tế , bảo

đảm những điều kiện an ninh cho

kinh tế phát triển . Mọi chương trình

kinh tế , xã hội hằng năm và dài hạn

đều phải quán triệt bốn mục tiêu do

Đại hội lần thứ V của Đảng đề ra ,

quán triệt nhiệm vụ đấu tranh chống

chiến tranh phá hoại nhiều mặt của

dịch .

Phải làm cho đất nước, trong khi

tập trung vào nhiệm vụ xây dựng

kinh tế , vẫn ở trong tư thế sẵn sàng

chiến đấu cao , sẵn sàng phát huy sức

mạnh tổng hợp lớn nhất của chiến

tranh bảo vệ Tổ quốc khi kẻ thủ phát

động chiến tranh xâm lược .

Theo phương hướng đó , phải đây

mạnh xây dựng kinh tế dễ dáp ứng

các nhu cầu về đời sống , về tích lũy ,

và về quốc phòng và an ninh ; phải

xây dựng công nghiệp quốc phòng ,

bảo đảm hậu cần , tạo ra hậu phương

vững chắc cho chiến tranh nhân dân .

Các lực lượng quốc phòng và an ninh

thì phải làm tròn nhiệm vụ bảo vệ

đất nước , bảo vệ an ninh cho sự

nghiệp xây dựng kinh tế , dòng thời

dùng một phần lực lượng lao động

và cơ sở vật chất - kỹ thuật của mình

trực tiếp tham gia xây dựng và phát

triển kinh tế . Mỗi ngành , mỗi cấp , mỗi

đơn vị đều cần đánh giá cho đúng ,

thấy cho hết âm mưu và những hành

động phá hoại của địch , nhất là trên

mặt trận kinh tế , kiên quyết áp dụng

những biện pháp có hiệu lực để ngăn

ngừa và chống lại sự phá hoại đó ;

thực hiện một cách nhất quán kế

hoạch bảo vệ sản xuất, bảo vệ xí

nghiệp , công trưởng , bảo vệ máy móc ,

vật tư , nguyên liệu .

Việc kết hợp kinh tế với quốc

phòng và quốc phòngvới kinh tế phải

thực hiện trong phạm vi cả nước cũng

như trên từng vùng lãnh thổ , từng

địa phương tỉnh , huyện , xã , phường .

Nó phải xuyên suốt từ việc bố trí cơ

cấu kinh tế - quốc phòng , phân bổ

lực lượng lao động , cho đến việc lập

những kế hoạch cụ thể về sản xuất

cũng như kế hoạch chuẩn bị chiến

dấu , tổ chức hậu cần tại chỗ , thi hành

chính sách bộ đội làm kinh tế và các
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cơ sở kinh tế làm hàng quốc phòng ,

chính sách an ninh nhân dân , hậu

phương quân đội, v.v.

Do vị trí và hoàn cảnh đặc biệt của

nước ta , quân đội ta phải duy trì một

số quân thường trực đủ sức làm tròn

nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc . Sử dụng

một phần thời gian và lực lượng ( hề

cả một phần máy móc , thiết bị) vào

việc xây dựng kinh tế thì có thể tạo

ra một năng lực sản xuất quan trọng .

Thực tiễn chỉ rõ , các cơ sở công

nghiệp quốc phòng có nhiều khả

năng làm những mặt hàng kinh tế

có kỹ thuật cao , bao gồm cả tır

liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng.

-

•

Trừ các đơn vị trực tiếp chiến đấu ,

bộ đội đóng ở đâu cũng có thể

tham gia các hoạt động sản xuất, từ

trồng trọt , chăn nuôi đề tự cải thiện

đời sống cho đến xây dựng những

công trình theo kế hoạch Nhà nước

như trồng rừng , làm thủy lợi , giao

thông , nhà ở . Các đơn vị bộ đội

chuyên làm kinh tế có thể dảm nhiệm

những công trình lớn hơn trong các

ngành nông nghiệp và công nghiệp .

Khi có giặc thì cầm súng đánh giặc ;

khi không có giặc thì tập luyện

và làm kinh tế , đó là một truyền

thống dân tộc và một nét tiêu biểu

trong sinh hoạt của bộ đội ta .

IX – XÂY DỰNG CƠ CHẾ ĐẢNG LÃNH ĐẠO,

NHÂN DÂN LÀM CHỦ , NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ

Đảng lãnh đạo , nhân dân làm chủ ,

Nhà nước quản lý là ba khâu gắn bó

chặt chẽ với nhau thành một thể

thống nhất. Đảng lãnh đạo đề nhân

dân làm chủ . Đó là sứ mệnh lịch sử

của Đảng , dòng thời cũng là tất yếu

khách quan của chế độ làm chủ tập

thề. Không có sự lãnh đạo của Đảng ,

nhân dân lao động không thực hiện

được quyền làm chủ của mình . Nhân

dân lao động làm chủ chủ yếu bằng

Nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng,

Ba khâu của cơ chế làm chủ tập

thề nằm trong một tồn tại thống nhất.

Mỗi khâu lại có vị trí và chức năng

riêng biệt không thể lẫn lộn . Đảng là

một bộ phận trong nhân dân nhưng

là bộ phận tiên tiến nhất của xã hội.

Đảng lãnh đạo có nghĩa là Đảng phải

đẻ ra đường lối , chính sách đúng đắn ,

phản ánh quy luật của xã hội , lợi

ích của nhân dân , và thông qua công

tác tổ chức , vận động quần chúng đề

lôi cuốn nhân dàn đi vào hành động

cách mạng. Nhân dân làm chủ có

nghĩa là nhân dân tự mình xây dựng

và quản lý cuộc sống về mọi mặt phủ

hợp với yêu cầu của quy luật đề thỏa

mãn các nhu cầu vật chất và văn hóa

của mình . Nhân dân làm chủ thể hiện

trong các phong trào cách mạng của

quần chúng trên mọi lĩnh vực sinh

hoạt xã hội . Nhà nước là người đại.

diện quyền làm chủ tập thể của nhân

dân lao động . Nhà nước quản lý có

nghĩa là Nhà nước phải cụ thể hóa

dường lối, chính sách của Đảng thành

pháp luật của Nhà nước dề tổ chức

hành động cách mạng của quần

chúng . Nhân dân lao động còn làm

chủ tập thể bằng các đoàn thể cách

mạng ; các đoàn thể này có trách

nhiệm và tác dụng lớn trong việc giáo

dục đường lối , chính sách và ý thức

làm chủ cho quần chúng , hướng dẫn

quần chúng phát huy vai trò chủ

động trong quản lý kinh tế , xã hội.

Xây dựng cơ chế Đảng lãnh đạo,

nhân dân làm chủ , Nhà nước quản lý

một cách đúng đắn thì sẽ tạo được

sức mạnh tổng hợp của hệ thống

chuyên chính vô sản, làm dãy lên
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phong trào sôi nổi của quần chúng

thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây

dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ

Tổ quốc.

Nhân dân lao động làm chủ tập thể

về mọi mặt trong cả nước . Cơ chế

Đảng lãnh đạo , nhân dân làm chủ ,

Nhà nước quản lý phải xuyên suốt

mọi mặt , mọi ngành hoạt động của

xã hội , mọi cấp quản lý , mọi địa

bàn của đất nước đề bảo đảm nội

dung toàn diện của chế độ làm chủ

tập thể .

Trong cơ chế ấy , Nhà nước giữ

một vai trò đặc biệt quan trọng . Nhà

nước gắn liền mặt thiết với Đảng,

chịu sự lãnh đạo thường xuyên và

chặt chẽ của Đảng. Đồng thời Nhà

nước là bản thân nhân dân lao động

tự tổ chức lại thành cơ cấu chính .

quyền. Nhà nước quản lý là thực

hiện sự lãnh đạo của Đảng và quyền

làm chủ của nhân dân . Bản chất đó

phải thể hiện trong chức năng, nhiệm

vụ , cơ cấu tổ chức , phương thức

hoạt động, lề lối làm việc của Nhà

nước, cũng như trong tư tưởng và

tác phong công tác của cán bộ chính

quyền .

Nhà nước ta có hai chức năng gắn

bó chặt chẽ với nhau : chức năng bảo

vệ và chức năng xây dựng . Đứng

trước âm mưu của bọn bành trướng ,

bá quyền Trung quốc câu kết với để

quốc Mỹ đang tiến hành kiểu chiến

tranh phá hoại nhiều mặt nhằm xâm

phạm nền độc lập dân tộc và phá

hoại sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa

xã hội của chúng ta , Nhà nước ta

phải không ngừng chăm lo công tác

quốc phòng và an ninh , xây dựng

vững mạnh các công cụ bảo vệ như

quân đội , công an , tòa án , v.v. đề đập

tan mọi mưu toan phá hoại , xâm lược

từ bên ngoài và mọi hành vi phản

cách mạng của những phần tử thù

địch trong nước . Song chức năng chủ

yếu của Nhà nước ta là tổ chức kinh

tế và văn hóa, xây dựng chủ nghĩa

xã hội. Nhà nước ta là một Nhà nước

vững mạnh , có nhiều kinh nghiệm

trong đấu tranh chính trị và quân

sự . Nhưng đi vào xây dựng chủ nghĩa

xã hội, mà thực chất là xây dựng

kinh tế , thì Nhà nước ta còn có

nhiều nhược điềm . Vì vậy, trong

việc xây dựng cơ chế làm chủ tập

thề , phải đặc biệt quan tâm xây dựng

Nhà nước đề thực hiện thắng lợi

đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa

của Đảng. Nhà nước phải là công cụ

sắc bén và đắc lực của chuyên chính

vô sản để phát huy quyền làm chủ

tập thể của nhân dân lao động , tiến

hành đồng thời ba cuộc cách mạng ,

xây dựng thành công chế độ mới , nền

kinh tế mới, nền văn hóa mới và

con người mới xã hội chủ nghĩa .

Đảng lãnh đạo đề ra đường lối .

Người tổ chức thực hiện đường lối

trong tất cả chiều rộng và chiều sâu

của nó , đề biển đường lối đó thành

hiện thực trong cuộc sống là Nhà

nước . Quản lý một nền kinh tế đang

trong quá trình hình thành , Nhà nước

phải cùng một lúc làm tốt cả hai việc :

vừa xây dựng ra đối tượng quản lý ,

vừa quản lý đối tượng đang được

xây dựng từng bước ấy. Có làm tốt

việc quản lý mới xây dựng đúng ; có

xây dựng đúng mới quản lý tốt .

Là người đại biểu quyền làm chủ

tập thể của nhân dân lao động , trong

quản lý kinh tế , Nhà nước phải làm

chủ tư liệu sản xuất , làm chủ đất ,

rừng , biền , làm chủ các cơ sở sản

xuất công nghiệp và nông nghiệp

dang được xây dựng ngày càng nhiều ,

làm chủ lực lượng lao động trong cả

nước , từng địa phương , từng cơ sở ,

làm chủ quá trình sản xuất và tái sản

xuất xã hội, phân bố và sử dụng hợp

lý lao động , kết hợp lao động với tư

liệu sản xuất, làm ra ngày càng nhiều

của cải vật chất, làm chủ toàn bộ sản

phẩm do nền kinh tế quốc dân tạo ra

dễ phân phối đúng chính sách , đáp

ứng nhu cầu của toàn xã hội cũng như

của mỗi thành viên .
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Thay mặt nhân dân lao động làm

chủ toàn bộ nền kinh tế , Nhà nước

phải điều hành hoạt động kinh tế

theo một kế hoạch và một nền pháp

chế thống nhất . Muốn làm chủ nền

kinh tế , Nhà nước phải thiết lập một

cơ cấu tổ chức thích hợp bảo đảm

Nhà nước vừa là một bộ máy quản lý

hành chính kinh tế , vừa là một bộ

máy quản lý sản xuất, kinh doanh .

Quản lý hành chính kinh tế và quản

lý sản xuất, kinh doanh là hai mặt

của công tác quản lý kinh tế gắn bó

mặt thiết với nhau nhưng không lẫn

lộn . Muốn làm tốt công tác quản lý

kinh tế , Nhà nước phải kết hợp được

cả hai mặt ấy của quản lý . Bộ máy

Nhà nước và bộ máy kinh tế phải là

một , với hai loại cơ quan : các cơ

quan quản lý hành chính kinh tế , kể

từ Hội dòng Bộ trưởng , các bộ đến

các ủy ban các cấp ; và cơ quan quản

lý sản xuất , kinh doanh ở các xí

nghiệp , liên hiệp xí nghiệp , công

ty , v.v. Cơ cấu tổ chức Nhà nước phải

gắn với cơ cấu tổ chức kinh tế . Bộ

máy Nhà nước phải được tổ chức phù

hợp với yêu cầu của cơ cấu kinh tế

và những quy luật do cơ cấu này

quyết định . Quy luật tổ chức và hoạt

động của bộ máy Nhà nước phải phản

ánh quy luật tổ chức và hoạt động

của cơ cấu kinh tế . Không thể tùy

tiện đặt ra tổ chức này hoặc tổ chức

khác mà không xuất phát từ yêu cầu

của tổ chức và hoạt động kinh tế .

Đồng thời cũng tránh khuynh hướng

giản đơn , không muốn lập ra những

tổ chức mới khi có nhu cầu .

Nhà nước từ trung ương đến cơ sở

phải được xây dựng theo đúng Hiến

pháp để thật sự là người đại diện

quyền làm chủ của nhân dân , là một

Nhà nước của dân , do dân và vì dân .

Bộ máy ấy phải nằm ngay trong nhân

dàn , trong toàn bộ đời sống chính trị,

kinh tế , văn hóa , xã hội của nhân

dân.

Đề quản lý kinh tế dùng dán , bộ

máy Nhà nước từ Quốc hội , Hội dòng

Nhà nước , Hội đồng Bộ trưởng , đến

các Hội đồng nhân dân và Ủy ban

nhân dân tỉnh , thành , quận , huyện .

xã , phường phải được tổ chức đúng

dắn với những chức năng , quyền hạn

rõ ràng , bảo đảm làm chủ về kinh tế ở

ba cấp : cả nước , địa phương và cơ

sở . Ở đây, phải có sự phân công

nhiệm vụ , phân định quyền hạn , phân

giao trách nhiệm , phân phối lợi ích

rõ ràng , chính xác .

-

Cơ cấu kinh tế là một cơ thể sống

có rất nhiều mối liên hệ ngang dọc

phức tạp . Bộ máy Nhà nước phải kết

hợp quản lý theo ngành với quản lý

theo địa phương và vùng lãnh thổ ,

quản lý tổng hợp với quản lý theo

ngành kinh tế – kỹ thuật . Các bộ tổng

hợp và các bộ chuyên ngành , các bộ

ở trung ương và các ủy ban nhân dân

ở địa phương, trong khi thực hiện

chức năng của mình , phải phối hợp

chặt chẽ với nhau , bổ sung cho nhau

như những bộ phận của một cơ thể

thống nhất dưới sự chỉ đạo tập trung

của Hội dòng Bộ trưởng . Việc quản lý

hành chính kinh tế của Hội đồng Bộ

trưởng và của các bộ , cũng như của

ủy ban các cấp phải tạo điều kiện cho

các cơ sở sản xuất, kinh doanh phát

huy được dày dủ năng lực của mình .

Nhằm mục đích ấy , phải đề ra những

chính sách , chế độ chính xác , khơi

dậy được tính sáng tạo của cơ sở . Mặt

khác , các cơ sở sản xuất , kinh doanh ,

trong thực tiễn hoạt động của mình ,

phải tích cực tham gia quản lý hành

chính kinh tế , đề xuất với Nhà nước

những vấn đề thuộc về chính sách ,

chế độ,

Quản lý Nhà nước là quản lý theo

pháp luật . Một mặt, phải chống lối tập

trung quan liêu ; mặt khác , phải giữ

nghiêm pháp chẽ , đề cao kỷ luật , kiên

quyết chống những hiện tượng vô tồ

chức , vô kỷ luật, vi phạm pháp luật

Nhà nước . Các cơ quan và cán bộ

Nhà nước là người chấp hành pháp

luật càng phải nghiêm chỉnh tuân thủ

pháp luật.
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Bộ máy Nhà nước từ trung ương

đến cơ sở , từ các cấp chính quyền

đến các cơ quan trực tiếp quản lý sản

xuất , kinh doanh phải sát thực tế và

cuộc sống , nhạy cảm với cái mới,

nhanh chóng phát hiện và ủng hộ sáng

kiến của quần chúng , kịp thời uốn

nắn những hiện tượng sai lầm , lệch

lạc . Việc quản lý của Nhà nước phải

sát đến từng cơ sở kinh tế , từng điểm

dân cư , từng gia đình , từng người lao

động , từng người dân . Nhà nước phải

bảo đảm mỗi người lao động đều có

việc làm và làm việc có năng suất,

chất lượng , hiệu quả đệ nỗi người

có mức sống ổn định , từng bước được

cải thiện và góp phần tích lũy cho sự

nghiệp công nghiệp hóa nước nhà .

Nhà nước phải có trách nhiệm chăm

lo cho người già và trẻ em .

Có cơ chế làm chủ tập thể đúng vẫn

chưa đủ . Còn phải có một đội ngũ cán

bộ tốt , dễ thực hiện dúng đắn cơ chế

ấy . Cán bộ quyết định tất cả là điều

đã được thực tiễn của các đơn vị diễn

hình tiên tiến chứng minh .

Đảng ta có một đội ngũ cán bộ

được rèn luyện , thử thách qua giai

đoạn cách mạng dân tộc dân chủ , qua

các cuộc kháng chiến và bước đầu có

kinh nghiệm về cách mạng xã hội chủ

nghĩa . Nhưng nhìn chung , cán bộ ta

còn thiếu kiến thức và năng lực quản

lý kinh tế , xã hội. Quản lý vừa là một

khoa học vừa là một nghệ thuật mà

chúng ta phải học tập , một phần qua

sách vở , và chủ yếu qua kinh nghiệm

thực tiễn . Một nhiệm vụ cấp bách , rất

quan trọng , có ý nghĩa quyết định

của công tác cán bộ là phải ra sức đào

tạo , bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh

tế , xã hội từ trung ương đến cơ sở ,

thông qua thực tiễn , tổng kết kinh

nghiệm , học tập các diễn hình tiên

tiến .

Phẩm chất của cán bộ thường

xuyên là một vấn đề lớn . Cần khẳng

định rằng dại da số cán bộ ta có

phẩm chất cách mạng tốt đẹp . Trong

.

sự nghiệp xây dựng kinh tế , nhiều cản

bộ đã trưởng thành và tích lũy được

kinh nghiệm . Nhưng trong giai đoạn

cách mạng mới, trước những thử

thách mới của sự nghiệp xây dựng

kinh tế trong hòa bình , một số không

ít cán bộ do thiếu rèn luyện đã giảm

sút ý chí chiến đấu và nhiệt tình

cách mạng , phạm phải những sai lầm

thuộc về phẩm chất như tham ô , tư

lợi , vun vén cho cá nhân . Thậm chí

nhiều người bị lợi ích vật chất cám

dỗ đã trở nên thoái hóa , biển chất và

phạm tội bóc lột , ăn cắp , hối lộ , ức

hiếp quần chúng . Những sai lầm này ,

nhất là trong hàng ngũ những cán bộ

có trách nhiệm ở các cấp, xâm phạm

nghiêm trọng quyền làm chủ tập thể

của quần chúng , làm thiệt hại lợi ích

kinh tế , chính trị của quần chúng .

Những sai lầm này đang là trở ngại

to lớn ngăn cản việc thực hiện dường

lối của Đảng , pháp luật của Nhà nước ,

cơ chế làm chủ tập thể của nhân dân

lao động . Vì vậy , đi đôi với việc

mạnh dạn đề bạt những cán bộ có

năng lực và phẩm chất đã được thử

thách , phải loại trừ những cán bộ đã

thoái hóa , biến chất, mất hết tín nhiệm

với quần chúng , đưa ra khỏi Đảng

những phần tử không còn đủ tư cách

đảng viên , truy tố trước pháp luật

những kẻ phạm tội nghiêm trọng . Căn

tổ chức cho quần chúng định kỳ tham

gia ý kiến với Đảng về công tác cán

bộ , phê bình , nhận xét cán bộ , nêu

kiến nghị về sắp xếp và đề bạt cán bộ .

Công tác cán bộ của Đảng phải

được tiến hành một cách có kế hoạch

nhằm xây dựng một đội ngũ cán bộ

thật sự đáp ứng được yêu cầu của

nhiệm vụ cách mạng, của sự nghiệp

xây dựng kinh tế , văn hóa xã hội chủ

nghĩa . Phảiđánh giá lại toàn diện đội

ngũ cán bộ hiện có và có kế hoạch bài

dưỡng đội ngũ cán bộ ấy , đào tạo đội

ngũ dự bị . Phải bố trí và sử dụng

cán bộ đúng với tài năng và sở trưởng

của từng người. Phải có chính sách

dãi ngộ dúng đắn để khuyến khích
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phát huy năng lực của từng người.

Phải phát hiện những người có năng

lực quản lý dễ đưa vào cương vị phụ

trách các ngành , các cơ sở sản xuất .

kinh doanh , và đào tạo những chuyên

gia giỏi cho từng lĩnh vực công tác .

X – SỬ DỤNG SỨC MẠNH TỔNG HỢP

CỦA CÁCH MẠNG

Trong cuộc kháng chiến chống

Pháp , thực hiện đường lỗi kháng

chiến toàn dân và toàn diện , nhân dân

ta có sức mạnh to lớn đề chiến thắng.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ ,

sử dụng sứcmạnh tổng hợp với trình

độ cao hơn , nhân dân ta đã đánh

thắng tên đế quốc xâm lược lớn nhất

của thời đại. Sử dụng sức mạnh tổng

hợp là một khoa học , một nghệ thuật

cách mạng , kết hợp sức mạnh của

nước ta với sức mạnh của thời đại ,

sức mạnh quân sự với sức mạnh

chính trị , kinh tế , văn hóa, sức mạnh

của đấu tranh quân sự với đấu tranh

chính trị và đấu tranh ngoại giao ,

sức mạnh của từng người với sức

mạnh của từng thôn xóm , từng huyện .

từng tỉnh và của cả nước , sức mạnh

của ba thứ quân , của ba vùng chiến

lược và của ba mũi giáp công . Biết

sử dụng lồng hợp mọi lực lượng và

mọi hình thức chiến đấu , chúng ta

luôn luôn ở thể chủ động linh hoạt ,

giành từ thắng lợi này đến thắng lợi

khác và cuối cùng đã giành được

thắng lợi hoàn toàn .

Xây dựng chủ nghĩa xã hội từ một

nền kinh tế phổ biến là sản xuất nhỏ,

Đảng ta phải sử dụng sức mạnh tổng

hợp của đất nước và của nền kinh tế

ngay từ đầu .

Cơ sở của sức mạnh tổng hợp tồn

tại khách quan trong bản thân sự vật .

Mối liên hệ phổ biên đòi hỏi xem xét

mỗi sự vật một cách toàn diện và xử

Tý nổ trong mối quan hệ với sự vật

khác. Đó là một nguyên lý mà phép

biện chứng duy vật đã khẳng định .

Chính là phù hợp với nguyên lý đó

mà các khoa học trong thời đại ngày

nay, trên cơ sở những tiến bộ đã đạt

được trong giai đoạn phân tích trước

đây , đang tiến tới giai đoạn tổng hợp .

Xét về mặt lịch sử xã hội cũng vậy ,

loài người đang tiến tới thời đại làm

chủ tập thể của nhân dân lao động .

trong đó lịch sử diễn ra không phải

tự phát mà là tự giác , đòi hỏi giải

quyết mọi vấn đề phù hợp với sự

vận động tổng hợp của các loại quy

luật .

Đường lối cách mạng của Đảng ta

phản ánh quy luật vận động tổng hợp

của các loại quy luật kinh tế , xã hội

và các quy luật khoa học đang chi

phối quá trình cách mạng nước ta .

Nắm vững chuyên chính vô sản , phát

huy quyền làm chủ tập thể của nhân

dân lao động , tiến hành đồng thời ba

cuộc cách mạng, xây dựng chế độ

mới, nền kinh tế mới, nền văn hóa

mới , con người mới xã hội chủ nghĩa

là sự vận dụng tổng hợp các quy luật

về mối quan hệ giữa lực lượng sản

xuất với quan hệ sản xuất , giữa cơ

sở kinh tế với kiến trúc thượng tầng ,

giữa các lĩnh vực chính trị , kinh tế ,

văn hóa , xã hội, giữa truyền thống

của dân tộc với tinh hoa của thời

dại. Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý

ngay trong chặng đường dầu tiên của

chủ nghĩa xã hội là phù hợp với

quan hệ tác động qua lại và kết hợp

với nhau thành sức mạnh to lớn giữa

công nghiệp nặng , công nghiệp nhẹ

và nông nghiệp , giữa kinh tế trung

ường, kinh tế địa phương và cơ sở .
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giữa kinh tế trong nước và nước

ngoài, giữa kinh tế và quốc phòng.

Xây dựng chế độ làm chủ tập thề là

xây dựng một chế độ xã hội kết hợp

hài hòa các mối quan hệ giữa làm

chủ xã hội , làm chủ thiên nhiên , làm

chủ bản thân , giữa làm chủ về chính

· trị với làm chủ về kinh tế , văn hóa ,

xã hội , giữa làm chủ cả nước với làm

chủ trong từng địa phương và cơ sở ,

giữa cộng đồng và cá nhân .

Đường lối chung và đường lối xây

dựng kinh tế của ta phản ánh các mối

quan hệ tống hợp khách quan cho

phép chúng ta tạo nên sức mạnh tổng

hợp dề xây dựng thành công chủ

nghĩa xã hội. Tổ chức thực hiện đường

lỗi , biển đường lối đúng đắn thành

hiện thực sinh động trên đất nước ta

cũng phải là sự cố gắng tồng hợp của

toàn Đảng và toàn dân .

Kinh tế , nhất là nền kinh tế trong

quá trình từ sản xuất nhỏ lên sản

xuất lớn xã hội chủ nghĩa , vận động

theo quy luật tổng hợp . Không nắm

vững và vận dụng quy luật vận động

này trong khi điều hành toàn bộ nền

kinh tế , cũng như trong khi giải quyết

từng vấn đề cụ thể , nhất định chúng

ta sẽ vấp phải những mâu thuẫn .

những sự mất cân đối , thậm chí những

sự rối ren , ngăn cản sự phát triển của

kinh tế và cả các lĩnh vực hoạt động

xã hội khác . Vì vậy , từng ngành , tùng

cấp , từng địa phương , từng cơ sở đều

phải xuất phát từ thực tế của ngành ,

địa phương và cơ sở mình mà vận

dụng tồng hợp đường lối chung và

đường lối kinh tế đề giải quyết các

vấn đề kinh tế và các vấn đề khác

một cách đồng bộ , tạo nên sức mạnh

tổng hợp , đưa sự nghiệp cách mạng

của chúng ta tiến lên một cách năng

động , linh hoạt .

Thưa các đồng chí ,

Hội nghị Trung ương lần này tập

trung thảo luận và quyết định một số

vấn đề quan trọng về quản lý kinh

tế , xã hội , giải quyết những vấn đề

vừa cơ bản , vừa cấp bách nhằm thực .

hiện cho được những mục tiêu và

nhiệm vụ do Đại hội lần thứ V đề ra .

Muốn vậy , hội nghị chúng ta phải

cùng nhau thảo luận để đạt đến sự

nhất trí cao về những vấn đề thuộc

đường lối , quan điểm , những vấn đề

có tính quy luật của cách mạng xã hội

chủ nghĩa ở nước ta . Chỉ trên cơ sở

đó mới có thể vạch ra được một cách

đúng đắn phương hướng cơ bản , các

biện pháp quan trọng và cấp bách về

đồi mới quản lý kinh tế . Từ sự nhất

trí đó , chúng ta phải động viên toàn

Đảng , toàn dân , toàn quân cùng nhau

hãng hải phấn đấu thống nhất ý chí

và hành động , làm chuyền biến cho

được tình hình kinh tế , xã hội , đưa

sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

tiến lên .
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-Sử dụng sức mạnh tổng hợp

một bài học lớn của cách mạng

VĨNH NGHIÊM

TR

RONG bài phát biểu tại các hội

nghị thứ năm và thứ sáu của

Ban chấp hành trung ương Đảng ,

đồng chí Lê Duẩn đã nhấn mạnh

rằng : « Bài học cơ bản đối với chúng

ta về những thành tựu đã đạt được

vừa qua chính là bài học về làm chủ

tập thể và sử dụng sức mạnh tổng

hợp » . “ Xây dựng chủ nghĩa xã hội

từ một nền kinh tế phổ biến là sản

xuất nhỏ , Đảng ta phải sử dụng lực

lượng tổng hợp của đất nước và của

nền kinh tế để tạo ra sức mạnh to

lớn ngay từ đầu ) .

Phép biện chứng , khoa học về sự

liên hệ phổ biến đã chỉ ra rằng các

sự vật và hiện tượng trong giới tự

nhiên hay trong xã hội có mối liên

hệ ràng buộc với nhau , tác động và

ảnh hưởng lẫn nhau . Sự tồn tại và

phát triển của sự vật và hiện tượng

này phụ thuộc vào sự tồn tại và phát

triển của sự vật và hiện tượng khác ,

dòng thời tác động và ảnh hưởng

trở lại đến sự vật và hiện tượng ấy .

Các sự vật và hiện tượng đều nảy

sinh và phát triển theo những quý

luật chung , dòng thời lại có những

quy luật phát triển riêng của từng sự

vật .

Do đó, “muốn thật sự hiểu được

sự vật , cần phải nhìn bao quát và

nghiên cứu tất cả các mặt, tất cả các

mối liên hệ và “ quan hệ gián tiếp

của sự vật đó. Chúng ta không thể

làm được điều đó một cách hoàn

toàn đầy đủ , nhưng sự cần thiết phải

xét tất cả mọi mặt sẽ đề phòng cho

chúng ta khỏi phạm phải sai lầm và

sự cứng nhắc » ( 1 ) ,

Đương nhiên mối liên hệ và tác

động qua lại giữa các sự vật và hiện

tượng mang tính chất nhiều vẻ , vô

cùng phong phú và phức tạp . Mỗi

quá trình vận động thường là kết

quả của nhiều nguyên nhân , chịu sự

tác động của nhiều mối liên hệ : có

mối liên hệ trực tiếp , có mối liên hệ

gián tiếp , có mối liên hệ bên trong ,

có mối liên hệ bên ngoài, có mối liên

hệ tất nhiên , có mối liên hệ ngẫu

nhiên ... Các mối liên hệ đó không

phải bao giờ cũng tác động theo một

hướng và có ý nghĩa quan trọng như

nhau . Có mối liên hệ này tác động

một cách quyết định đến sự tồn tại

( 1 ) V.I. Lê - nin : Toàn tập , Nxb Tiến bộ. Mát

xcơ - va , 1979 tập 42 , tr 364.
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và phát triển của sự vật , hiện tượng

có mối liên hệ khác ít quan trọng

hơn , cũng có những mối liên hệ tác

động theo chiều hướng ngược lại .

Các mối liên hệ , tác động đó không

phải « nhất thành bất biến » mà luôn

luôn vận động , phát triển và đồi mới

không ngừng trong những điều kiện

lịch sử cụ thể nhất định .

Vì vậy , nhận thức rõ , tự giác nắm

lấy và sử dụng các nhân tố tác động

một cách thuận lợi đến sự vận động,

phát triển theo hướng đi lên của sự

vật , hiện tượng ; ngăn chặn , đẩy lùi

có hiệu quả những mối liên hệ , những

tác động cản trở , đi ngược lại sự

phát triển của sự vật , hiện tượng ;

trong từng thời kỳ tìm ra và giải

quyết đúng những khâu chủ yếu

nhất trong hệ thống các mối liên hệ ,

tác động , coi đó là nòng cốt , là khâu

chính cho sự phát huy toàn bộ các

mối liên hệ , các tác động đến sự phát

triển không ngừng của sự vật, hiện

tượng , là thực chất của việc sử dụng

sức mạnh tổng hợp.

«

Lê-nin dã căn dặn chúng ta :

* Làm một nhà cách mạng, một người

tán thành chủ nghĩa xã hội , hay một

người cộng sản nói chung , như thế

chưa đủ . Trong mỗi thời kỳ đặc biệt ,

cần phải biết tìm cho ra cái mắt xích

đặc biệt mà người ta phải đem toàn

lực ra nắm lấy để giữ vững được

toàn bộ cái xích và chuẩn bị để

chuyền vững chắc sang mắt xích kẽ

bên ; hơn nữa trình tự nối tiếp , hình

thức , mối liên hệ của các mắt xích .

và những đặc diềm khác nhau của

mắt xích này với mắt xích khác trong

cái xích những sự biến lịch sử , đều

không đơn giản , và cũng không phải

sơ sài như trong cái xích thường do

» (2) .bàn tay người thợ rèn làm ra

Sự lãnh đạo của Đảng cộng sản , sự

ra đời của Nhà nước chuyên chính vô

sản , mở dầu cho việc thiết lập chế

độ làm chủ tập thể, đã tạo ra những

khả năng cho giai cấp công nhân và

nhân dân lao động phát huy những

hành động tự giác theo quy luật

khách quan . Đó chính là diều kiện

đầu tiên đề nhân dân lao động có thể

tự giác sử dụng và phát huy được sức

mạnh tổng hợp để làm chủ đất nước .

Cả nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội

trong những diều kiện thuận lợi , song

cũng có không ít những khó khăn ,

trở ngại làm cho bước đường đi lên

không tránh khỏi trải qua những

chặng đường gay go , phức tạp . Nền

kinh tế của nước ta lạc hậu , sản xuất

nhỏ còn là phổ biến , lại chịu hậu quả

nặng nề của hơn 30 năm chiến tranh

ác liệt tàn phá, và gần 10 năm qua

lại trải qua hai cuộc chiến tranh bảo

vệ Tổ quốc chống bọn bành trướng

bá quyền Trung quốc và bè lũ phản

động tay sai ... Sản xuất và đời sống

có nhiều khó khăn , nền kinh tế bị

mất cân đối nghiêm trọng . Nhiều mặt

về tổ chức quản lý kinh tế , quản lý

xã hội lại đang ở trong quá trình vừa

tìm tòi vừa xây dựng , có những mặt

còn non yếu . Sự nghiệp công nghiệp

hóa xã hội chủ nghĩa đất nước mới

dang ở trong chặng đường dầu . Những

hiện tượng tiêu cực trong đời sống

kinh tế : xã hội ở nhiều nơi có chiều

hướng phát triển . Cuộc đấu tranh

giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa

và tư bản chủ nghĩa đang diễn ra

phức tạp và quyết liệt , đặc biệt là

trong , lĩnh vực phân phối lưu

thông ; một số yếu tố tư bản chủ

nghĩa đã nhân những non yếu và sơ

hở của ta , xâm lấn trận địa xã hội

chủ nghĩa . Những khó khăn khách

quan , cùng những thiếu sót , khuyết

điểm của ta có lúc , có nơi bị kẻ địch

lợi dụng hòng chống lại sự nghiệp

cách mạng của nhân dân ta . Cuộc

sống đang dặt ra cho chúng ta những

(2 ) V.I. Lênin : Toàn tập , Nxb Tiến bộ,

Mát - xcơ - va , 1977, tập 36 , tr . 252
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yêu cầu bức thiết phải giải quyết.

Trong tình hình có nhiều khó khăn .

phức tạp đó, việc sử dụng sức mạnh

tồng hợp để hoàn thành thắng lợi

hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng

thành công chủ nghĩa xã hội và bảo

vệ vững chắc Tổ quốc Việt nam xã

hội chủ nghĩa càng có ý nghĩa cực

kỳ quan trọng và cấp bách . Đó là

con đường tốt nhất đề từ những lực

tượng nhỏ , phân tán , rời rạc , chúng

ta tạo nên một sức mạnh tổng hợp to

lớn hưởng vào việc phấn đấu cho

những mục tiêu xác định trên con

dường đi lên chủ nghĩa xã hội . Nó

sẽ làm cho những tiềm năng về lao

động, đất đai , tài nguyên ... của đất

nước được khai thác và sử dụng một

cách có hiệu quả vì lợi ích của sự

phát triển của mỗi cơ sở , mỗi địa

phương và của cả nước . Điều đó sẽ

làm cho những nhân tố mới , thường

lúc đầu còn rất non yếu không những

ngày càng được những lực lượng tại

chỗ từng bước phát huy mà còn được

lực lượng ở nhiều nơi và trong cả nước

vun xới , hỗ trợ , khiến chúng nhanh

chóng được khẳng định , trưởng

thành , hoàn thiện và nhân lên theo

đường lối của Đảng . Khác với các chẽ

độ làm chủ của các giai cấp bóc lột

xưa kia , quyền làm chủ của người

này lấy việc xóa bỏ quyền làm chủ

của người khác làm tiền đề , chế độ

làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa

đòi hỏi phải bảo đảm quyền làm chủ

của tất cả các thành viên trong xã

hội, người này làm chủ tốt là điều

kiện cần thiết để bảo đảm quyền làm

chủ của người khác, cấp này làm chủ

đúng đắn là điều kiện đề cấp khác

làm chủ được tốt . Đó chính là điều

kiện cơ bản nhất để bảo đảm cho

việc tự giác phát huy sức mạnh tổng

hợp vốn tiềm tàng trong chủ nghĩa

xã hội . Đó cũng là điều kiện đề có

thể kết hợp tinh thần tự lực, tự

cường với việc tiếp nhận tốt sự giúp

đỡ của quốc tế . Tạo nên và vận dụng

ở

một cách có ý thức sức mạnh tổng

hợp đó chính là phương pháp cách

mạng làm cho chúng ta sớm khắc

phục được tình trạng non yếu , phân

tán , rời rạc ,manh mún , phát huy được

tính năng động, sáng tạo của từng

địa phương và vai trò tổ chức quản

lý tập trung , thống nhất của trung

ương, đồng thời cũng là điều kiện

cần thiết đề chúng ta có thể biến

thành hiện thực những mục tiêu kinh

tě xã hội do Đại hội thứ V của

Đảng vạch ra cho chặng đường cách

mạng hiện nay .

---

Trong việc lãnh đạo xây dựng và

quản lý xã hội xã hội chủ nghĩa , nền

kinh tế xã hội chủ nghĩa , chúng là

đặc biệt quan tâm đến việc tạo nên

và phát huy sức mạnh tổng hợp của

mối quan hệ cơ bản : Đảng lãnh đạo ,

nhân dân lao động làm chủ , Nhà nước

quản lý . Trong sức mạnh tổng hợp

này , trước hết là sức mạnh của Đảng-

hạt nhân lãnh đạo chính trị của toàn

xã hội . Đảng phải được trang bị đầy

đủ về chủ nghĩa Mác Lê-nin và có

hiểu biết sâu sắc nhất , toàn diện nhất

về thực tiễn của đất nước ; được xây

dựng và chỉ thu hút vào đội ngũ của

mình những phần tử ưụ tú nhất của

giai cấp công nhân và nhân dân lao

động , những người đại biểu cho trinh

độ tự giác cách mạng cao nhất trong

xã hội. Đảng định ra đường lối đúng

dắn về cách mạng xã hội chủ nghĩa ,

về xây dựng nền kinh tế mới, nền

quốc phòng toàn dân và các mặt khác

trong từng thời kỳ cách mạng xã hội

chủ nghĩa ở nước ta , có năng lực lãnh

đạo Nhà nước và các tổ chức khác

trong hệ thống chuyên chính vô sản

thực hiện những đường lối đó trong

đời sống thực tế . Đây là nhân tố quyết

định nhất làm chuyển động toàn thề

bộ máy của chế độ xã hội chủ nghĩa ,

thúc đẩy toàn bộ xã hội tiến lên .

Với tư cách là cơ quan quyền lực

của giai cấp công nhân và nhân dân



lao động, Nhà nước là công cụ sắc

bén nhất, chủ yếu nhất thông qua đó

Đảng thực hiện sự lãnh đạo của mình

đối với toàn bộ đời sống xã hội . Nhà 、

nước là người trực tiếp tổ chức thực

hiện đường lối của Đảng, trực tiếp tổ

• chức , quản lý kinh tế , quản lý xã hội .

Với chức năng đó, Nhà nước còn là

một công cụ quan trọng và rất đắc

lực đề tổ chức quần chúng, thực hiện

quyền làm chủ tập thể xã hội chủ

nghĩa của quần chúng và thắt chặt

mối liên hệ giữa Đảng với quần chúng .

Sức mạnh của Nhà nước chính là ở

năng lực tổ chức quản lý của nó . Sức

mạnh lãnh đạo của Đảng một phần

quan trọng thông qua năng lực tổ

chức quản lý của Nhà nước. Sử dụng

và phát huy đồng bộ các biện pháp

hành chính , pháp luật, tổ chức , kinh

tế , văn hóa , giáo dục... , Nhà nước

nắm lấy những công cụ mạnh mẽ ,

đầy hiệu lực ấy để thực hiện đường

tối , chính sách và những nhiệm vụ

do Đảng đề ra . Đó là cơ sở của một

nền chuyên chính mạnh mẽ của giai

cấp vô sản .

Xây dựng xã hội mới xã hội chủ

nghĩa là sự nghiệp đầy khó khăn và

phức tạp, là sự nghiệp của chính bản

thân quần chúng nhân dẫn đã giành

được quyền làm chủ tập thề . * Tinh

sáng tạo sinh động của quần chúng,

đó là nhân tố cơ bản của xã hội mới ...

Chủ nghĩa xã hội không phải là kết

quả của những sắc lệnh từ trên ban

xuống … chủ nghĩa xã hội sinh động,

sáng tạo, là sự nghiệp của bản thân

quần chúng nhân dân » ( 3) . Sức mạnh

cách mạng của quần chúng nhân dân

ngày càng có điều kiện phát huy tác

dụng tích cực do trình độ giác ngộ

chính trị , trình độ văn hóa , khoa học

kỹ thuật của họ không ngừng được

nâng lên trong điều kiện họ đã được

giải phóng về mặt xã hội , thật sự

làm chủ vận mệnh của mình . Sức

mạnh của quần chúng nhân dân được

bảo đảm bằng hệ thống các tổ chức

chính trị , kinh tế , văn hóa có tính

chất quần chúng, hoạt động dưới sự

lãnh đạo của Đảng và sự quản lý

tích cực của Nhà nước . Bằng những

phương thức hoạt động thích hợp ,

quần chúng lao động ngày càng tham

gia đông đảo vào việc quản lý Nhà

nước về các mặt kinh tế , chính trị ,

tư tưởng , văn hóa , xã hội . Sức mạnh

sáng tạo của quần chúng được tỏ

chức lại , kết hợp với hoạt động quản

lý đúng đắn và có hiệu quả của Nhà

nước là những điều kiện để dãy lên

những phong trào cách mạng sôi nổi ,

mạnh mẽ của quần chúng nhằm biến

đường lối chính sách của Đảng và

Nhà nước thành sức mạnh vật chất,

thành hiện thực sinh động trong cuộc

sống .

Đảng ta đã chỉ rõ rằng, sức mạnh

của nhân dân làm chủ phải thể hiện

ở việc thực hiện làm chủ ở ba cấp

cơ bản : trung ương , địa phương và

cơ sở . Trong chế độ làm chủ tập thể .

xã hội chủ nghĩa , cả nước là một

tầng thề hữu cơ thống nhất , mỗi địa

phương, mỗi đơn vị cơ sở là một bộ

phận cấu thành khăng khít của tầng

thề toàn vẹn không thề chia cắt đó .

Mỗi cấp làm chủ đúng đắn là tiền đề

cần thiết đề cho các cấp khác làm

chủ có hiệu quả . Trong mối quan hệ

đó , làm chủ tập thẻ xã hội chủ nghĩa

trong cả nước là quan trọng nhất, tạo

ra sứcmạnh quyết định nhất . Làm chủ

tập thể trong phạm vi cả nước là ưu

thể riêng có của chủ nghĩa xã hội . Nó

cho phép chúng ta sử dụng được ưu

thể tập trung thống nhất trên cơ sở

lấy kế hoạch làm trung tâm đề quản

lý kinh tế , quản lý xã hội , đề điều

hành các quá trình kinh tế – xã hội

trong cả nước . Nó cho phép chúng

ta khai thác , động viên được sức

mạnh của cả nước để xây dựng những

cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ

( 3 ) V ... Lê - nin : Toàn tập . Nxb Tiến bộ ,

Mát - xcơ -va , 1978 , tập 35 , tr.64 .
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nghĩa xã hội và giải quyết những

vấn đề kinh tế xã hội của toàn dân .

Đồng thời cho phép chúng ta phát

huy được tính chủ động sáng tạo của

địa phương và cơ sở , cho phép khai

thác có hiệu quả các tiềm năng lao

động , đất đai, ngành nghề tại chỗ,

thúc đẩy nhanh quá trình tích tụ từ

địa phương , cơ sở . Đồng chí Lê Duẩn

nhấn mạnh rằng : “ Kết hợp sự thống

nhất hoạt động của Nhà nước dưới sự

lãnh đạo của Đảng với lính chủ động

sáng tạo rộng lớn nhất của quần chúng

nhân dân , đó là quy luật phát triển

của chế độ ta » ( D ) . Đó cũng là sức

mạnh tổng hợp quan trọng để chúng

ta thực hiện những nhiệm vụ chiến

lược của cách mạng xã hội chủ nghĩa

trong chặng dường hiện nay . Mỗi

quan hệ đúng dẫn giữa làm chủ cả

nước, làm chủ từng địa phương và

từng cơ sở tạo ra khả năng trong

những điều kiện nhất định dùng lực

lượng có tính chất cả nước để giải

quyết những vấn đề có ý nghĩa quyết

định của từng địa phương ; dùng lực

lượng của mỗi địa phương đề tập

trung giải quyết những vấn đề trọng

yêu của từng cơ sở . Điều đó tất yếu

sẽ đưa lại những kết quả tích cực

trong sự dóng góp của mỗi địa

phương , nỗi cơ sở vào sự nghiệp

xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả

nước với lực lượng ngày càng to lớn

và có hiệu quả hơn . Thực tiễn xây

dựng chủ nghĩa xã hội trong những

năm qua đã chứng tỏ rằng đó chính

là điều kiện ra đời của những công

trình trọng diềm chẳng những của cả

nước mà còn của từng địa phương

hay từng cơ sở . Đó cũng chính là

ưu thế của chế độ làm chủ tập thể

trong quá trình đưa sản xuất nhỏ

lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa .

Trong sự nghiệp xây dựng chủ

nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã

hội chủ nghĩa , nhân dân ta nắm vững

chuyên chính vô sản , tiến hành đồng

thời ba cuộc cách mạng : cách mạng

-

quan hệ sản xuất , cách mạng khoa

học kỹ thuật , cách mạng tư tưởng

và văn hóa , trong đó cách mạng khoa

học – kỹ thuật là then chốt , chính là

thể hiện sứcmạnh tổng hợp của cách

mạng , đồng thời cũng là tạo nên và

phát huy sức mạnh tổng hợp đó . Đây

cũng là một quy luật vận động và

phát triển của cách mạng xã hội chủ

nghĩa ở nước ta , là hoạt động thực

tiễn hằng ngày của các ngành , các

cấp nhằm tạo ra và vun xới những

nhân tố xã hội chủ nghĩa , đẩy lùi

những nhân tố lạc hậu , phi xã hội

chủ nghĩa . Đảng ta đã nhiều lần chỉ

ra rằng : xã hội mới hay con người

mới, quan hệ sản xuất mới hay lực

lượng sản xuất mới xã hội chủ nghĩa .

một sản phẩm mới hay một ngành

kinh tế mới , một địa phương đồi

mới hay cả đất nước đồi mới đều

phải là kết quả sức mạnh tổng hợp

của cả ba cuộc cách mạng . Đồng chí

Lê Duân đã nói : “ Trong mỗi sản

phẩm làm ra , dù là của công nghiệp

hay của nông nghiệp , không chỉ có

mò hỏi của người trực tiếp sản xuất ,

có chất xám của nhà khoa học , kỳ

thuật , nhà văn hóa nghệ thuật nà

còn có cả máu của chiến sĩ . Ngay bản

thân sự lớn lên của từng địa phương ,

từng cơ sở cũng là kết quả của sức

mạnh tổng hợp đó (5 ).

Sức mạnh tổng hợp của chúng ta

là sức mạnh của việc khai thác , sử

dụng mọi tiềm năng của đất nước kết

hợp với việc mở rộng và thực hiện

tốt sự hợp tác quốc tế . Đất nước ta

vừa thiếu một nền đại công nghiệp

cơ khí, cái “ cốt vật chất » của chủ

nghĩa xã hội , vừa chịu hậu quả nặng

nề của hơn 30 năm chiến tranh ác

liệt , của chủ nghĩa thực dân cũ và

mới , và ngày nay đang phải đối phó

( 4) Lê Duân : Cách mạng xã hội chủ nghĩa

ở Việt nam Nxb Sự thật , Hà nội, 1976 ,

tập | ] . tr . 449 .

( 5 ) Lê Duần : Bài nói tại Hội nghị thứ 5

(khóaV) của BCHTƯĐ .
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với chiến tranh phá hoại nhiều mặt

của bọn bành trướng, bá quyền Trung

quốc. Làm thế nào để thực hiện có

hiệu quả những nhiệm vụ chiến lược

do Đảng đã đề ra ? Đương nhiên

chúng ta phải dựa vào sức phấn đấu

kiên cường của nhân dân ta để bảo

vệ Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa

xã hội . Nhưng còn một mặt rất quan

trọng nữa là chúng ta phải biết sử

dụng những diều kiện khách quan

của thời đại. Đó là sự tồn tại và giúp

dỡ của Liên xô và các nước xã hội

chủ nghĩa anh em khác . Thiếu sức

mạnh này thì không thề nói đi lên

chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn

phát triển tư bản chủ nghĩa . Đường

nhiên chúng ta cũng tính đến việc

phát triển quan hệ kinh tế - kỹ thuật

với các nước khác , kể cả các nước tư

bản chủ nghĩa phát triển , trên các

nguyên tắc giữ vững độc lập, chủ

quyền và cũng có lợi . Song vấn đề

có ý nghĩa chiến lược của cách mạng

nước ta là tăng cường đoàn kết và

hợp tác toàn diện với Liên xô , Lào,

Cam -pu -chia và các nước xã hội chủ

nghĩa anh em khác , đồng thời tranh

thủ sự ủng hộ và đoàn kết của các

lực lượng cách mạng , dân chủ , hòa

bình và tiến bộ trên thế giới. Đó là

sức mạnh to lớn để chống lại sự can

thiệp vũ trang và mọi mưu toan xâm

lược của chủ nghĩa đế quốc và bọn

phản động Trung quốc , và đề xây

dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

Muốn sử dụng có hiệu quả sự giúp

đỡ , hợp tác quốc tế xã hội chủ nghĩa

to lớn đó lại phải biết khai thác ,

phát huy mọi tiềm năng của đất nước

với ý thức tự lực tự cường cao . Tất

cả các mặt đó nếu được giải quyết

một cách tự giác, dúng đắn sẽ tạo

nên những khả năng to lớn trong sự

nghiệp cách mạng ở nước ta ,

Chính những tư tưởng , quan điểm

và nội dung về sử dụng sức mạnh

tổng hợp được thể hiện ngay trong

đường lối chung về cách mạng xã hội

chủ nghĩa , đường lối xây dựng nền

kinh tế xã hội chủ nghĩa của Đảng

và về các mặt khác . Đề có thể tạo

nên và sử dụng sức mạnh tổng hợp

trên các mặt và trong cả nước , điều

quan trọng hàng đầu là thấm nhuận

sâu sắc và thực hiện đúng đắn , sáng

tạo và có hiệu quả các dường lối,

chủ trương, chính sách của Đảng và

Nhà nước .

Trong đường lối của Đảng ta

không tách rời từng mặt hoạt động

chính trị , kinh tế , văn hóa , xã hội,

không có lập từng phần của sự

nghiệp cách mạng thành từng lĩnh

vực riêng biệt. Đường lối cách mạng

xã hội chủ nghĩa của Đảng là một

tổng thề hoàn chỉnh thống nhất giữa

mục tiêu và phương tiện , biện pháp ,

giữa cơ sở kinh tế và kiến trúc

thượng tầng , giữa lực lượng sản xuất

và quan hệ sản xuất, giữa kinh tế và

quốc phòng, giữa cải tạo và xây

dựng , giữa tính năng động chủ

quan và tác động của những điều

kiện khách quan , giữa nguyên nhân

và kết quả . Sứcmạnh tổng hợp được

tạo ra từ sự đồng thời ra đời, phát

triển và tác động lẫn nhau giữa các

yếu tố đó .

Các yếu tố đó kết hợp chặt chẽ với

nhau , quy định lẫn nhau , thâm nhập

vào nhau , tác động qua lại với nhau ,

trong đó mỗi yếu tố vừa là nguyên

nhân vừa là kết quả của những yếu

tổ khác . Trong đường lối kinh tế ,

sức mạnh tổng hợp được tạo ra từ sự

gắn bó ngay từ đầu công nghiệp với

nông nghiệp thành một cơ cấu thông

nhất , kết hợp hài hòa kinh tế trung

ương với kinh tế địa phương , làm

kế hoạch ở ba cấp cơ bản : cả nước ,
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địa phương và cơ sở , theo tinh thần

hạch toán và kinh doanh xã hội chủ

nghĩa , nắm cả giá trị sử dụng lẫn giá

trị và quy luật giá trị , thống nhất

giữa phát triển lực lượng sản xuất

với xác lập và hoàn thiện quan hệ

sản xuất mới, kết hợp chặt chẽ giữa

kinh tế với quốc phòng , quốc phòng

với kinh tế , kết hợp phân công lao

động trong nước với phát triển kinh

tế đối ngoại, trước hết với Liên xô

và cộng đồng xã hội chủ nghĩa . Đó

cũng là những vấn đề có tính quy

luật của quá trình tiến từ sản xuất

nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ

nghĩa ở nước ta bằng sức mạnh tổng

hợp.

Đồng chí Lê Duẩn đã khẳng định :

Chúng ta chỉ có thể hoàn thành

thắng lợi nhiệm vụ lịch sử hết sức

khó khăn đưa đất nước ta từ sản xuất

nhỏ tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội ,

Đảng cách tạo ra cho được một lực

lượng lồng hợp của cách mạng xã hội

chủ nghĩa . Đường lối chung và đường

lối xây dựng kinh tế chính là lực

lượng tổng hợp cần thiết ấy . Đường

lõi đó phát huy sứcmạnh của độc lập

dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phát huy

những khả năng đã và đang tiềm làng

của đất nước và cho phép chúng ta

tận dụng các khả năng mới của thời

đại; bằng sự gắn bó nước ta với Liên

xô và cộng đồng xã hội chủ nghĩa ,

với ba dòng thác cách mạng » ( 6 ) .

Nhiều khuyết điểm , thiếu sót trong

thời gian vừa qua chính là do chưa

thấu suốt đường lõi, chưa cụ thể hóa

hay cụ thể hóa chưa đúng dường lối ,

đồng thời có phần do sự yếu kém về

công tác tổ chức và quản lý , do đó

chưa phát huy được sức mạnh tổng

hợp của cách mạng xã hội chủ nghĩa ,

thậm chí có trường hợp lại dẫn đến

tình trạng ngành này , cấp này gây

trở ngại cho ngành khác , cấp khác ,

trái với lợi ích làm chủ tập thể xã hội

chủ nghĩa .

Dựa theo những đường lối , chủ

trương, chính sách của Đảng và Nhà

nước , công tác tổ chức và quản lý có

vai trò hết sức năng động trong việc

tạo ra và sử dụng sức mạnh tổng hợp .

Đây là một công tác có tính thực tiễn

rất rộng lớn , rất phức tạp , cụ thể , tinh

vi . Việc nâng cao trình độ tổ chức và

quản lý kinh tế, xã hội của chúng ta

đang thật sự trở thành nhiệm vụ

quan trọng và cấp bách hàng đầu

trong giai đoạn cách mạng hiện nay

đề có thể phát huy được sức mạnh

tổng hợp. Trong việc đó, chúng ta rất

coi trọng nâng cao trình độ xây dựng

kế hoạch , xác định đúng đắn chiến

lược kinh tế – xã hội và tồ chức thực

hiện tốt kế hoạch , cương lĩnh thứ hai

của Đảng . Đề phát huy sức mạnh

tổng hợp ; phải nắm và vận dụng đúng

dắn nguyên tắc tập trung dân chủ ,

nguyên tắc kết hợp hài hòa các lợi

ích , nghệ thuật phát huy tính năng

động , sáng tạo cách mạng, ý thức tự

giác và tính tổ chức kỷ luật, tinh thần

làm chủ tập thể của mỗi ngành , mỗi

cấp , mỗi địa phương, mỗi cơ sở và

của mỗi người lao động . Tổ chức quản

lý đúng đắn và có hiệu quả chính là

thể hiện ở việc phát huy sức mạnh

tổng hợp của cách mạng xã hội chủ

nghĩa .

Đề tạo nên sức mạnh tổng hợp .

chúng ta còn phải quán triệt quan

điềm đồng bộ, quan điểm hệ thống.

bảo đảm cho các mối liên hệ , các nhân

tổ khách quan và hoạt động chủ quan

của con người cùng tác động và tác

động theo một hướng tích cực đến sự

vật, hiện tượng . Trong tổ chức thực

hiện , tính hiệu quả của phương pháp

đồng bộ , hệ thống đòi hỏi phải thống

nhất và kết hợp hài hòa giữa các

mục tiêu , phương tiện và biện pháp

để đạt mục tiêu đã đề ra , phải đặt các

(6 ) Lê Duần : Thấu suốt hơn nửa đường lõi

của Đảng trong chặng đầu của thời kỳ quá 4 .

Nxb Sự thật . Hà nội , 1983, tr . 24.
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tổ chức, các yếu tố trong một hệ thống

-chặt chẽ , hợp lý , khoa học, bảo đảm

cho mỗi tổ chức , mỗi yếu tố đó thật

sự phát huy được tác dụng của mình

theo mục tiêu chung , chứ không phải

cản trở nhau , triệt tiêu nhau , từ đó tạo

thành sức mạnh tổnghợp để đạt mục

tiêu xác định trong từng thời kỳ . Như

vậy , phải vừa tính toán một cách toàn

diện và đầy đủ những điều kiện khách

quan , những cơ sở vật chất- kỹ thuật

hiện có và sẽ cử, vừa biết khơi dậy

tính năng động chủ quan , biết đánh

giá đúng và biết kết hợp một cách

hiện thực những điều kiện sẵn có và

khai thác các tiềm năng . Vừa tính

toán đầy đủ , toàn diện các yếu tố và

sự tác động lẫn nhau giữa tư tưởng ,

tổ chức , kinh tế , hành chính và giáo

dục , vừa quan tâm đến chức năng , vị

trí và tính đặc thù của mỗi yếu tố

trong những không gian và thời gian

nhất định . Vừa bảo đảm bao quát

chung các mặt , đồng thời tập trung

sức giải quyết có hiệu quả khâu chủ

yếu nhất dẻ chuyền biến cục diện

chung theo hướng tích cực .

Phát huy sức mạnh tổng hợp là

khoa học vận dụng những khả năng,

những nhân tố tác động đến quá

trình vận động của sự vật dựa trên

những hoạt động tự giác . Tính tự

giác ấy thể hiện ở sự nhận thức

đúng và hành động đúng theo quy

luật khách quan , giải quyết đúng

những vấn đề của cách mạng xã hội

chủ nghĩa ở nước ta trong từng thời

kỳ . Phủ nhận những quy luật khách

quan , không tính đầy đủ đến những

điều kiện khách quan trong nhận .

thức và hành động sẽ gây ra những

tồn hại cho chủ nghĩa xã hội , và cũng

không thể phát huy được sức mạnh

tổng hợp trong sự nghiệp cách mạng.

Cách mạng xã hội chủ nghĩa

chung là một quá trình hoạt động có

ý thức tự giác cao . Cách mạng xã hội

chủ nghĩa ở nước ta , từ sản xuất nhỏ

tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa

nói

-

lại càng đòi hỏi tính tự giác rất cao .

Tìm tòi , vận dụng sáng tạo, hành động

tự giác theo quy luật là điều quan

trọng trong hoạt động cách mạng .

Điều đó lại càng có ý nghĩa quan

trọng trong chặng đường cách mạng

hiện nay ở nước ta , khi sự nghiệp

xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo

vệ Tổ quốc xã hội chủnghĩa đang đặt

ra những vấn đề rất khó khăn và

phức tạp . Vì vậy trong khi nhấn

mạnh việc tôn trọng các điều kiện

khách quan và nghiêm túc vận dụng

các quy luật khách quan của cách

mạng xã hội chủ nghĩa , Đảng ta hết

sức chú ý phát huy tính năng động

cách mạng của quán chúng lao động ,

coi đó là một động lực cơ bản trong

việc vận dụng sức mạnh tổng hợp

của cách mạng .

Đề phát huy sức mạnh tổng hợp ,

việc đề ra các hình thức, biện pháp ,

bước đi , việc xây dựng hệ thống các

chế độ , chính sách của Đảng và Nhà

nước đóng vai trò rất to lớn , Thực

tiễn dã cho chúng ta hiểu sâu sắc

rằng , sức mạnh tồng hợp không

phải tồn tại ở dạngtrừu tượng , không

phải ở mục đích tự nó , mà ở chỗ nó

tác động một cách cụ thể đến những

nhiệm vụ của cách mạng , đến hiệu

quả của việc thực hiện những nhiệm

vụ ấy . Nếu như việc nhận thức đúng

quy luật khách quan , định ra được

nhiệm vụ cách mạng là quan trọng ,

thì việc vạch ra được những hình

thức , biện pháp , những chế độ , chính

sách thích hợp , từng bước hình

thành một hệ thống hợp lý có tác .

dụng hướng dẫn , quy định những

hành động cụ thể trên các mặt cũng

rất quan trọng . Về mặt nào đó có thề

nói, đó là hoạt động khó khăn , phức

tạp hơn . Không ở đâu đòi hỏi nhiều

trình độ tự giác , sáng tạo và nhạy

bén của người cách mạng như trong

vấn đề này . Đương nhiên việc nghiên

(Xem tiếp trang 54 )
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Về phân phối theo lao động

trong chặng đường đầu tiên của thời kỳ

quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta

TRẦN HỒ

Ôi phương thức sản xuất có một

hình thức phân phối sản phẩm

thích ứng với nó . Phân phối là

một trong những mặt của quan hệ

sản xuất do chế độ sở hữu về tư liệu

sản xuất quyết định .

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa , toàn

bộ sản phẩm xã hội, bao gồm cả sản

phẩm cần thiết và sản phẩm thặng dư ,

đều trực tiếp hoặc gián tiếp , trước

mắt hoặc lâu dài phục vụ cho lợi ích

của những người lao động . Riêng

phân sản phẩm cần thiết thì được

phân phối cho người lao động theo

nguyên tắc phân phối theo lao động .

Phan phối theo lao động là lấy lao

động làm thước đo làm liều chuẩn đề

phân phối cho người lao động . Theo

nguyên tắc này thì những người có

khả năng lao động phải lao động mới

được phân phối vật phẩm làm ra và

mức độ phân phối là do số lượng và

chất lượng lao động của họ cũng hiện

cho xã hội quyết định . Lao động nhiều

thì hưởng nhiều , lao động ít thì hưởng

ít ; có khả năng lao động mà không

lao động thì không được hưởng .

Tuy nhiên , điều đó không có nghĩa

là mỗi người lao động đã tạo ra

bao nhiêu sản phẩm thì được trực

tiếp hưởng hết bấy nhiêu , trái lại họ

chỉ được phản phối một phần sản

phẩm làm ra mà thôi . Chủ trương

của Lát-xan đòi người lao động phải

được hưởng « sản phẩm toàn vẹn của

lao động » là hoàn toàn ảo tưởng và

phản động , vì như vậy xã hội sẽ

không thể tồn tại và phát triển được .

Sản xuất quyết định phân phối , có

sản xuất mới có phân phối và tiêu

dùng nhưng phân phối có tác động

rất quan trọng đối với sản xuất . Xuất

phát từ quan điểm đó , Mác đã chỉ rõ

rằng , trước hết phải lấy một phần

trong tổng sản phẩm xã hội đề bù đắp

những tư liệu sản xuất đã hao phí

trong sản xuất nhằm tiếp tục quá

trình sản xuất và tích lũy dề tái sản

xuất mở rộng ; đồng thời cần phải

xây dựng quỹ dự trữ hoặc quỹ bảo

hiệm để đề phòng khi có tai nạn bật

ngờ . Những khoản dành ra đó là hoàn

toàn cần thiết về mặt kinh tế , cũng

giống như phải lập quỹ khấu hao tài

sản cố định , quỹ sản xuất ở các xi
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nghiệp thì mới có điều kiện khỏi

phục và phát triển sản xuất.

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa ,

người ta còn phải lập quỹ xã hội đề

mủ rộng phúc lợi chung . Cho nên

trong sản phẩm làm ra , phải trích

một phần dẻ hình thành các quỹ xã

hội như chi phí quản lý chung , quỹ

dùng đề đáp ứng yêu cầu về giáo dục ,

y tế và quỹ cứu tế xã hội đề nuôi

những người không có khả năng lao

động. Mác đã nói : “ Cái mà người

sản xuất đứng về mặt cá nhân ,

đã bị tước mất, thì về mặt thành viên

của xã hội , người ấy lại được lấy lại

một cách trực tiếp hay gián tiếp » ( 1 ) .

-

Phần lớn vật phẩm tiêu dùng còn

lại được đem phân phối trực tiếp cho

người lao động dưới hình thức tiền

lương . “ Vậy thì người sản xuất – một

khi đã khấu trừ xong các khoản

nhận cho cả nhân mình một vật

ngang giá dúng với cái mà người

ấy đã cung cấp cho xã hội (2) .

Tuy nhiên , như Mác đã nói, xã hội xã

hội chủ nghĩa mới là giai đoạn thấp

của xã hội cộng sản , là một xã hội

“ vừa từ xã hội tư bản thoát ra ; và

vì vậy một xã hội về mọi phương

diện : kinh tế , đạo đức, trí tuệ , còn

giữ những dấu vết của xã hội cũ , trong

đó nó đã thoát thai ra » (3 ), cho

nên trong xã hội xã hội chủ nghĩa , mặc

dù quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa

đã hình thành và ngày càngmở rộng

nhưng lực lượng sản xuất phát triển

chưa thật cao , sự khác biệt về trình

độ kỹ thuật, về năng suất của người

lao động , cũngnhư sự khác nhau giữa

lao động trí óc và lao động chân tay ,

giữa lao động phức tạp và lao động

giản đơn vẫn còn tồn tại . Về mặt

nhận thức, trong xã hội xã hội chủ

nghĩa , lao động tuy là niềm vinh dự

trong xã hội, nhưng vẫn chưa trở

thành nhu cầu bậc nhất của con người

mà còn là một phương tiện sinh sống

của mỗi người lao động. Bên cạnh

thái độ mới, xã hội chủ nghĩa đối

với lao động đã được hình thành cùng

với những quan điểm đạo đức mới,

vẫn còn những tư tưởng của xã hội

cũ : chây lười , trốn tránh lao động.

chưa thiết tha với lao động, cổng

hiển ít nhưng lại đòi hưởng thụ nhiều ,

không lao động nhưng lại muốn

hưởng thành quả lao động của người

khác, v.v.

Tất cả những điều kiện kinh tế

xã hội ấy khiến cho việc phân phối

theo lao động trở thành một tất yếu

khách quan , trong xã hội xã hội chủ

nghĩa .

Phân phối theo lao động là phân

phối vật phẩm tiêu dùng cá nhân

cho người lao động theo số lượng và

chất lượng lao động mà mỗi người

đóng góp cho xã hội. Đó là sự thực

hiện nguyên tắc lợi ích vật chất , gắn

chặt lợi ích cá nhân với lợi ích xã

hội, thúc đẩy người sản xuất quan

tâm đến sản phẩm làm ra , nâng cao

tinh thần trách nhiệm đối với lao

động, làm cho người lao động nhận

rõ được mối quan hệ giữa thành quả

lao động với thu nhập của mình .

Phân phối theo lao động còn kích

thích người lao động nâng cao trình

độ văn hóa , khoa học kỹ thuật, trình

độ lành nghề, thúc đẩy cải tiến kỹ

thuật và tăng năng suất lao động .

Thực hiện tốt việc phân phối theo

lao động tạo điều kiện tổ chức và ổn

định lực lượng lao động ở các đơn

vị sản xuất, góp phần ổn định đội

ngũ công nhân có kỹ thuật lành nghề,

tiến đến chấm dứt tình trạng di chuyển

sức lao động không hợp lý , tạo điều

kiện cho Nhà nước phân bố và sử

dụng lao động một cách có kế hoạch

Chính có phân phối theo lao động

mới bắt buộc được những kẻ có khả

năng lao động nhưng không chịu lao

( 1 ) , ( 2 ) , ( 3 ) C. Mác và Ph . Ăng - ghen : Phê

phán các cương lính Gô-ta và Éc-phuya, Nxb

Sự thật . Hà nội , 1957, tr. 23 và 24 .
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động , phải tham gia lao động. Đồng

thời , còn tạo điều kiện thuận lợi cho

việc rèn luyện ý thức trách nhiệm và

kỷ luật lao động , đấu tranh chống tư

tưởng bóc lột , miệt thị lao động , góp

phần giáo dục và xây dựng con người

mới, nền văn hóa mới.

Chủ nghĩa xã hội đã tạo ra điều kiện

và sự cần thiết khách quan đề thực

hiện phân phối vật phẩm tiêu dùng

cá nhân theo lao động . Phân phối

theo lao động là một quy luật kinh

tế của chủ nghĩa xã hội . Đây là sự

phân phối công bằng , hợp lý và

‘bình đẳng nhất trong lịch sử xã hội

loài người từ trước đến nay . Quy luật

này yêu cầu việc phân phối vật phẩm

tiêu dùng cá nhân của mỗi người sản

xuất, phải trả công bằng nhau , không

phân biệt nam hay nữ , tuổi tác , dân

tộc của những người lao động trong

xã hội xã hội chủ nghĩa .

Nước ta đã trải qua nhiều biến

chuyền của lịch sử và có nhiều đặc

điềm độc dáo trong sự phát triền của

cách mạng , cho nên việc thực hiện

phân phối theo lao động dã bị nhiều

hạn chế .

Ở miền Bắc trước đây , do tiến

hành xây dựng chủ nghĩa xã hội

trong điều kiện chiến tranh , cho nên

cùng với việc thực hiện phân phối

theo lao động , chúng là cố gắng bảo

đàm‘nhu cầu cơ bản cho mọi thành

viên trong xå hội . Hàng triệu

nông dân mặc áo lính thoát ly sản

xuất, ra tiền tuyến , dòi hỏi xã hội

phải phân phối lương thực cho

những người lao động nông nghiệp .

và cả gia đình họ theo định lượng

Đối với công nhân viên chức, ngoài

việc trả lương ra . Nhà nước còn

phân phối theo định lượng một số

vật phẩm tiêu dùng thiết yếu .

Nền kinh tế của nước ta chịu nhiều

hậu quả của chiến tranh lâu dài và

ác liệt , do đó việc cải thiện một phần

đời sống của cán bộ , công nhân viên

chức thông qua quỹ tiền lương cũng

đã bị hạn chế . Cho đến nay , một số vật

phẩm tiêu dùng còn phải được phân

phối thông qua giá cả theo chế độ

cung cấp .

Trong hoàn cảnh đặc biệt của lịch

sử , chính sách phân phối vật phẩm

tiêu dùng như nói trên của Đảng và

Nhà nước là cần thiết và đúng đắn .

Chính sách phân phối đó đã góp

phần tăng cường đoàn kết toàn dân .

nhất là đoàn kết trong nông dân ,

động viên được sức người sức của

cho cuộc kháng chiến thần thánh của

dân tộc , bảo đảm giành thắng lợi vì

đại cho sự nghiệp chống Mỹ , cứu

nước. Đó là điều mà chúng ta cần

phải khẳng định . Tuy nhiên , do hoàn

cảnh lịch sử của đất nước lúc bấy

giờ bắt buộc chúng ta bảo đảm nhu

cầu cơ bản cho mọi thành viên trong

xã hội , cho nên đã sinh ra ỷ lại , dựa

dẫm vào Nhà nước và từ đó dẫn đến

việc bao cấp tràn lan trong sản xuất

kinh doanh và đời sống .

Trong giai đoạn mới của cách

mạng , việc đồi mới của chế độ phân

phối đáng lẽ phải được thực hiện

hơn . nhưng các chính sách

và giá cả , tiền lương … mang nặng

tinh chát bao cấp . cứng nhắc

không phù hợp với tình hình thực

tế đã bị kéo dài một cách bảo thủ và

trì trệ trong cơ chế quản lý kinh tế .

Việc phân phối theo chế độ bao cấp

không thề có những nhân tố kinh là

bên trong dè kích thích tăng năng

xuất lao động và thúc đẩy sản xuất

phát triển . Vì thu đủ chi đủ , cho nên

diễn ra tình hình kinh tế là : sản

xuất với bất cứ giá nào , không tính

toán đến chi phí sản xuất và giá

thành sản phẩm , không tỉnh đến hiệu

quả kinh tế , bất chấp có lợi nhuận
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hay không có lợi nhuận , nếu có lỗ đã

có Nhà nước gánh chịu . Hạch toán

kinh tế mang tính chất hình thức ,

không phản ánh đúng thực chất về

hiệu quả của sản xuất và kinh doanh ,

Từ đó , công nhân dựa dẫm vào nhau ,

không phân biệt người lao động giỏi

với người lao động kém , ỷ lại vào tập

thề , ỷ lại vào Nhà nước , những biểu

hiện của chủ nghĩa binh quân trong

phân phối ngày càng tăng lên một

cách trầm trọng .

Ở khu vực kinh tế tập thề, lối phân

phổi mang tính chất bao cấp đã dẫn

đến nhiều hiện tượng tiêu cực , người

xã viên không quan tâm đến sản xuất,

dựa dẫm vào nhau , không phân biệt

người làm giỏi với người làm kém .

không hứng thú trong lao động , người

laođộng giỏi cũngnhư người lười nhác

đều hưởng ngang nhau. Những hiện

tượng cày cấy , chăm bón không kịp

thời, đã làm cho sản lượng thu hoạch

hằng năm không đạt kế hoạch . Đó là

một trong những nguyên nhân quan

trọng làm cho nông nghiệp chậm

phát triển trong một thời gian dài .

Trong lĩnh vực công nghiệp quốc

doanh , chúng ta chưa chú ý đúng múc

và chưa phân phối thỏa đáng cho

người công nhân lành nghề có năng

suất lao động cao , đã tạo ra nhiều

sản phẩm cho xã hội . Do đó , đã kìm

hãm việc cải tiến kỹ thuật, tăng số

lượng và chất lượng sản phẩm trong

các xí nghiệp . Sự chênh lệch về bậc

lương trong các tháng lương rất

thấp , cho nên chưa kích thích dược

việc cải tiến kỹ thuật và phát triển

sản xuất . Do chế độ bao cấp như vậy ,

cho nên các xí nghiệp không tiết

kiệm được lao động sống và lao động

quá khứ , dẫn đến năng suất lao động

và sản lượng công nghiệp chậm

phát triển .

Thực hiện phân phối theo lao động

trong chặng đường dầu tiên của thời

kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, chúng

ta cần chú ý một số vấn đề sau đây :

-

Phân phối theo lao động được tiền

hành trong diều kiện nền kinh tế còn

nhiều thành phần .

Hiện nay , bên cạnh kinh tế quốc

doanh , kinh tế tập thẻ thực hiện

nguyên tắc phân phối theo lao động .

thành phần kinh tế tư nhân có một

phương thức phân phối thích ứng với

quan hệ sản xuất dựa trên chế độ tư

hữu về tư liệu sản xuất . Trong thành

phần kinh tế tư bản tư nhân , việc

phân phối sản phẩm dựa trên sở hữu

về vốn đầu tư của nhà tư sản ; người

công nhân nhận tiền lương của mình

thông qua việc bán sức lao động :

tiền lương đó là giá cả sức lao động

và ở đây người công nhận còn bị

nhà tư sản bóc lột . Đương nhiên ,

trong điều kiện của chuyên chính vô

sản , quyền lợi của người lao động

được luật pháp bảo vệ và nhà tư sản

không được đối xử với công nhân

như trong xã hội cũ . Những người

nông dân và thợ thủ công trong thành

phần kinh tế tiều tư hữu được hưởng

theo kết quả lao động cá thể củamình

Như vậy , trong điều kiện nền kinh

tế còn nhiều thành phần , ở nước

ta hiện nay còn nhiều phương thức

phân phối khác nhau . Bên cạnh việc

kế hoạch hóa của Nhà nước là chủ

yếu về phân bổ sức lao động giữa

các xí nghiệp , giữa các ngành kinh

tế và các vùng của đất nước thì sự

di chuyền sức lao động giữa cáo

thành phần kinh tế và các đơn vị sản

xuất kinh doanh trong một mức độ

nhất định vẫn diễn ra theo sự táo

động của tiền lương và thu nhập thực

tế của những người lao động . Do đó,

các xí nghiệp quốc doanh phải có

biện pháp tổ chức lao động và ồn

định lực lượng lao động một cách

vững chắc ở xí nghiệp mình , nhất là

lao động có kỹ thuật , có tay nghề

thành thạo ; không đề công nhân có

trình độ kỹ thuật bộ xí nghiệp ra

làm ngoài với tư nhân
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Phân phối theo lao động trong hoàn

cảnh nền kinh tế chủ yếu còn đang ở

tình trạng sản xuất nhỏ.

Nhân dân ta đã đạt được những

thành tựu đáng kể trong công cuộc

cải tạo và xây dựng nền kinh tế quốc

dân . Một số cơ sở công nghiệp nặng

then chốt đã được hình thành , công

nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng từng

bước được xây dựng . Nông nghiệp

đang có đà phát triển tốt , các ngành

kinh tế khác đã có những tiến bộ

quan trọng . Tuy nhiên , cho đến nay ,

về cơ bản nền kinh tế nước ta vẫn

chưa rút ra khỏi « cuống nhau của

nên sản xuất nhỏ ; nước ta về mặt

kinh tế , vẫn còn là một nước đang

phát triển . Năng suất lao động xã hội

còn thấp , nền kinh tế còn đang mặt

cân đối nghiêm trọng . Tổng sản phẩm

xã hội tăng chậm , thu nhập quốc dân

còn ít , sản phẩm cần thiết đề bù đắp

và tái sản xuất sức lao động còn ở

mức tối thiều , sản phẩm thặng dư

dùng cho tích lũy để tái sản xuất mở

rộng còn rất ít , do đó những vật

phẩm tiêu dừng dành để phân phối

cho những người lao động dưới

hình thức tiền lương cũng còn rất

hạn chế . Mặt khác, nền kinh tế nước

ta lại phải chịu nhiều hậu quả nặng

nề của chiến tranh lâu dài và ác liệt ;

hiện nay bọn bành trướng và bá

quyền Trung quốc câu kết với để

quốc Mỹ đang tiến hành cuộc chiến

tranh phá hoại nhiều mặt chống nước

ta . Do đó , việc cải thiện đời sống

của cán bộ , công nhân viên chức một

phần rất quan trọng qua quỹ tiền

lương cũng bị hạn chế . Cho đến nay ,

một số vật phẩm tiêu dùng thiết yếu

còn phải phân phối thông qua giá cả

cung cấp ( Nhà nước còn phải bù lỗ

qua ngân sách đối với 9 mặt hàng

thiết yếu về đời sống và một số mặt

hàng tiêu dùng không định lượng

theo giá bán lẻ ổn định ). Đó là một

chính sách cần thiết và đúng đắn của

Đảng ta trong tình hình mức sản

xuất của nước ta còn rất thấp.

Tuy nhiên , trong thời gian qua ,

cũng có khuynh hướng lệch lạc đòi

“ xóa bỏ ngay giá cả theo chế độ cung

cấp đối với một số mặt hàng thiết

yếu về đời sống » . Thực tiễn trong

ba năm qua đã chứng minh rằng :

nếu chỉ đơn thuần dùng giá cả đề

giải quyết những khó khăn về kinh

tế thì thật là ảo tưởng và sai làm .

Trong hoàn cảnh kinh tế kém phát

triển , thị trường chưa ổn định , giá cả

biến động mạnh , quan hệ giữa cung

và cầu về hàng hóa thiết yếu dạng

mất cân đối thì chúng ta bắt buộc phải

tạm thời chấp nhận giá cả theo chế

độ cung cấp đối với một số mặt hàng

thiết yếu về đời sống cho cán bộ ,

công nhân viên chức . Về thực chất

những mặt hàng thiết yếu mà Nhà

nước cung cấp theo định lượng và giả

ổn định cho cán bộ , công nhân viên

chức là một hình thức trả tiền lương

bằng hiện vật đề bảo đảm một phần

tiền lương thực tế . Do đó , trước mắt ,

việc Nhà nước ta tạm thời thi hành

chính sách hai loại giá là rất cần thiết .

Trình độ phân công lao động xã

hội còn rất thấp , lao động kỹ thuật

các ngành nghề chậm phát triển .

Lực lượng sản xuất ở nước ta còn

kém phát triển , việc phân công lao

động xã hội còn đang ở trình độ rất

thấp . Chính vì vậy , lao động kỹ thuật

của các ngành nghề cũng kém phát

triển . Điều này lưu ý chúng ta khi

thực hiện chế độ tiền lương cần phải

thể hiện sự kích thích phát triển lao

động có kỹ thuật của các ngành nghề,

khuyến khích lao động có kỹ thuật

của các ngành nghề , nhất là các

ngành nghề mới ra dòi, nhưng có

triển vọng lớn đối với công cuộc xây

dựng và phát triển nền kinh tế quốc

dân , làm cho tiền lương thật sự bảo

đảm tái sản xuất sức lao động của

người ăn lương , bảo đảm quan hệ

hợp lý giữa các ngành nghề và tính
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thống nhất của chế độ tiền lương

trong cả nước. Cần chú ý phân biệt

lao động bình thường với lao động

nặng nhọc , lao động giản đơn với lao

động phức tạp , lao động chân tay với

lao động trí óc trong việc cải tiến

chế độ tiền lương nhằm thúc đẩy

sản xuất phát triển mạnh mẽ.

Chống chủ nghĩa bình quân và triệt

đề thực hiện phân phối theo lao động .

Trong quá trình thực hiện phân

phối theo lao động , phải kiên quyết

chống chủ nghĩa bình quân vì nó

hoàn toàn đối lập với yêu cầu của

quy luật phân phối theo lao động ,

đối lập với nguyên tắc lợi ích vật

chất . Chủ nghĩa bình quân là biểu

hiện của quan niệm tiểu tư sản về

chủ nghĩa xã hội . Những người theo

chủ nghĩa bình quân hiểu “ bình đẳng

trong chủ nghĩa xã hội một cách tuyệt

đối , ảo tưởng và sai lầm . Họ làm

tưởng rằng trong chủ nghĩa xã hội ,

mọi người phải được phân phối nhất

loạt ngang nhau , mặc dù số lượng và

chất lượng lao động của mỗi người

đóng góp cho xã hội hoàn toàn khác

nhau . Chủ nghĩa bình quân đã hạn

chế tính tích cực lao động của những

người sản xuất, hạn chế sự quan tâm

cải tiến kỹ thuật , từ đó làm hạn chế

sự phát triển sản xuất .

Mặt khác, cần phê phán quan điểm

chỉ nhấn mạnh một chiều đến lợi ích

vật chất , chạy theo lợi ích thiền cận

trước mắt , không thấy lợi ích lâu dài ,

toàn . cục , đem lợi ích cá nhân tách

rời , thậm chí đối lập với lợi ích xã

•hội . Những người có quan điểm sai

làm này không thấy rằng lợi ích cá

nhân phải nằm trong lợi ích xã hội ,

lợi ích xã hội có được củng cố và

phát triển thì lợi ích cá nhân của

những người lao động mới được

thực hiện đúng theo quỹ đạo của chủ

nghĩa xã hội . Và một khi lợi ích xã

hội bị xâm phạm , bi xói mòn , bị

« rút ruột » , bị đục khoét thì lợi ích

chính đáng của cá nhân người lao

dộng cũng không được bảo đảm .

Trong hoàn cảnh nước ta từ một

nền kinh tế mà sản xuất nhỏ là chủ

yếu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội

không qua giai đoạn phát triển tư

bản chủ nghĩa , việc thực hiện nguyên

tắc phân phối theo lao động càng có

ý nghĩa quan trọng . Nó là một dòn

bầy và cũng là một trong những động

lực rất quan trọng đề kích thích sản

xuất phát triển , đưa nền kinh tế từ

sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội

chủ nghĩa . Việc phân phối theo lao

động càng được thực hiện triệt để bao

nhiêu thì tác dụng thúc đẩy của nó

đối với công cuộc xây dựng và phát

triển nền kinh tế xã hội chủ nghĩa

lại càng mạnh mẽ bấy nhiêu .

Điều này đã được chứng minh ở

việc thực hiện chỉ thị số 100 của Ban

bí thư Trung ương Đảng (khóa IV )

về « khoán sản phẩm đến nhóm lao

động và người lao động » trong nông

nghiệp . Trong ba năm qua , phong

trào lao động sản xuất được dãy lên

thành một cao trào sâu rộng trong

nông thôn cả nước , đây mạnh thâm

canh , tăng năng suất lao động , đã

góp phần nâng cao sản lượng lương

thực , tính bình quân mỗi năm tăng

gần 1 triệu tấn . Được như vậy là nhờ

ở việc sửa đổi một số chính sách cụ

thể trong việc khoán sản phẩm , trong

việc phân phối ăn chia ở hợp tác xã

nông nghiệp , thực hiện nguyên tắc

phân phối theo lao động , chú ý đến

lợi ích vật chất của người lao động .

Tình hình trên chứng tỏ rằng , việc

lựa chọn và xác định đúng đắn các

hình thức kinh tế biểu hiện được hoạt

động của các quy luật kinh tế khách

quan có ý nghĩa quan trọng biết bao

đến công cuộc cải tạo và xây dựng

nền kinh tế hiện nay .

Những vật phẩm tiêu dùng đem

phân phối cho người lao động gồm
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nhiều bộ phận , trong đó tiền lương

là bộ phận cơ bản nhất, phải chiếm

phần lớn thu nhập của công nhân .

Tuy nhiên , trong thực tế vừa qua ,

ở nhiều xí nghiệp , phần tiền thưởng

lại cao gấp nhiều lần so với tiền lương

cơ bản của công nhân , và cũng có

nơi , có lúc , thu nhập bằng quỹ phúc

lợi lại xấp xỉ với tiền lương cơ bản .

Đó là điều bất hợp lý , cần được

khắc phục .

Trong khi thực hiện nguyên tắc

phân phối theo lao động , chúng ta

không bao giờ xao lãng việc chấp

hành đúng đắn chính sách đối với

những người lao động về hưu, nghỉ

công tác vì mất sức lao động, các

thương binh , bệnh binh , gia đình liệt

sĩ , gia đình có công với cách mạng,

những người già yếu , tàn tật không

nơi nương tựa , v.v.

Cùng với việc phân phối theo lao

động , cần tiến hành tốt công tác giáo

dục tư tưởng, nâng cao giác ngộ xã

hội chủ nghĩa cho những người lao

động . Chúng ta phải đặt vấn đề giáo

dục tư tưởng là một công tác rất

quan trọng , không được coi nhẹ . Xã

hội của chúng ta vừa thoát ra từ xã

hội cũ , cho nên vẫn còn không ít

những tư tưởng , tập quán của xả

hội cũ như : không chịu lao động .

làm ăn gian dối , làm bừa, làm âu, ăn

cắp của công , móc ngoặc , hối lộ .

buôn lậu , phe phẩy v.v. đề có thu

nhập cao hơn mọi người . Những tư

tưởng và tập quán xấu xa đó cần

phải lên án và đả phá đến tận gốc

rễ đi đôi với xây dựng tinh thần lao

động mới , sống bằng sức lao động

của chính mình , bằng thành quả lao

động của mình , xây dựng tư tưởng

làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa, xây

dựng con người mới xã hội chủ nghĩa .

Sử dụng

(Tiếp theo trang 47 )

cứu , tìm tòi và định ra những hình

thức, biện pháp , chế độ , chính sách

nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp

của cách mạng trong từng mặt, từng

ngành , từng địa phương cho đến cả

nước phù hợp với những , điều

kiện lịch sử cụ thể của từng chặng

đường , không thể tách rời thực

tiễn cách mạng , tách rời phong

trào cách mạng của quần chúng .

Chính trong hoạt động cách mạng

sôi động của quần chúng , nhất là ở

các địa phương, cơ sở sẽ làm nảy sinh

những sáng kiến , những hình thức,

biện pháp hợp lý , khoa học . Nhiệm

vụ của những người cách mạng là

hướng dẫn , tổng hợp , xác minh , hoàn

sức mạnh...

thiện và nâng cao những kinh nghiệm ,

sáng kiến ấy . Nghị quyết Hội nghị

thứ sáu của Ban chấp hành trung

ương Đảng đã chỉ rõ : « ... Trong điều

kiện kinh tế xã hội hiện nay, thấu

suốt và cụ thể hóa đường lối đúng

đắn của Đảng bằng một cơ cấu kinh

tế hợp lý và một cơ chế quản lý thích

hợp, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ

tập thê của nhân dân lao động ở từng

cơ sở , từng địa phương, từng ngành .

động viên được sức mạnh tổng hợp của

cả nước thì chúng ta có khả năng tạo

ra một chuyên biến mạnh mẽ trong

đời sống kinh tế – xã hội » . Phấn đấu

theo phương hướng đó chúng ta sẽ

đưa sự nghiệp cách mạng của nhân

dân ta tiến lên một bước mới.
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Những thành tựu bước đầu

của Long an trên mặt trận kinh tế

LÊ VĂN KIẾN

Bí thư tỉnh ủy Long an

SAU

chưaSAU giải phóng miền Nam

được ba năm , nhân dân tỉnh

Long an chúng tôi phải dương

đầu với cuộc chiến tranh ác liệt ở

biên giới tây nam do bè lũ Pổn

Pốt, tay sai của bọn bành trưởng và

bá quyền Trung quốc gây ra . Đến

năm 1978 , nhân dân tỉnh chúng tôi

phải khắc phục hậu quả nặng nề của

trận lụt lớn chưa từng có và nạn sâu

rầy phá hoại mùa màng liên tiếp

trong ba vụ . Cho nên sản lượng nông

nghiệp tỉnh chúng tôi giảm sút

nghiêm trọng , công nghiệp đình đón

vì thiếu vật tư và nguyên liệu .

Trước tình hình đó , tỉnh ủy chúng

tôi đã quyết tâm lãnh đạo nhân dân

khác phục nhanh những hậu quả của

thiên tai và dịch họa , ra sức tổ chức

lại sản xuất , khai thác mọi tiềm năng

lao động và đất đai, dây mạnh sản

xuất nông nghiệp và công nghiệp ,

giải quyết công ăn việc làm cho

những người lao động . Tỉnh đã đầu

tư vốn một cách thỏa đáng về vật tư ,

phân bón , thủy lợi dễ dãy mạnh thâm

canh và tăng năng suất trong nông

nghiệp ; biển hàng nghìn héc ta đất

hoang thành đất trồng trọt , chuyển

hàng nghìn héc ta ruộng lúa một vụ

lên hai vụ với năng suất ổn định ;

tích cực giải quyết vật tư , nguyên

liệu bằng cân đối bốn nguồn để khỏi

phục và phát triển công nghiệp , nhất

là tiểu công nghiệp , thủ công nghiệp ,

chủ yếu là dây mạnh phát triển hàng

tiêu dùng : vải, đường … nhằm ôn

định đời sống nhân dân .

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương

Đảng và Chính phủ , tỉnh chúng tôi

đã ra sức khắc phục khó khăn . Với

sự hỗ trợ của các ngành trung ương

và các tỉnh bạn , chỉ trong một thời

gian ngắn , Longan đã góp phần đánh

thẳng bọn Pôn Pốt và đạt được một

số thành quả đáng phấn khởi về mặt

kinh tế .

Từ một tỉnh bị mất mùa liên tiếp ,

nhân dân thiếu ăn , đến năm 1980 ,

Long an đã đạt 136 157 tấn lương thực ,

bình quân nhân khẩu 100 kg . Năm

1983 , sản lượng lương thực đạt 510777

lấn , bình quân nhân khẩu là 105 kg .

Các loại cây công nghiệp qua các

năm đều tăng . Đay năm 1980 chỉ có

785 tấn , năm 1983 tăng lên 1938 tàn .

Sản lượngmía năm 1980 đạt 233 855 tấn ,
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năm 1983 tăng lên 328 396 tấn . Với số

mía này , qua chế biến , có thể cung cấp

đủ đường cho nhân dân trong tỉnh .

Sản lượng thịt lợn cũng tăng nhanh

qua các năm : năm 1980 là 6 349 tấn ,

năm 1981 là 6516 tấn , năm

tấn , năm 1983 là 8200 tấn .

1982 là 6 694

Gắn liền với đẩy mạnh phát triển

sản xuất, tỉnh chúng tôi đã coi trọng

việc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với

nông nghiệp . Tính đến tháng 6-1984 .

Long an có 1 300 tập đoàn sản xuất và

9 hợp tác xã nông nghiệp , với 40 %

số hộ nông dân , và 44 % diện tích đất

toàn tỉnh .

Về công nghiệp , sản lượng vải tăng

khá : năm 1980 chỉ có 2,2 triệu mét ,

năm 1981 có 3,2 triệu mét, năm 1982

là 3,5 triệu mét, năm 1983 lên đến 4,7

triệu mét . Sản lượng đường ăn tăng :

năm 1980 là 1 351 tấn , năm 1981 là 4632

tấn , năm 1982 là 7100 tấn , năm 1983

là 6 121 tấn . Ngoài ra tỉnh chúng tôi

còn giao nộp cho trung ương 93000

tấn mía cây . Nước mắm đạt 1,3 triệu

14t năm 1980 , năm 1982 có 1,7 triệu lít ,

năm 1983 lên 2,6 triệu lít .

Những con số trên không lớn lắm ,

nhưng chúng tôi rất trân trọng và tự

hào với những thành quả do chính

nhân dân lao động của tỉnh mình đã

tạo ra trong hoàn cảnh đặc biệt khó

khăn và phức tạp .

Đi đối với việc tổ chức lại sản xuất

nhằm không ngừng phát triển nông

nghiệp và công nghiệp , tỉnh ủy chúng

tôi đã quyết tâm thực hiện cải tiến

công tác phân phối lưu thông. Chúng

tôi nhận thức rằng , sản xuất quyết

định lưu thông , nhưng lưu thống có

tác động rất quan trọng đối với sản

xuất . Ở một thời điềm nhất định , về

một số mặt hàng nào đó , lưu thông

có tác dụng quyết định đối với sản

xuất . Hơn nữa , trong nhiều năm qua ,

do cơ chế hành chính bao cấp cho nên

giá mua nông sản và thực phẩm chưa

bù đắp được chi phí sản xuất , việc

.

thu mua hàng hóa của Nhà nước chưa

thực hiện được trôi chảy . Mua hàng

vào không đạt kế hoạch cho nên cũng

không đủ hàng đề bán ra , thương

nghiệp xã hội chủ nghĩa đã lúng túng ,

bị động , không thực hiện được chức

năng cơ bản của mình , chỉ giẫm chân

tại chỗ và hoạt động một cách hạn

chế trong phạm vi cung cấp một số

mặt hàng theo định lượng cho công

nhân viên chức cũng rất khó khăn ,

chứ chưa nói đến việc đấu tranh

giành quyền làm chủ thị trường và

giá cả .

Được trung ương cho phép , Long

an làm thử cải tiến phân phối lưu

thông đến nay đã được bốn năm . Qua

thực hiện cải tiến phân phối lưu

thông , ở tỉnh chúng tôi sản xuất

được kích thích và thúc đẩy phát

triển đúng hướng ; bốn năm qua sản

lượng lương thực và nông sản khác

năm sau tăng hơn năm trước một

cách rõ rệt . Việc thu mua nắm hàng

hóa vào tay Nhà nước có nhiều tiến

bộ ; từ năm 1981 đến năm 1983, tỉnh

chúng tôi đã hoàn thành vượt mức

kế hoạch thu mua nông sản và thực

phàm . Nhờ tập trung quỹ hàng hóa

vào một mối dưới sự quản lý thống

nhất của ủy ban nhân dân tỉnh cho

nên đã thực hiện tốt hợp đồng hai

chiều với nông dân , bảo đảm hàng

hóa đối lưu với các tỉnh bạn , đáp

ứng cung cấp hàng hóa theo kế hoạch

cho trung ương , dồng thời phục vụ

tốt xuất khẩu . Chúng tôi đã xuất phát

từ thực tiễn đề nghiên cứu và vận

dụng một số vấn đề có tính quy luật

trong phân phối lưu thông được

thích hợp với hoàn cảnh cụ thề của

Long an

Trước hết , các tổ chức của thương

nghiệp xã hội chủ nghĩa đã nằm

được hàng hóa và bước đầu vận dụng

quan hệ hàng hóa — tiền lệ trong kinh

doanh. Có tồ chức được sản xuất hàng

hóa thì mới có hàng hóa đề lưu

thông và tiêu dùng. Tuy nhiên , lâu



nay ở nhiều nơi , có mặt hàng đã

được sản xuất tương đối khá , nhưng

trong các cửa hàng thương nghiệp

quốc doanh vẫn thiếu hàng hóa đó

dề bán cho người tiêu dùng . Một

nguyên nhân quan trọng là do Nhà

nước chưa nắm được đại bộ phận

hàng hóa trong tay . Chính Longan đã

từ làm chủ sản xuất mà tồ chức năm

được hàng hóa , nhất là việc tập trung

thống nhất nguồn hàng đề từ đó có

điều kiện vật chất cho thương nghiệp

quốc doanh đấu tranh giành quyền

làm chủ thị trường .

Hàng hóa ở Long an dodo địa

phương sản xuất và cân đổi bằng

trao đổi với các nguồn khác , kẻ cả

nhập khẩu mà có , bao gồm cả tư liệu

sản xuất và tư liệu tiêu dùng . Số hàng

hóa này không được phân chia ra

làm nhiều quỹ hàng hóa mà tất cả

đều tập trung vào một quỹ hàng hóa

thống nhất. Như thế là các tổ chức

kinh doanh của các ngành ở tỉnh

không còn giữ vật từ đề phân phối

theo kế hoạch riêng của mình cho

nên đã khắc phục được việc phân

tán ra nhiều ngành trong việc cung

ứng vật tư cho nông dân . Quỹ hàng

hóa này đặt dưới sự quản lý tập

trung thống nhất của một cơ quan,

được phân phối theo kế hoạch thống

nhất là phương tiện vật chất quyết

định cho việc lập lại trật tự trong

phân phối lưu thông , tạo điều kiện

cho thương nghiệp quốc doanh đấu

tranh giành quyền làm chủ thị

trường . Sự thống nhất quỹ hàng hóa

về một mối có ưu thế là phát huy

được sức mạnh tổng hợp và tập

trung, có tác động quyết định đến

thị trường và giá cả ; đồng thời khắc

phục được lối kinh doanh phân tán ,

tủn mủn , “ có con , làm lãng phí lực

lượng vật chất và hao hụt hàng hóa

Cũng như ở một số địa phương

khác , trước kia Long an đã thực hiện

việc hàng đổi hàng , cụ thể là đem

vật tư và hàng tiêu dùng đồi lấy

nông sản với nông dân theo một tỷ

lệ nhất định . Thông qua hình thức

này , Nhà nước đã cung cấp một phần

tư liệu sản xuất và hàng tiêu dùng

cho nông dân , đồng thời mua của

nông dân một số nông sản nhất định .

Hình thức hàng đòi hàng có nhiều

nhược điểm : có những mặt hàng

nông dân không cần , Nhà nước cũng

đem dồi cho nông dân dề lấy nông

sản , nông dân không dùng các thứ

hàng đó cho nên họ đem bán ra thị

trường ; nông dân do đó biến thành

người đi buôn ; quỹ hàng hóa của

Nhà nước bị phân tán cho nhiều tồ

chức kinh doanh của nhiều ngành

với nhiều phương thức thu mua khác

nhau ; hình thức trao đổi này đã gây

ra tranh mua , kích giá lên cao , chẳng

những có tác động không tốt đối với

quản lý thị trường mà còn gây rủi

loạn trong mối quan hệ hợp tác giữa

các tổ chức kinh doanh của thương

nghiệp quốc doanh .

Long an đã tổ chức nghiện cứu cải

tiến việc mua lượng thực và các loại

nông sản khác theo hợp đồng ứng

trước tư liệu sản xuất với nông dân .

Các tổ chức thu mua của Nhà nước

đã ký hợp đồng với hợp tác xã , tập

đoàn sản xuất và nông dân bằng cách

giao trước vật tư , sau đó nông dân

trả lương thực và nông sản khác với

một tỷ lệ sản phẩm nhất định theo

hợp đồng . Điều đặc biệt khác với các

địa phương là ở đây không đưa hàng

tiêu dùng vào hợp đồng , hạn chế

được nông dân đi buôn mà Nhà nước

lại tập trung được nguồn hàng tiêu

dùng đề bình ổn vật giá trên thị

trường . Chính việc thu mua nông sản

theo hợp đồng ứng trước tư liệu sản

xuất là thích hợp với điều kiện nông

nghiệp nước ta như đồng chí Lê Duẩn

dã phát biểu tại hội nghị thứ 5 của

Trung ương Đảng : « Nhà nước tính

toán với nông dân .. tồ chức hợp

đồng cung ứng tư liệu sản xuất ... Lò

chức thu mua tận gốc theo hợp đồng
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hoặc đưa hàng trước lấy nông sản

sau hoặc ngược lại , mua chịu , lấy

nông sản trước , cung ứng

sau " (1).

hàng

Năm vừa qua , số lượng lương .

thực mua được theo phương thức này

chiếm đến 84 % trong tổng số lương

thực mua được . Đối với phần nông

sân còn thừa của nông dân , các tổ

chức thương nghiệp mua bằng tiền

mặt theo giá cả thấp hơn giá thị

trường từ 15 % tùy từng mặt

hàng .

-

Trong việc tổ chức nắm nguồn

hàng , khi mới bắt đầu thực hiện cơ .

chế mới, công tác thu mua đã có hiệu

quả ngay . Vụ hè thu năm 1980 , mua

lương thực được 25 276 tấn , gặp

2,5 lần so với cùng kỳ năm 1979 Từ

1-12-1980 đến 19-2-1981 , trong vụ mùa

và dông xuân đó, tỉnh huy động lương

thực được 32002 tấn , hơn cùng kỳ

năm trước gần 2 vạn tấn . Trong

4 tháng cuối năm 1980 , lợn mua được

905 tấn , gấp 1,7 lần của 8 tháng đầu

năm , gấp 3,1 lần của năm 1979, trứng

vịt mua được 3 triệu quả , gấp 40 lần

năm 1979 ; lạc mua được 675 tấn , gấp

3,3 lần của 8 tháng đầu năm , đầy

kết quả thu mua cả năm lên 822 tấn,

đạt 270 % kế hoạch và gấp 3 lần của

năm 1979 .

Công tác thu mua nông sản của

tỉnh chúng tôi từ năm 1981 đến năm

1983 luôn luôn hoàn thành kế hoạch ;

số lượng hàng mua được qua các

năm như sau :

Hàng hóa Đơn vị 1981 1982 1983

Lương thực tăn 74 200

Lon tan 2692

77 700

4440

118 100

7005

Lac tân 1.003 1 150 1.980

Day tän 230 829 1070

Khó khăn chính của việc thu mua

nông sản là chúng ta thiếu hàng công

nghiệp , nếu có dòi dào hàng công

nghiệp , nhất là u liệu sản xuất và

vật tư cho nông nghiệp thì còn có thể

mua
thêm được nhiều hơn nữa.

Từ năm 1980 đến năm 1983, việc

cung cấp hàng hóa cho trung ương

được liên tục hoàn thành kế hoạch ,

năm sau nhiều hơn năm trước :

Hàng hóa

Đơn vị

tính

1979 1980 1981 1982 1983

Lương thực
tån

Lợn
tân

3.500

68

Đường
tan

36100

950

400

17.700

1945

1 207

57 000 106 000

2508

2606

3885

1918

Xóa bỏ cơ chế

cấp không phải là

hành chính bao

một việc dễ dàng .

Có khắc phục được tính bảo thủ và

sức ý của những tập quán cũ thì mới

thực hiện được việc xóa bỏ đó . Chúng

tôi đã coi trọng và vận dụng quy luật

giá trị trong điều kiện còn tồn tại

hàng hóa và tiền tệ dưới chế độ xã

( 1 ) Lê Duẩn : * Làm chủ tập thề. sử dụng

sức mạnh tòng hợp, tạo chuyền biển sâu sắc

về kinh tế , xã hội " . Tạp chí Cộng sản, số

1-1984 . tr . 15.
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hội chủ nghĩa , nhất là nước ta lại

đang ở chặng đường dầu tiên của

thời kỳ quá độ , nền kinh tế còn nhiều

thành phần . Các tổ chức thương

nghiệp quốc doanh đã xuất phát từ

chi phí sản xuất hàng hóa , vận dụng

các chính sách của Đảng và Nhà nước

về phân phối lưu thông , nghiên cứu

quan hệ giữa cung và cầu về hàng

hóa , tính toán sức mua của các tầng

lớp dân cư trong tỉnh , số lượng tiền

tệ lưu thông trên thị trường , mới

quan hệ giữa hàng hóa và tiền tệ ...

để quy định giá mua nông sản và giá

bán lẻ hàng tiêu dùng tương đối hợp

lý . Các tổ chức lưu thông đã biết

kinh doanh có kế hoạch , có hiệu quả

kinh tế , lấy thu nhập của những cơ

sở kinh doanh để bù đắp những chi

phí của những cơ sở đó , sử dụng hợp

lý vốn và bảo đảm có lợi nhuận

Đối với công nhân viên chức, trong

những năm qua , tỉnh chúng tôi đã sử

dụng nhiều biện pháp tích cực , phong

phủ và linh hoạt để bảo đảm tiền

lương thực tế và ổn định đời sống

theo đúng chính sách của Nhà nước

Trên cơ sở chính sách cung cấp

những hàng hóa tiêu dùng thiết yếu

về đời sống theo định lượng và một

số mặt hàng khác không theo định

lượng đối với công nhân viên chức ,

chúng tôi đã nghiên cứu và từng

bước thực hiện việc mua bán bình

thưởng trong xã hội.

Trong quá trình thực hiện cải tiến

phân phối lưu thông , tỉnh chúng tôi

đã quan tâm đến việc phát triển

thương nghiệp xã hội chủ nghĩa ,

dòng thời cải tạo thương nghiệp từ

nhân ở các huyện đều có công ty

thương nghiệp , cửa hàng tổng hợp ,

hợp tác xã mua bán và công ty vật

tư nông nghiệp huyện . Công ty

thương nghiệp huyện có các cửa hàng

khu vực và đã phát triển mạng lưới

gồm nhiều điềm bán hàng . Gắn bó chặt

chẽ với các tập đoàn sản xuất nông

nghiệp , tổ chức hợp tác xã mua bán

cùng với 396 điểm bán hàng đã được

hình thành và phát triển khắp các

xã , làm trợ thủ đắc lực cho thương

nghiệp quốc doanh . Đại bộ phận các

tổ chức hợp tác xã mua bán đã đảm

nhiệm việc ủy thác thu mua hàng

nông sản và thực phẩm cho thương

nghiệp quốc doanh .

Sự phát triển thương nghiệp xã

hội chủ nghĩa đã tạo điều kiện cho

việc cải tạo thương nghiệp tư nhân

và quản lý thị trường có hết quả .

Bằng sự kết hợp các biện pháp kinh

tế , hành chính và giáo dục , trong đó

lấy biện pháp kinh tế là chính , tỉnh

chúng tôi đã từng bước cải tạo từng

loại tử thương , sử dụng và quản lý

họ , kiên quyết đấu tranh chống tiêu

cực và quản lý thị trường có hiệu

quả . Qua cả tiền phân phối lưu

thông, các hoạt động kinh doanh của

thưởng nghiệp quốc doanh và hợp

tác xã mua bán được phát triển rộng

rãi với tốc độ tương đối nhanh , một

số tiểu thương có tay nghề và tích cực

được sử dụng làm đại lý bán hoặc

ủy thác mua . Ở Long an , đã căn bản

xóa bỏ thương nghiệp từ nhân mua

bán lúa gạo , thịt lợn , mía , đường và

các tư liệu sản xuất nông nghiệp ;đến

nay không còn tư sản kinh doanh

thương nghiệp .

Tuy nhiên , trong những năm qua ,

công tác cải tạo xã hội chủ nghĩa đối

với công thương nghiệp tư nhân vẫn

còn thiếu kịp thời và chưa nhạy bén,

công tác quản lý thị trường ở từng

nơi từng lúc chưa được chỉ đạo sát ,

chưa kết hợp chặt chẽ cải tạo với

xây dựng . Trong thời gian qua , có

lúc chưa nắm chắc tình hình thị

trưởng , việc chỉ đạo giá cả hàng hóa

chưa sát , nhất là ở vùng giáp ranh

với các tỉnh khác , còn nhiều chênh

lệch với giá thị trường tự do , do đó

thương nhân còn mua đi bán lại . Cơ

sở vật chất kỹ thuật của thương

nghiệp quốc doanh còn yếu . Hệ thống

59



hợp tác xã mua bán có phát triển

song chưa đủ mạnh để quản lý tốt thị

tưởng nông thôn rộng lớn .

Tỉnh chúng tôi đạt được những

kết quả trên là do các nhân tố sau

dây :

Đã lô chức được việc phát triển sản

xuất và từ làm chủ sản xuất mà nắm

được hàng hóa vào tay Nhà nước .

Trước hết , chúng tôi nhận rõ rằng ,

muốn chủ động , phải nắm được hàng

hóa , trước hết là nắm hàng hóa được

sản xuất ở trong tỉnh , ngoài những

nguồn hàng do trung ương cung cấp ,

trao dồi với các tỉnh khác và nhập

khẩu . Muốn nắm hàng hóa , phải tồ

chức việc sản xuất. Chúng tôi đã sản

xuất được một số sản phẩm nông

nghiệp chủ yếu , bao gồm lương thực ,

các loại nông sản khác , thực phẩm ...

Bên cạnh hàng hóa do nông nghiệp

sản xuất , hằng năm Long an còn có

4,7 triệu mét vải do xí nghiệp công

nghiệp dệt tạo ra ; sản lượng về đường

mia do địa phương sản xuất đã cung

cấp đủ cho nhân dân trong tỉnh ...

vật .

Hàng hóa được tập trung vào tay

Nhà nước là một phương tiện

chất có ý nghĩa quyết định đến việc

lập lại trật tự trong phân phối lưu

thông , tạo điều kiện cho thương

nghiệp quốc doanh làm chủ thị

trường . Nắm được hàng hóa một

cách chặt chẽ , từđó sử dụng một phần

đề tiêu thụ ở địa phương , một phần

giao nộp cho trung ương , trao đổi với

các tỉnh khác và một phần cho xuất

khâu đề nhập vật tư phục vụ sản xuất

phát triển . Thế mạnh về hàng hóa

của Long an chủ yếu là nông sản . Đề

đáp ứng các yêu cầu về mở rộng quá

trình tái sản xuất và bảo đảm đời

sống nhân dân , chúng tôi phải biến

một phần hàng nông sản đó thành

hàng công nghiệp (bao gồm vật tư

cho sản xuất và hàng công nghiệp

tiêu dùng) bằng cách trao đồi với

trung ương, với các tỉnh khác và đây

mạnh xuất khẩu . Chính do địa

phương thực hiện được kế hoạch

irao đổi hàng hóa với các tỉnh khác

và đẩy mạnh xuất khẩu cho nên đã

tạo điều kiện thuận lợi cho Long an

đẩy mạnh thu mua nông sản và có

thêm hàng công nghiệp tiêu dùng

để đáp ứng nhu cầu về đời sống nhân

dân . Thông qua việc tăng cường xuất

khẩu , chúng tôi đã chủ động nhập

khẩu một số vật tư , nguyên liệu , phụ

tùng thay thế để phục vụ sản xuất

công nghiệp và nông nghiệp . Nhà

đó , chúng tôi đã giải quyết được một

phần khó khăn về sản xuất, tạo điều

hiện dễ cân đối giữa hàng và tiền ở

địa phương , góp phần thực hiện hợp

đồng ủng trước tư liệu sản xuất đối

với nông dân và giảm bớt bội chi tiền

mặt trong thu mua nông sản .

Nắm được hàng hóa , tổ chức mạng

lưới thương nghiệp bán lẻ hợp lý ,

từ đó thương nghiệp quốc doanh

nắm được tiền và sử dụng tiền một

cách có hiệu quả với tốc độ vòng

quay nhanh để tiếp tục mở rộng thu

mua nông sản , mua hàng của các cơ

sở công nghiệp , tiêu công nghiệp,

thủ công nghiệp và mua hàng hóa ở

các tỉnh khác đề mở rộng thị trưởng

có tổ chức . không ngừng phát triển

thương nghiệp xã hội chủ nghĩa ở

địa phương.

Một nguyên nhân dẫn đến đạt được

một số thành tựu nói trên là tỉnh

chúng tôi đã thực hiện đúng mức

nguyên tắc tập trung dân chủ trong

quản lý kinh tế . Tất cả sản phẩm do

địa phương sản xuất , hay trao đổi

với các nguồn khác và nhập khẩu

dược mà có , đều tập trung vào một

quỹ hàng hóa thống nhất. Chính đó

là sức mạnh vật chất để tập trung

hoàn thành một số công trình mới

xây dựng phục vụ kịp thời cho việc

dây mạnh sản xuất phát triển , thực
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hiện tốt nhiệm vụ thu mua nông sản ,

cung cấp hàng cho trung ương và

đầy mạnh xuất khẩu .

Phát huy sức mạnh lòng hợp và

quyền làm chủ tập thè .

Tỉnh đã thực hiện phối hợp đồng

bộ các yếu tố : vật tư , tài chính , giả

cả , thương nghiệp , ngân hàng, xuất

nhập khẩu … trong công tác quản lý

kinh tế . Các tổ chức kinh doanh đã

phát huy quyền làm chủ tập thể , phát

huy tinh thần tự lực tự cường và

năng lực sáng tạo , biết sử dụng tốt các

biện pháp kinh tế , hành chính , giáo

dục dề phát triển lực lượng kinh tế

quốc doanh , đồng thời cải tạo thương

nghiệp tư nhân , đấu tranh chống

tiêu cực.

Các tổ chức thương nghiệp đã xuất

phát từ thực tiễn , nghiên cứu nắm

nhu cầu , tính toán sức mua của quần

chúng , nắm chắc cơ cấu về hàng tiêu

dùng của các tầng lớp dân cư dễ dáp

ứng được nhu cầu về hàng hóa . Các tổ

chức tài chính , ngân hàng , thông qua

nghiệp vụ của mình , đã nắm được số

lượng tiền tệ trong lưu thông , phối

hợp với thương nghiệp dề cần dõi

giữa hàng và tiền nhằm ổn định giá

cả và hạn chế được bội chi tiền mặt.

Vai trò lãnh đạo của Đảng :

Thời gian qua , để bảo đảm được

sự lãnh đạo của Đảng về các mặt trong

quản lý kinh tế , tỉnh ủy đã chú ý

giáo dục , rèn luyện cho đảng viên năm

những quan điểm cơ bản của Đảng ,

tập trung đây mạnh sản xuất , khắc

phục quan điểm kinh doanh đơn

thuần , nhận thức đúng các mặt chính

sách của Đảng về liên minh giữa

công nhân và nông dân dưới điều kiện

mới của chuyên chính vô sản , về

quan hệ hàng hóa giữa Nhà nước và

nông dân , về chính sách thu mua và

giá cả , v.v.

Tỉnh ủy đã biết phát huy công tác

xây dựng Đảng trong quản lý kinh tế ,

nêu cao vai trò tiên phong của đảng

viên trong các tổ chức cơ sở Đảng ở

các xí nghiệp , cơ sở sản xuất , công ty ,

trạm trại và cửa hàng thương nghiệp .

giáo dục về bảo vệ tài sản Nhà nước.

giữ gìn của công , về đức tính liềm

khiết trong sạch ; chống tham ô , móc

ngoặc.

Một vấn đề nồi bật ở dây là sự

nhất trí cao trong dảng bộ và quần

chúng . Dưới sự lãnh đạo của đảng bộ

tỉnh và sự quản lý của bộ máy Nhà

nước trong tỉnh , nhân dân Long an

tăng cường đoàn kết , quyết tâm thực

hiện tốt việc tổ chức đẩy mạnh sản

xuất nông nghiệp và công nghiệp .

gắn chặt việc phát triển lực lượng sản

xuất với cải tạo quan hệ sản xuất cũ .

xây dựng quan hệ sản xuất mới, gắn

chặt phát triển sản xuất với cải tiến

phân phối lưu thông ; ra sức xây

dựng Long an thành một tỉnh giàu

mạnh , tích cực góp phần xây dựng và

bảo vệ Tổ quốc Việt nam xã hội chủ

nghĩa .
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Những quan điểm cơ bản của Lê -nin

về sử dụng các chuyên gia tư sản

TRẦN HẬU

NHỮNG quan diễm của Lê -nin về

xây dựng đội ngũ cán bộ khoa

học kỹ thuật nói chung, cũng

như về sử dụng các chuyên gia do chế

độ cũ để lại nói riêng , là một bộ

phận quan trọng trong kho tàng lý

luận của chủ nghĩa Lê-nin . Những

quan điểm đó không chỉ là bó đuốc

soi dường cho Đảng cộng sản và Nhà

nước Liên xô mà còn có ý nghĩa chỉ

đạo quan trọng đối với tất cả những

đảng cộng sản và công nhân đang

trực tiếp lãnh đạo công cuộc cải tạo

xã hội cũ và xây dựng chủ nghĩa xã

họi.

Trong những năm đầu tiên sau

Cách mạng tháng Mười, chính quyền

xô viết non trẻ phải dương đầu với

muôn vàn khó khăn , thử thách . Chính

quyền đó vừa phải khôi phục kinh

tế , ổn định đời sống nhân dân , vừa

phải tiến hành công nghiệp hóa xã

hội chủ nghĩa đất nước ngay trên

đồng tro tàn và đồ nát của chiến

tranh , trong lúc còn thiếu thốn đủ

mọi thứ . Chỉ riêng về văn hóa và

khoa học kỹ thuật, chủ nghĩa tư bản

lạc hậu ở nước Nga đã để lại cho

chính quyền xô viết những gì ? 70 %

dân số nước Nga từ 9 đến 19 tuổi

không biết chữ , 45 trẻ em thất học,

nhiều dân tộc không có chữ viết riêng .

Lúc đó người ta tính rằng muốn xóa

nạn không biết chứ ở nước Nga phải

mất 180 năm cho đàn ông và 280 năm

cho dàn bà . Năm 1913 ở nước Nga Sa

hoàng chỉ có 17500 kỹ sư và kỹ thuật

viên trung học trong khu vực công

nghiệp , 1000 trong nông nghiệp và

5000 trong giao thông vận tải .

Co

Trong hoàn cảnh đây dẫy những

khó khăn và phức tạp đó , Lê-nin đã

nhìn rõ và quyết định những phương

hướng cơ bản , những nhiệm vụ chiến

lược của công cuộc xây dựng chủ

nghĩa xã hội . Người nhấn mạnh rằng ,

cơ sở vật chất duy nhất của chủ nghĩa

xã hội chỉ có thể là nền công nghiệp

khí hiện đại dựa trên những

thành tựu mới nhất của khoa học và

kỹ thuật. Người nói :“ Nếu không

chuyền nước Nga lên một nền kỹ

thuật khác cao hơn trước , thì không

thể nói gì đến khỏi phục kinh tế quốc

dân , cũng không thề nói gì đến chủ

nghĩa cộng sản được ( 1 ) . Và chính

trong những năm tháng ấy , Người

( 1 ) V. I. Lê - nin : Toàn tập . Nxb Tiến bộ.

Mát - xcơ- va , 1977 , tập 42, tr . 36 .
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vạch ra công thức nổi tiếng : “ chủ

nghĩa cộng sản là chính quyền xô

viết cộng với điện khí hóa toàn

quốc ” .

Từ những phương hướng chiến

lược của công cuộc xây dựng chủ

nghĩa xã hội và yêu cầu to lớn của

sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội

chủ nghĩa , Lê-nin dã đánh giá rất

cao ý nghĩa của việc xây dựng đội

ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, trong

đó có vấn đề sử dụng các chuyên gia

tư sản . Trong hàng loạt tác phẩm của

, mình , Lê-nin đã trình bày một cách

có hệ thống các quan điểm về vai trò

của cán bộ khoa học kỹ thuật và về

công tác của Đảng và Nhà nước xô

viết đối với các chuyên gia cũ . Đó là

những quan diềm gắn bó chặt chẽ

tinh thần khoa học nghiêm túc với

nhiệt tình cách mạng và chủ nghĩa

nhân đạo cộng sản rộng lớn .

Lê-nin khẳng định rằng chỉ có chủ

nghĩa xã hội mới giải phóng khoa

học ra khỏi xiềng xích và sự nô dịch

của giai cấp tư sản ; chỉ có quan hệ

sản xuất xã hội chủ nghĩa mới tạo

được những điều kiện thuận lợi đề

mở rộng không ngừng nền sản xuất

xã hội và thực hiện nguyên tắc phân

phổi xã hội chủ nghĩa . Tháng 4-1918 ,

Lê-nin viết « Sơ thảo kế hoạch công

tác khoa học – kỹ thuật ”, trong đó

Người xác định rõ nguyên tắc cơ bản

của chính sách khoa học kỹ thuật,

các nhiệm vụ chiến lược và biện ,

pháp tập hợp các lực lượng khoa

học tham gia giải quyết những nhiệm

vụ kinh tế nóng bỏng của đất nước .

Người đề ra cho các nhà khoa học

nhiệm vụ soạn thảo kế hoạch tố

chúc nền công nghiệp và phát triển

kinh tế ở nước Nga , dòng thời Người

xác định mối quan hệ khăng khít

giữa khoa học , kỹ thuật và kinh tế .

Lê-nin chỉ ra rằng , mục đích của

khoa học là phục vụ kinh tế quốc dân

xã hội chủ nghĩa , phát triển sức sản

xuất, tạo lập và hoàn thiện các quan

hệ mới trong xã hội, tổ chức và

hướng mọi nỗ lực của quần chúng

lao động vào một mục đích chung .

Người yêu cầu phải chống thiên

hưởng “ tháp ngà » trong công tác»

khoa học , từ đó xác định nhiệm vụ

và yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ

khoa học kỹ thuật. Những tư tưởng

đó của Lê-nin được phát triển và cụ

thể hóa trong kế hoạch GOELRO nồi

tiếng -- kế hoạch điện khí hóa nước

Nga , áp dụng kỹ thuật công nghiệp

tiên tiến để phát triển sản xuất trên

cơ sở sử dụng điện năng và sử dụng

tổng hợp các tài nguyên thiên nhiên

của đất nước .

. Theo Lê -nin , sau khi giai cấp vô

sản giành được chính quyền , nhiệm

vụ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa

chỉ có thể thực hiện được bằng con

dường tận dụng những thành quả

của khoa học kỹ thuật , kế thừa cả

những kiến thức và kinh nghiệm của

chế độ cũ . Trong lịch sử loài người,

bất cứ giai cấp nào sau khi lật đổ giai

cấp thống trị và thực hiện sự quá độ

từ chế độ cũ sang chế độ mới cũng

đều phải sử dụng những kiến thức và

kinh nghiệm do chế độ trước đó để

lại . Không như thế thì không thể xây

dựng xã hội mới được . Bởi vì « nghệ

thuật quản lý không phải từ trên trời

rơi xuống và cũng không phải do

thần thánh ban cho ; một giai cấp nào

đó không phải vì là một giai cấp tiền

tiến mà trở thành có khả năng quản

lý ngay tức khắc được » ( 2 ) .

Phân tích ý nghĩa quan trọng của

việc kế thừa những kiến thức và

kinh nghiệm quản lý của chủ nghĩa

tư bản , cũng như sự cần thiết phải

sử dụng các chuyên gia tư sản để xây

dựng chủ nghĩa xã hội, Lê -nin chỉ ra

rằng việc chủ nghĩa tư bản bị dè bẹp

( 2) V.I. Lê -nin : Toàn tập , Nxb Tiến bộ ,

Mát - xcơ- va . 1977 , tập 40 , tr . 293.
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chưa thề làm cho nhân dân no đủ

ngay được . Muốn cho nhân dân nó

đủ , phải xây dựng chủ nghĩa xã hội ,

phải tiến hành công nghiệp hóa xã

hội chủ nghĩa . Những người cộng

sản bắt tay vào xây dựng chủ nghĩa

xã hội với sức mạnh của nền chuyên

chính vô sản và tài nguyên thiên

nhiên của đất nước , nhưng lại thiếu

kiến thức văn hóa và hiểu biết về

khoa học kỹ thuật, thiếu kinh nghiệm

quản lý và sự thành thạo trong xây

dựng kinh tế . Dođó họ phải tiếp thu

một cách có chọn lọc những kiến

thức văn hóa , những thành tựu khoa

học kỹ thuật và kinh nghiệm của chủ

nghĩa tư bản và dùng những cái đó

để xây dựng chủ nghĩa xã hội . Nếu

chỉ dựa vào riêng lòng trung thành

của những người cộng sản , chỉ muốn

dùng ở bàn tay sạch sẽ của những

người cộng sản sạch sẽ » để xây dựng

chủ nghĩa xã hội thì không thể nào

thành công được . Nhiệm vụ của chính

đảng vô sản sau khi giành được

chính quyền là phải nhanh chóng

biến toàn bộ cái vốn vô cùng phong

phủ về văn hóa và khoa học - kỹ

thuật mà chủ nghĩa tư bản đã tích

lũy được , từ chỗ là công cụ phục vụ

cho chủ nghĩa tư bản , cho giai cấp

tư sản thành công cụ phục vụ cho

chủ nghĩa xã hội, cho lợi ích của toàn

thể nhân dân lao động Lê -nin viết

« Phải tiếp thu toàn bộ văn hóa do

chủ nghĩa tư bản đề lại và dùng văn

hoa đó để xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Phải tiếp thu toàn bộ khoa học , kỹ

thuật, tất cả những kiến thức , tất cả

nghệ thuật. Không có cái đó , chúng

ta không thể xây dựng cuộc sống của

xã hội cộng sản dược (3) . Lê-nin

cũng đã chỉ rõ rằng , những kiến thức

khoa học kỹ thuật , văn hóa , nghệ

thuật, kinh nghiệm quản lý đó , người

ta không thể lấy ở đâu khác ngoài

giai cấp tư sản và các chuyên gia từ

sản , là “ những người xuất thân trong

giai cấp đã bị chúng ta đánh dò ,

>>

những con người đã tiêm nhiễm

những thiên kiến của giai cấp họ , và

là những con người mà chúng ta có

nhiệm vụ phải cải tạo ≥ ( 4 ) . Vì vậy ,

theo Lê-nin , phải rất quý trọng các

chuyên gia từ sản , “ phải coi bất kỳ

một chuyên gia nào cũng đều là thứ

tài sản duy nhất về kỹ thuật và văn

hóa , mà không có cái đó thì không

thể có chủ nghĩa cộng sản nào cả » ( 5 ) .

Phải mạnh dạn sử dụng các chuyên

gia tư sản dù biết rằng về mặt tư

tưởng , những chuyên gia đó còn hoàn

toàn xa lạ với chủ nghĩa cộng sản .

Lê- nin nhiều lần nhấn mạnh rằng

không sử dụng và phát huy đến mức

cao nhất kiến thức và trí tuệ của các

chuyên gia tư sản thì không thể xây

dựng thành công chủ nghĩa xã hội .

Người cho rằng , khi bắt tay vào xây

dựng chủ nghĩa xã hội, về mặt vốn

kiến thức khoa học kỹ thuật những

người cộng sản không có « vật liệu »

quý nào khác ngoài các chuyên gia

do chế độ cũ đề lại . So với những

đảng viên cộng sản hữu danh vô thực

thì những chuyên gia tư sản thành

thạo công việc còn quý gấp trăm

gấp nghìn lần . Và Người sẵn

sàng đòi hàng tá những đảng viên

hữu danh vô thực đề lấy một chuyên

gia thành thạo công việc *, dù đó là

chuyên gia tư sản . Lê-nin phê phản

gay gắt và đấu tranh kiên quyết

chống những hiện tượng coi thường

việc học tập và sử dụng các chuyên

gia tư sản . Người coi những hiện

tượng đó là có hại cho công cuộc xây

dựng chủ nghĩa xã hội ,

.

a

Như vậy, việc sử dụng những

chuyên gia do chế độ cũ để lại là hết

sức cần thiết , là một trong những biện

( 3 ) V.I. Lê - nin : Toàn tập . Nxb Sự thật . Hà

nội , 1968 , tập 29. tr 71 .

( 4 ) V.I.Lê - nin : Toàn tập . Nxb Tiến bộ .

Mát-xcơ -va . 1977 , tập 40 , tr . 294 .

( 5) V.I. Lê - nin : Todn top. Nxb Sự thật

Hà nội , 1968 , tập 30 tr . 549
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pháp quan trọng đề xây dựng xã hội

mới . Tuy nhiên , Lê-nin đòi hỏi việc

sử dụng các chuyên gia tư sản phải

có nguyên tắc , phải có quan điểm giai

cấp rõ rệt , chứ không phải là sử dụng

một cách bừa bãi . Người luôn luôn

nhắc nhở những người cộng sản trong

khi sử dụng các chuyên gia tư sản

phải đứng vững trên lập trường của

giai cấp vô sản , phải nhằm mục đích

xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ

nghĩa cộng sản . Theo Người, việc sử

dụng chuyên gia từ sản phải đạt được

3 yêu cầu :

Một là , phải phát huy mạnh mẽ

những khả năng sáng tạo của các

chuyên gia tư sản nhằm mục đích xây

dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa .

Hai là , trong khi sử dụng chuyện

gia tư sản phải đánh giá đúng những

ưu điểm và nhược điểm của họ , từ

đó mà kết hợp việc sử dụng với việc

cải tạo họ nhằm biến họ thành những

chuyên gia khoa học kỹ thuật của

chủ nghĩa xã hội .

Ba là , phải nhận rõ những đặc

điềm về nghề nghiệp của những người

làm công tác khoa học kỹ thuật đề

có phương pháp lãnh đạo

hợp

thich

Để đáp ứng yêu cầu đó , Người vạch

ra những phương hưởng và biện pháp

cơ bản để thu phục và sử dụng các

chuyên gia tư sản .

Trước hết, Lê-nin cho rằng , chính

quyền vô sản chỉ có thể thu phục và

sử dụng được các chuyên gia tư sản

thông qua việc kiểm kê và kiểm soát.

Chính quyền vô sản phải giữ quyền

lãnh đạo tối cao và kiểm soát các hoạt

động của chuyên gia tư sản , vì họ là

sản phẩm của chế độ người bóc lột

người, và chịu ảnh hưởng sâu sắc

của thế giới quan của giai cấp tư sản .

Phải bằng công tác kiểm kê và kiềm

soát chặt chẽ mà thu phục các chuyên

gia tư sản , đặt họ dưới sự chỉ huy

thống nhất của chính quyền vô sản .

tổ chức họ làm việc theo kế hoạch

thống nhất của nền kinh tế quốc dàn

xã hội chủ nghĩa . Những nơi nào

không làm tốt công tác kiểm kê kiềm

soát thì dù có chính quyền , giai cấp

vô sản cũng không thể thu phục được

chuyên gia tư sản .

Thứ hai , giai cấp vô sản phải bằng

lòng trả một giá rất cao về “ công

phục vụ » của các chuyên gia tư sản ,

nhất là những chuyên gia giàu kinh

nghiệm nhất. Phải thừa nhận rằng , đó

« là một bước lùi của Chính quyền xã

hội chủ nghĩa xô viết » , « là một sự

thỏa hiệp , một sự xa rời những nguyên

tắc của Công xã Pa-ri ” , tức là những

nguyên tắc « dòi hỏi phải rút tiền

tương xuống ngang mức tiền công của

người công nhân trung bình » . (6 ) .

Nhưng, như Lê-nin phân tích , trong

diều kiện chiến tranh vừa mới chấm

dứt,nền kinh tế còn nghèo nàn ,giai cấp

vô sản còn thiếu kinh nghiệm tổ chức

và quản lý kinh tế thì sự thỏa hiệp

đó là có lợi cho giai cấp vô sản . Giả

thử hằng năm có phải chi phí khoảng

100 triệu rúp để trả công cho 1000

chuyên gia hạng nhất trên các lĩnh

vực nhằm đẩy mạnh nền kinh tế

trong nước thì vẫn có lợi hơn là đã

mất hàng tỷ rúp do tình trạng lạc

hậu của công tác tổ chức , quản lý của

Nhà nước xô viết lúc bấy giờ . Cản

phải giải thích rõ choquần chúng biết

điều ấy , và chắc chắn quần chúng sẽ

đồng tinh ủng hộ . Nhưng cũng cần

thấy rằng món tiền lương cao ấy có

thể có ảnh hưởng đồi bại » đến cả

chính quyền xô viết và quần chúng

công nhân , nhất là trong điều kiện

cách mạng thành công rất nhanh

chóng , một số bọn phiêu lưu và bịp

bơm muốn bám vào những kẻ bất

tài hoặc vỏ lương tâm trong số các

( 6) V. I. Lê - nin : Toàn tập . Nxb Tiến bộ

Mát -xcơ - va . 1977 , tập 36 , tr . 218 .
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sao

“thủ trưởng để trở thành những ngôi

trong nghề ăn cắp của công.

Muốn thoát khỏi tình trạng cống vật

và tiêu cực đó trong hàng ngũ cách

mạng thì chỉ có cách là “ tổ chức nhau

lại , tăng cường kỷ luật trong bản

thân chúng ta , quét sạch ra khỏi hàng

ngũ chúng ta tất cả những ... bọn lười

biếng , ăn bám , ăn cắp của công ) ( 7 ) .

Chỉ khi nào đội ngũ giai cấp vô sản

thật sự vững mạnh và trong sạch , đủ

sức dứng vững trên cương vị lãnh

đạo của mình , lúc đó mới có thể đoàn

kết được mọi lực lượng chung quanh

mình , kể cả các chuyên gia tư sản ,

thành một sức mạnh tổng hợp to lớn

trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa

xã hội .

'

Thứ ba , Lê-nin yêu cầu phải có

thái độ phân hóa giai cấp trong khi

xem xét, đánh giá và sử dụng các

chuyển gia , bởi vì do tính không

thuần nhất về xã hội, họ có lợi ích gắn

liền với lợi ích của các giai cấp khác

nhau , phục vụ cho lợi ích của các giai

cấp ấy . Phải coi các chuyên gia của giai

cấp vô sản là một trong những động

lực của cách mạng xã hội chủ nghĩa ;

dòng thời phải trung lập hóa các

chuyên gia tiểu tư sản , kể cả chuyện

gia tư sản và đấu tranh chống các

chuyên gia tư sản phản động có

quyền lợi gắn chặt với giai cấp tư

sản . « Trung lập hóa ” các chuyên gia

tư sản và tiểu tư sản không có nghĩa

là dãy xa họ khỏi chủ nghĩa xã hội

mà là làm ở tê liệt tính không kiên

định » của họ , lỗi kéo họ về phía

giai cấp vô sản , tách họ ra khỏi sự

mua chuộc của giai cấp tư sản và các

phân tử phản động khác , động viên

và sử dụng có hiệu quả tính tích cực

của họ có lợi cho sự nghiệp của giai ,

cấp vô sản . Lê -nin nhắc nhở rằng ở

các chuyên gia tư sản luôn luôn có .

những biểu hiện mơ hồ , ngả nghiêng ,

dao động , nhất là vào những lúc khó

khăn . Do đó , giai cấp vô sản phái

thường xuyên coi trọng công tác giáo

.

dục và cải tạo các chuyên gia tư sản

trong quá trình sử dụng họ . Đội ngũ

giai cấp vô sản càng trong sạch và

vững mạnh thì càng có khả năng

giáo dục và cải tạo các chuyên gia .

cũ . Các cán bộ lãnh đạo Đảng và Nhà

nước , dù ở cấp nào cũng phải là tấm

gương cho các chuyên gia cũ , phải

tiêu biểu cho tính ưu việt của chủ

nghĩa xã hội và của giai cấp công

nhân công nghiệp .

Thứ tư , đề thu phục các chuyên gia

cũ , Lê -nin còn yêu cầu những người

cộng sản phải hiểu rõ những đặc

diễm công tác của các chuyên gia đề

đối xử với họ một cách thận trọng và

khéo léo , khiêm tốn học hỏi họ và

giúp đỡ họ . Năm 1921, trong tác phẩm

« Bàn về kế hoạch kinh tế quốc dân

thống nhất ” , Lê-nin kịch liệt phê

phán một số đảng viên cộng sản

không biết cách làm việc với chuyên

gia . Họ thường ba hoa , ra mệnh lệnh ,

viết đề cương, nếu khẩu hiệu trừu

tượng mà không khiêm tốn và kiên

trì hướng dẫn công việc của các

chuyên gia , không đi sâu nghiên cứu

công việc một cách nghiêm túc . Lê-

nin gọi đó là « thói kiêu căng cộng

sản , và quan liêu chủ nghĩa , là « cái

nhọt » trong công tác của các tổ chức

Đăng . Lê -nin chỉ rõ : “ Những người

cộng sản đó phải nhớ rằng một kỹ

sư sẽ thông qua những tài liệu khoa

học của họ mà thừa nhận chủ nghĩa

cộng sản , chủ không phải như một

cán bộ tuyên truyền bí mật hay một

nhà viết văn » (8 ) . Người đòi hỏi phải

khắc phục khuynh hướng không tin

vào các chuyên gia , hoặc có những

yêu cầu quá khắt khe theo lối những

người quen làm công tác tuyên

truyền cổ động kiều cũ đối với các

chuyên gia .

( 7 ) Sách đã dẫn , tập 36 , tr . 220-221.

( 8 ) VILê- nin : Toàn tập . Nxb Sự thật,

Hà nội , 1970 , tập 32, tr . 181.
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Thứ năm , trên cơ sở hiều rõ đặc

diềm công tác của các chuyên gia ,

những người lãnh đạo phải tạo cho

họ những điều kiện tinh thần và vật

chất tốt nhất để sống , làm việc và

cống hiến . Phải làm cho các chuyên

giá – hạng người đặc biệt ấy của xã

hội » , cảm thấy sống dưới chế độ xã

hội chủ nghĩa thoải mái hơn dưới chế

độ tư bản chủ nghĩa cả về mặt vật

chất, pháp lý , quan hệ hợp tác anh

em với công nông, lẫn về mặt tinh

thân , nghĩa là làm cho họ được thỏa

mãn với công tác của ô , và có ý thức

rằng bản thân họ có ích cho xã hội,

rằng họ đã dược giải phóng khỏi

những lợi ích tham làm của giai cấp

u sản . Để động viên tính tích cực

của các chuyên gia , Lê-nin yêu cầu

phải làm sao tạo ra và bao quanh lấy

họ bằng một bầu không khí tình

đồng chí, bầu không khí lao động

theo tinh thần cộng sản chủ nghĩa và

làm thế nào để họ sát cánh với chính

quyền công nông cùng tiến lên .

Như vậy , chính sách của Đảng cộng

sản và Nhà nước chuyện chính vô

sản là nhân tố quyết định trong việc

phát huy tác dụng tích cực của các

chuyên gia tư sản trong công cuộc

xây dựng xã hội mới.

Những quan diễm của Lê-nin về

việc sử dụng chuyên gia do chế độ cũ

để lại không phải chỉ bó hẹp trong

phạm vi mối quan hệ giữa Đảng cộng

sản với các chuyên gia tư sản , mà nó

xuất . phát từ sự xác định đúng đắn

mối quan hệ biện chứng giữa kinh

tế và khoa học kỹ thuật, trong đó

mặt chủ đạo là phải xuất phát từ yêu

cầu của kinh tế , của sự nghiệp xây

dựng chủ nghĩa xã hội để giải quyết

vấn đề cán bộ khoa học kỹ thuật. Lê-

niu coi khoa học, kinh tế và chủ

nghĩa xã hội là một thể thống nhất.

Người kêu gọi sử dụng vốn liếng khoa

học do chế độ cũ đề lại với tư cách

là một sản phẩm của loài người, là

công cụ vô cùng quan trọng để phát

triển kinh tế , xây dựng chủ nghĩa xã

hội , bảo đảm không ngừng nâng cao

dời sống của nhân dân . Sự rộng rãi

của giai cấp vô sản trong việc đối xử

về tinh thần và vật chất đối với

chuyên gia tư sản tuyệt nhiên không

phải là hữu khuynh , là nuông chiều

thói xấu từ sản , hoặc coi nhẹ công

nông. Trái lại , quan điểm của Lê -nin

thể hiện một tầm nhìn chiến lược ,

một sự uyên bác về khoa học , sự thấu

hiểu chính xác và cặn kẽ những yêu

cầu và quy luật của chủ nghĩa xã

hội, lòng yêu mến thiết tha và sự

chăm lo vô bờ bến đối với lợi ích cơ

bản của công nông.

Những quan điềm của Lê -nin về

xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học

kỹ thuật và sử dụng các chuyên gia

tư sản đã từng là cơ sở tư tưởng của

hàng loạt chính sách của Đảng cộng

sản và Nhà nước Liên xô đối với trí

thức nói chung và đối với trí thức

của giai cấp tư sản nói riêng trong

những năm tiến hành công nghiệp

hóa xã hội chủ nghĩa và xây dựng

chủ nghĩa xã hội. Nắm vững các

quan diểm đó , Đảng cộng sản Liên

xô đã phân hóa được đội ngũ trí thức

tư sản , cô lập những phần tử phân

động chống lại chính quyền xô viết ,

đồng thời tranh thủ và lôi kéo dòng

đảo các chuyên gia do chế độ cũ đề

lại vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa

xã hội. Ngày nay , những quan điềm

đó của Lê -nin vẫn đang là ánh sáng

soi dường cho Đảng cộng sản Liên xô

xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học

kỹ thuật tiên tiến và phát triển nền

khoa học kỹ thuật hiện đại. Toàn bộ

sự phát triển của đội ngũ cán bộ khoa

học kỹ thuật xô viết và những

thành tựu vĩ đại của nền khoa học

kỹ thuật Liên xô ngày nay không

tách rời những quan điểm khoa học

(Xem tiếp trung 70 )
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Nghiên cứu khoa học phục vụ nhu cầu của cách mạng :

một hoạt động cơ
cơ bảnbản của nhà trường Đại học

HỒ ĐẮC DI

THÔNG có khoa học ở bên ngoài

đời sống xã hội . Khoa học xuất

phát từ dời sống và trở lại phục

vụ đời sống , thông qua đó mà phát

triển khoa học .

Nghiên cứu khoa học tức là tìm

giải pháp hợp lý cho những vấn đề

mà thực tiễn đặt ra đề thúc đầy rã

hỏi phát triển . Mỗi giải pháp khoa

học phải đạt trên co sở những

quy luật khách quan của tự nhiên

và xã hội ( quy luật của tư duy là su

phản ánh của những quy luật trên )

Do xuất phát từ những quy luật

khách quan của sự vật . công tác

nghiên cứu khoa học giúp cho con

người giải quyết dùng dẫn những

vấn đề thực tiễn , đồng thời dự đoán

triển vọng của tương lai , đẻ ra những

vấn đề sẽ phải giải quyết . Nghiên cứu

khoa học là một bộ phân tất yếu của

mọi lĩnh vực đời sống xã hội Trong

quá trình nghiên cứu khoa học , con

người xuất phát từ cái toàn thể hỏi

đồn của sự vật , di đến chỗ phân tích

dề hiều những bộ phận cụ thề , và tu

những bộ phận được nhận thức thật

rõ ràng , chính xác mà người ta tầng

hợp trở lại đề hiều cái toàn thể được

rõ ràng hơn . Trong quá trình phát

triền không ngừng này , tư duy lý

luận phát hiện những quy luật tất

yếu trừu tượng, còn thực tiễn xã hội

và thực nghiệm khoa học mang lại

cho con người những điều cụ thè

phong phú , muôn màu muôn vẻ .

Quan hệ giữa khoa học và kỹ thuật

là quan hệ giữa cái trừu tượng và

cái cụ thề, giữa bản chất và hiện

tượng . chúng luôn luôn bồ sung cho

nhau . và phát triển không ngừng

Không nằm được khoa học hiện đại

thì không thề làm chủ được kỹ thuật

hiện đại .

Trong khoa học, phương pháp là

cái cơ bản nhất . Phương pháp khoa

học càng phát triển , càng mở rộng

khả năng nhận thức của con người

và dầy manh tốc độ phát triền của

khoa học . Phương pháp là công cụ

lao động của người lao động trí ốc. Ở

đây , cần phân biệt phương pháp

luận vá phương pháp cụ thể :

phương pháp luận là những quan

diễn và lý thuyết tổng quát về thế

giới khách quan , nó chỉ cho chúng
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ta phương hướng , con dường tìm tòi ,

nghiên cứu có thể dẫn chúng ta đi

đến - dích . nột cách chắc chắn ;

phương pháp luận là kim chỉ nam

rất quan trọng và rất cần thiết cho

hành động của người lao động tri

ốc . Nhưng chỉ có phương pháp luận

thì chưa đủ , người lao động trí óc

còn phải nắm những phương pháp

cụ thể đặc thù của từng ngành khoa

học. Nhưng phương pháp cụ thể

phụ thuộc vào đặc điểm của đội

tượng nghiên cứu , trình độ phát

triển của từng ngành khoa học và

nền văn minh của xã hội loài người

mà biến dồi nhanh chóng . Trong lịch

sử , các nhà khoa học đã đi từ quan

sát, mô tả bằng giác quan đến những

công cụ , kỹ thuật với trình độ tinh

vi khác nhau trong phòng thí nghiệm ,

cho đến những máy móc đo lường và

tính toán điện tử ...

Những quy luật khoa học mang

tính khái quát, phổ biến , tất yếu

khách quan . Khoa học là một quá

trình được xây dựng, phát triển theo

một trình tự và hệ thống chặt chẽ ;

đề bước lên đỉnh cao của cái thang

khoa học do loài người đã xây dựng .

thế hệ ngày nay không thể bỏ qua

một bậc thang nào . Đó là đặc diềm

của khoa học .

Tổ chức cho thầy giáo và học sinh

nghiên cứu khoa học , phục vụ tốt yêu

cầu của cách mạng, nhà trường cổ

thề thông qua đó mà gắn chặt trí dục

với đức dục . Đây là một phương thức

gắn học với làm , nhà trường với

đời sống, cá nhân với xã hội , thầy

với trò , chính trị với chuyên mỏn .

khoa học với phương hướng , đường

lỗi , nhiệm vụ cách mạng , đào tạo với

tự đào tạo .

Trong các xã hội trước , các mặt

trên đây bị tách rời , mọi sự vật và

con người đều bị chia cắt, mọi hoạt

động đều mang tính phiến diện .

Trong nhà trường , học sinh bị coi là

đối tượng ; thảy là người chủ , học

sinh là kẻ bị phụ thuộc , bị điều

khiên .

Ở nước ta . quan hệ sản xuất, quan

hệ xã hội xã hội chủ nghĩa được

thiết lập , con người có điều kiện

phát triển toàn diện , nhờ có quyền

làm chủ tập thề về kinh tế , chính trị

và văn hóa ;mâu thuẫn giữa cá nhân

và xã hội được khắc phục. Trong xã

hội ta , mình vì mọi người, và mọi

người vì mình . Giáo dục tạo điều kiện

cho con người học sinh phát triển

toàn diện . và trở thành con người

có văn hóa xã hội chủ nghĩa , có

nhiệt tình sôi nổi và hiểu biết sử

dụng khoa học , tự giác phục vụ xã

hội. Dưới chế độ ta , trong nhà trường

của ta , gắn giảng dạy , học tập với

nghiên cứu khoa học phục vụ yêu

cầu của cách mạng , tức là gắn khoa

học với thực tế đời sống . liên hệ lý

luận khoa học với hành động cách

mạng. Vì vậy , người học sinh được

đặt ở địa vị chủ thẻ tích cực .

Nội dung chương trình và phương

pháp trong nhà trường phải xuất

phát từ đối tượng học sinh , từ nhu

câu học tập và công tác phục vụ của

họ , chứ không phải xuất phát từ ý

muốn của thầy giáo . Quan hệ thầy

trò là quan hệ bình đẳng , cộng dòng

trách nhiệm , là quan hệ giữa những

người bạn , những người đồng chí

cùng nhau làm chủ nhà trường , làm

chủ giáo dục , làm chủ xã hội . Giáo

dục của ta là giáo dục dân chủ.

Thầy giữ vai trò điều chỉnh , chứ

không đề học sinh bị lệ thuộc , đánh

thức tính tự giác của học sinh chứ

không bắt buộc họ bằngmệnh lệnh .

Công tác giáo dục của thầy giáo

trong nhà trường nhằm đánh thức

những tiềm năng của học sinh . Chính

văn hóa mới có tác dụng hình thành

những thuộc tính của nhân cách . Các

quan hệ xã hội là nguồn gốc của văn

hóa . Nhà trường xã hội chủ nghĩa
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kết hợp hữu cơ giữa giáo dục với

văn hóa , kết hợp vai trò giáo dục

của nhà trường với tác dung

giáo dục của xã hội, của văn hóa . Đề

phát triển toàn diện con người học

sinh , phải gắn nhà trường với dời

sống xã hội. Giáo dục tôn trọng con

người, tạo điều kiện cho học sinh có

thề hoàn toàn tự giác giáo dục tự hào

cao khi ra khỏi trường , chuẩn bị tự

thủ tiêu giáo dục của nhà trường đối

với từng cá nhân học sinh để nhường

chỗ cho văn hóa . Vì vậy nhà trường

phải dạy cho học sinh cách sống , cách

lao động , học tập , nghiên cứu khoa

học , cách tư duy , tưởng tượng .

Trong nhà trường đại học xã hội

chủ nghĩa , nghiên cứu khoa học phục

vụ thực tiễn cách mạng là một hoạt

động cơ bản của thầy và trò , nó tổng

hợp những yếu tố giáo dục của nhà

trưởng , của xã hội và văn hóa . Giảng

dạy , học tập và nghiên cứu khoa học,

và công tác phục vụ là một tổng thề.

Chúng ta có kinh nghiệm và tiềm lực

để thực hiện hoạt động tổng hợp này .

Cách mạng đang đòi hỏi chúng ta .

Thầy và trò chúng ta hãy hòa mình

vào đời sống xã hội , phục vụ đắc lực

và thiết thực thực tiễn cách mạng

để không ngừng tiến lên .

Những quan điểm cơ bản ...

(Tiếp theo trang 67)

và sáng tạo của Lê -nin về chính sách

đối với trí thức .

-

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách

mạng , dược chủ nghĩa Mác – Lê-nin

soi dường , Đảng cộng sản Việt nam

luôn luôn có quan điểm và thái độ

đúng đối với các tầng lớp trí thức ,

kẻ cả những người trí thức cũ . Năm

1957 Đảng đã công bố chính sách dõi

với trí thức . Trong các nghị quyết

Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng

cũng như trong nhiều văn kiện quan

trọng khác của Đảng và Nhà nước ta

đã thể hiện những quan diểm lê nin

nít đối với đội ngũ cán bộ khoa học

kỹ thuật , trong đó có các cán bộ khoa

học kỹ thuật do chế độ cũ để lại . Đặc

biệt, nghị quyết của Bộ chính trị

Trung ương Đảng năm 1981

chính sách khoa học kỹ thuật » một

« Về

lần nữa chứng tỏ quan điểm dùng

đắn của Đảng trong việc vận dụng

những quan điểm của chủ nghĩa Mác-

Lê- nin vào hoàn cảnh cụ thể của nước

ta để giải quyết vấn đề cán bộ khoa

học kỹ thuật . Nghị quyết ấy của Đảng

đã chỉ ra phương hướng , nội dung

hoạt động và biện pháp khắc phục

những khó khăn thiếu sót, tăng cường

hơn nữa công tác đào tạo và sử dụng

các cán bộ khoa học , kỹ thuật.

Việc nghiên cửu những luận điềm

của Lê-nin và đường lối , chính sách

của Đảng giúp chúng ta nắm vững cơ

sở tư tưởng và có phương pháp luận

dùng để thực hiện tốt chính sách đối

với cán bộ khoa học kỹ thuật , đáp

ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của

sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ

quốc xã hội chủ nghĩa .
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Nghiên cứu

về các quy luật của cách mạng xã hội

chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội

Thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa

trên lĩnh vực tư tưởng và văn hóa

QUYẾT TIẾN

B

E đưa cách mạng xã hội chủ nghĩa

đến toàn tháng , Đảng của giai

cấp công nhân không những phải

lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc

cách mạng chính trị và cách mạng

kinh tế mà còn phải lãnh đạo nhân

dàn thực hiện cuộc cách mạng xã hội

chủ nghĩa trên lĩnh vực tư tưởng và

văn hóa nữa .

Chúng ta biết rằng cách mạng xã

hội chủ nghĩa là cuộc cách mạng toàn

diện nhất, sâu sắc nhất và triệt đề

nhất trong lịch sử nhân loại. Nó có

nhiệm vụ phải cải tạo triệt để xã hội

cũ về mọi mặt , và xây dựng xã hội

mới, xã hội chủ nghĩa trên tất cả mọi

lĩnh vực của đời sống xã hội : chính

trị , kinh tế , văn hóa và tư tưởng . Các

Mác đã từng nói : « Cách mạng cộng

sản chủ nghĩa là sự đoạn tuyệt triệt

đề nhất với chế độ sở hữu cổ truyền ,

không có gì là lạ nếu trong tiến trình

phát triển của nó , nó đoạn tuyệt một

cách triệt để nhất với những tư tưởng

cổ truyền » ( 1 ) , Diều đó nói lên rằng ,

thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa

trên lĩnh vực tư tưởng và văn hóa là

tất yếu , bởi vì nó là một bộ phận

hữu cơ của toàn bộ cuộc cách mạng

xã hội chủ nghĩa .

Nhấn mạnh tầm quan trọng to lớn

của cách mạng xã hội chủ nghĩa trên

lĩnh vực tư tưởng và văn hóa (cuộc

cách mạng văn hóa theo nghĩa rộng ,

bao gồm cả cách mạng từ tưởng ), Lê-

nin đã từng viết : « Bày giờ , chúng ta

chỉ cần hoàn thành cuộc cách mạng

văn hóa , là đủ để cho nước ta trở

thành một nước xã hội chủ nghĩa hoàn

toàn » (2) .

Với tư cách là một bộ phận hữu cơ

của toàn bộ cuộc cách mạng xã hội

chủ nghĩa , cuộc cách mạng trên lĩnh

vực tư tưởng và văn hóa có ý nghĩa

và tác dụng về nhiều mặt :

Một là , nó góp phần to lớn vào

việc củng cố và tăng cường nên

chuyện chính vô sản – công cụ hùng

mạnh của giai cấp công nhân và nhân

Xem Tạp chí Cộng sản từ số 1-1984 .

( 1 ) C. Mác- Ph . Ăng ghen : Tuyền tập , Nxb

Sự thật . Hà nội , 1970 , tập I , tr . 50.

( 2 ) V.I , Lê nin : Tuyền tập , tiếng Việt , Nxb

Tiến bộ , Mát - xcơ-va , tr . 180 .
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dân lao động trong cuộc đấu tranh đề

cải tạo xã hội cũ và xây dựng xã

hội mới.

Bằng việc nâng cao trình độ giác

ngộ chính trị và trình độ văn hóa

của nhân dân lao động, tạo điều kiện

cho dông đảo nhân dân tham gia tích

cực vào việc quản lý Nhà nước , quản

lý kinh tế và xã hội, cuộc cách mạng

tư tưởng và văn hóa có tác dụng tăng

cường chuyên chính vô sản , nêu cao

quyền làm chủ tập thể xã hội chủ

nghĩa của nhân dân lao động .

Hai là , nó góp phần to lớn vào việc

đẩy mạnh công cuộc cải tạo xã hội

chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã

hội trên lĩnh vực kinh tế . Công cuộc

cải tạo và xây dựng này rất cần có

trình độ tư tưởng , chính trị và văn

hóa ngày càng cao của nhân dân .

Riêng trên lĩnh vực xây dựng nền kinh

tế xã hội chủ nghĩa , mà chủ yếu là

xây dựng nền công nghiệp máy móc

lớn , xã hội chủ nghĩa thì cần tới

những công nhân có trình độ văn hóa

và kỹ thuật cao mà nền sản xuất

phân tán nhỏ , dựa vào lao động thủ

công không hề biết tới , những người

công nhân như thế chỉ có thể do cách

mạng văn hóa và tư tưởng tạo nên .

Bà là , nó giải quyết vấn đề cán bộ

lành nghề cần thiết cho công cuộc

xây dựng chủ nghĩa xã hội . Bằng

việc cải tạo và sử dụng đội ngũ trí

thức do xã hội cũ đề lại , và nhất là

bằng việc đào tạo một đội ngũ đồng

đảo , đồng bộ những trí thức mới, xuất

thân từ nhân dân lao động , cuộc cách

mạng tư tưởng và văn hóa phát huy

tác dụng to lớn của mình đối với công

cuộc xây dựng xã hội mới , một xã

hội có năng suất lao động cao và có

nền văn hóa phát triển rực rỡ .

Bốn là , cách mạng tư tưởng và văn

hóa có tác dụng trực tiếp đối với việc

xây dựng nền văn hóa mới và con

người mới xã hội chủ nghĩa . Nền văn

hóa mới này – tức văn hóa vô sản-

«
đã được Lê-nin coi là : sự phát triển

hợp quy luật của tổng số những kiến

thức mà loài người đã tạo ra dưới

ách áp bức của xã hội tư bản , của xã

hội bọn địa chủ , của xã hội quan

lại , (3 ). Còn con người mới xã hội

chủ nghĩa thì vừa là sản phẩm của

toàn bộ sự nghiệp xã hội chủ nghĩa , mà

trực tiếp là của cách mạng tư tưởng

và văn hóa , lại vừa là chủ thề tạo

nên xã hội mới , theo tinh thần lời nói

sau đây của Hồ Chủ tịch : « Muốn xây

dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần

có những con người xã hội chủ nghĩa a.

Với những ý nghĩa và tác dụng như

trên , cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa

trên lĩnh vực tư tưởng và văn hóa .

rõ ràng là một quy luật quan trọng

của quá trình cách mạng xã hội chủ

nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội .

Rất dễ thấy là , ở các nước tiến tử

xã hội tiền tư bản lên chủ nghĩa xã

hội , bỏ qua giai đoạn phát triển tư

bản chủ nghĩa , cuộc cách mạng tư

tưởng và văn hóa rất khó khăn , phức

tạp và lâu dài. Còn ở các nước tư bản

phát triển cao thì do hệ tư tưởng tư

san giữ địa vị thống trị, người lao

động thường không có điều kiện sử

dụng những thành tựu văn hóa ở

mức độ cần thiết , cho nên trong tương

lại, khi tiến lên chủ nghĩa xã hội , ở

những nước này cũng cần phải thực

hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa trên

lĩnh vực tư tưởng và văn hóa , đề

giải phóng người lao động về mặt

tinh thần và mở ra cho họ con đường

đi tới nền văn hóa chân chính ,

Với những ý nghĩa và tác dụng như

trên , cuộc cách mạng từ tưởng và

văn hóa có những nhiệm vụ chủ yếu

sau dày :

1- Xây dựng tư tưởng mới .

Tư tưởng mới, tiên tiến nhất, khoa

học nhất của thời đại chúng ta là chủ

nghĩa Mác Lê-nin
-

( 3 ) V.1 . Lê-nin : Sách đã dẫn, tr . 713.
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Chủ nghĩa Mác – Lê-nin là vũ khí

tư tưởng của giai cấp công nhân và

nhân dân lao động trong cuộc đấu

tranh cho thắng lợi của chủ nghĩa xã

hội và chủ nghĩa cộng sản . Nó cung

cấp cho người ta một công cụ nhận

thức vĩ đại là thế giới quan duy vật

biện chứng, một nhân sinh quan cách

mạng nhất của thời đại là nhân sinh

quan cộng sản chủ nghĩa ; một quan

niệm đạo đức trong sáng và cao đẹp

là đạo đức của chủ nghĩa tập thể :

« mỗi người vì mọi người , mọi người

vi mỗi người” ;một vũ khí sắc bén

đề đấu tranh và xây dựng là tính tổ

chức của giai cấp công nhân và ý

thức lao động tự giác và có kỷ luật.

Lê -nin đã từng nói rằng : “ chỉ có

thế giới quan của chủ nghĩa Mác là

biểu hiện đúng đắn lợi ích , quan

điểm và văn hóa của giai cấp vô sản

cách mạng » ( 4 ) . Người nói thêm :

« chủ nghĩa Mác đã giành được cho

mình một địa vị quan trọng , có ý

nghĩa lịch sử toàn thế giới , với tư

cách là hệ tư tưởng của giai cấp vô

sản cách mạng , là do chủ nghĩa Mác

không hề vứt bỏ những thành tựu

quý báu nhất của thời đại tư sản , mà

trái lại đã tiếp thu và cải biến tất cả

những cái gì là quý giá trong hơn

hai nghìn năm phát triển của tư duy

và văn hóa của loài người » ( 5 ) . Và

Người cho rằng , chỉ có công tác được

tiếp tục tiến hành trên cơ sở đó và

theo phương hướng đó mới có thể

được coi là sự phát triển của nền văn

hóa vỏ sản thật sự

Từ những câu nói trên của Lê -nin ,

chúng ta có thề hiều rằng : chủ nghĩa

Mác - Lê-nin hay chủ nghĩa cộng

sản khoa học không những là nội

dung cơ bản mà còn là cơ sở của

toàn bộ công tác xây dựng nền văn

hóa mới, xã hội chủ nghĩa .

Với tư cách là kim chỉ nam cho

hành động cách mạng , chủ nghĩa

Mác - Lê -nin cần phải được vận dụng

một cách thích hợp vào điều kiện cụ

thề của mỗi nước , từ đó mà hình

thành nên dường lõi chính trị đúng

đắn của đảng tiên phong . Bởi vậy ,

giáo dục dường lối chính sách của

Đảng chính là giáo dục chủ nghĩa

Mác - Lê -nin một cách cụ thể , sinh

động. Và đó cũng là nội dung rất quan

trọng của toàn bộ công tác giáo dục

tư tưởng , chính trị của Đảng trong

thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã

hôi.

Trong thời kỳ này , nhiệm vụ chủ

yếu là xây dựng kinh tế ; chính sách

chủ yếu của Đảng cũng là xây dựng

đất nước về mặt kinh tế . Xuất phát từ

điều đó , Lê -nin cho rằng toàn bộ

công tác cổ động và tuyên truyền của

Đảng phải đặt trên cơ sở đó , tức cơ

sở kinh nghiệm chính trị của công

cuộc xây dựng kinh tế . Bởi vì lúc này ,

chủ nghĩa cộng sản không còn là một

cương lĩnh , một lý luận hay sứ mệnh

nữa, mà là công việc xây dựng cụ thể

hàng ngày . Gắn với công cuộc xây

dựng hằng ngày , chỉ ra cho quân

chúng thấy một cách cụ thể phải xây

dựng chủ nghĩa xã hội như thế nào

căn cứ vào những kinh nghiệm thực

tế , đó là cách thức nói của công tác

giáo dục tư tưởng , chính trị mà Lê

nin chỉ ra cho những người cộng sản .

Người kịch liệt phản đối lời tuyên

truyền suông về chủ nghĩa cộng sản ,

coi đó là lợi tuyển truyền vô bộ .

Lê-nin bao giờ cũng gắn công tác

giáo dục tư tưởng cho quần chúng

với cuộc đấu tranh tư tưởng chống

giai cấp tư sản . Người cho rằng :

Nhiệm vụ của chúng ta là phải đánh

bại mọi cuộc đề kháng của bọn tư

bản , không chỉ trên địa hạt quân sự

và chính trị , mà cả trên địa hạt tư

tưởng , ở đây sức đề kháng của chúng

là sâu sắc nhất và mạnh mẽ nhất . Các

cán bộ giáo dục của chúng ta có

( á ) , ( 5 ) V 1. Lê- nin sách đã dẫn . 1.725 726 .
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nhiệm vụ phải thực hiện công cuộc

cải tạo này đối với quần chúng ” (6 ) .

Lê -nin rất coi trọng công tác giáo

dục tư tưởng chính trị cho quân

chúng lao động để chuẩn bị cho công

cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

- Người cho rằng không thể nói gì đến

chuyên chính vô sản , nếu như giai

cấp vô sản trong cuộc đấu tranh với

giai cấp tư sản không luyện được cho

mình một tinh thần giác ngộ cao ,

một kỷ luật tốt, một lòng trung thành

sâu sắc , nghĩa là tất cả những đức

tính cần thiết để cho giai cấp vô sản

toàn thắng kẻ thù muôn đời của

mình . Người nhấn mạnh : « Nhiệm

vụ cơ bản của các nhân viên làm

công tác giáo dục và của Đảng cộng

sản , đội tiên phong trong cuộc đấu

tranh , là phải góp phần giáo dục và

huấn luyện cho quần chúng lao động ,

dặng khắc phục những tập quán cũ ,

những lề thói cô hủ , do chế độ cũ đề

lại , những lề thói và tập quán của

kẻ tư hữu , chúng đã thấm sâu vào

quần chúng đông đảo» (7 )

Như vậy , giáo dục chủ nghĩa Mác-

Lê -nin và đường lõi chính sách của

Đảng cho quần chúng lao động , làm

cho chủ nghĩa Mác- Lê -nin chiếm địa

vị thống trị trong xã hội, làm cho

đường lối chính sách của Đảng, nhất

là đường lối xây dựng kinh tế thăm

sâu vào quần chúng lao động , khiến

cho họ tự giác , tích cực tham gia

vào sự nghiệp xã hội chủ nghĩa , đó

là một nhiệm vụ chủ yếu của cách

mạng tư tưởng và văn hóa .

2 – Xây dựng nền văn hóa mới,

xã hội chủ nghĩa ,

Nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa

là nền văn hóa được xây dựng trên

cơ sở của chủ nghĩa Mác - Lê -nin và

tinh thần làm chủ tập thể xã hội chủ

nghĩa . Nó kết tinh và nàng cao những

gì tốt đẹp nhất của truyền thống dân

tộc , của văn hóa dân tộc ; dòng thời

tiếp thu có chọn lọc những thành tựu

văn hóa khoa học hiện đại , những

kết quả của văn minh loài người.

Nền văn hóa ấy lấy chủ nghĩa

Mác – Lê-nin và đường lối của Đảng

làm kim chỉ nam cho hành động.

Thấm nhuần sâu sắc tinh thần dấu

tranh cho thắng lợi của chủ nghĩa

xã hội , cho việc thủ tiêu tình trạng

người bóc lột người, thủ tiêu các

giai cấp , nền văn hóa ấy mang tính

đảng rất nghiêm ngặt .

Nền văn hóa ấy phải có tính nhân

dàn sâu sắc , bởi vì nhân dân không

chỉ là đối tượng của văn hóa mà

còn là chủ thể của văn hóa , không

chỉ là người hưởng thụ những giá

trị tinh thần mà còn là người sáng

tạo ra những giá trị ấy .

Là một bộ phận cấu thành của xã

hội mới, nền văn hóa ấy thấm nhuận

chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa

quốc tế vô sản . Nó phục vụ cho sự

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

xã hội chủ nghĩa , đồng thời dấu

tranh cho sự nghiệp bảo vệ hòa

bình thế giới, cho việc củng cố tình

hữu nghị giữa tất cả các dân tộc

trên trái đất.

Phấn đấu xây dựng một nền văn

hóa như thế dương nhiên là một

nhiệm vụ chủ yếu của cách mạng từ

tưởng và văn hóa . Nền văn hóaấy vừa

là mục đích của cách mạng xã hội chủ

nghĩa , lại vừa là phương tiện quan

trọng đấu tranh cho thắng lợi của chủ

nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản .

Đề xây dựng một nền văn hóa mới

xã hội chủ nghĩa , cần phải phát triển

sự nghiệp giáo dục quốc dân , đem

kiến thức về mọi mặt đến cho thanh

niên và cho toàn dân để xây dựng đất

nước xã hội chủ nghĩa giàu mạnh .

Nên giáo dục này phải thề hiện

đường lối chính trị và đường lõi

văn hóa của Đảng lãnh đạo, phải

( 6 ) , ( 7 ) V.I. Lê -nin : sách đá dẫn từ 734

729.
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phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ

nghĩa . Mục tiêu chung của sự nghiệp

giáo dục là đào tạo những người lao

động có ý thức và giác ngộ xã hội

chủ nghĩa , có trình độ văn hóa phố

thông , lao động có kỹ thuật, có k

luật , có năng suất cao , có sức khỏe

và có óc thẩm mỹ .

Cần phải đẩy mạnh công tác khoa

học và kỹ thuật , tạo ra cho đất nước

có một đội ngũ công nhân kỹ thuật

giỏi, một đội ngũ những cán bộ lành

nghề đủ sức giải quyết các vấn đề

khoa học kỹ thuật phức tạp do sự

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

đặt ra , đi đôi với việc cải tạo và

sử dụng đúng đắn những người trí

thức do xã hội cũ đề lại .

Đương nhiên , cũng cần phát triển

công tác y tế , thể dục thể thao gắn

với sản xuất và đời sống , gắn với

sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc .

Là một bộ phận hợp thành của nền

văn hóa mới xã hội chủ nghĩa , nên

văn nghệ mới theo phương pháp hiện

thực xã hội chủ nghĩa phải thể hiện

những tư tưởng lớn , tình cảm lớn

của dân tộc và của thời đại . Nó phải

trở thành niềm vui, vẻ đẹp , có tác

dụng nâng cao tư tưởng và tình cảm

của nhân dân , góp phần tích cực vào

sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ

quốc xã hội chủ nghĩa .

Cũng cần phải xây dựng nếp sống

mới, xã hội chủ nghĩa trong nhân

dân , làm cho nhân dân thấm nhuần

nguyên tắc “ mỗi người vì mọi người,

mọi người vì mỗi người » . Quan điểm

đạo đức ấy đòi hỏi mỗi người phải

hết lòng phấn đấu cho sự nghiệp xã

hội chủ nghĩa vĩ đại , lao động một

cách tự giác , có kỷ luật và có kỹ thuật,

ra sức đấu tranh bảo vệ tài sản xã

hội chủ nghĩa , có thái độ yêu thương ,

quý trọng con người, tôn trọng những

quy tắc của đời sống công cộng , ra

sức học tập nâng cao mình về mọi

mặt ; dòng thời kiên quyết đấu tranh

chống những tập quán lạc hậu và lề

thói cố hủ do xã hội cũ để lại .

3 -
Xây dựng con người mới

xã hội chủ nghĩa .

Theo quan điểm của các nhà sáng .

lập chủ nghĩa cộng sản khoa học , con

người mới phải là con người phát

triển toàn diện , rũ bỏ được những

tập tục và thói quen của xã hội cũ , có

thế giới quan khoa học , có nhân sinh

quan cộng sản chủ nghĩa , trung thành

với sự nghiệp vĩ đại giải phóng con

người khỏi mọi áp bức , bóc lột và

bất công, có ý thức cao về chủ nghĩa

tập thể xã hội chủ nghĩa , có học vấn ,

nắm được những kiến thức khoa học

kỹ thuật hiện đại, có sức khỏe tốt , có

óc thẩm mỹ .

Trung thành với những lời dạy của

Mác và Ăng-ghen , Lê -nin cũng đã

phác ra những nét lớn của con người

mới mà Người gọi là người cộng sản ,

tức những người đấu tranh cho thắng

lợi của chủ nghĩa cộng sản .

Lê -nin nói : “ các đồng chí sẽ phạm

sai làm nghiêm trọng nếu kết luận

rằng người ta có thể trở thành người

cộng sản mà không cần thấm nhuần

tổng số những kiến thức do khoa học

loài người đã tích lũy được » ( 8 ) .

Với việc coi toàn bộ công tác văn

hóa , giáo dục nhằm đào tạo nên những

người cộng sản thật sự đều phải được

tiến hành trên cơ sở chủ nghĩa Mác ,

mà chủ nghĩa Mác là sự kế tục và

phát huy những gì quý giá nhất trong

hơn hai nghìn năm phát triển của từ

duy và văn hóa của loài người , Lê-

nin đã chỉ cho chúng ta thấy rằng

con người mới phải là con người

thấm nhuần chủ nghĩa Mác với thế

giới quan khoa học , nhân sinh quan

cách mạng, đạo đức cộng sản ... của nó .

Lê-nin nói : « cơ sở của đạo dức

cộng sản là cuộc đấu tranh để củng

( 8 ) V.I. Lê-nin : sách đã dẫn , tr 712 .
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có chủ nghĩa cộng sản , dễ hoàn thành

việc xây dựng chủ nghĩa cộng sản ()) .

Về thái độ lao động của con người

mới, Lê-nin viết : « cần phải làm sao

cho Đoàn thanh niên cộng sản giáo

dục được mọi người từ khi họ còn nhỏ

tuổi, trong lao động tự giác và có kỷ

luật » ( 10) .

Và trong nhiều tác phẩm của mình ,

Lê -nin luôn nhấnmạnh rằng cần phải

làm cho mọi người thấm nhuần

nguyên tắc « mỗi người vì mọi người,

mọi người vì mỗi người » , cần phải

dã phá những lề thói cũ xấu xa mà

nổi bật nhất là câu châm ngôn « mỗi

người lo cho minh , Thượng để lo cho

tất cả », một câu châm ngôn sặc mùi

cá nhân chủ nghĩa , sản phẩm của chế

độ tư hữu tài sản mà đỉnh cao là chế

độ tư bản chủ nghĩa .

Như vậy , trong tư tưởng của Lê-

nin , những đặc trưng cơ bản nhất của

con người mới là : thấm nhuần chủ

nghĩa Mác , trung thành với sự nghiệp

cộng sản chủ nghĩa , có đạo đức cộng

sản cao đẹp , có học vấn cao , có tinh

thần lao động tự giác và có kỷ luật ,

có óc thẩm mỹ do thấm nhuần nền

văn hóa vô sản v.v. Đương nhiên ,

trong ý thức của Lê-nin , những người

cộng sản hơn ai hết phải là những

người nhiệt thành yêu Tổ quốc xã

hội chủ nghĩa của mình , đồng thời có

tinh thần quốc tế vô sản trong sáng-

một đặc tính đẹp đẽ của giai cấp vô

sản cách mạng .

Ở trên là những nhiệm vụ chủ yếu

của cách mạng xã hội chủ nghĩa trên

lĩnh vực tư tưởng và văn hóa .

Một điều cần nhấn mạnh là con

người mới cũng như từ tưởng mới

và văn hóa mới chỉ được xây dựng

vững chắc trong thực tiễn đấu tranh

cho chủ nghĩa xã hội . Và cuộc cách

mạng trên lĩnh vực tư tưởng và văn

hóa , cũng như trên các lĩnh vực khác ,

phải được tiến hành dưới sự lãnh

đạo của Đảng cộng sản và sự quản lý

của Nhà nước chuyên chính vô sản ,

mới bảo đảm giành được thắng lợi. Đó

là một vấn đề thuộc về nguyên tắc ,

dòng thời là một chân lý đã được thực

tiễn của cách mạng xã hội chủ nghĩa

ở nhiều nước hoàn toàn chứng thực.

Lê-nin đã từng nói : “ tất cả các tổ

chức thuộc văn hóa vô sản ... phải

thực hiện nhiệm vụ củamình dưới sự

lãnh đạo chung của Chính quyền xô

viết ... và của Đảng cộng sản Nga ,

phải coi những nhiệm vụ của mình là

một phần trong toàn bộ những nhiệm

vụ của chuyên chính vô sản (11) .

Đó là điều chúng ta cần ghi nhớ .

D

Ở Liên xô , trong hơn 60 năm tồn

tại của chế độ xã hội chủ nghĩa, người

ta đã đạt được những kết quả cực kỳ

to lớn trong cuộc cách mạng văn hóa

vĩ đại . Chủ nghĩa Mác - Lê-nin từ lâu

đã chiếm được địa vị thống trị tuyệt

đối trong xã hội. Hầu hết mọi người

đều đã sống và làm việc theo phương

châm : “mỗi người vì mọi người ,

mọi người vì mỗi người ”. Nền văn

hóa chung của đất nước xô viết , với

nhữngmàu sắc dân tộc rất khác nhau ,

đã phát triển rực rỡ chưa từng có .

Trình độ học vấn chung của nhân dân

đã được nâng cao rất nhiều , sau khi

đã xóa bỏ nạn mù chữ từ những năm

30. Trên nhiều lĩnh vực của khoa học

kỹ thuật, Liên xô đã chiếm những

đỉnh cao trên thế giới . Một mẫu người

mới, mẫu người xô viết đã hình thành

phổ biến trong xã hội với những đức

tính cao đẹp rất gần gũi với những

người cộng sản mà Lê-nin đã mô tả .

Cần nói thêm rằng, kết quả chung ,

tổng quát nhất của cuộc cách mạng

văn hóa là Liên xô đã đào tạo được

đầy đủ cán bộ chuyên môn cho tất

cả các ngành kinh tế , khoa học , giáo

dục , văn hóa và quản lý Nhà nước.

Vài số liệu sau đây chứng tỏ rằng Liên

( 9 ) V.I. Lê -nin : sách đã dẫn . tr . 720 .

( 10 ) V I. Lê- nin : sách đã dẫn , tr . 724.

( 11 ) VÌ Lê- nin : sách đã dẫn . tr , 726 .
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xô đã đạt thành tích to lớn như thế

nào về mặt đào tạo công nhân và cán

bộ lành nghề . Năm 1982 , cứ 1000 người

lao động ở Liên xô , thì 851 người có

trình độ đại học và trung học ( tốt

nghiệp và chưa tốt nghiệp) . Năm 1981,

ở Liên xô có hơn 1,4 triệu cán bộ

khoa học , tức 1/4 tổng số người làm

công tác khoa học trên thế giới . Năm

1981 , cứ 10000 người ở Liên xô có 38

bác sĩ . Cán bộ chuyên môn lành nghề

đóng vai trò chủ chốt trong các ngành

kinh tế . Điều đó bảo đảm tiến bộ

khoa học kỹ thuật nhanh chóng cho

đất nước . Không phải ngẫu nhiên mà

Liên xô là nước đầu tiên trong lịch

sử loài người đã đưa vào vũ trụ vệ

tinh nhân tạo đầu tiên của trái đất ,

đưa nhà du hành vũ trụ đầu tiên trên

thế giới là I - u-ri Ga -ga -rin lên quỹ

đạo gần trái đất . Cũng không nên quên

rằng , cùng với việc đào tạo đội ngũ

trí thức mới của chủ nghĩa xã hội,

Liên xô đã sử dụng đúng đắn và phát

huy mạnh mẽ tài năng của những trí

thức do xã hội cũ đề lại mà tiêu biểu

là kỹ sư Phri-drich Xan -de-ro , người

sáng lập tổ chức khoa học đầu tiên

chuyên nghiên cứu chuyển động phản

lực và chế tạo tên lửa , Côn- xtan - tin

Xi-ôn -cốp -xki, người sáng lập khoa

học vũ trụ , và Ni -cô- lai Giu -cốp-

xki , nhà lý thuyết hàng không nỗi

tiếng , v.v.

Các nước xã hội chủ nghĩa khác ,

nơi mà hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa

cũng là hệ tư tưởng thống trị , cũng

đã thu được những thắng lợi lớn

trong việc tiến hành cách mạng văn

hóa , thành lập chế độ giáo dục nhân

dân chân chính và hình thành giới trí

thức nhân dân .

Ở nước ta , Đảng ta rất coi trọng

cuộc cách mạng tư tưởng và văn hóa ,

coi đó là một bộ phận hữu cơ của

toàn bộ sự nghiệp cách mạng xã hội

chủ nghĩa . Đảng ta đã đặt cách mạng

tư tưởng và văn hóa vào trong nội

dung của đường lối chung về cách

mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta ,

trong mối quan hệ biện chứng với

cách mạng về quan hệ sản xuất và

cách mạng khoa học kỹ thuật , được

tiến hành dưới sự lãnh đạo của Đảng

và sự quản lý của Nhà nước xã hội

chủ nghĩa . Đảng ta đã đề ra nhiệm

vụ phải phấn đấu làm cho chủ nghĩa

Mác - Lê -nin , hệ tư tưởng của giai

cấp công nhân , chiếm địa vị thống trị

tuyệt đối trong đời sống của xã hội

ta . Đảng ta đã chỉ rõ nền văn hóa

mới mà chúng ta xây dựng là nền văn

hóa có nội dung xã hội chủ nghĩa và

tính chất dân tộc , có tính đảng và

tính nhân dân. Đảng ta cũng chỉ rõ

con người Việt nam mới xã hội chủ

nghĩa có những đặc trưng nổi bật là

làm chủ tập thể, lao động , yêu nước

xã hội chủ nghĩa và tinh thần quốc

tế vô sản . Đảng ta còn chỉ ra những

biện pháp đúng đắn đề xây dựng từ

tưởng mới, nền văn hóa mới và con

người mới xã hội chủ nghĩa mà điểm

chủ chốt là phải xây dựng trong thực

tiễn cách mạng, trong quá trình đấu

tranh gay go giữa hai con đường trong

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở

nước ta , cũng như trong cuộc đấu

tranh chống những âm mưu và hành

động phá hoại, xâm lược của đế quốc

và bọn phản động quốc tế chống lại

nước ta .

Dưới sự lãnh đạo của Đảng , cuộc

cách mạng tư tưởng và văn hóa ở

nước ta đã giành được những thắng

lợi rất quan trọng .

Chủ nghĩa Mác – Lê-nin đã chiếm

ưu thế trong đời sống tinh thần của

nhân dân ta và đang vươn tới địa vị

thống trị tuyệt đối. Một hệ thống

giáo dục quốc gia từ thấp đến cao,

rộng khắp trong cả nước đã được xây

dựng , góp phần đào tạo đội ngũ những

người lao động mới, có chất lượng .

Các nhà trí thức do xã hội cũ để lại

dang được sử dụng vào công cuộc xây

( Xem tiếp Trang 88 )
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Kỷ niệm lần thứ 120 ngày thành lập

- 9 -Quốc tế I (28 – 9 – 1864 – 28 - 9 - 1984)

KẾ TỤC SỰ NGHIỆP VĨ ĐẠI CỦA QUỐC TẾ I

ẢO giữa thế kỷ trước , chủ nghĩa

tư bản phát triển nhanh chóng,

giai cấp tư sản bóc lột thậm tệ

giai cấp công nhân và nhân dân lao

động , cuộc đấu tranh giữa lao động

và tư bản diễn ra gay gắt , phong

trào công nhân và dân chủ phát triển

mạnh mẽ . Tình hình đó đòi hỏi cấp

bách giai cấp công nhân phải đoàn

kết lại không những trong từng nước

mà cả trên phạm vi quốc tế , nhằm

đấu tranh không chỉ về mặt kinh tế

mà cả về mặt chính trị. Trước tình

hình đó , C. Mác và Ph . Ăng-ghen đã

tập trung toàn bộ hoạt động của

mình vào việc vũ trang cho quần

chúng vô sản lý luận của chủ nghĩa

xã hội khoa học , làm cho giai cấp vô

sản thấy được sứ mệnh lịch sử toàn

thế giới của mình , chuẩn bị cho việc

thành lập một tổ chức cách mạng

quốc tế chân chính của giai cấp công

nhân . Ngày 28 tháng 9 năm 1861,

trong một cuộc họp lớn của đại biểu

công nhân các nước tại Luân đôn

(Anh ), một sự kiện vô cùng quan

trọng trong lịch sử phong trào cộng

sản và công nhân thế giới đã diễn ra :

Hội liên hiệp quốc tế của những

người lao động , tức là Quốc tế I

ra đời .

Mác và Ăng-ghen , những người

sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học

cũng chính là những người xây dựng

và lãnh đạo Quốc tế I. Những từ

tưởng chủ đạo của « Tuyên ngôn

của Đảng cộng sản » do Mác và

Ăng-ghen viết năm 1818 theo sự ủy

nhiệm của Liên đoàn những người

cộng sản , một tổ chức cách mạng do

Mác và Ăng-ghen thành lập năm

1817 , dã được Mác trình bày trong

« Lời kêu gọi mở đầu » và trong

Điều lệ của Quốc tế I. Qua 8 năm

hoạt động ( 1861 – 1872 ) , Quốc tế I ,

như Lê -nin nhận định , « đã đặt nền

tảng cho cuộc đấu tranh vô sản , có

tính chất quốc tế , để thực hiện chủ

nghĩa xã hội » ( 1 ) .

Công lao vĩ đại của Quốc tế I

trước hết là đã làm cho giai cấp vô

sản thế giới hiểu rõ sứ mệnh lịch sử

và vai trò chính trị của mình là lãnh

dạo cuộc đấu tranh nhằm xóa bỏ

trật tự xã hội cũ , xây dựng một chế

độ xã hội hoàn toàn mới : chủ nghĩa

xã hội và chủ nghĩa cộng sản . Nó đã

đưa lý luận cách mạng của giai cấp

( 1 ) V.I. Lê -nin : Toàn tập . Nxb Tiến bộ,

Mát - xcơ-va , 1977 , tập 38, tr. 363 .
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công nhân lên vũ đài thế giới , đặt cơ

sở cho sự kết hợp chủ nghĩa xã hội

khoa học với phong trào công nhân

trên phạm vi quốc tế .

Quốc tế I đã đặt cơ sở cho tính

tổ chức của giai cấp vô sản trên

phạm vi quốc tế cũng như trong

từng nước . Nó chuẩn bị điều kiện cho

việc thành lập các chính đảng cách

mạng có tính chất quần chúng , đề ra

những nguyên lý chiến lược và sách

lược của các tổ chức ấy.

Quốc tế I đặt nền móng cho mỗi

quan hệ chặt chẽ và sự thống nhất

về chính trị , tư tưởng và hành động

giữa các đội ngũ của giai cấp công

nhân các nước , đoàn kết các đội ngũ

ấy trên cơ sở chủ nghĩa quốc tế vô

sản . Nó mở đầu việc rèn luyện các

đội ngũ khác nhau của giai cấp công

nhân về tình đoàn kết , về tinh thần

giúp đỡ nhau trên quan hệ anh em ,

về kinh nghiệm đấu tranh cách mạng

và lý luận khoa học . Nó chứng minh

bản chất và ý nghĩa của chủ nghĩa

quốc tế vô sản , vạch rõ rằng giai cấp

công nhân chỉ có thể chiến thắng kẻ

thù giai cấp bằng những cố gắng liên

hợp của mình . Trong khuôn khổ của

Quốc tế I , các đội tiên phong của

giai cấp công nhân các nước đã nhận

thức được nghĩa vụ đối với nhân dân

lao động nước mình , hiểu rõ trách

nhiệm đối với phong trào công nhân

quốc tế.

Quốc tế I đã thực hiện chợ độ dân

chủ kiều mới : chế độ dân chủ vô sản ,

và toàn bộ hoạt động của nó được

xây dựng theo nguyên tắc tập trung

dân chủ .

Quá trình xây dựng và tồn tại của

Quốc tế I cũng là quá trình đấu tranh

tích cực đề đưa phong trào công nhân

đi đúng quỹ đạo của chủ nghĩa xã

hội khoa học , tây trừ nọc độc của

chủ nghĩa cơ hội và các thứ chủ nghĩa

xã hội phi vô sản . Về tổ chức , Mác

đã đánh bại âm mưu của phải Pru-

đồng muốn biến Quốc tế I thành một

« câu lạc bộ cãi vã » và âm mưu của

phái Ba-cu-nin nhằm gây tình trạng

chia rẽ nội bộ , lỗi kéo phe cánh đề

hòng lũng đoạn Quốc tế 1. Mác cũng

đã vạch trần bảnchất cải lương , phản

động của phái Lát-xan ở Đức, phái

công liên chủ nghĩa ở Anh . Các nhóm

cơ hội và bè phái này đã bị loại khỏi

Quốc tế I.

Quốc tế I đã nêu cao ngọn cờ chiến

thắng , chỉ rõ phương hướng cho

phong trào cộng sản và công nhân

tiến lên . Nhằm kế tục sự nghiệp và

truyền thống cách mạng vẻ vang đó ,

năm 1889 Ăng-ghen đã thành lập

Quốc tế II , Quốc tế II ( 1889 – 1914 )

đã phát triển phong trào cộng sản

quốc tế về bề rộng , đã giúp các đảng

công nhân xã hội chủ nghĩa ra đời

và lợi dụng diều kiện hợp pháp mở

rộng hoạt động trong nhiều nước tư

bản chủ nghĩa . Sau khi Ăng -ghen

mất (1895 ) , Quốctế II bị chủ nghĩa cơ

hội hữu khuynh , chủ nghĩa xét lại

lũng đoạn . Trong thời kỳ này, Lê-nin

đã đảm đương nhiệm vụ dấu tranh

chống mọi xu hướng cơ hội và xét

lại trong Quốc tế II . Lê -nin là người

đầu tiên đã biển lý tưởng của Quốc

tế I thành hiện thực , lãnh đạo thành

công Cách mạng xã hội chủ nghĩa

Tháng Mười Nga , lập lên nước xã

hội chủ nghĩa dầu tiên trên thế giới

Năm 1919 , theo sáng kiến của Lê -nin ,

Quốc tế III , tức là Quốc tế cộng sản ,

được thành lập nhằm kế tục sự nghiệp

của Quốc tế I. Qua gần 25 năm tồn

tại , Quốc tế III đã phát triển phong

trào cộng sản sâu rộng khắp thế giới ;

thúc đẩy sự ra đời và trưởng thành

của các đảng cộng sản không những

ở hầu khắp các nước tư bản chủ

nghĩa phương Tây , mà cả ở các nước

phương Đông, nơi kinh tế còn lạc

hậu , giai cấp công nhân còn nhỏ bé,

nông dân chiếm đại bộ phận trong

dân cư .
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Từ ngày Quốc tế Ira đời đến nay ,

bộ mặt thế giới đã hoàn toàn thay đổi .

Cuộc tiến công cách mạng của giải cấp

công nhân và nhân dân nước Nga đã

dưa tới thắng lợi có ý nghĩa lịch sử

hết sức to lớn của Cách mạng Tháng

Mười Nga , mở dầu một kỷ nguyên

mới cho loài người . Đi theo ngọn cờ

của Cách mạng Tháng Mười, cuộc tiến

công cách mạng của giai cấp công

nhân và nhân dân nhiều nước sau

chiến thắng chống chủ nghĩa phát xít

đã đưa tới sự hình thành hệ thống

xã hội chủ nghĩa thế giới ngày càng

lớn mạnh . Cùng với sự hình thành và

phát triển của hệ thống xã hội chủ

nghĩa thế giới , phong trào đấu tranh

giải phóng dân tộc ở châu Á , châu

Phi , châu Mỹ la tinh lên cao chưa

từng thấy. Đến nay , chủ nghĩa thực

dàn về căn bản đã bị xóa bỏ với tính

cách là một hệ thống , hầu hết các

dàn tộc thuộc địa cũ đã giành được

độc lập dân tộc , trong đó nhiều nước

đã tiến lên theo hướng phát triển xã

hội chủ nghĩa . Ba dòng thác cách mạng

vĩ đại trên thế giới ở thể tiến công

đang thu hẹp trận địa của chủ nghĩa

đế quốc , mở rộng ảnh hưởng của chủ

nghĩa xã hội trên toàn thế giới. Lý

tưởng của Quốc tế I đã được thực

hiện trên một bộ phận quan trọng của

hành tinh chúng ta và trở thành một

lực lượng vật chất đang quyết định

nội dung , phương hướng và đặc điểm

chủ yếu của sự phát triển lịch sử của

xã hội loài người trong thời đại hiện

nay . Có thể khẳng định , trong lịch sử

chưa hề có một hệ thống lý luận xã

hội , một phong trào chính trị nào

giành được thắng lợi cực kỳ vĩ đại như

học thuyết về chủ nghĩa cộng sản và

phong trào cộng sản mà Quốc tế I

có vị trí mở đầu .

Một trong những bài học quan trọng

của Quốc tế I là muốn đoàn kết và

thông nhất giai cấp công nhân trên

cơ sở chủ nghĩa xã hội khoa học ,

dưới ngọn cờ của chủ nghĩa quốc tế

vô sản thì phải đấu tranh kiên quyết

chống chủ nghĩa cơ hội , chủ nghĩa

biệt phải và mọi trào lưu tư tưởng

phi vô sản khác.

Hiện nay, trong các trào lưu dân

tộc chủ nghĩa tiểu tư sản khoác áo chủ

nghĩa Mác chống chủ nghĩa Mác thì chủ

nghĩa Mao , mà thực chất là chủ nghĩa

số vanh đại Hán , là đặc biệt nguy

hiểm . Cũng giống như kẻ thù của

Quốc tế I cách đây 120 năm , giới cầm

quyền Bắc kinh , đồ đệ của chủ nghĩa

Mao , đang ra sức tiến công chủ nghĩa

quốc tế vô sản . Chúng ra sức bóp méo,

xuyên tạc những nguyên lý của chủ

nghĩa Mác đề phục vụ chủ nghĩa bành

trưởng , bá quyền của chúng , biện hộ

cho những hành động phản bội cách

mạng của chúng. Bằng những thủ

đoạn hết sức bỉ ôi , chúng vu cáo

Liên xô là “ đại bá ”, nhằm phủ định

Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên

trên thế giới, trụ cột của hệ thống xã

hội chủ nghĩa , chỗ dựa tin cậy của

cuộc đấu tranh cho hòa binh , độc lập

dân tộc và tiến bộ xã hội trên toàn

thế giới . Chúng không từ một hành

động xấu xa nào, kể cả vũ trang xâm

lược, tiến công Việt nam , hòng làm suy

yếu pháo dài quan trọng của hòa bình ,

độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

ở Đông Nam châu Á . Chúng đã từng

không ngớt nói xấu Cu -ba , tiền đồn

của chủ nghĩa xã hội ở châu Mỹ la

tinh . Bằng sự lôi kéo , mua chuộc,

bằng sự đổi trả , lừa lọc và nhiều thủ

đoạn lá mặt, lá trái , chúng mưu toan

phá hoại khối đoàn kết nhất trí của

hệ thống xã hội chủ nghĩa , làm suy

yêu sự thống nhất về chính trị và tư

tưởng , sự hợp tác tự nguyện và quan

hệ bình đẳng giữa các đảng cộng sản

và công nhân trên thế giới . Rõ ràng là

Bắc kinh đang là kẻ phá hoại và chia rẽ

lớn nhất đối với phong trào cách mạng

thế giới về cả hai mặt tư tưởng và

tổ chức, chà đạp một cách đáng

nguyền rủa truyền thống tốt đẹp của

Quốc tế I.
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Lê-nin đã từng chỉ rõ : « Những

quan hệ kinh tế lạc hậu hay chậm

phát triển thường xuyên dẫn tới chỗ

là , trong phong trào công nhân , xuất

hiện những phần tử chỉ lĩnh hội

được một số khía cạnh của chủ

nghĩa Mác , một số bộ phận riêng biệt

của thế giới quan mới, hoặc một số

khẩu hiệu và yêu sách riêng biệt, mà

lại không thể đoạn tuyệt dứt khoát

với tất cả những truyền thống của

thế giới quan tư sản nói chung và

của thế giới quan dân chủ – tư sản

nói riêng » ( 2 ) . Ngày nay, những việc

làm tội ác của những người lãnh đạo

Trung quốc không phải vì lý do độc

nhất là họ “ chỉ lĩnh hội được một

số khía cạnh của chủ nghĩa Mác ”, mà

chính là vì họ đã cố tình lợi dụng ,

xuyên tạc và đi đến phản bội chủ

nghĩa Mác. Có thể nói , từ Quốc tế I

đến nay chưa có một đảng nào bị

những người cầm dầu làm cho biến

chất một cách tai hại như Đảng cộng

sản Trung quốc .

Cuộc đấu tranh quyết liệt của Quốc

tế I chống bọn cơ hội chủ nghĩa Pru-

đông và Ba- cu -nin đã đưa đến thắng

lợi là chủ nghĩa Mác , từ chỗ lúc đầu

chỉ là một trong nhiều trào lưu từ

tưởng lúc bấy giờ , trở thành hệ tư

tưởng chiếm địa vị chủ đạo trong

phong trào công nhân kể từ những

thập kỷ cuối thế kỷ 19. Cuộc đấu

tranh kiên quyết của Lê -nin và của

những người cộng sản chân chính

chống lại bọn cơ hội chủ nghĩa

trong Quốc tế II đã tạo điều kiện dura

đèn thắng lợi của Cách mạng xã hội

chủ nghĩa Tháng Mười Nga vĩ đại và

sau đó , sự ra đời của hệ thống xã

hội chủ nghĩa thế giới.

Ngày nay , những người cộng sản

chân chính trên thế giới, trung thành

với chủ nghĩa quốc tế vô sản , dạng

kiên quyết đấu tranh chống lại chủ

nghĩa cơ hội các loại, đặc biệt là

chống lại sự xuyên tạc , phá hoại của

chủ nghĩa Mao, coi đó là hiểm họa

của phong trào cộng sản và công nhận

thế giới, một trở ngại lớn cho việc

phát huy truyền thống cách mạng

của Quốc tế I. Kể tục truyền thống

cách mạng vẻ vang của Quốc tế I ,

đấu tranh không khoan nhượng

chống chủ nghĩa Mao và chủ nghĩa cơ

hội các loại, bảo vệ sự trong sáng

của chủ nghĩa Mác – Lê -nin , các dẳng

cộng sản và công nhân các nước nhất

định sẽ thúc đẩy sự phát triển sáng

tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin , giành

những thắng lợi mới to lớn hơn nữa

cho cách mạng thế giới .

( 2 ) V. 1 : Lê - nin : Toàn tập . Nxb Tiến bộ , Mát

xcơ- va , 1980 , tập 20 , tr . 77 .
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Những thành

của Bun -ga -ri

NGUYÊN HỒ

tựu về kinh tế

NGÀY 9-9-1941, dưới sự lãnh đạo

của Đảng cộng sản Bun -ga -ri và

được sự giúp đỡ của quân đội

Liên xô , nhân dân Bun -ga -ri đã dứng

lên khởi nghĩa vũ trang tự giải

phóng khỏi ách thống trị của chủ

nghĩa phát xít .

Ngay sau khi được giải phóng,

Bun - ga -ri đã từng bước tiến hành cải

tạo quan hệ sản xuất cũ , xây dựng

quan hệ sản xuất mới. Đại hội thứ V

của Đảng cộng sản Bun -ga -ri (1918 ) đã

đè ra đường lối xây dựng chủ nghĩa

xã hội trong đó nhiệm vụ công

nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa và hợp

tác hóa nông nghiệp được đặt

vào vị trí chủ yếu . Qua gần mười hai

năm cải tạo và xây dựng , Bun -ga -ri

đã giải quyết về căn bản những nhiệm

vụ chủ yếu của thời kỳ quá độ dễ

bước vào xây dựng chủ nghĩa xã hội

phát triển . Hội nghị toàn thế Ủy ban

trung trong Đảng cộng sản Bun-ga -ri

họp vào tháng 4 năm 1956 , căn cứ vào

những thành tựu đã đạt được và căn

cứ vào đặc điểm tình hình của đất

nước , đã đề ra đường lối phát triển

kinh tế toàn diện :tiếp tục tiến hành

công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ,

dậy mạnh sự phát triển của công

nghiệp nặng , coi công nghiệp nặng

là cơ sở để phát triển có hiệu quả

toàn bộ nền kinh tế quốc dân , củng

cổ vị trí của giai cấp công nhân , đồng

thời phát triển vững chắc nông

nghiệp và công nghiệp nhẹ.

-

Đường lối này, thường được gọi

là đường lối Tháng tư , đã tạo ra một

chuyển biến sâu sắc không những

trong hoạt động kinh tế mà cả trong

đời sống vật chất và tinh thần của

nhân dân Bun-ga -ri Với đường lỗi

đó , việc xây dựng cơ sở vật chất

kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội được

đẩy mạnh , tạo điều kiện cho sự phát

triển mọi mặt của đời sống xã hội

Trong quá trình thực hiện đường lối

đó , điều đó có ý nghĩa to lớn đối với

quá trình chuyển hóa của nền kinh

tế Bun -ga -ri là một bộ phận lớn của

lao dộng nông nghiệp dã chuyền

sang công nghiệp nơi có năng

suất lao động cao hơn . Các đại hội

tiếp theo của Đảng đã bổ sung , phát

triển và hoàn thiện dường lối nói

trên , bảo đảm cho nền kinh tế Bun-

ga -ri phát triển ngày càng vững chắc

và ổn định . Gần đây Đại hội thứ 12

Dảng cộng sản Bun -ga -ri ( 1981 ) đã đề

ra phương hướng cơ bản đề xảy

dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của xã

hội xã hội chủ nghĩa phát triển .

Đó là thực hiện tự động hóa trong

sản xuất và trong các lĩnh vực hoạt

động xã hội khác , phát triển kỹ

thuật điện tử , kỹ thuật người máy ,

công trình vi mỏ , quy trình vi sinh

vật ; tích cực cải tạo và hiện đại hóa

rộng rãi nên sản xuất hiện có .

Trong chiến lược kinh tế , Đảng

cộng sản Bun-ga-ri khẳng định trước

hết phải dựa vào sức của chính mình ,
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khai thác có hiệu quả tiềm lực của

đất nước , đồng thời coi trọng việc

hợp tác và liên kết kinh tế với các

nước xã hội chủ nghĩa anh em , đặc

biệt là với Liên xô , coi đó là nhân tố

cần thiết để đẩy nhanh tốc độ xây

dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật của

chủ nghĩa xã hội. Từ nhiều năm nay ,

Bun -ga -ri là thành viên tích cực của

Hội đồng tương trợ kinh tế . Bun -ga-

ri đã tích cực thực hiện chuyên mỏn

hỏa , hợp tác sản xuất và liên kết kinh

tế nhằm mang lại lợi ích cho đất

nước mình và các nước anh em theo

nguyên tắc tương trợ , hợp tác và

cùng có lợi .

Nhờ đường lối chiến lược kinh tế

ngày càng hoàn thiện , qua bốn mươi

năm phấn đấu kiên cường , nhàn dân

Bun -ga -ri đã biến đất nước mình từ

một nước nông nghiệp lạc hậu thành

một nước có công nghiệp và nông

nghiệp phát triển , có cơ sở vật

chất – kỹ thuật không những to lớn

về khối lượng và giá trị , mà còn cân

đõi, hài hòa giữa các ngành và được

bố trí hợp lý về lãnh thổ .

Về công nghiệp , những thành tựu

đã đạt dược là niềm tự hào của nhân

dân Bun -ga -ri. Ngày nay sản lượng

công nghiệp đã tăng 81 lần so với

trước cách mạng và đã vươn lên

chiếm vai trò chủ đạo trong nền kinh

tế quốc dân . Trước năm 1944 , tỷ trọng

giữa công nghiệp và nông nghiệp là

24,7 : 75,3 ; hiện nay là 83:17 . Một số

ngành công nghiệp then chốt như

chế tạo máy , điện lực , hóa chất, v.v.

đã phát triển nhanh chóng và đạt

những thành tựu xuất sắc . Sản lượng

công nghiệp chế tạo máy năm 1982

tăng 121 lần so với năm 1951. Trước

năm 1951 , ngành công nghiệp chế tạo

máy của Bun -ga -ri hầu như không

có hàng xuất khẩu , thì năm 1982 , chỉ

riêng sản phẩm của ngành đó xuất

khẩu sang các nước xã hội chủ nghĩa

đã trị giá 3,2 tỷ rúp . Sản lượng diện

cũng tăng nhanh , năm 198 so với

năm 1960 tăng gấp 6 lần . Hiện nay ở

Bun -ga -ri, năng lượng diện nguyên

tử chiếm 25% tổng sản lượng điện .

Nếu tính bình quân đầu người thì

Bun -ga- ri có mức sản lượng điện vào

hàng các nước tiên tiến của châu Âu .

Về nông nghiệp , Bun -ga -ri cũng đã

có những bước phát triển vượt bậc .

Lấy năm 1982 so với năm 1951 thì sản

lượng nông nghiệp tăng gấp 3 , 4 lần .

Năm 1983 , với số dân 9 triệu người,

Bun -ga -ri sản xuất được 10 triệu tấn

ngũ cốc , gần 850 000 tấn thịt , 2,5 triệu

tấn sữa , 2500 triệu quả trứng. Ngoài

phần dành cho xuất khẩu và cho sản

xuất công nghiệp , tính bình quân

khẩu phần hằng năm cho đầu người

có khoảng 70 ki lô gam thịt , 250 ki

16 gam sữa , 215 quả trứng , 280 kilô

gam rau quả , 35 ki lô gam đường và

các sản phẩm đường , v.v.

Nền nông nghiệp Bun -ga -ri chẳng

những đáp ứng được nhu cầu lương

thực , thực phẩm của nhân dân , cung

cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế

biển mà còn bảo đảm khoảng 30 %

tổng giá trị xuất khẩu .

Đạt được kết quả trên là do nhiều

nguyên nhân , trong đó có việc tích

cực hưởng công nghiệp phục vụ nông

nghiệp . Ở Bun -ga -ri, hầu hết các

khâu trong sản xuất nông nghiệp đã

được cơ khí hóa . Một phần tư diện

tích canh tác được tưới nước, tiêu

nước một cách chủ động . Hằng năm ,

công nghiệp đã cung cấp cho nông

nghiệp 750 nghìn tấn phân bón hóa

chất . Trước năm 1950 , mỗi héc ta

canh tác chỉ được bón chưa đầy 1 ki

16 gam phân khoảng, thì nay được

bón bình quân 174 kilô gam . Về chỉ

số này, Bun -ga -ri đã vượt Mỹ, Ca -na-

đa và nhiều nước ở Tây Âu .

Trong những nguyên nhân thắng

lợi của nông nghiệp Bun-ga- ri , cần

phải nói đến việc cải tiến cơ cấu tổ

chức và cơ chế quản lý sản xuất

nông nghiệp . Trong những năm
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1959 – 1960 , quy củ hợp tác xã sản

xuất nông nghiệp được mở rộng phủ

hợp với tính chất của nền sản xuất

xã hội chủ nghĩa . Trong vòng 2 năm

đó , 3200 hợp tác xã nhỏ đã hợp lại

thành 932 hợp tác xã lớn có quy mô

diện tích canh tác bình quân là 4300

héc ta . Những hợp tác xã lớn đó là

cơ sở dễ thành lập những tổ hợp

nông - công nghiệp (gọi tắt là APK ).

Hiện nay , sản xuất nông nghiệp của

Bun -ga -ri được tập trung vào gần

300 tổ hợp lớn với diện tích canh tác

là 4,1triệu héc ta , chiếm hơn 85% toàn

bộ đất canh tác . Với cách tổ chức như

vậy , Bun -ga -ri là một trong những

nước đứng đầu thế giới về trình độ

tập trung trong sản xuất nông nghiệp .

Việc thành lập tổ hợp nông- công

nghiệp là bước chuyển biến lớn trong

sản xuất nông nghiệp ở Bun -ga-ri,

tạo điều kiện thực hiện tập trung

hóa , chuyên môn hóa và mở rộng

phạm vi ứng dụng các biện pháp công

nghiệp vào sản xuất nông nghiệp .

Kinh nghiệm xây dựng APK của Bun-

ga -ri không những dược một sĩ

nước xã hội chủ nghĩa , mà cả một số

nước dân tộc chủ nghĩa ở châu Á ,

châu Phi và khu vực Mỹ la tinh

nghiên cứu áp dụng .

Một thành tựu khác trong việc

thực hiện đường lõi chiến lược kinh

tế của Bun -ga- ri là công tác đào tạo

của bộ phục vụ sự nghiệp phát triển

kinh tế . Trong 40 năm qua , Bun -ga -ri

đã đào tạo được 307 000 cán bộ có

trình độ đại học . Hiện nay ở Bun -ga-

ri đã có 29 trường đại học và 184

viện nghiên cứu khoa học với 22900

cán bộ nghiên cứu khoa học , trong đó

có hàng nghìn giáo sư , tiến sĩ và phó

giáo sư . Ngoài công tác đào tạo cán

bộ , ngành giáo dục Bun-ga -ri đã phấn

đầu trang bị cho đông đảo nhân dân

Bun -ga -ri những kiến thức văn hóa ,

khoa học , kỹ thuật cần thiết dễ sử dụng

các loại máy móc hiện đại , giải quyết

các vấn đề phức tạp trong sản xuất.

Cùng với việc phát triển các ngành

khoa học kỹ thuật, Bun -ga -ri rất coi

trọng việc phát triển các ngành khoa

học xã hộinhằm phục vụ việc quản lý

kinh tế xã hội . Đảng và Nhà nước

Bun -ga -ri khuyến khích việc sử dụng

nhanh chóng những kết quả nghiên

cứu xã hội học vào hoạt động quản

lý . Năm 1967, Bộ chính trị Ủy ban

trung ương Đảng có nghị quyết về

việc tiến hành công tác nghiên cứu

xã hội học và năm 1982 đã có nghị

quyết về việc giao cho các nhà tâm

lý học và xã hội học các chức vụ

trong biên chế của các xí nghiệp

công nghiệp và các cơ quan kinh tế .

Sau bốn mươi năm xây dựng chủ

nghĩa xã hội, Bun -ga -ri ngày nay ,

như đồng chí Tô -đo Gip -cốp , Tổng bi

thư Ủy ban trung ương Đảng cộng

sản Bun -ga -ri, Chủ tịch Hội đồng

Nhà nước Bun -ga -ri đã nhận định ,

« là một nước xã hội chủ nghĩa phát

triển với nền công nghiệp phát triển

và nền nông nghiệp được xây dựng

lại trên cơ sở xã hội chủ nghĩa , được

cơ khí hóa cao ; là một nước đang

làm giàu thêm những giá trị văn hóa

của dân tộc mình và của thế giới ; là

đất nước mà ở đó tất cả được làm

vì người lao động, vì con người » ( 1 ).

Nhân dân Việt nam rất vui mừng

trước những thành tựu to lớn của

nhân dân Bun -ga -ri anh em . Chúng

ta tin tưởng sâu sắc rằng, trên cơ sở

những thành quả đã đạt được , nhân

dân Bun -ga -ri , dưới sự lãnh đạo sáng

suốt của Đảng cộng sản Bun -ga -ri.

nhất định sẽ đạt được những thành

tựu to lớn mới trong sự nghiệp xây

dựng chủ nghĩa xã hội , làm cho cuộc

sống trên « đất nước hoa hồng » ngày

càng phồn vinh , hạnh phúc và góp

phần xứng đáng tăng cường tiềm

lực của cộng đồng xã hội chủ nghĩa .

( 1 ) Thông báo tin tức - Ủy ban trung

ương Đảng cộng sản Bun-ga - ri

( tiếng Nga tr , 3) ),

--- 11-1983

$1



Ê -ti-ô -pi- a trên đường thắng lợi

HỒ BẤT KHUẤT

זי

HẮNG lợi của cách mạng Ê-ti - ô-

pi -a đánh dấu một sự kiện có ý

nghĩa to lớn không những đối

với phong trào cách mạng ở châu

Phi mà cả đối với phong trào cách

mạng thế giới .

Được sự cổ vũ của phong trào

giải phóng dân tộc trên thế giới,

trong đó có tấm gương chiến đấu

của nhân dân Việt nam , nhân dân

Ê -ti-ô -pi- a đã đứng lên đấu tranh

giành quyền sống của mình . Bằng

sức mạnh của lòng căm thù và nỗi

uất hận sâu sắc đối với chế độ

phong kiến , ngày 12-9-1974 , nhân dân

Ê- ti -ô - pi -a đã phế truất vua Hai-lê

Xê - la -xi- ê , chấm dứt vĩnh viễn sự

thống trị hàng nghìn năm của giai cấp

phong kiến ở Ê -ti -ô -pi- a .

Với lòng khát khao xây dựng một

chế độ xã hội tự do, dân chủ và bình

đẳng , nhân dân cách mạng Ê -ti- ô- pi-a

đã từng bước thực hiện những cải

tạo cách mạng : quốc hữu hóa nhà

máy , xí nghiệp , ngân hàng của bọn

tư sản , tịch thu ruộng đất của bọn

vua chúa , quý tộc , địa chủ chia cho

nông dân, xóa bỏ từng bước chế độ

người bóc lột người. Mười năm qua ,

nhân dân Ê -ti- ô -pi- a đã vượt qua

muôn vàn khó khăn , giành những

thắng lợi có ý nghĩa quyết định .

Những đổi mới về kinh tế

xã hội .

Xây dựng một nền kinh tế dân tộc

lớnmạnh là mối quan tâm hàng đầu

của Ê -ti- ô -pi-a . Tuy nhiên , đó là

công việc đầy khó khăn , phức tạp ,

do trình độ kinh tế còn lạc hậu , công

tác thăm dò tài nguyên chưa làm

được bao nhiêu , lực lượng cán bộ

chưa đủ cho công cuộc xây dựng v.v.

Xuất phát từ đặc điểm của đất nước ,

trong giai đoạn đầu của cách mạng,

Ê -ti- ô -pi- a chú ý phát triển nông

nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu thiết

yếu về lương thực , thực phẩm cho

đời sống xã hội , nguyên liệu cho

công nghiệp và tạo nguồn hàng xuất

khẩu . Nhờ áp dụng kỹ thuật thâm

canh mới, năng suất các loại cây

trồng tăng nhanh . Riêng năng suất

cà phê (cây trồng chính trong nông

nghiệp ) năm 1982 đã tăng gấp đôi so

với trước cách mạng . Tổng diện tích

trồng trọt năm 1982 cũng tăng gấp đôi

so với năm 1979. Hệ thống nông

trường quốc doanh phát triển nhanh

chóng , ngày càng có vai trò quan

trọng trong việc giải quyết vấn đề

lương thực . Các khâu công tác ở nông

trường về căn bản đã được cơ giới

hóa , đội ngũ công nhân ngày càng

có tay nghề cao . Hiện nay , các
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nông trường quốc doanh đang phản

đầu đề sản xuất trên 40 % tổng sản

lượng lương thực.

Nhận thức được tầm quan trọng

của cách mạng quan hệ sản xuất, ban

lãnh đạo Ê -ti- ô -pi- a coi trọng công

cuộc hợp tác hóa nông nghiệp , đã

tiến hành công cuộc đó một cách vừa

khẩn trương vừa thận trọng . Các hợp

tác xã , các tập đoàn sản xuất nông

nghiệp được thành lập với sự tự

nguyện của đông đảo nông dân . Hiện

nay Ê -ti-ô -pi-a đã có hơn 2000 hợp

tác xã nông nghiệp và hơn 3000 hợp

tác xã mua bán . Các hợp tác xã đang

phấn đấu để thật sự là những đơn

vị kinh tế tiên tiến , thật sự mang lại

hiệu quả kinh tế .

Do nông nghiệp phát triển , xuất

khẩu cũng tăng nhanh . Lấy năm 1982

so với năm 1974 thì giá trị xuất khẩu

tăng 217% (chủ yếu là cà phê, da , mật

ong , hạt có dầu ). Về nhập khẩu , trước

năm 1974 , chủ yếu nhập hàng tiêu

dùng và hàng xa xỉ . Hiện nay phần

lớn hàng nhập khẩu là những thứ

cần thiết cho sự nghiệp phát triển

kinh tế .

Nền công nghiệp Ê- ti -ô- pi -a cũng

đã có những bước phát triển có ý

nghĩa . Hiện nay lao động công nghiệp

tuy chỉ chiếm 5 % số dân nhưng đã

mang lại hơn 10% tổng thu nhập quốc

dân . Năm 1983 , trong khu vực công

nghiệp quốc doanh , bao gồm 140 xí

nghiệp lớn và vừa , mức sản xuất tăng

8,4 % so với năm trước. Nhiều nhà máy

cỡ lớn về thủy điện , cơ khí, hóa chất,

xi măng... đang trong quá trình được

xây dựng với sự giúp đỡ của Liên xô

và các nước xã hội chủ nghĩa khác .

Về văn hóa giáo dục , một chiến

dịch lớn nhằm xóa bỏ nạn không biết

chữ đã được tiến hành ở Ê- ti -ô-pi -a .

Hơn 60 000 giáo viên và quân nhân

tham gia chiến dịch này , nhờ vậy

hàng chục triệu người dân đã biết chữ .

Năm 1980 , Ê -ti - 0 -pi - a được nhận huy

chương vàng của Liên hợp quốc vì

những thành tích xuất sắc nói trên .

So với trước cách mạng , số học sinh

phổ thông đã tăng gấp đôi . Hiện nay

cả nước có hơn 3,5 triệu học sinh đang

học ở các trường .

Thành lập một đảng mác xít

lê nin nít , đáp ứng nguyện vọng

thiết tha của những người cách

mạng.

Nhân dân Ê- ti - ô - pi - a tiến hành

cách mạng dân tộc dân chủ và bắt

tay vào xây dựng đất nước theo con

đường xã hội chủ nghĩa trong hoàn

cảnh chưa có một đảng theo chủ nghĩa

Mác - Lê -nin lãnh đạo . Do vậy việc

thành lập một đảng mác xít – lê nin

nít là nhu cầu bức thiết, là đòi hỏi

khách quan , là bước phát triển tất

yếu của cách mạng , đồng thời là

nguyện vọng thiết tha của những

người cách mạng Ê- ti -ô - pi -a .

Cương lĩnh cách mạng dân tộc dân

chủ ở Ê -ti- ô - pi- a công bố ngày 20-6-

1976 đã khẳng định : « Điều duy nhất

bảo đảm cho thắng lợi cuối cùng là

phải có một đảng vô sản chân chính »

Những chiến sĩ cách mạng chân

chính của Ê -ti -ô -pi -a , sớm tiếp thu

chủ nghĩa Mác - Lê -nin , đã nỗ lực

phấn đấu tạo ra sự chuyển hóa từ

hệ tư tưởngdân chủ sang hệ tư tưởng

chủ nghĩa xã hội khoa học , hưởng

dẫn cuộc đấu tranh giai cấp đi đúng

quỹ đạo của nó . Trong quá trình đấu

tranh đó , họ đã loại trừ dần những

phần tử cơ hội, hữu khuynh , những

kẻ thù địch về hệ tư tưởng và lợi

ích giai cấp , đi đến thống nhất về

tư tưởng .

Trên cơ sở đó, năm 1979 , “ Ủy ban

tổ chức Đảng nhân dân lao động Ê-ti-

6 -pi- a » (COPWE) được thành lập và

dã bầu đồng chí Men -gi-xtu Hai- le

Ma- ri- am làm chủ tịch . Ủy ban này

có nhiệm vụ tuyên truyền chủ nghĩa

Mác- Lê-nin , tạo điều kiện và cơ sở

cho việc thành lập đội tiên phong

của giai cấp công nhân .
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Từ ngày thành lập đến nay , COPWE

đã tiến hành ba lần hội nghị nhằm

dề ra đường lối chiến lược, sách

lược cho cách mạng Ê-ti -ô - pi -a trong

giai đoạn trước mắt và lâu dài ,

xây dựng Cương lĩnh , Điều lệ , đồng

thời tổng kết và rút kinh nghiệm

công tác Đảng.

COPWE coi trọng việc truyền bá

rộng rãi thế giới quan của giai cấp

công nhân , đề cao công tác tư tưởng

nhằm nâng cao nhận thức chính trị

cho nhân dân . Các thành viên COPWE

tổ chức hội thảo hằng tuần ở các cơ

quan , xí nghiệp , nông trường ... về

những nội dung cơ bản của học

thuyết Mác – Lê-nin . Trong cả nước

hiện có 6500 câu lạc bộ với nội dung

hoạt động phong phú , thiết thực , tạo

điều kiện cho dông đảo nhân dân

nghiên cứu những tác phẩm kinh

điền của Mác , Ăng -ghen , Lê-nin .

Những người cách mạng Ê -ti-ô -pi -a

còn coi trọng việc học tập , nghiên

cứu kinh nghiệm xây dựng Đảng của

các nước anh em , đặc biệt là những

nước có đặc điểm gần gũi với

Ê-ti-ô -pi-a như Việt nam , Cu -ba ...

COPWE bồi dưỡng và kết nạp

thành viên thông qua thực tiễn đấu

tranh cách mạng và lao động sản

xuất, căn cứ vào những tiêu chuẩn chủ

yếu là trình độ giác ngộ , lòng trung

thành và nhiệt tình đối với sự nghiệp

cách mạng, sự thừa nhận « Cương

lĩnh cách mạng dân tộc dân chủ » .

Hiện nay , COPWE có trên 3 vạn

thành viên , với nhiều tổ chúc chi bộ

đã được thành lập ở các cơ quan , xí

nghiệp , nông trường , hợp tác xã , các

đơn vị lực lượng vũ trang . Điều có ý

nghĩa quan trọng là số thành viên

thuộc đội ngũ công nhân tăng lên

nhanh chóng ; năm 1982 , số thành

viên là công nhân chỉ chiếm 20 % thì

hiện nay là 21 % , tức là cứ 5 thành

viên của COPWE thì có một người

thuộc giai cấp công nhân . Đây là dầu

-

hiệu chứng tỏ giai cấp công nhân

Ê -ti -ô -pi-a ngày càng lớn mạnh , đang

vươn lên đảm nhiệm sứ mạng tiên

phong của mình .

Ban lãnh đạo cách mạng Ê -ti -ô -pi- a

đã thiết lập được mối quan hệ mật

thiết với nhân dân , tạo ra cơ sở quan

trọng bảo đảm cho việc thành lập

một chính đảng mạnh . Lần đầu tiên

trong lịch sử của Ê -ti-ô -pi-a , các tổ

chức dân chủ của quần chúng như

Công đoàn , Đoàn thanh niên cách

mạng , Hội phụ nữ , Hội nông dân v.v.

đã xuất hiện và hoạt động . Ngày nay ,

đông đảo nhân dân dã tham gia các

hoạt động chính trị xã hội, 1,3 triệu

cán bộ các cấp của các tổ chức quần

chúng được bầu cử một cách dân chủ

dã nhất trí ủng hộ vai trò lãnh đạo

của COPWE và mong muốn nó trở

thành Đảng lao động Ê -ti - ô -pi -a . Trên

thực tế , COPWE đã đóng vai trò tiền

thân của một đảng mác xít −lê nin nít ,

là người tổ chức và lãnh đạo cách

mạng Ê -ti -ô -pi-a trong thời gian qua .

Như vậy , có thể nói rằng , ở Ê -ti-

ô-pi -a , những cơ sở và điều kiện cần

thiết để chính thức thành lập một

đảng mác xít − lê nin nít đã được chuẩn

bị dày đủ . Cùng với việc kỷ niệm làn

thứ 10 ngày cách mạng thắng lợi,

Đảng lao động Ê - ti- 0 -pi- a ra đời là sự

kiện cực kỳ quan trọng trong đời sống

chính trị của nhân dân Ê -ti- ô -pi-a .

Từ nay , một chính đảng theo chủ

nghĩa Mác - Lê- nin trực tiếp lãnh

đạo cách mạng Ê -ti-ô -pi-a , dưa cách

mạng tới những đỉnh cao mới

ve

Đối với lịch sử ba nghìn năm của

dân tộc Ê -ti-ỏ -pi-a , mười năm qua

chỉ là một khoảng thời gian rất

ngắn, nhưng đó là mười năm

vang . Nó đánh dấu sự vươn dậy từ

giải phóng mình của nhân dân lao

dòng Ê -ti-ô -pi- a và mở ra một kỷ

nguyên mới –kỷ nguyên xây dựng

chế độ tự do , dân chủ và chủ nghĩa

xã hội trên đất nước Ê -ti- 3- pi-a .
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Tức tối trước những thắng lợi của

cách mạng Ê -ti- ô-pi-a , bọn phản

động quốc tế , đứng đầu là đế quốc

Mỹ đã phản kích quyết liệt , hòng

buộc nhân dân Ê -t -0 -pi- a từ bỏ con

đường đã chọn . Chúng đã trắng trợn

xuyên tạc tình hình cách mạng

Ê -ti- ô-pi-a , tiếp tay cho các lực lượng

phản động ở Ê -ti -ô -pi- a tìm cách

ngóc đầu dậy, giúp dỡ Xô -ma-li tiền

hành chiến tranh xâm lược Ê- ti -0-

pi- a v.v. Nhưng với sức mạnh kiên

cường của bản thân , với sự giúp đỡ

to lớn và có hiệu quả của Liên xô ,

Cu -ba và các nước xã hội chủ nghĩa

khác. quân và dân Ê -ti- ô -pi- a đã

THỰC HIỆN CÁCH MẠNG...

(Tiếp theo trang 77 )

dựng xã hội mới. Ngành giáo dục đã

cung cấp cho kinh tế và quốc phòng

nước ta những cán bộ khoa học kỹ

thuật, cán bộ quản lý , nghiệp vụ ,

những thanh niên có tri thức văn

hóa, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu

của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ

Tổ quốc . Một nền văn hóa , nghệ thuật

mới đã hình thành và đang phát triển ,

có tác dụng tốt trong việc nâng cao

đời sống văn hóa , tinh thần của nhân

dân . Đội ngũ cán bộ khoa học kỹ

thuật từng bước trưởng thành . Ta đã

dào tạo dược hơn 3000 cán bộ có trình

dộ trên đại học , hơn 180.000 cán bộ có

trình độ đại học , gần 70000 cán bộ

có trình độ cao đẳng , hơn 170.000 cán

bộ có trình độ trung học chuyên

nghiệp , hơn nửa triệu công nhân kỹ

thuật . Sự nghiệp y tế và thể dục thể

thao phát triển khá . Những con người

mới xã hội chủ nghĩa dạng này nở

ngày càng nhiều trong xã hội ta .

Đó là mấy nét khái quát về những

thắng lợi của cách mạng tư tưởng và

văn hóa ở nước ta

Đề đẩy mạnh hơn nữa cuộc cách

mạng từ tưởng và văn hóa , nhân dân

chặn đứng mọi âm mưu phá hoại nổi

trên của đế quốc Mỹ và bè lũ tay

sai , bảo vệ vững chắc đất nước , vững

bước đi lên theo con đường đã chọn .

Nhân dân Việt nam cùng toàn thề

loài người tiến bộ rất vui mừng

trước những thắng lợi mà cách mạng

Ê -ti- ô -pi-a đã giành được và tin

tưởng sâu sắc rằng với quyết tâm ,

nghị lực và trí sáng tạo của mình ,

lại được sự giúp dỡ đầy tình nghĩa

của phong trào cách mạng thế giới,

nhân dân Ê-ti -ô - pi -a anh em nhất

định sẽ tiến lên , vươn tới những dinh

cao thắng lợi ngày càng rực rỡ .

ta cần thực hiện tốt lời căn dặn sau

đây của đồng chí Tổng bí thư

Lê Duẩn : “ Cách mạng tư tưởng và

văn hóa xây dựng con người mới xã

hội chủ nghĩa , con người làm chủ tập

thẻ , có năng lực và ý thức làm chủ .

Phải khắc phục tình trạng buông

lỏng mặt trận tư tưởng và văn hóa ,

không kiên quyết đấu tranh chống

các hệ tư tưởng và văn hóa từ sản ,

thực dân phong kiến , không phê phán ,

cải tạo tư tưởng, lối sống , tâm lý .

thói quen của người sản xuất nhỏ và

những tàn dư văn hóa cũ , những tập

tục lạc hậu , làm hư hỏng con người,

kích thích chủ nghĩa ích kỷ cá nhân

( trích bài nói tại Hội nghị thứ sáu

của Ban chấp hành trung ương Đảng

khóa V ).

Chúng ta tin tưởng rằng , tuân theo

đường lối của Đảng và lời căn dặn

của đồng chí Tổng bí thư , với sức

mạnh của nền chuyên chính vô sản ,

dựa vào ý thức làm chủ của nhân dân

lao động và khắc phục những khó

khăn , khuyết điểm do Đảng đã chỉ

ra , cuộc cách mạng tư tưởng và văn

hóa ở nước ta nhất định sẽ giành

dược những thắng lợi mới, góp phần

to lớn vào sự nghiệp xây dựng chủ

nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã

hội chủ nghĩa của toàn dân ta .
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« ТАПЧИ КОНГШАН » № 9 - 1981

ПЕРЕДОВАЯ - Всемерно повышать дух « опоры на собственные

силы» в строительстве страны . ЛЕ ЗУАН - Усвоив закономерности,

обновить управление экономикой . ВИНЬ НГИЕМ - Использовать

обьединеоную мощь-большой урок революции . ЧАП ХО- О распреде-

лении по труду на первом этапе перехода к сочиализму в нашей

стране . ЧАН ХАУ – Основные положения В. И. Ленина об использо-

вании буржуазных специалистов . ** Продолжаеь великое дело

I Интернационала . НГУЕН XO — Успехи болгарской экономики. ХО

БАТ КХУАТ – Эфиопия уверенно шагает к победе .
-

-

REVIEW OF COMMUNISM N° 9-1984

a

Editorial - Bringing into full play the spirit of self - reliance in national

construction. LÊ DUÂN - Grasping the laws and renewing the management

of the economy. VĨNH NGHIÊM - Making use of the aggregate strength

great lesson of the revolution. TRẦN HỒ – On division of labour in the

first stage of the period of transition to socialism in our country. TRẦN

HAU -Lenin's fundamental views on the use of capitalist experts. Let us

continue the great cause of the First International . NGUYÊN HỒ -- Bulgaria's

economic achievements . HỒ BẤT KHUẤT -- Ethiopia on the road to victory.

REVUE DU COMMUNISME N° 9-1984

---

Editorial -Promouvoir l'esprit d'indépendance dans la construction nationale.

LÊ DUẦN - Bien saisir les lois de développement, renouveler le mode de

gestion économique. VĨNH NGHIÊM Employer la force globale-une grande

leçon de notre révolution. TRẦN HỖ - Sur la distribution selon le travail

dans le premier stade de la période de transition au socialisme . TRẦN HẬU --

Les points de vue fondamentaux de V.I. Lénine sur l'emploi des experts bour-

geois. Continuer l'oeuvre grandiose de la Première Internationale

communiste . NGUYÊN HỒ Les réalisations de l'économie bulgare. HỒ BẤT

KHUÄT — L'Ethiopie sur la voie de la réussite .

-

REVISTA DEL COMUNISMO Nº 9-1984

Editorial Promover el espíritu de independencia en la construcción

nacional . LÊ DUẦN Mantener bien las leyes de desarrollo , renovar el

método de gestión económica . VĨNH NGHIỆM – Emplear la fuerza global -

una gran lección de nuestra revolución . TRẦN HỒ Acerca de la distribución

según el trabajo en la primera etapa del período de transición al socialismo?

TRẦN HẬU - Los puntos de vista fundamentales de V.I. Lenin sobre e empleo

de los expertos burgueses . ★★--Continuar la obra grandiosa de la Internacional

Comunista. NGUYÊN HỒ - Las realizaciones de la economía búlgara. HÔ ,

BẤT KHUẤT La Etiopia en camino de victoria.
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Xã luận

CẢI TẠO VÀ QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

NGHI

quyết Hội nghị thứ 6 của Ban chấp hành trung ương Đảng ( khóa V ) Về

những nhiệm vụ cấp bách trong công tác cải tiến quản lý kinh tế » đã nêu

rõ : “ Trước mắt, phải tạo ra một chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý kinh

lẽ , lập trung giải quyết hai loại vẫn đề sau đây :

-
Một là : phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao

động , tinh chủ động , sáng tạo và mọi khả năng của các cơ sở, lò

chức lại sản xuất, từng bước xây dựng cơ chế quản lý mới, phân công , phân cặp

quản lý đúng đắn .

-

- --

Hai là : giải quyết một số vấn đề cấp bách về phân phốt lưu thông , đặc

biệt là các lĩnh vực thị trường giá lương tiền , nhằm phục vụ tốt cơ sở ,

đồng thời giải quyết đúng đắn các mối quan hệ phân phối trong nền kinh tế

quốc dân ».

Hai mặt nêu trên là một thệ - thống nhất , có nối quan hệ biện chứng, tạo

điều kiện và tiền đề cho nhau . Phải đặt phân phối lưu thông trong tổng thề nền

kinh tế quốc dàn , trước hết là trên cơ sở nên sản xuất xã hội .

Sản xuất quyết định phân phối , nhưng phân phối có tính độc lập tương đối

của nó và có tác động trở lại đối với sản xuất. Tùy theo phân phối đúng hay sai

mà tác động ấy mang tính chất tích cực hay tiêu cực . Chúng ta không nen nghĩ

rằng chừng nào sản xuất còn thấp kém , nền kinh tế còn mất cân đối , thì sự rối

loạn trong phân phối lưu thông là không thể tránh khỏi. Đề xảy ra rối loạn và

bắt công như mấy năm qua , trước hết phải xem đó là khuyết điểm chủ

quan của chúng ta trong công tác phân phối lưu thông . Trong một thời

gian dài , chúng ta đã buông lỏng quản lý và cải tạo thị trường, buông

lỏng cuộc đấu tranh giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa

và đấu tranh giữa ta và địch dè cho một số tư sản cũ phục lời, Uận chi đề xuất

hiện những phần tử lư sản mới , dề cho thị trường “ tự do » và « chợ đen » lấn át

thị trường xã hội chủ nghĩa , hàng nhập lậu tràn vào thị trường trong nước ,

nhiều nhân lổ tiêu cực (tham ô , nóc ngoặc, tự do vô chính phủ …. ) phát triển

trong xã hội và trong bộ máy Nhà nước . Lợi dụng những cơ hội đó, kẻ địch trà

trộn vào các hoạt động trên dè phủ hoại ta . Việc điều chỉnh giả năm 1981 là

chưa đủ mức lại tiến hành một cách đơn độc , không kết hợp với các biện pháp

về tiền lương, tài chính , quản lý thị trường, v.v. Do đó , giá cả thoát ly gia Urị ,

biển động tự phát, hệ thống tiền lương lộ rõ nhiều bất hợp lý , đồng tiền giảm giá ,

đời sống công nhân viên chức và lực lượng vũ trang quá khó khăn .

Chính sách phân phối lưu thông của chúng ta phải nhằm thúc đẩy phát

triển sản xuất ; ổn định và từng bước cải thiện đời sống nhân dàn , trước hết là
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công nhân , cán bộ và lực lượng vũ trang ; điều tiết hợp lý thu nhập của các tăng

lớp dân cư ; củng cố nền tài chính quốc gia , bảo đảm dự trữ Nhà nước , từng

bước tích lũy cho công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ; thiết lập trật tự xã hội

chủ nghĩa trên lĩnh vực phân phối lưu thông .

Đề đạt những mục tiêu trên , cần giải quyết đồng thời các vấn đề thị trường ,

giá cả , tiền lương, tài chính , tiền tệ . Thương nghiệp xã hội chủ nghĩa phải vươn

lên chiếm ưu thế tuyệt đối trên thị trường . Phải quản lý và cải tạo thị

trường « tự do » đè khắc phục về cơ bản tình trạng đầu cơ , buôn lậu ; đồng

thời kịp thời điều chỉnh chính sách giá cả , làm cho giá cả di vào thế ổn định ,

giải quyết thỏa đảng các mối quan hệ lớn của nền kinh tế ; điều chỉnh tiền lương

làm cho tiền lương bảo đảm tái sản xuất sức lao động và theo nguyên tắc phân

phối theo lao động ; bảo đảm cho ngân sách Nhà nước và sức mua của đồng

tiền được ôn định .

-
Cần thấy rõ tác động mạnh mẽ của thị trường đối với các vấn đề giả–

lương tiền . Nếu Nhà nước có chính sách giả – lương – tiền đúng đắn, nhưng

không nắm và quản lý được thị trường , dề thị trường hỗn loạn , thì tác dụng của

các chính sách nói trên sẽ bị hạn chế rất lớn , thậm chí có khi bị triệt tiêu . Tình

hình kinh tế những năm qua , khi ta điều chỉnh chính sách giả – lương - liền nhưng

không nắm và quản lý được thị trường , đã chứng minh rất rõ điều này . Đồng

chi Tổng bí thư Lê Duẩn đã nói : « Thị trường là nơi diễn ra cuộc đấu

tranh giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghia ,

diễn ra cuộc đấu tranh giữa ta và dịch một cách gay gắt hằng ngày ,

hằng giờ. Không thề làm chủ sản xuất , phân phối, lưu thông ,

không thể ổn định đồng tiền , giá cả và đời sống của người lao động,

nếu không làm chủ thị trường » (1 ) .

Trong tình hình hiện nay , vấn đề quản lý thị trường và phát triền

thương nghiệp xã hội chủ nghĩa trở thành một vấn đề hết sức quan trọng

trong phân phối lưu thông , vì có cái tạo và quản lý tốt thị trường đồng thời phát

triển mạnh thương nghiệp xã hội chủ nghĩa thì mới có tiền đề cho việc

giải quyết tốt các chính sách giá cả , tiền lương , Tài chính và các chính sách

dòn bây khác ; đồng thời đây là vấn đề thời sự kinh lẽ nóng bỏng , là mũi nhọn trong

cuộc đấu tranh giải quyết vấn đề « ai thắng ai » trên mặt trận kinh tế hiện nay .

Cải tạo và quản lý thị trường , lập lại trật tự xã hội chủ nghĩa trong phần

phối lưu thông là nhiệm vụ cấp bách của Nhà nước ta hiện nay , là tiền đề cơ bản

đề giải quyết tốt các chính sách giả cá , liền lương , tài chính , tiền tệ… , nhằm tạo

diều kiện cho các ngành , các cấp , các địa phương , nhất là các cơ sở sản xuất kinh

doanh phát huy đầy đủ quyền chủ động sáng tạo của mình đè phát triển mạnh

sản xuất theo hướng của kế hoạch Nhà nước .

Cải tạo và quản lý thị trường trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều thành

phần , trên thị trường còn nhiều thành phần thương nghiệp tham gia , về cơ bản

là xây dựng thị trường xã hội chủ nghĩa vững mạnh đề lãnh đạo và quản lý các

thành phần kinh lẻ khác trong thương nghiệp , làm cho mọi việc mua bán trên

thị trường được tiến hành trong vùng pháp luật, tiến tới xây dựng được một thị

trường xã hội chủ nghĩa thống nhất với một hệ thống chính sách giá – lương-

tiên thống nhất , nhằm giải quyết được các vấn đề của sản xuất, tồ chức lại sản

xuất , cân đối giữa sản xuất và tiêu dùng trên toàn xã hội.

( 1 ) Trích bài nói của đồng chí Lê

ương Đảng ( khóa V ) .

Duân tại hội nghị thứ sáu của Ban chấp hành trung
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Muốn quản lý tốt thị trường , điều chủ yếu là thương nghiệp xã hội chủ nghĩa

phải vươn lên nắm hàng ; làm chủ thị trường ; cải tiến quản lý kinh

doanh , tổ chức lại mạng lưới kinh doanh , nắm đại bộ phận bán buôn , chi phối

phần lớn bản lẻ , đầy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với thương nghiệp tư

nhân , lỗ chức lại các ngành hàng, kết hợp kinh doanh với phục vụ , chống tư

tưởng kinh doanh đơn thuần . Ở đâu có hàng hóa , có nhu cầu tiêu dùng thì ở đó

phải có mặt của thương nghiệp xã hội chủ nghĩa .

Và nắm hàng , Nhà nước phải thống nhất quản lý và kinh doanh lương

thực và những vật tư chiến lược , những hàng công nghiệp thiết yếu do quốc

doanh sản xuất hoặc gia công và hàng nhập khẩu , làm sao cho những sản phẩm

hàng hóa làm ra trong khu vực kinh tế quốc doanh cũng như khu vực kinh tế

lập thè được tập trung vào trong tay Nhà nước , và nguồn hàng hóa làm ra từ các

Thành phần kinh tế khác cũng cần được huy động phần lớn vào tay . Nhà nước .

Phải nhanh chóng khắc phục tình trạng đè hàng của xi nghiệp quốc doanh sản

xuất hoặc Nhà nước gia công lọt ra thị trường “ tự do » và « chợ đen » .

Muốn nắm được tuyệt đại bộ phận sản phẩm hàng hóa , cần đầy mạnh việc

huy động lương thực và các nông sản khác . Ngoài việc thu đủ thuế nòng

nghiệp bằng hiện vật và thu nợ , Nhà nước cần mở rộng phương thức thu

mua theo hợp đồng hai chiều . Đây là phương thức thu mua bảo đảm thỏa

đảng nhất lợi ích của cả Nhà nước và của nông dân , là phương thức kế hoạch

hóa sản xuất và lưu thông thích hợp nhất trong tình hình hiện nay đối với khu

vực kinh tế lập thẻ và cả thẻ. Cần dựa vào hợp dồng hai chiều những tư liệu sản

xuất , nơi nào người sản xuất có nhu cầu thì đưa thêm một phần hàng tiêu dùng

thiết yếu , kề cả lương thực ; không nên dùng hàng công nghiệp đè đòi trực tiếp

hoặc bù thèm vào giả mua nông sản , làm sản , thủy sản . Vấn đề mẫu chối đề bảo

đảm thực hiện tốt chính sách thu mua theo hợp đồng hai chiều là Nhà nước phải

bảo đảm đủ vật tư hàng hóa cho nông dân theo đúng các cam kết trong hợp đồng

hai chiều .

Ngoài phần nộp thuế và thực hiện việc bán sản phẩm hàng hóa theo hợp

dòng hai chiều , người sản xuất được quyền tự do chi phối phần sản phẩm còn

lại ; Nhà nước cần vận động họ bún số nông sản thừa cho Nhà nước theo giá

thỏa thuận . Giá này có tính đến yếu tố cung cầu ở thị trường địa phương ,

nhưng khác với giá thị trường ở chỗ : đây là một chính sách giá được sự thỏa

thuận giữa Nhà nước và người sản xuất trong điều kiện Nhà nước đã loại trừ

yếu tố cạnh tranh và đầu cơ , trong điều kiện thương nhân không được quyền

tranh mua với Nhà nước , và quan hệ mua bản này bao hàm ý nghĩa yêu nước

của người nông dân . Trong tình hình cung cầu mất cân đối như hiện nay , Nhà

nước áp dụng đúng đắn chính sách giả mua thỏa thuận là một chính sách hợp

tình hợp lý mà nông dân dễ chấp nhận .

Nhà nước đã mua theo hai giá thì cũng phải bản theo hai giá . Cần phân

bố rành mạch bốn quỹ hàng hóa : quỹ hàng cung cấp cho công nhân , cán bộ và

lực lượng vũ trang ; quỹ hàng đối lưu theo hợp đồng hai chiều ; quỹ hàng xuất

khầu ; quỹ hàng bán lẻ cho các nhu cầu xã hội . Quỹ vật tư hàng hóa dành cho

thu mua được phân bổ trên kế hoạch theo mặt hàng thu mua , theo ngành và theo

địa phương , tương ứng với khối lượng nông sản , làm sản , thủy sản phải mua .

Trên cơ sở năm hàng , lùng cường lực lượng hàng hóa trong tay Nhà nước ,

cần ra sức củng cố và phát triển mạng lưới thương nghiệp quốc doanh

và hợp tác xã mua bán đến tận cơ sở . Phát triển thương nghiệp xã hội chủ

nghĩa , nhất là thương nghiệp quốc doanh ; lặng cường cơ sở vật chất – kỹ thuật
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và chân chỉnh công tác quản lý của nó trong cung ứng vật tư cũng như trong

phân phối lưu thông hàng tiêu dùng , trong bán buôn cũng như bán lẻ , trong

kinh doanh dường dài cũng như phân phối trên địa bàn phụ trách.

Thương nghiệp xã hội chủ nghĩa cùn ra sức cải tiến quản lý ; thực hiện

đúng phương thức kinh doanh xã hội chủ nghĩa , lũy việc phục vụ sản xuất và

đời sống nhân dân làm mục đích , xây dựng lối đội ngũ cán bộ , nhân viên về

phân chất và nghiệp vụ . Về cái liền quản lý kinh doanh thương nghiệp, Nghị

quyết Hội nghị thứ sáu của Ban chấp hành trung ương Đảng (khóa V ) ghi rõ :

“ Sắp gặp lại hệ thống tổ chức cung ứng vật từ vận tải , thương nghiệp ;

tập trung nhiệm vụ cungứng các loại vật tư thông dụng vào Bộ vật tư ; xóa bỏ những

cấp, những khâu trung gian không cần thiết , bảo đảm quá trình lưu thông vật tư,

hàng hóa hợp lý theo con dường ngắn nhất từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng . Mở

rộng hình thức “ đại lý » và các hình thức quá độ khúc có kiềm soát chặt chẽ

trong thưởng nghiệp , vật tư và vận tải .

Đây mạnh việc xây dựng và tăng cường các công ty kinh doanh của

huyện do cấp huyện quản lý . Công ty vật tư huyện làm chức năng cung ứng vật

tư nông nghiệp và đại lý cung ứng vật tư thông dụng khác trên địa bàn huyện .

Công ty thương nghiệp huyện làm chức năng thu mua và bán lẻ trên địa bàn huyện ,

dòng thời làm đại lý thu mua và bán lẻ một số mặt hàng thuộc phạm vi kinh

doanh của các ngành khác . Ở các vùng sản xuất tập trung hàng xuất khẩu , công

tụ ngoại thương huyện làm nhiệm vụ trực tiếp thu mua nông sản xuất khẩu .

Công ty lương thực huyện làm chức năng huy động và kinh doanh lương thực » .

Chỉ có trên cơ sở nắm chắc các nguồn hàng và cải tiến công tác kinh doanh,

thương nghiệp xã hội chủ nghĩa mới phát triển được mạnh mẽ lực lượng của

mình , mới đủ sức cải tạo và quản lý thị trường . Hiện nay, khi mà “ chợ đen »

đang tiếp tục phát triển , gây nhiều thiệt hại cho kinh tế và dời sống , làm sa đọa

một bộ phận không nhỏ thanh thiếu niên và cả một số cán bộ ta , thì Nhà nước

phải đặt lên hàng đầu biện pháp hành chính , dùng quyền lực của mình xóa bỏ

thị trường bất hợp pháp ấy . Cần áp dụng tất cả các biện pháp kiên quyết nhất ,

triệt đề nhất, những biện pháp đặc biệt dè trong khoảng thời gian nhất định ,

có thể đẩy lùi và xóa bỏ được tệ nạn ăn cấp vật tư , hàng hóa của Nhà nước và

nạn tham nhũng, nhằm xóa được thị trường “ chợ đen » . Đây là nguyện vọng

bức thiết của quần chúng nhân dân . Ở đây Nhà nước phải kiên quyết thực hiện

chức năng chuyển chính của mình . V.I. Lê-nin đã nói : “ ... , ai tưởng rằng bước

chuyền từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội có thể thực hiện được , mà không

cần đến cưỡng bách và chuyên chính , thì sẽ phạm một điều dại dột hết sức

lớn và lò ra không tưởng một cách hết sức vô lý » ( 2 ) .

Muốn xóa bỏ được thị trường bất hợp pháp này , Nhà nước cần tiến hành

đồng bộ và triệt đề các biện pháp truy quét , nghiêm trị bọn đầu cơ , buôn lậu , ăn

cắp tại sản Nhà nước đề luôn ra thị trường, cấm buôn bán những mặt hàng mà

Nhà nước độc quyền sản xuất, nhập khẩu và phân phối ; ngăn chặn việc buôn lậu

hàng hóa , vùng và ngoại tệ qua biên giới : xóa bỏ tư sản thương nghiệp và đập

tan những âm mưu và hành động phá hoại của địch ; thực hiện việc kiêm lẻ , kiềm

soát đối với mọi hoạt động kinh doanh trên thị trường , đánh thuế công thương

nghiệp , tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với công thương nghiệp tư doanh

và nông nghiệp có thể .

Phải cắt đứt mối quan hệ kinh tế giữa tư sản , phủ thương với thị trường

nông thôn , với khu vực tiêu công nghiệp và thủ công nghiệp . Nhà nước cần có

biện pháp có hiệu lực chống sự móc ngoặc của bọn gian thương, phần tử xấu với

( 2 ) V.I. Lê - nin : Toàn tập , Nxb Tiến bộ, Mát - xcơ - va , 1977 , tập 36, tr . 237 .
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những kẻ thoái hóa , biển chất trong các cơ sở kinh tế Nhà nước . Có làm được

như vậy , mới cắt đứt được nguồn hàng của thị trường bất hợp pháp, mới xóa bỏ

được từ sản thương nghiệp , và những hoạt động tư thương bán buôn đường dài ,

và mới có điều kiện sắp xếp và cải tạo những người buôn bán nhỏ . Ngoài ra ,

những lỗ chức và cá nhân không có chức năng kinh doanh cũng phải chấm dứt

việc mua bán trên thị trường . Đối với anh em thương binh , bộ đội, công nhân viên

chức, cán bộ về hưu buộc phải ra buôn bản đề có thêm thu nhập cho gia đình ,

thì Nhà nước cần sắp xếp cho họ làm dịch vụ , sản xuất, làm đại lý bản lẻ hàng

cho Nhà nước ... Cần nhanh chóng tổ chức lại thị trường, cải tạo và sắp xếp lại

việc buôn bản của tiểu thương , kiên quyết không cấp đăng ký kinh doanh những

mặt hàng do Nhà nước quản lý , kiểm soát chặt chẽ và xử phạt thật nghiệm những

người không chịu chấp hành việc đăng ký giả và bán hàng theo giá niêm yết .

Đề làm lõi công tác cải tạo và quản lý thị trường , cần tăng cường sự

lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý của Nhà nước và phát huy

quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động , lập trung làm tốt công tác

này ở các thành phố lớn như Hà nội , thành phố Hồ Chí Minh , Hải phòng , Đà nẵng,

Cần thơ .

Trong lúc nền kinh lẻ bị mất cân đối, sản xuất sút kém , nối quan hệ giữa

cung và cầu , giữa tiền và hàng , giữa xuất khẩu và nhập khẩu , giữa thu và chi

tài chính ngày càng gay gắt , giá cả tăng vọt , đời sống nhân dân lao động gặp

khó khăn , thu nhập thực tế của người sống bằng tiền lương giảm sút, trên thị

trường đang có nhiều hiện lượng tiêu cực , thì nhiệm vụ đặt ra cho các cấp lãnh

đạo của Đảng là phải làm thật tốt công tác tư tưởng

Hơn bao giờ hết , các cấp ủy Đảng cần coi trọng công tác giáo dục tư tưởng

cho cán bộ đảng viên và nhân dân , làm cho họ hiểu rõ những khó khăn và thuận

lợi , củng cố lập trường giai cấp công nhân , bồi dưỡng quan điềm đấu tranh giữa

hai con đường xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa , giữa ta và dịch trên mặt

trận phân phối lưu thông , quán triệt và chấp hành nghiêm chỉnh các chính sách

của Đảng và Nhà nước về cái tạo và quản lý thị trường . Thông qua công tác cải

tạo và quản lý thị trường mà củng cố các lô chức Đảng , rèn luyện cán bộ ,

dùng viên .

Chính quyền các cấp cần làm tốt công tác quản lý . Trước nút là cùng

với được cải tiến công tác kế hoạch hóa , phải quản lý tốt công lúc phân phối lưu

thông , đề cao kỷ luật và luật pháp Nhà nước , quản lý tốt thị trường, giả cả , tài

chính , tiền tệ , lập lại trật tự xã hội chủ nghĩa trên mặt trận phân phối lưu thông .

Dấu tranh để cải tạo và quản lý thị trường là cuộc đấu tranh cách mạng ,

vì thế nó phải là sự nghiệp của quần chúng nhân dân . Nếu không có sự tham

gia tích cực của nhân dân lao động , thì cuộc đấu tranh này không thể giành được

thắng lợi . Vì vậy , cần phát động quần chủng làm chủ trong sản xuất cũng

như trong phân phối lưu thông , thực hiện đầy đủ quyền làm chủ đề họ

tham gia tích cực vào việc kiềm kê kiểm soát đối với sản xuất và

phân phối sản phẩm xã hội, đấu tranh chống các lệ ăn cắp của công , nạn

tham nhũng , đấu tranh chống dầu cơ buôn lậu , chống các hành vi tiêu cực của

của bộ và nhân viên Nhà nước . Một khi quân chủng hiều rõ được ý nghĩa quan

trọng của việc làm đó của họ , thì nhất định họ sẽ tham gia tích cực vào cuộc đấu

tranh đề cải tạo và quản lý thị trường , chống các hiện tượng liều cực trong sản

xuất và phân phối lưu thông , xây dựng nếp sống lành mạnh tốt đẹp của con

người mới xã hội chủ nghĩa .
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Quản lý kinh tế xã hội bằng pháp luật

NGUYỄN HỮU THỌ

GHỊ quyết Hội nghị thứ 6 Ban

chấp hành trung ương Đảng

khóa V viết : Tiếp tục cụ thề hóa

và thề chế hóa chủ trương “ Đảng lãnh

đạo , nhân dân lao động làm chủ , Nhà

nước quản lý » . Tăng cường pháp chế

Nhà nước xã hội chủ nghĩa và kỷ

luật Nhà nước . Tiến hành các biện

pháp đồng bộ đề chống quan liêu , lạm

dụng chức quyền , tham nhũng , thực

hiện thưởng phạt nghiêm minh , kịp

thời, trên tinh thần cấp trên làm gương

cho cấp dưới, trong Đảng làm gương

cho người ngoài Đảng .

Trong bài nói tại Hội nghị quan

trọng này, dòng chí Tổng bí thư

Lê Duẩn nhắc : Quản lý Nhà nước là

quản lý theo pháp luật. Một mặt phải

chống lỗi lập trung , quan liêu ; mặt

khác , phải giữ nghiêm pháp chế , đề cao

kỷ luật , kiên quyết chống những hiện

lượng bò tồ chức , vô kỷ luật, vi phạm

pháp luật Nhà nước . Các cơ quan và

cán bộ Nhà nước là người chấp hành

pháp luật càng phải nghiêm chỉnh luận

thủ pháp luật

Pháp luật là một bộ phận của cấu

trúc thượng lăng . Nó phản ánh tính

chất của chế độ xã hội, đồng thời

phản ảnh trình độ của từng bước

phát triển của chế độ xã hội.

Với chúng ta , những người lao

động dã giành được chính quyền ,

pháp luật vừa là công cụ chuyên

chính đề bảo vệ thành quả cách mạng,

xây dựng trật tự xã hội mới , con

người mới , vừa là sự ràng buộc trách

nhiệm giữa những người quản lý xã

hội với toàn xã hội, giữa những

người làm chủ xã hội với những

người quản lý xã hội , và giữa những

người làm chủ xã hội với nhau . Mọi

sự khác biệt về hoàn cảnh , về tính

đặc thù của từng khu vực và từng

lớp người được « định mức » về nghĩa

vụ và quyền lợi qua pháp luật .

Tất nhiên chúng ta hiểu rằng đất

nước hoàn toàn giải phóng chưa

được mười năm , thời gian vật chất

không đủ đẻ Nhà nước ban hành tất

cả pháp luật ở tất cả lĩnh vực sinh

hoạt xã hội . Đó là việc sẽ được thực

hiện dần trong tương lai với một nhịp

độ khán trương . Pháp luật xã hội

chủ nghĩa không chỉ là sản phẩm của

ý định cai trị , mà còn chứa đựng

trong lòng nó những nhân tố hiện

thực , mà chính cuộc sống tới mức độ

nào mới đủ sức đặt ra với ý nghĩa

là diều cam kết trong quá trình sản

xuất và đời sống cộng dồng , góp

phần thúc đẩy xã hội tiến lên .

Quản lý kinh tế xã hội là một khoa

học , dòng thời là một nghệ thuật, dù

sao cũng còn mới lạ , bởi vì , cán bộ



ta còn thiếu kiến thúc và năng lực

quản lý kinh tế xã hội . Quản lý kinh

tế xã hội xã hội chủ nghĩa còn là một

phạm trù phúc tạp hơn ; nó không

chỉ nhằm xử lý những gì xảy ra mà

còn chủ yểu nhằm cải tạo và phát triển

xã hội một cách tự giác , đồng bộ. Nếu

đời sống kinh tế giữ vai trò nền tảng

mọi chế độ chính trị , vấn đề mấu chốt

của chính quyền cách mạng vô sản là

làm kinh tế , thì pháp luật kinh tế trở

thành cơ sở trọng yếu của mọi pháp

luật. Mục đích của chủ nghĩa xã hội ,

nói một cách đơn giản và dễ hiểu : tức

là « xây dựng đời sống ấm no sung

sướng cho nhân dân , (báo Nhân

dân ngày 20-6-1962) Hồ Chủ tịch đã

dạy như vậy . Đồng chí Lê Duẫn cũng

nói : « Nội dung của đấu tranh giai

cấp là kinh tế ... Chuyên chính vô sản

là điều kiện chính trị thuận lợi cho

việc xóa bỏ bóc lột , chứ tự nó không

đẻ ra chủ nghĩa xã hội . Đẻ ra chủ

nghĩa xã hội là kinh tế » (Bài nói tháng

11-1966 ) . Chúng ta đã thấy : Nghiêm

túc chấp hành pháp luật kinh tế chính

là bảo vệ cái nòng cốt trọng yếu của

chế độ .

Chúng ta đều hiểu một điểm sơ hở

lớn đã qua của chúng ta , đó là nhiều

quy định về kinh tế xã hội quá lỗi

thời, chẳng những không đủ khả

năng phản ánh thực tế của tình hình

khách quan , mà còn cản trở sự phát

triển của tình hình đó . Lẽ ra , sau khi

đất nước hoàn toàn giải phóng , chúng

ta phải căn cứ vào thực tế mới - chủ

nghĩa xã hội triển khai trên phạm vi

cả nước , với hai miền mang nhiều đặc

điểm khác nhau , và trong hoàn cảnh

tương đối hòa bình – đề xét duyệt tất

cả chủ trương quản lý kinh tế xã hội

đã có từ trước xuất phát từ một thực

tế khác : xây dựng chủ nghĩa xã hội

trên nửa nước , đất nước có chiến

tranh , những chủ trương xây dựng

chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc , hồi đó

phải tự hạn chế trong nhiệm vụ chiến

lược ở tất cả vì giải phóngmiền Nam ».

Nghĩa là từ ngày 30-4-1975 , chủ nghĩa

xã hội ở Việt nam đòi hỏi những quy

định về pháp luật quản lý đáp ứng

kích thước và chất lượng mới của

cách mạng Việt Nam . Sự chắp vá

đương nhiên gây bao nhiêu linh kính

mà Nghị quyết Hội nghị thứ 6 của

Ban chấp hành trung ương đã chỉ

rõ . Nhưng , đó cũng là một tất yếu ,

chúng ta phải tạm dùng những quy

định cũ và có tính cách cục bộ

trong khi chưa có quy định mới . Vấn

đề ở đây là đôi khi chúng ta bằng

lòng với những biện pháp đã lỗi thời .

chưa cải tiến đó, thậm chí bằng lòng

dù chúng không phù hợp với từng

phần hoặc toàn bộ chủ trương của

Đảng.

Cho nên , giữa lúc chờ đợi sự đổi

mới cơ bản , công việc của mỗi tổ chức

quản lý ở các cấp của Nhà nước là

vừa nắm vững nguyên tắc chung -

nguyên tắc gồm ba mục tiêu chủ yếu :

nền kinh tế phát triển , đời sống nhân

dân được cải thiện từng bước, và Nhà

nước có tích lũy tập trung đồng thời

linh hoạt trong vận dụng . Còn nếu

theo cách đơn giản hơn hết , ít tốn

lao động tư duy hơn hết tức là theo

lõi mòn cũ , bất kể hiệu quả thật sự

của những quy định dã bị cuộc sống

bỏ rơi từ lâu , thì tất cả ýmuốn tốt

đẹp của chúng ta sẽ dừng lại ở mức

hô hào chung .

Công tác quản lý kinh tế hiện nay

rất phân tán . Chẳng ai trong chúng

ta thích thú với hiện tượng mỗi ngành ,

mỗi địa phương diều hành sản xuất

và lưu thông phân phối một phách .

Có nhiều nguyên nhân gây ra tình

trạng phân tán trong quản lý kinh tế ,

trong dó rõ nét nhất là cơ chế quản

lý quan liêu hành chính bao cấp của

chúng ta . Mọi người đều thấy, trong

ngót mười năm qua , ai cũng kêu ca

về lương, về giá , nhưng ai cũng sống –

mức sống của mỗi người không giống

nhau , nhưng đều sống . Như vậy .

chúng ta thấy điều gì ? Chúng ta thấy

rằng tổng sản phẩm xã hội nuôi nổi

*



nhân dân cả nước ta . Chúng ta thấy

thêm : sự phân phối tự động đó đẻ ra

hai tại hại : Một là bất công tồn tại và

mở rộng – ở mức chênh lệch không

thể chấp nhận về thu nhập giữa những

người dân cùng sống trong một chế

độ . Hai là , phần tích lũy đề công

nghiệp hóa đất nước thu hẹp hẳn ;

lợi ích đáng lẽ thuộc về xã hội , lại

lọt vào túi những cá nhân , những cục

bộ , bị phí phạm , sai lạc mục tiêu , thậm

chí làm hư hỏng xã hội , và chẳng

lại đất nước.

Tất nhiên , đề xóa bỏ tình trạng

không bình thường này , cần có công

tác chính trị tư tưởng , cần có chủ

trường và chính sách đúng , nhưng xét

về khoa học , quản lý hết sức cần có

luật pháp đề bảo đảm tinh lành

mạnh trong bước di ban dầu khá bề

bộn hiện nay .

Pháp luật kinh tế trước hết có chức

năng kích thích cổ vũ phát triển sản

xuất trong mỗi giai đoạn của đất

nước , bám sát quan điểm , đường lối ,

chủ trương chung , và chính sách cụ

thể từng lúc , từng nơi của Đảng và

Nhà nước ta . Pháp luật kinh tế ngăn

ngừa sự khỏi phục của hình thức

bóc lột trong lĩnh vực kinh tế , phục

vụ cho sự phân phối công bằng ,

hợp lý . Pháp luật kinh tế bảo đảm

thực hiện cơ chế nhân dân lao dộng

làm chủ trong các hoạt động kinh tế ,

phát huy tính năng động sáng tạo của

quần chúng và cơ sở , dòng thời bảo

đảm quyền lợi của các tầng lớp dân

cư trong khuôn khổ trình độ sản

xuất chung của đất nước, bảo đảm

nghĩa vụ về mặt kinh tế của mọi

người đối với lợi ích toàn cục như

luật định . Đó là phương diện tổng

quát. Pháp luật kinh tế còn nhằm

xác định chức trách của các ngành

quản lý kinh tế với nhau , của các

địa phương với nhau , và giữa ngành

với địa phương , giữa các cấp và

các đơn vị .

Trong hoạt động thực tiễn , mỗi

quan hệ chẳng chịt này chỉ có thể

rành rọt qua pháp luật.

Ở đây , cần dứt khoát trong quan

điềm : nền kinh tế của cả nước là một

cơ thể thống nhất , thiệt hại ở một

cấp , một đơn vị , có nghĩa là nền

kinh tế chung bị tồn thương , thành

tích ở một cấp , một đơn vị chính là

bộ phận của thành tích chung . Cần

dứt khoát như vậy đề loại bỏ cách

nhìn , cách xử lý nặng , nhẹ , trọng ,

khinh trong diều khiển guồng máy

kinh tế , cũng để tránh tình trạng

một ngành cấp trên không giữ đúng

điều cam kết thì như là có thể hiểu

được vì dại diện cho lợi ích rộng

hơn , và một ngành , một địa phương

cấp dưới vi phạm cam kết thì dáng

khiến trách . Tệ nạn tùy tiện – nói

cho chính xác – không chỉ là biểu

hiện của cấp dưới, và rõ ràng phạm

vi tác hại do cấp dưới gây ra dù sao

cũng hẹp .

Tính dòng bộ là một trong những

yêu cầu nghiêm ngặt của hoạt động

kinh tế . Chúng ta có cơ sở chung

nhất, đó là kế hoạch . Tất nhiên ,

Nghị quyết 6 (và những nghị quyết

khác ) nhắc nhở sự dổi mới công tác

kế hoạch . Kế hoạch phải phù hợp

với khả năng thực tế của nền kinh

tế nước ta , nhằm sự phát triển lâu

dài, vững chắc, hợp lý , chứ không

nhắm kích thích vượt chỉ tiêu nhất

thời, để rồi nền kinh tế kiệt sức . Cổ

gắng ổn định mà bớt tình trạng điều

chính chỉ tiêu đột xuất (hoặc tăng

hoặc hạ ) để cho kế hoạch trước hết

mang tính pháp lệnh chặt chẽ, là

tiêu chuẩn pháp lệnh trong thời gian "

kế hoạch có hiệu lực .

Không phải ngẫu nhiên mà Nghị

quyết 6 ghi : “ Tiến hành các biện

pháp đồng bộ đề chống quan liêu , lạm

dụng chức quyền , tham nhũng ; thực

hiện thưởng phạt nghiêm minh, kịp



thời , trên tinh thần cấp trên làm

gương cho cấp dưới , trong Đảng làm

gương cho người ngoài Đảng ” .

Kỷ luật đó , chính là pháp luật .

Trong trường hợp pháp luật chưa đủ

các điều khoản phản ánh sinh hoạt

kinh tế phức tạp thì kỷ luật giữ vai

trẻ bổ sung quan trọng . Ngay cả khi

đã có pháp luật chi li mọi thứ rồi,

kỷ luật vẫn là động lực bảo đảm

pháp luật có hiệu lực. Và , kỷ luật

nhất thiết phải có hiệu lực đối với

mọi cấp, mọi ngành , không ngoại lệ.

Thời gian qua , trong thực tế chúng

ta thường nặng phê phán những vi

phạm cá nhân thuộc lĩnh vực hình sự ,

mà ít quan tâm những tổn thất do

thiếu trách nhiệm quản lý gây ra ,

càng không chú trọng những người,

những tập thể làm ăn thua lỗ triển

miền , những tổn thất do sai lầm trong

chỉ đạo , thậm chí ảnh hưởng xấu

đến một khu vực sinh hoạt của đất

nước.

Trọng tài kinh tế là cơ quan có

nhiệm vụ xử lý các tranh chấp trong

kinh tế giữa các cấp , đơn vị quản

lý Tuy có nhiều cố gắng , cho đến

nay vai trò của trọng tài kinh tế vẫn

chưa thật tích cực. Điều này một

phần quan trọng do trọng tài kinh

tế không thể làm dùng chức năng

trong cơ chế quan liêu , hành chính ,

bao cấp . Phần khác , do là lõi “ thông

cảm » mà chúng ta mắc phải từ thói

quen xuề xòa trước đây . Phần nữa

do các hợp đồng kinh tế thường đại

khái, chung chung, khi vấp trở ngại ,

thì khó truy cứu trách nhiệm cụ thể.

Sau cùng , do sự can thiệp hành chính

thậm chí của cá nhân người lãnh đạo

chính trị còn quá lớn vào quá trình

sản xuất kinh doanh , cho nên tiếng

nói của trọng tài kinh tế kém sức nặng .

Chẳng những sắp tới , chúng là

phải chỉnh đốn hoạt động của trọng

tài kinh tế , mà đã đến lúc cần có Tòa

án kinh tế đề xét xử các vi phạm

hợp đồng . Nếu sự vi phạm gây tồn

thất cho nền kinh tế mà người có lỗi

không bị trừng phạt thích dáng thì

kỷ cương sẽ lỏng lẻo , nền kinh tế

xã hội sẽ rối loạn .

Chúng ta đang từng bước học tập

quản lý kinh tế . Nghiêm túc áp dụng

quản lý kinh tế bằng pháp luật là

một trong những yêu cầu bảo đảm

cho công tác quản lý được nâng cao

và thật sự là một công tác khoa học .

Tôi nghĩ là các cơ quan chức năng

liên quan đến pháp luật cần bắt tay

ngay vào việc nghiên cứu luật kinh

tế trên ba yếu tố kết hợp nhịp nhàng :

bảo đảm quyền lãnh đạo tập trung

của Nhà nước , phát huy quyền chủ

động của các địa phương và cơ sở ,

giải quyết thỏa dáng lợi ích của

người lao động.

Với pháp luật kinh tế , Nhà nước

sẽ tác động vào các mối quan hệ kinh

tế hình thành trong lĩnh vực quản

lý kinh tế bằng phương pháp kinh tế .

Có như vậy , tệ quản lý hành chính ,

quan liêu , bao cấp mới phải đối phó

với sức mạnh của những quy định

rõ rệt, và mặt Nhà nước, và tình

trạng tùy tiện , tùy hứng trong chủ

trưởng quản lý mới không có đất

sinh nở .
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XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN XỨNG ĐÁNG LÀ

CÔNG CỤ TIN CẬY CỦA ĐẢNG, CÔNG CỤ SẮC BÉN CỦA NHÀ NƯỚC

CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN, LÀ CON EM YÊU QUÝ CỦA NHÂN DÂN

PHẠM HÙNG

I

U nghiệp cách mạng của nhân dân

ta đang diễn ra trong bối cảnh

của thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa

tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm

vi toàn thế giới . Mức độ , tính chất

đấu tranh giữa hai hệ thống xã hội

chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa hết

sức gay gắt , quyết liệt . Đế quốc Mỹ

ráo riết tập hợp lực lượng , dày mạnh

chạy đua vũ trang , de dọa chiến

tranh hạt nhân , ra sức phá hoại hòa

bình , diễn cuồng chống lại ba dòng

thác cách mạng thế giới, chống Liên

xổ và cộng dồng xã hội chủ nghĩa .

Chủ nghĩa đế quốc và bọn phản

động quốc tế muốn đè bẹp phong trào

giải phóng dân tộc , ngăn chặn các

nước độc lập dân tộc phát triển lên

chủ nghĩa xã hội, và nhằm đánh vào

những khâu yếu trong hệ thống xã

hội chủ nghĩa .

Ri-gan đã phát động cuộc “ viễn

chính mới của đội quân chữ thập

chống chủ nghĩa cộng sản » , kích động

cái gọi là « dân chủ hóa ” trong các

nước xã hội chủ nghĩa , thực chất là

tiến hành các hoạt động gây bạo

loạn , lật đô theo kiều « diễn biến hòa

bình » phản cách mạng .

Ba dòng thác cách mạng tiếp tục ở

thể tiến công. Cộng đồng xã hội chủ

nghĩa do Liên xô làm trụ cột ngày

càng lớn mạnh về mọi mặt, là chỗ

dựa vững chắc của nhân dân thế giới

đấu tranh vì hòa bình , độc lập dân

tộc , dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

Sáng kiến hòa bình , duy trì và củng

cổ hòa hoãn của Liên xô đã thúc đẩy

thêm phong trào chống chạy đua vũ

trang hạt nhân do Mỹ phát động , bảo

vệ hòa bình thế giới, thúc đẩy phong

trào đấu tranh đòi xóa bỏ các căn cứ

vũ khí hạt nhân ngay trong lòng các

nước đế quốc và các nước tư bản

phát triển .

Bọn phản động Trung quốc, mặc

dù đã hai lần thất bại nhục nhã trong

chiến tranh xâm lược biên giới tây

nam và phía bắc nước ta , vẫn ra sức

chuẩn bị các cuộc phiêu lưu mới

hòng thực hiện âm mưu cứ bản , lâu

dài của chúng là khuất phục và thôn

tinh Việt nam , Lào, Cam -pu -chia đề

mở đường liền xuống Đông Nam Á.

Qua tình hình ở biên giới phía bắc
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hiện nay , chúng ta càng phải đánh

giá cho đúng , càng phải thấy hết âm

mưu và hoạt động phá hoại của dịch

đối với nước ta và cả ba nước Đông

dương . Chiến lược và sách lược của

Trung quốc chưa hề thay đồi mà còn

thù địch và độc ác với la hơn . Chúng

càng câu kết chặt chẽ với dế quốc Mỹ

và các thế lực phản động quốc tế

khác ráo riết tiến hành một kiểu

chiến tranh phá hoại nhiều mặt chống

phá cách mạng nước ta . Kiều chiến

tranh phá hoại này không giống các

loại chiến tranh mà nhân dân ta đã

trực tiếp dương dầu và chiến thắng

như chiến tranh đặc biệt , chiến tranh

cục bộ , chiến tranh Việt nam hóa và

chiến tranh phá hoại bằng không quân

của đế quốc Mỹ ở miền Bắc trước đây .

Trong kiểu chiến tranh phá hoại

này , kẻ dịch phá hoại ta về nhiều

mặt, cả về chính trị, kinh tế , văn

hóa , tư tưởng , quốc phòng , an ninh ,

ngoại giao ... Đây là một kiểu chiến

tranh rất thâm độc , rất nguy hiểm ,

trong khi kẻ thù chưa có thể tiến

- hành chiến tranh xâm lược quy mô

lớn . Chúng phá hoại ta bằng nhiều

thủ đoạn , bằng nhiều cách , có lúc

phá chính diện , có lúc phá ngắm

ngầm . Chúng sử dụng nhiều thủ đoạn

thâm độc , xảo quyệt , từ những hình

thức mà bề ngoài có vẻ « không gây

mất lỏng ” đến những hình thức thủ

địch công khai, trắng trợn . Chúng và

sức xây dựng một mạng lưới gián

diệp , kích dộng các loại phản động

và các bọn tội phạm khác , lợi dụng

những hiện tượng tiêu cực trong đời

sống kinh tế xã hội để phá từ bên

trong mà hướng chủ yếu là nhằm

vào nội bộ Đảng , chính quyền , lực

lượng vũ trang và các đoàn thể quần

chúng . Chúng tập trung quân đội áp

sát biên giới phía bắc nước ta , ra sức

lấn chiếm một số điểm cao trên lãnh

thổ ta , kết hợp tung biệt kích , thám

báo sang để thu thập tin tức , ám sát ,

bắt cóc cán bộ và nhân dân ta hàng

tạo ra tình hình thưởng xuyên căng

’

thẳng ở biên giới . Chúng hy vọng

bằng « từ ngoài đánh vào kết hợp từ

trong đánh ra ” làm “ chảy máu Việt

nam » , làm cho ta suy yếu nhiều mặt ,

gây khó khăn cho đời sống , gây

chống dõi , gây bạo loạn hòng thực

hiện âm mưu lật đổ và thôn tính

nước ta.Cuộc đấu tranh của nhân dân ta

chống kiều chiến tranh phá hoại nhiều

mặt của kẻ thủ lại diễn ra trong hoàn

cảnh nước ta đang ở chặng đường

đầu tiên của thời kỳ quá độ , bị nhiều

năm chiến tranh tàn phá , việc xây

dựng chủ nghĩa xã hội mới ở bước

đầu , việc cải tạo xã hội chủ nghĩa

chưa làm xong . Từ đó , xuất hiện một

trạng thái mới: Cuộc đấu tranh giữa

ta với dịch và cuộc đấu tranh giữa hai

con đường xã hội chủ nghĩa và tư bản

chủ nghĩa dung quyện vào nhau hết sức

phức tạp .

Trong điều kiện đó , cần nhận thức

sâu sắc nhiệm vụ đánh thắng kiều

chiến tranh phá hoại nhiều mặt của

bọn bành trướng , bá quyền Trung

quốc câu kết với đế quốc Mỹ và các

thế lực phản động quốc tế khác là

một nhiệm vụ vô cùng quan trọng

của sự nghiệp cách mạng xã hội chủ

nghĩa ở nước ta , là một nhiệm vụ

chính trị hết sức quan trọng, bức

thiết của toàn Đảng , toàn quân , toàn

dân ta trong giai đoạn mới. Chúng ta

không được mơ hồ , không được một

chút lơ là hoặc mất cảnh giác với kẻ

thù nguy hiểm này . Mất cảnh giác sẽ

đẻ ra nhiều tác hại không thể lường

hết được.

Có làm thất bại kiều chiến tranh

phá hoại nhiều mặt của địch thì chúng

ta mới tạo điều kiện ổn định đề xảy

dựng kinh tế , xây dựng cơ sở vật

chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội,

phát triển sản xuất , ổn định và từng

bước nângcao đời sống của nhân dân ,

tăng cường tiềm lực kinh tế , quốc

phòng và an ninh . Hơn nữa , làm thất

bại kiểu chiến tranh phá hoại nhiều

mặt của địch là chủ động ngăn ngừa

và đây lùi âm mưu gây chiến tranh
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xâm lược quy mô lớn, đồng thời cũng

là tích cực chuẩn bị sẵn sàng chiến

dấu cao dễ đối phó thắng lợi với tình

huống địch liều lĩnh gây chiến tranh

xâm lược quy mô lớn .

Những đặc điểm tình hình phân

tích trên đây cho phép chúng ta rút

ra những quan điểm về phương pháp

luận hết sức quan trọng , cần thiết .

Đó là : Cuộc đấu tranh chống kiều

chiến tranh phá hoại nhiều mặt của

dịch phải gắn liền với cuộc đấu tranh

« ai thắng ai » giữa hai con đường xã

hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa

trong thời kỳ quá độ ở nước ta ; từ đỏ

phải kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ xây

dụng kinh tế với nhiệm vụ củng cố

quốc phòng và an ninh , đồng thời

nhiệm vụ củng cố quốc phòng phải gắn

liền với nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính

trị , giữ gìn trật tự an toàn xã hội ;

nhiệm vụ bảo vệ kinh tế , chống địch

phá hoại kinh tế phải gắn liền với

nhiệm vụ đấu tranh chống liều cực

Trong hoạt động kinh tế ; nhiệm vụ bảo

Độ sản xuất , bảo vệ tài sản trong cơ

quan xí nghiệp phải gắn liền với nhiệm

vụ giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đề

thực hiện các nhiệm vụ trên đây , phải

lũng cường bảo vệ nội bộ thật vững chắc ,

trước hết là bảo vệ Đảng .

Nắm vững những quan điểm trên

đây là quán triệt sâu sắc mối quan

hệ mật thiết giữa hai nhiệm vụ chiến

lược do Đại hội thứ V của Đảng đã

đề ra .

Nhận thức sâu sắc những đặc điểm

mới rất phức tạp của tình hình , từ đó

nắm vững những vấn đề trên dây là

điều có ý nghĩa cực kỳ quan trọng

trong việc chỉ đạo cuộc đấu tranh

chống chiến tranh phá hoại nhiều mặt

của địch và chỉ đạo côngcuộc xây dựng

lực lượng công an nhân dân trong giai

đoạn mới.

II

Lục lượng công an nhân dân Việt

nam là một công cụ trọng yếu của

Đảng và Nhà nước chuyên chính vô

sản , được Đảng và Bác Hồ kính yêu

dày công giáo dục , rèn luyện , dược

nhân dân hết lòng giúp đỡ và dùm

bọc . Trải qua các giai đoạn cách mạng,

công an nhân dân đã không ngừng

trưởng thành về mọi mặt và thu được

nhiều thành tích vẻ vang trong việc

bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an

toàn xã hội , góp phần xứng đáng vào

sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

Đứng trước tình hình mới , đề hoàn

thành nhiệm vụ bảo đảm an ninh

chính trị và trật tự an toàn xã hội

trong giai đoạn mới, Đại hội thứ V

của Đảng đã chỉ rõ : “ Phải xây dựng

lực lượng côngan nhân dân trong sạch ,

vững mạnh về mọi mặt, thật sự là

công cụ sắc bén của Nhà nước chuyên

chính vô sản , tuyệt đối trung thành

với Tổ quốc, với Đảng , với nhân dân ,

có lực lượng chuyên trách chính quy ,

hiện đại, vững về chính trị , giỏi về

nghiệp vụ , có trình độ khoa học kỹ

thuật khá , dược trang bị chuyên mỏn

cần thiết ; có lực lượng nửa chuyên

trách vững mạnh , có cơ sở quần chúng

rộng khắp , bảo đảm hoàn thành xuất

sắc mọi nhiệm vụ » ( 1 ) .

Trong mấy năm qua , chúng ta phản

đấu thực hiện chỉ thị số 92 của Ban

bí thư về cuộc vận động « Xây dựng

lực lượng côngan nhân dân trong sạch

vững mạnh và đẩy mạnh phong trào

quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ) .

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của các

cấp ủy Đảng , việc xây dựng lực lượng

công an nhân dân đã đạt được một số

kết quả tốt, không những đáp ứng yêu

cầu của nhiệm vụ trước mắt mà còn

tạo điều kiện cho việc thực hiện nhiệm

vụ chính trị lâu dài . Chúng ta đã

củng cố một bước chất lượng chính

trị, giữ vững và phát huy bản chất

cách mạng , bản chất giai cấp , bản chất

nhân dân và những truyền thống tốt

đẹp của công an nhân dân . Tổ chức

bộ máy công an nhân dân đã được

1
Văn kiện Đại hội V, Nx Sự thật , Hà

nội , 1982 , tập 1 , tr . 45 – 46.
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kiện toàn một bước , chế độ làm việc

được cải tiến , bảo đảm tập trung ,

thống nhất , chuyên sâu và nhanh

chóng phát huy hiệu lực trong việc

thực hiện nhiệm vụ chính trị trong

giai đoạn mới ; chúng ta đã xây dựng

được quy hoạch cán bộ , bố trí, sắp

xếp cán bộ lãnh đạo chỉ huy đáp ứng

yêu cầu tổ chức theo mô hình mới.

Việc chú trọng công tác tổng kết kinh

nghiệm và nghiên cứu khoa học công

an , trên cơ sở đómà bồi dưỡng trình

độ chính trị , nghiệp vụ cho dông đảo

cán bộ , chiến sĩ , trước hết là cán bộ

lãnh đạo , đã thiết thực nâng cao năng

lực và phẩm chất của cán bộ . Chủng

ta đã thanh loại ra khỏi lực lượng

hàng nghìn cán bộ , chiến sĩ khôngđáp

ứng được yêu cầu của nhiệm vụ mới.

Tổ chức Đảng và Đoàn thanh niên đã

được củng cố làm cơ sở cho việc xây

dựng lực lượng công an nhân dân

trong sạch , vững mạnh .

Phong trào quần chúng bảo vệ an

ninh Tổ quốc , dưới sự lãnh đạo chặt

chẽ của các cấp ủy Đảng , đã phát triển

một bước nhất là ở các địa bàn trọng

diềm , xung yếu . Lực lượng công an

cơ sở như công an xã , phường , lực

lượng bảo vệ các cơ quan , xí nghiệp

và các tổ chức quân chủng làm công

tác an ninh , trật tự được xây dựng và

củng cố .

Kết quả tốt đẹp của việc hợp tác

quốc tế trên một trận an ninh trật tự

cũng là một tháng lại rất quan trọng

của cuộc vận động trong thời gian

qua.

Tuy nhiên , so với mục tiêu , yêu

cầu đã đề ra , lực lượng công an nhân

dàn còn có những khuyết điểm và

nhược điểm nhất định . Một số đơn vị ,

địa phương chưa thật sự quan tâm

dây dủ đến công tác chính trị, từ

tưởng, chưa giáo dục dãy đã cho cán

Độ , chiến sĩ nhận thúc sâu sắc về âm

mưu và hoạt động của dịch , về mối

quan hệ hữu cơ giữa cuộc đấu tranh

địch – ta và cuộc đấu tranh giữa hai

con đường ; ý thức thường trực chiến

đấu và tinh thần trách nhiệm trong

một bộ phận cán bộ , chiến sĩ chưa cao .

Còn phải tiếp tục điều chỉnh nhiệm

vụ , quyền hạn , tổ chức của một số

đơn vị , địa phương đề giải quyết

những chỗ chưa hợp lý về mô hình

tổ chức mới ; hệ thống điều lệnh , điều

lệ hoạt động của các cấp công an cần

được xây dựng hoàn chỉnh hơn ; trình

độ , năng lực lãnh đạo, chỉ huy và lề

lối làm việc của một số cán bộ còn

chưa đáp ứng được yêu cầu của tổ

chức mới, trình độ , năng lực về chính

trị , nghiệp vụ , khoa học , kỹ thuật nói

chung còn thấp , nhất là còn một số

cán bộ , chiến sĩ kém phẩm chất, chưa

trong sạch ; bệnh quan liêu sự vụ còn

là một trở ngại cho quá trình xây dựng

phong cách và chế độ làm việc chính

quy , khoa học của công an nhân dân .

Để phát huy tốt kết quả thực hiện

cuộc vận động theo chỉ thị 92 của Ban

bí thư , Bộ nội vụ phát động trong

toàn lực lượng công an nhân dân

phong trào thi đua ( từ 19-5-1983 đến

19-5-1985 ) học tập , thẩm nhuần sâu sắc

và thực hiện nghiêm túc sáu điều dạy

của Bác Hồ kính yêu đối với công an

nhân dân .

Bên cạnh những tính chất chung

giống các ngành khác , công an nhân

dân còn có những đặc điểm riêng như :

chiến đấu trên mặt trận bí mật, chống

kẻ thù bí mật , công tác công an đòi

hỏi tính chiến đấu thường xuyên , liên

tục , “phức tạp , quyết liệt , tính khẩn

trương và chính xác cao đề bảo đảm

tuyệt đối an toàn cho cách mạng , cho

nhân dân ; phải sử dụng tổng hợp

nhiều lực lượng , nhiều biện pháp ,

trong đó có những lực lượng và

những biện pháp nghiệp vụ đặc biệt ;

lao động công an là bằng cả trí tuệ và

xương máu , chủ yếu là dấu trí với

kẻ thù ; cán bộ , chiến sĩ hoạt động

trong những môi trường xã hội hết

sức phức tạp , có nhiều khi lại là chiến

dấu riêng lẻ , trên trận tuyến thăm

lặng và khó phân chia ...
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Từ những đặc điểm đó và qua quá

trình thực hiện đường lối , quan diem

của Đảng về xây dựng lực lượng công

an , chúng ta càng nhận thức sâu sắc

nội dung xây dựng lực lượng công an

nhân dân phải hết sức toàn diện , bao

gồm cả về chính trị , tư tưởng và tổ

chức, cả về con người và trang bị kỹ

thuật , cả về phẩm chất và năng lực

của cán bộ , chiến sĩ ; cả về xây dựng

lý luận khoa học và xây dựng cơ sở

vật chất – kỹ thuật phục vụ yêu cầu

chiến đấu , công tác và đời sống . Tất

cả nhằm bảo đảm cho lực lượng công

an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm

vụ bảo đảm an ninh chính trị và trật

tự an toàn xã hội trong mọi giai đoạn

cách mạng.

Đảng ta coi việc xây dựng công an

nhân dân về chính trị và tư tưởng có ý

nghĩa quan trọng hàng đầu . Đó là bảo

đảm cho lực lượng công an nhân dân

tuyệt dõi trung thành với Đảng , với

Tổ quốc , với nhân dân , thấu triệt hơn

nữa đường lối chính trị đúng đắn và

sáng tạo của Đảng , đường lối chung ,

đường lối kinh tế , hai nhiệm vụ chiến

lược... và thể hiện nó một cách cụ thể

và sinh động trong các chủ trương,

nguyên tắc , kế hoạch và biện pháp của

công an nhân dân , hoàn thành xuất

sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng giao

cho, thật sự là công cụ tin cậy của

Đảng , là công cụ sắc bén của Nhà nước

chuyên chính vô sản , là con em yêu

quý của nhân dân . Phải giáo dục cho

cán bộ , chiến sĩ công an nhận rõ kẻ

thù rất thảm độc , xảo quyệt và rất

nguy hiểm hiện nay của nhân dân ta

là bọn bình trưởng , bá quyền Trung

quốc cầu kết với dế quốc Mỹ và các

loại phản động quốc tế khác chống phá

cách mạng nước ta . Phải nâng cao

lòng yêu nước xã hội chủ nghĩa và

tinh thần quốc tế vô sản , phải khắc

sâu lòng căm thù dịch , luôn luôn cảnh

giác , dũngcảm chiến đấu vì sự nghiệp

xây dựng thành công chủ nghĩa xã

hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt

nam xã hội chủ nghĩa .

Sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng , liên

hệ mật thiết với quần chúng , tôn trọng

quyền làm chủ tập thề của nhân dân

lao động là nguyên tắc hành động cơ

bản nhất của lực lượng công an nhân

dàn đề tiến hành thắng lợi sự nghiệp

đấu tranh bảo vệ an ninh và trật tự .

Những khuynh hướng , tư tưởng

nghiệp vụ đơn thuần , nghiệp vụ

tách rời chính trị » , coi nhẹ sự lãnh

đạo của Đảng , coi thường sức mạnh

vĩ đại của quần chúng , thiếu tôn trọng

quyền làm chủ tập thể của nhân dân ,

dẫn tới thiếu doàn kết , hiệp đồng chặt

chẽ với các cơ quan , đoàn thể quần

chúng trong hệ thống chuyên chính

vô sản ... , nhất định sẽ làm giảm sức

mạnh chiến đấu của lực lượng công

an nhân dân trong sự nghiệp đầu

tranh bảo vệ an ninh chính trị và trật

tự an toàn xã hội.

Xây dựng công an nhân dân về

chính trị tư tưởng , đó là nâng cao

không ngừng lập trường, quan điềm

của giai cấp công nhân , trình độ tư

tưởng và kiến thức mọi mặt cho cán

bộ , chiến sĩ công an nhân dân , nhằm

bảo đảm thực hiện tốt nhất đường

lỗi , nhiệm vụ chính trị của Đảng.

Nhiệm vụ công tác tư tưởng trong giai

đoạn hiện nay là làm cho công an

nhân dân nắm vững nguyên lý chủ

nghĩa Mác Lê -nin và đường lối ,

chính sách của Đảng , bám sát thực tế

đất nước , nâng cao nhiệt tình cách

mạng , tính năng động sáng tạo , tinh

thân cách mạng tiến công và tiến công

liên tục , tinh thần đấu tranh không

khoan nhượng chống mọi kẻ thù .

Công tác lý luận , một bộ phận

không thể thiếu của việc xây dựng

công an nhân dân về mặt tư tưởng ,

cần phải được coi trọng hơn nữa .

Công an nhân dân phải thường xuyên

sơ kết , tổng kết rút kinh nghiệm về

công tác chiến đấu và xây dựng lực

lượng ; qua công tác nghiên cứu khoa

học mà phát triển lý luận khoa học

công an nhân dân Việt nam .



Xây dựng công an nhân dân về

chính trị , tư tưởng phải luôn luôn gắn

liền với xây dựng về mặt tổ chức, nâng

cao năng lực và trình độ tồ chức , cải

tiến chế độ làm việc .

Xây dựng tổ chức công an cách

mạng và khoa học phải phù hợp với

quy luật của cuộc đấu tranh , phù hợp

với đặc điểm của bản thân nó , đáp

ứng được yêu cầu của nhiệm vụ chính

trị trong từng thời kỳ nhất định . Tô

chức bộ máy công an phải thường

xuyên được kiện toàn và cải tiến kịp

thời , có quy chế rất chặt chẽ, có kỷ

luật thật nghiêm minh , có nhiệm vụ ,

chức trách rõ ràng , gắn bó tất cả mọi

người trong một ý chí thống nhất,

một hành động thống nhất .

Cùng với chiến tranh phá hoại

nhiều mặt của địch , hoạt động của

bọn tội phạm khác vẫn còn nghiêm

trọng . Do đó phạm vi công tác quản

lý , bảo vệ an ninh và trật tự phải

ngày càng mở rộng . Để đáp ứng yêu

cầu trên , việc kiện toàn tổ chức công

an nhân dân phải tiếp tục theo phương

hướng thống nhất, chuyên sâu , gồm

các lực lượng chuyên trách , nửa

chuyên trách và phong trào quần

chủng rộng rãi bảo vệan ninh Tổ quốc

có lãnh đạo , chỉ huy một cách tập

trung , thống nhất. Đối với lực lượng

nửa chuyên trách cần phải khẩn

trương xây dựng , củng cố bằng nhiều

biện pháp : huấn luyện nghiệp vụ ,

trang bị phương tiện kỹ thuật, thuận

khiết nội bộ v.v. như một số tỉnh

thành đã làm . Kiên quyết khắc phục

tình trạng phân tán , quan liêu , những

sơ hở và trùng giảm trong tổ chức , lệ

lối làm việc , cản trở hiệp đồng chiến

đấu . Phải xây dựng chế độ phân công .

phân cấp một cách toàn diện , hợp lý .

Đặc biệt khẩn trương xây dựng chức

năng , nhiệm vụ , tổ chức , điều lệ hoạt

động và chế độ làm việc khoa học

trong công an các cấp , các đơn vị , bảo

đảm hiệu lực cao trong chiến đấu và

công tác ; khẩn trương xây dựng và

thực hiện tốt quy hoạch cán bộ và bỗ

trí cán bộ theo đúng tiêu chuẩn cán

bộ của Đảng , trước hết là cán bộ lãnh

đạo chủ chốt, có phẩm chất và năng

lực ngang tâm với nhiệm vụ . Ra sức

kiện toàn tổ chức công an huyện và

phường đủ sức giải quyết mọi công

việc an ninh , trật tự tại chỗ một cách

nhanh nhạy .

Tạo bằng được một sự chuyền biển

thật mạnh mẽ về phương pháp lãnh

dạo và chỉ đạo của các cấp công an là

một nhàn lẽ rất quan trọng . Này

dựng các phong làm việc cách mạng

và khoa học ; dồi mới phương pháp

- chuẩn bị và ra quyết định của các cấp

lãnh đạo trên cơ sở cái tiền chế độ

thông tin , đánh giá và phán đoán

chính xác các tình huống nghiệp vụ ;

kiên quyết cải tiến việc tổ chức thực

hiện các quyết định . Phải coi bộ hoạch

hóa là công cụ trọng làm của lãnh đạo

và quản lý công tác nghiệp vụ . Luôn

luôn chăm lo xây dựng các tổ chức

chuyên môn , nghiệp vụ và tổ chức

quân chủng trong sạch , vững mạnh

về mọi mặt, không ngừng nâng cao

sức mạnh lãnh đạo của tổ chức Đảng .

nâng cao hiệu lực chỉ huy , quản lý

của cán bộ lãnh đạo và phát huy

quyền làm chủ của cán bộ , chiến sĩ .

Rèn luyện tính chiến đấu , tác phong

khẩn trương trong công tác , kiên

quyết bài trừ tệ hành chính quan liêu

trong toàn lực lượng công an nhân

dân . Kiên quyết làm cho tất cả của bộ ,

chiến sĩ công an đều thật sự và triệt

dề lòn trọng , bảo vệ và phát huy quyền

làm chủ tập thẻ của nhân dân lao động .

Đây không phải là một khẩu hiệu

chung chung , hình thức, mà phải đi

vào thực chất, không phải chỉ là giáo

dục tư tưởng , ý thức , mà phải đi vào

tổ chức hành động, biến thành hiện

thực cụ thể , sinh dòng , phò biến hằng

ngày bằng các cơ chế , điều lệnh , điều

lệ , quy trình cụ thể của các cấp công

an , các đơn vị công an , nhất là công

an cơ sở .
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Công tác đào tạo , bồi dưỡng phải có

quy mô thích hợp , tạo ra một đội ngũ

cán bộ có cơ cấu đồng bộ , cân đối về

ngành nghề , về trình độ , phù hợp với

nhiệm vụ của từng lực lượng trong bộ

máy tổ chức mới,

Trong thời gian qua , đề chiến thắng

những thế lực xâm lược của chủ nghĩa

đế quốc và bọn phản động quốc tế ,

vận dụng những nguyên lý phổ biến

của chủ nghĩa Mác – Lê nin vào đặc

điểm tình hình đất nước, Đảng ta đã

từng bước xây dựng nền khoa học

công an nhân dân Việt nam cách mạng

và sáng tạo , mà Bác Hồ kính yêu là

người đầu tiên đặt nền móng . Ngày

nay , trong thời kỳ mới , để thực hiện -

thắng lợi đường lối cách mạng của

Đảng và nhiệm vụ bảo vệ an ninh

trật tự , một mặt tận dụng toàn bộ kinh

nghiệm đã và đang được tổng kết , mặt

khác chăm chú theo dõi, tiếp thu các

thành tựu khoa học công an của các

nước xã hội chủ nghĩa anh em , Đảng

ta nhất định phát triển khoa học công

an Việt nam lên một đỉnh cao mới ,

đánh thắng mọi kẻ thù , bảo đảm vững

chắc nên an ninh quốc gia và củng cố

trật tự , an toàn xã hội.

III

Đề hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ

xây dựng lực lượng công an nhân dân

trong giai đoạn mới, cần nắm vững

những quan điểm cơ bản sau đây :

1- Công an nhân dân là công cụ

tin cậy của Đảng , là công cụ sắc bén của

Nhà nước chuyện chính vô sản , là con

em yêu quý của nhân dân .

Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh :

« Công an của ta là Công an nhân dân,

vì dân mà phục vụ và dựa vào nhân

dàn mà làm việc » ( 2 ) . ( Côngan cách

mạng là vũ khí sắc bén của chuyên

chính vô sản » ( 3 ) đã khẳng định bản

chất nhân dân , bản chất giai cấp , bản

chất cách mạng của công an nhân dân

Việt nam .

Rõ ràng, dễ bảo đảm chiến thắng

hoàn toàn và triệt để trong cuộc đấu

tranh giữa ta với địch và đấu tranh

giữa hai con đường , nhân dân ta phải

sử dụng Nhà nước làm công cụ quan

trọng bậc nhất. Chức năng , nhiệm vụ

của Nhà nước bao gồm tất cả các lĩnh

vực của đời sống xã hội : xây dựng và

quản lý kinh tế , văn hóa , xã hội , bảo

đảm quốc phòng , an ninh . Các lĩnh

vực đó gắn bó mật thiết với nhau . Do

đó , các chức năng của Nhà nước

chuyên chính vô sản phải được hiểu

và thực hiện trong một chỉnh thể

thống nhất.

•

* Công an nhân dân là một lực lượng

vũ trang và là một công cụ bạo lực

trọng yếu của Đảng và Nhà nước ta ,

là lực lượng xung kích , nòng cốt thực .

hiện chức năng quản lý xã hội về

mặt an ninh , trật tự của Nhà nước

chuyên chính vô sản . Nó là một công

cụ sắc bén để nhân dân lao động thông

qua đó thực hiện quyền làm chủ tập

thẻ xã hội chủ nghĩa của mình trên

lĩnh vựcan ninh và trật tự an toàn xã

hội . Hiện nay và trong một thời gian

dài, trước tình thể phải đối phó với

thù trong giặc ngoài , công an nhân

dân là một công cụ để phát hiện , ngăn

ngừa , chặn đúng và đập tan âm mưu

phá hoại của dịch từ bên trong và

âm mưu gây chiến tranh xâm lược tử

bên ngoài. Đúngnhư Bác Hồ kính yêu

đã chỉ rõ : « Có lúc chiến tranh , có lúc

hòa bình . Lúc chiến tranh thì Quân

đội đánh giặc, lúc hòa bình thì tập

luyện . Còn Công an thì phải đánh

dịch thường xuyên , lúc chiến tranh có

việc , lúc hòa bình lại càng nhiều

việc » ( 4 ) . Đó là quan điểm cơ bản

của Đảng ta về vị trí, vai trò và nhiệm

vụ của công an nhân dân trong các

giai đoạn cách mạng , nhất là trong

tình hình hiện nay . Mọi nhận thức ,

khuynh hướng lệch lạc coi nhẹ việc

( 2 ) Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành công

an nhân dân Việt nam , Bộ nội vụ xuất bản , 1980 .

tr. 75.

13 ) , ( 4 ) Sách đã dẫn , tr . 45 , 19 .
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xây dựng lực lượng công an đều trái

với quan điểm cơ bản của Đảng , đều

dẫn tới làm giảm sức mạnh của Nhà

nước chuyên chính vô sản , gây hậu

quả nghiêm trọng không lường được

dối với sự nghiệp bảo vệan ninh quốc

gia và ổn định trật tự an toàn xã

hội trong tình hình hiện nay . Vì vậy

việc chăm lo xây dựng , củng cố lực

lượng công an nhân dân ngày càng

trong sạch , vững mạnh là trách nhiệm

của toàn Đảng , toàn quân , toàn dân ta .

2 – Tăng cường hơn nữa sự lãnh

đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối

với cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh trật

lực , đối với việc xây dựng lực lượng

công an nhân dân .

Sự lãnh đạo của Đảng quyết định

bản chất của công an nhân dân . Chủ

tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy : « Các

cấp ủy Đảng phải thật sự giúp đỡ và

lãnh đạo chặt chẽ công an » ( 5 ) . « Đảng

có lãnh đạo chính trị đúng , thì chuyện

môn mới dúng . Công an nhân dân vũ

trang hay là quân đội cũng thể , phải

phục tùng sự lãnh đạo của Đảng từ

trên xuống dưới. Nhất định phải như

thể » (6 ) Nghị quyết Đại hội V của

Đảng cũng đã chỉ rõ : « Đảng lãnh đạo

trực tiếp , tập trung, thống nhất các

lực lượng vũ trang về chính trị , từ

tưởng và về tổ chức » , « các cấp ủy và

dòng chí bí thư cần nắm chắc cơ quan

công an và lực lượng công an nhân

dân , chỉ đạo trực tiếp việc kiện toàn ,

củng cố các cơ quan , đơn vị ấy » ( 7) .

Nhưng để lãnh đạo , chỉ đạo công an

nhân dân có hiệu quả tốt nhất , các

cấp ủy Đảng cũng cần có những kiến

thức cần thiết về chuyên môn , nghiệp

vụ , như Bác Hồ đã dạy : những

dòng chí lãnh đạo địa phương cũng

phải nghiên cứu công tác chuyên môn ,

hiểu biết chuyên môn thì giải quyết

các vấn đề mới được thiết thực » ( 8 ) .

Công tác Đảng trong lực lượng công

an nhân dân phải bảo đảm sự lãnh

đạo của Đảng về chính trị, tư tưởng ,

tổ chức đối với các đơn vị công an

Trong bất cứ tình huống nào và bước

phát triển nào , ở bất cứ đơn vị , địa

phương nào , nếu buông lỏng sự lãnh

dạo của tổ chức Đảng thì dù chỉ là

đơn vị nhỏ cũng dẫn đến nguy cơ

mất sức chiến đấu , thậm chí có khi

đi chệch mục tiêu chiến đấu của mình .

Công tác Đảng trong lực lượng công

an nhân dân phải đấu tranh chống

khuynh hướng nghiệp vụ đơn thuần ,

kiên quyết chống bệnh quan liêu xa

thực tế . Mọi nhận thức , khuynh hướng

sai trái đều phải được đấu tranh , phê

phản kịp thời , triệt để trong các tổ

chức cơ sở của Đảng .

3 - Phát huy sức mạnh lòng hợp

của hệ thống chuyên chính vô sản ,

phối hợp chặt chẽ với các ngành, các

đoàn thể nhân dân trong việc thực hiện

nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị , trật

tự an toàn xã hội và xây dựng lực

lượng công an nhân dân là nhân tố cơ

bản quyết định đối với mọi thắng lợi

của cuộcđấu tranh bảo vệ an ninh chính

trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Hồ Chủ tịch thường dạy chúng ta

« Đoàn kết là sức mạnh » , « Đoàn kết

là lực lượng tất thắng » , Trong các

giai đoạn đấu tranh , sức mạnh tổng

hợp của cách mạng Việt nam

được chúngminh là sức mạnh vô địch .

dã

Đối với công an nhân dân , Người

dạy : à Phải doàn kết nội bộ , đoàn

kết với nhân dân và với các ngành

khác thì công việc mới thắng lợi » (0 ).

Trong mối quan hệ hiệp dòng chiến

đấu với các ngành , Người đặc biệt

nhấn mạnh đến sự đoàn kết chặt chẽ

giữa Quân đội nhân dân và Công an

nhân dân : Công an và quân đội là

hai cánh tay của nhân dân , của Đảng,

của Chính phủ , của vô sản chuyên

chính , vì vậy, càng phải đoàn kết

( 5 ) , ( 6 ) Sách đã dẫn , tr . 47 , 38 .

( 7 ) Văn kiện Đại hội V. Nxb Sự thật , Hà

nội , 1932 , tập 111 , tr . 89, 91

( 8) , ( 9 ) Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành

công an nhân dân Việt nam , Bộ nội vụ xuất bản ,

1980, tr. 28, 25.
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chặt chẽ với nhau , giúp đỡ lẫn nhau,

ra sức phát triển ưu điểm , khắc phục

những tư tưởng không đúng » ( 10) .

Chính làm theo lời của Bác Hồ kinh

yêu mà Bộ quốc phòng và Bộ nội vụ

đã có chỉ thị liên bộ số 01 và 02 .

Trong việc xây dựng và bảo vệ

chính quyền cách mạng , chính sức

mạnh tổng hợp đó đã phát huy hiệu

quả thật sự trong cuộc đấu tranh bảo

đảm an ninh chính trị và trật tự an

toàn xã hội . Sắp tới phải tiếp tục phối

hợp một cách chủ động, đồng bộ giữa

các ngành , các cơ quan , đoàn thể, các

lực lượng, các tổ chức trong hệ thống

chuyên chính vô sản , dưới sự lãnh

đạo của cấp ủy Đảng đề chống chiến

tranh phá hoại nhiều mặt của địch ,

phối hợp tốt giữa các ngành công an ,

kiềm sát , tư pháp trong việc tăng

cường pháp chế , khắc phục cho được

tình hình không bình thường là

nhiều luật và pháp lệnh đã ban hành

không được thi hành nghiêm chỉnh ;

phối hợp thật tốt giữa các lực lượng

công an nhân dân với quân đội nhân

dân , dân quân tự vệ , các tổ chức quần

chúng trong việc giữ vững an ninh

chính trị và trật tự an toàn xã hội ,

đặc biệt là trong cuộc đấu tranh nhằm

đập tan kiểu chiến tranh phá hoại

nhiều mặt của dịch , tiến công và

phòng ngừa các loại tội phạm , các

hiện tượng tiêu cực trong xã hội.

vào

Sự phối hợp trên dây phải thể

hiện một cách đầy đủ trong các chương

trình, kế hoạch thống nhất . Chương

trình , kế hoạch đó phải được tính

toán một cách khoa học , nhằm

những trọng diềm , những địa bàn ,

những lĩnh vực nóng bỏng nhất.

Quán triệt tư tưởng tiến công trong

cuộc đấu tranh chống các loại tội

phạm và các hiện tượng tiêu cực, mỗi

ngành , mỗi cơ quan , mỗi đoàn thể

quần chúng , tổ chức xã hội trên từng

địa phương và trong cả nước , phát

huy cao độ tinh thần làm chủ , tổ

chức đấu tranh một cách chủ động và

kiên quyết chống các loại tội phạm .

Phải tích cực xây dựng nội bộ ta trong

sạch và vững mạnh , chủ động ngăn

ngừa , chủ động tiến công và tiến công

liên tục kẻ địch . Kết hợp chặt chẽ tiến

công sắc bén với chủ động phòng ngừa ,

lấy phòng ngừa làm chính và tiến công

là đặc biệt quan trọng. Phối hợp khéo

léo tất cả các lực lượng, các ngành ,

các đoàn thể, trong đó công an là lực

lượng xung kích và nòng cốt đề chủ

động phòng ngừa và chủ động tiến

công và tiến công liên tục các loại tội

phạm bằng nhiều phương thức và

biện pháp trên từng khu vực và trong

cả nước. Tùy theo yêu cầu và điều

kiện từng lúc , từng nơi có thể mở

chiến dịch quy mô lớn , trong đó lực

lượng hiệp đồng bao gồm tất cả các

ngành , các đoàn thề nhằm nhiều mục

tiêu cùng một lúc , lại có những chiến

dịch quy mô nhỏ nhằm một mục tiêu

nhất định , đi vào loại hình tội phạm cụ

thề, trên từng địa bàn , từng lĩnh vực ;

có chiến dịch trong phạm vi cả nước,

lại có chiến dịch trong phạm vi từng

địa phương . Phải biết giành thắng lợi

bằng hình thức chiến dịch , lại phải

biết giành thắng lợi trong từng trận

đánh cụ thể , trong từng vụ án cụ thể ,

nhất là các trọng án . Nhưng quan

trọng hơn , cơ bản hơn là phải nắm

chắc được từng hộ , từng người , qua

đómà chủ động phát hiện , đấu tranh ,

phòng ngừa tội phạm , phục vụ đắc lực

cho các kế hoạch kinh tế xã hội , an

ninh , quốc phòng của Nhà nước.

Mỗi cơ quan , đoàn thẻ , xí nghiệp ,

nông trường , công trường , hợp tác

xã ... đều quản lý nội bộ một cách

chặt chẽ , đều xây dựng nội bộ vững

mạnh , đều chủ động phòng ngừa và

chủ động tiến công các loại tội phạm

và hiện tượng tiêu cực , thì nhất định

sẽ tạo thành sức mạnh “ cộng thề vô

dịch . Phát huy sức mạnh cộng thề đó

là cả một nghệ thuật của các cặp lãnh

đạo.

( 10 ) Sách đã dẫn . tr . 27 .
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4- Xây dựng lực lượng công an

nhân dân là quá trình “ vừa chiến đấu ,

vừa chiến thắng , vừa xây dựng lực

lượng trong sạch, vững mạnh

Chỉ có qua công tác và chiến đấu

thật sự mới có thể đưa công an nhân

dân từng bước trưởng thành vững

chắc.Đó là quá trình “ phát huyưu điềm ,

khắc phục khuyết điểm , trên cơ sở lạ

phê bình và phê bình nghiêm túc , là

quá trình bồi dưỡng những nhân tố

mới, quá trình thường xuyên phát

hiện , bồi dưỡng diền hình và nhân

điền hình tiên tiến , dòng thời kiên

quyết thanh lọc những phần tử thoái

hóa biến chất ra khỏi đội ngũ . Đội

ngũ phải trong sạch thì mới vững

mạnh .

Quá trình xây dựng lực lượng công

an nhân dân gắn liền với quá trình

dồi mới cơ chế quản lý của Nhà nước ,

phát huy hiệu lực quản lý của Nhà

nước và phát huy quyền làm chủ tập

thề của nhàn dàn lao động dưới sự

lãnh đạo của Đảng .

Đó là quá trình kết hợp việc xây

dựng công an nhân dân với việc xây

dựng các công cụ bạo lực khác của

Nhà nước chuyên chính vỏ sản như

Quân đội nhân dân , Viện kiểm sát

nhân dân , Tòa án nhân dân , v.v là

những công cụ mà thông qua đó ,

Nhà nước ta tổ chức và quản lý cuộc

đấu tranh bảo vệ an ninh , trật tự .

Việc xây dựng , củng cố và phát huy

hiệu lực hiệp dòng chiến đấu giữa

các công cụ chuyên chính đó chỉ có

thể đạt kết quả tốt nhất trên cơ sở sự

thống nhất vững chắc về yêu cầu

chính trị , chủ trương chính sách của

Đảng , pháp luật của Nhà nước và sự

ủng hộ của quân chung nhân dân .

5– Xây dựng lực lượng côngan nhân

dân gắn bó mật thiết với xây dựng

phong trào quần chúng bảo vệ an ninh

Tề quốc .

Tổ chức quần chúng trong một

phong trào rộng lớn như phong trào

« Bảo vệ an ninh Tổ quốc ” thật sự

đòi hỏi biết bao hình thức, biện pháp

phong phú và sáng tạo phù hợp với

lợi ích thiết thân nhất của quần chúng

thì mới tạo điều kiện thúc đẩy phong

trào phát triển sâu rộng và vững chắc .

Thực tế ở nhiều địa phương đã chứng

minh điều đó .

Đi dối với biện pháp tuyên truyền ,

giáo dục , phải thực hiện tốt biện pháp

tổ chức và các biện pháp hành chính ,

kinh tế , pháp luật đề xây dựng , củng

cổ phong trào . Đồng thời phải xác

định nhiệm vụ , kế hoạch và các

phương án đấu tranh cụ thể ở mỗi

cấp , mỗi ngành , mỗi cơ sở . Nghiên

cứu bố trí và đào tạo một đội ngũ

cốt cán tạo điều kiện cho nhân dân

thực hiện tốt kế hoạch , phương án

đấu tranh đã vạch ra .

Vì công an nhân dân là lực lượng

nòng cốt, xung kích của phong trào

quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ,

cho nên việc xây dựng lực lượng công

an nhân dân rõ ràng có tác động rất

mạnh mẽ đối với sự phát triển của

phong trào quần chúng . Ngược lại ,

phải thông qua việc phát triền phong

trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ

quốc mà xây dựng công an nhân

dân . Chỉ có trong thực tiễn chiến đấu ,

công tác và qua phong trào quân

chúng mà rút ra những bài học tốt

nhất để giáo dục phẩm chất và nâng

cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ ,

chiến sĩ, để thanh lọc những cán bộ ,

chiến sĩ thoái hóa biến chất.

Sự gắn bó giữa phong trào bảo vệ

an ninh Tổ quốc và việc xây dựng lực

lượng công an nhân dân là một tất

yếu khách quan , là một quy luật của

cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh , trật

tự , chi phối cả quá trình phát triển

của phong trào quần chúng và quá

trình phát triển của lực lượng công an

nhân dân . Mọi nhận thức và hành

động tách rời việc xây dựng lực lượng

với phong trào quần chúng đều trái với

quy luật, đều ít nhiều kìm hãm

( Xem tiếp trang 41 )

Sự
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Hòa bình phải được giữ vững

HOÀNG TÙNG

Thưa đồng chí Chủ tịch ,

Thưa các dòng chi ,

DångThay mặt Đoàn đại biểu

cộng sản Việt nam , chúng tôi chân

thành cảm ơn Ủy ban trung ương

Đảng cộng sản Tiệp khắc đã tạo

những điều kiện rất tốt cho hội nghị

của chúng ta họp tại thủ đô Pra -ha

giàu đẹp và mến khách , trung tâm

chính trị , kinh tế , văn hóa của nước

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Tiệp khắc ,

ở dàymấy thập kỷ qua đã từng diễn

ra nhiều hoạt động quốc tế quan

trọng .

Xin gửi đến các đoàn đại biểu các

đảng anh em tham dự hội nghị lời

chào thân thiết nhất .

phát xít Hit- le và chủ nghĩa quân

phiệt Nhật vào năm tới .

Các đồng chi thân mến ,

Sự phát triển của tình hình thế

giới mấy năm qua và nhất là trong

thời gian gần đây hoàn toàn chứng

minh sự đúng đắn của những nhận

định mà các hội nghị Bí thư Trung

ương Đảng các nước xã hội chủ nghĩa

anh em chúng ta đã từng nêu lên

trước đây . Chúng tôi không nhắc lại

những nhận định đó mà chỉ xin phát

biểu thêm một số ý kiến về diễn biến

gần đây của tình hình thế giới nói

chung và tình hình châu Á nói riêng,

đề từ đó , nêu lên một số vấn đề về

công tác tuyên truyền , đối ngoại của

chúng ta .

Tình hình thế giới căng thẳng mấy

năm vừa qua , mối đe dọa ngày càng

tăng đối với hòa bình và an ninh

của các dân tộc , do đường lối quân

phiệt cực kỳ phản động của chủ nghĩa

Đoàn đại biểu Đảng cộng sản Việt

nam nhất trí với những ý kiến dòng

chí Bi - lắc , Ủy viên Bộ chính trị , Bí

thư Ủy ban trung ương Đảng cộng

sản Tiệp khắc , đồng chí Pô -nô -ma-ri-

Ốp , Trưởng đoàn đại biểu Liên xô và

các đồng chí khác đã nêu lên về

phương hướng và biện pháp tăng

cường sự phối hợp giữa các đảng

chúng ta trên lĩnh vực tuyên truyền

và tư tưởng trong tình hình quốc tế

hiện nay cũng như trong những hoạt

động của chúng ta nhân dịp kỷ niệm

lần thứ 40 chiến thắng chủ nghĩa . 7-1984 .

* Bài phát biểu tại hội nghị thường kỳ các

Bí thư Trung ương Đảng phụ trách các vấn

đề đối ngoại và tư tưởng các

chủ nghĩa anh em tại Pra-ha

nước xã hội

ngày 11 và 12.
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T

đế quốc Mỹ gây ra , gần đây đã trở

nên đặc biệt nghiêm trọng do :

a )Mỹ bắt đầu triển khai các tên

lửa tầm trung ở châu Âu từ cuối

năm 1983 , mở hết tốc lực chạy đua

vũ trang và đưa cả cuộc chạy đua

này vào khoảng không vũ trụ .

b ) Mỹ thiết lập liên minh quân sự

Mỹ – Nhật – Nam Triều tiên đồng

thời với việc đẩy mạnh sự câu kết

chiến lược giữa Mỹ , Nhật bản và

Trung quốc .

e ) Mỹ và bọn phản động tăng cường

hoạt động chống các lực lượng độc

lập dân tộc ở nhiều khu vực, nhất là

ở Trung Mỹ, Trung Đông , Nam phần

châu Phi và Đông Nam Á .

Việc Mỹ triển khai tên lửa tầm

trung bình ở châu Âu nằm trong

mưu đồ giành ưu thế quân sự chiến

lược nhằm tạo nên một mối đe dọa

chiến tranh ngày càng lớn từ phía Tây

đối với Liên xô và Cộng đồng xã hội

chủ nghĩa . Điểm mới đáng chú ý là

việc Mỹ xúc tiến việc thiết lập liên

minh quân sự Mỹ , Nhật , Nam Triều

tiên đồng thời với việc đẩy mạnh sự

câu kết chiến lược giữa Mỹ , Trung

quốc và Nhật bản nằm trong mưu đồ

tăng cường sự uy hiếp từ phía Đông

đối với Liên xô và Cộng đồng xã hội

chủ nghĩa . Mỹ đã tuyên bố toàn bộ

vùng châu Á – Thái bình dương là

khu vực « lợi ích sống còn » của Mỹ ,

đưa ra cái gọi là « học thuyết Thái

bình dương , với sự ủng hộ của

chính quyền Na -ca -xô -nê, kẻ dạng

đầy mạnh việc quân phiệt hóa Nhật

bản.

Rõ ràng chính quyền Ri-gán dạng

mưu toan tạo ra ở châu Á - Thái

bình dương một liên minh quân sự

chính trị kiều NATO kéo dài từ Đông

Bắc Á xuống Đông Nam Á , tạo nên ở

đây một lực lượng xung kích đứng

hàng thứ hai về sức mạnh nhằm

chống lại các nước xã hội chủ nghĩa ,

chống lại phong trào cách mạng của

nhân dân các nước , trước hết là các

---

mà

nước ở khu vực này . NATO phương

Đông này sẽ là một mắt xích trọng

yếu trong chiến lược toàn cầu phản

cách mạng của chủ nghĩa đế quốc

đứng đầu là đế quốc Mỹ cũng mang

dáng dấp cái trục tay ba trước chiến

tranh thế giới thứ hai. Lực lượng

nòng cốt của NATO phương Đông là

liên minh quân sự Mỹ – Nhật Nam

Triều tiên , được bổ sung bằng sự câu

kết chiến lược Mỹ – Nhật – Trung

quốc . Không phải ai khác

chính nhà cầm quyền Trung quốc

đã từng lên tiếng tán thành một

NATO phương Đông. Âm mưu này

của Oa-sinh-tơn , được sự đồng tình

và sự tham gia với mức độ nhất

định ( tuy giấu mặt ) của Bắc kinh

đang làm cho tình hình lục địa châu

Á ngày càng căng thẳng , biển châu Á

thành một khu vực đối đầu . Chúng

tôi nghĩ rằng cần phải vạch trần và

lên án ngay từ đầu âm mưu nguy hiềm

mở “ phòng tuyến thứ hai » mới này

của chủ nghĩa đế quốc Mỹ và những

kẻ đồng lõa của chúng - nhất là

những kẻ tự vỗ ngực là xã hội chủ

nghĩa tuy giả vờ tuyên bố “ đứng

giữa » nhưng trên thực tế đang tăng

cường sự câu kết với chủ nghĩa đế

quốc cả trong lời nói và trong việc

làm . Trong khi cuộc đấu tranh giữa

hai thế lực : cách mạng và phản cách

mạng trên phạm vi toàn thế giới

đang trở nên vô cùng gay gắt thì lập

trường “ đứng giữa ”, dù với bất cứ

động cơ nào , đều có nghĩa là « nối

giáo cho giặc , thực chất là đứng

vào hàng trận của chủ nghĩa đế quốc .

Thưa các dòng chí ,

Do đường lối quân phiệt chủ nghĩa

của chính quyền Mỹ , trên ở phòng

tuyển thứ nhất » và cả “ phòng tuyến

thứ hai , tình hình đang rất căng

thẳng . Nhưng trước sức mạnh và tình

đoàn kết chiến đấu , phối hợp hành

động của Cộng đồng xã hội chủ nghĩa

mà Liên xô là trụ cột, các thế lực để
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quốc và phản động hiểu chiến nhất

tuy tiếp tục và sẽ tiếp tục lâu dài

đẩy mạnh chính sách đối đầu , chính

sách leo thang chạy dua vũ trang , rõ

ràng , với tinh thần cảnh giác và sự

sẵn sàng giáng trả của chúng ta , kẻ

thủ chưa dám liều lĩnh xông thẳng

đến một cuộc dụng đầu trực tiếp với

Liên xô và Cộng dòng xã hội chủ

nghĩa vì đối với chúng đó sẽ chỉ là

một hành động tự sát . Cho nên , trước

mắt chính sách đối đầu của chúng là

một mũi tên hòng nhằm một lúc ba

cái đích :

– Tạo điều kiện để có thể thương

lượng với Liên xô và các nước xã hội

chủ nghĩa trên thế mạnh .

– Làm tiêu hao tiềm lực của Liên

xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác

vào việc tăng cường lực lượng phòng

thủ tốn kém , kết hợp với các âm mưu

phá hoại khác (bao vây kinh tế , can

thiệp vào công việc nội bộ dưới chiêu

bài “ nhân quyền » và các thủ đoạn

chiến tranh tâm lý khác... ) hòng làm

suy yếu hay ít nhất kìm hãm sự phát

triển về mọi mặt của các nước xã hội

chủ nghĩa , trước hết gây trở ngại cho

việc thực hiện các chương trình kinh

tế xã hội của chúng ta .

– Hạn chế sự ủng hộ của Liên xô

và các nước xã hội chủ nghĩa khác

đối với cuộc đấu tranh vì độc lập

dân tộc và tiến bộ xã hội của nhân

dân các nước trên thế giới đề chúng

rảnh tay đàn áp các cuộc đấu tranh

đó .

không phải ngẫu nhiên mà vừa

qua bọn đế quốc hiệu chiến trong khi

dây mạnh chính sách đối đầu với

Liên xô và các nước xã hội chủ nghĩa

khác ở châu Âu , xúc tiến việc thiết

lập liên minh quân sự ở châu Á , thì

chúng đã và đang điên cuồng phản

kích các lực lượng cách mạng ở « thể

giới thứ 3 , khu vực Á, Phi, Mỹ là

tình , nơi phong trào độc lập dân tộc

tiếp tục dâng lên mạnh mẽ , nhiều

nước dang có xu thế phát triển theo

con đường xã hội chủ nghĩa . Chính ở

khu vực gọi là trung gian này đang

diễn ra sự giành giật quyết liệt giữa

cách mạng và phản cách mạng . Chính

dây là nơi các thế lực đế quốc và

phản động tăng cường phối hợp hành

động đè hòng chặn đứng và dây lùi

các lực lượng cách mạng . Vì chúng

biết rằng số phận của chúng , kết quả

cuộc đấu tranh nhằm giải quyết vấn

dề « ai thắng ai giữa chủ nghĩa xã

hội và chủ nghĩa tư bản trên phạm vi

toàn thế giới tùy thuộc một phần

quan trọng vào việc các nước ở khu

vực này tiếp tục ở trong quỹ đạo của

chủ nghĩa đế quốc hay là trở thành

những nước độc lập được củng cố ,

phát triển theo con đường tiến bộ và

xã hội chủ nghĩa , khiến cho phạm vi

chi phối của chúng ngày càng bị thu

hẹp , và so sánh lực lượng ngày càng

biến chuyện không có lợi cho chúng.

Các dân tộc không thể không đề phòng

và sẵn sàng đối phó với khả năng

những cuộc chiến tranh nhỏ bùng nổ và

lan rộng ở khu vực giành giật quyết

liệt này . Cũng như từ trước đến nay, từ

nay về sau , các nước xã hội chủ

nghĩa chúng ta luôn luôn có nghĩa vụ

quốc tế dành cho sự nghiệp đấu tranh

giải phóng dân tộc và giải phóng xã

hội của nhân dân các nước Á, Phi, Mỹ

la linh sự chú ý đầy đủ và ủng hộ

mạnh hơn nữa trong công tác tuyên

truyền đổi ngoại của chúng ta cũng

như trong các lĩnh vực khác .

Thưa các đồng chí ,

Đường lối quân phiệt hiếu chiến của

các thế lực đế quốc chủ nghĩa và phản

động đứng dầu là đế quốc Mỹ, tuy có

gây thêm khó khăn , phức tạp cho

cuộc đấu tranh của nhân dân các nước

vì hòa bình , độc lập dân tộc , dân chủ

và tiến bộ xã hội, nhưng rõ ràng là

kẻ thù của chúng ta đã liên tiếp thất

bại trong âm mưu của chúng.

thất bại trong âm mưu

thế quân sự chiến lược ,

Chúng đã

giành lại ưu
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chúng cũng đã thất bại trong âm mưu

chia rẽ , phá hoại hòng làm suy yếu

hoặc ít nhất ngăn cản sự lớn mạnh

của Liên xô và Cộng dòng các nước

xã hội chủ nghĩa . Mỹ không thể làm

tên sen đầm quốc tế và khu vực của

chủ nghĩa đế quốc như chúng mưu

toan . Hội nghị cấp cao các nước

thành viên Hội đồng tương trợ kinh

tế đã kiêm điểm những thành tựu to

lớn nhiều mặt của các nước xã hội chủ

nghĩa trong sự nghiệp xây dựng và

hoàn thiện chủ nghĩa xã hội phát

triển ; những thành tựu đó là do sự

nỗ lực của từng nước kết hợp với sự

hợp tác , tương trợ giữa các nước

trong Hội dòng. Bản tuyên bố của Hội

nghị cấp cao vừa rồi một lần nữa thề

hiện mạnh mẽ lập trường vững vàng

và tinh thần trách nhiệm cao cả của

các nước xã hội chủ nghĩa trước

những nguy cơ do chính sách phiêu

lưu của các thế lực đế quốc hiếu chiến

gây nên ; chúng tỏ rằng Liên xô và

các nước xã hội chủ nghĩa khác trước

sau như một kiên trì đường lõi hòa

bình có nguyên tắc , vừa có thiện chí

vừa kiên quyết. Đảng cộng sản và

nhân dân Việt nam đánh giá cao Bản

tuyên bố của Hội nghị cấp cao Hội

đồng tương trợ kinh tế và kiên quyết

làm tròn nghĩa vụ của một thành viên

của Hội dòng. Các sáng kiến hòa bình

liên tiếp trong đó có những ý kiến đề

xuất quan trọng của dòng chí

C.U. Tréc-nen -cỏ gần đây nói lên

thiện chí hòa bình , tinh thần sẵn sàng

thương lượng nghiêm túc của Liên xô

trên nguyên tắc bình đẳng và an ninh

ngang nhau . Nhưng mặt khác những

biện pháp giáng trả của Liên xô và

các nước thành viên Hiệp ước Vác

sa -va là hoàn toàn cần thiết và đúng

dắn . Những biện pháp đó và các biện

pháp khác nhằm tăng cường hơn nữa

sức mạnh quốc phòng của các nước

trong Cộng đồng xã hội chủ nghĩa

phản ánh tính nguyên tắc , lập trường

không khoan nhượng của các nước

xã hội chủ nghĩa trên các vấn đề liên

"

quan đến nền an ninh của Cộng đồng

chúng ta . Chủ nghĩa đế quốc không

thể thi hành chính sách bắt bí .

Chúng cũng đã vấp phải nhiều thất

bại trong âm mưu đàn áp phong trào

giải phóng dân tộc , giải phóng xã hội

ở châu Á , châu Phi, châu Mỹ la tinh .

Mặc dù gặp nhiều khó khăn và có

nơi bị tồn thất, cuộc đấu tranh của

nhân dân các nước Á , Phi, Mỹ la tinh

tiếp tục phát triển , làm thất bại từng

bước chính sách can thiệp và xâm

lược của chủ nghĩa đế quốc và các

thế lực phản động . Nổi lên gần dây

là thắng lợi của lực lượng yêu nước

Li-băng đã buộc Mỹ , Anh , Pháp . I- a-

li- a phải rút quân khỏi vùng này sau

18 tháng can thiệp . Thất bại của Mỹ

ở Li-băng có ý nghĩa chính trị to lớn .

Nó chứng tỏ sự khủng hoảng chiến

lược của Mỹ sau thất bại ở Việt nam ,

khả năng của Mỹ ngày càng có hạn

cả trong âm mưu « làm chiến tranh

qua tay người khác » lẫn trong ý dò

trở lại can thiệp trực tiếp bằng quân

sự . Việc Mỹ rút quân khỏi Li-băng và

Hiệp ước I- xra -en – Li-băng bị hủy

bỏ đã dẫn tới sự phá sản của hiệp

định giữa Ai- cập −I-xra -en . Thất bại

này của Mỹ cổ vũ cuộc đấu tranh của

các dân tộc A -rập chống Mỹ, dòng

thời không thể không làm cho các

chính quyền A - rập thân Mỹ ở khu

vực này phải suy nghĩ về chính sách

của họ .

Ở Trung Mỹ , Ca -ri- bê , bằng cuộc đấu

tranh kiên cường của bản thân mình ,

được sự dòng tỉnh , ủng hộ của các lực

lượng xã hội chủ nghĩa , hòa bình và

tiến bộ trên thế giới, nước Cu -ba xã

hội chủ nghĩa , nước Ni -ca-ra -goa cách

mạng không ngừng tăng cường lực

lượng mọi mặt của mình bất chấp sự

uy hiếp của chủ nghĩa đế quốc Bắc

Mỹ. Cuộc chiến đấu anh dũng của

nhân dân En Xan- va -do tiếp tục phát

triển mạnh mẽ. Ở khu vực này, xu

thể chống sự can thiệp của Mỹ ngày

càng mạnh mẽ .
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Chủ nghĩa đế quốc đứngđầu làMỹ

cũng đã thất bại trong âm mưu làm

suy yếu và dánh lạc hướng phong trào

hòa bình chống nguy cơ chiến tranh

hạt nhân . Cuộc tiến công mùa xuân

của các lực lượng hòa bình ở Tây

Âu , Bắc Mỹ , Nhật bản , châu Đại

dương , v.v. đã diễn ra sôi nổi , mạnh

mẽ với tính chất chống Mỹ rõ rệt . Ở

các nơi đó , cuộc đấu tranh cho hòa

binh ngày càng gắn liền với cuộc đấu

tranh vì dân chủ và quyền sống. Tổng

bãi công của công nhân mỏ than ở

Anh , các cuộc đấu tranh của công

nhân luyện kim , cơ khí ở Pháp , của

công nhân I- ta - li -a , Bỉ , Tây Đức , Bồ-

đào-nha , Tây-ban -nha v.v. gần đây

báo hiệu một cao trào đấu tranh mới

của giai cấp công nhân và nhân dân

lao động ở các nước tư bản chủ

nghĩa , khi mà cuộc tổng khủng hoảng

của chế độ đã bị lịch sử lên án ngày

càng trầm trọng .

Chúng tôi nghĩ rằng công tác tuyên

truyền của chúng ta cần phải phản

ảnh , phân tích , đánh giá kịp thời mỗi

thắng lợi nói trên của các lực lượng

cách mang đẻ ngày càng có nhiều

người trên khắp trái đất này thấy rõ

rằng tình hình thế giới tuy rất căng

thẳng , nguy cơ chiến tranh rất lớn ,

nhưng hòa bình có thể giữ vững được

và cách mạng vẫn tiếp tục tiến lên . Vì

đó là xu thế của thời đại không thể

đảo ngược .

Đồng thời, chúng ta cần vạch trần

nhiều hơn nữa sự thối nát của chủ

nghĩa tư bản và tăng cường công tác

tuyên truyền chống lại chiến tranh

tâm lý , một bộ phận quan trọng của

cuộc “ thập tự chinh ” chống chủ nghĩa

xã hội của Ri- gan .

Thưa các đồng chí,

Là một bộ phận không tách rời của

thế giới trong tình hình quốc tế căng

thẳng , tình hình Đông Nam Á cũng

đang nóng bỏng . không phải ngẫu

nhiên mà mấy chục năm qua , Đông

Nam Á là một vùng bùng nổ cách

mạng . Cũng không phải ngẫu nhiên

mà các thế lực đế quốc và phản động

đã thay nhau lấy Việt nam và ba nước

Đông dương làm một trong những

hướng phản kích quan trọng của

chúng. Trước hết là vì đây là nơi hai

trào lưu cách mạng lớn của thời đại

là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã

hội sớm được kết hợp làm một và

đang ở thế tiến công .

Chủ nghĩa bá quyền Trung quốc và

chủ nghĩa đế quốc Mỹ đang phối hợp

chặt chẽ với nhau chống các nước

Đông dương.

Chúng tôi đã nhiều lần tuyên bố

chính sách của mình mong muốn giải

quyết các vấn đề tồn tại giữa Việt

nam và Trung quốc, thông qua con

đường thương lượng, tiến tới lập lại

quan hệ bình thường với Trung quốc .

Nhưng nhà cầm quyền Bắc kinh không

hề đáp ứng tích cực bất cứ một đề

nghị nào của chúng tôi . Trái lại họ

tiếp tục phối hợp với Mỹ và bọn phản

động trong khu vực tìm mọi cách cô

lập , phá hoại, làm suy yếu Việt nam

về mọi mặt, chia rẽ ba nước Đông

dương , chia rẽ Việt nam với các nước

khác trong cộng đồng xã hội chủ

nghĩa . Cũng không phải là ngẫu nhiên

mà những cuộc pháo kích dữ dội ,

những cuộc hành quân quy mô trung

đoàn , sư đoàn của Trung quốc (nhiều

đơn vị chủ lực thuộc năm quân đoàn

cùng một lực lượng không quân to

lớn vẫn đang áp sát các tỉnh biên giới

phía Bắc chúng tôi ) đánh phá biên

giới phía Bắc Việt nam đã bắt đầu

diễn ra trong thời gian Ri-gân đi thăm

Trung quốc, và rõ ràng sau chuyến

di đó , sự câu kết giữa Trung quốc

với Mỹ và bọn phản động Thái lan

chống Việt nam , Cam -pu -chia và Lào

đã tăng lên . Đây là những hành động

chiến tranh nghiêm trọng nhất kể từ

năm 1979 đến nay . Chúng muốn dùng

kiều chiến tranh biên giới này đề gặm

nhấm lãnh thổ của Việt nam (cũng
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như Lào. Cam -pu -chia ), phá hoại sự

nghiệp xây dựng đất nước của chúng

tôi . làm suy yếu tiền đồn phía Đông

Nam của chủ nghĩa xã hội . Trước cuộc

tiến công tàn bạo của Trung quốccủa Trung quốc

chống nước chúng tôi , sự ủng hộ của

các nước xã hội chủ nghĩa anh em

làm nức lòng quân đội và nhân dân

Việt nam . Một lần nữa , chúng tôi bày

tỏ sự biết ơn chân thành đối với

Liên xô và các nước anh em khác đã

luôn luôn đứng bên cạnh chúng tôi

trong cuộc đấu tranh còn tiếp diễn

phức tạp và lâu dài của nhân dân ba

nước Đông dương chống các thế lực

đế quốc chủ nghĩa , bành trướng chủ

nghĩa và bọn phản động khu vực . Sát

cánh bên nhau , tăng cường thống

nhất hành động , chúng ta nhất định

làm thất bại mọi âm mưu phân hóa ,

chia rẽ của kẻ thù .

Thưa các đồng chí ,

Trong năm 1985 , cùng với Liên xô

và các nước xã hội chủ nghĩa anh em

khác , chúng tôi chuẩn bị kỷ niệm

trọng thẻ lần thứ 40 chiến thắng chủ

nghĩa phát xít Hít-le và chủ nghĩa

quân phiệt Nhật bản . Ngày 7-2-1984

Bộ chính trị Trung ương Đảng cộng

sản Việt nam đã ra nghị quyết về tổ

chức lễ kỷ niệm lớn này cùng với một

số ngày kỷ niệm quan trọng khác của

chúng tôi trong năm 1985 là kỷ niệm

lần thứ 40 Cách mạng Tháng Tám và

ngày thành lập nước Việt nam dân

chủ cộng hòa ngày nay là nước Cộng

hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam (19-8

và 2-9-1945 19-8 và 2-9-1985 ) và kỷ

niệm lần thứ 10 ngày thắng lợi hoàn

toàn của cuộc kháng chiến chống Mỹ,

cứu nước (30-1-1975 30-4-1985).
-

Chúng tôi gắn những ngày kỷ niệm

trên với nhau , với tinh thần không có

chiến thắng chủ nghĩa phát xít Hit-le

và chủ nghĩa quân phiệt Nhật thì

không có thắng lợi của Cách mạng

Tháng Tám và sự ra đời của nước

Việt nam mới. Việt nam có câu « Uống

nước nhớ nguồn ». Nhân ngày kỷ

niệm lớn này chúng tôi sẽ triển khai

những hoạt động có tính quần chúng

rộng rãi nhằm làm cho toàn Đảng , toàn

quân và toàn dân chúng tôi hiểu rõ

hơn nữa những hy sinh to lớn và cống

hiến vĩ đại của nhân dân Xô viết và

Hồng quân Liên xô dưới sự lãnh đạo

của Đảng cộng sản Liên xô đã bằng

cuộc chiến đấu có tính chất quyết định

của mình , cùng các lực lượng khác

cứu nhân loại khỏi thảm họa phát xít

và mở đường cho một cao trào mới

của cách mạng thế giới trong đó có

cách mạng Việt nam ; hiểu rõ hơn nữa

sự lớn mạnh , vai trò và vị trí ngày

nay của Liên xô , của Cộng đồng xã

hội chủ nghĩa trong cuộc đấu tranh

cho những mục tiêu cao cả của thời

đại, trong đó cấp bách nhất là cuộc

đấu tranh cho hòa bình chống nguy cơ

chiến tranh hạt nhân . Các hoạt động

kỷ niệm trọng thể và có tính quần

chúng rộng rãi đó sẽ tiến hành dưới

khẩu hiệu chung : « Tất cả vì sự nghiệp

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội

chủ nghĩa , vì hạnh phúc của nhân

dân » ; « Kiên quyết đấu tranh chống

chủ nghĩa đế quốc , đứng đầu là để

quốc Mỹ , và bọn bành trưởng Trung

quốc , góp phần vào sự nghiệp bảo vệ

hòa bình , độc lập dân tộc , dân chủ và

chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới » .

Xin cảm ơn sự chú ý của các đồng chí .
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THỦ ĐÔ HÀ NỘI 30 NĂM

VỪA XÂY DỰNG, VỪA CHIẾN ĐẤU

TRẦN VĨ

Ủy viên Trung ương Đảng

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà nội

S

--

kiện ngày 10-10-1954 , thủ đô Hà

nội dược hoàn toàn giải phóng

khỏi ách chiếm đóng của thực

dân Pháp xâm lược , dã dánh dấu một

bước ngoặt có ý nghĩa cực kỳ to lớn

trong lịch sử ngàn năm của Tháng

long – Đông do Hà nội. Từ khi Lý

Công Uẩn dời đô về Thăng long năm

1010 , thì thủ đô lâu đời của nước ta

đã mấy lần bị quân thù chiếm đóng .

rồi lại được nhân dân ta giải phóng

bằng chính sức mạnh đoàn kết , ý chí

bất khuất và lòng dũng cảm , hiện

cường của mình . Song không có lần

giải phóng nào lại có ý nghĩa to lớn

và sâu sắc như làn giải phóng này.

Đó là lần giải phóng ở thời đại nước

ta có Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và

Đảng cộng sản quang vinh lãnh đạo ,

ở thời ch thế giới đang quá độ từ chủ

nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội.

Từ đó trở đi, Hà nội sạch bóng quân

thù xâm lược , nhân dân thủ đô có

diều kiện chắc chắn để làm chủ cuộc

dời và cùng nhau xây dựng một cuộc

sống hoàn toàn khác xưa .

Tuy nhiên sau giải phóng , Hà nội

ở vào một hoàn cảnh hiếm có so với

nhiều thủ đô các nước khác : không

có hỏa bình thật sự đề chuyên tâm

dốc sức vào công cuộc xây dựng. Sau

khi chiến thắng giặc Pháp không

được bao lâu . Hà nội lại bước vào

cuộc đối đầu quyết liệt gần 20 năm

trời với đế quốc Mỹ, và nay lại hằng

ngày phải đối phó với kiểu chiến

tranh phá hoại nhiều mặt hết sức

thâm độc , xảo quyệt của bọn bành

trướng bá quyền Trung quốc. Trái

tìm Hà nội luôn luôn đập cùng một

nhịp , chia sẻ với đất nước mọi gian

lao , vất vả . Trong ba thập kỷ qua ,

lịch sử thủ đô Hà nội của chúng ta

có thể chia làm ba thời kỳ .

-

--

1954

хӑ

- Thập kỷ thứ nhất, từ

đèn 1961 : tiếp thu nền kinh tế

hội nghèo nàn , què quặt do thực dân

Pháp dề lại , Hà nội phải qua một thời

gian khôi phục kinh tế , cải tạo xã hội

chủ nghĩa , rồi mới bắt tay vào kế

hoạch phát triển kinh tế xã hội 5

năm đầu tiên (1961 – 1965 ) , trong khi

đó vẫn ủng hộ hết sức mình cuộc đấu

tranh gian khổ của đồng bào miền

Nam để thống nhất Tổ quốc .

-

– Thập kỷ thứ hai, từ 1965 đến 1975 :

Hà nội vừa xây dựng chủ nghĩa xã

hội , vừa dốc sức người, sức của chi
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viện miền Nam đánh thắng giặc Mỹ

xâm lược. Mặt khác lại trực tiếp đánh

thắng 2 cuộc chiến tranh phá hoại ác

liệt bằng không quân của giặc Mỹ đề

bảo vệ thủ đô , bảo vệ miền Bắc xã hội

chủ nghĩa . Khẩu hiệu lúc này là « Tất

cả dề đánh thắng giặc Mỹ » « Thóc

không thiếu một cân , quân không

thiếu một người » cho tiền tuyến .

– Thập kỷ thứ ba , từ 1975 đến nay :

cả nước độc lập , thống nhất và đi lên

chủ nghĩa xã hội. Hà nội xây dựng kế

hoạch mới phát triển kinh tế - xã hội

chưa được bao lâu thì sự phản bội

của bọn bành trướng Trung quốc lại

gây ra nhiều khó khăn to lớn . Hà

nội sát cánh cùng cả nước góp phần

đánh thẳng hai cuộc chiến tranh xâm

lược ở biên giới , và thường xuyên

phải đối phó với cuộc chiến tranh

phá hoại nhiều mặt, trong đó thủ đô

là một trọng điểm phá hoại của kẻ

thù.

Trong bối cảnh liên tục phải vừa

xây dựng , vừa chiến đấu như thế ,

trước hết chúng ta có thể tự hào

khẳng định một thành tích rất to lớn ,

rất bao trùm của 30 năm qua là :

Hà nội đã làm tròn nghĩa vụ là trung

tâm của hậu phương lớn đối với cả nước ,

với miền Nam ruột thịt , đánh bại hai

cuộc chiến tranh phủ hoại của đế quốc

Mỹ, lập nên kỳ tích « Điện biên phủ

trên không », góp phần đánh bại hai

cuộc chiến tranh xâm lược ở biên giới

và bước đầu làm thất bại kiều chiến

tranh phá hoại nhiều mặt của bọn phản

động Trung quốc , lóng góp xứng đáng

vào sự nghiệp giải phóng và thống nhất

đất nước, bảo vệ vững chắc thủ đô và

Tô quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa .

Khó mà thống kê hết sức người,

sức của mà Hà nội đã huy động trong

30 năm qua để phục vụ sự nghiệp

cách mạng chung của cả nước . Ngay

từ những ngày dầu miền Nam đồng

khởi ( 1959 – 1960 ), Hà nội đã lần lượt

cử cán bộ , chiến sĩ vượt Trường sơn

mở đường đánh Mỹ , Hà nội là quê

9

hương phong trào “ ba sẵn sàng ) ,

động viên hàng chục vạn thanh niên

đi bất kỳ đâu , làm bất kỳ việc gì Tổ

quốc càn . Biết bao lao động trẻ khỏe,

thông minh , tài giỏi đã từ giã vượng

đồng , xí nghiệp , công trưởng , hợp tác

xã , cơ quan , trường học , viện nghiên

cứu đề đi tới khắp các chiến trường ,

sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc

lập tự do của Tổ quốc . Ở hậu phương ,

sôi nồi phong trào « ba đảm đang s

của phụ nữ , « ba quyết tâm » của

trí thức , với khí thế “ thi dua mỗi

người làm việc bằng hai vìmiền Nam

ruột thịt , vì Sài gòn - Huế kết nghĩa ” .

Đến khi kẻ thù trực tiếp dội bom đạn

xuống Hà nội thì quân và dân thủ đô

không hề nao núng , không sợ tàn phá

hy sinh , sẵn sàng vì miền Nam mà

chấp nhận cuộc đọ sức quyết liệt .

Nhân dẫn thủ đô đã chịu dựng hàng

chục vạn tấn bom của dịch dỗ xuống

nội ngoại thành , đánh phá 2/3 số xã ,

108 cơ sở công nghiệp, 97 trường học ,

51 cơ sở y tế , phá hủy 10 vạn mét

vuông nhà ở , song đã giáng trả địch

những đòn đích đáng : bắn rơi 30 máy

bay dịch , diệt và bắt sống nhiều giặc

lái ; đặc biệt trong 12 ngày đêm cuối

năm 1972 đã phá sập uy thế của không

quân chiến lược Hoa kỳ , bắn rơi 23

siêu pháo dài bay B52, 2F111 và 5 máy

bay phản lực khác , buộc Ních xơn

phải chấp nhận trở lại Hội nghị Pa

ri kết thúc chiến tranh xâm lược Việt

nam . Chiến công « Điện biên phủ trên

không ” có một không hai đó đã làm

rung động lương tri loài người tiền

bộ , đã làm cho bạn bè trên thế giới

tin yêu gọi Hà nội là « thủ đô của

phẩm giá con người » . Quân và dân

Hà nội xứng dáng được Nhà nước

tuyên dương là anh hùng , thưởng

huân chương Độc lập hạng nhất , được

Hồ Chủ tịch 5 lần thưởng cờ luân lưu

« Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm

lược ».

khi bọn phản động Trung quốc

gây chiến tranh xâm lược ở biên giới

phía Bắc , quân đàn Hà nội lại tích
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cực chi viện sức người, sức của cho

tiền tuyến , huy động hàng vạn cán

bộ , thanh niên đi xây dựng phòng

tuyển bảo vệ , và liên tục hoàn thành

nghĩa vụ tuyến quân bổ sung cho bộ

dội chủ lực . Lực lượng vũ trang thủ

do được xây dựng ngày càng lớn

mạnh , cùng nhân dân làm thất bại

nhiều âm mưu phá hoại của địch đối

với thủ đỏ , giữ vững an ninh chính

trị và sẵn sàng đối phó với bất cứ

mưu đồ nào của địch định gây chiến

tranh với quy mô lớn .

Ba mươi năm qua , tuy vừa xây

dựng , vừa chiến đấu , có lúc vừa xây

xong bị địch phá phải xây dựng lại ,

Hà nội vẫn cố gắng đạt những tiến bộ

to lớn về mặt xây dựng chủ nghĩa xã

hội.

Xóa bỏ các giai cấp bóc lột , thiết lập

quan hệ sản xuất mới , bước đầu xây

dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ

nghĩa xã hội , biển Hà nội từ một thành

phố tiêu phí trở thành một thành phố

sản xuất, một trung tâm kinh tế lớn

của cả nước .

Thực dân Pháp khi rút đi đề lại

một thành phố tiêu thụ . Trong những

năm bị chiếm đóng , thành phốsống dựa

vào những yêu cầu của bộ máy cai

trị và quân đội viễn chinh Pháp , tuy

mang vẻ phồn vinh nhưng hoàn toàn

là giả tạo , không dựa trên cơ sở sản

xuất ; công nhân và nông dân ở địa

vị những người đi làm thuê, bị áp

bức , bóc lột. Cho nên Hà nội phải

chịu những hậu quả rất nặng nề . Song

chúng ta đã nhanh chóng thanh toán

các tệ nạn xã hội, tiến hành cải cách

ruộng đất, xóa bỏ giai cấp địa chủ ,

tiến hành hợp tác hóa nông nghiệp ,

cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với công

thương nghiệp tư bản tư doanh , tô

chức lại những người sản xuất nhỏ .

Đây là một sự thay đổi cơ bản về

quan hệ sản xuất và cơ cấu xã hội,

khơi dậy tinh thần phấn khởi và tiềm

Hãng to lớn của những người lao

động từ nay làm chủ ruộng đồng , nhà

máy của mình .

Lúc mới giải phóng , Hà nội chỉ có

8 xí nghiệp sửa chữa phục vụ với

1309 công nhân cộng với khoảng 5000

lao động thủ công . Chúng ta đã tích

cực , bền bỉ xây dựng dàn các cơ sở

vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội

ở Hà nội , trước hết là xây dựng nền

công nghiệp đẻ có khả năng trang bị

mới cho nông nghiệp và các ngành

kinh tế khác . Kể cả trong thời kỳ

chiến tranh , các nhà máy , xí nghiệp

vẫn không ngừng được xây dựng và

hoạt động tại chỗ hoặc ở nơi sơ tán .

Đến nay , Hà nội có 266 xí nghiệp

(trong đó có 114 xí nghiệp địa phương )

với 10 nghìn công nhân , 438 hợp tác

xã tiểu công nghiệp và thủ công nghiệp

với gần 130 nghìn lao động , làm ra

một khối lượng giá trị gấp 38 lần

năm 1955. Vốn đầu tư cho xây dựng

cơ bản năm 1983 tăng gấp 4,5 lần so với

năm 1965. Nhiều khu công nghiệp lớn

đã hình thành như Thượng đình , Đông

anh , Xuân hòa ,v.v . Đã xây dựng nhiều

công trình thủy lợi lớn , cung cấp

diện , máy kéo phục vụ sản xuất nông

nghiệp , thành lập nhiều nông trường

quốc doanh , đã và đang làm những

công trình giao thông vận tải lớn như

cầu Thăng long , cầu Chương dương,

hàng chục công trình văn hóa , thề

thao, giáo dục , y tế , trong đó có những

công trình có tiếng như Trường đại

học bách khoa , các bệnh viện phụ sản .

bệnh viện nhi, bệnh viện Hai bà Trưng ,

Nhà văn hóa thiếu nhi , Cung văn hóa

công nhân , khách sạn Thắng lợi , nhà

trẻ Đi-mi-to -rốp v.v. và nhiều khu nhà

ở nhiều tầng . Do những thành tựu

xây dựng thủ đô trong 30 năm qua ,

diện tích của Hà nội ngày nay đã tăng

gặp nhiều lần so với năm 1954 ; “ Năm

cửa ô » ngày trước , nay không còn là

cửa ổ nữa mà đã trở thành những khu

dân cư ở giữa thành phố. Các công

trình xây dựng chẳng những phục vụ

sản xuất , đời sống , mà đã làm thay

đổi địa hình và bộ mặt thành phố . Co
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những thời gian cả Hà nội là một công

trường xây dựng không lồ , nếu không

có chiến tranh và sự tàn phá của bom

đạn thì Hà nội còn được xây dựng to ,

đẹp hơn nhiều .

Nói riêng về công nghiệp thì ngoài

thẻ mạnh , tập trung ở ngành cơ khí

chế tạo , có khả năng dồi mới trang bị

cho các ngành kinh tế quốc dân , Hà

nội đã có những sản phẩm tiêu dùng

của côngnghiệp địa phương (bao gồm

cả công nghiệp, tiêu công nghiệp và

thủ công nghiệp ) khá đa dạng , từ xe

đạp , đồng hồ , máy khâu , kim khâu ,

đến các loại vải bằng sợi bông , sợi

tồng hợp , tơ tằm , các loại hàng bằng

da , nhựa , cao su ,v.v . Mặc dù sản xuất

công nghiệp hiện nay gặp nhiều khó

khăn do thiếu năng lượng và vật tư ,

nguyên liệu , do cơ chế quản lý chậm

được cải tiến , chúng ta không thể phủ

nhận thành tựu to lớn là Hà nội từ

một thành phố tiêu phí hoàn toàn lệ

thuộc vào nước ngoài, đã trở thành

một thành phố sống bằng lao động sản

xuất của chính mình , một trung tâm

công nghiệp lớn đáp ứng một phần

nhu cầu của cả nước, trước hết là cho

khu vực miền Bắc . Cũng nhờ sự nỗ

lực lao động của giai cấp nông dân

tập thể được sự hỗ trợ đắc lực của

công nghiệp , mà vùng ngoại thành

đã trở thành vành đai lương thực,

thực phẩm của Hà nội . Năng suất lúa

đã sớm đạt 5 tấn một héc ta , huyện

Đan phượng đạt 8,2 lấn , và một số

hợp tác xã đạt trên 10 tấn . Tiềm năng

sản xuất cây công nghiệp phục vụ tiêu

dùng và xuất khẩu của ngoại thành

cũng đang dược tích cực khai thác .

khoa học ... của chúng ta phát triển

nhằm phục vụ sản xuất và đời sống ,

phục vụ đông đảo nhân dân lao động

chứ không phải đểdành riêng cho một

số tầng lớp bóc lột giàu có như trong

chế độ cũ .

Cuối năm 1958 , Hà nội đã căn bản

thanh toán nạn không biết chữ , là địa

phương đạt thành tích này sớm nhất

miền Bắc . Nay thủ đô đã tiến lên phố

cập giáo dục cấp Icho toàn dân , phố

cập cấp II cho cán bộ và thanh niên

nhiều cơ quan , đơn vị đã phố cặp cấp

III . Hệ thống giáo dục phát triển nhanh

chóng : tất cả các phường , xã đều có

trường phổ thông cơ sở , 16 quận .

huyện , thị có 52 trường phổ thông

trung học với trên 600 nghìn học sinh

cả hai cấp . Từ 2 trường đại học trước

đây , nay Hà nội tập trung 31 trường

đại học và cao đẳng, 32 trường trung

học chuyên nghiệp , 44 trường công

nhân kỹ thuật, đào tạo hàng vạn cán

bộ và công nhân kỹ thuật mỗi nam .

Bây giờ ở mỗi làng , kể cả làng hẻo

lánh nhất của thủ đô cũng đều có

những con em của nhân dân lao động

tốt nghiệp đại học ở trong nước hoặc

nước ngoài. Ở thủ đồ còn có gần 100

viện nghiên cứu khoa học tự nhiên và

khoa học xã hội. Số nhà trẻ và lớp

mẫu giáo trước dây hầu như không

có , nay thành một ngành học có cơ sở

ở khắp nơi, góp phần giáo dục thế hệ

tương lai ngay từ lứa tuổi thơ .

Sự nghiệp y tế , bảo vệ sức khỏe ,

có mạng lưới từ thành phố xuống

quận , huyện , phường , xã , tới từng cơ

quan , xí nghiệp , hợp tác xã , trường

học . Hầu hết các xã có trạm y tế , nhà

hộ sinh . Bên cạnh các bệnh viện đầu

ngành do trung ương quản lý , hệ

thống các bệnh viện đa khoa , chuyên

khoa từ các quận , huyện lên thành

phố được bố trí tương đối hoàn chỉnh .

kết hợp với phong trào vệ sinh phòng
kỹ

bệnh trong nhân dân , cho nên đã căn

bán thanh toán được một số bệnh xã

hội, ngăn chặn không để xảy ra nhiều

dịch bệnh lớn .

Sự nghiệp giáo dục , y tế , văn hóa ,

khoa học , bảo vệ bà mẹ trẻ em , xây

dựng con người mới không ngừng phát

Triền , phục vụ dòng đảo nhân dân lao

động , làm cho Hà nội xứng đúng là

Irung tâm văn hóa , khoa học

thuật của cả nước .

Đây cũng là một tiến bộ nổi bật .

Sự nghiệp giáo dục , y tế , văn hóa ,

29



Điều căn bản khác trước là văn hóa

nghệ thuật ở Hà nội ngày nay có nội

dung lành mạnh hình thức phong

phú . Nền văn hóa xã hội chủ nghĩa

đã thấm sâu vào đời sống tinh thần

của nhân dân thủ đô . Một điều quan

trọng nữa là nhân dân lao động không

chỉ thụ động hưởng thụ các sản phẩm

văn hóa nghệ thuật, mà trở thành

chính người sáng tạo ra các sản phẩm

đó . Phong trào văn nghệ quần chúng

phát triển khá rộng khắp ở các cơ sở ,

trong người lớn cũng như trong thiếu

nhi, góp phần bồi dưỡng nhiều năng

khiếu mới.

Thể dục thể thao cũng là một phong

trào quần chúng rộng khắp , thu hút

từ những người nhiều tuổi trong các

câu lạc bộ thể dục ngoài trời , cho đến

lớp người trẻ tuổi qua các cuộc vận

động có tính quần chúng về rèn luyện

thân thể theo tiêu chuẩn . Nhiều trường

văn hóa thể dục thể thao đào tạo

những em có năng khiếu từ lứa tuổi

trẻ . Vận động viên Hà nội đạt nhiều

kỷ lục trong các cuộc thi điền kinh

hoặc thi thể thao trong nước và là

thành viên quan trọng trong các đội

tuyển Việt nam thi đấu với nước

roài.

kết quả tổng hợp của ba cuộc cách

mạng (cách mạng quan hệsản xuất , cách

mạng khoa học kỹ thuật,cách mạng văn

hóa và tư tưởng ) là những con người

mới của thủ đô xã hội chủ nghĩa dàn

dần hình thành , vừa thể hiện những

phẩm chất, đạo đức mới, xã hội chủ

nghĩa , vừa kế thừa truyền thống tốt

đẹp của người thủ đô ngàn năm văn

vật : giàu lòng yêu nước , yêu chủ

nghĩa xã hội, lao động cần cù sáng

tạo , có ý thức chính trị nhạy bén ,

vững vàng trước mọi thử thách , có

trình độ văn hóa khá , khiếu thẩm mỹ

tinh tế , cónếp sống giản dị, lành mạnh ,

phong cách thanh lịch , mến khách , có

tinh thần quốc tế xã hội chủ nghĩa ,

7

Mấy năm gần đây, do sản xuất và

dời sống gặp nhiều khó khăn , do

chủng ta có phần buông lỏng quản lý

kinh tế xã hội, lơ là giáo dục về

cuộc đấu tranh giữa hai con đường ,

giữa ta và địch , chậm khắc phục

những hiện tượng tiêu cực, cho nên

đã làm ảnh hưởng không tốt đến

những kết quả to lớn nói trên . Chúng

ta tin rằng đó chỉ là hiện tượng lạm

thời và cục bộ , sẽ được , khắc phục.

Thủ đô và những con người thủ đô

chúng ta được rèn luyện qua nhiều

thử thách trong 30năm qua nhất định

sẽ vươn lên vượt mọi khó khăn , đạt

những tiến bộ lớn hơn

Những bước trưởng thành của Hà

nội trong 30 năm qua trước hết là nhờ

sự lãnh đạo sáng suốt và đúng đắn

của Trung ương Đảng và Chính phủ.

Với vị trí thủ đô của cả nước , Hà nội

được sự quan tâm chăm sóc đặc biệt

của Hồ Chủ tịch , của các đồng chí lãnh

đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước

ta . Một tuần sau ngày giải phóng thủ

đô , Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn

kính yêu trong buổi tiếp đại biểu nhân

dân Hà nội đã căn dặn đồng bào thủ

đỏ phải “ hăng hải phấn đấu làm cho

mọi ngành hoạt động của thủ đô

ngày thêm phát triển , dễ làm gương

mẫu , để dẫn đầu cho nhân dân cả nước

ta » . Các dòng chí Lê Duân , Trường

Chinh , Phạm Văn Đồng đến dự các

đại hội đảng bộ Hà nội đã cho những

chỉ thị quý báu . Sự quan tâm ấy lại

được thể hiện tập trung trong Nghị

quyết Hội nghị Bộ chính trị về công

tác của thủ đô Hà nội (tháng 1-1983)

mà đảng bộ và nhân dân Hà nội đang

ra sức thực hiện .

Được sự lãnh đạo sát sao và quan

tâm của Trung ương , đảng bộ Hà nội

đã cố gắng vận dụng và cụ thể hóa các

dường lối , chủ trương , nghị quyết của

Đảng vào hoàn cảnh của thủ đô , động

viên , giáo dục cán bộ , đảng viên và

nhân dân phát huy tinh thần làm chủ

tập thể xã hội chủ nghĩa , huy động
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sức mạnh của các cấp , các ngành , các

cơ quan , đoàn thể ở địa phương tiện

hành đồng thời ba cuộc cách mạng,

từng bước cải tạo và xây dựng Hà nội

thành một thủ đô xã hội chủ nghĩa .

Nhân dân Hà nội trong 30 năm qua

đã tỏ rõ tinh thần lao động hăng say ,

cần cù , chiến đấu dũng cảm , kiên

cường và như Nghị quyết Bộ chính

trị đã nhận định : “ số đông cán bộ ,

đảng viên , công nhân viên chức ở

Hà nội dứng trước những khó khăn

về đời sống và những diễn biến phức

tạp trong tình hình kinh tế – xã hội ,

vẫn giữ vững phẩm chất, thể hiện

rõ sự vững vàng về chính trị, kiên

trì phấn đấu khắc phục khó khăn , tích

cực chấp hành và bảo vệ đường lối ,

chính sách của Đảng và Nhà nước ,

đấu tranh chống những biểu hiện

tiêu cực » . Có bạn nước ngoài đã nói :

« Hà nội có những con người xây

dựng không biết mệt mỏi, dựng lên lại

bị tàn phá , bị tàn phá lại dụng

lên ).

Hà nội lại được sự chỉ đạo cụ thể

của Hội đồng bộ trưởng , sự giúp đỡ

của các bộ , các ngành ở trung ương ,

dược sự hỗ trợ , cổ vũ của các tỉnh ,

thành phố trong cả nước, kể cả đồng

bào Việt nam sống ở nước ngoài, sự

ủng hộ và giúp đỡ của các nước xã

hội chủ nghĩa anh em , của các nước và

các nhân sĩ tiến bộ , của nhiều bạn bè

trên thế giới , đặc biệt là sự giúp đỡ

to lớn về nhiều mặt của Liên xô , sự

đồng tình , ủng hộ mạnh mẽ của Lào ,

Cam -pu -chia . Đó là những nhân tố

chủ yếu tạo nên những bước trưởng

thành của Hà nội trong 30 năm qua .

Trước những yêu cầu của nhiệm

vụ rất nặng nề trong giai đoạn cách

mạng mới , với trách nhiệm xây dựng

thủ đô xã hội chủ nghĩa của cả nước,

người Hà nội thấy chưa thể hài lòng

với những gì đã làm được, nhất là

so với những yêu cầu mà nghị quyết

Bộ chính trị đề ra đối với thủ đô thì

còn một khoảng cách lớn .

Trước mắt, bên cạnh những thuận

lợi cơ bản . Hà nội còn có những khó

khăn lớn . Cơ sở vật chất và kỹ thuật

phát triển chậm , đặc biệt là kết cấu

hạ tầng và các công trình công cộng

quá nhỏ bé , thiếu thốn so với số dân

tăng nhanh . Nguyên liệu cho sản xuất

công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp

phần lớn dựa vào nhập khẩu . Lương

thực , thực phẩm và nông sản nguyên

liệu một phần không nhỏ cũng dựa

vào sự cung ứng của trung ương và

các tỉnh bạn . Hà nội là nơi tập trung

đông cán bộ , công nhân , viên chức là

những người ăn lương và Nhà nước

có trách nhiệm cung cấp mọi nhu cầu

thiết yếu về đời sống . Do đó , khi các

nguồn nhập khẩu và cung ứng nói

trên gặp khó khăn , thì sản xuất và

đời sống của Hà nội chịu ảnh hưởng

nặng hơn nhiều địa phương khác , do

đó các hiện tượng tiêu cực có thể có

cơ hội phát sinh . Bộ máy quản lý kinh

të xã hội của Nhà nước hoạt động

theo cơ chế quan liêu bao cấp tập

trung một phần quan trọng ở Hà nội ,

cho nên việc tháo gỡ hiện nay không

đơn giản . Thủ đô Hà nội lại là địa

bàn mà địch tập trung phá hoại về

nhiều mặt, đặc biệt là chiến tranh

gián điệp , chiến tranh tâm lý đi đôi

với phá hoại về kinh tế và văn hóa ...

Đề vượt qua những khó khăn nói

trên , đảng bộ và chính quyền Hà nội

chúng tôi đang ra sức sửa chữa những

khuyết điểm chủ quan mà Nghị quyết

Bộ chính trị về công tác của thủ đô

đã vạch ra là :

-
Sự lãnh đạo của Thành ủy chưa

thật năng động , nhạy bén , chưa thật

chủ động sáng tạo vươn lên , tư tưởng

trông chờ vào trung ương , vào Nhà

nước, tình trạng bảo thủ , trì trệ chậm

được khắc phục , nên chưa phát huy

được hết truyền thống và thế mạnh

của thủ đô để khắc phục khó khăn ,

thích ứng với tình hình mới.

– Đảng bộ thành phố có phần chủ

quan , chưa nhận rõ nước ta dạng ở
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chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá

độ , cuộc đấu tranh giữa hai con đường

còn tiếp diễn gay gắt , nên đã phần

nào buông lỏng quản lý kinh tế – xã .

hội trên nhiều mặt.

- Chất lượng và hiệu quả công tác

xây dựng Đảng chưa cao , chưa phát

huy được sức chiến đấu và năng lực

lãnh đạo của một đảng bộ lớn tập

trung nhiều đảng viên có trình độ cao

như ở Hà nội. Lực lượng cán bộ dồi

dào , nhưng việc lựa chọn , bồi dưỡng

và bố trí cán bộ chưa bảo đảm được

yêu cầu .

Dựa vào sự đánh giá nói trên của

Bộ chính trị, Đại hội đại biểu lần thứ

IX của đảng bộ thành phố (tháng

6-1983) đã thẳng thắn kiểm điểm , tự

phê bình về những thiếu sót của mình ,

và đề ra phương hướng sửa chữa ,

quyết tâm vươn lên ngang tầm với

nhiệm vụ mới, phấn đấu đạt các mục

tiêu kinh tế xã hội đã đề ra :

Mới đây , để thực hiện Nghị quyết

hội nghị thứ 6 của Trung ương Đảng,

Thành ủy chúng tôi một lần nữa

nghiêm khắc phê phán các biểu hiện

kém năng động , thiếu nhạy bén , thiếu

chủ động sáng tạo , phê phán tình

trạng quan liêu bao cấp , bảo thủ trì

trệ vẫn còn nặng nề và phổ biến , đồng

thời phê phán trình trạng phân tán

và thiếu ý thức tổ chức kỷ luật trong

tổ chức thực hiện các dường lõi , chính

sách , từ đó đề ra chương trình hành

động nhằm thực hiện Nghị quyết của

Trung ương.

Được các Nghị quyết của Bộ Chính

trị và của Trung ương soi sáng , đảng

bộ thành phố thấy mình phải luôn

luôn nắm vững và làm tốt những vấn

đề sau đây :

1. Hà nội là trung tâm đầu não về

chính trị, văn hóa và khoa học kỹ

thuật, đồng thời là trung tâm lớn về

kinh tế và trung tâm giao dịch quốc

tế của cả nước đề từ đó đề ra dùng

yêu cầu và nội dung xây dựng thành

phổ về mọi mặt.

2. Coi trọng công tác xây dựng đảng

bộ vững mạnh về chính trị , tư tưởng

và tổ chức, đặc biệt là công tác cán

bộ.

3. Phát huy cao độ quyền làm chủ

tập thể xã hội chủ nghĩa của nhân dân

trên các mặt của đời sống xã hội .

không ngừng hoàn thiện cơ chế Đảng

lãnh đạo , nhân dân làm chủ , Nhà nước

quản lý » ở thủ đô .

1. Tăng cường vai trò quản lý

thành phố của chính quyền , ra sức

kiện toàn chính quyền ba cấp ở thành

phố , mạnh dạn phân cấp quản lý cho

quận , huyện và phường , xã , kết hợp

tốt các biện pháp quản lý , làm cho

mỗi cấp có đủ điều kiện phát huy

quyền làm chủ của mình .

Ba mươi năm phấn đấu và trưởng

thành , đảng bộ và nhân dân thủ đô

rất hạnh phúc được sự lãnh đạo , chỉ

bảo ân cần của Chủ tịch Hồ Chí Minh

muôn vàn kính yêu , của các đồng chí

lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà

nước . Nghị quyết Bộ chính trị về

công tác của thủ đô , cùng với các nghị

quyết khác của Đảng là bó đuốc soi

đường, là nguồn cổ vũ rất lớn đối với

dãng bộ Hà nội. Tuyệt đối tin tưởng

và làm theo đường lối , chủ trương

của Trung ương Đảng , đảng bộ và

nhân dân thủ đô đã từng vững vàng

trước mọi thử thách , không sợ gian

khổ , hy sinh , nhất định sẽ vượt qua

được mọi khó khăn trước mắt, dũng

cảm tiến lên hoàn thành hai nhiệm vụ

chiến lược xây dựng thành công chủ

nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ

quốc xã hội chủ nghĩa , làm cho Hà

nội xứng đáng là thủ đô anh hùng của

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt

nam , đáp ứng lòng tin yêu , mong đợi

của đồng bào cả nước .
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Quân và dân tỉnh Hà tuyên kiên quyết

đánh bại mọi âm mưu xâmxâm lược và

phá hoại của bọn phản động Trung quốc

NGUYỄN ĐỨC THIỆNG

À TUYÊN là tỉnh tuyến đầu phía

bắc nước ta . Biên giới Việt- Trung

dọc tỉnh Hà giang cũ dài 270 km ,

qua đất 33 xã của 7 huyện : Xín màn,

Hoàng xu phi, Vị xuyên , Quản Bạ ,

Yên minh , Đồng văn và Mèo vạc .

Trong cuộc chiến tranh xâm lược

trực tiếp tháng 2 năm 1979 cũng như

qua 5 năm tiến hành kiểu chiến tranh

phá hoại nhiều mặt cực kỳ thâm độc

chống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

Việt nam , bọn phản động Trung quốc

vẫn coi Hà tuyển là trọng điểm xâm

lần , phá hoại hòng tạo bàn đạp mở

rộng chiến tranh xâm lược lúc có diều

kiện . Chúng đã gây ra vô vàn tội ác

rất nghiêm trọng đối với nhân dân

tỉnh Hà tuyên .

Ngay từ những ngày đầu năm 1984 ,

bọn phản động Trung quốc đã gây ra

tình hình rất căng thẳng ở dọc tuyến

biên giới tỉnh Hà tuyên , làm cho đời

sống kinh tế xã hội của nhân dân ta

ở vùng giáp biên giới thường xuyên

không ổn định . Chúng đã điều động

thêm nhiều sư đoàn , quân đoàn (trong

đó có quân đoàn 11 đã từng tham gia

chiến tranh xâm lược tháng 2-1979 ) ,

áp sát biên giới dõi diện với địa

phận các huyện Vị xuyên , Yên minh ,

Đồng văn , Mèo vạc và ra lệnh « động

viên thời chiến ». Chúng liên tục vận

chuyển vũ khí đạn dược, vật liệu ,

phương tiện chiến tranh hiện đại

đến ; ráo riết củng cố , mở rộng mạng

đường giao thông quân sự , trận địa ,

công sự , hàm hào v.v. ở sát biên giới.

Chúng tung nhiều tên thám báo , biệt

kích , gián điệp , bọn phản động người

Việt gốc Hoa đã chạy sang Trung

quốc luồn sâu vào nội địa hoạt động

trinh sát, tình báo , phục kích , bắt cóc

cán bộ , nhân dân , gài mìn phá giao

thông , quay rồi, đốt phá rừng , nhen

nhóm cơ sở phân cách mạng , kích

động phá hoại tình đoàn kết giữa các

dân tộc , mua chuộc , lôi kéo các phần

tử xấu chống phá cách mạng nước

ta . Chúng không ngớt tung ra những

luận điệu vu cáo, nói xấu Việt nam

và de dọa chiến tranh , tung tin đánh

chiếm , một số nơi trong dịp Tết

Nguyên dán .

Đặc biệt từ tháng 4 đến nay , Hà

tuyên là một trong sáu tỉnh biên giới .

phía bắc bị quân Trung quốc lẫn

chiếm , bắn phá rất ác liệt , liên tục ,

dài ngày nhất với số đạn nhiều nhất
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kể từ sau chiến tranh xâm lược tháng

2-1979 . Trong hơn bốn tháng qua ,

quân lính Trung quốc đã bắn trên

170.000 viên đạn pháo , cõi hạng nặng

các loại, tên lửa AI12 vào 28 xã của 7

huyện biên giới và vào một số khu

vực sâu trong nội địa cách đường

biên giới từ 10 đến 20 km như Phương

tiến , Phương thiện , Phương độ ,

Thuận hòa (huyện Vị xuyên ) ; Phong

quang , các khu phố Quang Trung , Yên

biên (thị xã Hà giang ) ; Quyết tiền

(huyện Quản bạ ) ; Na khê , Sủng cháng ,

Sủng thái (huyện Yên minh) ; Thài

phìn tủng (huyện Đông văn) . Nhiều

khu vực bị bắn phá liên tục suốt từ

đầu tháng 4 đến nay có tính chất hủy

diệt như Thanh thủy , Thanh đức,

Bạch đích , Phủ lũng , Lũng cú , Đồng

văn ... Riêng thị xã Hà giang bị bốn

đợt pháo kích với nhiều đạn pháo

hạng nặng , có đợt kéo dài đến 3 ngày.

Không có ngày nào là không có tiếng

súng của quân Trung quốc xâm lược

bắn vào vùng biên giới tỉnh Hà tuyên .

Hành động bắn phá có chủ đích của

nhà cầm quyền Bắc kinh đã gây

nhiều tồn thật về người và tài sản

cho dòng bào tỉnh Hà tuyên ; hàng

trăm người chết và bị thương phần

lớn là người già , phụ nữ , trẻ em ,

giáo viên và học sinh , hàng trăm

trâu bò , ngựa , lợn bị giết hoặc bị

cướp mang về Trung quốc . Đạn pháo

của quân Trung quốc đã đốt cháy ,

phá hỏng hàng nghìn ngôi nhà của

dân , kho tàng , trường học , trạm y tế ,

bệnh viện ; phá hủy hàng nghìn héc

ta ruộng lúa , ngô , cây công nghiệp ,

cây ăn quả , rừng gỗ quý, sơ bộ ước

tính thiệt hại đến trên 54 triệu dòng .

Đây là những bằng chứng không thể

chối cãi được về tội ác của bọn phản

động Trung quốc giết hại dân thường,

phá hoại các cơ sở kinh tế , khoa học

kỹ thuật , văn hóa xã hội – điều mà

luật pháp và tập quán quốc tế lên

án , nghiêm cấm . Nhân dân tỉnh Hà

tuyên mãi mãi khắc sâu lòng căm
thù

về tội ác của bọn bành trưởng

Đại Hán .

1Sau cuộc chiến tranh xâm lược

tháng 2-1979 bị thất bại nhục nhã

buộc phải rút quân về bên kia biên

giới , nhà cầm quyền Bắc kinh câu

kết với đế quốc Mỹ và các thế lực

phản động khác vẫn ôm ấp cuồng

vọng bành trướng xuống Đông dương

và Đông Nam châu Á bằng nhiều

hình thức . Chúng thường dùng lực

lượng vũ trang chiếm đất hoặc tổ

chức lực lượng phi tại chỗ . Tháng

10-1980 , chúng đã cho một trung đoàn

đánh chiếm cụm điểm cao 1992 thuộc

huyện Xín màn ; tháng 5-1981 , chúng

lại huy động một lực lượng lớn tiến

công lấn chiếm các cụm điềm cao

1800 A 1800B – 1688 thuộc huyện Vị

xuyên.Từ tháng 4-1981 đến nay , chúng

đã điều động nhiều đơn vị quân chủ

lực cỡ sư đoàn được sự chi viện rất

lớn của nhiều đơn vị pháo binh hạng

nặng và các binh chủng kỹ thuật

điên cuồng mở nhiều cuộc tiến công

lấn chiếm một số điểm cao thuộc

lãnh thổ tỉnh Hà tuyên . Ngày 18-4 ,

nhiều tiểu đoàn quân Trung quốc mở

cuộc tiến công hòng lấn chiếm diễm

cao 1250 thuộc huyện Yên minh , chúng

đã bị quân và dân địa phương trứng

trị đích đáng , diệt nhiều tên , phá hủy

nhiều phương tiện chiến tranh ; chúng

phải vội vã rút chạy về Trung quốc .

Liên tiếp trong các ngày 28 , 29 , 30

tháng 4 và 1 tháng 5, chúng lại tiến

công lấn chiếm các điểm cao 1509,

772 , 233 thuộc huyện Vị xuyên , cụm

điểm cao 1250 thuộc huyện Yên minh :

ngày 13-5 , chúng lại mở nhiều đợt

tiến công lấn chiếm điểm cao 1030

thuộc huyện Vị xuyên . Tuy bị quân

và dân Hà tuyên kiên quyết giáng trả .

tiêu diệt nhiều tên , bọn phản động

Trung quốc vẫn tiếp tục điều động

nhiều sư đoàn bộ binh , pháo binh áp

sát biên giới giáp huyện Đồng văn .

dòng thời tổ chức nhiều đợt tiến công

hòng lấn chiếm diễm cao 1911. Tại

các diễm cao đã lấn chiếm , chúng ra
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sức tăng quân , ráo riết xây dựng hàm

hảo, lô cốt , dường giao thông với ý

dò chiếm đóng lâu dài, tạo bàn đạp

để chuẩn bị cho những cuộc tiến công

lần chiếm khác hoặc mở rộng vùng

khống chế , đe dọa việc đi lại trên các

dường giao thông , phá hoại sản xuất,

uy hiếp cuộc sống của đồng bào các

dân tộc vùng biên giới tỉnh Hà tuyên .

Cùng với hành động vũ trang lẫn

chiếm lãnh thổ một cách công khai,

trắng trợn , bọn phản động Trung

quốc đang mưu toàn tập hợp bọn

phi, bọn phản động lưu vong đưa

sang xây dựng chính quyền hai

mặt , ở một số thôn bản thuộc các

huyện Xín màn , Hoàng xu phi, Mèo

vạc ở sát biên giới nhằm làm bàn

đạp đẩy mạnh chiến tranh phá hoại

và mở rộng việc lấn chiếm một cách

tham hiểm , xảo quyệt. hơn . Ngày

21-6 , chúng cho quân lính lén lút đột

nhập vào xã Lũng cú , huyện Đồng

văn dập phá cột mốc số 17 , dây là

một hành động hết sức ngang ngược

nhằm từng bước gặm nhấm dần lãnh

thổ Việt nam , nó hoàn toàn trái với

luận diệu mà chúng thường rêu rao

là “ không thèm một tấc đất của Việt

nam » . Những thủ đoạn , hình thức

lấn chiếm lãnh thổ Việt nam (dùng

lực lượng vũ trang bắn phá , tiến công ;

tập hợp lực lượng phỉ xây dựng

chính quyền hai mặt ; đập phá , di

chuyển cột mốc ; sửa lại đường biên

giới lịch sử trên bản dò... ) mà bọn

phản động Trung quốc đã và đang

dây mạnh ở vùng biên giới tỉnh

Hà tuyên cũng đã và đang được

chúng tiến hành ở một số vùng

biên giới của các tỉnh Hoàng liên sơn ,

Cao bằng , Lạng sơn . Chúng còn ra

sức tạo điều kiện cho những tên phản

bội cách mạng, phản bội Tổ quốc lên

lút hoạt động chống phá cách mạng

Việt nam , thực hiện chính sách chia

rẽ cổ truyền , chính sách “ dùng người

Việt trị người Việt » .

Những hành động tội ác trên dây

của bọn bành trưởng và bá quyền

Trung quốc đối với đồng bào các

dân tộc tỉnh Hà tuyên cũng như các

tỉnh khác của ta cho thấy chính sách

thù dịch của chúng chống Việt nam

nhằm làm Việt nam suy yếu , tiến tới

thôn tính Việt nam , không hề thay

dối mà càng điên cuồng hơn , độc ác

dã man hơn , ngoan cố hơn . Thế

nhưng trong lúc đó , những kẻ cầm

quyền ở Trung nam hải cùng với bộ

máy tuyên truyền của chúng lại ra rả

ngày đêm tung ra đủ mọi luận điệu

vu cáo trắng trợn , dồi trắng thay đen .

Chúng đang cố kêu gào la lối nào là

« Việt nam đang tập trung quân dọc

biên giới để chuẩn bị cho một cuộc

tiến công mới ” , nào là “ Việt nam

xâm chiếm nhiều nơi trên lãnh thổ

Trung quốc » , hoặc là “ chúng ta

không thể làm gì khác hơn là đánh

trả đề tự vệ tới cùng » ... Đúng là

giọng lưỡi của những kẻ vừa ăn

cướp vừa la làng » .

Cùng với quân và dân các tỉnh biên

giới phía bắc , quân và dân Hà tuyên

phát huy truyền thống Tân trào lịch

sử , Sông Lô chói lọi, đã kiên cường

chiến đấu trừng trị dích dáng quân

xâm lược Trung quốc . Tháng 2-1979 ,

một quân đoàn bộ binh Trung quốc

có xe tăng , pháo binh hộ trợ , với

hàng vạn dân binh ồ ạt tiến công

tuyến biên giới Hà tuyên . Ngay từ

dầu , chúng đã bị đánh những dòn

dau , hàng nghìn tên xâm lược phải

đền tội , nhiều xe tăng , phương tiện

chiến tranh bị phá hủy . Sau hơn

20 ngày bị quân và dân Hà tuyên

đánh cho thất bại thảm hại, ngày

11-3-1979 , bọn Trung quốc xâm lược

đã phải rút chạy khỏi Hà tuyên . Du

âm của những chiến công vang dội

ngày ấy đã cổ vũ động viên quân và

dân Hà tuyên chiến đấu lập nhiều

thành tích mới làm nức lòng nhân

dân cả nước trong dợt trừng trị quân

xâm lược Trung quốc bốn tháng qua .

Riêng hai tháng 4 và 3 , Hà tuyên

đánh thiệt hại nặng 11 tiểu đoàn , phá

20 trận địa pháo , cõi của quân Trung
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quốc . Ngày 11 và 12 tháng 6 , quận

và dân huyện Vị xuyên biến căm thù

thành sức mạnh đã tiêu diệt 3 điểm

dịch lấn chiếm sâu trong nội địa nước

ta , đánh thiệt hại nặng một trung

đoàn , một tiểu đoàn , diệt 70 tên , bắt

một số tù binh , phá hủy 12 khẩu pháo ,

6 súng cối 100 năm của địch . Tiếp đó

ngày 22-7 bộ đội biên phòng và dân

quân huyện Quản lạ hợp đồng chiến

đấu , diệt 16 tên xâm lược, thu 2 súng ,

2 máy thông tin vô tuyến , 5 la bàn

khi chúng xâm nhập sâu vào đất ta

ở khu vực mốc số 15. Liên tiếp trong

các ngày 28 , 29 và 30 tháng 7 , quân và

dân huyện Vị xuyên lại trùng trị đích

dáng bọn Trung Quốc xâm lược , đánh

lui 3 đợt tiến công của một tiểu đoàn

bộ binh , diệt hơn 200 tên , phá hỏng 4

khẩu pháo và một số xe kéo pháo ...

Chiến công nối tiếp chiến công của

quân và dân Hà tuyên càng tô thắm

thêm truyền thông yêu nước , ý chí

quyết chiến quyết thắng và chủ nghĩa

anh hùng cách mạng sáng ngời của

dồng bào các dân tộc trong tỉnh . Từ

trận tuyến giáp mặt với quân thù đến

hậu phương rộng lớn dòng bào các

dân tộc anh em trong tỉnh đã kết

thành một khối đoàn kết vững vàng

trong thế trận chống quân thù giữ

vững biên cương Tổ quốc . Trong

những ngày chiến đấu ác liệt này ,

đồng bào các huyện Bắc mê, Bắc

quang , Hàm yên , Chiêm hóa , Na hang ,

Sơn dương , thị xã Tuyên quang luôn

luôn hướng về tiền tuyến , chi viện

kịp thời và to lớn về người và của

cho tiền tuyến đánh thắng quân giặc .

Huyện Bắc mè tuy mới thành lập , số

xã lại ít , nhưng từ những ngày đầu

đã chuyển lên tuyến trước hàng chục

tấn lương thực , hàng trăm con trâu ,

bò , lợn . Hàng chục nghìn lượt người

ở huyện Vị xuyên và thị xã Hà giang

tình nguyện lên tham gia đào hầm

hào trận địa , chuyền lương thực . dạn

dược giúp bộ đội. Hàng trăm em học

sinh Trường sư phạm của tỉnh đang

chuẩn bị ra trường làm cô giáo , thầy

giáo cũng có mặt tại chiến hào sát

cánh cùng bộ đội chiến đấu chống

quân bành trưởng Trung quốc . Người

ở lại tuyến trước anh dũng diệt địch .

còn những người già yếu , trẻ em so

tán về những nơi an toàn cũng được

chăm sóc chu đáo. Huyện Vị xuyên

tạo mọi điều kiện đề hơn hai nghìn gia

đình đến nơi sơ tánăn ở , sinh hoạt và

tiếp tục sản xuất thuận lợi . Nói sao cho

hết những cử chỉ , tấm lòng của hậu

phương gắn bó với tiền tuyến . Cả

nước hướng về Hà tuyên , chi viện

cho tiền tuyến Hà tuyên chiến thắng

Tình cảm quân -dân , tiền tuyến - hậu

phương càng gắn bó keo sơn , thế

trận chống quân bành trướng Trung

quốc ở Hà tuyên lại càng thêm vững

chắc. Truyền thống yêu nước chống

ngoại xâm ; tinh thần cảnh giác cách

mạng ; ý chí quyết chiến quyết thắng :

sự đoàn kết gắn bó giữa dòng bào các

dân tộc trong tỉnh , giữa quân với dân ,

giữa tiền tuyến với hậu phương : sự

lãnh đạo vững vàng của các cấp Đảng

từ cơ sở đến trung ương ... là những

nhân tố cơ bản giúp Hà tuyên đánh

thắng trong cuộc chiến đấu chống

quân Trung quốc xâm lược , bảo vệ

Tổ quốc , đồng thời bảo đảm an ninh

chính trị , trật tự an toàn xã hội , ồn

định đời sống nhân dân , tiếp tục lao

động sáng tạo xây dựng Tổ quốc và

hội chủ nghĩa .

Kẻ thù độc ác và nguy hiểm muốn

làm suy yếu , tiến tới thôn tính Hà

tuyên và cả nước ta . Nhưng những

đòn trừng trị dích đáng của quân và

dàn tỉnh Hà tuyên vừa qua là những

câu trả lời đanh thép của dân tộc là

đối với chúng .
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Đổi mới hướng đầu tư khai thác than

TRÂN ANH VINH

TH

HAN là nguồn nguyên liệu , là nguồn

năng lượng của nhiều ngành sản

xuất : “ … không có ngành công

nghiệp than thì không thề nghĩ đến

bãi kỳ một nền công nghiệp hiện đại

nào , bất kỳ một công xưởng hay nhà

máy nào . Than thật sự là bánh mỳ

của công nghiệp , không có nó thì công

nghiệp sẽ ngừng trệ , … ” ( 1 ) .

Tình hình khai thác than ở nước ta

trong những năm qua tuy đã đạt được

một số tiến bộ , song nhìn chung , sản

lượng than khai thác hằng năm còn

thấp , chưa đáp ứng được nhu cầu sản

xuất , tiêu dùng và xuất khẩu . Điều đó

có thể do nhiều nguyên nhân , trong

đó có nguyên nhân đầu tư khai thác

chưa đúng hướng .

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn

quốc thứ V của Đảng đã chỉ rõ , phải :

a đưa sản lượng than năm 1985 lên

8-9 triệu tấn và tạo thêm gần 5 triệu

tấn công suất gối đầu cho kế hoạch

1986-1990 (2) .

Để đạt được chỉ tiêu này , cần mạnh

dạn dồi mới phương hướng khai thác

than , xác định cơ cấu và tỷ lệ vốn

đầu tư hợp lý cho các loại công trình

di hạn và ngắn hạn , kết hợp một

cách khoa học giữa việc mở mô lớn ,

mỏ vừa , và mẻ nhỏ ; chọn đúng đối

tượng dầu tư dễ đầu tư khai thác , bảo

đám kết hợp giữa nhiệm vụ trước

mắt và lâu dài, giữa tích lũy và tiêu

dùng .

.Chúng ta đi lên chủ nghĩa xã hội

từ một nước nghèo nàn , lạc hậu , cơ

sở vật chất kỹ thuật và tiền vốn còn

rất hạn chế , việc xác định phương

hướng khai thác than và chọn đối

tượng đầu tư phải phù hợp với những

đặc điểm của chặng dường đầu tiên

của thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa

xã hội. Chính vì vậy, phương hướng

khai thác than và sự lựa chọn đôi

tượng đầu tư trong thời gian tới phải

thể hiện tính đồng bộ , thường xuyên

và có trọng điểm .

Hiệu quả của phương hướng khai

thác và đầu tư hợp lý được thể hiện

ở chu kỳ chuẩn bị sản xuất được rút

ngắn , thời gian quay vòng vốn nhanh ,

dòng vốn sớm phát huy tác dụng .

Đặc điểm của sản xuất than đòi hỏi

dầu tư xây dựng cơ bản lớn , thời gian

xây dựngmỏ lâu và công tác xây dựng

cơ bản phải làm thường xuyên dễ

duy trì công suất thiết kế . Vì vậy

phương hướng khai thác hợp lý nhất

để bảo đảm tính đồng bộ và có trọng

diềm là kết hợp chặt chẽ đầu tư xây

dựng các công trình lớn với đầu tư xây

( 1 ) V.1. Lê - nin : Toàn tập , Nxb Tiến bộ,

Mát - xcơ-va , 1977 , tập 40. tr . 339 .

( 2 ) Van kiện Đại hội V , Nx» Sự thật . Hà nội ,

1982 , tập 2 , tr . 48 .
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dụng các công trình vừa và nhỏ ; chủ

ý thích đảng các công trình vừa và công

trình nhỏ

-

Thời gian xây dựng các mỏ phụ

thuộc vào từng công trình : mỏ hàn

lò hay mỏ lộ thiên , dòng thời còn phụ

thuộc vào công suất thiết kế các mỏ .

Mỏ lộ thiên có công suất lớn 2 triệu

tấn /năm nhưng thời gian xây dựng

cơ bản cũng chỉ tương đương với mỏ

hầm lò có công suất 50 – 60 vạn

tấn năm . Cùng có công suất thiết kế

như nhau nhưng vốn đầu tư cho mỏ

hầm lò lớn hơn mỏ lộ thiên . Hiện nay

chúng ta gọi công trình lớn là những

công trình có thời gian xây dựng cơ

bản kéo dài (thường là 10 năm ), công

suất thiết kế lớn , dù đó là mỏ hầm

lò hay mỏ lộ thiên . Công trình vừa và

nhỏ là những công trình chỉ đòi hỏi

thời gian xây dựng cơ bản nhiều nhất

là 4 đến 5 năm .

Công trình lớn đòi hỏi vốn đầu tư

lớn , thiết kế và thi công phức tạp ,

chậm được khai thác do thời gian

xây dựng kéo dài, song các công trình

này mang lại khối lượng sản phẩm

lớn , hiệu quả kinh tế cao . Việc xây

dựngcác công trình vừa và công trình

nhỏ , tuy có những nhược điểm như

không cơ giới hóa được cao , công

suất các mỏ không lớn , khối lượng

sản phẩm không nhiều ; song lại sớm

được khai thác do thời gian xây dựng

cơ bản thường kết thúc trong vòng 3

đến 4 năm , vốn đầu tư cho nó không

lớn ; việc thiết kế và xây dựng các

công trình vừa và công trình nhỏ lại .

phù hợp với trình độ của cán bộ và

công nhân ta hiện nay. Như vậy xét

về khả năng vốn đầu tư hiện nay và

nhu cầu về than trước mắt cũng như

lâu dài , nên ưu tiền vốn đầu tư cho

công trình vừa và công trình nhỏ .

Theo ý chúng tôi có thểdành khoảng

$0% vốn đầu tư cho các công trình

vừa và nhỏ , 20% vốn cho các công

trình lớn ; có như vậy nói khỏi chìm

vốn lâu . Chú ý đúng mức các công

*

trình vừa và công trình nhỏ song

không hạn chế việc xây dựng một số

công trình lớn, đó là cách làm có hiệu

quả kinh tế cao, đồng thời cũng là

kết hợp tốt nhất yêu cầu trước mắt

và lâu dài . Thực chất đó là việc lấy

ngắn nuôi dài , lấy than nuôi than ,

hoàn toàn phù hợp với tình hình thực

tế của nước ta hiện nay .

Chọn đối tượng đầu tư phải dựa

trên cơ sở của phương hướng khai

thác là ưu tiên các mỏ lộ thiên , tận

dụng các lộ vỉa vì mỏ lộ thiện , dù là

mỏ có công suất lớn từ 2 đến 3 triệu

tấn , năm thì việc chuẩn bị khai thác

cũng chỉ mất khoảng 4-5 năm . Vi

dụ ,mỏ Cao sơn là mỏ lộ thiên có công

suất 2 triệu tấn /năm , sau hơn 3 năm

chuẩn bị khai thác, đến đầu năm 1980

đã đi vào sản xuất . Các công trình mỏ

hầm lò là những công trình xây dựng

lâu , nhất là các mỏ lớn , vì vậy trong

giai đoạn trước mắt này , ngoài việc

dầu từ có trọng điểm một số mỏ

lộ thiên lớn , nên đầu tư thích đáng cho

các mỏ hầm lò có công suất vừa và

nhỏ , khoảng từ 30 đến 40 vạn tấn /năm

đè đáp ứng yêu cầu ra than nhanh ,

Đồng thời nên chú ý đầu tư xây dựng

các mỏ vừa , mỏ nhỏ , các lộ vỉa cạnh

các nỗ lớn vì đấy là một biện pháp

để tăng nhanh sản lượng than trong

một thời gian ngắn , lại tận dụng được

các công trình phụ , các công trình trên

mặt đất, dựa được vào các cơ sở vật

chất của mỏ lớn ; mặt khác mở mỏ

vừa , mỏ nhỏ cạnh mỏ lớn lại rất phù

hợp với đặc điểm địa chất nước ta .

Trong kế hoạch 5 năm 1976 – 1980 ta

đã làm xong mỏ vừa và mỏ nhỏ cạnh

mỏ lớn , cho nên từ năm 1980 đến nay ,

các mỏ này hằng năm sản xuất được

trên 2 triệu tấn than . Ngoài ra , trong

hoàn cảnh nước ta hiện nay , cần quan

tâm đúng mức tới việc tổ chức khai

thác than ở các mỏ nằm rải rác trên

khắp các địa phương trong cả nước.

Đây là điều rất cần thiết để giải quyết

được nhu cầu than tại chỗ , vừa giảm

đuợc chi phí vận chuyển , vừa tận

.
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dụng được tài nguyên và lao động

của địa phương để phát triển công

nghiệp .

Ở nước ta , phần lớn các mỏ than

đều nằm ở vùng đồi núi, vì vậy đề

phù hợp với hoàn cảnh địa chất,

trong mỗi khoảng sàn có thể chia

nhiều phân tầng , chia nhiều khoảnh

đề mở nhiều lò cùng một lúc . Mỏ hầm

lò Mạo khê đã chọn kiểu đầu tư thích

hợp , tiến hành mở nhiều via theo kiểu

chia nhiều phân tầng , nhiều khoảnh

nên đã tiết kiệm được vốn đầu tư bản

đầu , than sớm được khai thác . Cách

khai thác than này của mỏ Mạo khê

phù hợp với điều kiện khai thác mỏ

và trang bị của chúng ta nên đạt được

hiệu quả kinh tế cao .

Tuy nhiên , trong quá trình chọn đổi

tượng đầu tư không nên mở diện quá

rộng, cần phải chú ý đầu tư theo chiều

sâu , chẳng hạn sau khi hoàn thành

việc xây dựng mỏ Khe chàm I có công

suất 30 – 35 vạn tấn /năm , chúng ta

nên tiếp tục xây dựng mỏ Khe Chàm II

nhằm tận dụng cơ sở vật chất của mỏ

Khe chàm I và mảng ga Cao sơn , phát

huy hết công suất của khu vực rồi

mới đi vào xây dựng mỏ Khe tam là

khu mới .

Đầu tư khai thác than phải được

thực hiện một cách thường xuyên .

Điều đó không chỉ thể hiện ở việc đầu

tư làm nhiều mỏ cùng một lúc , kết

hợp mở mỏ lớn với mô vừa và mỏ

nhỏ để khắc phục tình trạng chậm ra

than mà còn phải dành một tỷ lệ đầu

tư hợp lý cho xây dựng cơ bản thường

xuyên trong mỗi mỏ dang khai thác .

Đặc điểm của sản xuất than là nguồn

tài nguyên ở mỗi mỏ do được khai

thác nên giảm dần . Do đó , nếu không

đầu tư trang bị thêm để xây dựng

đường lò mới, các vỉa mới, đường vận

chuyền và bãi thải mới, đầu tư công

trình cung cấp khí nén , điện nước , bóc

thêm dặt đá v.v. thì không thể tiếp

tục lấy than được . Thực chất của

khoán đầu tư thêm này là để đáp ứng

yêu cầu duy trì công suất mỏ , nhất là

đối với các mỏ hầm lò , và tỷ lệ vốn

đầu tư này phải cân đối với tổng số

vốn đầu tư ban đầu (không nên đề

mức quá thấp như hiện nay ).

Trong xây dựng và quản lý ngành

than , chúng ta có khuyết điểm lớn là

chưa nhận thức đầy đủ và chưa quan

tâm thích đáng dến cơ cấu hạ tầng của

sản xuất than , dẫn đến hậu quả than

chậm được khai thác, hoặc bị ứ đọng

do chậm được vận chuyền nên bị giảm

phẩm chất . Do đó, cần chú ý đầu tư

đúng mức cho cơ cấu hạ tầng bao gồm

từ các khâu trực tiếp phục vụ khai

thác than như sàng tuyển , bến bãi,

vận chuyển , các công trình cơ khí sửa

chữa , bảo dưỡng thiết bị, v.v. đến các

công trình gián tiếp như y tế , văn

hóa , giáo dục, của hàng thương .

nghiệp , nhà ở v.v. nhằm bảo đảm tính

đồng bộ của dây chuyền sản xuất than .

Có như vậy mới tránh được tình trạng

các công trình trong mỏ đã xây dựng

xong , nhưng chưa thề tiến hành khai

thác được vì các công trình trên mặt

bằng chưa xây dựng kịp ; hoặc than

được khai thác rồi , nhưng ứ đọng ở

bến bãi do thiếu phương tiện vận

chuyền , sàng tuyền , bốc rót . Theo

kinh nghiệm của Liên xô và nhiều

nước tiên tiến khác, đầu tư cho khai

thác than và đầu tư cho cơ cấu hạ

tầng luôn luôn bảo đảm tỷ lệ 6/4 . Thời

gian qua , chúng ta đã dành tỷ trọng

quá lớn (81,2% ) cho khâu khai thác ,

và chỉ có 18,8 % tổng số vốn cho xây

dựng cơ cấu hạ tầng , các khâu ngoài

mỏ , đường sá , cộng rãnh thoát nước

trong mỏ chưa được xây dựng hoàn

chỉnh theo thiết kế ; nhà ở cho công

nhân viên chức , các công trình phúc

lợi công cộng như nhà hát , rạp chiếu

bóng, công viên , trạm điều dưỡng , nhà

nghỉ mát , hệ thống dịch vụ , v.v.trong

nhiều năm chưa được chú ý đúng mức,

cho nên chưa động viên và thu hút

người lao động làm nghề mộ .

Thực hiện đúng tiến độ thi công ,

dưa công trình vào sản xuất theo
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đúng kế hoạch là góp phần bảo đảm

hiệu quả phương hướng đầu tư ban

dầu . Muốn vậy , phải tổ chức thực

hiện đầu tư cho tốt , phối hợp chặt

chờ giữa các đơn vị tham gia đầu tư

và xây dựng , bao gồm chủ dầu tư và

các đơn vị khảo sát , thiết kế , các đơn

vị thi công xây lắp các loại, các đơn

vị cung ứng vật tư, vận tải , v.v. Do

thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các

khâu thiết kế và thi công , cho nên

tiến độ thi công xây lắp hiện nay ở

các mỏ , đặc biệt ở các mỏ hầm lò

loại lớn như Vàng danh , Mông dương

thường phải kéo dài từ 1,5 đến 2 lần

so với kế hoạch . Điều đó đã làm ảnh

hưởng không nhỏ đến việc sản xuất

than và hiệu quả vốn dầu tư .

Nhằm thực hiện tốt phương án

khai thác than , phát huy hiệu quả

cao của vốn đầu tư , cần mở rộng

quyền chủ động sản xuất kinh doanh

của các mỏ than , nơi trực tiếp sử

dụng lao động, vật tư , thiết bị dễ

khai thác tài nguyên và là nơi thể

hiện quyền làm chủ tập thể về kinh

tế của quần chúng công nhân .

Mở rộng quyền chủ động sản xuất

kinh doanh của xí nghiệp bao gồm

nhiều nội dung , ở đây chúng tôi chỉ

đề cập đến vấn đề kế hoạch . Kế hoạch

hóa là công cụ chủ yêu của hệ thống

quản lý kinh tế , cho nên nói đến

quyền chủ dộng sản xuất kinh doanh

của xí nghiệp , trước hết phải nói đến

quyền chủ động trong kế hoạch , nói

đến hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh của

Nhà nước giao cho các mỏ . Hiện nay

đề vừa bảo đảm sự quản lý tập trung ,

thống nhất của Nhà nước, vừa mở

rộng quyền chủ động sản xuất, kinh

doanh và quyền tự chủ tài chính của

các xí nghiệp quốc doanh , Nhà nước

ta , căn cứ vào Nghị quyết Hội nghị

thứ sáu của Ban chấp hành trung

ương Đảng (khóa X ), đã rút hệ thống

chi tiêu pháp lệnh từ 9 xuống còn 5 ,

.

trong đó có 4 chỉ tiêu thuộc về trách

nhiệm của xí nghiệp đối với Nhà

nước là :

– Giá trị sản lượng hàng hóa thực

hiện (có phản cho xuất khầu) ;

Sản phẩm giao nộp (cả phần cho

xuất khẩu ) theo chỉ tiêu chất lượng

quy định trong hợp đồng .

---

Mức giảm giá thành

- Lợi nhuận và các khoản nộp

ngân sách .

Và một chỉ tiêu thuộc về trách

nhiệm của Nhà nước đối với xí nghiệp

là : những vật tư chủ yếu do Nhà

nước cung ứng.

Với hệ thống 5 chỉ tiêu pháp lệnh

này , giám đốc mỏ có thể chủ động

bố trí sản xuất trên cơ sở phương án

khai thác Bộ đã duyệt, chủ động sử

dụng lao động hợp lý , dùng đòn lấy

kinh tế kích thích kịp thời việc năng

cao năng suất lao động, sử dụng tiết

kiệm vật tư , tiền vốn ... nhưng Nhà

nước vẫn nắm được sản phẩm phủ

yếu để phát triển nền kinh tế quốc

dân.

Trong tình hình nền kinh tế của

chúng ta còn mất cân đối như hiện

nay , việc tạo ra thể chủ động mới

trong sản xuất phụ thuộc cả vào Nhà

nước và các xí nghiệp , các mỏ . Một

mặt, Nhà nước cố gắng từng bước

cung cấp vật tư , thiết bị, nguyên liệu ,

vật liệu , nhiên liệu , phụ tùng thay thế

dúng , đủ , dòng bộ , kịp thời cho các

mỏ , các xí nghiệp ; các ngành tài

chính , ngân hàng , giá v.v. tạo điều

kiện cho cơ sở phát triển sản xuất.

Mặt khác , Nhà nước có thể tạo điều

kiện cho các xí nghiệp , các mỏ tự càn

đòi đề dầy mạnh sản xuất trên cơ sở

các mỏ phải hoàn thành kế hoạch

giao nộp sản phẩm cho Nhà nước

theo phần Nhà nước cân đối , phần

còn lại các mỏ có thể dùng đề xuất

khấu lấy ngoại tệ mua vật tư thiết

bị dễ mở rộng sản xuất . Tuy nhiên ,

việc mở rộng quan hệ xuất khẩu và

nhập khẩu của mỗi đơn vị kinh tế
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với nước ngoài phải được tổ chức

chặt chẽ dưới sự quản lý thống nhất

và hành chính – kinh tế của Bộ ngoại

thưong và phải tính toán đến hiệu

quả kinh tế , đến lợi ích chung của

nền kinh tế quốc dân .

Công tác kế hoạch của ta lâu nay

còn có nhược điểm là tập trung quan

liều , chưa phát huy và bảo đảm

quyền làm chủ tập thể về kinh tế của

cơ sở , cho nên chưa khai thác được

mọi tiềm năng của các mỏ. Đề khắc

phục khuyết điểm này . Kế hoạch sản

xuất của cơ sở cần được xây dựng từ

dưới lên chứ không phải từ trên dội

xuống. Dựa vào khả năng thực tế của

mình , căn cứ vào số kiểm tra và các

thông tin hướng dẫn của cấp trên .

thông qua các hợp dòng kinh tế đã

ký với khách hàng , các mỏ và công

ty chủ động lập kế hoạch sản xuất.

Kế hoạch đó sẽ được cấp trên diều

chỉnh (tạo thêm khả năng hoặc giảm

bớt yêu cầu) và xét duyệt, giao cho

xí nghiệp thực hiện .

Xác định dúng đắn phương hưởng

khai thác và đầu tư , đồi mới công tác

kế hoạch hóa và tăng cường quyền

chủ động sản xuất kinh doanh của

các mỏ , các xí nghiệp , sẽ tạo điều kiện

- cho ngành than mau chóng nâng cao

sản lượng than , đáp ứng nhu cầu sản

xuất và xuất khẩu của nền kinh tế

quốc dân cũng như nhu cầu tiêu dùng

than cho sinh hoạt.

Xây dựng lực lượng công an ...

( Tiếp theo trang 19 )

phát triển của phong trào và cả việc

xây dựng lực lượng công an nhân dân .

Trong quá trình chiến đấu và trưởng

thành , lực lượng công an nhân dân

luôn luôn xác định rằng mỗi chiến

công của mình đều bắt nguồn từ sự

lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ

tịch Hồ Chí Minh kính yêu , từ sự

đoàn kết và hợp dòng chặt chẽ với

Quân đội nhân dân , với các ngành , các

đoàn thể quần chúng và sự yêu

thương , đùm bọc , giúp đỡ của nhân

dân . Công an nhân dân Việt nam cần

luôn luôn xác định đúng đắn vai trò ,

nhiệm vụ của mình trong giai đoạn

mới, phát huy bản chất , truyền thống

tốt đẹp dề hoàn thành xuất sắc những

nhiệm vụ trọng đại mà Đảng và nhân

dân giao cho . Bởi vì đó là việc làm

có ý nghĩa sâu sắc nhất , thiết thực

nhất để xứng đáng với lòng tin cậy

của Đảng, của Nhà nước , của nhân

dân và thể hiện lòng biết ơn đối với

Chủ tịch Hồ Chí Minh vì dại , người

cha thân yêu của lực lượng công an

nhân dân Việt nam .
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Trao đổi ý kiến

VỀ XÂY DỰNG HUYỆN VÀ TĂNG CƯỜNG CẤP HUYỆN

Mấy vấn đề vềđề về xây dựng huyện

ở Lạng sơn trong tình hình hiện nay

LA THĂNG

Bí thư Tỉnh ủy Lạng sơn

ẠNG SƠN là một tỉnh miền núi ở

của ngõ biên giới phía bắc nước

fa , bắc giáp tỉnh Cao bằng, nam

giáp tỉnh Hà bắc , tây giáp tỉnh Bắc

thái, đông giáp tỉnh Quảng ninh của

nước ta và tỉnh Quảng tây của

Trung quốc.

Lạng sơn có diện tích tự nhiên rộng

hơn 8000 km , là một tỉnh giàu có với

nhiều loại nông sản , lâm sản và khoảng

sản quý .

Trong lịch sử chống quân xâm lược

phương Bắc, Lạng sơn luôn luôn là

một vùng đất phải đối đầu trực tiếp

với các mũi tiến công có số quân đông

nhất, mạnh nhất và quyết liệt nhất

của kẻ thù .

Trong cuộc chiến tranh xâm lược

nước ta hồi tháng 2 năm 1979 , bọn

bành trưởng và bá quyền Trung quốc

cũng đã tập trung tới 1/3 số quân mà

chúng huy động đểmở cuộc tiến công

vào Lạng sơn .

Mặc du bị thất bại thảm hại trong

cuộc chiến tranh đó , bọn bành trưởng

và bá quyền Trung quốc vẫn không

từ bỏ ý đồ xâm lược nước ta . Chúng

đã tiến hành kiểu chiến tranh phá

hoại nhiều mặt đối với Việt nam . Và ,

Lạng sơn với 22 xã có chiều dài 253 km

giáp giới với Trung quốc lại hằng

ngày , hằng giờ phải mặt đối mặt với

kiều chiến tranh phá hoại nham hiểm

đó của kẻ thù .

Trên địa bàn Lạng sơn trong những

năm qua, bọn chúng đã tiến hành

nhiều phương thức , thủ đoạn hoạt

động phá hoại rất thâm độc . Đi đôi

với khiêu khích vũ trang , bọn chúng

thường xuyên tung biệt kích , thảm

bảo sang đất ta phá hoại , bắt cóc cán

bộ , quân nhân và dân thường . Chúng

tăng cường các hoạt động gián điệp

nhằm thu thập tình báo , móc , nối xây

dựng cơ sở , ly gián nội bộ ta . Chúng

diện cuồng đẩy mạnh chiến tranh tâm

lý , hỏng phá vỡ khối đoàn kết dân

tộc , đoàn kết quân dân , xuyên tạc , đã

kích các chủ trương , chính sách của

Đảng và Nhà nước ta nhằm phá hoại

tinh thần , tư tưởng , lòng tin và ý chí

cách mạng của nhân dân ta , đặc biệt

chú trọng đánh vào lớp trẻ và những

cán bộ , đảng viên tiêu cực , bất mãn.

Chúng còn dùng hàng hóa đề mua

Trung quốc ; tiến hành xây dựng các

chuộc, lôi kéo người dân của ta sang

tổ chức chính trị phản động để chuẩn

bị chống phá ta lâu dài .

* Xem Tạp chí Cộng sản từ số 2-1984 .
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Đặc biệt , trên địa bàn tỉnh Lạng sơn

từ ngày 2-4 đến 25-5 năm nay, bọn

bành trướng và bá quyền Trung quốc

đã tiến hành khiêu khích vũ trang

quy mô khá lớn , trên một không gian

khá rộng trong một thời gian khá lâu

và mang tính chất khá ác liệt . Chúng

đã bắn tất cả 20764 quả đạn các loại

tử cõi 82 đến pháo 152 ly vào 13/22 xã

giáp biên , gây ra nhiều thiệt hại về

người và của cho đồng bào các dân

tộc tỉnh chúng tôi .

Xuất phát từ tình hình thực tế trên

đây, một vấn đề cấp thiết đặt ra cho

công tác xây dựng huyện và tăng cường

cấp huyện ở tỉnh Lạng sơn chúng tôi

là phải phấn đấu làm sao cho mỗi

huyện đều được bố phòng tốt , có chính

trị vững , có kinh tế và văn hóa phát

triển , có lực lượng vũ trang nhân dân

vững mạnh và có khả năng giải quyết

tối hậu cần tại chỗ .

Phấn đấu cho tất cả các huyện trong

tỉnh đều đạt được yêu cầu nói trên là

- một công việc khó khăn , phức tạp .

Khó , nhưng nhất thiết phải làm , không

thề nào khác được.

Để làm được việc đó , trong công

tác lãnh đạo và chỉ đạo , Tỉnh ủy Lạng

sơn dã chú ý giải quyết một số vấn

dẻ cơ bản sau đây :

1 – Làm cho các cấp Đảng và chính

quyền từ tỉnh đến cơ sở thấy rõ

mối quan hệ biện chứng giữa hai nhiệm

vụ chiến lược : xây dựng thành công

chủ nghĩa xã hội và sẵn sàng chiến đấu

bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt nam xã

hội chủ nghĩa trong công tác xây dựng

huyện và tăng cường cấp huyện .

Dây tưởng chừng như một vấn đề

đơn giản , song không phải thể . Đã có

tư tưởng cho rằng ở một tỉnh miền

núi địa đầu Tổ quốc , nơi hàng ngày

phải giáp mặt với kẻ thù và luôn luôn

bị kẻ thù quấy phá thì không cần thiết

phải đầu tư nhiều cho việc xây dựng

cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa

xã hội ; mà chỉ nên tập trung cho việc

xây dựng và củng cố quốc phòng , bảo

vệ biên giới của Tổ quốc . Nhận thức

lệch lạc đó đã được tỉnh ủy kịp thời

uốn nắn . Chúng tôi đã xác định cho

các cấp Đảng và chính quyền thấy

rõ xây dựng thành công chủ nghĩa xã

hội và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững .

chắc Tổ quốc Việt nam xã hội chủ

nghĩa là hai nhiệm vụ chiến lược có

quan hệ mật thiết với nhau . Phải xây

dựng chủ nghĩa xã hội đạt những kết

quả thiết thực làm cho cả nước , cũng

như mỗi địa phương , mỗi cơ sởmạnh

lên về mọi mặt và trong mọi hoàn

cảnh thì mới có đủ sức đánh thắng

mọi cuộc chiến tranh xâm lược của

địch , bảo vệ vững chắc Tổ quốc . Ngược

lại , có tăng cường phòng thủ đặt

nước, làm thất bại kiều chiến tranh

phá hoại nhiều mặt của địch và bảo

đảm cho đất nước luôn luôn được bảo

vệ vững chắc thì mới có đủ điều kiện dễ

xây dựng thành công chủ nghĩa xã

hội. Củng cố quốc phòng , xây dựng

lực lượng vũ trang bảo vệ Tổ quốc

đi đôi với đẩy mạnh xây dựng chủ

nghĩa xã hội là những nhiệm vụ trọng

dại không phút nào được lợi lỏng . Đẩy

cũng là sứ mệnh lịch sử của chuyên

chính vô sản ở nước ta mang ý nghĩa

dân tộc và ý nghĩa quốc tế sâu sắc .

Nếu không nhận thức dúng đắn tính

• tất yếu của sự kết hợp chặt chẽ và

biện chứng giữa hai nhiệm vụ chiến

lược đó , coi nhẹ một nhiệm vụ nào ,

thậm chí đối lập hai nhiệm vụ đó với

nhau , thiếu những biện pháp tích cực ,

có hiệu quả dễ thực hiện sự kết hợp

đó thì sẽ dẫn đến những hậu quả xấu

không thể lường trước được. Kinh tế

và quốc phòng trong chế độ xã hội

chủ nghĩa về cơ bản là thống nhất với

nhau . Nếu nhận thức đúng và có

những biện pháp tích cực và có hiệu

quả thìkinh tế và quốc phòng chẳng

những không mâu thuẫn , mà còn thúc

dậy nhau phát triển .

Thực tế ở Lạng sơn cho thấy, huyện

nào có được nhận thức dùng dẫn như

vậy thì trong công tác xây dựng huyện

sẽ đỡ lúng túng và đạt được những
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kết quả tốt. Huyện Tràng định là một

ví dụ . Tràng định là một trong năm

huyện của Lạng sơn có biên giới

chung với Trung quốc . Tháng 2-1979 ,

Trùng định đã bị bọn xâm lược

Trung quốc tiến công và tàn phá .

Nhưng Huyện ủy Tràng định đã xác

định rõ trách nhiệm của mình là vừa

phải lãnh đạo việc bố phòng , sẵn

sàng chiến đấu và chiến đấu có hiệu

quả cao để bảo vệ lãnh thổ của Tổ

quốc , bảo vệ nhân dân , vừa phải đây

mạnh sản xuất, phát triển kinh tế đề

bảo đảm đời sống nhân dân , làm cho

nhân dân yên tâm , tin tưởng , bám trụ

sản xuất , gắn bó với làng , bản và có

ý thức trách nhiệm cao trong việc

bảo vệ làng , bản của mình . Đồng thời,

Huyện ủy Tràng định cũng đã bò

sung , sửa đổi một số điểm trong quy

hoạch tổng thể kinh tế – xã hội trên

địa bàn huyện minh cho phù hợp với

tình hình mới. Do đó , những năm

qua , Tràng định là một huyện được

bộ phòng tốt , có chính trị vững, có

kinh tế và văn hóa phát triển , có lực

lượng vũ trang nhân dân khá vững

mạnh .

Trong thời gian xảy ra chiến sự từ

đầu tháng tư đến cuối tháng năm vừa

qua , một lần nữa Tràng định lại

chứng minh được điều đó.

2
-

Xây dựng thế trận chiến tranh

nhân dân trên địa bàn từng huyện ,

bảo đảm khả năng phòng thủ ở mức

cao nhất .

Xây dựng thế trận chiến tranh nhân

dân trên địa bàn huyện là bố trí lực

lượng theo những phương án tác

chiến cơ bản.Thế trận đó được xây

dựng trên cơ sở những ưu thế về -

chính trị , tinh thần , kinh tế của ta và

căn cứ vào những âm mưu , thủ đoạn

của dịch , đối tượng tác chiến của ta ,

căn cứ vào yếu tố địa hình , địa vật

của từng vùng . Nó bảo đảm cho nhân

dân và các lực lượng vũ trang trong

huyện vừa chiến đấu , vừa sản xuất ,

vừa tích lũy , bồi dưỡng lực lượng

dể có thể chiến đấu độc lập , dài ngày,

giữ vững được quyền làm chủ địa

phương , góp phần làm chủ cả nước.

Thế trận chiến tranh nhân dân trên

địa bàn huyện được hình thành trong

các thế trận ở từng xã , từng làng , bản ,

từng nhà máy, xí nghiệp , công

trường , lâm trường , thế trận của từng

cụm chiến đấu liên hoàn , liên kết với

nhau thành nhiều tuyến có cả bề rộng

và chiều sâu , tạo điều kiện bám trụ

kiên cường , giúp đỡ lẫn nhau đề

giữ vững địa bàn chiến đấu liên tục

và có những căn cứ hậu phương đề

tiếp tục sản xuất trong mọi hoàn cảnh

của chiến tranh , giữ vững mối liên

hệ với tỉnh và quân khu .

Việc xây dựng thế trận chiến tranh

nhân dân trên địa bàn huyện còn phải

xuất phát từ yêu cầu của cuộc chiến

tranh và khả năng của ta trên từng

vùng đề có cách đánh thích hợp .

Ở Lạng sơn , trên địa bàn từng huyện

đều xây dựng xã chiến đấu . Tổ chức

dân quân ở các xã chiến đấu được

phân chia thành ba lực lượng với

những nhiệm vụ cụ thể khác nhau :

lực lượng cơ động chiến dẫu có

nhiệm vụ cơ động tác chiến trên toàn

bộ địa bàn của xã khi xảy ra chiến sự

lực lượng chiến đấu bảo vệ làng , bản

có nhiệm vụ tác chiến tại chỗ

để bảo vệ làng , bản của mình ; lực

lượng bảo vệ nhân dàn tạm lánh

về phía sau . Riêng đối với các xã

giáp biên , ngoài ba lực lượng nói

trên , xã nào cũng có thêm một lực

lượng dân quân tập trung thường trực

chiến đấu .

Việc xây dựng các xã chiến đấu

phải làm sao cho ta có thể hoàn toàn

ở thế chủ động : vẫn sản xuất bình

thưởng , bảo vệ được dân , giữ vững

an ninh chính trị và trật tự an toàn

xã hội, dòng thời khi dịch đến là có

thế chiến đấu dược ngay và chiến đấu

tốt . Vì vậy , trong mọi việc , từ bổ trí

dân cư , tổ chức lại sản xuất , sắp xếp

lại lao động , tổ chức đời sống của

nhân dân ... đều phải tính toán một

cách khoa học . Những xã ở các huyện
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biên giới đều tổ chức khu vực hậu

cú của xã mình để khi chiến tranh

xảy ra , nhân dân có thể tạm lánh ở đó

trước khi có lệnh lui về tuyến sau nữa .

Cùng với việc xây dựng xã chiến

đấu , chúng tôi còn chỉ đạo xây dựng

các cụm xã chiến đấu . Cụm xã chiến

đấu được xây dựng trên cơ sở có địa

bàn gần nhau ; mỗi cụm bao gồm

khoảng 3-4 xã . Các lực lượng vũ

trang trong mỗi cụm có nhiệm vụ tác

chiến trên địa bàn cả cụm mà mình

phụ trách ; dòng thời sẵn sàng cơ

động chiến dầu hoặc giúp dỡ các cụm

khác khi cần thiết. Mỗi cụm có một

ban chỉ huy chung gồm đại diện của

lực lượng vũ trang , của cấp ủy Đảng

và chính quyền địa phương . Mỗi cụm

đều có một xã hậu cứ để khi có chiến

tranh , nhân dân mỗi cụm tạm lánh

về đó.

Như vậy xã có khu vực an toàn của

xã , cụm có khu vực an toàn của cụm ,

huyện có khu vực an toàn của huyện .

Việc tổ chức các xã và cụm xã chiến

đấu như vậy nhằm mục đích vừa bảo

đảm sản xuất tốt , vừa lão đảm chiến

đấu tốt .

Các lực lượng vũ trang trên địa

bàn huyện đều xác định rõ trách ,

nhiệm của mình và có kế hoạch phối

hợp tác chiến cụ thể .

Xây dựng thế trận chiến tranh nhân

dân trên địa bàn huyện như vậy , ta

có thể thực hiện làm chủ và tiến công ,

tiến công và làm chủ , vừa đánh được

địch , vừa bồi dưỡng được lực lượng

ta , vừa kết hợp được chiến đấu với

sản xuất.

3 Khẩn trương chỉ đạo các huyện

xây dựng quy hoạch lòng thề kinh lệ

xã hội và quy hoạch ngành trên địa

bàn huyện sao cho vừa phát huy được

thế mạnh của huyện vừa phù hợp với

tình hình hiện nay .

Việc xây dựng quy hoạch tổng thể

kinh tế xã hội và quy hoạch từng

ngành ở huyện thật sự trở thành một

đòi hỏi cấp bách hiện nay ở Lạng sơn .

Nó vừa là đòi hỏi của sự nghiệp phát

triển kinh tế , vừa là đòi hỏi của sự

nghiệp củng cố quốc phòng .

-

Quy hoạch tổng thể bao gồm việc

xác định cơ cấu sản xuất, phương

hướng sản xuất của huyện , phân rõ

các vùng , xác định phương hướng săn

xuất của từng vùng , xác định các

mục tiêu kinh tế xã hội của huyện

và của từng vùng, xác định các biện

pháp cần thiết , các cơ sở vật chất kỹ

thuật cần thiết để bảo đảm các mục

tiêu đó . Quy hoạch tổng thể là chỗ

dựa dễ xây dựng quy hoạch ngành và

quy hoạch ngành là cụ thể hóa

quy hoạch tổng thể. Có xây dựng

quy hoạch tổng thì mới tồ chức

lại được sản xuất trên địa bàn huyện ,

mới có cơ sở đề tiến hành phân bố

lại lực lượng sản xuất, sắp xếp lại

ngành nghề, bố trí lại cây trồng , con

vật nuôi, xây dựng các cơ sở vật chất

kỹ thuật. Quy hoạch tổng thể cũng là

chỗ dựa đề xây dựng tốt kế hoạch

hằng năm , xác định cơ cấu cây trồng

từng mùa , từng vụ trên từng vùng,

xây dựng quy trình sản xuất, quy

trình kỹ thuật thích hợp cho từng

vụ và từng loại cây trồng , con vật

nuôi...

Thấy rõ tầm quan trọng và những

nội dung cụ thể của việc xây dựng

quy hoạch tổng thề kinh tế xã hội

trên địa bàn huyện như vậy cho nên

chúng tôi đã xúc tiến chỉ đạo các

huyện khẩn trương xây dựng quy

hoạch tổng thể kinh tế – xã hội và

quy hoạch từng ngành trên địa bàn

của huyện mình .

-

Chúng tôi đã tập trung chỉ đạo

huyện diềm Tràng định để rút kinh

nghiệm chỉ đạo các huyện khác và

bước dầu đạt được kết quả tốt . Tràng

định xác định cơ cấu kinh tế của

huyện mình là nông - lâm – công

nghiệp . Tràng định cũng đã thực hiện

được sự phân vùng kinh tế trong

huyện , xác định được phương hưởng

sản xuất và các mục tiêu kinh tế

xã hội của từng vùng . Đến nay ,
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ở Tràng định đã hình thành bốn

tiểu vùng kinh tế gắn liền với các

cụm xã chiến đấu . Tiểu vùng thứ

nhất chủ yếu trồng lúa và chặn

nuôi lợn ; tiểu vùng thứ hai chủ yếu

trồng cây công nghiệp ngắn ngày ;

tiểu vùng thứ ba chủ yếu chăn nuôi

đại gia súc ; tiểu vùng thứ tư chủ

yêu làm lâm nghiệp và trồng cây

công nghiệp dài ngày . Trên cơ sở quy

hoạch tổng thể , từng ngành sản xuất

nông nghiệp , lâm nghiệp , công nghiệp ,

phân phối lưu thông , văn hóa xã hội

đều có quy hoạch riêng của ngành

mình phù hợp với tình hình mới và

phù hợp với sự phát triển chung

của toàn huyện .

Từ kinh nghiệm của huyện Tràng

định , chúng tôi đã tiến hành chỉ đạo

tiếp hai huyện Hữu lũng , Cao Lộc

và sau đó là các huyện Bình gia ,

Bắc sơn , Lộc bình , Chi Lăng

Chúng tôi yêu cầu các huyện trong

việc xây dựng quy hoạch tổng thể

phải xác định rõ phường hướng sản

xuất kinh doanh của huyện ; các

bước đi, các mục tiêu kinh tế xã

hội của từng thời kỳ ; sự phân

vùng trong huyện ; phương hướng

sản xuất và các mục tiêu kinh

tế – xã hội của huyện nói chung và

của từng vùng nói riêng...

-

Phương hướng phấn đấu của Lạng

sơn là trong một thời gian ngắn nữa

các huyện trong tỉnh đều xây dựng

xong quy hoạch tổng thể cũng như

quy hoạch từng ngành trên địa bàn

huyện phù hợp với đặc điểm , tình

hình của một tỉnh biên giới địa đầu

Tổ quốc .

4 – Xây dựng và củng cổ CƠ SỞ Sao

cho mỗi cơ sở thật sự trở thành một

đơn vị vừa sản xuất giỏi vừa chiến đấu

181.

Vấn đề này đối với các tỉnh , huyện

miền xuôi đã là quan trọng và cấp ,

bách ;đối với một tỉnh miền núi như

Lạng sơn lại cùng quan trọng và cấp

bách . Muốn xây dựng huyện tốt phải

có cơ sở vững .

Trong công tác xây dựng và củng

cố cơ sở , chúng tôi phải đặc biệt chú

ý tới việc xây dựng và củng cổ hợp

tác xã , giữ vững quan hệ sản xuất xã

hội chủ nghĩa ở nông thôn . Bởi vì

hợp tác xã có vững mới có thể nói tới

chuyện tổ chức lại sản xuất , tổ chức

và phân công lại lao động , bố trí lại

dân cư . Hợp tác xã có vững mới có

thể nói tới chuyện đưa những tiến bộ

kỹ thuật vào sản xuất, tổ chức đời

sống vật chất và văn hóa của nhân

dân . Hợp tác xã có vững mới có thể nói

tới chuyện xây dựng lực lượng dân

quân , chuẩn bị bố phòng , giữ vững an

ninh chính trị và trật tự an toàn xã

hội ... Nói tóm lại , không có hợp tác

xã vững mạnh ,không cũng có được

quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa

thì khi tiến hành những công việc

nói trên chúng ta sẽ gặp khó khăn

cực kỳ to lớn . Sở dĩ phải đặt vấn đề

này ra bởi vì đối với các tỉnh miền

núi do có những khó khăn khách

quan như : dân cư phân tán , trình độ

giác ngộ chính trị , trình độ văn hóa ,

những hiểu biết về khoa học kỹ

thuật ... còn hạn chế, cho nên xảy

dựng được những cơ sở khá là một

điều rất khó .

Trong việc xây dựng và cũng có cơ

sở còn phải chú ý nâng cao chất lượng

Đủ sức chiến đấu của lực lượng dân

quân bởi vì đó là một lực lượng

chiến lược , là công cụ bạo lực của

Đảng và chính quyền ở cơ sở . Nó giữ

vai trò nòng cốt cả trong sản xuất,

quốc phòng và an ninh , là chỗ dựa

của chế độ làm chủ tập thể của nhân

dân lao động và là trường học rên

luyện con người mới ở cơ sở .

Đi đôi với việc phát triển dân

quân có số lượng cần thiết phù

hợp với tình hình cụ thể của địa

phương , cần tập trung nâng cao chất

lượng dân quân về mọi mặt, nhất

là chất lượng chính trị. Việc xảy

dựng dân quân phải kết hợp và

dựa vào kết quả của việc xây dựng cơ

sở chính trị, xây dựng đơn vị cơ sở
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vững mạnh về mọi mặt, phải gắn liền

với việc thực hiện ba cuộc cách mạng

ở cơ sở . Đối với những vùng xung

yếu của các huyện biên giới cần

thường xuyên tập trung chỉ đạo

xây dựng dân quân cho thật vững

mạnh.

Hiện nay , ở tỉnh chúng tôi , nhất là

ở 5 huyện biên giới từ Đình lập tới

Tràng định , lực lượng dân quân

đã được xây dựng khá tốt , đủ sức

chủ động đánh địch trong mọi tình

huống , song vẫn phải chú ý nâng cao

chất lượng hơn nữa mới có thể đáp

ứng được yêu cầu của tình hình mới.

Một vấn đề quan trọng nữa trong

công tác xây dựng và củng cố cơ sở

là vấn đề xây dựng và kiện toàn đội

ngũ cán bộ . Kinhnghiệm thực tế ở Lạng

sơn cho thấy cơ sở nào xây dưng được

đội ngũ cán bộ có phẩm chất và

năng lực thì ở đó có phong trào tốt .

Ngược lại , cơ sở nào đội ngũ cán bộ

kém thì ở đó phong trào mọi mặt đều

bê trễ . Do vậy , mấy năm qua , tỉnh ủy

đã yêu cầu các huyện phải tập trung

sức chỉ đạo cơ sở , nâng dân trình độ

của cán bộ cơ sở lên , nhất là đội ngũ

cán bộ chủ chốt . Riêng đối với các

huyện biên giới , vừa phải có kế

hoạch bồi dưỡng , đào tạo đội ngũ cán

bộ cơ sở đủ sức đảm đường công việc ,

vừa phải có kế hoạch bảo vệ đội ngũ

cán bộ đó , không để cho dịch móc

nổi, mua chuộc hoặc ám hại.

Xây dựng huyện và tăng cường

HÀ TRỌNG HÒA

Bí thư Tỉnh ủy Thanh hóa

Những việc làm có kết quả

bước đầu .

Xây dựng huyện và tăng cường cấp

huyện là vấn đề rất mới đối với chúng

tôi . Có nhiều nội dung trong xây

dựng huyện và tăng cường cấp huyện

mà cán bộ các ngành từ tỉnh đến

huyện chưa hình dung được cụ thể ,

nỗi người hiểu một khác . Chúng tôi

vừa làm , vừa rút kinh nghiệm , vừa

thảo luận làm cho đội ngũ cán bộ chủ

chốt cấp tỉnh và huyện đều nhận thức

được rằng :

Huyện là địa bàn thích hợp và

thuận lợi nhất để nắm và sử dụng

hợp lý , có hiệu quả tiềm năng lao

động , đất đai và ngành nghề ở địa

phương. Huyện là cấp trực tiếp chỉ

đạo và giúp dỡ sát thực tế cho cơ sở

xây dựng vững mạnh . Cho nên huyện

cấp huyện ở Thanh hóa

phải được xây dựng và tăng cường

đủ mạnh để có điều kiện chỉ đạo và

giúp đỡ có hiệu lực cho cơ sở . Cấp

huyện là nơi thực hiện đường lối kết

hợp nông nghiệp với công nghiệp

ngay từ dầu và từ cơ sở , là cử diềm

tiến hành dòng thời ba cuộc cách

mạng , là cấp giao điểm gắn liền Nhà

nước , tập thể và nhân dân .

Từ những nhận thức bước đầu như

trên , kết hợp với việc làm thử để rút

kinh nghiệm ở huyện Thọ xuân , tỉnh

chúng tôi đã mở rộng việc xây dựng

huyện và tăng cường cấp huyện ở tất

cả 23 huyện , thị .

Qua mấy năm tiến hành xây dựng

huyện và tăng cường cấp huyện , đến

nay Thanh hóa đã làm được một số

việc có kết quả bước đầu .
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Huyện điểm Thọ xuân là huyện

phát triển khá của tỉnh , có bước đi

tương đối vững chắc , đã hoàn thành “

được các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu

trong các thời kỳ từ 1976 đến 1980 và

từ 1981 đến 1983. Riêng về chương

trình lương thực, Thọ xuân đã đạt

được khối lượng và tốc độ phát triển

đảng phản khỏi: Tổng sản lượng lương

thực bình quân hằng năm trong thời

kỷ từ 1976-1980 đạt 51000 tấn , tăng .

16,0 % và trong thời kỳ 1981 – 1983 đạt

72000 tấn , tăng 41,3 % so với các năm

trong thời kỳ từ 1971–1975 ( lúc chưa

tiến hành chủ trương xây dựng huyện

và tăng cường cấp huyện ). Lương

thực bình quân đầu người hằng năm

trong thời kỳ từ 1976–1980 đạt 306 kg ,

tăng 12,9 % và trong thời kỳ từ 1981–

1983 đạt 412 kg , tăng 34,6 % so với các

năm trong thời kỳ từ 1971 – 1975. Tổng

mức lương thực huy động cho Nhà

nước bình quân hằng năm trong thời

kỷ từ 1976 – 1980 đạt 7600 tấn , tăng 10 %

và trong thời kỳ từ 1981 1983 dat

18000 tấn , tăng 136% so với các năm

trong thời kỳ từ 1971 1975. Những

việc làm có kết quả bước đầu về xây

dựng huyện và tăng cường cấp huyện

ở huyện diềm Thọ xuân đã cho phép

rút ra được một số kinh nghiệm tốt

và có sức thuyết phục đối với các

huyện , thị trong tỉnh .

té

--

Đến nay , tất cả 23 huyện , thị trong

tỉnh đã xây dựng xong quy hoạch kinh

xã hội tổng thề . Tỉnh đã xét

duyệt được 15 huyện . Tuy nội dung

và chất lượng quy hoạch còn thấp ,

nhưng các huyện , thị đều lấy đó làm

nội dung chủ yếu để tổ chức lại sản

xuất và xây dựng kế hoạch hằng năm

của mình .

Bộ máy cán bộ của các huyện , thị

được kiện toàn một bước và tăng

cường về chất lượng . Tỉnh đã tăng

cường cho các huyện , thị 900 cán bộ

các loại, trong đó có 650 cán bộ có

trình độ trung cấp và đại học . Hiện

nay, số người tham gia huyện ủy và

thị ủy có trình độ khoa học kỹ thuật

bậc đại học chiếm 26,8% (các khỏa

trước chỉ mới có 17,4 % ) và có trình

độ trung cấp chiếm 21,4 % (các khóa

trước chỉ 19 % ). Trên 55% số người

tham gia huyện ủy và thị ủy đã được

học lý luận chính trị trung cấp và cao

cấp . Riêng Ban nông nghiệp ở các

huyện có tới 6,2 % số cán bộ có trình

độ đại học , chỉ có 24,5 % là cán bộ

trung cấp kỹ thuật.

Các ngành kinh tế - kỹ thuật và

hành chính sự nghiệp của tỉnh đã tiến

hành phân cấp quản lý cho huyện về

các cơ sở kinh tế , văn hóa , giáo dục.

y tế , phục vụ trực tiếp trên địa bàn

huyện .

Những việc làm nói trên đã giúp

cho các huyện , thị trong tỉnh trưởng

thành hơn trước . Các huyện , thị đã

chủ động điều hành được các mặt sản

xuất nông nghiệp , huy động lương

thực , thực phẩm và nông sản hàng

hóa cung cấp cho Nhà nước , và giải

quyết một bước đời sống cho nhân

dân ở địa phương mình . Việc điều

hành lao động trên địa bàn huyện ,

thị đã có tác dụng tốt đối với việc xây

dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật không

chỉ trong phạm vi huyện , thị mà cả

trên địa bàn toàn tỉnh . Việc phân

công lao động mới được tiến hành

trên địa bàn huyện . Nhiều huyện đã

đưa được một số dảng bộ cơ sở yếu

kém lên thành đảng bộ trung bình và

khá . Cả tỉnh đã có 3 huyện được Ban

bí thư Trung ương Đảng tặng cờ

« Đảng bộ vững mạnh là Thọ xuân ,

(vùng dòng bằng ), Hoằng hóa (vùng

ven liền ) và Quan hóa (miền núi cao ) .

“ Những mặt yếu kém và những

vấn đề đặt ra phải giải quyết.

Xây dựng cơ cấu kinh tế nông -

công nghiệp hợp lý là vấn đề cốt lõi

trong việc xây dựng và tổ chức lại cơ

cấu kinh tê xã hội phù hợp với đặc

điểm và thế mạnh của từng huyện , thị ,

Thế nhưng cơ cấu kinh tế của các

huyện , thị được thể hiện trong quy

hoạch còn rất xem nhẹ vị trí của công
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nghiệp và tiêu công nghiệp , thủ công

nghiệp trên địa bàn huyện . Nhiều hợp

lác xã nông nghiệp chưa xác định rõ

phương hướng phát triển ngành nghề

tiểu công nghiệp và thủ công nghiệp .

Ngay cả một số hợp tác xã trước đây

đã tổ chức và phân công lao động làm

ngành nghề tương đối có nền nếp , đến

nay lại bỏ không kinh doanh ngành

nghề, làm cho sản xuất ngành nghề

tiều công nghiệp và thủ công nghiệp

trong hợp tác xã nông nghiệp teo đi.

Sản xuất nông nghiệp được coi trọng ,

song cũng chỉ mới chú ý đến trồng

trọt. Phương hướng sản xuất của các

hợp tác xã nông nghiệp chỉ mới chủ

trọng xây dựng cơ cấu cây trồng

tương đối tốt , cơ cấu ngành chăn

nuôi còn kém và chưa cân đối với

trồng trọt . Tất cả các ngành sản xuất

nông nghiệp , lâm nghiệp , ngư nghiệp ,

công nghiệp trên địa bản huyện và ở

cơ sở đều xem nhẹ khai thác và phát

triển các mặt hàng xuất khẩu . Do đó ,

kinh tế xuất khẩu ở nhiều huyện , thị

còn rất kém .

Quy hoạch kinh tế xã hội của

nhiều huyện , thị còn tách rời quy

hoạch quốc phòng an ninh . Qua kinh

nghiệm bước đầu về xây dựng pháo

đài quân sự huyện ở Quảng xương ,

chúng tôi thấy rõ sự cần thiết phải

gắn xây dựng kinh tế với quốc phòng -

an ninh . Việc xây dựng pháo dài

quân sự huyện ở dây đã phát huy

dược sức mạnh của nền quốc phòng

toàn dân và chiến tranh nhân dân

thông qua việc xây dựng lực lượng

quân sự địa phương , tổ chức dân

quân tự vệ , xây dựng lực lượng

công an và các tổ chức an ninh nhân

dân làm lực lượng xung kích cùng

toàn dân quyết tâm đánh thắng chiến

tranh phá hoại nhiều mặt và chiến

tranh xâm lược của dịch , đấu tranh

chống tiêu cực , bảo vệ sản xuất , giữ

gìn an ninh trật tự xã hội, bảo vệ tính

mạng và tài sản của nhân dân . Nhiều

huyện , thị khác chưa có quy hoạch và

kế hoạch xây dựng pháo đài quân sự

huyện vững mạnh . Đó là một thiếu

sót lớn trong quá trình xây dựng

huyện và tăng cường cấp huyện .

Trong việc tổ chức bộ máy quản

lý và xây dựng quy hoạch cán bộ

cũng như trong một số mặt công tác

khác của quá trình xây dựng huyện

và tăng cường cấp huyện , chúng tôi

còn lúng túng và có mặt yếu kém từ

khâu xây dựng quy hoạch và kế

hoạch đến khâu tổ chức chỉ đạo thực

hiện . Vì vậy , trước mắt chúng tôi

thấy cần phải soát xét và bổ sung

quy hoạch , cả quy hoạch tổng thể

cũng như quy hoạch từng ngành và

kế hoạch hằng năm .

Đè bổ sung quy hoạch xây dựng và

tổ chức cơ cấu kinh tế – xã hội cho các

huyện , thị , lần này chúng tôi hướng

vào tập trung khai thác thế mạnh

của từng địa phương .

Các huyện đồng bằng tập trung

vào thâm canh , tăng vụ , xây dựng

vùng lúa cao sản , phát triển nhanh

dàn lợn ; phát triển các ngành nghề

tiểu công nghiệp và thủ công nghiệp

chế biến nông sản ; tổ chức liên

doanh nung vôi, sản xuất vật liệu xây

dựng và các liên doanh xay xát , chế

biển thức ăn gia súc .

Các huyện miền biên tập trung tô

chức lại ngành đánh bắt cá , tôm ; phát

triển có trọng điểm nghề khơi đánh

bắt cá bằng cơ giới ; phát triển và cải

tiến nghề lộng đánh bắt cá theo lối

thủ công . Thâm canh tăng năng suất

dòng muối. Khai hoang mở rộng diện

tích và thâm canh dòng cói , xây dựng

các vùng nuôi tôm , cá nước lợ . Phát

triển những cây trồng phù hợp với

chân đất cát ven biển , làm hàng xuất

khẩu như lạc , kê , tỏi… , trong phi lao

chắn gió và trồng dừa dọc ven biển .

Phát triển các nghệ tiêu công nghiệp

và thủ công nghiệp nhất là nghề chế

Liên hải sản và các ngành nghề phục

vụ cho hoạt động kinh tế biền nhằm

sử dụng hết số lao động chưa có việc

làm ở ven biển .
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Các huyện trung du và miền núi

tập trung phát triển kinh tế rừng theo

hưởng « nông - lâm kết hợp ” , lấy

ngắn nuôi dài, Nhà nước , hợp tác xã

và gia đình xã viên cùng làm kinh tế

rừng . Thâm canh cây lúa nước ở

những nơi có ruộng lúa . Phát triển

màu lương thực, lạc dồi , mía đòi và

các loại cây làm thuốc . Mở rộng chăn

nuôi trâu bò . Khôi phục , phát triển

và du nhập thêm các ngành nghề thủ

công , nhất là nghề chế biến lâm sản

và chế biến màu .

Các thị xã , thị trấn tập trung vào

việc quy hoạch và tổ chức lại các cơ

sở công nghiệp , phát triển mạnh tiểu

công nghiệp và thủ công nghiệp nhằm

giải quyết việc làm cho người lao

động ở thị xã , thị trấn . Chủ động

khai thác và sử dụng các nguồn

nguyên liệu phong phú trong tỉnh đề

sản xuất hàng tiêu dùng và hàng xuất

khẩu . Quy hoạch , thiết kế và từng

bước xây dựng các công trình công

cộng , các khu dân cư theo hướng

thích hợp , bên đẹp và tiên tiến .

ninh

xã

Đồng thời, các huyện , thị phải xây

dựng quy hoạch quốc phòng an

gắn liền với quy hoạch kinh tế -

hội. Chúng tôi hướng dẫn cho các

huyện , thị xác định đúng vị trí địa

bàn trọng điểm và vùng xung yếu của

từng địa phương để vạch ra thể bỏ

trí chiến lược về kinh tế và quốc

phong ; xây dựng phương án chống

chiến tranh phá hoại nhiều mặt và

phương án chống chiến tranh xâm

lược của dịch ; quy hoạch xây dựng

lực lượng dân quân tự vệ , lực lượng

công an nhân dân , tổ chức lực lượng

quân dự bị ; xây dựng hệ thống giao

thông liên lạc kết hợp kinh tế với

quốc phòng ; xây dựng các chương

trình huấn luyện và thực tập chiên

dấu tại chỗ và trong từng cụm chiến

đầu liên hoàn .

Về xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật

U cơ sở và trên địa bàn huyện , trong

thời gian trước mắt chúng tôi tập

trung giải quyết ba khâu quan trọng

nhất của sản xuất nông nghiệp là :

giải quyết các loại giống cây trồng và

giống gia súc ; nước và phân bón cho

cây trồng và thức ăn cho gia súc ;

phòng chống sâu bệnh và dịch bệnh .

Đối với sản xuất tiểu công nghiệp và

thủ công nghiệp thì tập trung vào cải

tiến và dồi mới công cụ sản xuất cho

các cơ sở sản xuất ; xây dựng các quy

trình công nghệ sản xuất các loại mặt

hàng theo phương pháp tiên tiến ;

nâng cao tay nghề và trình độ tinh xảo

nghề nghiệp cho người lao động .

Xây dựng các cụm kinh tẽ –kỹ thuật

gán với cụm chiến đấu liên hoàn nhằm

vào hướng : tổ chức sự liên kết giữa

kinh tế quốc doanh với kinh tế tập

thề và kinh tế gia đình ; tổ chức sự

liên doanh sản xuất từng mặt hoặc

nhiều mặt giữa các hợp tác xã trong

vùng ; kết hợp giữa sản xuất và bảo

vệ sản xuất từ cơ sở ; tạo tiền đề gắn

nông nghiệp với công nghiệp , dựa

nông nghiệp từng bước lên sản xuất

lớn xã hội chủ nghĩa và xây dựng

nông thôn mới xã hội chủ nghĩa .

Xác định mức phát triển dân số và

phân công lao động mới được đặt và

thành nhiệm vụ nóng hỏi và bức thiết.

Ngay từ bây giờ các huyện , thị phải

nghiêm túc thực hiện theo hai hướng

cơ bản : một là , tìm đủ việc làm cho

người lao động tại chỗ và phân bỏ

số lao động dôi ra đưa đi xây dựng

các vùng kinh tế mới . Hai là , áp dụng

tất cả các biện pháp sinh đẻ có kẽ

hoạch đề hạ thấp mức độ tăng dân số

quá nhanh như lâu nay .

Về phân công, phân cấp quản lý giữa

các ngành cấp tỉnh và cấp huyện , ở

tỉnh chúng tôi có hai khuynh hướng

lệch lạc chính sau dây : về phía các

ngành cấp tỉnh , thường có tư tưởng

chân chừ , do dự , thậm chí cản trở

việc phân cấp cho huyện do thiếu tin

tướng vào cấp huyện và còn do tỉnh

toán gây cấn về quyền hành và lợi

ích cục bộ . Khi phân cấp xong lại bỏ

mặc cho huyện , bỏ trách nhiệm quản
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lý theo ngành từ tỉnh xuống huyện

và cơ sở . Về phía cấp huyện thường

có tư tưởng chủ quan , giản đơn , cục

bộ địa phương , thiếu tôn trọng ngành

dọc , dôi khi tùy tiện ra những quyết

định vi phạm chế độ chính sách về

kinh tế tài chính , về tổ chức nhân

sự , v.v. Chúng tôi phê phán nghiêm

khắc và kiên quyết khắc phục các

khuynh hướng sai trái đó . Điều quan

trọng hiện nay là phải tiếp tục làm

cho cán bộ lãnh đạo các ngành cấp

tỉnh và cấp huyện quán triệt nguyên

tắc kết hợp quản lý theo ngành với

quản lý theo địa phương và vùng

lãnh thổ , lấy hiệu quả kinh tế làm mục

địch để xúc tiến việc tiến hành phân

cấp quản lý cho huyện .

Cơ sở là gốc và là nơi hằng ngày

diễn ra những việc làm cụ thể trực .

tiếp thực hiện chương trình xây dựng

huyện và tăng cường cấp huyện . Vì

vậy , chúng tôi luôn luôn coi trọng

việc xây dựng và củng cố các cơ sở

sản xuất, kinh doanh và dịch vụ của

Nhà nước và của tập thể . Hiện nay ,

chúng tôi dang xúc tiến việc cũng có

và tăng trong hợp tác xã nông nghiệp .

trước mắt tập trung sửa chữa những ,

lệch lạc trong khoán sản phẩm nông

nghiệp . Chồng khoản trắng làm suy

yêu kinh tế tập thể ở các hợp tác xã

nông nghiệp . Xây dựng các xà,

phường thành đơn vị an toàn , chiến

thắng . Làm cho các đoàn thể quần

chúng như công đoàn , hội liên hiệp

phụ nữ , hội nông dân tập thể và

đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí

Minh ở cơ sở có chương trình hoạt

động thiết thực nhằm động viên quản

chúng hãng hải thực hiện các chủ

trương , chính sách , nghị quyết của

Đảng và pháp luật của Nhà nước , xảy

dựng con người mới và nếp sống mới

ở nông thôn . Phát huy quyền làm chủ

tập thể của nhân dân lao động gắn

liền với việc xây dựng đảng bộ có

sở vững mạnh bằng cách nâng cao

sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo

thực hiện các quy hoạch và kế hoạch

kinh tế - xã hội , quốc phòng an ninh

ở địa phương.

Muốn cho cơ sở vững mạnh phải

có đội ngũ cán bộ chủ chốt vững mạnh .

Trong thời gian tới, chúng tôi sử

tiến hành tuyển chọn , bồi dưỡng và

đào tạo theo quy hoạch 6 chức danh

cán bộ chủ chốt cho cơ sở là : bí thư

đảng ủy , chủ tịch Ủy ban nhân dân

xã , chủ nhiệm hợp tác xã , xã đội

trưởng , công an trưởng và bí thư

đoàn thanh niên . Bồi dưỡng và huấn

luyện cho các cán bộ chủ chốt ở cơ

sở nắm vững chức trách và nhiệm vụ ,

quyền hạn và chế độ công tác đề họ

đủ sức điều hành hoạt động kinh tế-

xã hội, trật tự trị an , chăm lo giải

quyết dời sống cho nhân dân , xây

dựng cơ sở thật sự vững mạnh . Trên

địa bàn huyện có nhiều cơ sở vững

mạnh , không còn cơ sở yếu kém thì

huyện mới trở thành vững mạnh được .

Từ nay đến năm 1985 , Thanh hóa

quyết tâm xây dựng 23 huyện , thị

vững mạnh , dưa phong trào tiến lên

tương xứng với khả năng phong phú

của địa phương , đáp ứng yêu cầu

của nhiệm vụ cách mạng trong cả nước .

Tổ chức lại sản xuất , phân bố lại lao động trên địa bàn huyện

B

THANHPHAN THANH PHONG

Bí thư Huyện ủy Bến lức

ẾN lúc là một huyện thuộc tỉnh

Long an có khả năng phát triển

nông nghiệp toàn diện . Toàn huyện

đã hình thành hai vùng chuyên canh
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tập trung : vùng lúa và vùng cày

công nghiệp , cây ăn quả ngắn ngày .

Do chính sách dòn dân của địch trong

những năm chiến tranh , khó khăn lớn

hiện nay của Bến lức là dân cư , lao

động phân bố không đều . Các xã phía

nam huyện dọc hai bên quốc lộ số 1

và các khu vực chung quanh thị trấn

là vùng đất hẹp dân đông, bình quân

diện tích dưới 1000 mét vuông dầu

người, có xã chỉ có 600 mét vuông .

Các xã phía bắc huyện đất rộng người

thưa , bình quân diện tích dầu người

là gần 4000 mét vuông ; vùng dt

hoang có khả năng trồng trọt khoảng

5000 héc ta chưa được khai thác bao

nhiều . Trong sản xuất nông nghiệp .

huyện còn độc canh cây lúa , chưa

cân đối giữa trồng trọt với chăn nuôi

cho nên năng suất lao động chưa cao ,

bình quân số ngày công của một lao

động nông nghiệp ở vùng trồng lúa

là từ 140 đến 150 ngày trong một năm ;

các ngành nghề chưa được chú trọng

xây dựng và phát triển . Đời sống của

nhân dân lao động chưa được nâng

lên , còn một bộ phận lao động chưa

được sử dụng hết .

khó khăn lớn của sản xuất nông

nghiệp trong huyện là thiếu nguồn ,

nước ngọt. Các xã phía nam huyện là

vùng trồng lúa nhưng đất bị nhiễm

mặn , vùng phía bắc huyện bị nhiễm

phèn lâu đời.

Từ đặc điểm trên , Đại hội thứ III

của đảng bộ huyện chúng tôi xác

định hướng di lên chủ yếu của huyện

là phải gắn việc tổ chức lại sản xuất

với phân.bổ lại lao động trên địa

bàn huyện để phát huy thế mạnh về

nông nghiệp bao gồm cây lương thực ,

cây công nghiệp ngắn ngày và cây ăn

quả bằng biện pháp thâm canh trên

toàn bộ diện tích canh tác , và tích cực

mở rộng diện tích trồng trọt bằng

khai hoang . Đồng thời dậy mạnh phát

triển chăn nuôi, phát triển các cơ sở

tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp ,

mở ra nhiều ngành nghề giải quyết

công ăn việc làm cho nhân dân .

Chúng tôi đã tiến hành điều tra cơ

bản về dất đai, lao động , cây, con ,

các cơ sở vật chất, ngành nghề , những

phong tục tập quán và điều kiện sản

xuất đề bố trí cây trồng , con vật

nuôi cho thích hợp ở từng vùng .

Theo nội dung quy hoạch đồng thê

của huyện và sự phân cấp quản lý

của tỉnh , chúng tôi dự kiến xây dựng

3 cụm kinh tế kỹ thuật ở 2 vùng sản

xuất .

Để thực hiện phương hướng trên ,

trong những năm qua nhất là từ dầu

năm 1983 đến nay , chúng tôi tổ chức

lại sản xuất và phân bố lại lao động

trên địa bàn huyện như sau :

Trên vùng sản xuất lúa , gồm 9 xã

ở phía nam và một phần các xã phía

bắc huyện , với diện tích 1011 ha

trong đó có khu vực sản xuất lúa cao

sản với diện tích 5 127 ha , chúng tôi đã

tập trung làm thủy lợi với phương

châm là giữ ngọt , ngăn mặn , xây dựng

hệ thống đê bao dọc theo sông Bên

lức, hoàn chỉnh hệ thốngkênh mương

tưới, tiêu nội đồng cho nên đã tăng

vụ hơn 2000 ha . Tích cực đẩy mạnh

thâm canh , chúng tôi đã sử dụng giống

mới có năng suất cao , kháng sâu bệnh ,

loại bỏ các giống lúa năng suất thấp

dã thoái hóa ( từ 45 loại giống , nay

tuyền chọn còn 16 loại giống tốt .

Ngoài ra , huyện còn xây dựng vùng

giống lúa của huyện , và xã nào cũng

có tổ chức tuyển chọn giống lúa mới.

Phát động phong trào làm phân hữu

có bao gồm phân chuồng , phân xanh,

phân rác , rơm rạ , đất bùn ao kết hợp

với phân hóa học theo định mức hợp

lý giữa đạm , lân , ka li đề bón ruộng

từ 1 đến 2 tấn cho một héc ta gieo

trong . Ở các vùng trọng điểm lúa cao

sản , chúng tôi định mức bón phân

khá hơn . Về sức kéo trong huyện

chúng tôi đã tổ chức quản lý tốt . Nhờ

biết tập hợp và sử dụng hợp lý 3 lực

lượng sức kéo (trạm máy kéo của

huyện , sẽ máy kéo của chi cục máy
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kéo tỉnh chi viện và trâu bò trong

huyện ), năm 1983 và vụ hè thu năm

nay chúng tôi làm đất nhanh , đúng kỹ

thuật và kịp thời vụ , rút ngắn được

hơn nửa thời gian so với những năm

trước đây . Kỹ thuật cày ải , sạ khô ,

bừa lắp được áp dụng đại trà , kỹ

thuật bắt nhỏ , cấy dày trong sản xuất

vụ mùa và đông xuân được áp dụng

rộng rãi .

Đi đôi với các biện pháp kỹ thuật

trên , chúng tôi tăng cường xây dựng

mạng lưới bảo vệ thực vật , trang bị

các phương tiện phòng trừ sâu bệnh

cho các đơn vị sản xuất , đào tạo đội

ngũ kỹ thuật viên đề cùng với số cán

bộ trạm bảo vệ thực vật của huyện-

phân công nhau thường xuyên có mặt

ở đồng ruộng . Từ chỗ làm thử có

kết quả việc ký hợp đồng giao ước

bảo hiểm “ phòng trừ sâu bệnh cây

lúa năm 1983, đến nay , chúng tôi đã

mở rộng diện thực hiện hình thức bảo

hiểm này, kịp thời chữa trị và dập

tắt các ô sâu bệnh tiết kiệm được một

khối lượng thuốc trừ sâu đáng kể,

gây được lòng tin trọng quần chúng .

1

Chính nhờ thực hiện tốt các biện

pháp trên cho nên năng suất , sản

lượng lúa hằng năm đều tăng ; vùng

lúa cao sản năm 1982 đạt 7,5 tấn/ ha ,

năm 1983 tăng lên 8,4 tấn /ha , có

những tồ đoàn kết , tập đoàn sản

xuất đạt từ 9 đến 10 tấn /ha . Vụ lúa

mùa năm 1983 đạt 3 tấn /ha (trước là

22 tấn ) ; vùng lúa 2 vụ của huyện

được ghi vào danh sách của câu lạc

bộ 8 – 10 tấn . Ủy ban nhân dân tỉnh

Long an đã công nhận Bến lức là

huyện có năng suất lúa cao nhất của

tỉnh . Mức bình quân lương thực đầu

người của huyện năm 1983 lên đến

580 kg . Huyện chúng tôi đã hoàn

thành nghĩa vụ lương thực đối với

Nhà nước . Vụ mùa năm 1983 huyện

đã huy động được 12400 tấn , vụ đông

xuân 1984 huy động gần 8000 tấn ,

trong đó thuế và phần thúc thực hiện

hợp đồng hai chiều (vật tư ứng trước )

·

đạt 100 phần trăm . Chăn nuôi cũng

dang trên đà phát triển . Năm 1983

dàn heo tăng 21 phần trăm , vịt dàn

tăng gần gấp đôi , trâu bò cày kéo

tăng 20 phần trăm so với năm 1982.

Trên cùng trồng cây công nghiệp

và cây ăn quả ngắn ngày là vùng

mới được khai hoang, phục hóa sau

ngày giải phóng , chúng tôi đã tập

trung lực lượng lao động cả huyện

cùng với sự đầu tư của Nhà nước xây

dựng các công trình thủy lợi đề tiêu

úng, xã phèn , xây dựng hệ thống giao

thông , từng bước làm cho sản xuất

vùng này biến đồi . Những cây trồng

thích hợp chủ yếu ở vùng này là

mía , dứa , bàng, tràm gió , đào lộn

hột... Ở đây nhân dân đã có tập quán

lâu đời trồng các loại cây này . Đến

năm 1982 , cả vùng đã trồng được

2534 ha dira , 2 100 ha mía, 102 ha cói ;

ngoài ra còn có 600 ha sắn trồng xen

canh . Hiện nay trong vùng còn khoảng

5000 ha đất hoang tập trung ở khu

vực Bà vụ và phía tây 2 xã Thạnh

hòa , Thạnh Lợi .

Mục tiêu đặt ra cho 'Bến lúc đến

năm 1985 là phải khai hoang được

khoảng 3000 ha , trong đó có 1500 ha

do 3 nông trường của tỉnh đảm nhiệm

số còn lại huyện phải tồ chức lực

lượng lao động của các xã phía nam

lên khai thác . Năm 1983 , chúng tôi đã

đưa diện tích cây mía lên 2624 ha ,

tăng 524 ha so với năm 1982 ; cây dứa

lên 2261 ha , tăng 130 ha ; cây đào lộn

hột lên 10 ha . Như vậy là riêng vùng

khai hoang , chúng tôi đã mở ra gần

700 ha , đạt 50 phần trăm kế hoạch .

Khả năng lao động của huyện có thể

dưa tốc độ khai hoang lên cao hơn ,

nhưng do sự dầu tư của các ngành

không dòng bộ cho nên chưa đạt chỉ

tiêu đã định . Hiện nay , huyện chúng

tôi mới có khả năng đầu tư một phần

cho cây mía , trong khi đó cây dứa là

cây trồng thích hợp nhất trên đất

hoang mới khai phá thì chưa được

dầu tư đúng mức.

53



Với tinh thần tự lực tự cường , thực

hiện phương châm Nhà nước và nhân

dân cùng làm , huyện ủy chúng tôi

quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị

quyết Đại hội thứ III của đảng bộ

huyện về việc huy động lao động

cho công tác khai hoang và xây

dựng các công trình thủy lợi . Đến

nay chúng tôi đã hoàn thành về

cơ bản hệ thống kênh mương làm cơ

sở thuận lợi cho việc đưa lao động

dư thừa của các xã phía nam lên sản

xuất . Hiện nay đã có trên 200 hộ

không có đất và thiếu đất được sắp

xếp đưa lên vùng này thụ hoạch và

trồng mới trên 200 ha mía , dứa . Chúng

tôi đang tiếp tục vận động các hợp

tác xã , tập đoàn sản xuất ở các xã

phía nam lên vùng này xây dựng cơ

sở thứ hai . Kết quả bước đầu đã có

3 hợp tác xã và 42 tập đoàn đưa gần

1000 lao động lên đắp bờ vùng , bờ

thửa , làm kênh mương nội đồng,

khai thác 1150 ha đất hoang đề sản

xuất vào vụ tới .

Chúng tôi còn quy hoạch 500 ha

trồng cây tràm gió để lấy tinh dầu ,

500 ha trong cây bàng tự nhiên đề

làm nguyên liệu đan bao , dan đệm ,

đưa diện tích trồng cói từ 102 lên 300 ha

dễ có nguyên liệu dệt chiếu cho tiêu

dùng và choxuất khẩu , và dành 400 ha

để trồng cây đào lộn hột . Chúng tôi

đã cho trồng xen trên các bờ kênh các

loại cây dừa , tre , trúc , bạch đàn , so

đũa ... để tăng thêm nguyên liệu cho

công nghiệp .

Những năm vừa qua , chúng tôi đã

gắn việc tổ chức lại sản xuất và phân

bỏ lại lao động với việc dậy mạnh

phong trào hợp tác hóa nông nghiệp .

Trong khi điều chỉnh ruộng đất,

chúng tôi xác định là phải đứng trên

địa bàn huyện để điều chỉnh thị mới

khai thác và phát huy hết tiềm năng

lao động và đất đai sẵn có của huyện .

Nếu chỉ đứng trên địa bàn xã đề

diều chỉnh thì ruộng đất sẽ mạnh

mún , không lên sản xuất lớn được .

Trên cơ sở quy hoạch đất đai và lao

động , huyện ủy chúng tôi chủ trương

vừa xây dựng phong trào hợp tác

hóa vừa đưa lao động dư thừa của

các xã phía nam lên phía bắc để mở

rộng diện tích canh tác , làm cho sản

xuất không ngừng phát triển . Đó là

vấn đề xuyên suốt trong quá trình

chỉ đạo của chúng tôi . Chính từ đó ,

chúng tôi xác định hình thức tổ chức

và bước đi từ thấp tới cao và hết sức

coi trọng các phương án kinh tế kỹ

thuật của các hợp tác xã, tập đoàn

sản xuất, tổ đội đoàn kết sản xuất ,

và các biện pháp đưa tiến bộ khoa

học kỹ thuật vào sản xuất .

Đến năm 1982, chúng tôi xóa xong

bóc lột của phú nông, tư sản nông

thôn còn sót lại và đã điều chỉnh

xong phần ruộng đất của trung nông

lớp trên ở vùng trồng lúa và 2 xã

vùng trồng cây công nghiệp ngắn

ngày. Còn 3 xã đang tiếp tục vận động

điều chỉnh gắn với việc chuyển dân ,

phân bố lao động . Đến nay toàn

huyện đã xây dựng được 3 hợp tác xã

và 150 tập đoàn sản xuất , trong đó có

62 tập đoàn sản xuất chuyên canh

cây mía ; 54,5% số hộ và diện tích

canh tác đã được đưa vào làm ăn tập

thể . Có 5 xã và 1 thị trấn đã hoàn

thành về cơ bản hợp tác hóa nông

nghiệp. Hiện nay huyện chúng tôi

còn 139 đội đoàn kết sản xuất đang ở

bước tập dượt , trong đó có hơn một

nửa là những đội khá có khả năng

chuyển lên tập đoàn sản xuất trong

vụ đông xuân tới.

Các hợp tác xã và tập đoàn sản

xuất qua nhiều vụ sản xuất , đã từng

bước sắp xếp lại lao động, mở ra các

ngành nghề , nhất là ngành thủ công

như dệt chiếu , dan bao , đệm , làm

mành trúc làm nấm tai mèo , nấm rơm ,

mở rộng diện chăn nuôi heo , vịt đàn .

Từng hợp tác xã , từng tập đoàn đã

xây dựng được kế hoạch sản xuất từ

cơ sở , nắm chắc và cân đối vật tư

bằng hợp dòng hai chiều ứng trước
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cho các đơn vị sản xuất, quản lý và

điều hành sức kéo , phân công cán bộ

kỹ thuật nắm đồng ruộng , thực hiện

chính sách khoán sản phẩm ... cho nên

đã từng bước phát triển sản xuất, ổn

định và cải thiện đời sống , của xã

viên , tập đoàn viên , từng bước có tích

lũy và ngày càng mở rộng cơ sở vật

chất của tập thể .

Chuyển biến mới của các tập đoàn

sản xuất và hợp tác xã là nắm chắc

lực lượng lao động , phát huy quyền

làm chủ của xã viên , tập đoàn viên

trong việc bình chọn và phân phối

lao động đi xây dựng cơ sở 2 ở vùng

phía bắc của huyện . Những người ở

lại gánh vác công việc của người

đi , và người đi yên tâm vì có chính

sách trong phân phối ăn chia . Mỗi

xã , mỗi hợp tác xã và tập đoàn

sản xuất đều cử những cán bộ có

năng lực đề chăm lo việc này cho nên

đạt kết quả tương đối tốt . Hiện nay

chúng tôi đang kiềm tra và có kể

hoạch bồi dưỡng nâng cao khả năng

hoạt động của các đội đoàn kết còn

yếu , và củng cố các tập đoàn sản

xuất mới tổ chức , khắc phục những

sai sót , lệch lạc trong một số tập đoàn

sản xuất.

Chúng tôi cũng đã chú trọng gắn

việc cải tạo nông nghiệp với cải tạo

thương nghiệp tư nhân , xây dựng

mạng lưới thương nghiệp xã hội chủ

nghĩa ở nông thôn . Các hợp tác xã

mua bán từng bước được củng cố

cùng với các hợp tác xã , tập đoàn

sản xuất nông nghiệp ; các xã viên ,

tập đoàn viên sản xuất nông nghiệp

đều là xã viên của hợp tác xã mua

bán . Các quầy hàng của hợp tác xã

mua bán được tổ chức ở từng ấp ,

vừa bán hàng công nghệ phẩm phục

-vụ cho nhân dân , vừa thu mua hàng

nông sản tại chỗ . Nhiều hợp tác xã

mua bán làm tốt nhiệm vụ thu mua

ủy thác cho thương nghiệp quốc

doanh bảo đảm việc cung ứng vật tư

nông nghiệp và thu hồi sản phẩm qua

hợp đồng hai chiều . Các hợp tác xã

mua bán thực hiện việc trích thưởng

cho các tập đoàn sản xuất , các hợp

tác xã nông nghiệp , nhờ đó huy động

hàng nông sản mỗi năm một tăng . Các

hợp tác xã mua bán đều nắm được

phần lớn các mặt hàng chủ yếu như

lương thực , mía đường, chiếu cói .

Hiện nay các xã trong huyện đều có

hợp tác xã tín dụng . Các hợp tác xã

tín dụng đã giúp một phần vốn cho

các hợp tác xã mua bán, tập đoàn

sản xuất nông nghiệp phát triển sản

xuất kinh doanh và cho xã viên , tập

đoàn viên vay để phát triển kinh tế

gia đình . Với biện pháp cải tiến quản

lý , đưa vật tư ứng trước hợp tác xã

mua bán và hợp tác xã tín dụng đã

góp phần thúc đẩy sản xuất, hạn chế

tình trạng cho vay nặng lãi , loại dần

tư thương ra khỏi thị trường nông

thôn . Chính các hình thức tổ chức

tập thể này , đã thúc đẩy nhau cùng

phát triển , làm cho quan hệ sản xuất

mới ngày càng được mở rộng và

không ngừng được củng cố . Nhà nước

thu mua hàng nông sản nhiều hơn so

với trước , đời sống nhân dân ngày

càng được cải thiện , bộ mặt nông

thôn ngày càng đòi mới .

Trong quá trình tổ chức lại sản

xuất và phân bố lại lao động , huyện

chúng tôi đã cố gắng từng bước

hình thành cơ cấu nông công nghiệp

từ cơ sở . Chúng tôi đã xây dựng

công nghiệp tiểu công nghiệp và

thủ công nghiệp trước hết đề

phục vụ cho sản xuất nông nghiệp

(như sản xuất nông cụ cầm tay , sửa

chữa máy nông nghiệp… ), chế biến

nông sản (như xay xát lúa , gạo , ép.

mía , làm đường ly tâm ... ), sản xuất

vật liệu xây dựng , sản xuất hàng

tiêu dùng cho nhân dân trong huyện

và cho xuất khẩu . Hiện nay huyện

trực tiếp quản lý 5 xí nghiệp quốc

doanh , hai hợp tác xã , 19 tổ hợp sản
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xuất và 124 cơ sở sản xuất của t

nhân được cải tạo bằng hình thức

liên doanh gia công cho Nhà nước.

Ngoài ra , còn có các xí nghiệp của

tỉnh đóng trên địa bàn huyện ; lực

lượng quốc doanh dám nhiệm toàn

bộ việc chế biến gỗ , một phần lớn việc

chế biến dường thủ công và đường

kết tinh . Năm nay chúng tôi thu mua

hầu hết mía sản xuất trong địa

phương : 101.600 tấn trên tổng sản

lượng 110 000 tấn . Hiện nay xí nghiệp

đường của trung ương ( xi nghiệp

Hiệp hòa ) không tiêu thụ hết khối

lượng mía đã ký hợp đồng , chỉ nhận

có 45 400 tấn ;phần còn lại địa phương

chúng tôi phải bảo đảm chế biến và

nộp sản phẩm lên trên .

Sản xuất của các hợp tác xã , tổ hợp

cũng như các cơ sở sản xuất khác

trong huyện rất phong phú và đa

dạng , làm ra nhiều mặt hàng phục

vụ cho sản xuất nông nghiệp , cho

tiêu dùng của nhân dân trong địa

phương , đóng góp cho Nhà nước và

cho xuất khẩu .

Nhóm chế biến hàng nông sản bao

gồm 81 cơ sở xay xát có 43 là dường

trong đó có 3 xí nghiệp chế biến thức

ăn gia súc , chế biến nước mắm , tương ,

chao , bánh kẹo , làm xà phòng , v.v.

ngoài ra còn có một số cơ sở cưa xẻ

gỗ đóng xuồng , thuyền , bàn ghế .

giường, tủ , bàn ghế cho học sinh,v.v .

Nhóm cơ khí sửa chữa có khả năng

sản xuất nông cụ cầm tay như cuốc .

phàng, lưỡi cày ... công cụ cải tiến :

xe chẻ cói , xe chẻ và nổi dậy day

đề dệt chiếu , và có khả năng trung tu

các loại xe ô tô ,máy kéo nông nghiệp .

Nhóm sản xuất hàng thủ công

phát triển mạnh . đặc biệt là nghề

dệt chiếu , dệt thảm dạy , đóng bao .

đan dệm , làm mành trúc phục vụ cho

tiêu dùng và cho xuất khẩu . Trong

năm 1983 toàn huyện xuất khẩu 13,3

triệu đồng , vượt kế hoạch 33 phần

trăm , trong đó các mặt hàng tiêu công

nghiệp , thủ công nghiệp chiếm 50

phần trăm . Tình từ năm 1983 đến nay .

chúng tôi đã giải quyết việc làm cho

hơn 2000 lao động , phần lớn làm

nghề dệt chiếu , làm mành trúc xuất

khẩu . Da số những người này trước

dây sống dựa vào việc mua bán các

mặt hàng Nhà nước cấm , mua dần

chợ , bán cuối chợ , gây rối loạn thị

truong.

Năm 1982 giá trị sản lượng công

nghiệp , tiều công nghiệp và thủ công

nghiệp đạt 6 569 000 đồng , đến năm

1983 tăng lên 11 900 000 đồng , vượt kế

hoạch 3 phần trăm . (Tính theo giá

cố định năm 1970 ) . 6 tháng đầu năm

198 , đạt 50,69 phần trăm kế hoạch

cả năm .

Hiện nay đối với các đơn vị kinh

tế tập thể ở khu vực sản xuất nông

nghiệp và sản xuất tiêu công nghiệp ,

thủ công nghiệp , chúng tôi đang bố

trí đảng viên trực tiếp lãnh đạo .

những nơi chưa có đảng viên thì xảy

dựng lồ trung kiên làm nòng cốt ,

chuẩn bị tiến tới xây dựng tổ chức

Đảng . Chúng tôi cũng quan tâm xây

dựng , củng cố các tổ chức như Hội

nông dân tập thề , Hội phụ nữ , Đoàn

thanh niên , lực lượng dân quân từ

vệ , lực lượng an ninh nhân dân trong

từng tập đoàn , từng đội đoàn kết

sản xuất đề bảo đảm thực hiện quyền

làm chủ tập thể của nhân dân lao

động trên các mặt .

Huyện ủy chúng tôi xác định rằng

các việc làm trên dây chỉ mới là bước

dầu , kết quả đạt dược còn thấp so

với tiềm năng của huyện : nông nghiệp

phát triển chưa cân đối , nhất là giữa

chăn nuôi và trồng trọt ; công nghiệp.

tiểu công nghiệp , thủ công nghiệp

tuy có vươn lên nhưng chưa khai

thác hết khả năng đề phát triển mạnh

việc chế biến nông sản , nhất là mía .

dứa cho nên có ảnh hưởng đến việc mở

rộng vùng trồng mía , trồng dứa . Ở

phía bắc huyện chúng tôi còn tiềm

năng lớn về đất đai, nhưng việc phân

( Xem tiếp trang (7 )

56



Ý kiến bạn đọc

« BA LỢI ÍCH »

RONG thời gian gần đây trên báo

chí và đài phát thanh thưởng

nói đến ba lợi ích , đó là lợi ích

Nhà nước , lợi ích tập thể và lợi ích

bản thân của người lao động .

Thật đáng buồn , “ ba lợi ích » đã

trở thành câu nói cửa miệng của một

số người đề bào chữa cho những

hành vi tiêu cực trắng trợn của mình .

Một số lái xe tự xếp khách , yêu

cầu khách phải đưa tiền gấp 5 – 10

lần giá vẻ quy định và phân bua :

a bà con thông cảm , ba lợi ích mà ! Đ

Một số thầy thuốc làm việc ở bệnh

viện , trước những căn bệnh hiềm

nghèo đã vòi vĩnh thân nhân người

bệnh « bồi dưỡng ” tiền nghìn và cũng

lấy cớ « kết hợp ba lợi ích » !

Một số cán bộ , công nhân , viên

chức trong ngày làm việc , đi muộn ,

về sớm cũng lấy cớ “ kết hợp ba lợi

ich »!

Một số cơ quan , xí nghiệp sử dụng

tiền bạc , vật tư sai nguyên tắc , chế

đô cũng lấy cứ ở kết hợp ba lợi ích »

Thật ra trong xã hội xã hội chủ

nghĩa – xã hội mà mọi tài sản của

Nhà nước đều thuộc quyền sở hữu

của toàn dân , thì lợi ích Nhà nước .

lợi ích tập thể và lợi ích bản thân

của người lao động gắn bó với nhau

không thể tách rời. Một việc làm có

ích dù nhỏ cũng đem lại lợi ích cả

cho Nhà nước , cho tập thể và cho bản

thân hoặc gia đình mình .

Người công nhân làm việc trong

nhà máy với chất lượng và năng suất

cao sẽ đem lại lợi ích cho Nhà nước,

cho nhà máy và cho bản thân . Cũng

người công nhân ấy nếu còn tìm

nguồn thu nhập khác chính đáng đề

cải thiện đời sống gia đình thì cũng

là làm lợi cho xã hội.

Người nông dân hăng hái làm việc

trên mảnh đất của hợp tác xã hay

mảnh đất phần trăm của gia đình

mình đề đạt vụ thu hoạch năng suất

cao thì cũng là làm lợi cho Nhà nước .

cho hợp tác xã và cho gia đình .

Ngay những em bé chăm chỉ học

hành biết giúp cha mẹ bắt con tôm ,

con cá cũng là làm lợi cho xã hội chủ

dầu chỉ làm lợi cho gia đình .

Do vậy , theo suy nghĩ của mình .

tôi thấy trong chủ trương , đường lối

và chính sách của Đảng và Nhà nước ,

cần tạo cho mọi người dân có suy nghĩ

và hành động « ích nước , lợi nhà » .

Suy nghĩ và hành động « ích nước ,

lợi nhà » , đó là truyền thống tôi đẹp

của dân tộc , đồng thời phù hợp với

nguyên tắc sống xã hội chủ nghĩa

“ mỗi người vì mọi người, mọi người

vì mỗi người » .

VŨ KHÁNH

hiện an – Hải phòng
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Nhân Ngày Hiến pháp Liên xô (7-10 )

Sự đóng góp quý báu của các hiến pháp xô viết

vào việc xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa

PHAN HIỀN

B

I

ẤT nước của Lê-nin , trải qua những

chuyển biến cách mạng vô cùng

sâu sắc từ Cách mạng Tháng

Mười vĩ đại đến nay , đã đạt được

những thành tựu kinh tế – xã hội chưa

từng có trong lịch sử loài người. Việc

Nhà nước xô viết lần lượt ban hành

các Hiến pháp 1918 , 1924, 1936 và 1977

gắn liền với những chuyển biến và

những thành tựu ấy , phù hợp với

các giai đoạn phát triển lịch sử của

đất nước Liên xô và của hệ thống xã

hội chủ nghĩa xuất hiện sau chiến

tranh thế giới thứ hai, với so sánh

lực lượng giữa hai hệ thống chính

trị – kinh tế thế giới trong từng thời

kỳ , là sự kiện vừa có tầm quan trọng

quốc gia , vừa có tầm quan trọng quốc

tế hết sức lớn lao .

Tháng 1-1918 , chỉ hai tháng sau khi

Cách mạng Tháng Mười thắng lợi,

Đại hội thứ III các xô viết toàn Nga

đã thông qua nghị quyết chuẩn bị dự

thảo Hiến pháp nước Cộng hòa liên

bang xã hội chủ nghĩa xô viết Nga ,

V.I. Lê -nin giữ vai trò quyết định

trong việc soạn thảo Hiến pháp xỏ

việt đầu tiên này . Tại Đại hội thứ V

các Xô viết toàn Nga , trong phiên họp

cuối cùng ngày 10-7-1918 Hiến pháp

Cộng hòa liên bang xã hội chủ nghĩa

xô viết Nga được nhất trí thông qua .

Hiến pháp Cộng hòa liên bang xã

hội chủ nghĩa xô viết Nga năm 1918 là

Hiến pháp của Nhà nước Xô viết đầu

tiên trên thế giới . Nó xác nhận thành

quả đấu tranh của quần chúng lao

dòng Nga, củng cố thắng lợi của Cách

mạng Tháng Mười, và thể hiện những

kinh nghiệm đầu tiên của chính quyền

xô viết . Trong phần thứ nhất , Hiến

pháp mở đầu bằng « Tuyên bố về

quyền của nhân dân lao động và bị áp

bức ” , xác định vấn đề cơ bản có tính

nguyên tắc của việc tổ chức Nhà nước

chuyên chính vô sản là chính quyền

của nhân dân lao động , do giai cấp

công nhân lãnh đạo . Nó xác định

nguyên tắc cao nhất của chuyên chính

vô sản là liên minh công nông , có

nhiệm vụ xóa bỏ nạn người bóc lột

người và xóa bỏ sự phân chia xã hội

thành các giai cấp đối kháng. Hiến

pháp khẳng định : Tất cả quyền lực

cần và chỉ thuộc về quần chúng lao

động và người đại diện toàn quyền

của họ là xô viết đại biểu công nhân ,

binh lính và nông dân ” .

Hiến pháp ghi nhận quyền sở hữu

về những tư liệu sản xuất cơ bản (dất,
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rừng , nước , nhà máy , hầm mỏ, v.v. )

thuộc về nhân dân lao động, xác định

nước Cộng hòa liên bang xã hội chủ

nghĩa xô viết Nga hình thành “ trên

cơ sở liên minh tự do của các dân tộc

tự do ” , đề ra nguyên tắc mọi người

đều bình đẳng , không phân biệt dân

tộc và chủng tộc . Có thể nói Hiến pháp

1918 là ngọn cờ đấu tranh của nhân

dân lao động Nga , nó củng cố chính

quyền xô viết, bảo đảm việc chống

thù trong giặc ngoài thắng lợi, bước

dầu làm chuyền biến nền kinh tế quốc

dân theo hướng xã hội chủ nghĩa .

Lịch sử cách mạng Nga , qua bão

táp nội chiến và chiến tranh xâm lược

do các nước đế quốc gây ra , kết thúc

bằng thắng lợi của Hồng quân , đã

tiến những bước dài trong một thời

gian ngắn . Năm 1922 Liên bang Cộng

hòa xã hội chủ nghĩa xô viết được

thành lập . Ngày 31-1-1921, Hiến pháp

mới được Đại hội thứ II các xô viết

toàn Liên bang thông qua . Hiến pháp

1924 là Hiến pháp xô viết thứ hai và là

Hiến pháp đầu tiên của Liên bang Cộng

hòa xã hội chủ nghĩa xô viết .

Kế thừa Hiến pháp 1918 , Hiến pháp

này khẳng định nguyên tắc các nước

cộng hòa tự nguyện và tự do gia nhập

và rút khỏi Liên bang , quyền bình

đẳng của tất cả các nước Cộng hòa

trong Liên bang , sự giúp đỡ của Nhà

nước đối với những vùng phát triển

chậm .

Có thể nói đây là Hiến pháp đầu

tiến trên thế giới bảo đảm quyền của

các dân tộc được tự do , bình đẳng ,

tự nguyện xây dựng chủ nghĩa xã hội

trong khuôn khổ một liên bang thống

nhất . Nó mở đường cho việc tổ chức

lại phân công lao động xã hội và tổng

hợp khai thác , sử dụng các tài nguyên

thiên nhiên của đất nước Liên xô

bao la.

Với việc thực hiện Hiến pháp 1921 ,

chỉ trong hơn một thập kỷ , đời sống

kinh tế , chính trị , xã hội của Liên xô

đã có những biến đổi sâu sắc . Tại

Đại hội thứ VII (bất thường ) các xổ

viết toàn Liên bang ( ngày 25-11-1936 ) ,

Xta - lin vạch rõ , phần chủ yêu của

chủ nghĩa xã hội đã được thực hiện .

Nếu năm 1924 nền kinh tế quốc dân

với cơ sở vật chất kỹ thuật lạc hậu ,

còn xa mới đạt mức sản xuất trước

chiến tranh , thì đến năm 1936 , đã trở

thành một lực lượng kinh tế to lớn

dựa trên một nền kỹ thuật mới, hiện

dại. Chủ nghĩa tư bản đã bị loại trừ .

Chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa về

tư liệu sản xuất trở thành cơ sở vững

chắc của xã hội xô viết . Cơ cấu giai

cấp trong xã hội chỉ còn hai giải cấp

công nhân , nông dân và tầng lớp trí

thức . Các giai cấp và tầng lớp này

hoàn toàn thoát khỏi tình trạng bị

bóc lột và là chủ xã hội. Quan hệ

giữa các dân tộc trong toàn Liên bang

trở thành quan hệ anh em gắn bó bèn

vững , lâu dài .

Trên cơ sở những thành tựu đã đạt

dược, ngày 5-12-1936 Đại hội thứ VIII

các xô viết toàn Liên bang đã quyết

định thông qua Hiến pháp Liên bang

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô viết

(về sau được Xô viết tối cao Liên xô

khóa IV (họp kỳ thứ tư ngày 26-12-

1955 ) sửa đổi và bổ sung ). Hiến pháp

Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

xô viết năm 1936 xác định Nhà nước

Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

xô viết là Nhà nước xã hội chủ nghĩa

của hai giai cấp công nhân và nông

dân , trong đó quyền lãnh đạo xã hội

về mặt chính trị , quyền chuyên chính ,

thuộc về giai cấp công nhân . Hiến

pháp ghi nhận những vấn đề có tính

nguyên tắc , đặc trưng của chủ nghĩa

xã hội, như chế độ sở hữu xã hội chủ

nghĩa về tư liệu sản xuất , tổ chức

Nhà nước theo nguyên tắc tập trung

dân chủ , nguyên tắc phân phối theo

lao động v.v. Có thể nói, Hiến pháp

1936 là kiểu mẫu của Hiến pháp các

nước xã hội chủ nghĩa sau này .

Hiến pháp 1936 tạo điều kiện tăng

thêm sức mạnh của Liên xô , đưa đến
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chiến công rực rỡ và thắng lợi lịch sử

của Liên xô trong cuộc chiến tranh

giữ nước vĩ đại , mở ra khả năng thuận

lợi cho sự phát triển của các lực

lượng xã hội chủ nghĩa , sự hình thành

hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới ,

và góp phần vào việc mở rộng phong

trào giải phóng dân tộc , củng cố hòa

bình trên trái đất .

Sau 40 năm thực hiện Hiến pháp

1936 , sự liên minh giữa các giai cấp

công nhân , nông dân tập thể và tầng

lớp trí thức nhân dân , tình đoàn kết

hữu nghị giữa các dân tộc trong Liên

bang xô viết được củng cố . Sự thống

nhất về chính trị và tư tưởng trong

nhân dân , trong đó giai cấp công nhân

là lực lượng chủ đạo , dược tăng cường .

Lực lượng sản xuất phát triển , nền

văn hóa và khoa học dược nâng cao ,

quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa

được củng cố . Với việc mở rộng nền

dân chủ xã hội chủ nghĩa , nhân dân

tham gia ngày càng nhiều vào việc

quản lý Nhà nước .

Trước tình hình phát triển mới của

đất nước , tại kỳ họp thứ 7,(bất thường )

ngày 7-10-1977 Xô viết tối cao Liên xô

khóa IX đã thông qua Hiến pháp Liên

bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô

viết năm 1977. Kế thừa và phát triển

những tư tưởng và nguyên tắc của

Hiến pháp 1918 , Hiến pháp 1924 và

Hiến pháp 1936 , Hiến pháp này quy

định những nguyên tắc xây dựng Nhà

nước và xã hội trong điều kiện xây

dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của

chủ nghĩa cộng sản .

Trong phần I Hiến pháp 1977 quy

định “ những cơ sở của chế độ xã hội

và cơ sở chính trị của Liên bang Cộng

hòa xã hội chủ nghĩa xô viết bao

gồm : hệ thống chính trị, hệ thống

kinh tế , phát triển xã hội và văn hóa ,

chính sách đối ngoại, bảo vệ Tổ quốc

xã hội chủ nghĩa . Hiến pháp coi

những quy định về quyền bình đẳng

của công dân , các quyền cơ bản , các

quyền tự do và nghĩa vụ của công dân

là những vấn đề thuộc mối quan hệ

giữa « Nhà nước và cá nhân ” . Như

vậy , Hiến pháp 1977 là bằng chứng

hùng hồn về nền dân chủ xã hội chủ

nghĩa , đập tan mọi luận điều xằng

bậy của bọn đế quốc nói rằng ở các

nước xã hội chủ nghĩa a nhân quyền

không được bảo đảm . Hiến pháp còn

nêu rõ ý nguyện thực hiện nguyên tắc

cùng tồn tại hòa bình giữa các nước

có chế độ xã hội khác nhau ; mặt khác

nhấn mạnh nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

xã hội chủ nghĩa , coi đó là « chức năng

quan trọng bậc nhất của Nhà nước.

sự nghiệp của toàn thể nhân dân ,.

II

Những Hiến pháp xô viết xuất hiện

từ sau Cách mạng Tháng Mười đã cung

cấp nhiều kinh nghiệm quý báu cho

việc xây dựngHiến pháp của các nước

xã hội chủ nghĩa , đóng góp phần cơ

bản và chủ yếu vào kho tàng lý luận

về luật Nhà nước xã hội chủ nghĩa .

Rõ ràng những Hiến pháp xô viết

là sự thể hiện rực rỡ bản chất tốt đẹp

và tínhưu việt của chế độ xã hội chủ

nghĩa , là sự ghi nhận bằng pháp luật

những gì được coi là đạo lý , lý tưởng,

trớc mơ của nhân dân lao động từ bao

nhiêu thế kỷ . Qua những Hiến pháp

này , ta thấy rõ những mục tiêu cao

cả mà vì nó biết bao chiến sĩ đã hy

sinh , biết bao học giả đã dày công

luận bàn như : tự do , bình đẳng, dân

chủ , công bằng xã hội ... có thể thực

hiện như thế nào .

Ở đây, tự do trước hết là tự do của

các giai cấp công nhân , nông dân , là

những người lao động trước đây bị

áp bức , bóc lột , nay tự tổ chức lại

thành lập Nhà nước của mình ; là

“ Liên minh tự do của các dân tộc từ

do » được tổ chức lại thành Liên bang

xô viết ; là tự do của những công dân

tự mình lựa chọn đại biểu vào các xô

viết đề thực hiện nguyện vọng, ý chí

và quyền lực của nhân dân . Ở đây các

quyền tự do cơ bản của công dân (t
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do ngôn luận , tự do báo chí, tự do

hội họp và mít tinh ... ), quyền bất khả

xâm phạm về thân thề , nhà ở , đồ dùng ,

bí mật thư tín , v.v. đã được thể hiện .

« Quyền bình đẳng là một pháp

luật tuyệt đối » (Hiến pháp 1936 ) ; là

quyền cơ bản của mọi công dấn trong ..

mọi lĩnh vực của dời sống ; là quyền

bình đẳng về mặt chủ quyền cũng

như về mặt lập pháp của các nước

Cộng hòa trong Liên bang xô viết . Mọi

hạn chế dưới bất cứ hình thức nào ,

mọi việc tuyên truyền cho tư tưởng

vị chủng và vị tộc đều bị pháp luật

trừng trị . Lần đầu tiên trong lịch sử

loài người , phụ nữ được hưởng quyền

ngang với nam giới trong mọi lĩnh

vực.

Đúng như Lê-nin đã nói , đây là

nền dân chủ thật sự , nền dân chủ lớn

hơn hàng triệu lần so với nền dân

chủ tư sản . Tất cả quyền lực thuộc

về nhân dân . Người công dân có đủ

các quyền : bầu cử và có thể được

bầu , quyền có việc làm , được nghỉ

ngơi , được học tập , quyền cư trú ,

quyền khiếu nại, tố cáo , V.V. Các

quyền này dược Nhà nước bảo đảm

thực hiện bằng những chính sách , chế

độ , biện pháp được ghi ngay trong

Hiến pháp . Đương nhiên người công

dân cũng phải thực hiện một số nghĩa

vụ như : nghĩa vụ lao động , nghĩa vụ

học tập, nghĩa vụ quân sự , nghĩa vụ

tôn trọng Hiến pháp và pháp luật...

Các Hiến pháp xô viết ghi nhận :

các quyền tự do , bình đẳng , dân chủ

chân chính đều thuộc về nhân dân lao

động , những người tạo ra của cải vật

chất và tinh thần cho xã hội , những

người xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

xã hội chủ nghĩa . Điều đó thể hiện cụ

thề , đầy đủ nhất lẽ công bằng xã hội.

Trên đất nước xã hội chủ nghĩa này ,

số lượng và chất lượng lao động được

coi là căn cứ , là thước do của mức

hưởng thụ : làm nhiều hưởng nhiều ,

làm ít hưởng ít ; những người bóc lột,

những người ăn bám không làm thì

không được hưởng.

.

Trước kia , khi Nhà nước xô viết

chưa ra đời , vấn đề xây dựng như

thế nào một xã hội công bằng , trong

đó không có áp bức , bóc lột , mọi

người sống bình đẳng , tự do, hạnh

phúc , còn là vấn đề tranh luận . Chính

các Hiến pháp xô viết đã mang lại

lời giải đáp rõ ràng cho vấn đề

tranh luận ấy , vạch ra những nguyên

lắc cơ bản , nhất quán của chế độ xã

hội chủ nghĩa , dù ở trình độ phát

triền thấp hay cao .

か

Đó là sự thiết lập Nhà nước xã hội

chủ nghĩa của nhân dân lao động do

giai cấp công nhân lãnh đạo. Nhà

nước đó thực hiện nhiệm vụ chuyên

chính vô sản : xây dựng xã hội mới

trên cơ sở xóa bỏ các giai cấp bóc

lột , tiến hành cuộc đấu tranh giữa

hai con đường , dưa đến thắng lợi

hoàn toàn và vĩnh viễn của con

đường xã hội chủ nghĩa . Nhà nước

đó dựa vào khối liền minh công nông :

hơn nữa , ngay khi việc xây dựng chủ

nghĩa xã hội đã hoàn thành về cơ

bản , Nhà nước đó vẫn là “ Nhà nước

xã hội chủ nghĩa của công nhân và

nông dân » (Hiến pháp 1936 ) .

Trong xã hội xã hội chủ nghĩa , tất

cả quyền lực thuộc về nhân dân , nhân

dân thực hiện quyền lực ấy thông qua

các Hội đồng ( Xô viết ) đại biểu nhân

dân , là cơ sở chính trị của Nhà nước

mới . Các hội đồng này bầu ra các Ủy

ban chấp hành- hành chính , các thầm

phản và kiểm tra hoạt động của họ .

Những Ủy ban và thầm phán ấy chịu

trách nhiệm trước các Hội dòng đại

biểu nhân dân . Các đại biểu Hội đồng

nhân dân , các cán bộ do các Hội đồng

này bầu ra đều có thể bị bãi miền

nếu không còn được các cử tri hoặc

các Hội dòng ấy tín nhiệm .

Nhà nước xã hội chủ nghĩa được

tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc

tập trung dân chủ , kết hợp mở rộng

nền dân chủ xã hội chủ nghĩa , phát

huy tính chủ động sáng tạo của các

địa phương , các cơ sở và quần chúng .
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với việc tăng cường chỉ đạo thống

nhất từ Trung ương .

-

Sở hữu xã hội chủ nghĩa về tư liệu

sản xuất dưới hai hình thức – sở hữu

toàn dân và sở hữu tập thể là nền

tảng của hệ thống kinh tế trong xã hội

xã hội chủ nghĩa , là diều kiện cần thiết

bảo đảm xóa bỏ vĩnh viễn chế độ

người bóc lột người. Sở hữu đó là

thiêng liêng , bất khả xâm phạm , Nhà

nước bảo vệ và không ngừng củng

cổ , phát triển quyền sở hữu đó .

Mục đích cao nhất của sản xuất xã

hội chủ nghĩa là thỏa mãn đây đủ

nhất nhu cầu vật chất và văn hóa

ngày càng tăng của nhân dân bằng

cách phát triển và hoàn thiện sản

xuất trên cơ sở củng cố quan hệ sản

xuất xã hội chủ nghĩa , thúc đẩy tiến

bộ khoa học – kỹ thuật , bảo đảm

tăng năng suất lao động , chất lượng

công tác và hiệu quả sản xuất.

Việc chỉ đạo kinh tế phải tiến hành

theo kế hoạch Nhà nước về phát triển

kinh tế và xã hội. Các kế hoạch Nhà

nước được xây dựng và thực hiện

theo nguyên tắc tập trung dân chủ .

Lao động là vinh dự, là quyền và

nghĩa vụ của công dân . Ở dây nguyên

tắc “ làm theo năng lực , hưởng theo

lao động ” là nguyên tắc phân phối

công bằng , hợp lý nhất trong những

điều kiện của chủ nghĩa xã hội ...

Trong khi ghi nhận những nguyên

tắc cơ bản nói trên , phù hợp với quan

điểm , tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lê-

nin . bảo đảm xây dựng thành công .

xã hội xã hội chủ nghĩa , các Hiền

pháp xô viết đã dòng thời thể hiện con

đường phát triển từ thấp lên cao của

xã hội xã hội chủ nghĩa .

Nếu trong thời kỳ dầu sau Cách

mạng Tháng Mười , do các giai cấp bóc

lội chưa bị đánh bại hoàn toàn , Hiến

pháp Cộng hòa Liên bang xã hội chủ

nghĩa Xô viết Nga năm 1918 còn phải

hạn chế quyền dân chủ ở mức độ

nhất định , thì đến năm 1996 , khi chủ

nghĩa xã hội đã được thực hiện trong

phần chủ yêu , Hiến pháp mới không

cần quy định những hạn chế tương

tự nữa .

kinh tế

Căn cứ vào trình độ phát triển

xã hội và ý thức tổ chức

kỷ luật, cũng như tính tự giác của

nhân dân lao động, Hiến pháp 1977

so với Hiến pháp 1936 đã quy định

nhiều quyền dân chủ hơn , được bảo

đảm bằng những điều kiện kinh tế

xã hội cụ thể . Đồng thời Hiến pháp

này cũng quy định ủ mỉ hơn chức

năng , nhiệm vụ và hoạt động của các

cơ quan bảo vệ pháp chế ( tòa án ,

trọng tài và viện công tổ ) trong điều

kiện xã hội xã hội chủ nghĩa phát

triền đã được xây dựng , cần thiết

phải “ bảo đảm kết hợp các quyền và

tự do thật sự của công dân với nghĩa

vụ và trách nhiệm của họ trước xã

hội » (Lời mở đầu Hiến pháp 1977 ) ,

«

Điều đặc biệt quan trọng là : 60

năm sau thắng lợi của Cách mạng

Tháng Mười, Hiến pháp 1977 cho thấy

rõ hơn khả năng và con đường tiến

lên chủ nghĩa cộng sản trên đất nước

Liên xô . Hiến pháp quy định : “ Nhà

nước giúp phát triển sở hữu nông

trang – hợp tác xã và làm cho sở hữu

ấy xích gần với sở hữu Nhà nước ,

“ Nhà nước góp phần tăng cường

tính thuần nhất xã hội của xã hội :

bỏ những khác biệt giai cấp .

những khác biệt chủ yếu giữa thành

thị và nông thôn , giữa lao động trí óc

và lao động chân tay ... » Đồng thời

Hiến pháp nhấn mạnh việc mở rộng

hơn nữa nền dân chủ xã hội chủ

nghĩa , nâng cao vai trò của các lập

thể lao động và của toàn dân trong

việc tham gia quyết định công việc

của Nhà nước và của xã hội .

III.

Các Hiến pháp xô viết đánh dấu

những bước đi trên con đường xây

dựng và phát triển xã hội Liên xô ,

thề chế hóa phương hướng , nhiệm

vụ , biện pháp mang tính quy luật

của việc xây dựng chủ nghĩa xã hội

Có thể nói những Hiến pháp đó là
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mẫu mực đối với nước ta và các nước

xã hội chủ nghĩa anh em khác . Hiện

pháp hiện hành của các nước xã hội

chủ nghĩa khác đều thể hiện những ,

nguyên tắc cơ bản , nhất quán của

chế độ xã hội chủ nghĩa mà Hiến

pháp xô viết đã ghi nhận . Với việc

tham khảo kinh nghiệm quý báu của

các hiến pháp xô viết , Hiến pháp các

nước xã hội chủ nghĩa anh em đã

quy định nhiều điều phong phú và

sáng tạo nhằm xây dựng Nhà nước

xã hội chủ nghĩa phù hợp với trình

độ phát triển kinh tế xã hội của

mỗi nước .

Từ sau Cách mạng Tháng Tám đến

nay, nước ta trải qua ba thời kỳ phát

triển . Thích ứng với ba thời kỳ ấy ,

Nhà nước ta đã ban hành ba Hiến pháp .

-

Hiến pháp năm 1946 đặt nền tảng

pháp lý cho việc xây dựng Nhà nước

dân chủ làm nhiệm vụ cách mạng dân

tộc dân chủ nhân dân trong cả nước,

thể hiện những quan điểm cơ bản

của chủ nghĩa Mác Lê nin về Nhà

nước cách mạng . Hiến pháp năm 1959

là Hiến pháp xã hội chủ nghĩa của

nước Việt nam dân chủ cộng hòa tiến

hành xây dựng cơ sở vật chất – kỹ

thuật của chủ nghĩa xã hội ở miền

Bắc sau chiến thắng lẫy lừng Điện

biên phủ và giải phóng hoàn toàn

một nửa đất nước . Đề xây dựng Hiến

pháp ấy , trong phiên họp đầu tiên của

Ban sửa đổi Hiến pháp ngày 27-2-1957 ,

Hò Chủ tịch đã chỉ thị : « Chúng ta

cần phải nghiên cứu kỹ tình hình

nước ta , nghiên cứu lại bản Hiến

pháp 1946 , phải tham khảo Hiến pháp

của các nước bạn và của một số nước

tư bản có tính chất điền hình » ( 1 ) .

Tài liệu tham khảo chủ yếu đối với

chúng ta lúc đó là Hiến pháp Liên xô

năm 1936 (được sửa đổi và bổ sung

năm 1955 ).

Với thắng lợi lịch sử mùa Xuân

1975 và việc thống nhất nước nhà

năm 1976 , Đảng và Nhà nước ta quyết

định xây dựng Hiến pháp nước Cộng

hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam . Dày

·

là Hiến pháp của thời kỳ quá độ tiến

lên chủ nghĩa xã hội trong phạm vi

cả nước . Khi dự thảo Hiến pháp này.

chúng ta đã tham khảo Hiến pháp

Liên xô năm 1977 cùng với Hiến pháp

nhiều nước xã hội chủ nghĩa anh em

khác . Tuy thể hiện một trình độ phát

triển chính trị và kinh tế xã hội

cao hơn so với tình hình ở nước ta ,

Hiến pháp Liên xô năm 1977 là một

tài liệu tham khảo quý báu đối với

chúng ta .

-

Trong diện mừng gửi các đồng chí

lãnh đạo Đảng và Nhà nước Liên xô

ngày 9-10-1977 nhân dịp Xô viết tôi

cao Liên xô thông qua Hiến pháp

1977 , các đồng chí lãnh đạo Đảng và

Nhà nước ta đã viết :

“ Kế tục những bản Hiến pháp trước

đây của Liên xô , bản Hiến pháp mới

phản ánh những chuyển biến sâu sắc

của xã hội xô viết trong mấy chục

năm qua , đồng thời vạch ra những

nét cơ bản của xã hội xã hội chủ

nghĩa phát triển đang tiến lên chủ

nghĩa cộng sản . Văn kiện quan trọng

đó là một bằng chứng hùng hòn vẻ

tính ưu việt của chế độ xã hội chủ

nghĩa và của nền dân chủ xã hội chủ

nghĩa , nền dân chủ cao nhất hiện nay

của giai cấp công nhân và nhân dân

lao động .

Bản Hiến pháp mới vừa được Xô

viết tối cao thông qua là một thắng

lợi rực rỡ của nhân dân Liên xô , Đó

là sự cổ vũ mạnh mẽ đối với nhân

dân lao động các nước dạng đấu tranh

vì hòa bình , độc lập dân tộc , dân chủ

và chủ nghĩa xã hội » ( 2 ) .

Nhân Ngày Hiến pháp Liên xô ,

chúng ta chúc nhân dân Liên xô anh

em , với truyền thống cách mạng và

tài năng sáng tạo , dạt tới những đỉnh

cao mới trên con đường xây dựng

chủ nghĩa cộng sản , tương lai xán

lạn của loài người .

( 1 ) Hiến pháp (pháp luật cơ bản ) của Liên

bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô viết , Nxb

Sự thật , Hà nội , 1957 , Lời nhà xuất bản tr 5 ) .

( 2 ) Báo Nhân dân , số 8555 ngày 12-1u - 1977 .
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Kinh tế Cộng hòa dân chủ Đức

trên đà phátphát triển

YẾN VÂN

triền vững mạnh

SAU

AU khi phát xít Đức bị đánh bại

và đầu hàng không diều kiện ,

những quy định về chế độ Nhà

nước của nước Đức sau chiến tranh

đã được Liên xô , Mỹ và Anh thỏa

thuận tại Hội nghị Y-an -ta và Pô-xđam .

Nhưng những thỏa thuận đó trong

thực tế đã bị Mỹ và Anh vi phạm liên

tục và trắng trợn . Tháng 9-1919 , các

chính phủ Mỹ , Anh và Pháp thực hiện

đường lõi chia cắt nước Đức , tuyên

bố thành lập nước Cộng hòa liên bang

Dirc.

Trước tình hình đó , ngày 7 tháng

10 năm 1919 , kỳ họp thứ 9 của Hội

đồng nhân dân Đức , một tổ chức do

Đại hội nhân dân Đức lần thứ II cử

ra theo sáng kiến và dưới sự lãnh đạo

của Đảng xã hội chủ nghĩa thống nhất

Đức, đã tuyên bố thành lập nước

Cộng hòa dân chủ Đức .

Việc thành lập nước Cộng hòa dân

chủ Đức là một sự kiện có ý nghĩa

lịch sử trọng đại. Nó đánh dấu đỉnh

cao thắng lợi của cuộc đấu tranh kéo

dài hàng thế kỷ của các lực lượng

tiến bộ Đức từng mơ ước một Nhà

nước Đức mới, công bằng và nhân đạo.

Nó ngăn chặn con đường khôi phục

vị trí của bọn phục thù và bọn quân

phiệt Đức trên lãnh thổ Đông Đức ,

góp phần chống lại những kế hoạch

xâm lược của các thế lực phản động

ở Đức và trên thế giới .

Ba mươi lăm năm qua , dưới sự lãnh

đạo của Đảng xã hội chủ nghĩa thống

nhất Đức , gắn bó chặt chẽ và hợp tác

toàn diện với Liên xô và các nước xã

hội chủ nghĩa anh em khác, Cộng hòa

dân chủ Đức không ngừng lớn mạnh .

Với diện tích không rộng ( 108 178km )

và sốdân không đông ( 17 triệu người ),

Cộng hòa dân chủ Đức ngày nay là

nước xã hội chủ nghĩa phát triển vững

mạnh , có công nghiệp và nông nghiệp

hiện đại , khoa học , kỹ thuật tiên tiến ,

đời sống vật chất và văn hóa của

nhân dân không ngừng được nâng

cao.

Trong quá trình xây dựng và phát

triển kinh tế , Cộng hòa dân chủ Đức

đã phải vượt qua những khó khăn

hết sức to lớn . Khi chiến tranh kết

thúc , 70 % xínghiệp công nghiệp bị phá

hủy hoàn toàn . Nạn đói và các bệnh

dịch đe dọa nghiêm trọng . Tiếp đó ,

tình trạng bị chia cắt do các cường

quốc phương Tây gây ra đã cản trở

không ít sự phát triển kinh tế (mất

khu công nghiệp chủ yếu là hạt Rua ;
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những quan hệ kinh tế được hình

thành trong lịch sử giữa Đông và

Tây Đức bị phá vỡ ; hầu hết các nhà

máy ở Đông Đức bị tách khỏi các

nguồn nguyên liệu vốn có ở Tây

Đức , v.v. ) . Bọn đế quốc và phản động

quốc lẽ cũng đã không từ một thủ

đoạn nào nhằm phá hoại nền kinh tế

Cộng hòa dân chủ Đức . Chúng thực

hiện chính sách bao vây kinh tế trong

hàng chục năm liền , ra sứcmua chuộc,

lôi kéo các công nhân lành nghề , các

chuyên gia và các nhà khoa học Cộng

hòa dân chủ Đức hòng thúc đẩy họ

rời bỏ đất nước ,

Sự lãnh đạo của Đảng xã hội chủ

nghĩa thống nhất Đức là nhân tố quyết

định những thắng lợi ngày càng to

lớn của nước Cộng hòa dân chủ Đức.

Đại hội thứ III của Đảng họp tháng 7

năm 1950 đã quyết định các nhiệm vụ

của bước quá độ từ chủ nghĩa tư bản

lên chủ nghĩa xã hội và thông qua kế

hoạch 5 năm thứ nhất nhằm phát triển

nền kinh tế quốc dân (1951 - 1955 ) .

Đến những năm đầu của thập kỷ 60 ,

Cộng hòa dân chủ Đức đã giải quyết

về căn bản những nhiệm vụ chủ yếu

của bước quá độ đó , đã xây dựng

được cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ

nghĩa xã hội . Đại hội thứ VI của Đảng

họp tháng 2 năm 1963 quyết định

việc xây dựng chủ nghĩa xã hội theo

quy mô lớn . Theo nghị quyết của

Đại hội , công tác chỉ đạo và quy hoạch

kinh tế quốc dân được cải tiến nhằm

bảo đảm vận dụng triệt để những quy

luật kinh tế của chủ nghĩa xã hội . Các

liên hiệp xí nghiệp ra đời vào nửa

cuối thập kỷ 60. Các hợp tác xã sản

xuất nông nghiệp được liên kết thành

những tổ chức liên doanh hợp tác . Sự

liên kết đó tạo điều kiện thuận lợi

tiếp tục tăng cường phát triển theo

chiều sâu và chuyên môn hóa nền

nông nghiệp , sử dụng hợp lý hơn nữa

kỹ thuật hiện đại trong trồng trọt và

chăn nuôi.

Trong những năm đầu của thập kỷ

70 , nền kinh tế Cộng hòa dân chủ Đức

phát triển ổn định và liên tục . Các mục

tiêu kế hoạch được thực hiện tốt , trong

đó có những bộ phận được thực hiện

vượt mức. Căn cứ vào tình hình đó .

Đại hội thứ IX của Đảng xã hội chủ

nghĩa thống nhất Đức họp tháng 5 năm

1976 đã quyết định tiếp tục xây dựng

xã hội xã hội chủ nghĩa phát triển ở

Cộng hòa dân chủ Đức và qua đó , tạo

điều kiện cho bước quá độ tiến lên

chủ nghĩa cộng sản .

Sang thập kỷ 80 này , những nhiệm

vụ kinh tế của Cộng hòa dân chủ Đức

nhằm tạo ra một bước tiến mới trong

việc kết hợp tính ưu việt của chủ

nghĩa xã hội với những thành tựu của

cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật.

Đại hội thứ X của Đảng họp vào

tháng 4 năm 1981 đã nhấn mạnh : Chiền

lược kinh tế nhằm vào việc tăng một

cách đáng kể và với quy mô rộng hơn

năng suất lao động, sử dụng tốt hơn

nguyên liệu và nhiên liệu , nâng cao

chất lượng sản phẩm , phát triển sản

xuất theo chiều sâu , tập trung phương

tiện vào việc hợp lý hóa xã hội chủ

nghĩa » .

Đề phát triển sản xuất theo chiều

sâu , Đảng xã hội chủ nghĩa thông

nhất Đức coi việc đầy mạnh nghiên

cứu khoa học kỹ thuật và áp dụng

những tiến bộ khoa học , kỹ thuật vào

sản xuất là nhàn lô quyết định .

Ở . Cộng hòa dân chủ Đức, công tác

nghiên cứu khoa học được hướng

vào việc phục vụ các nhiệm vụ kinh

tế , gắn với từng bước đi lên của nền

kinh tế . Hiện nay, hướng phấn đấu

của khoa học , kỹ thuật là hiện đại

hóa các cơ sở sản xuất hiện có bằng

công nghiệp vi điện tử và kỹ thuật

người máy . Chi phí đầu tư cho hoạt

động khoa học , kỹ thuật ngày càng

tăng . Trong những năm từ 1976 đến

1980 , đã chi 32,5 tỷ mặc , gặp hơn hai

lần so với những năm 1960 – 1970 và

gần gấp rưỡi so với những năm

1971 – 1975. Công tác đào tạo đội ngũ

cán bộ khoa học , kỹ thuật và công
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nhân lành nghề được đẩy mạnh . Năm

1982 so với năm 1955, số công nhân

lành nghề nhiều gấp 2,5 lần , số cán

bộ có trình độ cao đẳng về khoa học ,

kỹ thuật gấp 4 lần . Cũng trong những

năm 1976 – 1980 , ở Cộng hòa dân chủ

Đức đã có khoảng 28000 sáng chế ,

phát minh , trong đó có 4000 sáng chế,

phát minh được cấp bằng.

Quá trình phát triển sản xuất theo

chiều sâu gắn rất chặt với việc tiết

hiện nguyên liệu , vật liệu trong sản

xuất. Cộng hòa dân chủ Đức coi việc

tiết kiệm nguyên liệu , vật liệu là một

trong những phương hướng chủ yếu

của tiến bộ khoa học , kỹ thuật . Đảng

đã giáo dục cho từng người lao động

ý thức phấn đầu nhằm đạt hiệu quả

kinh tế ngày càng cao với số nguyên

liệu , chất đốt, vật tư , năng lượng và

thời gian ngày càng giảm . Những biện

pháp tiết kiệm nghiêm ngặt đã dược

quy định trong sản xuất và đã mang

lại kết quả cụ thể . Năm 1980 , với số

nguyên liệu giảm 5% so với năm

trước , với mức tiêu thụ nhiên liệu

cũng giảm , sản xuất công nghiệp vẫn

tăng . Việc thu nhặt phế liệu đề dùng

lại vào sản xuất được dậy mạnh . Hiện

nay 10 % nguyên liệu dùng trong công

nghiệp được lấy từ đó các phế liệu .

Một phong trào thu nhặt các phế liệu

như giấy vụn , mảnh chai, sắt vụn ,

quần áo cũ , v.v. đang được đông đảo

nhân dân hưởng ứng .

Nhờ chiến lược kinh tế đúng đắn ,

qua 35 năm phấn đấu bền bỉ , Cộng

hòa dân chủ Đức đã đạt những thành

tựu to lớn trên mặt trận sản xuất.

Công nghiệp không ngừng được hiện

đại hóa . Hằng năm , nhiều nhà máy

với trang bị kỹ thuật mới được đưa

vào hoạt động . Nhiều ngành sản xuất

hiện đại như kỹ thuật điện tử và vi

điện tử được phát triển . Năng lượng

hạt nhân ngày càng chiếm tỷ lệ cao

trong ngành điện . Hằng năm , công

nghiệp mang lại 60% thu nhập quốc

dân và là nguồn chính của xuất khẩu .

Năm 1982 so với năm 1950 , sản xuất

công nghiệp tăng gấp 10 lần , và so

với năm 1970 thì gấp 2 lần . Từ năm

1970 đến nay , mức tăng của sản xuất

công nghiệp ở Cộng hòa dân chủ Đức

cao hơn mức tăng của các nước công

nghiệp phát triển ở Tây Âu . Hiện

nay Cộng hòa dân chủ Đức là một

trong mười nước đứng đầu thế giới

về sản lượng công nghiệp tính theo

đầu người.

Nông nghiệp cũng đạt những thành

tích lớn . Mặc dù bình quân diện tích

canh tác tính theo đầu người chỉ đạt

1/3 héc ta , nhưng nhờ công nghiệp tác

động ngày càng tích cực vào nông

nghiệp cho nên năng suất và sản

lượng các loại cây trồng và con vật

nuôi tăng nhanh . Năm 1983 so với năm

1949 , sản lượng ngũ cốc tăng gấp 2

lần , đàn gia súc gấp 7 lần , sản lượng

sữa gấp 3 lần , sản lượng trứng gấp 6

lần . Trong các năm 1982 và 1983 , Cộng

hòa dân chủ Đức đã sản xuất được

trên 10 triệu tấn ngũ cốc mỗi năm .

-Nông nghiệp đã bảo đảm nhu cầu của

xã hội về thịt , sữa , bơ , phó mát,

trứng , bánh mì , khoai tây , đường.

Riêng thịt còn là nguồn xuất khẩu .

Năm 1982 , bình quân mỗi người dân

ở Cộng hòa dân chủ Đức đã tiêu thụ

91 ki lô gam thịt và sản phẩm thịt , 300

quả trứng, 16 ki lô gam bơ, 100 lít

sữa , 44 ki 10 gam đường và sản phẩm

duròng.

Cũng nhờ sự tác động tích cực của

công nghiệp vào nông nghiệp, số lao

động nông nghiệp hằng năm giảm rõ

rệt đề bổ sung cho khu vực công

nghiệp . Năm 1949 có 2 triệu người lao

động nông nghiệp , năm 1965 có 1,1

triệu và hiện nay còn 800.000 người .

Kinh tế phát triển đã nâng cao rõ

rệt mức sống của nhân dân lao động .

Thu nhập bình quân hằng tháng của

công nhân viên chức tăng từ 311 mặc

(năm 1950) lên 555 mác (năm 1960 ), 755

mác (năm 1970 ) và 1066 máo (năm

1982 ). Năm 1982 so với năm 1950 , số
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cơ sở điều dưỡng tăng gấp 3 lần , số

bệnh viện , trạm y tế gấp 2 lần , số

nhà trẻ gấp 50 lần , số trường mẫu

giáo gấp 5 lần . Một trong những văn

đề phúc lợi xã hội được Đảng và Nhà

nước Cộng hòa dân chủ Đức quan làm

giải quyết hàng đầu là vấn đề nhà

ở . Từ khi thành lập nước Cộng hòa

dân chủ Đức đến năm 1970 đã xây

dựng 1,35 triệu căn nhà . Từ năm 1971

đến năm 1980 đã xây dựng thêm và

hiện đại hóa 1,4 triệu căn nhà , cải

thiện được chỗ ở cho 1/4 số dân .

Ra đời cách đây 35 năm , Cộng hòa

dân chủ Đức là quốc gia trẻ tuổi

nhất châu Âu . Song những thành tựu

về mọi mặt của đất nước này đã góp

phần khẳng định ngày càng hùng

hòn tính ưu việt của chủ nghĩa xã

"

hội . Đúng như dòng chi Ê -rích Hổ-

nếch -cơ , Tổng bí thư Ban chấp hành

trung ương Đảng xã hội chủ nghĩa

thống nhất Đức, Chủ tịch Hội đồng

Nhà nước nước Cộng hòa dân chủ

Đức đã nhận định : ... Trên đất nước

Đức , chỉ có chủ nghĩa xã hội mới

mang lại hạnh phúc , tự do và phẩm

giá cho con người » .

Chào mừng kỷ niệm thứ 35 ngày

thành lập Cộng hòa dân chủ Đức,

chúng ta tin tưởng vững chắc rằng

với nghị lực và trí sáng tạo của mình ,

trên cơ sở những thành tựu đã đạt

được , nhân dân Cộng hòa dân chủ

Đức , dưới sự lãnh đạo của Đảng xã

hội chủ nghĩa thống nhất Đức , nhất

định ngày càng vươn lên , vượt mọi

trở ngại khó khăn , giành nhiều thắng

lợi mới, to lớn hơn nữa trên con

dường xây dựng chủ nghĩa xã hội

phát triển .

Tồ chức lại sản xuất , phân phối lại lao động.

(Tiếp theo trang 56 )

bố lao động và dân cư để khai thác

tiềm năng đó còn yếu . Năng suất lao

động trong nông nghiệp và tiểu công

nghiệp , thủ công nghiệp nhìn chung

chưa cao, còn nhiều lao động chưa

được sử dụng . Việc thu mua nắm

hàng nông sản như lương thực , heo

còn bị sức hút mạnh của thị trường

bên ngoài chi phối ; giá cả cũng còn

có mặt chưa hợp lý cho nên việc huy

động của địa phương chúng tôi còn

gặp nhiều khó khăn phức tạp .ར་

Đề khai thác tốt tiềm năng của

huyện ,huyện chúng tôi cần được sự đầu

tư của Nhà nước cho vùng trồng cây

công nghiệp ngắn ngày như mía và

nhất là dứa , giúp huyện có điều kiện

thuận lợi hơn trong việc chuyển lao

động dư thừa còn khá lớn sang

mở rộng vùng đất chua phèn còn

hoang hóa . Huyện chúng tôi cũng

cần được Nhà nước giúp vốn , vật tư ,

phụ tùng tạo điều kiện cho các cơ sở

tiều công nghiệp và thủ công nghiệp

phát triển sản xuất, đề sớm

thành cơ cấu kinh tế nông

nghiệp hoàn chỉnh trên địa

huyện .

hình

công

bàn
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Một cương lĩnh chính trị cuồng chiến

NHUẬN VŨ

LẶC điểm nổi bật của cương lĩnh

chính trị của Đảng cộng hòa Mỹ

được Đại hội toàn quốc của dảng

này thông qua ngày 21 tháng 8 năm

1981 là tính chất hung hăng cuồng

chiến của nó . Từ bầu không khí của

Đại hội toàn quốc Đảng cộng hòa Mỹ

đến nội dung bản cương lĩnh mà đại

hội đồ thông qua xông lên nồng nặc

mùi số vanh dân tộc tốt đỉnh , mùi

quân phiệt cực đoan và hiện ra cả

viễn cảnh những chiếc năm hạt nhân .

Tuy vẫn tro trên cài vài chiếc lồng

bồ câu “ hòa bình , làm vật trang sức

đỏm dáng lấy lệ . Ri- gan kiêu căng

với chính nguyên hình của mình là

con “ diều hâu siêu đẳng ,

Ngay từ những hàng chỉ mở đầu

phản đối ngoại , cương lĩnh chính trị

của Đảng cộng hòa kỳ đã a nhân

mạnh rằng có sự khác nhau sâu sắc

về tinh thần giữa các hành động , lý

tưởng của các chế độ theo chủ nghĩa

Mác Lê -nin và các chế độ dân chủ của

Mỹ , Điều đó hàm ý sâu sắc rằng cái

lõi của chính sách quốc gia Mỹ dưới

chính quyền Bi - gan đương nhiệm và

nếu được tái cử là ‘ cuộc thập ta

chính mới chống chủ nghĩa cộng sản

chĩa mũi nhọn vào Liên xô và cộng

đồng xã hội chủ nghĩa . Dưới là cơ

đen này. Ri-gan sẽ thổi bùng mạnh

D.
hơn nữa ngọn gió a chiến tranh lạnh » .

đầy nước Mỹ vào những bước mới

của cuộc chạy đua vũ trang trên

miệng hổ chiến tranh hạt nhân , ra sức

chuẩn bị “ chiến tranh nóng » và bước

vào những cuộc phiêu lưu quân sự .

những cuộc can thiệp và xâm lược

mới. Mục tiêu được khoe khoang trong

cương lĩnh là giữ cho nước ta (Mỹ )

mạnh hơn bất kỳ kẻ thù tiềm tàng

não

a

Sức mạnh quân sự Mỹ , bộmáy chiến

tranh Mỹ “ mạnh nhất thế giới , vốn

được xem là chiếc bệ đề đặt lên dẫy

chiếc ghế a sen đầm quốc tế á . Dây

chính là mục tiêu đã thu hút đế quốc

Mỹ trong suốt gần 40 năm qua , hề từ

ngày chiến tranh thế giới thứ hai kết

Thực

Cương lĩnh chính trị của Đảng cộng

hòa Mỹ nhấn mạnh “ chúng ta (Mỹ )

tán thành các nguyên tắc của chủ

aghia Mơn- rAu , coi đó là nền móng

mạnh mẻ nhất của chính sách Mỹ trên

khắp bán cầu » . Nói trắng ra , châu Mỹ

được xem như “ khu rừng săn riêng

của đế quốc Mỹ .

cả mọi

Vẫn theo cương lĩnh . Mỹ lại có

những quyền lợi sống còn , tại tất

nơi trên thế giới, từ châu

Mỹ , châu Âu . Trung Đông đến châu Á .

Thái bình dương và châu Phi .
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Cương lĩnh trắng trợn nói toạc ra

rằng “ chúng ta ( Mỹ ) hình dung trước

một nền dân chủ chân chính cho tương

lai của Cu ba », tức là Mỹ lăm le tiến

hành hoạt động lật đồ và chiến tranh

xâm lược chống Cu ba .

Với giọng lưỡi trịch thượng thổ

bạo , sặc mùi ,asen đầm quốc tế Đ

cương lĩnh dòi « Ni-ca -ra -goa không

được phép cứ là một đất thành của chủ

nghĩa cộng sản ” .

Đối với khu vực châu Á –Thái bình

dương , cương lĩnh viết : “ Chúng ta

( Mỹ ) được cổ vũ trước việc Nhật bản

tăng thêm chi tiêu quốc phòng và kêu

gọi Nhật bản mở rộng hơn nữa sự đóng

góp của họ cho việc phòng thủ khu

vực » . Nền tảng của việc « phòng thủ

khu vực » đang được Mỹ rắp tâm xây

dựng đó là liên minh Đông Bắc Á :

Mỹ – Nhật bản – Nam Triều tiên với

« hành động song song ” của Trung

quốc , chĩa mũi nhọn vào vùng Viễn

Đồng của Liên Xô .

Tán dương các hoạt động của Ri-

gần nhằm « phát triển quan hệ Mỹ-

Trung quốc » , cương lĩnh nhấn mạnh

rằng : « cả hai nước« Mỹ và Trung

quốc – đều chia sẻ một mục tiêu quan

trọng chung : chống Liên xô » . Đến

dây , cương lĩnh cũng không quên

nhắc đến « sự quan tâm và lòng chung

thủy » của Mỹ đối với Đài loan và

gián thành nhiệt liệt lời của tầng

thống Ri-gân nói rằng chính sách của

Mỹ là ủng hộ và hoàn toàn thực hiện

các điều khoản trong luật quan hệ

với Đài loan .

Về khu vực Đông Nam châu Á .

cương lĩnh nhãn mạnh ý định của

Mỹ bám chặt lấy hai căn cứ Clác

và Xuy -bích tại Phi-líp -pin , tăng

cường “ quan hệ đặc biệt » tức là sự

khống chế của Mỹ đối với Thái lan ,

vu cáo Việt nam về những cái gọi là

“ Văn đề Cam -pu -chia ” và ở những

người Mỹ mất tích ». Cương lĩnh của

Đảng cộng hòa không quên kích động

các nước ASEAN chống Việt nam và

a

Liên xô , và hứa hẹn « tăng cường các

quan hệ chính trị và kinh tế » với các

nước ASEAN , tức là mở rộng các

hoạt động thực dân mới của Mỹ tại

khu vực này .

Những lời lẽ thù dịch nhất trong

cương lĩnh đã được dành cho phần

quan hệ với Liên xô . Cương lĩnh dòi

thi hành ở chính sách hỏa binh thông

qua sức mạnh » của Mỹ đối với Liên

xổ , hai chữ “ hòa bình » được dệm

vào một cách giả tạo . Theo cuong

lĩnh , yêu cầu cấp thiết hiện nay trong

quan hệ với Liên -xô không phải là

việc đàm phán nhằm hạn chế các vũ

khi chiến lược mà là Mỹ « sẽ tiếp tục

các có gắng nhiều phía nhằm làm

cho bộ máy quân sự của Liên xô

không có dược kỹ thuật tiên tiến của

phương Tây ” . Cương lĩnh kết thúc

phần chính sách đối ngoại của Mỹ

đối với Liên xô bằng những lời lẽ

xuyên tạc cực kỳ bổi nhằm chia rẽ

nội bộ nhân dân Liên xô , chia rẽ

Liên xô với các nước khác trong cộng

đồng xã hội chủ nghĩa .

Biện pháp được Đảng cộng hóa Mỹ

lựa chọn dề thực hiện « chính sách

dõi ngoại trên sức mạnh ” là tăng

cường chạy đua vũ trang nhằm tăng

cưởng bộ máy chiến tranh của Mỹ

trên tất cả các lĩnh vực , trước hết là

về vũ khí hạt nhân chiến lược , nhằm

giành ưu thế quân sự chiến lược Đ

so với Liên xô và đồng minh .

Cương lĩnh của Đảng cộng hòa

cam kết “ làm mọi việc càn thiết đề

sao cho trong trường hợp có xung

đột , Mỹ chắc chắn sẽ thắng ».

་་
Trong số « mọi việc cần thiết ” đó ,

có việc đòi « tăng cường các cơ quan

tình báo Mỹ , và dua ra một chủ

trương cực kỳ nguy hiểm là sử dụng

hoạt động tình báo đề “ ảnh hưởng

đến các sự kiện quốc tế nhằm hậu

thuẫn cho các mục tiêu trong chính

sách dõi ngoại của Mỹ » , tức là dùng

cơ quan tình báo Mỹ can thiệp vào
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công việc nội bộ của các nước khác

bằng mọi thủ đoạn .

Một việc cần thiết » mới nữa đổi

với Mỹ được cương lĩnh nhấn mạnh

là “ sáng kiến chiến lược của Ri-gân

trong việc xây dựng « hệ thống vũ khí

đặt trên vũ trụ » nhằm mục đích , theo

nhận xét của báo chí phương Tây ,

“ tiến hành chiến tranh hạt nhân từ

các vì sao ) .

Như vậy là , theo cương lĩnh mới .

của Đảng cộng hòa , mọi hoạt động của

nước Mỹ ngày nay đều phải xoay

quanh cái trục chuẩn bị chiến tranh

cả thông thường lẫn hạt nhân . Mục

tiêu cấp thiết trước mắt mà Ri -gân đề

ra cho nước Mỹ là phá vỡ thế cân

bằng quân sự chiến lược đã hình

thành giữa Mỹ và Liên xô , giành ưu

thế quân sự - chiến lược về phía Mỹ.

Ri -gan chủ trương “ đối đầu trực

tiếp ” với ba dòng thác cách mạng

của thời đại trên thế giới , chĩa mũi

nhọn vào Liên xô và cộng đồng xã

hội chủ nghĩa , Ri-gan đẩy mạnh cuộc

chạy đua vũ trang bằng cách khẩn

trương chế tạo những hệ thống vũ khí

hạt nhân chiến lược và hủy diệt mới,

xây dựng những bàn đạp tiến công hạt

nhân mới từ dưới mặt biển , trên vũ

trụ và trên mặt đất ở những địa bàn

tiếp cận Liên xô .

Bóng đen của chủ nghĩa quân phiệt

đang bao phủ bầu trời nước Mỹ cùng

như một số nước đồng minh , tay sai,

* bạn bè » của Mỹ . Bản cương lĩnh

cuồng chiến của Đảng cộng hòa Mỹ

đã phơi bày một sự thật hoàn toàn

đơn giản nhưng cực kỳ nguy hiểm :

đế quốc Mỹ là mối đe dọa chiến tranh

hạt nhân đối với toàn thể loài người.

Tuy nhiên , bản cương lĩnh chống

lại loài người này là sản phẩm của

sự giẫy giụa tuyệt vọng của đế quốc

Mỹ đang lún sâu trong khủng hoảng

toàn diện của thời kỳ “ sau Việt

nam ).

Ngay sau khi bản cương lĩnh được

thông qua , dư luận chính giới Mỹ đã

vạch rõ rằng với « bản cương lĩnh

đánh dấu một bước ngoặt mạnh về

phía hữu » này , Đảng cộng hòa của

Ri- gân đang đứng trước muôn vàn

khó khăn và mâu thuẫn ở bên trong

và bên ngoài nước Mỹ. Những chính

sách kinh tế của Ri-gân mấy năm qua

tuy có chút ít thành tích song đang

bước vào những luẩn quẩn , bế tắc ,

đe dọa nghiêm trọng lợi ích của người

dân Mỹ , trước hết là người lao động .

Đảng cộng hòa tuy tạm thời có sự

nhất trí của đa số đề thông qua bản

cương lĩnh hiếu chiến này , nhưng sau

cơn cuồng nhiệt đó , một sự rạn nứt

mới đang bộc lộ ngày càng gay gắt

trong nội bộ đảng này . Các thế lực

chống lại Đảng cộng hòa đang triển

khai một chiến dịch mạnh mẽ nhất đề

bác bỏ bản cương lĩnh của đảng này.

Các đồng minh của Mỹ từ lâu đã chịu

đủ sức ép của Mỹ về vấn đề chạy đua

vũ trang , chắc chắn không thể kham

nỗi những yêu sách số vanh, ích kỷ

được toát lên trong cương lĩnh của

Đảng cộng hòa Mỹ.

Bản cương lĩnh cuồng chiến của

Đảng Cộng hòa Mỹ hoàn toàn đi ngược

lại xu thế của thời đại . Sứcmạnh của

hòa bình , độc lập dân tộc và chủ

nghĩa xã hội do Liên xô và cộng đồng

xã hội chủ nghĩa làm trụ cột , đang

không ngừng lớn mạnh . Toàn thề loài

người tiến bộ đang nêu cao cảnh giác .

sẵn sàng ngăn chặn mọi hành động

phiêu lưu mới của đế quốc Mỹ và

dòng bọn .
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« ТАПЧИ КОНГШАН » № 10 - 1984

ПЕРЕДОВАЯ - Преобразовать и управлять рынком. НГУЕН ХЫУ

ТХО-Управлять экономикой и обществом посредством законов. ФАМ

ХУНГ - Создать народные милицейские силы достойными быть на

дежным орудием партии , мощным орудием государства пролетарс-

кой диктатуры и любимым детищем народа . ХОАНГ ТУНГ – Мир

должен быть сохранен. ЧАН ВИ – Ханой 30 лет в борьбе и строи-

тельстве . НГУЕН ДЫК ТХИЕНГ - Население и войска провинции

Хатуен дают решительный отпор любым агрессивным поискам

подрывным действиям китайских реакционеров . ФАН ХЬЕН — Цен-

ный вклад конституций союзных республик в строительство социа-

листического государства. ЙЕН ВАН – Экономика ГДР в ходе ди-

намичного развития . НЬЮАН ВУ-Безумная политическая программа,

REVIEW OF COMMUNISM N° 10-1984

---

Editorial Transformation and management of the market. NGUYỄN HỮU

THỌ Management of the economy and society by means of laws. PHAM

HÙNG - Building up the people's security forces into a reliable tool of the

Party, a sharp weapon of the proletarian dictatorship State and beloved sons

and daughters of the people. HOÀNG TỪNG – Peace must be preserved .

TRẦN VĨ – Hanoi – 30 years of construction and fighting . NGUYỄN ĐỨC

THIENG The people and army of Ha tuyen province resolutely defeat.

every scheme of aggression and sabotage by the reactionary Chinese clique .

PHAN HIỀN - The valuable contribution of the Constitutions of the Soviet

Union to the construction of the socialist State. YẾN VÂN – Steady develop-

ment of the economy of the German Democratic Republic. NHUẬN VŨ

A warlike political programme.

REVUE DU COMMUNISME N° 10-1984

--

Editorial – Transformation et gestion du marché . NGUYỄN HỮU THỌ – La

gestion de l'économie et de la société par les lois. PHẠM HÙNG – Edifier la

police populaire en un instrument de confiance du Parti , un instrument efficace

de l'Etat de dictature prolétariat et un enfant du peuple. HOÀNG TỪNG –

Que la paix soit fermement préservée . TRẦN VĨ – Hanoi , 30 ans de lutte et de

construction . NGUYỄN ĐỨC THIỆNG – Les troupes et la population de la pro-

vince de Ha tuyen déterminent à faire échec à toutes les menées d'agression et

de sabotage des réactionnaires chinois. PHAN HIỀN - Contribution précieuse

des Constitutions soviétiques à l'édification de l'Etat socialiste. YẾN VÂN –

Développement vigoureux de l'économie de la RDA. NHUẬNVŨ - Une doctrine

politique belliqueuse à l'extrême.

REVISTA DEL COMUNISMO N° 10-1984

Editorial Transformar y administrar el mercado. NGUYỄN HỮU THỌ -

Administrar la economía y asuntos sociales mediante las leyes. PHẠM HÙNG -

Edificar las fuerzas de seguridad popular para merecerse de un instrumento

confiable del Partido, de un eficaz instrumento del Estado de dictadura del

proletariado y de amados hijos del pueblo. HOÀNG TỪNG – La paz debe ser

preservada . TRẦN VĨ - La Capital Hanoi : sus 30 años de construcción y com-

bate. NGUYỄN ĐỨC THIỆNG El ejército y el pueblo de la provincia de Ha

tuyen están dispuestos a frustrar toda maniobra de invasión y sabotaje de

los reaccionarios chinos. PHAN HIỀN - La preciosa contribución de las Cons-

tituciones Soviéticas a la construcción del Estado socialista . YẾN VÂN – La

economía de la RDA en su vigoroso impulso de desarrollo . NHUẬN VŨ – Un

Programa político frenéticamente belicoso .
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Xã luận
Cải tạo và quản lý thị trường
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NGUYỄN HỮU THỌ - Quản lý kinh tế xã hội bằng pháp luật

PHẠM HÙNG
Xây dựng lực lượng công an nhân dân xứng đáng

là công cụ tin cậy của Đảng , công cụ sắc bén của Nhà nước

chuyên chính vô sản , là con em yêu quý của nhân dân

HOÀNG TÙNG – Hòa bình phải được giữ vững
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Đồi mới hướng đầu tư khai thác than
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hình hiện nay * HÀ TRỌNG HÒA - Xây dựng huyện và tăng

cường cấp huyện ở Thanh hóa * PHAN THANH PHONG - TỔ

chức lại sản xuất , phân bố lại lao động trên địa bàn huyện

Thư bạn đọc * VŨ KHÁNH – « Ba lợi ích
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ĐI THEO CON ĐƯỜNG DO LÊ -NIN VĨ ĐẠI ĐÃ
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DÂN LIÊN XÔ LÀ VÔ CÙNG SÂU SẮC .
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Xã luận

Tiến hành tích cực và vững chắc

công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa

đối với nông nghiệp ở các tỉnh Nam bộ

CÔNG cuộc cải tạo xãhội chủ nghĩa đối với nông nghiệp ở các tỉnh Nam bộ

đã có những chuyền biển mới quan trọng . Việc điều chỉnh ruộng đất đã

hoàn thành ở vùng lúa thảm canh và diện tích ruộng đất it . Ở vùng có bình quân

diện tích ruộng đất cao , vùng có nhiều đất vườn , chuyên canh cây công nghiệp

và cây ăn quả đang tiếp tục điều chỉnh ruộng đất gắn với phân bố dân cư và lao

động ở nơi khác đến . Trong hai năm 1983 và 1984 , đã điều chỉnh thêm dược trên

8 nghìn héc ta , đưa lồng số ruộng đất đã điều chỉnh từ 1976 đến nay lên lời

trên 389 nghìn héc ta .
-

Gắn liền với điều chỉnh ruộng đặt, các địa phương đều tò chức nông dân vào

tô đoàn kết sản xuất. 90 % số xã ở các tỉnh Nam bộ đã tổ chức hợp tác xã mua

bán và một số nơi đã tổ chức hợp tác xã tín dụng. Đến giữa năm 1984 , các lỉnh

Nam bộ đã xây dựng được 23064 tập đoàn sản xuất và 268 hợp tác xã sản xuất

nông nghiệp. Đến nay, ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu long , 56 % số hộ nông dân

với 47 % diện lịch ruộng đất đã vào các tập đoàn sản xuất và hợp tác xã nông

nghiệp . Có 15 huyện , 515 xã , phường ở các tỉnh Nam bộ đã căn bản hoàn

thành việc là chức nông dàn vào lập đoàn sản xuất và hợp tác xã . Phần

lớn các tập đoàn sản xuất và hợp tác xã làm ăn tốt , đã lỗ chức lao động , thậm

canh , tăng vụ đạt nắng suất và sản lượng lúa cao hơn nông dân cá thè . Một

số tập đoàn sản xuất và hợp tác xã bắt đầu phát triển được ngành nghề.

Những tập đoàn sản xuất và hợp tác xã làm ăn giỏi , lăng thu nhập và

làm lối nghĩa vụ đối với Nhà nước xuất hiện ngày càng nhiều , dạng có sức

thuyết phục đối với nông dân . Cán bộ quản lý ở các tập đoàn sản xuất và hợp

tác xã , cán bộ các cấp xã , huyện và tinh ngày càng có thêm kinh nghiệm trong

việc kết hợp cải tạo với xây dựng nông thôn và phát triển nông nghiệp ở vùng

sản xuất lương thực . Nói chung , phong trào cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với

nông nghiệp ở các tỉnh Nam bộ trong thời gian qua đã phát triển tốt và lành

mạnh .

Thực liền đó chứng minh rằng , trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương ,

chính sách của Đảng về cải tạo nông nghiệp , các cấp ủy Đảng , các ngành và cản

bộ đảng viên ở các tỉnh Nam bộ ngày càng thấu suốt hơn và có nhiều năng động ,

tìm ra cách làm linh hoạt , thích hợp với đặc điểm kinh tế xã hội ở Nam bộ .

Các địa phương ở Nam bộ đã biết gắn củi lao và xây dựng nông nghiệp với cải

-
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tạo và xây dựng công thương nghiệp ; kết hợp phát triển rộng rãi tô đoàn kết sản

xuất và hợp tác xã mua bản với việc tồ chức nông dân vào các tậpđoàn sản xuất

và hợp tác xã sản xuất nông nghiệp với trình độ và quy mô thích hợp từ tháp

đèn cao ; dựa hẳn vào khối đoàn kết nông dân lao động và đấu tranh với giai.

cấp tư sản , phủ nông ở nông thôn , thực hiện chính sách trả hoa lợi ruộng đất,

tạo điều kiện thu hút trung nông lớp trên di theo chủ nghĩa xã hội ; thực hiện

khoản sản phẩmđến nhóm lao động và người lao động ngay từ đầu khi mới tổ chức

tập đoàn sản xuất ; kết hợp chặt chẽ hợp tác hóa với thủy lợi hỏa , từng bước cơ

giới hóa và đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp ; gắn cải tạo và xây

dụng hành lễ với phát triển các sự nghiệp văn hóa , xã hội và xây dựng nông

thôn mới xã hội chủ nghĩa . Công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ trong cải tạo

nông nghiệp được xúc tiến khàn trương . Sự phối hợp giữa các cấp , các ngành ,

các đoàn thẻ ngày càng chặt chẽ trong việc tích cực vận động và lô chức nông

dân đi vào con đường làm ăn tập thể .

Khẳng định mặt lốt là cơ bản , nhưng chúng ta không được xem nhẹ những

khuyết diễm và nhược điểm đề kiên quyết và khẩn trương khắc phục nhằm thực

hiện tốt hơn nữa những nội dung về cải tạo nông nghiệp trong các chỉ thị của

Trung ương đã vạch ra cho các tỉnh Nam bộ . Việc điều chỉnh ruộng đất và cắt

tạo nông nghiệp kết hợp với điều chỉnh dân cư từ nơi khác đến những vùng

nhiều ruộng đất , ít người chưa làm được nhiều . Các tập đoàn sản xuất và hợp

tác xã ở vùng lúa , do chưa chú trọng chỉ đạo việc cải tạo và mở rộng kinh doanh ,

chỉ mới quản lý sản xuất lúa là chính , đã rơi vào thế độc canh , hiệu quả thấp , số

lượng ngày công sản xuất cho lập thẻ và thu nhập từ kinh tế tập thể của tập

đoàn viên và xã viên chưa cao . Chất lượng hoạt động của nhiều tập đoàn sản

xuất còn thấp . Một số nơi có khuynh hướng mở rộng quy mô hợp tác xã một

cách hình thức , vượt quá trình độ phát triển sản xuất của hợp tác xã , trình

độ tổ chức và quản lý hình lẽ của cán bộ hợp tác xã , do đó chưa phát huy tốt

tính hơn hẳn của quan hệ sản xuất tập thể xã hội chủ nghĩa . Công tác cải tạo ở

các vùng làm vườn và cây công nghiệp chỉ mới có một số mô hình nhưng chưa

hoàn chỉnh và còn làm thủ đề rút kinh nghiệm . Hệ thống hợp tác xã mua bán ,

nhất là hợp tác xã tin dụng ở nông thôn còn yếu , cho nên chưa làm chủ được thị

Trường và nạn cho vay nặng lãi ở nông thôn vẫn còn nặng . Ở một số địa phương.

việc xây dựng huyện và tăng cường cấp huyện làm chậm , và chưa thật gắn với

cải tạo và xây dựng ở cơ sở .

Hiện nay phong trào cải tạo nông nghiệp ở các tỉnh Nam bộ đang có đả tiền

lên và ngày càng mở rộng . Trong chỉ đạo tổ chức thực hiện , phải hết sức tránh xu

hưởng làm lướt, thiên về hình thức , không coi trọng chất lượng và hiệu quả ; đồng

thời phải tránh tư tưởng rập khuôn , cứng nhắc , không xuất phát từ tình hình

thực tế của từng vùng mà xây dựng các loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh

thích hợp nhằm phát triển mạnh mẽ và vững chúc phong trào hợp tác hóa

nông nghiệp .

Phát huy những kết quả và kinh nghiệm đã đạt được , chúng ta cần tập

trung sức tiếp tục đẩy mạnh công tác cải tạo và phát triển nông nghiệp có chất

lượng và hiệu quả , bảo dàm bước đi tích cực và vững chắc nhằm căn

bản hoàn thành hợp tác hóa nông nghiệp ở các tỉnh Nam bộ bàng hình thức tập
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đoàn sản xuất là chủ yếu vào cuối năm 1985, đồng thời chuẩn bị cho bước phát

triền tiếp theo của các năm sau .

Các tỉnh và thành phố ở Nam bộ cần có kế hoạch tiếp tục hoàn thành điều

chỉnh ruộng đất kết hợp với phân bố lao động ở một số vùng chưa điều chỉnh

rong ruộng đất đề sử dụng và phát huy tốt tiềm năng lao động và dắt đai trong

phạm vi toàn huyện , toàn tinh và cả khu vực Nam bộ . Tránh lối làm hình thức

chủ nghĩa và không đề xảy ra tình trạng điều chỉnh xong lại bỏ đặt hoang trong

khi lao động tại chỗ không được sử dụng hợp lý . Những nơi đã hoàn thành điều

chỉnh ruộng đất phải kiềm tra lại đề phát hiện và giải quyết kịp thời những lệch

lục đã nảy sinh .

Những nơi chưa tổ chức tậpđoàn sản xuất và hợp tác xã , nhất là những

vùng sản xuất cây công nghiệp , cây ăn quả , nuôi thủy sản , trồng rừng và làm

các ngành nghề khác cần phải thu hút và phát triền rộng rãi nông dân vào lồ

đoàn kết sản xuất. Trong xây dựng tô đoàn kết sản xuất, cần chú trọng đặc điểm

của từng vùng và từng đối lượng , làm cho các tô đoàn kết sản xuất hoạt động

thiết thực và có hiệu quả .

Đối với vùng lúa , việc căn bản hoàn thành hợp tác hóa nông

nghiệp vào cuối năm 1985 phải đạt từ 70 – 75% số hộ nông dân và ruộng

đặt vào tập đoàn sản xuất và hợp tác xã sản xuất nông nghiệp ; số còn lại được

tổ chức vào tô đoàn kết sản xuất. Ở những vùng thâm canh 2 vụ , 3 vụ lúa trong

một năm thì tỷ lệ nông dân và ruộng đất đưa vào lập đoàn sản xuất và hợp tác

xã phải đạt từ 80 85 % . Vùng trồng lúa nồi ,đặt phèn vàmặn cần được chỉ đạo

chặt chẽ , thu hút phần lớn nông dân vào tò đoàn kết sản xuất , từng bước dưa

lên tập đoàn sản xuất với tỷ lệ thích hợp . Ở những vùng trồng màu là chủ yếu ở

miền đông Nam bộ , cần lập trung củng cố tốt các lồ đoàn kết sản xuất đề dưa

lên tập đoàn sản xuất, đồng thời tích cực phát triển là đoàn kết sản xuất ở các

nơi khác, đưa lỷ lệ nông dân và ruộng đất vào tập đoàn sản xuất không

dưới 60% .

Riêng đối với vườn cây ăn quả , việc cải tạo cần tiến hành thận trọng . Trước

mủi, cần khuyến khích các gia đình thâm canh các vườn cây ăn quả và thông

qua khâu thương nghiệp , tài chính đề tập trung dược nông sản hàng hóa vào lay

thương nghiệp xã hội chủ nghĩa và điều tiết một phần thu nhập của các hộ có

thu nhập cao

Tất cả các xã ở Nam bộ cần nhanh chóng tổ chức đông đảo nông dân vào

các hợp tác xã mua bán và hợp tác xã tín dụng. Các hợp tác xã mua

bản và hợp tác xã tín dụng đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của chính quyền cấp xã

và dựa vào các tò đoàn kết sản xuất, tập đoàn sản xuất và hợp tác xã sản xuất

nông nghiệp đề mở rộng mạng lưới và phạm vi hoạt động ra khắp thôn xóm,

thay thế tư thương, xóa bỏ nạn đầu cơ , nạn cho vay nặng lãi , tiến đến làm chủ

thị trường, phục vụ tốt sản xuất và đời sống nhân dân ở nông thôn . Các hợp tác

xã mua bán và hợp tác xã tín dụng cần được các ngành thương nghiệp quốc

doanh , ngân hàng Nhà nước ủy thác một số công việc mua , bán , lín dụng ở nông

thôn và hướng dẫn nghiệp vụ , đào tạo , bồi dưỡng cán bộ .

Củng cố các tập đoàn sản xuất và hợp tác xã sản xuất nông

nghiệp hiện có nhằm đầy mạnh sản xuất kinh doanh có hiệu quả kinh tế , báo

đảm nâng cao đời sống của tập đoàn viên và xã viên , lăng tích lũy vốn cho tát

sản xuất mở rộng , giao nộp và bán nhiều nông sản cho Nhà nước , bảo đảm tính

chất lập thề xã hội chủ nghĩa về mọi phương diện từ lỗ chức sản xuất đến quản
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lý và phân phối , bảo đảm tập đoàn sản xuất và hợp tác xã làm ăn tốt hơn so với

nông dân cá Thè . Cần tầng kết kinh nghiệm đề phát huy tác dụng của các đơn vị

tiên tiến và đặc biệt chú ý củng cố các tập đoàn sản xuất mới thành lập và các

Tập đoàn sản xuất yếu kém .

Chuẩn bị tối việc phát triển tập đoàn mới, đặc biệt là làm tốt công

tác tuyền chọn , đào tạo , bồi dưỡng cán bộ theo quy hoạch cải tạo nông nghiệp

của địa phương , làm tốt công tác quy hoạch sản xuất , quy hoạch xây dựng cơ sở

vật chất kỹ thuật và xây dựng nông thôn mới .

Tổ chức các hình thức liên tập đoàn ở những nơi hoàn thành lập thè

hóa nông nghiệp trên phạm vi cả ấp , mở rộng liên doanh đề liên kết sản xuất

giữa các tập đoàn (khớp với quy hoạch của một hợp tác xã sau này ) đề lừng bước

tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật mới, phân công lao động theo hướng chuyên môn

hóa kết hợp với hiệp tác hóa , nâng cao trình độ quản lý của cán bộ nhằm phát

triển sản xuất, mở mang ngành nghề ở nông thôn , chuẩn bị tiền đề vật chất đua )

các tập đoàn sản xuất lên hợp tác xã với quy mô thích hợp khi có

điều kiện .

Trong quá trình cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp ở các tỉnh

Nam bộ , song song với việc củng cố và phát triền các nông trường quốc doanh ,

các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp và tập đoàn sản xuất , các địa phương cần

quan tâm đúng mức đến việc phát triển kinh tế gia đình của xã viên , thực

hiện ngay từ dầu sự liên kết , hợp tác và hỗ trợ giữa kinh tế quốc doanh , kinh

tế tập thề, hình lẽ gia đình xã viên , kinh tế của những nông dân còn làm ăn cả

thè về các mặt : phương hưởng sản xuất , sử dụng lao động , chế biến nông sản ,

tiêu thụ sản phẩm ...

Đào tạo cán bộ cơ sở và tăng cường bộ máy cấp xã là những việc hết

sức cấp bách đề phục vụ cho công cuộc cải tạo nông nghiệp . Các địa phương

cần căn cứ vào quy hoạch hợp tác hóa và quy hoạch xây dựng cơ sở vật chất

kỹ thuật đề lập quy hoạch cán bộ cho từng xã . Cần thông qua phong trào quần

chúng tiến hành ba cuộc cách mạng ở nông thôn đề lựa chọn từ cơ sở những

người chỉ cốt , quyết tâm xây dựng các tồ chức sản xuất và kinh doanh lập thè .

liêm khiết , biết quản lý kinh tế , được quần chúng tín nhiệm đề dưa vào quy

hoạch đào tạo và bồi dưỡng cán bộ . Cấp tỉnh và huyện có trách nhiệm đào tạo

một đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng , chính quyền , đoàn thề , quản lý kỹ thuật

cho các xã và các cơ sở sản xuất , kinh doanh , phục vụ trong xã .

Khần trương phát triển hệ thống quốc doanh sản xuất và dịch vụ

nông nghiệp trên địa bàn huyện , phát huy ngay từ đầu vai trò chỉ đạo của kinh

tế quốc doanh huyện trong việc cải tạo và phát triển nông nghiệp , quản lý thị

trường, tín dụng ở nông thôn . Xuất phát từ quy hoạch sản xuất và cơ cấu kinh

lẽ nông, lâm , ngư , công nghiệp của lừng loại huyện mà xây dựng và hoàn chỉnh hệ

thống quốc doanh dịch vụ kỹ thuật (máy kéo , thủy nông , giống cây trồng , giống gia

súc , bảo vệ thực vật, thủ y ... ) gắn với hoạt động của lò đoàn kết sản xuất , tập

đoàn sản xuất và hợp tác xã . Kết hợp ngay từ đầu việc tổ chức sản xuất nguyên

liệu với công nghiệp chế biến , xây dựng hệ thống công nghiệp chế biến với quy

mô và trình độ kỹ thuật phù hợp , gắn công nghiệp huyện với thủ công nghiệp

ở cơ sở thành một cơ cấu được phân công , phân cấp hợp lý . Công nghiệp chế

biển huyện , ngoài chức năng sản xuất, phải vươn lên làm vai trò là chức hưởng

dẫn kỹ thuật và công nghệ cho các hợp tác xã và lập đoàn sản xuất, tạo điều

kiện cho các hợp tác xã và các tập đoàn sản xuất liên doanh, liên kết mở mang



ngành nghề , xây dựng cơ cấu nồng – công nghiệp huyện từ cơ sở . Căn cứ vào

yêu cầu sản xuất nông nghiệp và chế biến nông sản đè xây dựng các xí nghiệp và

hợp tác xã cơ khi trên địa bàn huyện làm nhiệm vụ sửa chữa và sản xuất công

cụ cải tiến , công cụ nửa cơ khi phục vụ cho cơ sở . Hoàn chỉnh hệ thống dịch vụ

lưu thông bằng cách phát triển nhanh thương nghiệp quốc doanh huyện và hợp

tác xã mua bản gắn với hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, tập đoàn sản xuất

và tồ đoàn kết sản xuất đề thực hiện tốt hợp đồng hai chiều về cung ứng vật tư

sản xuất , hàng tiêu dùng và thu mua nông sản . Cần phát triển nhanh ngân hàng

huyện và hợp tác xã lin dụng ở nông thôn ; xây dựng các cơ sở cần thiết cho

việc phát triển giáo dục , y tế , văn hóa ; hình thành từng bước những cụm (kinh .

tế – xã hội ) theo từng khu vực trên địa bàn huyện .

Phần đấu hoàn thành căn bản việc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông

nghiệp ở các tỉnh Nam bộ vào cuối năm 1985 là một nhiệm vụ rất nặng nề .

Trong thời gian tới, phong trào hợp tác hóa nông nghiệp sẽ phát triển cả chiều

rộng và chiều sâu , đòi hỏi sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng phải chặt chẽ , nhanh

nhạy và linh hoạt. Việc giành thắng lợi toàn diện trên cả hai mặt cải tạo và

phát triển nông nghiệp ở các tỉnh Nam bộ, đòi hỏi Đảng và Nhà nước tăng cường

hơn nữa sự lãnh đạo và chỉ đạo của mình. Các ngành trong khối nông nghiệp

cùng các đoàn thề quần chúng và các ngành kinh tế khác thống nhất chương

trình hoạt động , tích cực tham gia một cách thiết thực vào công tác cải tạo

nông nghiệp .

Nhận rõ tầm quan trọng của sự nghiệp cải tạo nông nghiệp , các tỉnh ủy ,

thành ủy tăng cường hơn nữa việc lãnh đạo và chỉ đạo đối với công tác này một

cách đúng mức và kịp thời. Các huyện ủy phát huy vai trò của mình là cấp lãnh

đạo trực tiếp các cơ sở , bảo đảm nâng cao hơn nữa chất lượng của phong trào

hợp tác hóa nông nghiệp . Sự nhất trí cao và tăng cường lãnh đạo và chỉ đạo

của các cấp nhằm phát huy sức mạnh tồng hợp từ trung ương đến địa phương

và cơ sở nhất định sẽ đưa phong trào tiếp tục tiến lên mạnh mẽ và vững chắc .

bảo đảm căn bản hoàn thành cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp chủ

yếu bằng hình thức lập đoàn sản xuất ở các tỉnh Nam bộ vào cuối năm 1985 với

chất lượng tốt và hiệu quả cao.
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dânNhà nước và nhân dân cùngcùng làm

C

ÁCH mạng là sự nghiệp của quần

chúng . Đánh giặc giữ nước là sự

nghiệp của quần chúng . Xây dựng

chủ nghĩa xã hội càng là sự nghiệp của

quần chúng . Với chế độ làm chủ tập

thể, nhân dân cùng Nhà nước củamình

hằngngày tham gia các hoạt động xây

dựng kinh tế , phát triển văn hóa .

Ba năm qua . Nhân dân cả nước đã

đóng góp gần hai trăm triệu ngày

công để làm thủy lợi, phát triển giao

thông vận tải nông thôn và xây dựng

các công trình văn hóa , phúc lợi .

Trong việc xây dựng công trình thủy

lợi ở Nghĩa bình , Nhà nước đã đầu tư

03 triệu dòng , nhân dân đóng góp 60

triệu dòng . Về xây dựng cơ bản ở Hải

phòng, trung ương đã cấp vốn là 100

triệu đồng , địa phương đóng góp 300

triệu dòng. Đề đào hai con kênh bằng

cơ giỏi ở huyện Chợ mới (An giang ),

ủy ban nhân dân huyện đã đầu tư

5SS 000 dòng , nhân dân đã đóng góp 1

triệu 85 vạn dòng . Trong phong trào

Tết trồng cây 20 năm qua , nhân dân

đã trồng được 2 tỷ cây , tương đương

với khoảng 1 triệu héc ta rừng , lăng

thu nhập cho hợp tác xã và đem lại

nhiều lợi ích cho xã hội. Phong trào

nhân dân trồng dâu nuôi tắm , ươm tơ

dệt lụa mở ra ở hàng trăm huyện đã

góp phần tăng thêm vải mặc ở các địa

phương đó . Về công nghiệp ,nhiều nơi

ở Quảng nam - Đà nẵng nhân dân đã

đóng góp gần 50 % vốn với Nhà nước

dễ xây dựng công trình thủy điện , cơ

sở sản xuất hàng tiêu dùng và hàng

xuất khẩu . Đề xây dựng công trình

thủy điện Trị an , cho đến nay nhân

dân đã đóng góp trên 200 triệu đồng .

Trong sự nghiệp giáo dục, văn hóa ,

y tế ở nhiều huyện , nhân dân đã góp

công sức, vật liệu đề sửa chữa và xây

dựng trường học , lớp mẫu giáo , nhà

trẻ , bệnh xá , nhà văn hóa... Phong

trào trồng và sử dụng thuốc ta phát

triển rộng rãi , đến nay trong cả nước

đã có hơn 3000 xã và gần 100 huyện ,

quận đạt tiêu chuẩn về trồng và sử

dụng thuốc ta ...

Thực tiễn chứng minh khả năng của

quần chúng nhân dân là to lớn và vô

tận . Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa

xã hội không thể chỉ là công việc của

các cơ quan Nhà nước , của các cơ sở

kinh tế quốc doanh mà là sự nghiệp

của nhân dân , sự nghiệp của Nhà nước

và nhân dân cùng làm . Đây chính là

bài học cơ bản của chúng ta về phát

huy chế độ làm chủ tập thể và sử

dụng sức mạnh tổng hợp .

Nội dung của phương châm Nhà

nước và nhân dân cùng làm là , có

những công việc do Nhà nước trực

tiếp làm và nhân dân tham gia . Có

những công việc do nhân dân trực

tiếp làm và Nhà nước giúp đỡ . Có

những công việc do Nhà nước làm

một phần và nhân dân làm một phần ,

và có những công việc do Nhà nước

và nhân dân cùng trực tiếp làm .

Phương châm Nhà nước và nhân dân



cùng làm còn bao gồm cả nội dung

trung ương , địa phương và cơ SƠ

cùng làm , quốc doanh , tập thể và gia

đình cùng làm ...

Tinh thần của phương châm Nhà

nước và nhân dân cùng làm là theo

quy hoạch và kế hoạch chung, việc gì

nhân dân có thể làm được , làm tốt

thì đề nhân dân làm , giúp nhân dân

làm . Việc gì địa phương có thể làm

được , làm tốt thì đề địa phương làm ,

trung ương không nên ôm đồm , bao

biện . Việc gì tập thể có thể làm được ,

làm tốt thì đề tập thể làm . Việc gì gia

đình có thể làm được , làm tốt thì

giúp đỡ gia đình làm .

Ý nghĩa của việc thực hiện phương

châm Nhà nước và nhân dân cùng

làm là nhằm đề cao trách nhiệm và

phát huy quyền làm chủ của nhân

dân trong việc phát triển kinh tế và

văn hóa , cải thiện đời sống , làm cho

nhân dân hiều rằng , chính họ phải

làm chủ , phải tự lo lấy cuộc sống của

mình dưới sự lãnh đạo của Đảng và

quản lý của Nhà nước , chứ không ỷ

lại vào Nhà nước . Mặt khác , còn

nhằm khắc phục tình trạng tập trung

quan liêu của bộ máy Nhà nước .

Nông nghiệp là mặt trận hàng đầu

trong chặng dường trước mắt và đang

thu hút trên dưới 70% lao động xã

hội. Cho nên để thực hiện tốt phương

châm Nhà nước và nhân dân cùng

làm, trước hết phát triển nông nghiệp

toàn diện bao gồm 6 ngành nghề

chính là : sản xuất lương thực ; trồng

cây công nghiệp ; chăn nuôi gia súc ,

gia cầm ; trồng cây gây rừng ; nuôi

trồng thủy sản ; làm tiểu công nghiệp ,

thủ công nghiệp . Ra sức xây dựng

huyện , làm cho huyện thật sự trở

thành địa bàn để tổ chức lại sản xuất ,

tiến hành đồng thời 3 cuộc cách

mạng ở nông thôn , chăm lo đời sống

vật chất và văn hóa của nhân dân .

Kết hợp sức mạnh của cả nước với

sức mạnh của huyện đề từng buộc

tạo ra cơ cấu nông - công nghiệp

huyện và góp phần vào sự nghiệp

công nghiệp hóa nước nhà . Hiện nay

và trong nhiều năm tới , thủy lợi vẫn

là biện pháp hàng đầu để phát triển

nông nghiệp . Vì vậy, đề tiếp tục thực

hiện tốt phương châm Nhà nước và

nhân dân cùng làm thủy lợi, cần kế

hoạch hóa việc xây dựng , bảo đảm

nghiêm ngặt các quy trình kỹ thuật

trong thiết kế cũng như thi công , phát

huy sức mạnh tập thể của nhân dân

cả trong xây dựng và khai thác . Cần

định rõ phạm vi trách nhiệm của Nhà

nước và nhân dân trong từng loại

công trình , có chính sách huy động

và sử dụng tiết kiệm sức người, sức

của của nhân dân . Phát triển mạnh

mẽ các phong trào nhân dân cùng

Nhà nước khai hoang , xây dựng vùng

kinh tế mới , sản xuất vật liệu xây

dựng , trồng dâu nuôi tằm , trồng bông

dệt vải đề tự túc một phần về mặc .

Kết hợp phát triển nông nghiệp

với lâm nghiệp là một chủ trương

quan trọng trong việc phát triển nông

lâm nghiệp . Dưới chế độ ta , rừng là

tài sản của toàn dân . Sự nghiệp bảo

vệ và phát triển rừng là sự nghiệp

của nhân dân . Chonên dẻ nhanh chóng

phủ xanh đất trống , đồi trọc , thực

hiện phương thức nông - lâm kết hợp ,

trải rộng thảm thực vật rừng trên

khắp đất nước, cần đẩy mạnh công

tác giao đất , giao rừng cho hợp tác

xã quản lý , giao đất, giao rừng cho

từng gia đình xây dựng vườn rừng

và kinh doanh rừng theo quy hoạch ,

kế hoạch và chính sách của Nhà nước .

Tiếp tục đẩy mạnh Tốt trong cây , và

mở rộng phong trào nhân dân trong

cây gây rừng trong cả nước . Kết hợp

quy hoạch trồng cây gây rừng với kể

hoạch sản xuất nông nghiệp , phát

triển kinh tế , khuyến khích nhân

dân trong bất cứ loại cây gì xét thấy

có lợi .

Phát triển công nghiệp phe và Điều

công nghiệp , thủ công nghiệp Nẻ cùng
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với nông nghiệp tạo ra các điều kiện

kinh tế trực tiếp cho công nghiệp hóa

xã hội chủ nghĩa là một chủ trương

quan trọng trong đường lối kinh tế

của Đảng . Vì vậy , dễ thực hiện tốt

phương châm Nhà nước và nhân dân

cùng làm , cần phát triển công nghiệp

nhẹ theo hướng phổ cập từ công

nghiệp trung ương đến công nghiệp

địa phương và tiêu công nghiệp , thủ

công nghiệp , từ quy mô lớn đến quy

mỏ vừa và nhỏ , từ kỹ thuật hiện đại

đến kỹ thuật thô sơ , từ sản xuất lập

trung đến sản xuất phân tán . Từ sản

xuất nhỏ đi lên , phát triển tiều công

nghiệp, thủ công nghiệp có nhiều tác

dụng, vì không đòi hỏi phải có những

dự trữ lớn của Nhà nước mà có thể

huy động dược vốn của nhân dân và

thu hút được nhiều lao động , do đó

thực hiện tốt phương châm Nhà nước

và nhân dân cùng làm , quốc doanh ,

tập thể và gia đình cùng làn Cần

phát triển rộng rãi tiểu công nghiệp ,

thủ công nghiệp ở thành thị và nông

thôn , và tùy theo tính chất, đặc điểm

của từng ngành nghề , từng mặt hàng ,

từng dịch vụ mà vận dụng các hình

thức tổ chức và cải tạo một cách thích

hợp . Phương hướng sản xuất kinh

doanh của tiểu công nghiệp , thủ công

nghiệp là kết hợp chuyên môn hóa

với đa dạng hóa sản xuất. Mỗi hợp

tác xã cần có kế hoạch rèn luyện tay

nghề , đầu tư kỹ thuật nhằm đẩy mạnh

sản xuất một vài mặt hàng chính có

truyền thống với số lượng ngày càng

nhiều , chất lượng ngày càng tốt đề có

thể chiếm được thị trường , làm cho

tên tuổi các mặt hàng này gắn liền

với tên tuổi của hợp tác xã ; mặt khác ,

phải làm thêm nhiều mặt hàng phòng

phú nhằm đáp ứng yêu cầu của thị

thường và nâng cao đời sống của xã

viên .

Phát triển giao thông vận tải là

điều kiện quan trọng đề bảo đảm sản

xuất, phục vụ dời sống và củng cố

quốc phòng . Đề có thể phát triển

nhanh giao thông vận tải , cùng với

việc Nhà nước đầu tư vốn và tập

trung sức xây dựng các công trình

quan trọng như dường sắt , đường bộ ,

mở rộng vận tải viễn dương, cần huy

động các địa phương và nhân dân góp

tiền của và công sức dễ phát triền

giao thông nông thôn , giao thông

miền núi, vận tải đường sông , tổ chức

sản xuất và sử dụng rộng rãi các

phương tiện vận tải thô sơ và cải tiền .

Ngoài ra , cần có kế hoạch huy động

nhân dân tham gia bảo vệ giao thông .

góp phần sửa chữa kịp thời dường

sá , cầu cống khi bị hư hỏng .

Đây mạnh xuất khầu đề nhập khẩu

là một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến

lược trong toàn bộ hoạt động kinh tế .

Đề dây mạnh xuất khẩu , ngoài việc

tập trung sức sản xuất một số mặt

hàng chủ lực có khối lượng lớn , giá

trị cao , còn phải tận dụng tất cả những

cái gì có thể xuất khẩu được theo

phương châm “ góp gió thành bão .

đề xuất khẩu tăng thêm ngoại lệ . Vì

vậy , cần thực hiện tốt phương châm

Trung ương và địa phương , Nhà nước

và nhân dân cùng làm hàng xuất

khẩu . Vận động nhân dân tiết kiệm

tiêu dùng đề xuất khẩu , nhà nhà làm

hàng xuất khẩu , người người làm

hàng xuất khẩu . Trong những năm

trước mắt , phấn đấu mỗi lao động

mỗi năm đề từ 50 đến 100 ngày công

làm hàng xuất khẩu và mỗi người dân

làm ra từ 100 – 200 đồng hàng xuất

khẩu .

--
Chiến lược kinh tế xã hội đòi hỏi

không những chỉ phát triển kinh tế

mà phải phát triển toàn diện : kinh

tế , văn hóa , xã hội nhằm ổn định và

nâng cao từng bước đời sống vật chất ,

văn hóa của nhân dân . Cho nên cần

thực hiện rộng rãi phương châm

trung ương và địa phương. Nhà nước

và nhân dân cùng làm trong lĩnh vực

văn hóa , giáo dục , y tế . Tiếp tục vận

động nhân dân góp công , góp của xây

dựng nhà trẻ , lớp mẫu giáo, trường

học , nhà văn hóa và các công trình
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phúc lợi khác . Đẩy mạnh

vệ sinh phòng bệnh , hoàn

điềm các công trình y tế .

phong trào

thành dứt

Đề thực hiện tốt phương châm Nhà

nước và nhân dân cùng làm , cần sử

dụng tốt các thành phần kinh tế theo

hưởng : không ngừng củng cố và tăng

cường vai trò chủ đạo của kinh tế

quốc doanh , thực hiện quyền tự chủ

kinh doanh của các đơn vị kinh tế

-nhằm làm cho kinh tế quốc doanh trở

thành những tấm gương về năng suất ,

chất lượng và hiệu quả ; khuyến khích

phát triển và nâng cao chất lượng

của kinh tế tập thể, có những chính

sách đúng đắn , bảo dám làm ăn tập

thề tốt hơn cả thể ; sử dụng dùng dẫn

kinh tế tư nhân , phát huy mặt tích

cực , hạn chế mặt tiêu cực, hướng họ

sản xuất kinh doanh theo quỹ đạo của

chủ nghĩa xã hội . Khuyến khích phát

triển kinh tế gia đình là cách động

viên nhân dân làm kinh tế và thực

hiện phương châm Nhà nước và nhân

dân cùng làm một cách triệt đề nhất.

Cần phát triển kinh tế gia đình ở

nông thôn theo cơ cấu trồng cây , nuôi

cá , chăn nuôi gia cầm , gia súc và

phát triển các ngành nghề thủ công .

Kinh tế gia đình ở thành thị trước

hết là thủ công nghiệp , gia công , dịch

vụ ... và sản xuất thêm rau quả , thực

phẩm ở những nơi có điều kiện . Đề

khuyến khích kinh tế gia đình phát

triển , Nhà nước cần giúp đỡ như cho

vay vốn , cung cấp giống , thức ăn gia

súc , viện trợ kỹ thuật... Mặt khác ,

các xí nghiệp và hợp tác xã phải quan

tâm chỉ đạo và giúp dỡ kinh tế gia

đình một cách thỏa đáng .

Đề thực hiện tốt phương châm Nhà

nước và nhân dân cùng làm , trung

ương , địa phương và cơ sở cùng làm ,

quốc doanh , tập thể và gia đình cùng

làm , cần dỗi mới quản lý kinh tế , xóa

bỏ lõi quản lý hành chính bao cấp ,

thực hiện quản lý kinh doanh xã hội

chủ nghĩa , nhằm bảo đảm tinh thần

làm chủ và phát huy cao độ sức sáng

tạo của quần chúng nhân dân .

Thực tiễn khoán mới trong nông

nghiệp , khoán gọn trong xây dựng cơ

bản và việc mở rộng trả lương khoán ,

lương sản phẩm trong công nghiệp đã

chứng minh rằng , “ giao khoán * là

một cơ chế tốt , vì nó thật sự bảo đảm

quyền làm chủ của người lao động

cũng như của các đơn vị kinh tế , gắn

được lợi ích chung với lợi ích cả

nhân , động viên được nhiệt tình lao

động của quần chúng . Để thực hiện

tốt phương châm Nhà nước và nhân

dân cùng làm , trung ương và địa

phương cùng làm , cần hoàn chỉnh chế

độ khoán sản phẩm trong nông

nghiệp , mở rộng cơ chế giao khoán

ra các lĩnh vực khác một cách thích

hợp.

Tiếp tục nghiên cứu , bổ sung tiến

tới hoàn chỉnh hệ thống chính sách

kinh tế , nhất là các chính sách về dòn

bầy kinh tế nhằm kết hợp hài hòa

các lợi ích kinh tế . Về vấn đề này,

một mặt, chúng ta yêu cầu các địa

phương và người lao động phải đặt

lợi ích cả nước và phải đặt lợi ích

chung lên trên hết ; mặt khác, chúng

ta cũng phải hết sức quan tâm và

khuyến khích thỏa dáng đối với lợi

ích của các địa phương và lợi ích

trực tiếp của từng người lao động .

Các địa phương và người lao động có

lợi ích thì mới hăng hái dây mạnh

sản xuất , khai thác mọi tiềm năng

đem lại nhiều lợi ích cho toàn xã hội.

Cần có cơ chế làm cho lợi ích chung

và lợi ích riêng thể hiện cùng chiều

và tỷ lệ thuận với nhau , dề khi các

địa phương và người lao động hành

động theo lợi ích của mình thì cũng

đồng thời thực hiện lợi ích chung của

toàn xã hội .

Cần có chính sách quy định rõ mỗi

quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân

như công việc gì thì Nhà nước làm ,

( Xem tiếp trang (3 )
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Chủ nghĩa Lê - nin –

chủ nghĩa Mác trong thời đại chúng ta

NGUYỄN ĐỨC BÌNH

ỨC tranh chính trị toàn cảnh của

thế giới ngày nay là ba dòng

thác cách mạng không ngừng lớn

mạnh , tiếp tục tiến công chủ nghĩa

đế quốc . giành những thắng lợi

từng bước ; còn chủ nghĩa đế quốc

mặc dù cố hết sức phản kích hòng

giành lại những vị trí đã mất, vẫn

không đảo ngược được tình thế về

căn bản , ngày càng lún sâu vào cuộc

khủng hoảng toàn diện , sâu sắc nhất,

không lối thoát. Hệ thống các nước

xã hội chủ nghĩa- nhân tố quyết định

sự phát triển xã hội loài người, ngày

càng tỏ rõ sức sống mãnh liệt , tính

hơn hẳn so với hệ thống tư bản để

quốc chủ nghĩa . Ngày nay , phong

trào cộng sản đang là phong trào chính

trị có ảnh hưởng rộng lớn , sâu sắc

nhất, là đội quân tiên phong của các

Lực lượng tiến bộ trong cuộc đấu

tranh nhằm cải tạo thế giới theo

hướng cách mạng . Sức mạnh và cuộc

diễu hành chiến thắng của ba dòng

thác cách mạng của thời đại là bằng

chứng hùng hồn về sức sống vô tận ,

tính sáng tạo , ý nghĩa quốc tế của

chủ nghĩa Mác – Lê -nin . Những từ

tướng cộng sản chủ nghĩa hấp dẫn

hàng nghìn triệu trái tim , khối óc

loài người không chỉ với tư cách là

thế giới quan duy nhất khoa học mà

hơn thế , còn bằng cả một phong trào

chính trị rộng lớn trên các lục địa ,

nhất là bằng chủ nghĩa xã hội hiện

thực tồn tại với tính cách một hệ

thống thế giới, ở đó giai cấp công

nhân , nhân dân lao động và các dân

tộc trước đây bị áp bức đã làm chủ

vận mệnh của mình , làm chủ xã hội,

làm chủ quá trình phát triển lịch sử .

Tất cả điều đó đang đem lại niềm

tin , nguồn cổ vũ to lớn cho các dân

tộc đang đấu tranh vì hòa bình , độc

lập dân tộc , dân chủ và tiến bộ xã hội.

Thực tiễn lịch sử đó khiến kẻ thù

của chúng ta rất lo lắng . Chúng đang

tìm mọi cách hòng ngăn chặn ảnh

hưởng của học thuyết Mác – Lê -nin .

Chủ nghĩa đế quốc , các thế lực phản

động quốc tế , các phần tử cơ hội, xét

lại đủ mọi màu sắc đang điên cuồng

đẩy mạnh cuộc đấu tranh tư tưởng

lý luận chống chủ nghĩa Mác

nên hòng phối hợp với việc gây lại

không khí chiến tranh lạnh , tiến hành

các hoạt động phá hoại tử nội bộ các

nước xã hội chủ nghĩa và phá hoại

sự đoàn kết quốc tế của những người

cộng sản .

Lê-

Mặt khác , bản thân quá trình đi

lên mớimẻ và không ít khó khăn của

các nước xã hội chủ nghĩa , sự lớn
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mạnh không ngừng của các phong

trào dân tộc , dân chủ , sự phát triển

như vũ bão của cách mạng khoa học-

kỹ thuật, tất cả những quá trình đó

cũng kéo theo hàng loạt những quan

niệm , những khuynh hướng tư tưởng

mới mà không phải bao giờ qua đó

người ta cũng dễ dàng phàn rõ ranh

giới giữa cách mạng và phản cách

mạng , sáng tạo và cơ hội, tiến bộ và

phản động .

Toàn bộ tinh hình trên đặt cho

những người cộng sản nhiệm vụ phản

tích sâu sắc trên quan diện khoa học

vững chắc những hiện tượng và văn

đề mới , đấu tranh không khoan

nhượng và có hiệu quả chống các

trào lưu phản mác xít dưới mọi màu

sắc . Một hướng chính mà kẻ thù tiến

hành công kích chủ nghĩa Mác – Lê-

nin và chống cộng là xuyên tạc chủ

nghĩa Lê- nin , phủ nhận chủ nghĩa

Lê- nin như một học thuyết có tính

quốc tế phổ biên , phủ nhận sự thống

nhất giữa chủ nghĩa Lê -nin và chủ

nghĩa Mác . Kẻ thù của chúng ta biết

rất rõ rằng tất cả những chiến công

vĩ đại của các đảng cộng sản và nhân

dần lao động trên thế giới đều gắn

liền với tên tuổi, sự nghiệp và học

thuyết của Lê -nin , rằng phủ nhận chủ

nghĩa Lê-nin có nghĩa là phủ nhận

chính ngay chủ nghĩa Mác , có nghĩa

là trên thực tế phủ nhận chủ nghĩa

xã hội hiện thực, là chia rẽ phong

trào cộng sản và công nhân quốc tế ,

là đánh lạc hướng đấu tranh của

quân chúng ở các nước từ bản phát

triển và các phong trào giải phóng

dân tộc và độc lập dân tộc , là chống

Liên xô – quê hương của chủ nghĩa-

Lê-nin , thành trì của cách mạng thế

giới ; là chống cộng đồng xã hội chủ

nghĩa thế giới nhân tố quyết định

sự phát triển xã hội loài người trong

thời đại ngày nay. Vì vậy , bảo vệ

chủ nghĩa Lê -nin , bảo vệ sự thông

nhất nội tại vốn có của chủ nghĩa

Lê -nin , bảo vệ Liên xô và cộng

đồng xã hội chủ nghĩa , bảo vệ sự

Mác
---

--

đoàn kết quốc tế của các lực lượng

cách mạng , đấu tranh chống mọi thủ

đoạn của kẻ thù giai cấp và kẻ thù tư

tưởng từ phía chủ nghĩa đế quốc và

phản động quốc tế cũng như ngay

trong phong trào cộng sản và công

nhân , điều đó đã và vẫn là nhiệm vụ

hàng đầu không thể lơ là của tất cả

các đảng mác xít− lê nin nit .

V.I. Lê-nin là người kế tục và phát

triển những tư tưởng lý luận của

Mác trong thời đại chúng ta . Chủ nghĩa

Lê -nin chính là chủ nghĩa Mác trong

thời đại đế quốc chủ nghĩa và cách

mạng vô sản , thời đại sụp đỗ của chủ

nghĩa tư bản và thắng lợi của chủ

nghĩa xã hội, thời đại quá độ của loài

người từ chủ nghĩa tư bản lên chủ

nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản

trên phạm vi toàn thế giới.

Hoạt động trong hoàn cảnh đế quốc

chủ nghĩa , ngay từ những ngày dâu

cuộc đời cách mạng, Lê-nin đã dứt

khoát chọn con đường theo Mác , lấy

chủ nghĩa Mác làm phương pháp lý

luận , lấy hiện thực nước Nga và chủ

nghĩa tư bản thế giới làm đối tượng

phân tích , từ đó xây dựng nên học

thuyết cách mạng tuyệt vời cho giai

cấp vô sản . Vạch rõ ý nghĩa lớn lao

của lý luận , của hệ tư tưởng đối với

phong trào cách mạng và công cuộc

giải phóng xã hội , Lê -nin viết :

« Không có lý luận cách mạng thì

cũng không thể có phong trào cách

mạng ” (1 ), hơn nữa “ không thể có

một lý luận cách mạng nào ngoài chủ

nghĩa Mác cả » ( 2 ) . Ngay trong các

tác phẩm đầu tay của Người , chúng

ta đã dễ dàng nhận thấy lập trưởng

kiên quyết của Lê -nin trong việc đấu

tranh chống ở những người phê phán

Mác » , gắn liên lợi ích căn bản của

( 1 ) V.I Lê-nin : Toàn tập tiếng Việt , Nxb Tiến

bở , Mát - xcơ - va . 1978 , tập 6 , a . 30 .

( 2 ) * 1. Lê-nin : Sách đã dẫn , tập 1. tr . 423 .
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phong trào vô sản với cuộc đấu tranh

chống hệ tư tưởng tư sản và mọi tư

tưởng phản động . Lê-nin coi việc bảo

vệ sự trong sáng của học thuyết Mác

và đấu tranh chống hệ tư tưởng tư

sản là điều kiện tất yếu đề phát triển

sáng tạo chủ nghĩa Mác , xây dựng

đảng kiều mới của giai cấp công nhân ,

thống nhất các lực lượng vô sản quốc

tế vì thắng lợi của cách mạng .

Lê -nin đã tiếp thu rất cặn kẽ , sâu

sắc toàn bộ tư tưởng của Mác và Ăng-

ghen , làm phong phú thêm chủ nghĩa

Mặc trên cả ba bộ phận cấu thành :

triết học , kinh tế chính trị và chủ

nghĩa xã hội khoa học . Trong sự da

dạng của tư duy và tầm cỡ rộng lớn

của các kiến thức khoa học bao quát

nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội,

nổi bật lên phép biệp chứng duy vật

như là hạt nhân tư tưởng lý luận

của Lê-nin , tấm gương sáng ngời có

một không hai của Người về thái độ

trung thành và sáng tạo đối với chủ

nghĩa Mác . Vận dụng và phát triển

sáng tạo phép biện chứng mác xít vào

điều kiện cụ thề của nước Nga và thể

giới khi đó , Lê -nin đã khẳng định

trong thời đại đế quốc chủ nghĩa ,

những mâu thuẫn giữa vô sản và tư

sản chẳng những không dịu đi, trái

lại càng gay gắt thêm , một cuộc cách

mạng chính trị có tổ chức do giai cấp

công nhân lãnh đạo nhằm lật đổ chế

độ cũ , thiết lập chuyên chính cách

mạng của giai cấp vô sản là một tất

yếu không tránh khỏi . Lê -nin đã rút

ra kết luận lỗ gích rằng chủ nghĩa để

quốc là « đêm trước của cách mạng

vô sản » và sự sụp đổ của chủ nghĩa

tư bản có thể diễn ra và phải diễn ra

trước hết trong một nước , như nước

Nga , không phải đợi cách mạng vô

sản nổ ra ở tất cả các nước .

Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng

Mười, từ di sản lý luận vĩ đại của

Mác và Ăng-ghen về hình thái xã hội

cộng sản chủ nghĩa và quá trình sinh

đẻ » ra xã hội mới, Lê-nin đã luận

giải một cách toàn diện bản chất và

những nhiệm vụ của thời kỳ quá độ

từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã

hội . Luận điềm về khả năng các nước

lạc hậu có thề quá độ thẳng lên chủ

nghĩa xã hội không qua giai đoạn

phát triển tư bản chủ nghĩa , là đóng

góp quan trọng của Lê -nin làm sáng

tỏ những dự đoán của Mác và Ăng-

ghen , thể hiện sự sáng tạo tuyệt vời .

phép biện chứng về sự phát triển nhảy

vọt của lịch sử loài người trong điều

kiện lịch sử mới.

Trước sự phức tạp của hiện thực

nước Nga cuối thế kỷ XIX mà những

người thuộc phái dân túy , phái kinh

tế , những nhà xã hội học chủ quan

không sao hiểu nổi , thì Lê-nin , nhờ

có tư duy lý luận kiệt xuất , quán

triệt sâu sắc phương pháp mác xít , đã

a mổ xẻ » toàn diện cơ thể xã hội Nga ,

làm sáng tỏ hơn nữa học thuyết của

Mác về quả trình phát sinh , phát

triển và diệt vong tất nhiên của chủ

nghĩa tư bản . Tác phẩm & Chủ nghĩa

đế quốc – giai đoạn tột cùng của chủ

nghĩa tư bản » , có thể nói , là tập 5

của bộ « Tư bản » . Kết luận chủ nghĩa

tư bản độc quyền Nhà nước là « sự

chuẩn bị vật chất đầy đủ nhất cho

chủ nghĩa xã hội, là phòng chờ đi vào

chủ nghĩa xã hội, là nấc thang lịch sử

mà giữa nó (nấc thang đó ) với nấc

thang được gọi là chủ nghĩa xã hội

thì không có một nấc nào ở giữa

cả » (3 ) là luận điểm hết sức cách

mạng và khoa học của Lê-nin mà thực

tế hôm nay của chủ nghĩa tư bản

lũng đoạn Nhà nước chẳng những

không thể bác bỏ , trái lại , càng chứng

minh rõ hơn tính chính xác của nó .

Khi cách mạng đã giành được

chính quyền , với cương vị người lãnh

đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước

xô viết, Lê-nin dã vận dụng và phát

triển sáng tạo trên thực tiễn và cả

trên lý luận những tư tưởng của Mác .

( 3 ) V.I. Lê -nin : Sách đã dẫn. 1976 , tập 34 .

tr. 258.
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Áng- ghen trong các lĩnh vực cải tạo

xã hội cũ , xây dựng và quản lý xã

hội mới.

Học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa

học của Mác - Ăng-ghen được Lê -nin

phát triển lên một trình độ cao mới .

cực kỳ phong phú và sinh động , trang

bị cho những người cách mạng Nga

và phong trào cộng sản quốc tế hệ

thống lý luận khoa học về chiến lược ,

sách lược cách mạng , vũ khí đầu .

tranh thắng lợi chống mọi khuynh

hướng cơ hội chủ nghĩa hữu và « tả »

khuynh . Từ những phân tích mâu

thuẫn trong xã hội Nga và tình hình

thế giới , vận dụng vào những điều

kiện lịch sử mới những tư tưởng của

Mác về cách mạng bạo lực , về sự tất

yếu phải dập tan chính quyền Nhà

nước tư sản , thiết lập chuyên chính

vô sản , về các phương pháp tiến hành

cách mạng và các hình thức đấu

tranh ... , Lê-nin đã trang bị cho giai

cấp công nhân và nhân dân lao động

Nga những tri thức cách mạng cần

thiết dễ từng bước tiến lên giành

chính quyền . Thắng lợi vĩ đại của

Cách mạng Tháng Mười trở thành

mẫu mực có một không hai về sự chỉ

đạo chiến lược và phương pháp cách

mạng . Cứng rắn trong những vấn đề

có tính nguyên tắc và linh hoạt cao

độ trong sách lược cụ thể , đó là đặc

trưng tiêu biểu ở Lê-nin trong quá

trình chỉ đạo cách mạng .

Công lao to lớn nhất của Lê-nin là

đã kết hợp thống nhất hoạt động lý

luận với thực tiễn cách mạng dẫn đến

sáng lập và xây dựng Đảng bốn sẽ

vich Nga . Người đã sớm luận giải và

dấu tranh cho vai trò lãnh đạo của

giai cấp vô sản ngay trong điều kiện

cách mạng dân chủ tư sản . Người đã

đặt nền móng lý luận – tư tưởng và

tự mình xây dựng nên dáng vô sản

kiều mới dầu tiên . Lê -nin luôn đòi hỏi

những người cộng sản sự giác ngộ lý

luận cách mạng , tính tổ chức cao ,

sống sâu trong quần chúng , lòng dũng

-

cảm , đức hy sinh , xả thân vì sự nghiệp

cách mạng . Trong điều kiện Đảng

lãnh đạo chính quyền , Người yêu

cầu phải nghiêm khắc ngăn ngừa

bệnh quan liêu , xa rời quần chúng .

phải không ngừng nâng cao năng

lực lãnh đạo của Đảng , đặc biệt là

trong lĩnh vực quản lý kinh tế

xã hội .

--

Trên tất cả những vấn đề cơ bản ,

Lê -nin đã rất mực trung thành với

chủ nghĩa Mác , trung thành theo

nghĩa chính xác nhất , có nghĩa không

phải là lắp lại từng câu, từng chữ

mà là trung thành với tinh thân cốt

lõi , với cái tạo thành linh hồn sống

của chủ nghĩa Mác, đó là phương pháp

lý luận của Mác . Cái đó là duy nhất

có sức sống bên vững , phổ biến .

Trung thành với nội dung ý nghĩa

như thế tự nó bao hàm và dòi hỏi sự

sáng tạo . Người đã nhận thấy sức hấp

dẫn không gì cưỡng nổi của chủ nghĩa

Mác chính ở chỗ nó kết hợp trong

bản thân mình tính khoa học nghiêm

ngặt với tính cách mạng cao độ . Theo

tinh thần ấy, mọi tư tưởng lý luận

của chủ nghĩa Mác đều được Lê-nin

vận dụng , phân tích và rút ra những

kết luận mới từ trong những điều

kiện lịch sử cụ thể . Cái chung thông

qua cái riêng mà trở nên sinh động ,

phong phú . Phương pháp lý luận mác

xít trong tay Lê-nin trở nên công cụ

kỳ diệu cho phép tìm ra các giải pháp

cụ thể cho mọi tình hình cụ thể . Tính

sáng tạoấy bắt nguồn từ chính thực

chất cách mạng và khoa học của chủ

nghĩa Mác. Cách mạng là sáng tạo ,

cách mạng dòi hỏi phải thật sự khoa

học . Mà bản tính của khoa học , chân

chính khoa học , là cách mạng, là sáng

tạo , là động lực của đồi mới tiến bộ .

Những nguyên lý đã có , khi vận dụng

vào điều kiện lịch sử mới , có thể đưa

lại những kết luận mới, đôi khi

dường như trái ngược với kết luận

cũ . Không nên ngại ngần vì điều đó .

Thông qua thực tiễn mới mà khái quát

nên những nguyên lý mới. Sáng tạo
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là sản phẩm và đòi hỏi tất yếu của

sự trung thành ; không thể thật sự

trung thành nếu thiếu sáng tạo . Ở

Lê -nin (cũng như ở Mác , ở Ăng-ghen ),

tập trung những phẩm chất vừa của

nhà bác học , vừa của nhà cách mạng ,

chiến đấu không mệt mỏi vì sự nghiệp

của giai cấp công nhân . Song thực

chất vấn đề không chỉ ở cá nhân Lê-

nin mà chủ yếu ở chỗ hệ thống những

tư tưởng lý luận của Người, trong bản

chất, là sự thống nhất của tính cách

mạng và tính khoa học và vì vậy chủ

nghĩa Lê-nin với chủ nghĩa Mác là

một , nó là sự tiếp tục lô gích của chủ

nghĩa Mác , là chủ nghĩa Mác trong

thời đại chúng ta .

Sự thật hiển nhiên đó hoàn toàn

bác bỏ những luận điệu xằng bậy ,

phản khoa học , phủ nhận tính thống

nhất hữu cơ , nội tại vốn có ở chủ

nghĩa Mác - Lê-nin với tư cách một

học thuyết hoàn chỉnh của giai cấp

công nhân cách mạng . Bản thân việc

hoài nghi tính thống nhất đó , thậm

chí không thừa nhận ngay cả chủ

nghĩa Mác như một hệ thống lý luận

hơn chỉnh , tự nó đã bóc trần tính

chặt giả dối, thù địch của những nhà

« Mác học Một thời E. Béc- xtanh ,

C. Cau -xky… , đã có tình dựng nên

những « mâu thuẫn » trong chủ nghĩa

Mác , bịa ra những câu chuyện hoang

đường về sự đối lập giữa Mác “ trẻ ”

và Mác già » , giữa Mác và Ăng-ghen ,

giữa những quan điểm của Lê -nin

với chủ nghĩa Mác . Đương thời, Lê-

nin đã giáng cho những phần tử cơ

hội , xét lại ấy những đòn phê phán

đích đáng . Từ đầu những năm

chúng ta lại thấy xuất hiện không ít

những luận điệu phản động, yêu rao

về “ chủ nghĩa Mác đã nguyên » hoặc

về “ tính đa dạng của chủ nghĩa

Mác . Thủ đoạn của chúng rất tinh vi ,

ra về khoa học , thực chất là khoa học

giả hiệu . Bằng cách gộp chung vào

chủ nghĩa Mác từ Lê-nin và những

người cộng sản , đến những người dân

chủ - xã hội, từ bọn từ rốt hết đến

70

bọn xét lại , bọn cơ hội đủ loại, chúng

bác bỏ chủ nghĩa Lê-nin với tính cách

là sự kế tục lô gích và sự phát triển

tiếp tục chủ nghĩa Mác một cách hợp

quy luật, chúng coi chủ nghĩa Lê -nin

chỉ như một trong vài chục trao

lưu ” ngang nhau trong « nội bộ » chủ

nghĩa Mác . Có kẻ đã từng tuyên bố

rằng « không có “ chủ nghĩa Mác Lê-

nin » thống nhất nữa ; không có con

đường phát triển liên tục giữa Mác

và những cuốn sách giáo khoa xô việt

hiện đại… .. , ngược lại , có sự khác

nhau hiển nhiên , rõ ràng giữa chủ

nghĩa Mác , chủ nghĩa Lê-nin , chủ

nghĩa Xta -lin và những quan niệm

sau Xta -lin » , rằng chủ nghĩa Mác đã

phân hóa thành ba dòng : chủ nghĩa

cộng sản kiều Liên xô , học thuyết

Mao Trạch Đông và chủ nghĩa cộng

săn cải lương gồm « chủ nghĩa xã hội

nhân đạo ” , « chủ nghĩa xã hội dân

chủ » , « chủ nghĩa xã hội trí thức * ,

“ chủ nghĩa xã hội nhân dân » v.v.

(V , Lê-ôn -hác , 1970 ) . Thực chất đó

chỉ là mưu toan tạo ra một mở hồ lớn

chiết trung các lý thuyết xã hội cải

lương , tư sản của những kẻ giả danh

chủ nghĩa Mác , ngay từ đầu đã là

những trào lưu chống chủ nghĩa Mác ,

chống chủ nghĩa Lê-nin . Những cái

gọi là « chủ nghĩa Mác mới », « chủ

nghĩa Mác nửa sau thế kỷ XX », « chủ

nghĩa Mác Trung quốc hóa » của Mao

Trạch Đông ,Trạch Đông , “ chủ nghĩa cộng sản

châu Âu » v.v. chỉ là những chiêu bài

giả hiệu . Đối với các loại « chủ nghĩa

Mác » này , và đối với các « nhà nác

xít ” này , ta có thể dùng cách nói của .

Lê-nin , họ đã “ vận dụng chủ nghĩa

Mác sao cho toàn bộ nội dung của chủ

nghĩa đó biển đi hết » (4 ) .

.Bất chấp sự thật, một số kẻ đưa

ra lập luận vô căn cứ rằng Mác và

Ăngghen tuy có hoạt động chính trị

nhưng trước hết là những nhà lý luận ;

còn Lê -nin tuy có hoạt động lý luận

( 4 ) V.1 . Lê-nin . sách đã dẫn, 1980 , tập 26

tr. 285.
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nhưng trước hết là nhà chiến lược

và sách lược cách mạng . Từ đó , họ

suy diễn rằng chủ nghĩa Mác mới là

khoa học về xã hội , là lý luận về quá

trình xã hội với những kết luận chính

trị nhất định , còn chủ nghĩa Lê-nin

chỉ là hệ tư tưởng cách mạng được

luận chứng ít nhiều về mặt lý luận ,

trong đó những vấn đề sách lược

chính trị được xếp ưu tiên , còn những

tư tưởng nhân đạo mác xít thì bị

xếp xuống hàng thứ yếu . Họ có tình

không thừa nhận sự thống nhất hữu

cơ giữa lý luận cách mạng với thực

tiễn cách mạng trong bản thân chủ

nghĩa Mác , chủ nghĩa Lê-nin ; sự

thống nhất hữu cơ vốn có giữa hoạt

động lý luận và hoạt động chính trị

trong chính ngay sự nghiệp của Mác ,

Ăng -ghen và Lê- nin . Sự thật, để chiến

đấu thắng lợi cho mục tiêu giải

phóng giai cấp vô sản , các ông phải

ra công nghiên cứu và phát triển lý

luận , trở thành những người sáng lập

ra học thuyết cách mạng thật sự khoa

học . Học thuyết của Mác , Ăng -ghen ,

Lê -nin không phải là thứ lý thuyết

kinh viện mà là khoa học đấu tranh

cách mạng , phục vụ sự nghiệp giải

phóng giai cấp vô sản , tất cả những

người lao động và các dân tộc bị áp

bức, là khoa học cải tạo thế giới cũ ,

xây dựng thế giới mới đúng theo quy

luật phát triển lịch sử . Ở các ông đã

hòa làm một những thiên tài của nhà

lý luận , lãnh tụ giai cấp và nhà cách

mạng thực tiễn . Nếu như trong các

tác phẩm và trong cuộc đời của Lê-

nin có đậm nét hơn những hoạt động

thực tiễn cụ thể thì đó là do Lê -nin

sống và hoạt động trong điều kiện

lịch sử mới khi cách mạng vô sản đã

chín muồi, đặt ra trực tiếp vấn đề

giành chính quyền , sau đó là củng cố

Nhà nước vô sản , lắt tay cải tạo xã

hội cũ , xây dựng xã hội mới hoàn

cánh mà thời kỳ Mác , Ăng -ghen

chưa có .

Với tư cách là chủ nghĩa Mác trong

thời đại chúng ta , chủ nghĩa Lê-nin

mang tính phổ biến . Nó là cơ sở khoa

học cho chiến lược và sách lược của

phong trào cách mạng thế giới , cho

công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội

và chủ nghĩa cộng sản . Chủ nghĩa Lê-

nin là chủ nghĩa Mác không chỉ trong

thời đại đế quốc chủ nghĩa và cách

mạng vô sản , mà trong suốt cả thời

đại quá độ của loài người từ chủ

nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội và

chủ nghĩa cộng sản . Chủ nghĩa Lê -nin

là công cụ nhận thức phổ biển và cải

tạo thế giới bằng cách mạng , không

kề nước này hay nước khác đang ở

trình độ phát triển nào của xã hội

trong thời đại chúng ta . Những kinh

nghiệm sáng tạo của các đảng cộng .

sản và công nhân trong từng điều

kiện lịch sử cụ thể có ý nghĩa cực

kỳ to lớn và điều đó là tất yếu ,

không thể khác được điều đó cản

được hiểu là sự vận dụng và làm

phong phú thêm chủ nghĩa Lê-nin ;

đó là chủ nghĩa Lê-nin trong hành

động , là chủ nghĩa Mác – Lê- nin sống

động . Thực tiễn đang chứng minh

đanh thép rằng không một đảng nào

giữ được tính chất cộng sản chân

chính , giữ được uy tín đối với quần

chúng , tăng cường được vị trí chính

trị của mình mà trong thực tế lại

chống chủ nghĩa Lê-nin !

-

-

Sự thật đó hoàn toàn vạch trần

luận điệu của các học giả tư sản và

những phần tử cơ hội , xét lại cho

rằng chủ nghĩa Lê-nin chỉ là hiện

tượng đặc thù Nga , là chủ nghĩa Mác

“ Nga hóa ”, là một trong nhiều dạng

chủ nghĩa Mác mang « tính chất cục

bộ » , chỉ đúng với các nước chưa phát

triển , là sản phẩm riêng của nước

Nga “ lạc hậu ». Chúng xuyên tạc một

cách ác độc rằng Cách mạng xã hội

chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại là « mô

hình Nga » , chủ nghĩa xã hội đang

được xây dựng ở Liên xô là một “ hệ

thống quan liêu ” , là “ chế độ cực

quyền ” đặc trưng cho các nước lạc

hậu về công nghiệp ... Do không dễ

dàng trực tiếp bác bỏ chủ nghĩa Lê-
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nin , đôi khi các nhà tư tưởng tư sản

và xã hội - cải lương làm ra vẻ khách

quan thừa nhận tính kể tục và sự

phát triển hợp quy luật của Lê- nin

dõi với Mác , song đó chỉ là thủ đoạn

giả khoa học , còn trong thực chất, họ

giải thích chủ nghĩa Lê-nin chỉ là

« việc đem gò những quan diểm mác

xít vào những điều kiện nước Nga,

là sự tổng kết về mặt tư tưởng và

kinh nghiệm của cách mạng Nga

(V. Lê-ôn -hác , 1970 ) . Âm mưu sâu xa

của họ là bác bỏ tính quốc tế của học

thuyết Lê-nin , bác bỏ tính vạn năng

trong phương pháp luận nhận thức

của nó , phủ nhận khả năng giải thích

trên cơ sở lý luận và phương pháp

của chủ nghĩa Lê-nin những hiện

tượng mới trong sự phát triển xã hội

và khoa học . Xét đến cùng , họ nhằm

đánh lạc hướng đấu tranh và cản trở

sự thức tỉnh và phát triển ý thức giai

cấp của công nhân trong các nước tư

bản phát triển , xoa dịu sự bùng nổ ý

thức dân tộc của các dân tộc thuộc

địa và phụ thuộc . Họ muốn gây ra sự

hoài nghi rằng bước quá độ lên chủ

nghĩa xã hội của cả loài người khởi

đầu từ Cách mạng Tháng Mười không

phải là quá trình lịch sử có tính quy

luật và dã chín muồi. Từ đó chúng

chia rẽ phong trào vô sản các nước

và các phong trào giải phóng dân tộc

với hệ thống xã hội chủ nghĩa . Trước

ý nghĩa lịch sử toàn thế giới của chủ

nghĩa Lê -nin , của đại Cách mạng

Tháng Mười, trước những thành tựu

to lớn xây dựng chủ nghĩa xã hội và

chủ nghĩa cộng sản ở Liên -xô và

trong cả cộng đồng xã hội chủ nghĩa ,

trước những trào lưu giải phóng dân

tộc , giải phóng xã hội, chống chủ

nghĩa tư bản đế quốc ngày càng dàng

cao , sự xuất hiện những luận điệu

đó không phải là điều khó hiểu .

Đem dối lập nước Nga “ lạc hậu ” ,

a không có truyền thống dân chủ »

với các nước Tây Âu tiên tiến » ,

a dân chủ » hòng đối lập phong trào

công nhân cách mạng Nga với phong

trào công nhân Tây Âu , phủ nhận

tính thống nhất nội tại , hữu cơ và

tính phổ biến của chủ nghĩa Mác -

Lê -nin , phủ nhận con đường Tháng

Mười và những kinh nghiệm Liên -xô ,

đó là thủ đoạn thường thấy ở các nhà

* Mác học » phương Tây cũng như ở

những kẻ xét lại , cơ hội chủ nghĩa ...

Thậm chí, từ đó chúng kích động làm

lý dân tộc sở vanh , chống Liên -xô

như đã từng xảy ra trước đây ở Tiệp

khắc , Hung ga ri , Ba lan . Chẳng hạn ,

để chuẩn bị về tư tưởng , tâm lý cho

«mùa xuân Pra -ha ” , chúng tung ra

luận điệu “ chúng ta thấy ở Lê-nin ,

ít ra là trong các tác phẩm của Lê-

nin , sự tranh chấp thường xuyên giữa

một bên là các truyền thống của chủ

nghĩa Mác Tây Âu , của một nền văn

hóa châu Âu và một bên là ảnh hưởng

sâu sắc của các truyền thống Nga và

tính đặc thù của sự phát triển Nga

( J Cochl, 1968 ). Tính chất vô căn cứ

của những luận điệu đó thể hiện ở

chỗ chủ nghĩa Lê-nin ra đời ở nước

Nga khi đó đã thuộc loại phát triển

trung bình về phương diện tư bản

chủ nghĩa với đội ngũ công nhân đông

hàng chục triệu người, phong trào

công nhân đã có tổ chức cao , với

những truyền thống văn hóa dân chủ

cách mạng nổi tiếng ; không những

thế chủ nghĩa Lê -nin ra đời còn dựa

trên cơ sở khái quát những kinh

nghiệm và lực lượng của phong trào

công nhân quốc tế và những phát triển

mới của nền khoa học thế giới . Bản

thân Lê -nin là người rất am hiểu lịch

sử , khoa học, văn hóa , truyền thống

phương Tây. Người luôn đánh giá cao

và tiếp thu nội dung tiến bộ của nó .

Như vậy , không còn nghi ngờ gì nữa ,

chủ nghĩa Lê-nin là thành tựu cao

nhất của nền văn hóa Nga và thế giới

cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX .

Cho dù những thủ đoạn xuyên tạc

của kẻ thù có tinh vi đến dầu , chủ

nghĩa Lê-nin với tư cách học thuyết

kê tục , thống nhất trong chủ nghĩa

Mác- Lê-nin vẫn là cơ sở vững chắc
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cho hoạt động lý luận và thực tiễn

cách mạng của tất cả các đảng cộng

sản trên thế giới , là nền tảng không

gì phá vỡ nồi của sự đoàn kết quốc tế .

là nguồn sáng tạo vô tận của những

người cộng sản và nhân dân lao động

các nước trong sự nghiệp xây dựng

xã hội mới, là vũ khí sắc bén cho

mọi phong trào đấu tranh chống áp

bức vì các quyền tự do , dân chủ và

tiến bộ xã hội, là ngôi sao dẫn dường

cho tất cả các dân tộc tiến lên trong

thời đại mới của lịch sử thế giới.

Một trong những biểu hiện quan

trọng nhất của sự thống nhất giữa

chủ nghĩa Mác và chủ nghĩa Lê -nin

là chủ nghĩa quốc tế vô sản . Sự thống

nhất ấy bắt nguồn từ lý tưởng cộng

sản chủ nghĩa , từ sự thống nhất về

lợi ích căn bản trong cuộc đấu tranh

giai cấp của vỏ sản toàn thế giới, từ

đòi hỏi khách quan của cuộc đấu

tranh chống chủ nghĩa đế quốc quốc

tế . Lê -nin đã phát triển khẩu hiệu

của Mác và Ăng-ghen « Vô sản tất cả

các nước , đoàn kết lại ! » thành khẩu

hiệu “ Vô sản tất cả các nước và các

dân tộc bị áp bức , đoàn kết lại ! » .

Những tư tưởng của Mác và Ăng -ghen

về tinh đoàn kết của giai cấp công

nhân các nước trong cuộc đấu tranh

chống áp bức, bóc lột, chống chiến

tranh , dược Lê-nin phát triển một

cách sâu sắc , sinh động trong cuộc

đấu tranh không khoan nhượng chống

chủ nghĩa dân tộc tư sản và tiểu tư

sản . Xuất phát từ thực tế nước Nga

Sa hoàng – nhà tù của các dân tộc

và trong điều kiện chiến tranh để

quốc , những luận điểm của Lê -nin

về quyền dân tộc tự quyết là sự vận

dụng thiên tài những nguyên tắc quốc

tế chủ nghĩa của Mác .

Cống hiến đặc biệt của Lê-nin trong

việc coi cách mạng giải phóng dân

tộc là một bộ phận của cách mạng vô

sản đã chỉ ra cho giai cấp công nhân

chính quốc và các dân tộc thuộc địa

con dường đấu tranh thắng lợi. Hoạt

động phong phú của Lê -nin trong

Quốc tế cộng sản là bằng chứng nổi

bật về tư tưởng , lập trường quốc tế

chủ nghĩa cao cả của Người . Sự hy

sinh to lớn của nhân dân Liên xô

trong cuộc chiến tranh giữ nước vĩ

dại và sự giúp đỡ vô tư , đầy hiệu

quả của Đảng , Nhà nước và nhân

dàn Liên xô cho các nước xã hội chủ

nghĩa anh em trong sự nghiệp xây

dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ

quốc xã hội chủ nghĩa , bảo vệ những

thành quả cách mạng là biểu hiện

rực rỡ những nguyên tắc quốc tế

lê nin nít . Trong cuộc phấn đấu nhằm

củng cố và tăng cường quan hệ hợp

tác và giúp dỡ lẫn nhau trên tình

dòng chí giữa các nước trong cộng

dòng xã hội chủ nghĩa ; trong cuộc

đấu tranh chung vì hòa bình , độc lập

dân tộc , dân chủ và chủ nghĩa xã

hội trên phạm vi thế giới ; trong

cuộc đấu tranh chống những khuynh

hướng dân tộc chủ nghĩa tư sản và

tiểu tư sản nảy sinh trong phong trào

cộng sản và công nhân quốc tế hiện

nay , chúng ta càng thấy những từ

tưởng của Mác , của Lê -nin , của học

thuyết cách mạng thống nhất của

chúng ta về tình đoàn kết quốc tế

của những người cộng sản là quan

trọng đến chừng nào ! Thiếu nó, căn

bản không thể có thắng lợi của cách

mạng , của sự nghiệp xã hội chủ nghĩa

và cộng sản chủ nghĩa ,

Chủ nghĩa Mác vào Việt nam chính

là qua chủ nghĩa Lê -nin mà người có

công đầu trong việc đó là Chủ tịch

Hồ Chí Minh . Thiên tài của Hồ Chủ tịch

là ở chỗ ngay trong lúc chủ nghĩa

Mác - Lê -nin còn xa lạ với nhiều dân

tộc bị áp bức , Người đã quyết định

di theo Lê -nin , theo Quốc tế thứ ba ,

dưa cách mạng Việt Nam nhịp bước

với trào lưu cách mạng của thời đại.

Người khẳng định : cách mạng giải

phóng dân tộc là một bộ phận khăng

17



khát của cách mạng vô sản toàn thể

giới , các dân tộc thuộc địa chủ động

đấu tranh tự giải phóng và giành

thắng lợi ngay cả khi giai cấp vô

sản chính quốc chưa giành được

chính quyền ; giai cấp công nhân là

lực lượng duy nhất lãnh đạo cách

mạng giải phóng dân tộc ; trong cuộc

cách mạng này công nhân và nông

dân là hai động lực chính . Những

luận điểm ấy bắt nguồn trực tiếp và

có sáng tạo từ những tư tưởng của

Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc

địa . Hồ Chủ tịch đã từng kẻ lại , chính

Luận cương của Lê- nin về các vấn đề

dân tộc và thuộc địa đã khiến Người

« vui mừng đến phát khóc ”, coi đó

là « cái cần thiết cho chúng ta , đây là

con đường giải phóng chúng ta » (5 ) .

Vào những năm 20 của thế kỷ này ,

phong trào cách mạng ở các nước

thuộc địa chưa phải đã được đánh

giá đúng mức trong một số đảng cộng

sản . Trong khi đó , nhiều nhà yêu

nước ở các thuộc địa đang bế tắc về

đường lối , chưa phân rõ được phải

trái giữa các thứ học thuyết, các thứ

chủ nghĩa nảy sinh lúc bấy giờ,

Chính lúc đó Chủ tịch Hồ Chí Minh

khẳng định một cách dứt khoát và

danh thép rằng : “ chủ nghĩa chân

chính nhất, chác chắn nhất, cách

mệnh nhất là chủ nghĩa Lê-nin » (6 ),

Lời khẳng định ấy chứng tỏ tầm

hiểu biết sâu rộng và nhãn quan

chính trị của Người nhạy bén biết

chừng nào !

Đảng ta , do Chủ tịch Hồ Chí Minh

sáng lập và lãnh đạo, từ khi ra đời

den nay đã luôn luôn trung thành và

vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa

Mác- Lê-nin vào điều kiện cụ thể của

nước ta ,

Dân tộc ta , dưới sự lãnh đạo của

Đảng , đã đấu tranh kiên cường giành

và giữ vững chính quyền , đánh đồ

ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc

và chế độ phong kiến . Chủ nghĩa Lê-

nin bắt gặp chủ nghĩa yêu nước truyền

thống Việt nam , đã nhanh chóng cắm

rễ sâu vào mảnh đất Việt nam , soi

sáng con dường giải phóng cho dân

tộc ta , nhờ đó Đảng ta đã xác định

được mục tiêu chính xác ngay từ đầu .

những mục tiêu phản ánh những nhu

cầu sống còn của dân tộc trong thời

đại mới – đó là độc lập dân tộc và

chủ nghĩa xã hội . Sự đúng đắn của

đường lối cách mạng, bắt nguồn từ

hệ tư tưởng Mác – Lê-nin , là bảo

đảm cơ bản cho cả mục tiêu lẫn động

lực , cả tính nguyên tắc lẫn tiềm năng

sáng tạo , cả sức mạnh bên trong lẫn

sự ủng hộ của bè bạn quốc tế cho

thắng lợi của cách mạng . Hồ Chủ tịch

nói : « Chủ nghĩa Lê-nin đối với chúng

ta , những người cách mạng và nhân

dân Việt nam , không những là cái

« cầm nang » thần kỳ , không những là

cái kim chỉ nam , mà còn là mặt trời

soi sáng con đường chúng ta đi tới

thắng lợi cuối

xã hội và chủ

Trên mảnh

cùng, đi tới chủ nghĩa

nghĩa cộng sản ( 7 ) .

đất Việt nam giàu chất

cách mạng và từng là một trong

những diềm hội tụ những mẫu

thuẫn mang tính chất thời đại, chu

nghĩa Lê -nin một lần nữa không

những được chứng thực mà còn

có thêm bằng chứng mới về sức

sáng tạo phong phủ , sinh động và vỏ

tận . Những kinh nghiệm cách mạng

Việt nam sở dĩ có được ý nghĩa quốc

tế nhất định bởi vì đây là một chiến

công mới của chủ nghĩa Mác – Lê-nin

ở một nước vốn là thuộc địa , nủa

phong kiến .

Khái quát những bài học kinh

nghiệm cách mạng nước ta suốt những

chặng đường đầy khó khăn gian khó

nhưng cũng đầy chiến công, Báo cáo

chính trị tại Đại hội thử IV của Đảng

( 5 ) Hồ Chí Minh : Tuyển tập , Nxb Sự thật.

Hà - nội . 1980 , tập II . tr . 175

( 6 ) Hồ - Chí - Minh . sách đã dẫn, tập I.

tr: 240.

( 7 , Hồ Chí Minh : Sách đã dẫn . tập 11. tr .

176-177.
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、

do dòng chí Tổng bí thư Lê Duẩn

trình bày đã đánh giá : “ Đảng ta sở

dĩ lãnh đạo được nhân dân làm nên

những sự nghiệp vĩ đại ấy, trước hết

là nhờ nắm vững chủ nghĩa Mác –

Lê-nin , tuyệt đối trung thành với chủ

nghĩa Mác Lê-nin . Đảng nắm chủ

nghĩa Mác - Lê -nin không phải trên

câu chữ mà từ trọng thực chất cách

mạng và khoa học vốn là hai đặc tính

căn bản kết hợp làm một trong bản

thân chủ nghĩa Mác – Lê-nin . Đảng

biết quán triệt đặc tính căn bản ấy

của chủ nghĩa Mác Lê-nin trong

hoạt động chính trị, tư tưởng và tổ

chức của mình , trong đường lối cách

mạng và phương pháp cách mạng ,

trong toàn bộ cuộc đấu tranh của Đảng

ở tất cả các thời kỳ » (8 ) .

--

Ngay sau ngày miền Nam được

hoàn toàn giải phóng , đất nước thống

nhất , Đảng ta đã vạch ra được đường

lõi chung và đường lối kinh tế dúng

đắn đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa

xã hội. Những nguyên lý của chủ

nghĩa Mác - Lê -nin về cách mạng

xã hội chủ nghĩa được Đảng ta quán

triệt trong tinh thần biện chứng « chấn

lý là cụ thể , cách mạng là sáng tạo ”,

đó là linh hồn sống của những

nghị quyết Đại hội thứ IV , thứ V và

các Hội nghị Ban chấp hành trung

ương Đảng , nhằm đưa nước ta quả

độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua

giai đoạn phát triển tư bản chủ

nghĩa .

Di sản lý luận của Lê -nin bao trùm

mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, sâu

sắc đến cả những vấn đề chi tiết ,

nhưng chưa phải là toàn bộ những

lời giải đáp sẵn cho bất cứ câu hỏi

nào do cuộc sống hôm nay đặt ra .

Lê-nin không bao giờ cho rằng học

thuyết của mình có khả năng ấy .

Người viết : “ Tất cả các dân tộc đều

sẽ đi đến chủ nghĩa xã hội , đó là

điều không tránh khỏi , nhưng tất cả

các dân tộc đều tiến tới chủ nghĩa xã

hội không phải một cách hoàn toàn

giống nhau ; mỗi dân tộc sẽ đưa đặc

điểm của mình vào hình thức này

hay hình thức khác của chế độ dân

chủ , vào loại này hay loại khác của

chuyên chính vô sản , vào nhịp độ

này hay nhịp độ khác của việc cải

tạo xã hội chủ nghĩa đối với các mặt

khác nhau của đời sống xã hội ) (9 ).

Lê-nin nói Mác không tự trói tay

minh , cũng không trói tay những

người cộng sản tương lai bằng những

kết luận riêng rẽ do mình đề ra một

lúc nào đó . Bởi vì, Mác biết rằng lịch

sử phát triển sẽ đưa lại biết bao điều

mới mẻ. Đến lượt minh , Lê- nin cũng

có thái độ như thế đối với lý luận

do mình để ra và cũng hoàn toàn như

Mác, Lê -nin luôn luôn đòi hỏi sáng tạo

trong thực tiễn cũng như trong lý luận

cách mạng . Tất nhiên , trên những vấn

dè cơ bản có tính nguyên tắc , chúng là

chỉ có thể tìm thấy phương hướng

giải quyết đúng đắn từ trong chủ

nghĩa Lê -nin với tư cách là phương

pháp luận cách mạng và khoa học .

Sức mạnh của học thuyết Mác – Lê-

nin chính là ở đó .

Đảng ta đang đứng trước những

nhiệm vụ lịch sử hết sức nặng nề .

Tầm cỡ rộng lớn , tính chất phức tạp ,

đa dạng và mới mẻ của các nhiệm vụ

càng khiến chúng ta phải nắm chắc

phương pháp lý luận của chủ nghĩa

Mác – Lê-nin , như đồng chí Tông bí

thư Lê Duẩn thường nhắc nhở , nhằm

giải quyết đúng đắn và sáng tạo

những vấn đề nảy sinh trong đời sống

kinh tế xã hội , trong sự nghiệp cải

tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội cũng

như trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc .

-

Chúng ta đang sống trong thời đại

của những chuyển biến cách mạng vĩ

(Xe: tiếp trang 10 )

18 ) Báo cáo chính trị của BCHTUH tại Đại

hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV. Nxb Sự thật .

Hà - nội , 1977 , tr. 182.

(9) V. I. Lê -nin : sách đã dẫn , 1981 , tập 30 .

tr. 160.
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Cải cách giáo dục ở Liên xô hiện nay

Tiến sĩ PHẠM MINH HẠC

-
I – Giai đoạn phát triển mới

yêu cầu mới đối với nhà trường .

HỰC hiện nghị quyết của Ủy ban

THEtrun
g ương Đảng cộng sản Liên

xô họp tháng 6-1983 , Ủy ban cải

cách giáo dục toàn Liên xô do dòng

chi C. U. Tréc -nen -cỏ , lúc đó là ủy

viên Bộ chính trị Trung ương Đảng

cộng sản Liên xô làm Chủ tịch , được

thành lập . Ngày 4-1-1984, bản Dự thảo

nghị quyết của Ủy ban Trung ương

Đảng cộng sản Liên xô về cải cách

trường phổ thông và trường dạy nghề ,

được công bố . Toàn Đảng , toàn dân

Liên xô đã thảo luận soi noi.

Hỏi

Liên

nghị Ủy ban trung ương

Đảng cộng sản Liên xô ( 10-1-1981 )

và hội nghị Xô viết tối cao

xô (12-4-1984 ) nhất trí thông qua

văn kiện Các phương hướng chủ yếu

cải cách trường phủ thông và trường

. dạy nghề.

-

Cải cách giáo dục ở Liên xô lần

này nằm trong chương trình kinh tế –

xã hội , nhằm hoàn thiện chủ nghĩa xã

hội phát triển . Thể hiện ngày một

đầy đủ hơn bản chất nhân đạo của

chủ nghĩa xã hội, tạo ra những biên

dồi sâu sắc trong sản xuất vật chất

và quan hệ xã hội, tiếp tục phát triển

nền dân chủ xã hội chủ nghĩa , củng

cố và phát triển lõi sống xô viết ,

Trước Cách mạng Tháng Mười(1917 ),

ở nước Nga chỉ có khoảng 28,4 % số

người từ 9 đến 49 tuổi biết chữ và

khoảng 20 % trẻ em được đi học .

17 năm sau , hầu hết trẻ em 11-15 tuổi

đều được đi học , việc phổ cập (bắt

buộc và không mất tiền ) giáo dục cấp

I ( lớp 4 ) được thực hiện . Năm 1940 .

Liên xô xóa xong nạn không biết chữ

trong toàn dân . Bốn năm sau chiến

tranh thế giới thứ hai, Liên xô chủ

trương dưa trình độ phổ cập giáo dục

lên lớp 7 và đến năm 1956 việc này được

hoàn thành . Năm 1962, trình độ phồ

cập của trẻ em trong độ tuổi được

nâng lên lớp 8. Năm 1975 , thực hiện

phố cặp phố thông trung học (lớp 10 )

cho học sinh độ tuổi 17 trong toàn

Liên bang . Chất lượng giáo dục cũng

dần dần được nâng lên , từng bước

đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ

Tổ quốc , góp phần vào sự tiến bộ

của loài người. Suốt trong quá trình

đi lên đó , Liên xô luôn luôn phải

giải quyết và đã giải quyết được những

mâu thuẫn giữa trình độ phát triển

của hệ thống giáo dục với yêu cầu

phát triển kinh tế - xã hội của đất

nước .

Đến nay , trường phổ thông ở Liên

xô lại không đáp ứng kịp yêu cầu

mới của giai đoạn phát triển mới ,
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đặc biệt về mặt giáo dục tinh thần

sản sàng lao động xã hội , giáo dục

nhu cầu lao động vì xã hội một cách

có ý thức , giáo dục thế giới quan

Mác - Lê-nin , tinh thần trách nhiệm ,

tính tổ chức và kỷ luật , tinh thần

cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu v . v .

Mâu thuẫn hiện nay ở nhà trường

phổ thông và các trường dạy nghề

là giữa nội dung học vấn phố thông

(tri thức khoa học , kỹ thuật ; tri

thức và kỹ năng lao động ; tinh thần ,

thái độ và hành vi đạo đức ; quan

điềm , lập trường , tư tưởng ; khả năng

định hướng nghề nghiệp ; tâm thể sẵn

sàng lao động và chiến đấu vì sự

nghiệp và Tổ quốc xã hội chủ

nghĩa , v.v. ) với yêu cầu của công cuộc

xây dựng chủ nghĩa xã hội phát triển .

Đó là mâu thuẫn giữa trình độ đào

tạo học vấn phố thông tương đối cao

với những dạng lao động ít dùng đến

trí lực , đơn điệu , nặng nhọc ; là mâu

thuẫn giữa tâm lý phổ biến khi học

xong lớp 10 chỉ thích thi lên đại học,

trung học chuyên nghiệp chứ không

thích tham gia lao động sản xuất với

yêu cầu rất lớn của xã hội về lực

lượng lao động . Vì vậy . cải cách

giáo dục lần này đề ra 5 nhiệm vụ

chủ yếu sau đây :

1- Nâng cao chất lượng đào tạo và

giáo dục . Học sinh phải nắm vững cơ sở

khoa học ; cải tiến giáo dục tư tưởng

chính trị , giáo dục lao động và đạo đức ,

giáo dục thẩm mỹ và giáo dục thể chất ;

chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa

hình thức, loại trừ hiện tượng quá

tải của học sinh ; hoàn thiện kế hoạch

giảng dạy , chương trình , sách giáo

khoa , phương pháp giảng dạy và giáo

dục ; bỏ các tài liệu giảng dạy quá

phức tạp .

2 - Cải tiến một cách cơ bản việc

giáo dục lao động và giảng dạy lao

động, công tác hướng nghiệp trong

trường phổ thông ; tăng cường nội

dung kỹ thuật tổng hợp và thực tiễu

trong giảng dạy ; mở rộng đáng kể

việc đào tạo công nhân có tay nghề ,

tiến tới phổ cập dạy nghề cho thanh

niên .

3 - Nâng cao tinh thần trách

nhiệm của học sinh đối với chất lượng

học tập , tinh thần kỷ luật trong học

tập và lao động ; nâng cao tính độc

lập , tự quản của học sinh trong các

tổ chức của các em .

4 - Nâng cao uy tín xã hội của

thầy giáo và các thợ cả dạy lao động

sản xuất ; nâng cao trình độ lý luận

và thực hành của giáo viên ; bảo đảm

đủ giáo viên ; cải thiện điều kiện sinh

hoạt cho cán bộ giáo dục .

5 – Hoàn thiện trường phổ thông ,

trường dạy nghề và công tác quản lý

ngành giáo dục .

II – Nội dung cơ bản của cải

cách giáo dục.

Cải cách giáo dục ở Liên xô lần

này trước hết là cải cách cơ cấu giáo

dục phổ thông và dạy nghề :

Ở Liên xô, trưởng phổ thông thống

nhất lao động 9 năm gồm 2 cấp được

tổ chức từ năm 1918. Năm 1934 , có

trường trung học hoàn chỉnh từ lớp

1 đến lớp 10. Năm 1958, trường này

kéo dài thành 11 năm , đến năm 1964

lại thu lại còn 10 năm , và tuổi đi học

bắt đầu từ 7 tuổi tròn .

Cải cách giáo dục lần này quy

định tuổi đi học bắt đầu từ 6 tuổi ,

thời hạn học phổ thông là 11 năm :

cấp I từ lớp 1 đến lớp 4 ; trưởng phò

thông không hoàn chỉnh từ lớp 5 đến

lớp 9 ; trưởng trung học phổ thông ,

trường dạy nghề và trường trung

học chuyên nghiệp từ lớp 10 đến lớp

11. Bắt đầu từ năm học 1986 – 1987 sẽ

nhận học sinh 6 tuổi vào học lớp 1 , và

sẽ thực hiện dần trong nhiều năm , tùy

thuộc vào việc xây dựng trường sở ,

đào tạo giáo viên , ý thích của phụ

huynh học sinh , trình độ phát triển

của trẻ em và khả năng của địa

phương .
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Vấn đề phân luồng học sinh tốt

nghiệp lớp .9 sẽ được giải quyết phủ

hợp với nhu cầu của nền kinh tế quốc

dân , có tính đến xu hướng và năng

lực của trẻ cũng như mongmuốn của

phụ huynh học sinh và kiến nghị của

tập thể giáo viên . Sẽ tăng gấp đôi số

học sinh đã học hết lớp 9 vào học các

trường dạy nghề (năm 1982 số học

sinh học hết lớp 8 khoảng 4 triệu thì

có 60 % trong số đó tiếp tục học lên

lớp 9 và 10 % vào các trường trung

học chuyên nghiệp và dạy nghề ). Số

còn lại học hết lớp 11 và vào học

trường trung học chuyên nghiệp theo

hệ một năm hay vào học đại học hoặc

ra sản xuất ngay .

-

Học sinh từ lớp 8 đến lớp 11 được

học các môn tự chọn , di sâu và nâng

cao theo các nhóm bộ môn toán – lý,

hóa – sinh , xã hội nhân văn . Giảng

dạy lao động ở các lớp 10 – 11 kết

hợp với dạy nghề phổ thông . Trong

vòng 5-10 năm sẽ tiến hành phố

cập dạy nghề cùng với phổ cập phổ

thông trung học và dàn dân sẽ sáp

nhập hai loại trường này lại .

Các trường buổi tối và trường hàm

thụ dành cho thanh niên , công nhân

chưa tốt nghiệp trung học phổ thông

vẫn được duy trì nhưng phải cải cách

nội dung và tổ chức hoạt động. Việc

tuyển sinh vào đại học cũng được cải

cách , bảo đảm cho học sinh tốt nghiệp

các loại trường trung học phổ thông ,

dạy nghề , chuyên nghiệp ) đều có

quyền lợi như nhau .

Nâng cao chất lượng học tập và

giáo dục là nội dung quan trọng nhất.

Nhiệm vụ của nhà trường là cung cấp

cho học sinh tri thức sâu sắc , vững

chắc về các cơ sở của khoa học , hình

thành kỹ năng , kỹ xảo vận dụng tri

thức vào thực tiễn , giáo dục thế giới

quan Mác Lê -nin cho các em . Vì

vậy , kế hoạch , chương trình giảng

dạy , sách giáo khoa . phải đáp ứng

những yêu cầu của tiến bộ kinh tế

xã hội và khoa học , kỹ thuật. Nội

-

.

dung giảng dạy ở trường trung học

phổ thông sẽ chú ý đến tri thức và

kỹ năng sử dụng máy tính hiện đại .

Đặc biệt phải xóa bỏ hiện tượng quá

tải trong học sinh, không dạy những

gì thứ yếu , không cần thiết . Triệt đề

chống chủ nghĩa hình thức và chủ

nghĩa phần trăm ( 1 ) trong giáo dục

và giảng dạy . Cải tiến cơ bản vẫn

đề giảng dạy và giáo dục lao động,

hướng nghiệp trong trường phổ thông

và trường dạy nghề. Bên cạnh việc

nâng cao chất lượng dạy nghề đáp

ứng yêu cầu lao động của đất nước ,

phải bảo đảm trình độ học vấn như

ở trường trung học phổ thông .

Các phương pháp và phương tiện

dạy học sẽ dược hoàn thiện . Phải quy

định rõ danh mục tài liệu giảng dạy

và khối lượng tri thức , kỹ năng , kỹ

xảo cho từng bộ môn . Số học sinh

trong một lớp sẽ là 30 em ( từ lớp 1

đến lớp 9 ) và 25 em ( lớp 10 và lớp 11 ).

Toàn bộ việc giáo dục , giáo dưỡng

nhằm thực hiện một nhiệm vụ cực kỷ

quan trọng là tạo ra sự phát triển

toàn diện , hài hòa của nhân cách .

Muốn vậy, phải có các chỉ dẫn cụ thể

dễ thực hiện phương pháp tiếp cận

dồng bộ , bảo đảm các mặt giáo dục

cộng sản : trí dục , tư tưởng – chính

trị, lao động , đạo đức, thẩm mỹ và

thế lực , thực hiện lời dạy của Lê nin :

“ Làm cho toàn bộ sự nghiệp giáo

dục , huấn luyện , học tập của thanh

niên ngày nay phát triển được đạo

dức cộng sản ... ” ( 2 ) .

Để hoàn thiện các hoạt động của

nhà trường xô viết, Đảng cộng sản

Liên xô coi việc chuẩn bị cho thế hệ

trẻ di vào lao động là việc làm có ý

nghĩa đặc biệt quan trọng . Giải quyết

( 1 ) Chủ nghĩa phần trăm là những tư tưởng.

chủ trương cốt làn sao có cái gọi là thành

tích báo cáo lên cấp trên đè được khen thưởng.

không hoặc ít chú ý tới chất lượng giáo dục.

( 2 ) C.Mác, Ph . Ăng - ghen. V.1. Lê - nin.

1.V. Xta - lin : Về thanh niên , Nxb Sự thật . Hà

nội , 1978, tr. 147 .
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một cách đúng đắn vấn đề giáo dục

và giảng dạy lao động , hướng nghiệp,

cho học sinh tham gia lao động, sản

xuất là những yếu tố không có gì

thay thế được trong việc hình thành

nhân cách xã hội chủ nghĩa . Giáo

dục và giảng dạy lao động, tạo

diều kiện cho học sinh làm quen với

các cơ sở sản xuất ; làm cho học sinh

có kỹ năng, kỹ xảo lao động ; có ý

thức đối với việc chọn nghề. Sẽ có

quy định rõ yêu cầu , mức độ giáo

dục và giảng dạy lao động cho từng

cấp học . Thời gian dành cho việc giáo

dục lao động , hướng nghiệp tăng từ

1000 giờ lên 2500 giờ . Yêu cầu của

công tác này đối với học sinh là làm

sao cuối lớp 8 các em có suy nghĩ

chín chắn đề chọn một nghề và trường

tương ứng để tiếp tục học lên . Công

tác giáo dục hướng nghiệp do Ủy ban

lao động và các vấn đề xã hội của

Nhà nước phụ trách .

Để làm tốt việc giáo dục lao động ,

mỗi trường phải có cơ sở sản xuất

đỡ đầu được Nhà nước cấp ngân sách ,

điều kiện vật chất , công nhân lành

nghề, cán bộ kỹ thuật dành cho công

tác này... Học sinh lớp 10 và lớp 11

sẽ học một số nghề phổ thông mà địa

phương có yêu cầu . Nếu đủ điều kiện ,

các em sẽ học trọn vẹn một nghề và

thi tay nghề theo quy định của Ủy

ban lao động, Bộ giáo dục và Ủy ban

dạy nghề Liên xô . Đồng thời còn có

thêm giáo dụckinh tế – mộtvấn đề được

đặt ra lần đầu tiên cho nhà trường

Liên xô. Nội dung của giáo dục kinh

tế là đưa học sinh tham gia thật sự

vào các quan hệ sản xuất, hiểu đầy

dủ về sở hữu xã hội chủ nghĩa , về

kế hoạch sản xuất , kỷ luật lao động ,

kỷ luật sản xuất , tiền lương, và biết

quý từng đồng rúp do lao động làm ra .

III – Các biện pháp lớn đề thực

hiện cải cách giáo dục .

Muốn thực hiện được những nhiệm

vụ to lớn của cải cách giáo dục, một

trong những vấn đề được Đảng cộng

sản Liên xô quan tâm là kết hợp và

thống nhất nhà trường , gia đình , xã

hội trong việc giáo dục thế hệ trẻ .

Giáo dục xã hội được xác định là

giáo dục từ trường mẫu giáo , ngoài

giờ lên lớp , ngoài nhà trường, ở câu

lạc bộ , cung thiếu nhi, phường , xã v.v.

Sẽ mở thêm nhiều trường , lớp học cả

ngày và cải tiến một cách nghiêm túc

công tác giáo dục ngoài giờ lên lớp .

Tiếp tục phát triển các cơ quan phụ

trách hoạt động giáo dục ngoài nhà

trưởng như : cung thiếu nhi, nhà thiếu

nhi , trạm các nhà kỹ thuật trẻ tuổi và

các nhà nghiên cứu thiên nhiên trẻ

tuổi , du lịch , thể thao , âm nhạc, nghệ

thuật , múa , thư viện thiếu nhi , trại

thiếu nhi... Cải tiến một cách cơ bản

công tác giáo dục ở phường , xã , phố ,

xóm ,và ởđây nhà trường phải giữ vai

trò trung tâm . Toàn bộ công tác giáo

dục ngoài nhà trường do ủy ban nhân

dân các cấp , đoàn thanh niên cộng

sản , công đoàn và các tổ chức xã hội

phụ trách .

Quan tâm hơn đến việc giáo dục

trong các trường trẻ mà cỏi , các

trường nội trú dành cho các em vừa

chữa bệnh vừa học tập .

Nâng cao trách nhiệm của gia đình

đối với việc giáo dục con cái . Giáo

dục thế hệ trẻ là nhiệm vụ của tất cả

các công dân . Bằng mọi cách , phụ

huynh học sinh phải góp phần nâng

cao uy tín của thầy giáo , cô giáo và

nhà trường, dạy trẻ biết chăm sóc

bố mẹ và người lớn .

Đội ngũ giáo viên niềm tự hảo

của đất nước, chỗ dựa đáng tin cậy

của Đảng trong công tác giáo dục

giữ vai trò quyết định trong công tác

giáo dục thanh niên và thiếu niên .

Đảng thường xuyên chăm sóc đội ngũ

này , dưa họ lên vị trí cao chưa từng

có trong xã hội. Phải cải tiến đáng

kề công tác đào tạo và bồi dưỡng giáo

viên , nâng cao kết quả đào tạo , cả về

lý thuyết lẫn thực hành , trình độ tư

tưởng , tay nghề , vốn văn hóa và tư
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duy ; cải tiến việc tuyển sinh vào

trường sư phạm ; tăng từ 30 đến 35%

mức lương của giáo viên hiện nay ;

mở rộng việc khen thưởng giáo viên

và cán bộ ngành giáo dục .

Khoa học giáo dục cần đóng góp

nhiều hơn nữa vào việc nâng cao

trình độ và kết quả của hoạt động

trong nhà trường. Viện hàm lâm khoa

học giáo dục , các trường đại học

chuyển mạnh sang giải quyết các vấn

đề cấp bách của trường phổ thông và

trường dạy nghề . Sẽ thành lập Hội

giáo dục học Liên xô và Viện bảo tàng

giáo dục Liên xô nhằm mở rộng việc

phổ biến các tri thúc sư phạm , khái

quát và áp dụng các kinh nghiệm giáo

dục tiên tiến .

Để thỏa mãn những yêu cầu của

cuộc cải cách giáo dục , sẽ tăng cường

cơ sở vật chất trong nhà trường : xây

dựng thêm nhiều trưởng mới từmẫu

giáo đến đại học , các liên hợp học

tập – sản xuất , các cơ sở giáo dục

ngoài nhà trường , nhà ở cho giáo

viên , ký túc xá cho học sinh ; sản

xuất dò dùng dạy học , trong đó có

cả những thiết bị tính toán điện tử .

Vì giáo dục phổ thông và giáo dục

dạy nghề ngày càng nhích lại gần

nhau và tiến tới thống nhất cho nên

phải tổ chức các tiểu ban liên ngành

từ trung ương đến địa phương để phụ

trách việc kế hoạch hóa , phân luồng

học sinh tốt nghiệp cấp II và cấp III ,

xây dựng cơ sở vật chất , v.v. hiện

quyết cái liền phong cách và phương

pháp quản lý giáo dục : tiến hành

phân tích sâu sắc thực trạng giáo dục ,

hoàn thiện kế hoạch giảng dạy ,

chương trình , sách giáo khoa (không

viết lại, chỉ sửa chữa khoảng trên 300

diễm trong toàn bộ các sách giáo

khoa phổ thông theo hướng chủ yếu

là tinh giản ; chấn chỉnh hệ thống

thanh tra , bớt hẳn các loại văn bản

chỉ thị, báo cáo , đề các tập thể sư

phạm tập trung vào giảng dạy và giáo

dục ;củng có phòng giáo dục huyện

là cơ quan chịu trách nhiệm chính

đối với toàn bộ sự nghiệp giáo dục

ở địa phương ; tạo điều kiện cho các

hiệu tưởng có thể làm việc một cách

sáng tạo ; nâng cao vai trò và uy

tín của giáo viên chủ nhiệm .

Quan tâm đến các trường ở nông

thôn , các cấp ủy Đảng , chính quyền ,

công đoàn , đoàn thanh niên , các liên

hợp công – nông nghiệp phải góp sức

tạo điều kiện tốt cho nhà trường

hoạt động .

Toàn Đảng , toàn dân chăm sóc

nhà trường . Các cấp ủy Đảng phải

hiểu sâu sắc hoạt động của nhà

trường ; kịp thời phát hiện những

vướng mắc và chỉ ra các cách giải

quyết ; chỉ thị cho các cấp chính

quyền , đoàn thề, các cơ quan sản

xuất, kinh tế quan tâm đến nhà

trường . Thường vụ và các ban chấp

hành dảng bộ họp thường kỳ dề

xem xét các vấn đề giáo dục , đặc

biệt quan tâm đến đội ngũ giáo viên .

thông báo gọn nhẹ cho giáo viên

biết các vấn đề về đường lối đòi

nội và đối ngoại của Đảng . Cải tiến

việc lãnh đạo các tổ chức Đảng trong

nhà trường và các cơ quan giáo dục .

IV – Nghiên cứu và học tập

kinh nghiệm cải cách giáo dục ở

Liên xô hiện nay .

Cuộc cải cách giáo dục lần này ở

Liên xô là một chủ trương lớn , cực

kỳ quan trọng đề thực hiện nghị

quyết Đại hội thứ XXVI và các Hội

nghị của Ủy ban trung ương Đảng

cộng sản Liên xô , nhằm làm cho nhà

trường phục vụ đắc lực các nhiệm

vụ kinh tế - xã hội trong thời kỳ

hoàn thiện chủ nghĩa xã hội phát

triền . Nghị quyết của Ủy ban trung

trong Đảng cộng sản Liên xô đã nhận

mạnh rằng cuộc cải cách giáo dục này

là một bộ phận lò thành của quá trình

hoàn thiện toàn diện , có lẽ hoạch của

xã hội xã hội chủ nghĩa phát triển ;

cuộc cải cách giáo dục này có ý nghĩa
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chính trị , xã hội – kinh tế và lư

turing to lon.

Muốn thực hiện được nhiệm vụ

đó , trường phổ thông phải tiến lên một

thời kỳ phát triển mới, đạt một chất

lượng mới của nhà trường phổ thông

thống nhất, lao động , kỹ thuật tổng

hợp , có thêm cả chức năng ( tính chất )

hướng nghiệp và một phần dạy nghề

ở trường trung học phổ thông ; tiền

tới thống nhất hệ thống giáo dục phổ

thống và hệ thống giáo dục dạy nghề ,

từng bước (trong vòng 5 -.10 năm )

thực hiện phổ cập dạy nghề cho thanh

niên . Đây là yêu cầu của cuộc sống

hiện nay ở Liên xô và cũng là xu thế

chung của nền giáo dục hiện đại , một

bước tiến quan trọng của nhà trường

xô viết. Trướcđây,thời gian đề phổ

cập cấp 1 là 20 năm ; cấp II là 20 năm

cấp III là 13 năm . Ngày nay , chỉ cần

5 – 10 năm để phổ cập dạy nghề , tới

khi đó Liên XÔ sẽ là một trong

những nước đầu tiên trên thế giới

vừa phổ cập cấp III (lớp 10 , lớp 11 )

vừa phổ cậpdạy nghề . Cùng với việc

dạy nghề , giáo dục lao động và giáo

dục đạo đức chính trị đặc biệt được

coi trọng và tăng cường.

Sự nghiệp phát triển giáo dục ở

Liên xô ngày càng thực hiện tốt một

nguyên tắc cơ bản của kế hoạch hóa

là cân đối giữa các mục tiêu đề ra cho

giáo dục và các điều kiện thực tế dễ

thực hiện các mục tiêu đó . Liên xô

ngày cảng có chính sách dúng dán

hơn trong việc đầu tư cho giáo dục

như là một ngành vừa trực tiếp phục

vụ vừa đón đầu các mục tiêu kinh

tế – xã hội và thỏa mãn cả những

yêu cầu về phúc lợi xã hội,

Sự nghiệp giáo dục thật sự là sự

nghiệp của toàn Đảng , toàn dân . Ủy

ban trung ương Đảng cộng sản Liên

xô , Hội đồng bộ trưởng Liên xô , các

ngành , các giới , các xí nghiệp sản

xuất , các cấp ủy Đảng và chính quyền

địa phương đều có những nhiệm vụ

cụ thể được quy định rõ ràng cùng

với ngành giáo dục chăm sóc thế hệ

trẻ . Vai trò giáo dục của gia đình

được nhãn mạnh . Vai trò của các

đoàn thể thanh niên , thiếu niên , của

bản thân từng học sinh , tính chủ động,

tích cực , sáng tạo của học sinh ngày

càng được đề cao, như là yếu tố

quyết định cuối cùng đối với hoạt

động dạy – học.

Trong lời phát biểu tại Hội nghị

toàn thề Ủy ban trung ương Đảng

cộng sản Liên xô , ngày 10-4-1984, dòng

chí C. U. Tréc -nen -cô , Tổng bí thư

Ủy ban trung trong Đảng cộng sản

Liên xô , đã chỉ ra rằng : « Xã hội

Liên xô muốn vững bước tiến tới

những mục tiêu vĩ đại của chúng ta ,

thì từng thế hệ trẻ phải vươn lên một

trình độ học vấn và văn hóa chung ,

trình độ nghề nghiệp và tinh thần tích

cực của người công dân cao hơn trước

đây . Có thể nói rằng đấy là một quy

luật của tiến bộ xã hội ” .

Việc nghiên cứu các kinh nghiệm

của nhà trưởng xô viết nói chung , của

cuộc cải cách giáo dục lần này ở Liên

xô nói riêng , sẽ giúp chúng ta triển

khai tốt nghị quyết 14 của Bộ chính

trị Trung ương Đảng cộng sản Việt

nam về cải cách giáo dục , các nghị

quyết 126 và 73 của Hội đồng bộ

trưởng, các nghị quyết của Ủy ban

cải cách giáo dục trung ương , nhằm

xây dựng thành công nhà trường xã

hội chủ nghĩa , bảo đảm thắng lợi cho

cuộc đấu tranh giữa « hai con dường

trong sự nghiệp giáo dục ở nước là

hiện nay , góp phần thực hiện hai

nhiệm vụ chiến lược mà Đại hội thử

V của Đảng đã đề ra .

D
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Ba năm thực hiện công tác hướng nghiệp

trong trườngtrường phồphồ thông

NGUYỄN TRỌNG BẢO

IỆN nay , hằng năm chúng ta có

khoảng 700 nghìn học sinh tốt

nghiệp phổ thông cơ sở và 200

nghìn học sinh tốt nghiệp phổ thông

trung học . Sau khi các trường phổ thông

trung học , dạy nghề, trung học chuyện

nghiệp , cao đẳng và đại học đã tuyến

sinh đủ cho trường mình ròi, vẫn còn

trên nửa triệu học sinh chưa có ngành

nghề hoặc không có chỗ học lên . Vì

vậy, việc hướng nghiệp cho học sinh

phổ thông , sử dụng tốt số học sinh ra

trường , ngày càng trở thành một vấn

đè đáng quan tâm của cả xã hội. Nhiều

nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà

nước ta đã nhấn mạnh vấn đề này

Hướng nghiệp và sử dụng hợp

lý học sinh ra trường là một vấn

đề vừa cơ bản vừa cấp bách ,

Ngành giáo dục nói chung có nhiệm

vụ đào tạo những con người lao động

mới, làm chủ tập thể , có kỹ năng thực

hành và có trình độ nghề nghiệp cần

thiết. Nhưng trong xã hội có nhiều

ngành nghề , mỗi ngành nghề chỉ thu

nhận một số người nhất định theo yêu

cầu của nó . Mỗi học sinh lại thường có

năng lực , sở trường, nguyện vọng

riêng phù hợp hay không phù hợp

với phân công cụ thể của xã hội. Văn

đề đặt ra rõ ràng là : một mặt , phải

có quy hoạch và kế hoạch phát triển

kinh tế - xã hội của cả nước và của

từng địa phương , bao gồm cả dự kiến

về số lượng và chất lượng người lao

động cần thiết cho từng ngành nghề ;

mặt khác , phải trang bị cho học sinh

những hiểu biết về các ngành nghề ,

hướng dẫn nguyện vọng của học sinh ,

rèn luyện cho các em kỹ năng lao

động phù hợp với yêu cầu của xã hội,

trước hết là của địa phương. Giáo

dục hướng nghiệp ở trường phổ thông

do đó là hết sức cần thiết.

Giáo dục hướng nghiệp là một hệ

thông các biện pháp giáo dục, thông

qua các hoạt động trong và ngoài

nhà trường , nhằm chuẩn bị cho học

sinh về tư tưởng , tâm lý , tri thức , kỹ

năng , thái độ , tác phong … cần thiết

dè sau khi học xong trường phổ thông

học sinh có thể vào học các trường

chuyên nghiệp hoặc tham gia lao động

sản xuất trong các ngành , nghè phố

thông ở địa phương , nếu trong quả

trình hướng nghiệp , có sự dạy nghề

đơn giản cho họ . Quá trình giáo dục

hướng nghiệp sẽ làm bộc lộ rõ các

năng lực , sở trưởng của từng học

sinh ; góp phần dắt dẫn , điều chỉnh

nguyện vọng của học sinh , hướng các
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em vào các trường chuyên nghiệp , vào

các ngành nghề , các lĩnh vực lao động ;

giúp các em rèn luyện để thích ứng với

yêu cầu phân công lao động xã hộimà

địa phương và Tổ quốc dạng cản .

Hiện nay , chúng ta đang ở trong

chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá

độ tiến lên chủ nghĩa xã hội, lao động

thủ công còn là phổ biến , năng suất

lao động xã hội rất thấp . Số người

lao động đông nhất hiện nay vẫn là

trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp ,

tiều công nghiệp , thủ công nghiệp . Xi

nghiệp , nhà máy , công trường , nông

trường , làm trường quốc doanh còn

ít ; do đó số người được thu hút vào

khu vực kinh tế Nhà nước , chưa thể

Tên nước

Vào các trường

dạy nghề

%

nhiều được. Số người gián tiếp sản

xuất hiện nay trong xã hội đã chiếm

tự trọng khá lớn . Vậy mà tâm lý phố

biển trong xã hội, nhất là trong thành

niên , thiếu niên , là cứ muốn học dẻ

thoát ly lao động thủ công , vào biên

chế Nhà nước, làm cán bộ , không

muốn lao động sản xuất ở nông thôn ,

trong khu vực kinh tế tập thể . Đó đang

là một trở ngại cho giáo dục hưởng

nghiệp trong trường phổ thông . Căn

chỉ ra rằng tỷ lệ học sinh tốt nghiệp

trường phổ thông cơ sở dược chọn

vào trường " phố thông trung học

ở nước ta đã cao ( 0 % ) so với nhiều

nước xã hội chủ nghĩa ( 1 ) . Sổ học

( 1 , Xin xem bảng thống kê sau dây :

Vào trường

trung học chuyên

nghiệp

%

Vào trường phò

thông trung học

lao động sản

xuất và hạc

BTVH

%

Liên xô 20.8 11 61 7.2

Bun-ga ri
48.5 195 27 5

Hung-ga-ri
568 16 19 6.2

Ba lan 58 19 18 5

Tiệp khắc 60.5 18,3 14 7.2

CHDC Đức 79,1 7 11.4 2,5

sinh tốt nghiệp phổ thông trung học

hằng năm được chọn vào các trường

cao đẳng , đại học cũng khoảng 30

nghìn em ( 15 % ) . Trước mắt chưa thể

nâng tỷ lệ này lên được nữa . Vậy

thì phải hưởng cho số đông còn lại

070 % học sinh tốt nghiệp phổ thông c

sử và 85 % học sinh tốt nghiệp phố

thông trung học ) di vào lao động sản

xuất trong các lĩnh vực nông nghiệp ,

làm nghiệp , ngư nghiệp , tiêu công

nghiệp , thủ công nghiệp ở địa phương ,

trong khu vực kinh tế tập thể , sẵn

sàng đem tri thức và kỹ năng của

mình phục vụ đắc lực ba cuộc cách

mạng ở địa phương.

Một trở ngại khác đối với giáo dục

hướng nghiệp hiện nay là việc phân

cấp dề xây dựng quy hoạch , kế hoạch

nhằm sử dụng học sinh học xong

trưởng phó thông , trong những năm

trước , chứa được rõ ràng . Quyết định

120 CP của Hội dòng bộ trưởng Về

giáo dục hướng nghiệp và sử dụng hợp

lý học sinh phổ thông ra trường , đã

xác định trách nhiệm chính trong việc

sử dụng học sinh là thuộc Ủy ban

nhân dân các cấp . Nhưng nhiều địa

phương chưa gắn kế hoạch sử dụng

học sinh với việc dào tạo

cán bộ , công nhân , lực lượng lao

động có kỹ thuật , chưa đứa việc này

vào quy hoạch tổng thể , chưa gắn nó

với kế hoạch phát triển kinh tế , văn

hóa , xã hội của địa phương ,do đó mà

có tình trạng : hoặc thiếu cán bộ kỹ

thuật, hoặc học sinh ra trường không

được sử dụng hay không được sử
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dụng hợp lý , gây tác động ngược lại ,

gây khó khăn cho việc hướng nghiệp

trong nhà trường.

Chỉ khi nào chính quyền các cấp ,

nhất là cấp cơ sở , quan tâm lãnh đạo

và chỉ đạo cụ thể , làm cho việc hướng

nghiệp và sử dụng học sinh tốt nghiệp

gắn với kế hoạch phát triển kinh tế-

xã hội của địa phương , thì giáo dục

hướng nghiệp trong trường phổ thông

mới thật sự có kết quả tốt : học sinh

yên tâm và tích cực học tập khi đã có

định hướng nghề nghiệp rõ ràng ;

địa phương chủ động nắm lấy , ngày

từ trong quá trình đào tạo , đội ngũ

lao động của mình , kể cả lực lượng

lao động kỹ thuật cao , vốn là con

em của địa phương gửi đi học ở các

trưởng cao đẳng , đại học .

Nhà trường làn công tác

hướng nghiệp .

Ngoài các trường tiên tiến đã có

và đang phát triển , như các trường

phổ thông cơ sở Bắc lý (Hà nam ninh ),

Nghĩa đông (Nghệ tĩnh ), Trường phổ

thông trung học Cao Bá Quát (Hà nội ) ,

Trường thanh niên lao động xã hội

chủ nghĩa Hòa bình (Hà sơn bình )... ,

mấy năm qua đã xuất hiện thêm

nhiều trường làm tốt công tác hướng

nghiệp . Đó là các trường phổ thông

Co sở Nam chấn (Hà nam ninh ),

Thắng lợi (Bắc thái ), Nguyễn Đức

Cảnh (Hải phòng ) , An đạo (Vĩnh phú ) ,

Phan Tây Hồ , Trần Hưng Đạo (thành

phố Hồ Chí Minh )... , các trường phố

thống trung học vừa học vừa làm An

thái, Bạch đẳng (Hải phòng ), Quán

triều (Thái nguyên ), Còn Liên , Tân

làm (Bình trị thiên ), Thống nhất

( Thanh hóa )... ; các trường phổ thông

trung học Việt trì (Vĩnh phủ ), Quang

Trung (Nghĩa bình ) v.v. Ở tất cả các

trường nói trên , bước đi ban đầu có

thề khác nhau , nhưng nhìn chung

cách làm thường là như sau :

Thảo luận để mọi giáo viên thấy

rõ sự cấp thiết của công tác hưởng

nghiệp , góp phần làm chuyền biển

nhận thức về việc thực hiện mục tiêu

đào tạo người lao động mới : chỉ một

sẽ ít học sinh phổ thông tiếp tục lọc

lên , còn số đông sẽ tham gia lao động

sản xuất ở địa phương nơi trường

đóng . Trên cơ sở đó, các trường bàn

bạc tìm cách giải quyết từng bước

những khó khăn , vướng mắc để thực

hiện công tác hướng nghiệp qua các

khâu : giáo dục hướng nghiệp bằng

bộ môn , bằng việc dạy kỹ thuật, tồ

chức lao động, sản xuất , bằng hoạt

động ngoại khóa ... Các trường đều

nhận thấy rằng muốn làm tốt công

tác hướng nghiệp , một mặt phải tiến

hành giáo dục toàn diện , dạy và học

tốt các bộ môn văn hóa theo tinh

thần kỹ thuật tổng hợp và hướng

•nghiệp ;mặt khác , nhất thiết phải dạy

kỹ thuật và tổ chức lao động sản

xuất gắn với ngành , nghề cụ thể ở

địa phương .

Đề giải quyết khó khăn thiếu giáo

viên kỹ thuật , thiếu cơ sở vật chất,

các trường đã thực hiện các biện

pháp : xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ

giáo viên văn hóa kiêm dạy cả kỹ

thuật (cử giáo viên đi học kỹ thuật

với nhiều hình thức ) ; mời cán bộ kỹ

thuật , thợ giỏi , người sản xuất cô

kinh nghiệm , những người về hưu

am hiểu kỹ thuật... , làm “ thầy giáo

thứ hai » giảng dạy , hướng dẫn học

sinh thực hành ; xin cấp trên điều

động cán bộ kỹ thuật, giáo viên

dạy kỹ thuật đến tăng cường

đội ngũ giáo viên , v.v. Dựa vào sự

đóng góp , giúp đỡ của địa phương

và một số trang bị của Nhà nước ,

các trường đã từng bước xây dựng

vườn trường , xưởng trường , xây

dựng các trung tâm thực hành kỳ

thuật và lao động sản xuất. Các

trường đã tổ chức cho học sinh lao

động sản xuất và thực hành kỹ thuật

ở các cơ sở vật chất của các tập đoàn

sản xuất , hợp tác xã nông nghiệp ,

hợp tác xã tiểu công nghiệp , thủ công

nghiệp , các xí nghiệp , nhà máy, công

trưởng , nông trường , lâm trường ...
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Các hoạt động này vừa có ý nghĩa

giáo dục , vừa đem lại hiệu quả kinh

tế . Từng buổi lao động đều được tổ

chức theo hướng : lao động có tồ

chức, có kỷ luật, có kỹ thuật, có năng

suất , phù hợp với tâm lý , sinh lý ,

lứa tuổi của học sinh .

Sự lãnh đạo , giúp đỡ của cấp ủy

Đảng, chính quyền , các ngành , các cơ

sở sản xuất nơi trường đóng là yếu

tố rất quan trọng dẻ nhà trưởng làm

tốt những việc trên đây . Nhà trường

báo cáo với cấp ủy Đảng , chínhquyền

địa phương về mục tiêu đào tạo , về

sẽ học sinh tốt nghiệp và trường

hằng năm . Địa phương thông báo

cho nhà trường về phương hướng

phát triển kinh tế , ngành nghề ; giúp

nhà trường cơ sở sản xuất , cử cán bộ

kỹ thuật, thợ giỏi tới dạy kỹ thuật,

dạy các ngành , nghề truyền thống , v.v.

Điều quan trọng là nhà trường, cơ

sở sản xuất, Ủy ban nhân dân

cùng bàn kế hoạch bồi dưỡng , sử

dụng tốt học sinh ra trường . Các

trường Nam chấn (Hà nam ninh ),

Chu Phan , Cao Bá Quát (Hà nội) , An

thái, Bạch đằng (Hải phòng ), Thống

nhất ( Thanh hóa )... đã bước đầu xây

dựng được các hợp dòng giữa cơ sở

sản xuất (bên A ) với trường học

(bên B ) , có Ủy ban nhân dân làm

trọng tài , và Hội đồng giáo dục giám

sát việc thực hiện . Trên cơ sở đó ,

hằng năm nhà trường tiến hành công

tác hướng nghiệp và cuối năm làm

lễ bàn giao số học sinh tốt nghiệp

cho các cơ sở sản xuất ở địa phương

sở sảnCác địa phương , cơ

xuất làm công tác hướng nghiệp

và sử dụng học sinh ra trường.

Ba năm qua , ở một số địa phương,

các cấp ủy Đảng đã thủy được sự cấp

thiết phải chuyển biến phương pháp

giáo dục để tạo ra một đội ngũ những

người lao động mới, đã bước đầu gắn

sự nghiệp giáo dục với việc sử dụng

tức lương lao động học sinh , phát

triển kinh tế – văn hóa ở địa phương

mình . Ba mươi tỉnh và thành phố đã

có chỉ thị , nghị quyết về công tác

hướng nghiệp và sử dụng học sinh ra

trường . Các quận , huyện ở Hải phòng

(Lê Chân , Thủy nguyên ), ở Hà nội

( Đống đa , Gia lâm ), ở thành phố Hồ

Chí Minh (Gò vấp , Quận 11 ) , ở Hà

nam ninh (Nam ninh ), ở Bình trị

thiên (Hương phủ ), ở Quảng nam

Đà nẵng , Đồng nai , Tiền giang , Vĩnh

phủ , Hà sơn bình và nhiều nơi khác

đã có những xã , những phường .

những cơ sở sản xuất có kinh nghiệm

hướng nghiệp tốt, gắn sự nghiệp giáo

dục với ba cuộc cách mạng ở địa

phương .

Ở những nơi ấy , cấp ủy Đảng và

Ủy ban nhân dân đã làm cho cán bộ

chủ chốt của các ngành , các cơ sở

sản xuất thấu suốt quyết định 126 CP

của Hội dòng bộ trưởng . Ở những nơi

ấy , đã có chủ trương khi xây dựng

quy hoạch tổng thế và kế hoạch phát

triển kinh tế - xã hội , nhất thiết

phải có quy hoạch và kế hoạch đào tạo

cán bộ , bôi dường , bố trí, sử dụng lực

lượng lao động kèm theo . Nhiều tỉnh ,

thành phố đã có các kế hoạch cụ thể

về mạng lưới , hệ thống trường , lớp

từ giáo dục mầm non , giáo dục phù

thông đến giáo dục chuyên nghiệp .

Nhiều nơi đã mở các trường , lớp

năng khiếu về văn , toán , lý , ngoại

ngữ. kỹ thuật, nghệ thuật , thề

dục ... ; mở các trường . lớp cho

thanh niên , thiếu niên thất học :

phát triển các loại trường phổ thông

trung học kỹ thuật, bồ túc văn hóa có

học nghề v.v. Các tỉnh , thành phố đã

bàn tính việc chân chỉnh các trường

dạy nghề chính quy , các trường

trung học chuyên nghiệp , cao đẳng .

để tiến tới đào tạo những công nhàn ,

cán bộ trung cấp thật sự có chặt

lượng . Nhiều nơi còn chú ý mở các

trường , lớp khủng chính quy, ngắn

hạn , dạy nghề : trồng trọt , chăn nuôi .

mỹ nghệ, các nghề truyền thống , dịch
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vụ v.v. Các thành phố Hồ Chí Minh ,

Hà nội, Hải phòng , tỉnh Hà nam ninh

đã chú ý tới các hình thức :mở trung

tâm dạy nghề ; tổ chức dạy nghề tại

các cơ sở sản xuất, mở trường chuyên

nghiệp ; các đoàn thề và tư nhân tố

chức dạy nghề … nhiều nơi quan tâm

chấn chính công tác tuyển sinh , thực

hiện chiều sinh từ cơ sở , đề đào tạo

đội ngũ cán bộ khoa học , kỹ thuật ,

nghiệp vụ cho địa phương mình .

Bằng cách dựa vào các hợp tác xã

nông nghiệp , và các hợp tác xã tiêu

công nghiệp thủ công nghiệp , một số

xã , phường thuộc các huyện Nam ninh ,

Hải hậu (Hà nam ninh ), Thanh oai .

thị xã Hà đông (Hà sơn bình ), quận

Lê chân (Hải phòng ), quận Hoàn

kiếm , huyện Đan phượng (Hà nội) ,...

đã tổ chức dạy các nghề phổ thông ở

địa phương và dưa học sinh vào các

tổ , đội sản xuất của những cơ sở đó .

Nhiều cơ sở sản xuất còn cử cán bộ

kỹ thuật giỏi tới trường giới thiệu cụ

thề về ngành nghề (công cụ , máy

tóc , sản phẩm , thời gian đào tạo ,

tri thức , kỹ năng phổ thông cần thiết,

các bệnh cần tránh , triển vọng của

nghề ... ) và hướng dẫn thực hành cho

học sinh . Có nơi đã tổ chức cho học

sinh tìm hiểu xí nghiệp , tạo điều kiện

cho các em thực hành , lao động sản

xuất trong một số phân xưởng ; giúp

nhà trường máy móc , thiết bị , dụng

cụ , nguyên liệu , đất đai , giống , vốn ...

đề xây dựng xưởng trường , vườn

trường ,v.v . Một số cơ sở sản xuất đã

bàn bạc , ký hợp đồng với nhà trường

về hướng nghiệp và sử dụng học sinh

ra trường .

Nhà máy sửa chữa ô tô Hòa bình

(Hà sơn bình ), Nhà máy sửa chữa ô

tô 1-5 (Hà -nội) , Xí nghiệp giày da

xuất khẩu (Hà nội ) , Xí nghiệp đóng

tàu (Hải phòng ), các nông trường

Thống nhất, Sao vàng (Thanh hóa ),

Tân lâm (Bình trị thiên ), các hợp tác

xã An thái, An thọ (Hải phòng ),

Thạch bàn , Chu Phan (Hà nội) .. đều

cho biết rằng , học sinh phổ thông đã

được hướng nghiệp ở trường , khi

vào học nghề và lao động sản xuất ở

các xí nghiệp và nông trường đó đều

đạt chất lượng và hiệu quả lao động

cao hơn so với các học sinh khác.

Ở những nơi bước đầu làm tốt

công tác hướng nghiệp và sử dụng

học sinh ra trường đều thấy rõ vai

trò của Hội đồng giáo dục , Hội cha

mẹ học sinh , Đoàn thanh niên , Hội

phụ nữ , Công đoàn và các đoàn thể

quân chủng khác . Dưới sự chỉ đạo

thống nhất của cấp ủy Đảng, các tổ

chức này tạo thành một sức mạnh

tổng hợp , khắc phục được rất nhiều

khó khăn , vướng mắc . Thành phố Hồ

Chí Minh giải quyết được vấn đề

lương thực , thực phẩm , giấy , bút ,

tiền phụ cấp dạy giờ cũng như văn

đề đầu tư , khấu hao cơ sở vật chất v.v .;

Hải phòng xây dựng mô hình cụ thể :

trường – phường - xí nghiệp ; Nông

trường Thống nhất (Thanh hóa ) coi

trường như một đội sản xuất của

mình v.v

Kinh nghiệm thực tế mấy năm qua

cho thấy , chúng ta hoàn toàn có điều

kiện và khả năng đề từng bước làm tốt

việc hướng nghiệp và sử dụng hợp

lý học sinh ra trường, đáp ứng được

yêu cầu và nguyện vọng của đông đảo

học sinh và cha mẹ các em , góp phần

vào việc đào tạo đội ngũ những người

lao động mới, những con người

mới. Nếu công tác này đạt được kết

quả mongmuốn thì nhà trường phố

thông của chúng ta sẽ là : trưởng phò

thông - lao động – kỹ thuật tổng

hợp , và sự nghiệp giáo dục của chúng

ta sẽ thật sự gắn bó chặt chẽ với sự

nghiệp cách mạng chung .
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:
Vấn đề tiến bộ

bộ

trong đồi
mới

khoakhoa họchọc và

quản lý kinh tế

và kỹ thuật

VŨ CAO ĐÀM

Ho

ỘI nghị thứ 6 Ban chấp hành trung

ương Đảng (khóa V ) đã bàn về

một trong những vấn đề nóng

hồi nhất của quá trình phát triển

cách mạng nước ta : đổi mới quản lý

kinh tế . Đây cũng là vấn đề thời sự

trong bước đường đi lên của các

nước xã hội chủ nghĩa .

Ngay từ Đại hội toàn quốc thứ III ,

Đảng ta đã đặt vấn đề cải tiến quản

lý kinh tế như một nhiệm vụ quan

trọng trên con đường hoàn thiện quan

hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa và thúc

dây lực lượng sản xuất phát triển .

Chúng ta đã phát động phong trào

a ba xây , ba chống ” , phong trào cải

tiến quản lý hợp tác xã vòng I, vòng

II ; đã làm các cuộc vận động cải tiến

quản lý xí nghiệp ; đã thi hành các

biện pháp tổ chức lại sản xuất v.v.

Nhiều biện pháp đã góp phần tạo ra

những biến đổi tích cực trong tổ chức

và quản lý sản xuất, được quần chúng

nhiệt liệt hưởng ứng, như chủ trương

khoán sản phẩm cuối cùng đến người

lao động ; giải quyết đúng dán mới

quan hệ giữa lợi ích toàn xã hội, lợi

ích tập thể và lợi ích cá nhân người

lao động , v.v. Nhìn lại toàn bộ các

biện pháp đó có thể thấy rõ rằng khi

những biện pháp đề ra phù hợp với

các quy luật vận động của kinh tế và

của xã hội, thì nó sẽ nhanh chóng

đi vào cuộc sống , tạo được không khí

hồ hởi sáng tạo của cơ sở ; biện pháp

nào không phù hợp thì chỉ có thể dẫn

đến những kết quả giả tạo và nhanh

chóng bị dãy ra ngoài sản xuất .

Bài học quan trọng cần rút ra ở

đây là phải có những tiêu chuẩn đề

đánh giá tính đúng dắn của các biện

pháp cải tiến quản lý . Có nhất trí

nhìn nhận các tiêu chuẩn này thì mới

có thể cùng nhau tháo gỡ dược những

vướng mắc của nền sản xuất hiện nay .

Tử 5 năm trước đây , Nghị quyết Hội

nghị thứ 6 của Ban chấp hành trung

ương (khóa IV ) đã chỉ rõ , tiêu chuẩn

cao nhất để đánh giá tính đúng dán

của các chính sách là “ tăng năng

suất lao động , phát triển sản xuất,

nâng cao dời sống nhàn dân » (Do tôi

nhấn mạnh – V.C.Đ.) ( 1 ) . Nắm vững

các tiêu chuẩn này thì sẽ không phải

lo ngại, phân vân về việc đôi khi cơ

sở phải “ vi phạm ” chính sách vì

yêu cầu của sản xuất, và từ đây có

thề rút ra những bài học cần thiết

cho việc xem xét để kịp thời sửa đổi

các chủ trương , chính sách đã ban

hành , khắc phục việc duy trì cứng

nhắc một số biện pháp bấy lâu bị

hiểu lầm là những “ nguyên tắc bất

biến » của chủ nghĩa xã hội , khiến

cho nền kinh tế ngày càng trở nên

khô cứng , làm mất tính năng động

của nền kinh tế , của cơ sở sản xuất và

của người lao động. Các tiêu chuẩn

(1 ) Nghị quyết Hội nghị thứ 6 của Ban

chấp hành trung ương (khóa XV ) Về tình hình

và nhiệm vụ cấp bách , Hà -nội, 1979, tr.18.
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này , một lần nữa lại được khẳng định

• TOL2 Nghị quyết Hội nghị thứ 6 của

Ban chấp hành trung ương khóa V ) :

* mở rộng quyền chủ động sinh tro ,

Lác lập quyền tự chủ là chính

cơ sở , tạo điều kiện cho ng s e đây

mạnh sản xuất , kinh doanh với răng

suất , chất lượng , hiệu quả ngày càng

của

Cũng chính là nhằm mục tiêu đó

mà trong Hội nghị vừa qua của

Trung ương , khi nói tới vai trò của

khoa học, kỹ thuật trong quản lý kinh

tế , đồng chí Lê Duân đã chỉ ra rằng :

Như vậy là có hai mặt liên quan

chặt chẽ với nhau : một mặt, nâng

cao trình độ khoa học , kỹ thuật của

quản lý , bảo đảm cho các quyết định

vẽ đầu tư , sản xuất , phân phối , Tru

thủng , tiêu dùng được nhanh nhạy

và đúng đắn ; mặt khác , hình thành

tốt cơ chế quản lý thật sự thúc đẩy

sản xuất bằng khoa học , kỹ thuật ,

như đó , không ngừng hoàn thiện các

sản phẩm . tiết kiệm tiêu hao vật chất ,

đặt năng suất , chất lượng và hiệu

quả kinh tế cao ( 2 ) .

Hai mặt đó trong đổi mới quản

ly là đòi hỏi khách quan của quá

trình phát triển , là sự cụ thể hóa

đường lõi “ cách mạng khoa học -

kỹ thuật là then chốt » trong thực tiễn .

1. Sử dụng khoa học và kỹ thuật

phục vụ công tác quản lý .

Không thì tổ chức sản xuất trong

một xí nghiệp công nghiệp hiện đại

theo trình độ hiểu biết của người

nông dân sản xuất nhỏ . Nói rộng hơn ,

xã hội càng phát triển thì việc quản

lý xã hội càng đòi hỏi phải đạt đến

trình độ khoa học và kỹ thuật cao .

Trong điều kiện nước là , việc vận

dụng khoa học và kỹ thuật phục vụ

công tác quản lý dại thẻ bao gồm

những vấn đề sau đây :

! . Bảo đảm những điều kiện kỹ thuật

tối thiều cho việc danh giá định lượng

những chi tiểu kế hoạch của sản xuất.

Đây là công việc sơ giản nhất của

quản lý sản xuất : đề ra những định

thức kinh tế - kỹ thuật , tiêu chuẩn

chất lượng của sản phầm và bảo đảm

phương tiện do lường đề kiểm tra

việc thực hiện các chỉ tiêu định

lượng đã đề ra .

Trong những năm qua , các phương

tiện cản do thiếu ở mức độ nghiêm

trọng, nhất là những loại cân lớn tại

các đầu mối giao thông. Đã thế , ở

nhiều nơi , phương tiện cần đo lại bị

có ý phá hỏng, vì lợi ích bất chính

của một số người , gây khó khăn cho

công tác quản lý . Cho nên , tăng cường

bộ may kiềm tra các phương tiện do

lường , các tiêu chuẩn chất lượng, quy

trình , quy phạm trong sản xuất là

hết sức cần thiết. Đương nhiên , việc

tăng cường các phương tiện kỹ thuật

của quản lý chỉ đạt được hiệu quả

tết khi có một hệ thống chính sách đi

kem . Một khi Nhà nước có chính

sách tho đảng đối với người lao

động , để họ có quyền chủ động trong

sản xuất kinh doanh , thì chính họ ,

với ý thức nâng cao hiệu quả kinh

tế , sẽ có ý thức đầy đủ về các phương

tiện cần do. Văn đề là phải tạo ra

trong sản xuất sự quan tâm thật sự

của bản thân người lao động tới chất

lương sản phẩm do họ làm ra .

2. Bảo đảm những căn cứ khoa học

cho các quyết định trong quản lý .

Trong bất kỳ hoạt động xã hội nào

và ở bất kỳ cấp nào , mỗi quyết định

trong quản lý đều tác động tới những

con người thừa hành nhiệm vụ , tới

hiệu quả hoạt động của họ . Trong

sản xuất , đó là hiệu quả kinh tế của

sản xuất . Một quyết định đúng đắn

trong quản lý sẽ có tác dụng thúc

đầy tính tích cực sáng tạo của mỗi

người lao động và do vậy sẽ tạo ra

hiệu quả trong hoạt động của họ .

( 2 ) Lê Duan: Năm cũng quy luật đời mới

quản lý kinh tế ( Bài nói tại Hội nghị thư

ca * BCHTƯĐ (khóa V ) , 1984 , tr . 34
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Một quyết định sai trong quản lý sẽ

tạo ra hiệu ứng ngược lại .

Tuy nhiên , xã hội con người là

một hệ thống biến động . Một quyết

định dù hết sức đúng dắn trong một

hoàn cảnh này , lại có thể hoàn toàn

không phù hợp trong một hoàn cảnh

khác . Vấn đề là người quản lý phải

hiểu thấu và biết vận dụng đúng đắn

quy luật phát triển của đối tượng

quản lý , quy luật tâm lý của con

người, quy luật kinh tế của xã hội.

Phát hiện những quy luật của tự

nhiên , xã hội và tư duy là chức năng

của khoa học . Người quản lý cần sử

dụng khoa học như một trợ thủ đắc

lực, như một công cụ đề vận dụng

dúng đắn những quy luật đó , đề xây

dụng những căn cứ cho các quyết

định quản lý .

Do có sự quan tâm to lớn của Đảng

và Nhà nước, hiện nay ở nước ta đã

có trên 160 cơ quan nghiên cứu khoa

học trong hầu khắp các lĩnh vực của

khoa học tự nhiên , khoa học xã hội,

khoa học kỹ thuật, khoa học nông

nghiệp và y học, với số lượng cán bộ

triêng trong lĩnh vực nghiên cứu khoa

học ) khoảng 350 người trong một

triệu dân . Đó là một tỷ lệ khá cao trên

thế giới . Ngoài ra , còn có một lực

lượng đông đảo trí thức Việt nam ở

nước ngoài sẵn sàng góp phần vào sự

phát triển của đất nước . Lực lượng

này có thể giúp các cấp quản lý phát

hiện những vấn đề khác nhau của quá

trình phát triền xã hội nước ta , những

vấn đề quan hệ quốc tế trong tất cả

các lĩnh vực kinh tế , chính trị, xã

hội , v.v.

Trong các nước xã hội chủ nghĩa .

việc sử dụng khoa học và kỹ thuật

đề giải quyết các nhiệm vụ xã hội

được các Đảng cộng sản và công nhân

đặc biệt quan tâm . Khẳng định vai trò

của khoa học trong việc thúc đẩy quá

trình phát triển xã hội. Báo cáo chính

trị tại Đại hội 26 của Đảng cộng sản

Liên xô dã đòi hỏi a khoa học cũng

phải thường xuyên bất bình trước

sự yên tĩnh », phải “ chỉ rõ ngành nào

đã bị trì trệ và lạc hậu » (3 ) .

Ở nước ta . Nhà nước đã dành nhiều

cố gắng vào việc tổ chức các nhà

khoa học , các cơ quan nghiên cứu

khoa học trong khuôn khổ các chương

trình trọng điềm nhằm xây dựng

những căn cứ khoa học phục vụ việc

giải quyết những vấn đề kỹ thuật,

kinh tế , xã hội cho công cuộc phát

triển . Đây là những hình thức thứ

nghiệm bước dầu . Các cấp quản lý có

thể và cần tập hợp các cơ quan khoa

học tham gia mạnh mẽ hơn nữa vào

việc xây dựng căn cứ khoa học và kỹ

thuật cho việc lựa chọn mục tiêu chiến

lược phát triển kinh tế và xã hội, xác

định các phương hướng ưu tiên , lập

các luận chứng kinh tế làm cơ sở cho

các quyết định dầu tư của các cấp

quản lý .

3. Không ngừng nâng cao trình độ

khoa học và kỹ thuật của quản lý.

Công việc quản lý ngày nay đã

đạt đến một trình độ khoa học và kỹ

thuật rất cao cùng với sự phát triển

của khoa học và kỹ thuật hiện đại .

Theo tinh thần của Nghị quyết Hội

nghị thứ 6 của Ban chấp hành trung

ương (khóa V ), các cấp quản lý cần

tăng cường sử dụng các cơ quan khoa

học , tiến hành các hoạt động nghiên

cứu nhằm nâng cao trình độ khoa

học và kỹ thuật của quản lý , xây

dựng những quy trình , ra quyết định

và diều hành bộ máy một cách khoa

học , trong đó đặc biệt coi trọng những

quyết định về chủ trương đầu tư .

sớm khắc phục hiện tượng tùy tiện

trong việc nhập kỹ thuật , nâng cao

trình độ tổ chức sản xuất và tổ chức bỏ

máy quản lý .

Bất cứ quốc gia nào ngày nay cũng

không thể xem sự phát triển của

minh như một hệ cô lập , mà phải đặt

3 ) Đại hội XXVI Đảng cộng sản Liên xô .

Nxb Sự thật , Hà nội , 1981 , tr 84.
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mình trong mối quan hệ qua lại với

thị trường thế giới. Nhu cầu thiết

thân qua sự phát triền của mỗi

nước đòi hỏi phải mở rộng cửa , thiết

lập các quan hệ quốc tế trong hàng

loạt hoạt động kinh tế , khoa học và

kỹ thuật. Do đó cần phải tăng cường

những phương tiện xử lý thông tin

hiện đại, nhanh chóng nắm được mọi

biển động của thế giới, dòng thời

nàng cao năng lực lựa chọn các

phương án cho các quyết định của các

cấp quản lý .

Tinh khoa học của công tác quản

lý còn đòi hỏi phải không ngừng

hoàn thiện nó . Theo sự phát triển

biện chứng của xã hội, mọi biện pháp

quản lý các hoạt động xã hội cũng

phải có sự thay đổi tương ứng. Một

chủ trương quản lý rất dùng dắn

hôm nay , hoàn toàn có thể không còn

thích hợp nữa trong vài ba năm sau .

Vì vậy , việc nghiên cứu , đánh giá ,

kiến nghị , sửa đổi các chủ trương .

biện pháp quản lý là những công

việc cần thiết cho quá trình phát

triển xã hội, thể hiện tính khoa học ,

tinh biện chứng trong phương pháp

công tác của những người theo chủ

nghĩa Mác - Lê -nin .

II . Hoàn thiện quản lý nhằm

thúc đẩy tiến bộ khoa học và kỹ

thuật trong nền kinh tế quốc

dân .

Chúng ta đã có những thành tựu

khoa học và kỹ thuật dược áp dụng

trong sản xuất, đưa lại hiệu quả

kinh tế rõ rệt. Nhưng thực tiền sản

xuất của nước ta trong những năm

qua cũng bộc lộ nhiều mặt yếu kém :

Nhiều công trình nghiên cứu đã

" thành công trongđiều kiện thí nghiệm ,

đã được xác nhận , nhưng khôngđược

áp dụng vào sản xuất.

- Hàng loạt kỹ thuật hiện đại được

nhập khẩu , nhưng chỉ qua sản xuất

một thời gian là không duy trì được

trình độ kỹ thuật ban đầu .

– Gần đây, mặc dù số sản phẩm

được đăng ký chất lượng có tăng lên ,

nhưng nhìn chung trình độ kỹ thuật

của sản xuất vẫn còn thấp , nhiều chỉ

tiêu giảm sút .

Ở các ngành công nghiệp , trong

khoảng thời gian từ 1975 đến 1980 , giá

trị tài sản cố định tăng khoảng 81 % ,

song giá trị tổng sản lượng chỉ tăng

5% , còn năng suất lao động của công

nhân sản xuất trực tiếp thì giảm 18 % .

Ngành cơ khí, ngành then chốt của

nền kinh tế cũng phát triển theo chiều

hưởng tương tự . Trong khi giá trị tài

sản cố định tăng 110 % , thì giá trị tổng

sản lượng chỉ tăng 33 % , còn năng suất

lao dòng chỉ tăng2 %.Những chỉ tiêu kè

trên cho thấy giá trị sinh lợi từ 1

đồng vốn tài sản cố định ngày càng

giảm , hiệu quả đầu tư kỹ thuật thấp .

kề

Việc tăng chi phí do thiệt hại sản

phẩm trong cơ cấu giá thành cũng

chứng tỏ sự sút kém của trình độ kỹ

thuật trong sản xuất : từ 1975 đến 1978 ,

ở ngành luyện kim , chi phí đó tăng

lên tới 9 lần (hình quân mỗi năm tăng

gấp 2 lần , từ 1975den 1990 , ở ngành dệt

và may mặc , chi phí đó tăng 11 làn

(bình quân mỗi năm tăng hơn 2 lần ).

Những chỉ tiêu kỹ thuật thâm canh

trong nông nghiệp cùng cho thấy một

tình hình không tương xứng với thành

tựu khoa học và kỹ thuật của ngành .

Chỉ so sánh qua 4 năm , từ 1976 đến

1979 , trong khi diện tích gieo trồng

tăng 12 % , thì phân hóa học cho một

héc ta gieo trong giảm 12 % ;thuốc trừ

sâu chí tăng 1 % ; diện tích được thà

bảo dân giảm 25 % . Trong nghiên cứu

giống lúa , mặc dù đã đạt nhiều thành

tựu khả quan , nhưng diện tích cây

giống mỏi lại giảm , năm 1979 chỉ bằng

80 % so với năm 1976 , còn diện tích bị

sâu bệnh lại tăng 5 lần . Kết quả tổng

hợp nhất của tình hình đó biểu hiện

ở sự giảm sút năng suất lúa : nếu như

năng suất bình quân năm 1975 là

21,3 tạ /héc ta , thì đến năm 1979 chỉ

còn 19,8 tạ /héc ta .
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Các chỉ tiêu về trình độ kỹ thuật

trong cả hai lĩnh vực công nghiệp và

nông nghiệp có được nhích lên một

chút trong một vài năm gần đây (tùy

từng khu vực , khoảng 1980 – 1981

trong công nghiệp và 1982 – 1983 trong

nông nghiệp ), nhưng không giữ được

thế ổn định và vẫn còn có chiều hướng "

giảm sút :

Từ 1981 đến 1981 , lượng than tiêu

chuẩn dùng sản xuất diện đã tăng từ

0,7 tới gần 1,0 kg /kwh : tỷ lệ diện năng

tổn thất trên đường dây ở một số nơi

đã tăng từ 23% lên 29 % .

– Trong khi chỉ tiêu tiên tiến của

các nhà máy đường đã đạt tới 5 – 7

mia/ 1 dường , nhiều xí nghiệp dường

địa phương cũng đã đạt tỷ lệ 9 – 10/1,

thì có xí nghiệp dường của trung ương

vẫn còn ở mức 19-20 / 1 .

- Nhiều định mức kinh tế – kỹ

thuật đề ra không thực hiện được .

Chẳng hạn , định mức than cục đề sản

xuất 1 tấn a mỏ ni ác 99,5 % là 1,9 tấn

nhưng trong thực tế sử dụng 2,1 tấn ;

định mức phê phẩm đúc gang những

năm 60 là 10 % thì nay phải nâng tới

15 % , trong khi chỉ tiêu tiền tiến của

thế giới là 1-5 % .

Tình hình trên dày đặt trước chúng

ta một nghịch lý : trong khi số cán

bộ khoa học và kỹ thuật tăng thêm ,

công tácnghiên cứu khoa học đạt được

một số thành tựu nhất định , vốn đầu

tư cho việc nhập kỹ thuật không nhỏ ,

thì năng suất, chất lượng, hiệu quả

của sản xuất đều giảm sút . Nhiều giám

đốc xí nghiệp khi bàn về tình hình

trên dây đã khẳngđịnh rằng , ngay cả

trong trường hợp giám đốc xí nghiệp

có tâm huyết muốn đổi mới kỹ thuật,

dồi mới công nghệ , đòi mới sản phẩm ,

họ cũng không thể thực hiện được :

cơ chế kế hoạch hóa cũ thôi thúc họ

phải chạy theo các chỉ tiêu về số lượng ;

các đòn bẩy kinh tế không mang lại

lợi ích cho xí nghiệp khi đổi mới kỳ

thuật và dồi mới sản phẩm ; sản xuất

chỉ theo mệnh lệnh từ cơ quan quản

lý cấp trên , không quan tâm tới nhu

cầu của người tiêu dùng về số lượng ,

chất lượng và thẩm mỹ của mặt hàng .

Rõ ràng là một nền sản xuất như

thể không thể có sự phát triển bình

thường , lành mạnh ; sự giảm sút năng

suất , chất lượng , hiệu quả là diều khó

tránh khỏi.

Nghị quyết của Bộ chính trị Và

chính sách khoa học và kỹ thuật đã nói

rõ nguyên nhân của tình hình trên

dây : « Những thiếu sót về quản lý

kinh tế , quản lý xã hội , quản lý khoa

học và kỹ thuật vừa qua đã làm trở

ngại đến việc áp dụng các tiến bộ

khoa học và kỹ thuật vào thực tiễn

sản xuất và đời sống » (4 ) .

Trên cơ sở nhận định rằng « Ngày

nay , trình độ cao về khoa học và kỹ

thuật, đặc biệt là việc ứng dụng nhanh

chóng các thành tựu khoa học , tạo ra

những kỹ thuật cao trong sản xuất là

một trong những nhân tố quyết định

sức mạnh kinh tế của một nước » (5 ) ,

Đảng ta đã đề ra nhiệm vụ phải tạo

ra những biện pháp quản lý thúc đẩy

tiến bộ khoa học và kỹ thuật trong

nền kinh tế quốc dân . Điều đó đòi hỏi

các cấp quản lý nhận thức rõ , Đảng

ta đặt nhiệm vụ phát triển khoa học

và kỹ thuật không phải vì mục tiêu

tự thân của khoa học và kỹ thuật, mà

chính vì nhu cầu phát triển kinh tế và

xã hội. Theo nhận thức đó , mọi biện

pháp quản lý dều phải xét tới một

nhân tố quan trọng : nó có tác dụng

thúc đẩy hay kìm hãm tiến bộ kỹ thuật

trong sản xuất ?

Ví dụ , việc trích lập quỹ phát triển

sản xuất không căn cứ vào lợi nhuận

thực tế của xí nghiệp , mà theo tỷ lệ

tài sản cố định , sẽ không khuyến

khích việc khai thác chiều sâu vốn

tài sản cố định hiện có mà chỉ khuyến

khích mở rộng tài sản cố định ; việc

( 4 ) Nghị quyết của Bộ chính trị Về chính sách

khoa học và kỹ thuật , tr . 8 .

( 5 ) Văn kiện Đại hội V ,Nxb Sự thật . Hà nội.

1982 .tập I. tr . 73 .
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định mức lợi nhuận tỷ lệ với giá

thành sẽ khuyến khích tăng giá thành

sản phẩm , nghĩa là khuyến khích

việc giảm trình độ kỹ thuật của sản

xuất và sản phẩm .

Như vậy , việc dồi mới kỹ thuật

trong sản xuất không thể chỉ là trách

nhiệm của các nhà khoa học và các

cơ quan khoa học. Điều quan trọng

nhất là cơ sở sản xuất có muốn dồi

mới kỹ thuật hay không ? Mà nguyên

nhân sâu xa lại là các cơ chế về kế

hoạch , tài chính , giá cả , chính sách

phân phối lợi nhuận cho người lao

động có tác dụng thúc đẩy việc đồi

mới kỹ thuật hay không .

Khi bàn về vấn đề này, có ý kiến

cho rằng , chúng ta chưa thề đi vào

chất lượng ( tức là phải dầu tư khoa

học và kỹ thuật ) khi chưa thỏa mãn

đủ số lượng cho người tiêu dùng .

Đây là một quan điểm sai lầm . Có

thể thấy , chẳng hạn chúng ta hoàn

toàn có thể sản xuất được 1 triệu lốp

xe đạp có độ bên đủ dùng trong 2

năm thay cho việc sản xuất 2 triệu

lốp có độ bền chỉ dùng trong 1 năm ( ! ) .

Như thế sẽ tiết kiệm được 50% vật

liệu . Vai trò của khoa học và kỹ

thuật , của «đầu tư chiều sâu ở chính

là ở chỗ đó .

Đương nhiên , đề chuyển sang việc

sản xuất sản phẩm với chất lượng

cao hơn , thì toàn bộ quan điểm về

kế hoạch hóa , về giá cả , chính sách

phân phối lợi nhuận , trả lương , v.v.

đều phải có những thay dỗi cơ bản .

Cơ sở của quan điểm đó chính là việc

mở rộng quyền chủ động của cơ sở

trong hoạt động sản xuất kinh doanh ,

xóa bỏ những nguyên tắc khổ cứng

trói buộc người sản xuất : quyền chủ

động đó được phát triển thông qua

mối quan hệ ngang giữa người tiêu

dùng với người sản xuất , và do vậy

sẽ thúc đẩy mới liên kết giữa sản xuất

với khoa học .

Trong điều kiện tác động của cơ

chế quản lý mới, sự liên kết giữa

khoa học với sản xuất sẽ không chỉ

bó hẹp trong các quan hệ hành chính

thông qua các chỉ tiêu kế hoạch pháp

lệnh trên giao , mà được đa dạng hóa

dưới dạng các hợp đồng kinh tế .

hình thành các kiểu liên kết từ

nguyện về tổ chức , như các liên hiệp

khoa học - sản xuất, các liên doanh ,

dựa trên nhu cầu thiết thân của sản

xuất trong việc không ngừng hoàn

thiện công nghệ , dồi mới sản phầm ,

thỏa mãn nhu cầu không ngừng tăng

lên của người tiêu dùng .

★

Thấu suốt tinh thần Nghị quyết Hội

nghị thứ 6 của Trung ưong, thề chế

hóa nó bằng những luật lệ của Nhà

nước, làm cho công tác quản lý có

căn cứ khoa học , khắc phục nếp làm

ăn tùy tiện theo kiều người nông dân

sản xuất nhỏ , chính là yêu cầu bức

thiết bảo đảm cho sự thành công của

quá trình đồi mới quản lý .

Quản lý không bao giờ là một mục

tiêu tự thân . Mục tiêu của quản lý là

tạo ra động lực định hướng và động

viên người lao động phát huy tối đa

năng lực của mình để tạo ra nhiều

sản phẩm cho xã hội với năng suất ,

chất lượng và hiệu quả cao . Mục tiêu

đó sẽ không thể đạt được , nếu cơ chế

quản lý khuyển khích duy trì một

nền sản xuất bảo thủ , năng suất và

chất lượng thấp kém , bù lỗ triền

miên . Không thể nào khác , một cơ

chế quản lý có hiệu quả phải là cơ

chế quản lý tạo ra nền sản xuất có

năng suất cao , với những sản phẩm

có chất lượng , một nền sản xuất có

hiệu quả kinh tế cao . Trong điều kiện

của chủ nghĩa xã hội , đó là nền sản

xuất có năng lực không ngừng dồi

mới kỹ thuật, nhằm thỏa mãn nhu

cầu không ngừng tăng lên của xã hội

đối với sản phẩm của mình .

Xuất phát từ quan điểm đó, chắc

chắn chúng ta sẽ tạo ra được những

biện pháp quản lý có hiệu quả , đáp

ứng yêu cầu phát triển kinh tế và

xã hội của nước ta .
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TÌNH HÌNH CÁC TẬP ĐOÀN SẢN XUẤT VÀ

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP Ở NAM BỘ

ĐOÀN TRỌNG

CUOC

LUỘC cải tạo xã hội chủ nghĩa đối

với nông nghiệp ở Nam bộ kể từ

khi bắt đầu làm thử đến nay đã

được gần 8 năm . Trong thời gian đó ,

phong trào có lúc chừng lại , và cuối

năm 1980 phong trào đã đi vào ổn

định và có đà di lên .

Ở các tỉnh Nam bộ đã có 23664

tập đoàn sån xuất và 268 hợp

tác xã . Đến nay ở các tỉnh đồng bằng

sông Cửu long , 56 % số hộ nông dân

với 17 % diện tích ruộng đất đã vào

các tập đoàn sản xuất và hợp tác

xã nông nghiệp . Phong trào hợp

tác hóa nông nghiệp ở các tỉnh Nam

bộ ngày càng gắn chặt với yêu cầu

phát triển sản xuất của từng vùng ,

với việc thâm canh tăng năng suất ,

làm thủy lợi , sử dụng giống mới, làm

tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước . Việc

các tập đoàn và hợp tác xã bước đầu

thể hiện được tính hơn hẳn của mình

so với nền kinh tế cá thể đã làm thay

đồi một bước quan trọng nhận thức

và lòng tin của nông dân vào con

đường làm ăn tập thể .

Từ năm 1982 và đầu năm 1983 , phong

trào hợp tác hóa ở các tỉnh Nam bộ

phát triển tương đối mạnh , số tập đoàn

sản xuất và hợp tác xã nông nghiệp

tăng gấp 2 lần so với năm 1981 , có

tỉnh tăng khá nhanh . Với tốc độ ấy ,

nhiều nơi đã bỏ qua các bước vận

động và nội dung cơ bản của việc tổ

chức tập đoàn , cho nên có nhiều tập

đoàn không mang đúng tính chất của

một tổ chức kinh tế tập thể xã hội chủ

nghĩa . Ở những tập đoàn đó , chưa

xác lập quyền sở hữu tập thể về ruộng

đất , chưa tổ chức và phân công lao

động , cho nên ngành nghề chưa phát

triển , ở nhiều tập đoàn , cơ sở vật

chất kỹ thuật còn yếu , trình độ cán

bộ còn thấp . Trong khi đó , một số

địa phương lại muốn mở rộng việc

xây dựng các hợp tác xã quy mô vừa

( 200 ha ), nhưng các điều kiện về cơ

sở vật chất kỹ thuật, về phương án

kinh tế , về cán bộ quản lý chưa được

chuẩn bị tốt ... cho nên các hợp tác xã

mới tổ chức chưa phát huy được ưu

thể của quy mô lớn .

Những nơi đã nhận rõ thiếu sót

trên , quyết tâm tập trung lực lượng

cán bộ đề sửa thì đạt được kết quả

tốt . Tuy vậy kinh nghiệm thực tế cho

thấy rằng việc sửa đó , không đơn

giản , đúng là “ cơm dã nấu sống , nấu

chín lại không dễ » .

Bên cạnh đó , trong phong trào hợp

tác hóa nông nghiệp cũng xuất hiện

nhiều tập đoàn và hợp tác xã tiên tiến

trên các vùng kinh tế khác nhau và

đã có một số kinh nghiệm nhất định .
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Khi tổ chức tập đoàn , phải làm tốt

bước vận động , bảo đảm nguyên tắc

tư nguyện , xác lập ngay từ đầu việc

tập thể hóa những tư liệu sản xuất

chủ yếu , trước hết là ruộng đất, đó

là khâu mở đầu , là nội dung cơ bản

của quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa .

Đồng thời với tập thể hóa ruộng đất,

các tập đoàn , hợp tác xã đã coi trọng

việc nắm lấy máy móc nông nghiệp

trực tiếp phục vụ cho sản xuất bằng

các hình thức thích hợp từ quản lý sử

dụng đến tập thể hóa .

Dựa trên cơ sở làm tốt công tác thủy

lợi, nhiều tập đoàn , hợp tác xã đãmở

rộng thêm diện tích canh tác bằng khai

hoang và tăng vụ , thực hiện tốt các

biện pháp kỹ thuật. Các tập đoàn , hợp

tác xã đã chú ý xây dựng nhà kho ,

sàn phơi, xây dựng chuồng trại chăn

nuôi, phát triển ngành nghề . Hiện nay

có một số tập đoàn đã hiệp tác với

nhau trong việc xây dựng cơ sở vật

chất kỹ thuật , thực hiện liên doanh ,

liên kết về máy kéo , máy bơm ,

bảo vệ thực vật ,... mở ra hưởng quan

trọng là thực hiện liên doanh giữa các

tập đoàn máy với tập đoàn sản xuất

nông nghiệp , gắn hoạt động của máy

với kết quả sản xuất nông nghiệp .

Các tập đoàn và hợp tác xã đã tích

lũy vốn bằng nhiều cách : huy động

một phần sức lao độngdư thừa của xã

viên, vay vốn với lãi suất hợp lý ,

tiến hành tập thể hóa các cơ sở công

nghiệp gắn với sản xuất nông nghiệp ,

huy động vốn cổ phần để mua sắm

những tư liệu sản xuất chủ yếu như :

máy bơm , máy tuốt lúa , trâu bò , nhà

kho , sân phơi, máy chế biến nông

sản ... làm tăng cơ sở vật chất của tập

thể , từ đó mà gắn bỏ tập đoàn viên với

tập thề chặt chẽ hơn .

Các tập đoàn , hợp tác xã tiên tiến

có giá trị tài sản cố định bình quân 1

hạ canh tác là 6000 dòng . Giá trị tài

sản cố định của các tập đoàn , hợp tác

xã tiên tiến , nhất là của các tập đoàn

đã qua 8-9 vụ sản xuất đều tăng dần

qua các năm . Những nơi nắm chắc

sức kéo , giải quyết kịp thời phân bón

và các loại vật tư khác , dã làm cho

sản xuất nông nghiệp phát triển tốt .

Các tập đoàn sản xuất ở xã Liều tú ,

huyện Long phủ , tỉnh Hậu giang đã

cùng nhau góp vốn mua máy cày và

giao cho xã quản lý , điều hành thống

nhất . Cùng với việc hình thành các cơ

sở sửa chữa ... , đó là hình ảnh tốt

của việc xây dựng cụm kinh tế – kỹ

thuật trên địa bàn huyện , một việc

tất yếu phải làm trong quá trình hình

thành cơ cấu nông công nghiệp

huyện .

-

Các tập đoàn sản xuất và hợp tác

xã tiên tiến đã bước dầu tổ chức lại

sản xuất, phân phối lại lao động theo

phương hướng và quy hoạch phủ

hợp , đã chú trọng thâm canh , từng

bước phá thì độc canh để phát triển

ngành nghề và kinh doanh tổng hợp .

Đối với trồng trọt, nhiều tập đoàn ,

hợp tác xã ở vùng làm một vụ lúa đã

chuyền phân lớn hoặc toàn bộ diện

tích sang 2 vụ ; một số tập đoàn , hợp

tác xã dưa diện tích 2 vụ lên 3 vụ

bằng cách lăng thêm 1 vụ mẫu , trong

thêm 1 vụ dậu nành , làm cho diện

tích gieo trồng thay đổi theo hướng

tăng tỷ lệ diện tích màu và cây công

nghiệp .

Hệ số sử dụng ruộng đất của các tập

đoàn , hợp tác xã tiên tiến là 1,6 lần ,

một số tập đoàn , hợp tác xã có hệ số

2,5–2,8 lần (trong khi hệ số chung của

Nam bộ là 0,91) .

Các tập đoàn đã chú trọng thàn

canh , tăng năng suất bằng cách làm

thủy lợi, cải tạo xây dựng dòng ruộng,

cải tạo đất , sử dụng giống mới có

năng suất cao , bố trí công việc dùng

thời vụ , áp dụng các biện pháp kỹ

thuật một cách liên hoàn .

Năng suất lúa trong các tập đoàn ,

hợp tác xã tiên tiến ở Nam bộ đã

tăng lên rõ rệt. Ở Tiền giang các tập

đoàn , hợp tác xã đã đạt năng suất

trên 7 lần ha /năm . Ở Hậu giang , năng

suất lúa hè thu đạt 4,3 tàu/ ba , lúa
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đông xuân 3,49 tấn /ha , lúa mùa 3,0

tấn /ha . Ở Long an , bình quân năng

suất lúa đạt 4 tấn /ha . Ở Đồng nai .

năng suất lúa của các tập đoàn tiên

tiến tăng 45% so với các tập đoàn

khác trong tỉnh . Ở Bến tre , số tập

đoàn , hợp tác xã đạt 4 5 tấn /ha /vụ ,

tăng gấp 3 lần năm 1982 .

-

So với năm 1980 , các tập đoàn , hợp

tác xã tiên tiến có bước phát triển

mạnh hơn trong việc tổ chức chăn

nuôi, mở rộng ngành nghề cả về quy

mỏ và phương thức hoạt động . Một

số tập đoàn , hợp tác xã có điều kiện ,

đã chú ý phát triển ngành nuôi đánh

bắt tôm , cá sông, cá dòng ; nổi bật là

tập đoàn 2 Tân hội (Hồng ngự , Đông

tháp ) vừa chăn nuôi cá tra bột , đáy

tôm , vừa chăn nuôi cá dáy , cá linh

và liên doanh với tập đoàn bạn về

đánh bắt tôm , hằng năm đã thu trên

dưới 30 000 đồng . Nhiều tập đoàn ở

Minh hải đã kết hợp giữa trồng của

và nuôi tôm , cá đạt kết quả tốt . Tập

đoàn 3 , phường 22..quận 8 (thành phố

Hồ Chí Minh ) là một diễn hình về

việc kết hợp giữa thủy lợi, giao

thông , nuôi cá và trồng cây .

Ngoài trồng trọt và chăn nuôi, một

số tập đoàn , hợp tác xã đã phát triển

thêm nghề chế biến nông sản thực

phẩm như xay xát gạo , chế biến thức

ăn gia súc , chế biến dường , có tổ sửa

chữa nhỏ , tổ rèn .

Một số tập đoàn sản xuất nông

nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh đã

chú ý trồng cói, dệt chiếu , đan lát.

làm các mặt hàng thủ công , mỹ nghệ

xuất khẩu . Ở huyện Thủ Thừa . Bên

lức , tỉnh Long an có một số tập đoàn

trồng cói theo kiều ở một chốn dỏi

quê , xây dựng vùng kinh tế mới.

phân bố lại lao động .

Mặt khác , do yêu cầu của sự phát

triển sản xuất, các tập đoàn đã mỏ

rộng dần các hình thức liên doanh ,

liên kết kinh tế ... Đây là nhân tố mới

trong các tập đoàn ở từng khu vực ,

từng cụm xã , gắn với địa bàn huyện ,

mở ra khả năng mới làm ra nhiều

sản phẩm hàng hóa cho xã hội (cả về

lương thực , thực phẩm và hàng tiều

công nghiệp , thủ công nghiệp ) góp

phần nâng cao thu nhập của tập đoàn

viên , tận dụng số lao động nhàn rỗi.

mở ra hướng phân phối lao động mới

trong từng cơ sở và trên địa bàn

huyện .

་

Thực hiện chỉ thị số 100 của Ban

bí thư Trung ương Đảng (khóa IX )

về « khoán sản phẩm đến nhóm lao

động và người lao động ” , là gắn

trách nhiệm và quyền lợi của người

sản xuất với sản phẩm cuối cùng , là

cách tổ chức lao động phù hợp với

diều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật

hiện có của chúng ta , có tác dụng

củng cố và phát triển tập đoàn .

Khoán sản phẩm đến nhóm lao động

và người lao động phải trên cơ sở

giác ngộ của quần chúng , chuẩn bị

tốt các điều kiện , nhất là các định

mức kinh tế – kỹ thuật, định mức lao

động, điều tra lại đất dai và định

mức sản lượng khoán , chuẩn bị cán

bộ biết quản lý theo cơ chế hoạt động

của khoán sản phẩm . Tiêu chuẩn đề

xác định khoán đúng hay sai, phát

triển tập đoàn đúng hay sai là căn

cứ vào mục đích và nguyên tắc khoán

sản phẩm mà chỉ thị số 100 đã đề ra và

nội dung cơ bản của đơn vị sản xuất

tập thể xã hội chủ nghĩa . Tập đoàn

Phủ lợi thượng (Bến tre ) hợp tác xã

Tân ba (Sông bé ), tập đoàn 3 , phường

22 , quận 8 (thành phố Hồ Chí Minh ) là

nhữngđơn vị đã mở rộng sản xuất kinh

doanh khá nhanh , tiến hành khoán

sản phẩm trên nhiều mặt , tăng thu

nhập của tập đoàn viên và xã viên ,

dòng thời tăng tích lũy của tập đoàn ,

hợp tác xã và làm tốt nghĩa vụ đối

với Nhà nước. Những nơi đã làm rõ

ranh giới giữa điều chỉnh ruộng đất,

vận động tồ chức tập đoàn với khoản

sản phẩm đều phát huy tác dụng của

khoán sản phẩm để phát triển nhanh

và tốt tập đoàn sản xuất, hợp tác xã .

Những nơi không có nhận thức rõ
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ràng về ba công việc trên dây đều

xây dựng tập đoàn sản xuất không

đúng tính chất của nó , việc khoán

sản phẩm cũng không có ý nghĩa thực

tế với tư cách là một hình thức quản

lý kinh tế tập thể xã hội chủ nghĩa .

Trong phân phối, các tập đoàn sản

xuất, hợp tác xã tiên tiến đã kết hợp

hài hòa ba lợi ích , thực hiện tốt

nguyên tắc cùng có lợi, dòng thời

đấu tranh có hiệu quả chống tư

thương, bảo đảm cho Nhà nước nắm

nhiều sản phẩm xã hội hơn trước ;

phối hợp với các tổ chúc thương

nghiệp xã hội chủ nghĩa hoặc tự

mình đảm nhận việc cung cấp hàng

hóa cho xã viên , tập đoàn viên và

quần chúng .

---

Thu nhập từ một ngày công của

các tập đoàn , hợp tác xã tiên tiến ở

miền đông Nam bộ là 8 – 10 kg thóc ,

một số tập đoàn đạt 15 18 kg ; ở

các tỉnh dòng bằng sông Cửu long ,

thu nhập từ một ngày công là 15

18 kg , một số tập đoàn đạt 40 – 50 kg .

Bình quân thu nhập của một lao động

trong các tập đoàn , hợp tác xã tiên

tiến là hơn 1 tấn /vụ , có nơi đạt 2

3 tấn / vụ , đa số các hộ đều thu nhập

cao hơn so với hồi còn làm ăn cả thế .

Các hộ gia đình liệt sĩ , thương

bình, đồng con , neo đơn ... được giúp

dỡ về vật chất và tinh thần . Nhiều

tập đoàn , hợp tác xã đã chú ý trả hoa

lợi ruộng đất với tỷ lệ cao hơn cho

các hộ trên , đồng thời trích một phần

lương thực đề bán điều hòa cho

những hộ đã tích cực lao động mà

vẫn thiếu ăn . Những phụ nữ sinh đẻ ,

các cháu thiếu nhi và các cụ già đều

được quan tâm chăm sóc..

Quỹ của tập thể ngày càng tăng ,

nhất là quỹ tích lũy bình quân 1 hà

là 1500 đồng . Nhờ đó , các tập đoàn đã

mua sắm thêm được máy móc , trâu

bò , xây dựng thêm một số cơ sở vật

chất kỹ thuật phục vụ cho sản xuất

và phúc lợi tập thể .

Các tập đoàn , hợp tác xã tiên tiến

đã thực hiện đầy đủ và nhanh gọn

việc làm nghĩa vụ lương thực đối với

Nhà nước . Ngoài ra , tập đoàn viên và

xã viên còn bán nhiều thóc theo hợp

dòng hai chiều và theo giá thỏa

thuận cho Nhà nước . Ở vùng lúa năng

suất cao thuộc các tỉnh Long an , Tiền

giang , Cửu long , An giang , Hậu

giang… , một số tập đoàn , hợp tác xã

tiên tiến đạt mức huy động lương

thực cho Nhà nước trên 4 tãn/ha/năm .

Các tập đoàn , hợp tác xã tiên tiến ở

tỉnh Bến tre cũng đạt mức huy động

lương thực cho Nhà nước ngày càng

tăng .

Cùng với việc dãymạnh phát triển

sản xuất, các tập đoàn , hợp tác xã

tiên tiên đã quan tâm phát triển văn

hóa , giáo dục, y tế , góp phần tích cực

xây dựng nông thôn mới. Phong trào

bổ túc văn hóa cho nhân dân , việc tù

chức nhà trẻ , lớp mẫu giáo đã phát

triển ; các sinh hoạt văn hóa , văn nghệ ,

thể dục thể thao được coi trọng , bước

dầu tạo ra cuộc sống vui tươi, lành

mạnh trong nông thôn . Các hoạt động

chăm lo đời sống vật chất và tinh thần

của Tiền giang , Minh hải và nhiều nơi

khác đã phản ánh rõ rệt mối quan hệ

biện chứng giữa quá trình hợp tác

hóa nông nghiệp với việc từng bước

xây dựng nông thôn mới .

Vấn đề có ý nghĩa quyết định đối

với sự thành công của phong tràohợp

tác hóa là phải có một đội ngũ cán bộ

đủ về số lượng và tốt về chất lượng,

kết hợp tốt cán bộ với quần chúng,

làm nòng cốt đưa khoa học kỹ thuật

vào sản xuất, đồng thời nâng cao

trình độ quản lý .

Nhờ được bồi dưỡng liên tục , cán

bộ các tập đoàn , hợp tác xã đã trưởng

thành rõ rệt . Qua vài năm đã có hàng

nghìn cán bộ tập đoàn trở thành đảng

viên . Thời gian qua , bộ máy chuyên

chính vô sản ở nông thôn bao gồm

các tổ chức Đảng , chính quyền và

đoàn thể quần chúng ... cũng được bồ
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sung hàng nghìn cán bộ là tập đoàn

viên tiên tiến . Cả biệt có tập đoàn

trưởng đã được bầu vào huyện ủy .

Hợp tác hóa nông nghiệp là một

cuộc vận động cách mạng sâu sắc ,

triệt để và toàn diện nhằm đưa nông

dân tiến lên chủ nghĩa xã hội. Nó đòi

hỏi các đảng bộ , nhất là đảng bộ

huyện và đảng bộ cơ sở ở nông thôn ,

phải nhất trí và thực hiện đúng các

chủ trương , chính sách của Trung

ương Đảng về mặt này. Trong Đảng ,

cần phân công những đồng chí có

năng lực trực tiếp phụ trách mặt trận

nông nghiệp . Tất cả các ngành khác

đều phải hợp dòng chặt chẽ với ngành

nông nghiệp , từ đó tạo ra sức mạnh

tổng hợp dễ thực hiện dòng thời ba

cuộc cách mạng ở nông thôn . Một điều

có ý nghĩa thiết thực là phải giải

quyết tốt tình hình một số cán bộ ,

đảng viên , công nhân viên chức Nhà

nước đã dính dấp không dùng đến

ruộng đất, gây trở ngại cho phong

trào hợp tác hóa nông nghiệp . Kinh

nghiệm cho thấy việc giải quyết vẫn

đề này không phải làm một lần là

xong mà phải làm thường xuyên , liên

tục , thậm chí có nơi phải làm đi làm

lại nhiều lần mới có kết quả tốt được .

Sự lãnh đạo của Đảng không dừng ở

cấp huyện , cấp xã , mà phải sát từng

đơn vị sản xuất (tập đoàn , hợp tác

xã ) . Hoạt động tốt của các tổ chức

Dảng, các đoàn thể quần chúng , các

tổ chức công an và dân quân , và các

tổ chức kinh tế xã hội khác là nhân

tỏ quan trọng bảo đảm cho quần

chúng thường xuyên làm chủ ở cơ sở .

Cần phải phát huy tác dụng của các

tổ chức Đảng , các đoàn thể quần

chúng , các tổ chức công an , dàn quân ,

các tổ chức kinh tế xã hội khác để

thúc đẩy phong trào hợp tác hóa

nông nghiệp , đồng thời phải qua

phong trào hợp tác hóa nông nghiệp

mà củng cố và tăng cường các tổ

chức nói trên .

Trong một thời gian ngắn , từ nay

đèn năm 1985 , với phương châm “ tích

cực và vững chắc » . một mặt chúng

ta phải tiếp tục đưa những nông dân

cá thể vào làm ăn tập thể. Mặt khác ,

căn cứ vào những kinh nghiệm của

các tập đoàn sản xuất và hợp tác xã

tiên tiên , chúng ta phải tập trung sức

lực và khẩn trương tạo mọi điều kiện

đề củng cố tốt các tập đoàn sản xuất

tuy phát triển nhanh , rộng nhưng còn

yếu kém do thiếu chuẩn bị và làm tốt

các khâu cơ bản ngay từ đầu . Cần

thấy rằng công tác củng cố này không

phải giản đơn , dễ dàng, chóng vánh .

bởi vì trong thực tiễn mấy năm qua .

chúng ta đã mắc phải một số sai sót .

khuyết điểm , thậm chí có sai sót

nghiêm trọng . Cần phải thu hẹp loại

tập đoàn sản xuất không dùng với

tên gọi và nội dung của nó . Hiện nay .

số tập đoàn sản xuất này chiếm trên

dưới 20 % tổng số tập đoàn sản xuất ;

có nơi chiếm tới 30 % . Củng cố tốt

những cái hiện có sẽ có tác dụng tối

đối với việc phát triển các tập đoàn

sản xuất mới, đúng hướng, đúng tính

chất và có chất lượng .

Thực tiền đã chứng minh rằng ,

nhận thức rõ mục đích , yêu cầu , tính

chất gay go phức tạp của phong trào

hợp tác hóa nông nghiệp , tôn trọng

dầy dủ ba nguyên tắc cơ bản : từ

nguyện , cùng có lợi và quản lý dân

chủ , tiến hành đồng thời ba cuộc cách

mạng , ra sức đào tạo cán bộ , phát

huy tác dụng lãnh đạo của các chi bộ .

đảng bộ xã và vai trò tiên phong

gương mẫu của đảng viên , vận dụng

tốt các chính sách kinh tế và các đòn

bảy kinh tế , đề cao tinh thần cảnh

giác cách mạng , chống hoạt động phá

hoại của kẻ thù , đó là những khâu

quan trọng để bảo đảm dưa phong

trào hợp tác hóa nông nghiệp

phát triển mạnh mẽ và vững

chắc .
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Nghiên cứu

về các quy luật của cách mạng xã hội

chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội

Xóa bỏ áp bức dân tộc và xây dựng

quyền bình đẳng giữa các dân tộc

QUYẾT TIẾN

ẤN đề dân tộc là một trong những

vấn đề phức tạp nhất mà loài

người đã gặp phải. Đó cũng là

vấn đề khó giải quyết nhất do tính

phức tạp của nó và do nó đã tồn tại

hàng bao nhiều thế kỷ dưới chế độ

chuyên chế và chế độ quân chủ , tiếp

đó lại tồn tại trên cơ sở quan hệ sở

hữu tư bản chủ nghĩa , trên cơ sở sự

áp bức đế quốc chủ nghĩa và sự bóc

lột thuộc địa .

Chỉ đến khi có chủ nghĩa Mác- Lê-

nin , vấn đề đó mới được giải quyết

sáng tỏ về mặt lý luận , và tiếp đó

được giải quyết trên thực tế bằng

thực tiễn của cách mạng xã hội chủ

nghĩa mà tiêu biểu nhất là Cách mạng

Tháng Mười Nga – cuộc cách mạng xã

hội chủ nghĩa đầu tiên của loài người.

-

Mác và Ăng -ghen là những người

đầu tiên đã nêu lên những tư tưởng

sâu sắc về vấn đề dân tộc .

Trong Tuyên ngôn của Đảng cộng

sản , Mác và Ăng -ghen viết :

« Hãy xóa bỏ nạn người bóc lột

người thì nạn dân tộc này bóc lột dân

tộc khác cũng sẽ bị xóa bỏ .

Khi mà sự đổi kháng giữa các giải -

cấp trong nội bộ dân tộc không còn

nữa thì sự thù dịch giữa các dân tộc

cũng dòng thời mất theo » (1 .

Tại cuộc mít tinh quốc tế ở Luân-

đôn nhân kỷ niệm thứ 17 cuộc khởi

nghĩa Ba -lan năm 1830, Mác đã từng

nói : “ Giai cấp vô sản chiến thắng

giai cấp tư sản cũng còn có nghĩa là

khắc phục tất cả những cuộc xung đột

dân tộc và xung đột công nghiệp hiện

nay đang đẻ ra lòng thủ hắn giữa các

dân tộc . Vì vậy mà thắng lợi của

giai cấp vô sản đối với giai cấp từ

sản cũng còn là dấu hiệu giải phóng

tất cả các dân tộc bị áp bức » (2 ) .

Cũng tại cuộc mít tinh đó , Ăng-ghen

nói : « Không một dân tộc nào có thể

trở thành tự do nếu cùng lúc đỏ còn

tiếp tụcáp bức những dân tộc khác (3 ).

Ăng-ghen còn nói thêm : « Bởi lẽ tình

cảnh công nhân tất cả các nước giống

nhau , bởi lẽ lợi ích của họ thống

nhất , những kẻ thù của họ cũng là

một , cho nên họ cần hiệp lực đấu

tranh chung và họ cần đem liên minh

hữu ái của công nhân tất cả các dân

tộc đối lập với liên minh hữu ái của

giai cấp tư sản tất cả các dân tộc » (4 ) .

Xem Tạp chí Cộng sản từ số tháng 1-1984 .

( 1 ) Mác Ăng - ghen : Tuyền lập, Nxb Đức

Dietz Verlag Berlin và Nxb Sự thật cộng tác

xuất bản . bản tiếng Việt. 1980, tập 1 , tr . 565 .

( 2 ) , ( 3 ) , ( 4 ) Sách đã dẫn , tr.468 , 469 và 471 .
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Từ những lời trích dẫn trên dây,

chúng ta thấy rằng các nhà sáng lập

chủ nghĩa cộng sản khoa học đã nêu

lên tư tưởng về mối quan hệ giữa văn

dề dàn tộc với cách mạng xã hội chủ

nghĩa , coi thắng lợi của cách mạng xã

hội chủ nghĩa là tiền đề để giải quyết

vấn dề dân tộc ; về sự cần thiết phải

đoàn kết giai cấp công nhân tất cả

các dân tộc đề chiến thắng kẻ thù

chung , v.v. Đáng chú ý là Mác rất coi

trọng các phong trào dân tộc , nhưng

bao giờ cũng đặt vấn đề dân tộc xuống

dưới vấn đề cách mạng của giai cấp

công nhân . Đối với Mác , Lê-nin nhận

xét , « thật không còn nghi ngờ gì cả ,

nếu đem văn đề dân tộc so với « vấn

đề công nhân » thì vấn đề dân tộc chỉ

có một ý nghĩa thứ yếu mà thôi .

Nhưng lý luận của Mác so với việc

coi thường các phong trào dân tộc

thì cách xa nhau như trời với đất (5 ).

Đặc biệt là chính sách của Mác trong

vấn đề Ai-rơ -lan , Lê-nin nói , “ đã nêu

một gươngmẫu lớn nhất, gương mẫu

ấy cho đến nay vẫn còn giữ được

một ý nghĩa thực tiền to lớn , về cách

thức mà giai cấp vô sản thuộc các

dân tộc di áp bức phải xử trí với các

phong trào dân tộc như thế nào » ( 6 ) .

Trong vấn đề này , lúc dầu Mác nghĩ

rằng không phải là phong trào dân

tộc của dân tộc bịáp bức mà là phong

trào công nhân trong lòng dân tộc

đi áp bức mới giải phóng được Ai-

rơ- lan . Nhưng về sau , khi thấy rằng

phong trào giải phóng của giai cấp tư

sản ở Ai-ro - lan đã được củng cố và

đã mang những hình thức cách mạng ,

trong khi đó thì việc nô dịch Ai- ro-

lan đã củng cố và nuôi dưỡng thế lực

phản động ở Anh , làm cho giai cấp

vô sản Anh bị rơi vào ảnh hưởng

của giai cấp tư sản Anh , thì Mác đã

xét lại và sửa chữa quan điểm của

mình . Với nhận thức cho rằng « Một

dân tộc mà đi nô dịch một dân tộc

khác , đó chính là tai họa cho dân tộc

ấy » , Mác vừa dòng tình với « dân tộc

Ai-ro - lan » , với « nhân dân Ai-rơ-

.

lan ” , lại vừa khuyến khích Ai-ro - lan

nên tách ra khỏi nước Anh , « dẫu cho

sau sự phân lập lại đi đến thành lập

liên bang chăng nữa ” . Mác cũng

khuyên công nhân Anh hãy ủng hộ

phong trào dân tộc của Ai -rơ - lan , hãy

thúc đẩy cho nó có một đà cách mạng ,

hãy tiến hành phong trào này đến

cùng vì lợi ích giải phóng của chính

bản thân họ .

Phát triển những tư tưởng của

Mác và Ăng-ghen về vấn đề dân tộc ,

trong thời đại mới của lịch sử thế

giới, thời đại đế quốc chủ nghĩa và

cách mạng vô sản , Lê -nin đã đẻ ra một

cương lĩnh dầy đủ , đúng đắn để giải

quyết vấn đề dân tộc và thuộc địa .

Bản sơ thảo dễ cương về các vấn đề

dân tộc và thuộc địa do Lê-nin viết

cho Đại hội thứ hai của Quốc tế cộng

sản nói một cách vắn tắt , gồm những

điểm chủ yếu sau đây :

1– Máy luận diềm cơ bản làm cơ sở

cho việc giải quyết vấn đề dân tộc ;

Một là , ý nghĩa thật sự của việc

dòi quyền bình đẳng nói chung , trong

đó bao gồm cả quyền bình đẳng dân

tộc , chung quy chỉ là dòi thủ tiêu

giai cấp .

Hai là , trong vấn đề dân tộc , Đảng

cộng sản phải đánh giá đúng hoàn

cảnh lịch sử cụ thể , trước hết là hoàn

cảnh kinh tế ; phải tách thật rõ rệt

quyền lợi của giai cấp bị áp bức , của

người lao động, của người bị bóc lột

ra khỏi quyền lợi của giai cấp thống

trị ; phân biệt thật rõ rệt giữa những

dân tộc bị áp bức, bị phụ thuộc , bị

cướp mất quyền bình đẳng với những

dân tộc đi áp bức , bóc lột, làm chúa

tề , nghĩa là phải thấy rõ việc tuyệt

đại đa số nhân dân trên hoàn cầu bị

một số nước tư bản tiên tiến , giàu có ,

nô dịch về mặt thực dân và tài chính .

Ba là , thực tiễn của chiến tranh để

quốc 1911 1918 và việc tăng cường

( 5 ) , ( 6 ) V.I. Lê - nin : Tuyên tập , Nxb Sự thật ,

Hà nội 1961 , quyền 1 , phần II , tr . 341 , 340 .
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những hành vi bạo ngược của các

nước dân chủ phương Tây » sau chiến

tranh càng chóng làm tan rã những

ảo tưởng dân tộc tiểu tư sản cho rằng

với chế độ tư bản , các dân tộc có thể

chung sống hòa bình và bình đẳng

với nhau được .

2 −Xuất phát từ những luận điểm

nói trên , nền tảng chính sách của

Quốc tế cộng sản trong các vấn đề

dân tộc và thuộc địa phải là làm cho

những người vô sản và quần chúng

cần lao của tất cả các dân tộc và tất

cả các nước gần gũi nhau trong cuộc

đấu tranh cách mạng chung đề lật đồ

bọn địa chủ và giai cấp tư sản .

3 - Do giai cấp tư sản tất cả các

nước đều đấu tranh chống nước Cộng

hỏa xô viết Nga , nước này nhất định

tập hợp được quanh mình phong trào

công nhân tiên tiến và phong trào

giải phóng dân tộc ở tất cả các nước ,

cho nên cần có một chính sách bảo

đảm sự đoàn kết chặt chẽ nhất của

tất cả phong trào giải phóng dân tộc

và thuộc địa với nước Nga xô viết.

4 - Do liên bang là hình thức quá

độ tiến tới thống nhất hoàn toàn

những người lao động ở các dân tộc

khác nhau , cho nên những người

cộng sản ở đây phải tăng cường sự

đoàn kết liên bang ngày càng chặt

chẽ hơn ; phải chú ý đoàn kết các

nước cộng hòa xô viết cả về chính trị

lẫn kinh tế , chú ý đến xu hướng tạo

nên một nền kinh tế thế giới duy nhất,

do giai cấp vô sản thuộc tất cả các

dân tộc quản lý theo một kế hoạch

toàn bộ .

5 - Trong phạm vi những quan hệ

nội bộ của mỗi quốc gia , chính sách

dân tộc của Quốc tế cộng sản về

quyền bình đẳng giữa các dân tộc

không thì dừng lại ở chỗ thừa nhận

một cách hình thức , bằng những lời

nói suông , mà phải : a ) luôn luôn giải

thích rõ chế độ xô viết là chế độ duy

nhất có thể thật sự thực hiện quyền

bình đẳng giữa các dân tộc ; b ) trực

tiếp ủng hộ các phong trào cách mạng

của những dân bị phụ thuộc , hoặc

không được hưởng đầy dủ quyền

binh đẳng và các thuộc địa .

6 – Trong các nước mà chủ nghĩa

tư bản đã phát triển cao , nhiệm vụ

quan trọng nhất của đảng công nhân

là phải đấu tranh chống những sự

xuyên tạc của bọn cơ hội chủ nghĩa

và bọn hòa bình chủ nghĩa tiêu tư

sản đối với quan niệm và chính

sách của chủ nghĩa quốc tế vỏ sản .

7 – Đối với các nước và các dân tộc

chậm tiến hơn , thì không được quên

rằng :

a ) Nhất thiết phải có sự giúp đỡ của

tất cả các đảng cộng sản đối với phong

trào giải phóng dân chủ tư sản của

những nước ấy . Nhiệm vụ tích cực

ủng hộ phong trào giải phóng của

một dân tộc nào đó , trước hết là do

công nhân của nước điáp bức dân tộc

đó đảm nhiệm .

b ) Nhất thiết phải đấu tranh chống

những phần tử phản động đang còn có

ảnh hưởng trong các nước chậm tiến .

c ) Nhất thiết phải đặc biệt ủng hộ

phong trào nông dân ở các nước chậm

tiến chống bọn địa chủ ; phải ra sức

làm cho phong trào nông dân có tính

chất cách mạng nhất bằng cách thực

hiện sự liên minh chặt chẽ nhất giữa

giai cấp vô sản cộng sản Tây Âu với

phong trào cách mạng nông dân ở các

nước phương Đông , ở các nước thuộc

địa và nói chung , ở các nước chậm tiến

Đặc biệt là phải hướng tất cả mọi sự

nỗ lực vào việc áp dụng nhữngnguyên

tắc cơ bản của chế độ xô viết trong

các nước mà những quan hệ tiền tư

bản chủ nghĩa đang thống trị, bằng

cách lập nên các « xô viết của những

người lao động Pv.v.

d ) Quốc tế cộng sản chỉ nên ủng hộ

những phong trào dân tộc dân chủ tư

sản ở các nước thuộc địa và các nước

chậm tiền với điều kiện là những cơ

sở của các đảng vô sản , cộng sản

tương lai ở tất cả các nước chậm tiến .



phải thật sự được tập hợp và được

giáo dục theo tinh thần của cuộc đấu

tranh chống những phong trào dân

chủ tư sản ở trong lòng dân tộc

của họ .

Bản sơ thảo đề cương kết thúc bằng

câu sau đây :

« Không có sự cố gắng tự nguyện

của giai cấp vỏ sản rồi sau nữa của

quần chúng cần lao thuộc tất cả các

nước và các dân tộc trên thế giới đề

tiến tới liên minh và thống nhất , thì

không thề thắng hẳn chủ nghĩa từ

bản được ) ( 7 ) .

Tinh thần bản Luận cương của Lê-

nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa là

sự thấm nhuần sâu sắc lập trường và

quan điểm giai cấp công nhân của chủ

nghĩa Mác ; là sự giải quyết vấn đề

dẫn tộc một cách khoa học căn cứ vào ,

một sự kiện cơ bản của thời đại để

quốc chủ nghĩa là có sự phân chia

các dân tộc thành dân tộc di áp bức

và dân tộc bị áp bức, tiếp đó là có sự

tồn tại của nước Nga xô viết đối lập

với toàn bộ hệ thống đế quốc chủ

nghĩa thế giới ; là sự coi trọng phong

trào giải phóng của các dân tộc bị áp

bức , coi nó là bạn đồng minh của giai

cấp công nhân trong cuộc đấu tranh

của mình chống chủ nghĩa dế quốc ;

là đem tinh thần quốc tế chủ nghĩa

của giai cấp công nhân dối lập với

chủ nghĩa dân tộc tư sản và tiểu tư

sản của bọn cơ hội chủ nghĩa đủ loại

mà tiêu biểu lúc đó là các đảng công

nhân trong Quốc tế thứ hai .

Lê-nin đã vạch ra một cách sâu sắc

nối liên hệ khăng khít giữa việc giải

quyết vấn đề dân tộc với việc giải

quyết những nhiệm vụ căn bản của

cách mạng xã hội chủ nghĩa . Một mặt

Lê-nin cho rằng : “ chủ nghĩa xã hội

thắng lợi nhất thiết phải lập nên chế

độ dân chủ hoàn toàn và , do đó, không

những làm cho các dân tộc hoàn toàn

bình quyền với nhau , mà còn thực

hành quyền tự quyết của các dân tộc

bị áp bức , tức là quyền tự do phân

lập về mặt chính trị (8 ). Mặt khác.

Lê-nin nói : “ Cũng giống như không

thẻ quan niệm được một chủ nghĩa xã

hội thắng lợi mà lại không thực hiện

dân chủ hoàn toàn , giai cấp vô sản

cũng không thề nào chuẩn bị dễ chiến

thẳng giai cấp tư sản được , nếu nó

không tiến hành một cuộc đấu tranh

toàn diện , triệt để và cách mạng dễ

giành dân chủ » (9 ) .

Chính xuất phát từ mối quan hệ

giữa việc giải quyết vấn đề dân tộc

với việc giải quyết những nhiệm vụ

của cách mạng xã hội chủ nghĩa mà

Lê-nin đã chứng minh rằng phong

trào giải phóng dân tộc là bạn dòng

minh của giai cấp công nhân trong

cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đè

quốc . Lê -nin giải thích điều đó như

nào của một dân tộc bị áp bức, cũng

sau : « Bất cứ chủ nghĩa dân tộc tư sản

dều có một nội dung dân chủ chung

phản dõi sự áp bức ; và chính cái

nội dung ấy là cái mà chúng ta ủng

hộ một cách vô điều kiện , dòng thời

nghiêm khắc gạt ra một bèn cái xu

hướng mưu địa vị dân tộc đặc

biệt... » ( 10 ).

Cần thấy rằng trong những nguyên

lý then chốt nêu trong cương lĩnh

của Lê -nin , có một nguyên lý råt

quan trọng : đó là nguyên lý về sự

thừa nhận quyền dân tộc tự quyết .

Nguyên lý này đã được Lê-nin giải

thích rất sâu sắc . Lê-nin nói : quyền

dân tộc tự quyết hoàn toàn chỉ có

nghĩa là các dân tộc có quyền độc lập

chính trị, có quyền phân lập về mặt

chính trị khỏi dân tộc áp bức họ. Yêu

sách đòi quyền dân tộc tự quyết chỉ

là biểu hiện triệt đề của cuộc đấu

tranh chống mọi áp bức dân tộc . Nó

không có nghĩa là đòi phân tán thành

(7 ) V. 1. Lê - nin : Tuyên tập , Nxb Sự thật

Hà nội , 1960. quyền II . P an II . tr . 433

( 8 ) VI Lê nia : Tuyển tập . Nxb Tiến bộ

Mat-xcơ -va . bản tiếng Việt. tr . 175 .

(9) Sách đã dẫn , tr . 176 .

( 10 ) V.I. Lê - nin : Tuyền tập . Nxb Sự thật

Hà nội, 1961 quyền 1 , phần II . tr . 315 .
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những quốc gia nhỏ . Những kẻ phủ

nhận quyền tự quyết hay quyền phân

lập thì trong thực tiễn , tất nhiên có

nghĩa là ủng hộ những đặc quyền của

dân tộc thống trị .

Tuy nhiên trong khi bảo vệ quyền

dân tộc tự quyết , những người cộng

sản và giai cấp vô sản cách mạng

hướng sự phát triển xã hội không

phải tới việc chia nhỏ các quốc gia

mà ngược lại hướng vào sự hình thành

một thứ liên minh hoàn toàn tự

nguyện của các dân tộc , trong đó

không cho phép bất kỳ bạo lực nào

của một dân tộc này đối với một dân

tộc khác . Làm như vậy là hoàn toàn

phù hợp với yêu cầu phát triển kinh

tế , với lợi ích của quần chúng và với

mục đích của chủ nghĩa xã hội. Lê-

nên giải thích điều đó như sau : Chữ

độ dân chủ của một nước mà càng

gần với quyền hoàn toàn tự do phân

lập , thì trên thực tế những xu hướng

muốn phân lập sẽ càng hiếm và nhỏ

yếu , vì đứng về mặt phát triển kinh

tế cũng như về mặt lợi ích của quân

chúng mà nói, những ưu thế của

những nước lớn là không thề nghi

ngờ dược , và không ngừng tăng lên

, cùng với sự phát triển của chủ nghĩa

tư bản » (11 ; “ Do kinh nghiệm hằng

ngày , quân chúng nhân dân biết rất

rõ tầm quan trọng của những quan

hộ địa lý và kinh tế , những lợi ích

của một thị trường rộng lớn và của

một quốc gia rộng lớn , nên họ chỉ

quyết định phần lập ra là khi nào sự

áp bức dân tộc và những xung đột dân

tộc làm cho cuộc sống chung tuyệt đối

không thểchịu dựng được , làm cho mọi

thứ quan hệ kinh tế bị trở ngại » ( 12 ) ;

Chủ nghĩa xã hội có mục đích không

những chấm dứt tình trạng nhân loại

bị chia thành những quốc gia nhỏ và

chấm dứt mọi trạng thái biệt lập giữa

các dân tộc , không những làm cho các

dân tộc gần gũi nhau , mà cũng

con nhằm thực hiện việc hợp nhất

các dân tộc lại » ( 13 ) . Song phép biện

chứng của lịch sử lại quy định một

cách nghiêm khắc rằng : “ nhân loại

cũng chỉ có thể đạt tới sự hợp nhất

tất nhiên giữa các dân tộc , sau khi đã

trải qua thời kỳ quá độ hoàn toàn

giải phóng tất cả các dân tộc , nghĩa

là thời kỳ các dân tộc được tự do

phân lập » ( 11 ) .

Đến đây, mượn chính ngay lời của

Lê-nin , chúng ta có thể tóm tắt nội

dung cơ bản cương lĩnh của chủ nghĩa

Mác – Lê -nin về vấn đề dân tộc như

sau : “ Các dân tộc hoàn toàn bình

dẳng ; các dân tộc được quyền tự

quyết ; liên hợp công nhân tất cả các

dân tộc lại , đó là cương lĩnh dân tộc

mà chủ nghĩa Mác giáo dục cho công

nhân , mà kinh nghiệm toàn thế giới

và kinh nghiệm của nước Nga giáo

dục cho công nhân » ( 15 ) .

Cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa

Mác Lê -nin , cùng với những nguyên

lý của nó đã được thực tiễn cách mạng

ở Liên xô chứng minh là hoàn toàn

dúng . Chỉ 5 năm sau thắng lợi của

Cách mạng Tháng Mười, vào tháng

Clạp năm 1922 , các đại biểu của các

nước cộng hòa xô viết có chủ quyền

lúc đó là Liên bang Nga . U -crai-na,

Bê -la - rút- xi- a và Liên bang Da -cáp-

ca -dơ đã họp Đại hội ở Mát- xcơ -va và

tuyên bố thành Liên bang cộng hòa

xã hội chủ nghĩa xô viết . Được tồ

chức theo nguyên tắc liên bang xã

hội chủ nghĩa do Lê-nin dề xướng -

nguyên tắc này gắn bó chặt chẽ với

chế độ tập trung dân chủ , Liên xô duy

trả và bảo đảm tuyệt đối chủ quyền của

các nước cộng hòa liên bang , đồng thời

đã sử dụng được những tru việt của

một quốc gia lớn , của một nền kinh tế

hoạt động theo kế hoạch thống nhất

( 11 ) V.I Lê - nin : Tuyển tập : Nxb Tiến - bội

Mát - xcơ - va . bản tiếng Việt tr. 178.

( 12 ) V.1. Lê -nin : Tuyên tập Nxb Sự thật .

Hà nội , 1961 , quyền 1 phần II tr 327 .

( 13 ) V. I. Lê -nin : Tuyên tập , Nxb Tiến bộ .

Mát -xcơ - va . bản tiếng Việt, tr. 178.

( 14 ) Sách đá dẫn . tr . 179 .

( 15 ) V1, Lê-nin : Tuyền tập . Nxb Sự thật.

Hà nội . 1961. quyền I , phần II , tr . 361 .
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vì lợi ích chung . Điều đó cho phép

Liên xô tiến nhanh chóng trên con

đường xây dựng chủ nghĩa xã hội .

Đương nhiên , cuộc cách mạng văn

hóa ở Liên xô cũng góp phần không

nhỏ vào việc củng cố tình hữu nghị

giữa các dân tộc .

Và trong những thành tựu rực rõ của

việc củng cố và tăng cường tình hữu

nghị giữa các dân tộc ở Liên xô , cần

phải nhãn mạnh đến vai trò lớn lao ,

không gì có thể thay thế được của

nước Cộng hòa liên bang Nga , của

nhân dân Nga . Chính dân tộc Nga ,

vượt qua những khó khăn ghê gớm ,

những sự hy sinh và thiếu thốn của

bản thân , đã giúp đỡ một cách vô tư

các dân tộc khác ở Liên xô , bảo vệ

những thành quả cách mạng của họ ,

góp phần vô giá vào việc khắc phục sự

lạc hậu của các vùng dân tộc xưa kia .

Thực tiễn ở Liên xô cho thấy rằng

chỉ trong những điều kiện của chủ

nghĩa xã hội hiện thực thì mới có thể

giải quyết được về căn bản vấn đề

dân tộc do chủ nghĩa tư bản để lại .

Trong thực tiễn , việc giải quyết vấn

đề dân tộc ở Liên xô trước hết có

nghĩa là bảo đảm sự bình đẳng trên

thực tế giữa các dân tộc và bộ tộc ,

khắc phục hoàn toàn sự lạc hậu của

các vùng biên cương người dân tộc .

Những ví dụ sau dây chứngminh điều

đó . Trong vòng 60 năm , từ năm 1922

đến năm 1982 , sản xuất công nghiệp

của nước Cộng hòa xô viết U -dơ -bê-

ki-xtan tăng 428 lần , của nước Cộng

hòa xô viết Ca -dắc -xtan tăng 928 lần ,

của nước Cộng hòa xổ viết Ác -mê-ni

tăng 1036 lần . Đương nhiên , tất cả các

vùng khác ở Liên xô cũng đều có tốc

độ phát triển công nghiệp cao hơn

nhiều so với các nước tư bản chủ

nghĩa .

kinh nghiệm ở Liên xô chỉ rõ rằng :

việc phát triển và củng cố tình đoàn

kết giữa các dân tộc trong Liên bang

xô viết phải dựa trên cơ sở cộng đồng

lợi ích giai cấp của đội ngũ giai cấp

vô sản , của những người lao động của

các dân tộc .

kinh nghiệm ấy cho ta thấy rõ :

hai xu hướng cơ bản trong sự phát

triền dân tộc dưới chủ nghĩa xã hội,

tức xu hướng phát triển toàn diện .

phồn vinh của mỗi dân tộc và xu

hướng không ngừng nhích lại gần

nhau giữa các dân tộc , chẳng những

không mâu thuẫn nhau , không cản

trở nhau mà còn thúc đẩy nhau phát

triển .

Kinh nghiệm ấy đã chứng thực

quan điểm dúng đắn sau đây : mỗi

bước tiến lên phía trước trên con

đường xây dựng xã hội mới sẽ dần

dần dẫn tới sự xích lại gần nhau hơn

giữa cácdân tộc .

Cuối cùng kinh nghiệm ấy khẳng

định rằng : chỉ có Đảng cộng sản mới

có thể đoàn kết tất cả các dân tộc và

bộ tộc , vì Đảng là người biểu hiện

một cách triệt để lợi ích của giai cấp

công nhân và của mọi người lao động

các dân tộc .

Trên cơ sở những thành tựu to lớn

của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã

hội phát triển , ngàynay sự thống nhất

của nhân dân xô viết về mọi mặt đã .

đạt tới mức độ cao hơn bao giờ hết :

một kiểu cộng đồng xã hội và quốc tế

mới về nguyên tắc đã hình thành và

đang phát triển , tiến tới một cơ cấu

xã hội không giai cấp . Đó là thành

tựu rực rỡ của việc thực hiện cương

lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mác – Lê-

nin.

Dựa vào kinh nghiệm của Liên xô ,

các nước xã hội chủ nghĩa anh em

khác cũng giành được những thắng

lợi to lớn trong chính sách dân tộc

của mình . Các nước này đã cùng với

Liên xô hợp thành cộng đồng xã hội

chủ nghĩa , trong đó thiết lập nên mới

quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các

dân tộc trên cơ sở liên quốc gia . Quan

hệ hợp tác và hữu nghị này thăm

nhuần tinh thần của chủ nghĩa quốc

tế xã hội chủ nghĩa , dối lập với các
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biểu hiện sai lầm của chủ nghĩa dân

tộc mà Lê-nin đã từng phê phán

nghiêm khắc .

Cần nhấn mạnh thêm rằng thắng lợi

của cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa

Mác- Lê-nin còn thể hiện ở chỗ : sự

đoàn kết quốc tế giữa giai cấp vô sản

với phong trào giải phóng các dân tộc

bị áp bức trên thế giới cũng như sự

phát triển mạnh mẽ của ba dòng thác

cách mạng của thời đại- ba dòng thác

này đoàn kết với nhau theo tinh thần

của chủ nghĩa quốc tế , đã và đang

làm biến đổi sâu sắc bộ mặt chính trị

của thế giới , đây chủ nghĩa đế quốc

vào thế bị động , suy yếu , làm cho

ngày càng có nhiều dân tộc được giải

phóng và tiến lên trên con đường tiến

bộ xã hội .

Ở nước ta , Đảng cộng sản do Hồ Chủ

tịch sáng lập , lãnh đạo và rèn luyện ,

đã áp dụng đúng đắn cương lĩnh dàn

tộc của chủ nghĩa Mác Lê -nin vào

hoàn cảnh cụ thể của Việt nam . Trung

thành với khẩu hiệu « Vô sản toàn thế

giới và các dân tộc bị áp bức , đoàn

kết lại ! ” , Đảng ta và Hồ Chủ tịch .

luôn luôn gắn phong trào cách mạng

nước ta với phong trào cách mạng của

giai cấp công nhân và nhân dân lao

động toàn thế giới, đặc biệt là gắn với

Liên xô , đất nước của Lê-nin vĩ đại ,

quê hươngcủa Cách mạngTháng Mười,

nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên của

loài người . Và ngay từ khi mới thành

lập , Đảng ta đã nêu lên yêu sách xóa

bỏ áp bức dàn tộc , thực hiện quyền

bình đẳng giữa các dân tộc trong

cương lĩnh cách mạng của mình .

Có thể nói, trong toàn bộ hoạt động

của mình , trải qua cách mạng dân tộc

dân chủ nhân dân , rồi tiến lên cách

mạng xã hội chủ nghĩa , Đảng ta bao

giờ cũng giải quyết đúng đắn vấn đề

về mối quan hệ giữa dân tộc và giai

cấp , dân tộc và quốc tế , theo tinh

thần của chủ nghĩa Mác - Lê -nin . Đó

là một trong những nguyên nhân quan

trọng dẫn đến thắng lợi vĩ đại của

cách mạng Việt nam .

Thực tiễn ở nước ta cũng chứng

minh rằng : việc xóa bỏ áp bức dân tộc

và xây dựng quyền bình đẳng giữa

các dân tộc là một quy luật quan trọng

của quá trình cách mạng xã hội chủ

nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội

Với nhận thức đúng đắn về quy luật

đó , Đảng ta , trong nghị quyết Đại hội

thứ tư của mình đã nhấn mạnh rằng :

« Giải quyết đúng đắn vấn đề dân tộc

là một trong những nhiệm vụ có tính

chất chiến lược của cách mạng Việt

nam ”. Đảng ta chỉ rõ rằng : “ Chính

sách dân tộc của Đảng là thực hiện

triệt để quyền bình đẳng về mọi mặt

giữa các dân tộc , tạo những điều kiện

cần thiết để xóa bỏ tận gốc sự chênh

lệch về trình độ kinh tế , văn hóa giữa

dân tộc ít người và dân tộc đông người,

đưa miền núi tiến kịp miền xuôi , vùng

cao tiến kịp vùng thấp , làm cho tất cả

các dân tộc đều có cuộc sống ấm no ,

hạnh phúc , phát triển về mọi mặt,

đoàn kết giúp nhau cùng tiến bộ ,

cùng làm chủ tập thề Tổ quốc Việt

nam xã hội chủ nghĩa *.

Tư tưởng về quyền bình đẳng giữa

các dân tộc , cũng đã được thể hiện sâu

sắc trong câu nói sau dây của đồng

chi Tổng bí thư Lê Duẫn , khi bàn về

việc xây dựng nền văn hóa mới và con

người mới Việt nam : Chủ nghĩa xã

hội nâng cao những tinh hoa của dân

tộc để thật sự hài hòa với cuộc sống

Việt nam , với đại gia đình các dân tộc

anh em đã từng kề vai sát cánh trong

sự nghiệp dựng nước và giữ nước (16 ).

Phấn đấu làm cho chính sách dân

tộc của Đảng được thực hiện triệt đề .

đó là trách nhiệm của tất cả chúng ta :

những người cộng sản và những người

ngoài Đảng, toàn thể những người

lao động thuộc các thành phần dân tộc

khác nhau trên Tổ quốc xã hội chủ

nghĩa Việt nam vĩ đại .

( 16 ) Lê Duần : Năm vững quy luật . Đòi

mới quản lý kinh tế , xem Tạp chí Cộng sản

số 9-1984 , tr 30 .
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Trao đổi ý kiến

VỀ XÂY DỰNG HUYỆN VÀ TĂNG CƯỜNG CẤPHUYỆN

Long phú phấn đấu xây dựng

huyện vững mạnh toàn diện

LƯU KHÁNH VÂN

Quyền Bí thư Huyện ủy Long phủ

ÔNG PHÚ là huyện đồng bằng ven

biền , nằm cuối nguồn sông Cửu

long về hướng đông nam của tỉnh

Hậu giang . Diện tích tự nhiên 69 000

héc ta có 40.000 hécta đất canh tác . Dân

số khoảng 183000 người (trong đó có

50000 là đồng bào Khơ me) ; lực

lượng lao động của huyện gồm 85000

người.

Nguồn lợi kinh tế ở đây rất phong

phủ , thế mạnh lớn nhất là nông nghiệp ;

huyện chẳng những thâm canh cao

cây lúa mà còn có khả năng phát triển

màu và cây công nghiệp ; nghề khai

thác thủy sản cũng lớn .

Trong thời kỳ chiến tranh , Long

phủ là huyện bị địch kim kẹp nặng ;

đảng bộ và nhân dân ở đây có truyền

thống đánh giặc , bám đất rất hiện

cường .

Sau ngày miền Nam giải phóng ,

cùng cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Long phú có những thuận lợi cơ bản ,

song cũng gặp phải những khó khăn

chồng chất . Hậu quả của chiến tranh

khả nặng nề . Hơn 34 diện tích sản

xuất bị nhiễm mặn quanh năm , chỉ

làm được một vụ lúa mùa với năng

suất thấp . Gần 7000 hộ trong số 27.000

hộ nông dân không có đất đề sản xuất,

trên 10000 lao động không có việc ,

11000 người không biết chữ , 85% con

em đến tuổi không được đi học vì

không có trường ; toàn huyện chỉ có

1 bệnh xá , 4 nhà hộ sinh và không có

một công trình văn hóa nào .

Đảng bộ huyện Long phú được

thành lập sớm , nhưng bị tồn thật

nhiều trong chiến tranh cho nên khi

chuyển sang giai đoạn mới , đã không

đáp ứng kịp yêu cầu của tình hình và

nhiệm vụ mới. Trên 75 % số ấp trong

huyện không có dảng viên . Nhiều

đảng viên già yếu , trình độ văn hóa

phần lớn là lớp 2 , lớp 3. Nhiều xã

không có đảng viên , huyện ủy phải

điều đảng viên nơi khác đến để thành

lập chi bộ . Cán bộ chính quyền và

đoàn thề quần chúng từ huyện đến

cơ sở đều thiếu và yếu , nhất là về

trình độ quản lý kinh tế xã hội.

Mặc dù có những khó khăn đó , mấy

năm qua đảng bộ Long phú , dưới sự

chỉ đạo trực tiếp của tỉnh ủy Hậu

giang , đã tích cực phấn đấu thực hiện

Xem Tạp chí Cộng sản từ số 2-1984
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đường lối chính sách của Đảng. Cán

bộ đảng viên ở Long phú đã nêu cao

tinh thần tự lực tự cường , đoàn kết

nhất trí , vừa làm vừa học , vừa ra sức

xây dựng , củng cố dáng bộ , vừa tích

cực nâng cao năng lực lãnh đạo của

mình . Kết quả là đã đưa được tình

hình trong huyện tiến lên nhiều mặt

và từng bước hình thành một huyện

nông ngư – công nghiệp .

Phát triển sản xuất toàn diện chủ

yếu là sản xuất nông nghiệp gắn liền

với cải tạo nông nghiệp .

Ngay từ những năm đầu sau giải

phóng , đảng bộ Long phủ đã dốc toàn

lực vào việc phát triển sản xuất nông

nghiệp , coi đó là con đường giải quyết

tận gốc nạn thiếu đói , nâng cao dời

sóng của nhân dân , góp phần vào

việc khắc phục khó khăn chung của

cả nước. Độ đạt mục tiêu đó , cần

phải giải quyết một loạt vấn đề , trước

hết là đất cho nông dân , rồi đến nước

cho dòng ruộng .

Bước di của Long phủ bắt đầu từ

việc điều chỉnh lại ruộng đất. Việc

điều chỉnh ruộng dấtdược hoàn thành

vào cuối năm 1979. Gắn liền với điều

chỉnh ruộng đất, Long phủ đã tổ chức

cho nông dân di ngay vào làm ăn tập

thể bằng các hình thức tổ đội công ,

tập đoàn sản xuất và hợp tác xã sản

xuất nông nghiệp . Đến cuối năm 1983

Long phú được tỉnh công nhận là

huyện đã hoàn thành hợp tác hóa

với 8 hợp tác xã và 518 tập đoàn sản

xuất , thu hút 20 % số hộ nông dân và

dura 90 % diện tích ruộng đất vào làm

ăn tập thể . Nói chung các hợp tác xã

và tập đoàn sản xuất đều hoạt động

tốt. thể hiện được tính ưu việt của

lội làm ăn mới. Long phú đã được

ảnh công nhận là huyện hoàn thành

về cơ bản hợp tác hóa nông nghiệp

vào cuối năm 198 .

Quá trình phát triển sản

tạo nông nghiệp là quá

thách lớn đối với dảng bộ

xuất và cải

trình thử

Long phủ .

Chúng tôi chưa có kinh nghiệm về

mặt này ; tư tưởng tư hữu còn in sâu

trong tiềm thức của nông dân . Bên

cạnh đó , bọn xấu , bọn phản động lại

ra sức phá hoại. Không ít đảng viên ,

trong đó có cả huyện ủy viên lúc đầu

thiếu tin tưởng vào con dưởng làm ăn

tập thể , sợ rằng tổ chức nông dân lại

sẽ gây khó khăn cho sản xuất, làm cho

năng suất và sản lượng đều tụt... Đảng

bộ đã kiên trì tiến hành giáo dục và

đấu tranh tư tưởng , đồng thời nỗ lực

xây dựng mô hình mẫu , lấy kết quả

thực tế dề thuyết phục quần chúng .

Đầu tiên , chúng tôi chọn xã Trường

khánh làm điểm để chỉ đạo và cho

thị trấn Long phủ làm diện , nhằm tạo

sự tác động qua lại lẫn nhau . Nhưng

công việc ở xã điểm không thành công ,

do chuẩn bị chưa tốt . Rút kinh nghiệm

này, khi chuyền sang lập trung chỉ

đạo thị trấn Long phú , chúng tôi

làm công tác chuẩn bị kỹ hơn , từ việc

giáo dục đảng viên đến việc vận động

quần chúng, đào tạo cán bộ quản

lý v.v. Trong công tác vận động quân

chúng , chúng tôi phát động từng loại

người một cách sát hợp , có lý có tình ,

nhằm bảo đảm tính tự nguyện . Về cán

bộ tập đoàn , chúng tôi vừa nhằm vào

những nông dân nghèo , có giác ngộ

chính trị khá , vừa chú trọng tuyền

lựa cả những trung nông có kinh

nghiệm lao động sản xuất, đề bài

dưỡng họ thành những cán bộ tốt và

có năng lực quản lý sản xuất.

Trong những năm đầu xây dựng

phong trào , chúng tôi gặp phải khó

khăn lớn là quần chúng bị đói, không

có gạo ăn . Trước tình hình đó , huyện

chủ trương xuất quỹ lương thực cho

các tập đoàn mượn , đồng thời động

viên cán bộ , nhàn viên các ban ngành

của huyện trích phần bánh mì ăn

sáng để giúp đỡ thêm cho bà con tập

đoàn viên yên tâm sản xuất. Kết quả

là phong trào của thị trấn Long phủ

phát triển tốt ; từ diễn hình này ,

chúng tôi đã nhận ra trên phạm vi

toàn huyện .
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Cùng với việc điều chỉnh ruộng

đất , vận động nông dân đi vào con

đường làm ăn tập thẻ, dảng bộ Long

phủ đã phát động phong trào nhân

dân làm thủy lợi , coi làm thủy lợi là

công tác hàng đầu có tính chất quyết

định để phát triển sản xuất , là một

mặt trận đấu tranh mới để khắc phục

những khó khăn do thiên nhiên gây

ra . Hàng năm cứ đến mùa nắng thi

công tác thủy lợi được đưa lên thành

chiến dịch với hàng chục nghìn người

tham gia . Phong trào này được tiến

hành liên tục hết năm này đến năm

khác , với yêu cầu ngày càng cao hơn .

Công việc được bắt đầu từ ngăn mặn ,

rồi đến tháo chua , xổ phèn , cải tạo

đồng ruộng , dẫn nước ngọt đến vùng

mặn . Tính chung từ ngày giải phóng

đến nay , huyện đã thi công trên 3500

công trình lớn nhỏ , đào dắp gần 13

triệu mét khối đất, trong đó có công

trình đê ven biển dài 65 km . Hiện nay

công tác thủy lợi ở Long phú đã đáp

ứng được yêu cầu ngăn mặn , tháo

chua , cải tạo đồng ruộng, và đang ở

giai đoạn đầu dẫn ngọt và tưới cho

vùng mặn ; 2/3 số hợp tác xã và tập

đoàn sản xuất đã hoàn thành thủy lợi

nội dòng khép kín . Các công trình

thủy lợi nói trên đã phục vụ cho

8500 hécta tăng vụ hè thu và 25000 héc

ta lúa mùa cao sản .

Bên cạnh thủy lợi , huyện còn thực

hiện tốt các biện pháp kỹ thuật liên

hoàn khác, trong đó có việc sử dụng

giống mới thay cho giống cũ . Mấy

năm qua Long phủ chẳng những đã

tự túc được giống lúa mới mà còn

cung cấp được một lượng lớn giống

lúa mới cho tỉnh và các huyện lân

cân.

Bằng biện pháp thâm canh tăng

vụ , kết hợp khai hoang phục hóa ,

Long phú đã đưa diện tích gieo trồng

lúa từ 20 000 héc ta (năm 1976 ) lên

39500 héc ta (năm 1984 ) . Do gắn chặt .

phong trào hợp tác hóa với thủy lợi

hóa và tiến hành đồng bộ các biện

pháp kỹ thuật cho nên sản xuất nông

nghiệp ở Long phú đã có sự phát

triển vượt bậc . năng suất và sản

lượng mỗi năm một tăng . Năng suất

lúa năm 1976 còn dưới 2 tấn một héc

ta , đến năm 1983 đã tăng lên 4,8 tấn

một héc ta và đạt bình quân đầu

người 800 kg thóc .

Cùng với lúa , Long phú đã từng

bước ổn định được vùng chuyên canh

cây công nghiệp . Năm 1975 toàn huyện

chỉ có 600 héc ta dừa , 100 héc ta mía ,

đến năm 1983 đã có 1500 héc ta dừa

và 3000 héc ta mía . Đàn lợn , dàn gia

cầm cũng tăng gấp 2-3 lần so với

lúc mới giải phóng .

Khôi phục và phát triển nghề thủy

sản , dưa ngư dân vào con dường làm

ăn tập thế .

Do xác định thủy sản là thế mạnh

thứ hai, là nguồn sản phẩm xuất khẩu

quan trọng , cho nện cùng với việc

tập trung phát triển sản xuất nông

nghiệp , coi đó là mục tiêu chính , đảng

bộ Long phủ chú trọng khai thác

nguồn lợi thủy sản . Công việc dược

bắt đầu từ chỗ điều tra nắm chắc

tình hình sản xuất của ngư dân , vận

động bà con ngư dân di vào làm ăn

tập thể và thông qua tổ chức sản

xuất tập thể đề đầu tư phát triển các

phương tiện đánh bắt . Ngoài việc

khai thác nguồn lợi hải sản , huyện

- còn mở rộng khả năng đánh bắt tôm

cả dòng bằng nhiều biện pháp . Những

năm đầu do việc phân cấp quản lý

giữa tỉnh và huyện chưa rõ , tình

hình sản xuất có chiều hướng giảm

sút. Từ năm 1981 trở di, chúng tôi đã

ổn định sản xuất và nâng sản lượng

lên dần , từ 1800 tấn (năm 1980 ), lên

4000 tấn (năm 1983 ). Hiện nay huyện

có một đội tàu đánh cá quốc doanh

gồm 6 chiếc , một tổ hợp doanh gồm

3 tàu , 28 tô đoàn kết sản xuất trong

đó có 16 tổ chuyên làm nghề dây to .

3 tỏ lưới quảng , 6 tô lưới 3-7 và 3

tô đánh cá khác . Quy tụ gần 100

thuyền này , 302 hộ ngư dân và nhiều

dụng cụ phục vụ đánh cá . Mặc dù
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vẫn còn một số mặt phải tiếp tục

củng cố và nâng cao , nhưng về cơ bản

các tổ chức sản xuất tập thể đều phát

huy được tính ưu việt của cách làm

ăn mới , nhất là trong việc tổ chức

đánh cá , quản lý sản phẩm , từng

bước đưa vào nền nếp việc hợp đồng

đầu tư hai chiều , giao nộp sản phẩm

giữa ngư dân với Nhà nước. Với đà

này, đến năm 1985 , Long phú có khả

năng đưa sản lượng thủy sản lên 6000

tấn /năm .

Từng bước mở rộng mạng lưới

công nghiệp , tiêu công nghiệp , thủ

công nghiệp trên địa bàn huyện .

Ngay từ những đại hội đầu tiên ,

đảng bộ Long phủ đã xác định hướng

di lên của huyện theo cơ cấu nông -

ngư - công nghiệp . Trong đó công

nghiệp và tiêu công nghiệp , thủ công

nghiệp có vai trò quan trọng là tạo

diều kiện để khai thác mạnh hơn tiềm

năng , nâng cao giá trị sản phẩm nông

nghiệp , ngư nghiệp và góp phần nâng

cao dời sống nhân dân . Mục tiêu chính

của công nghiệp và tiểu công nghiệp ,

thủ công nghiệp ở Long phủ là cơ

khi sửa chữa , chế biến hàng nông sản

và sản xuất một số mặt hàng tiêu

dùng cho nhân dân .

Trước hết, chúng tôi tập trung phát

triển mạnh các cơ sở sản xuất quốc

doanh . Đề giải quyết khó khăn về

nguồn vốn , huyện đã sử dụng nhiều

biện pháp như : tiết kiệm chi, trích

nguồn vốn từ ngân sách địa phương

dễ xây dựng , vay vốn dài hạn của

ngân hàng , tranh thủ sự đầu tư của

các ngành ở tỉnh Hậu giang và thành

phố Hồ Chí Minh . Riêng trong năm

1984 này , huyện dự kiến xây dựng 30

công trình chế biến đường thủ . Cùng

với việc phát triển các cơ sở quốc

doanh , chúng tôi hướng dẫn phát

triển rộng rãi các cơ sở tiêu công

nghiệp , thủ công nghiệp , nhằm tận

dụng nguồn vốn và tay nghề trong

quần chúng , dòng thời giáo dục quần

chúng đi dân vào con đường làm ăn

tập thể . Từ chỗ chỉ vẻn vẹn có 10 cơ

sở xay xát và vài lò rèn đến nay trên

toàn huyện đã hình thành được một

mạng lưới khá lớn các cơ sở công

nghiệp và tiêu công nghiệp , thủ công

nghiệp gồm khoảng 600 cơ sở lớn nhỏ .

trong đó có hơn 210 cơ sở chế biến

dường ( có 5 cơ sở quốc doanh ) với

công suất chung là 20.000 tấn đường

thẻ /năm ; 92 cơ sở xay xát (có 16 cơ sở

quốc doanh ) với công suất 80000

tấn /năm ; một xưởng cơ khí, hơn 50

cơ sở sửa chữa máy móc và lò rèn ;

nhiều cơ sở chế biến thực phẩm và

sản xuất hàng tiêu dùng thông thường .

Đi đôi với phát triển mạnh các cơ sở

sản xuất, việc quản lý năm sản phẩm

dần dần được đưa vào nền nếp ; hằng

năm mỗi cơ sở đều được giao kế

hoạch sản xuất và luôn bảo đảm hoàn

thành kế hoạch . Giá trị sản lượng

công nghiệp và tiểu công nghiệp , thủ

công nghiệp của huyện năm 1976 chỉ

có 860.000 dòng , đến năm 1983 tăng lên

40 triệu đồng ; thu nhập từ các ngành

này chiếm khoảng 25 % thu nhập

xã hội .

Từng bước nâng cao dời sống vật

chất và văn hóa của nhân dân , làm tôi

nghĩa vụ đổi với Nhà nước, bước đầu

xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa

xã hội.

Từ một huyện bị thiếu dói thường

xuyên , cùng với bao sự tồi tệ do chiến

tranh và xã hội cũ đề lại , mấy năm

qua bộ mặt Long phú đã thay đổi rò

rệt. Mọi người đều có đất sản xuất , có

công ăn việc làm , không còn lo cảnh

no sáng đói chiều . Năm 1983 riêng về

sản lượng lúa bình quân đầu người

được hơn 700 kg ; tệ bóc lột về cơ bản

đã được xóa bỏ , cuộc sống của nhân

dân được cải thiện một bước vững

chắc . Nhiều trường học , trạm y tế ,

cầu dường đã và đang được xây dựng

theo phương châm Nhà nước và nhàn

dân cùng làm . Nạn không biết chữ đã

được xóa bỏ. Huyện có 3 trường cấp

2 trường cấp II :III , mỗi xã có 1-
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ấp có nhiều trường cấp I và các

lớp mẫu giáo . Năm học 1983 1984

có trên 10000 em trong độ tuổi học

được đến trường . Việc chăm sóc sức

khỏe cho nhân dân được quan tâm

hơn ; hầu hết các xã trong huyện đều

có trạm y tế , cửa hàng bán thuốc chữa

bệnh , trạm hộ sinh ; hiện nay huyện

dang khởi công xây dựng bệnh viện

200 giường . Nhiều công trình văn hóa

như hội trường , rạp hát, thư viện ,

công viên , nghĩa trang liệt sĩ được

xây dựng nhờ vào sự đóng góp to

lớn của nhân dân .

Chi tính một số mặt hàng chính ,năm

1979 Long phủ đã đóng góp cho Nhà

nước 12150 tấn thóc , 278 tấn thịt lợn

hơi, 70.000 quả dừa , đến năm 1983 tầng

lên 38500 tấn thóc , 7800 lần đường .

900 tấn thịt lợn hơi, 5 triệu quá dừa .

050 lần tôm , cá biển ... 6 tháng đầu

năm 1984 dã mua được cho Nhà nước

hơn 35000 tấn thóc, 12000 tấn đường

Công tác giữ gìn an ninh chính trị ,

trật tự xã hội được tiến hành tốt . Nh

gắn chặt việc phát triển sản xuất , ổn

định đời sống với phong trào toàn

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc , Long

phú đã phát hiện , và phá được 20 vụ

án phản động , ngăn chặn nhiều vụ

phá hoại của địch . Công tác xây dựng

quốc phòng cũng có những chuyền

biển tốt , nhất là phong trào quốc

phòng toàn dân ; hằng năm Long phủ

đều hoàn thành tốt kế hoạch tuyên

quân .

Công tác xây dựng Đảng dược gắn

liền với các mặt công tác khác và

luôn được coi trọng . Huyện ủy phân

công một số ủy viên thường vụ huyện

và cán bộ chuyển đi sâu chỉ đạo công

tác xây dựng Đảng , đặc biệt coi trọng

xây dựng các đảng bộ , chi bộ cơ sở .

như cử huyện ủy viên xuống làm bí

thư xã , giao trách nhiệm cho từng ủy

viên thường vụ và huyện ủy viên phụ

trách từng xã .

Trong xây dựng Đảng , chúng tôi đã

kết hợp ba mặt chính trị , tư tưởng và

tổ chức . Các chỉ thị, nghị quyết của

cấp trên đều được đảng bộ tổ chức

thực hiện một cách nghiêm túc . Quá

trình thực hiện từng nghị quyết, chỉ

thị đều có sơ kết , tổng kết rút kinh

nghiệm để học tập . Đồng thời, huyện

ủy cử nhiều cán bộ đi dự các lớp bồi

dường chính trị dài hạn , ngắn hạn ở

tỉnh và trung ương ; mở liên tục các

lớp bồi dưỡng tại huyện . Kết quả của

việc giáo dục chính trị là đã tạo được

sự nhất trí cao và lòng tin tưởng

tuyệt đối của đảng bộ và nhân dân

trong huyện vào đường lối chính sách

của Đảng , tăng thêm quyết tâm vượt

qua khó khăn , hoàn thành nhiệm vụ .

Tinh thần cách mạng tiến công , ý chí .

tự lực tự cường , tính tổ chức kỷ luật

trong việc chấp hành nghị quyết của

Đảng đã thấm vào từng đảng viên ở

Long phú .

Về mặt tổ chức , đảng bộ đặc biệt

quan tâm chăm sóc sự đoàn kết nhất

trí trong nội bộ , trong đó huyện ủy

đóng vai trò hạt nhân . Sự đoàn kết

nhất trí thể hiện trước hết ở tính

nghiêm túc trong việc thực hiện

đường lối , chính sách của Đảng, thực

hiện các nhiệm vụ . Sự đoàn kết còn

thể hiện ở tỉnh thương yêu đồng chí

thẳng thắn góp ý kiến phê bình lẫn

nhau , có lý có tình .

Chúng tôi cũng rất chăm lo đến

việc kiện toàn các tổ chức Đảng.

chính quyền và đoàn thể quần chúng .

đào tạo cán bộ trẻ , nâng cao năng lực

lãnh đạo của tổ chức Đảng . Công tác

đào tạo cán bộ , phát triển Đảng ở

Long phú đã dược đưa vào quy

hoạch ; và trên cơ sở phong trào cách

mạng của quân chúng , biện pháp đào

tạo cán bộ , phát triển Đảngcủa chúng

tôi là kết hợp việc giáo dục học tập

với thủ thách qua thực tiền . Hàng ba

tháng , sáu tháng , huyện ủy họp để

nhận xét đánh giá cán bộ . Chúng tôi

đã mạnh dạn đề bạt những cán bộ

trẻ có triển vọng . Các chi bộ họp đều

kỷ và có nội dung sinh hoạt thiệt
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thực . Công tác phát triển Đảng được

coi trọng . Chúng tôi giúp cho các chi

bộ nắm vững đường lối chính sách

của Đảng và các nghị quyết của cấp

trên , biết nhận xét đánh giá tình hình

của địa phương , qua đó mà vận dụng

đường lối chính sách của Đảng và

các nghị quyết của cấp trên vào hoàn

cảnh thực tế một cách sát hợp , biết

đề ra nghị quyết của mình một cách

đúng đắn và tổ chức thực hiện tốt

nghị quyết ấy . Chúng tôi chú trọng

sàng lọc dội ngũ cán bộ đảng viên ,

kiên quyết dưa ra khỏi Đảng những

người hư hỏng, thoái hóa , liền chặt

và đưa ra khỏi cương vị lãnh đạo

những dòng chí không đủ phẩm chất

và năng lực lãnh đạo . Mấy năm qua ,

Long phú đã bổ sung được một đội

ngũ cán bộ khá đông đảo và ngày

càng trẻ hơn , số lượng đảng viên đã

tăng gấp nhiều lần so với lúc mới

giải phóng . Năng lực lãnh đạo của

các đảng bộ , chi bộ được nâng lên rõ

rệt . Từ chỗ nhiều ngành , nhiều xã

không có cán bộ phụ trách , nay ngành

nào , xã nào cũng có dược nguồn cán

bộ bổ sung cho mình . Trước đây toàn

huyện chỉ có 280 đảng viên nay đã có

1200 đảng viên ; năm 1975 huyện có

32 chi bộ , trong đó có 20 là yếu kém ,

này tăng lên 50 đảng bộ , chi bộ , trong

đó có 25 là vững mạnh , 21 đạt loại

khá . Nhiều xã trước không đủ đảng

viên để thành lập chi bộ này trong

toàn huyện đã có 7 xã có đảng ủy ,

40 ấp có chi bộ nhỏ , 15 ấp có tồ Đảng ,

20ấp còn lại có đảng viên phụ trách .

Bộ máy chính quyền được hình

thành từ huyện đến xã , ấp và ngày

càng phát huy tác dụng là cơ quan

Nhà nước quản lý kinh tế xã hội ở

địa phương. Các đoàn thể quần chúng

cũng được chấn chỉnh , kiện toàn ,

đóng được vai trò nòng cốt trong

các phong trào cách mạng của quần

chúng ở cơ sở .

Giữa năm 1983 , Long phủ dược

vinh dự tiếp nhận có dáng bộ vững

.

mạnh của Ban bí thư Trung ương

Đảng trao tặng . Điều có ý nghĩa lớn

là qua thực tiễn công tác , đảng bộ

chúng tôi đã tích lũy được một số kinh

nghiệm quý đề chỉ đạo phong trào

trong huyện tiến lên hơn nữa .

- -

Bên cạnh những thắng lợi và kết

quả đạt được , Long phủ vẫn còn

những mặt hạn chế . Tiềm lực kinh tế

lớn của huyện chưa được khai thác

một cách đầy đủ , một nguyên nhân

quan trọng là do nguồn vật tư ,

nguyên liệu và cơ sở vật chất còn ít

ỏi , sự phân công , phân cấp quản lý

còn lúng túng , kế hoạch hằng năm

còn thiếu những căn cứ vững chắc .

Sự chỉ đạo của đảng bộ cũng còn có

thiếu sót. Việc phát triển kinh tế theo

hướng cơ cấu nông ngu công

nghiệp vừa qua chưa thật toàn diện

trên lĩnh vực công nghiệp , Long phú

đang gặp khó khăn là sản xuất và

chế biến không cần đối ; ngư nghiệp

di lên cũng chậm . Công tác cải tạo xã

hội chủ nghĩa chưa đồng bộ giữa nông

nghiệp và công thương nghiệp ; trên

lĩnh vực phân phối lưu thông , lực

lượng thương nghiệp tư nhân còn lớn .

Trong nông nghiệp , công cuộc cải tạo

xã hội chủ nghĩa làm tương đối tốt .

phong trào sản xuất khá mạnh , song

vẫn chưa tận dụng được nguồn lao

động , phần lớn hợp tác xã và tập

đoàn sản xuất còn độc canh cây lúa ,

lao động vẫn còn thừa nhiều . Bộ máy

quản lý kinh tế – kỹ thuật của huyện

chưa được kiện toàn . Việc tích lũy

tiền vốn từ các đơn vị kinh tế của

huyện dễ xây dựng cơ sở vật chất kỳ

thuật cho huyện còn ít . Đội ngũ cán

bộ , nhất là ở cơ sở tuy phát triển

mạnh , hầu hết là trẻ , cỏ nhiệt tình ,

song trình độ chính trị , văn hóa , kiến

thức khoa học – kỹ thuật , năng lực

quản lý kinh tế xã hội còn thấp so

với yêu cầu . Đó là những vấn đề mà

dáng bộ huyện Long phủ cố gắng

giải quyết trong thời gian tới.
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Huyện Sa thầy đi lên đúng hướng

NGUYỄN HỒNG ĐIỆP

H

UYỆN Sa thầy (tỉnh Gia- lai - Kon

tum ) được thành lập từ đầu năm

1979. Nằm sát biên giới hai nước

bạn Lào và Cam -pu -chia , với diện tích

tự nhiên 277000 héc ta , huyện Sa

thầy có địa hình núi non trùng điệp ,

hầu hết là rừng già nguyên thủy , có

nhiều gỗ quý , lâm thổ sản quý và

muông thú hiếm . Đất có khả năng

phát triển nông nghiệp chỉ có khoảng

4–5 chục nghìn héc ta , ở những thung

lũng hẹp, hầu hết là ruộng bậc thang

bị hoang lấp , phèn nặng lâu ngày

không thuận lợi cho sản xuất . Số dân

của huyện là 10875 người, thuộc các

dân tộc Gia rai , Xê đăng... Trước đây ,

nhân dân thường sống du canh , du cư

cho nên hằng năm có khoảng 4-5nghìn

héc ta rừng già bị phá đề làm nương

rẫy . Việc canh tác dựa chủ yếu vào

điều kiện tự nhiên ; năng suất cây

trồng thấp , trung bình mỗi héc ta

lúa rẫy : 1,6 tấn , ngô : 2 tấn , sắn : 3 tấn .

Năm nào cũng bị nạn đói đe dọa , Nhà

nước phải cứu giúp hàng chục tấn

lương thực . Cơ sở vật chất kỹ thuật

của huyện còn rất nghèo nàn . Các loại

dịch bệnh ở một vùng miền núi hẻo

lánh cùng với những phong tục tập

quán lạc hậu , lâu đời đè nặng lên

cuộc sống hằng ngày của bà con các

dàn tộc . Lợi dụng tình hình đó , bọn

FULRO và các phần tử phản động

khác câu kết với nhau , ra sức xuyên

tạc , nói xấu chế độ , kích động chia rẽ

các dân tộc đề gây rối và phá hoại.

Thấy rõ trách nhiệm của mình ,

trong những năm qua đảng bộ huyện

Sa thầy đã nêu cao vai trò lãnh đạo,

tổ chức và động viên nhân dân các

dân tộc trong huyện phát huy truyền

thống cách mạng vẻ vang , ý chí tự

lực tự cường , tinh thần làm chủ tập

thẻ , vượt qua mọi khó khăn , vươn

lên làm chủ cuộc sống mới . Đảng bộ

đã xác định hướng đi cụ thể của huyện

là động viên nhân dân nhanh chóng

định canh , định cư , làm tốt việc tiếp

nhận lao động từ các nơi lên xây dựng

kinh tế mới, đầy mạnh phong trào

hợp tác hóa nông nghiệp . Muốn vậy ,

phải ra sức khai hoang , phục hóa ,

làm thủy lợi , xây dựng những cánh

đồng lúa nước ổn định , áp dụng mạnh

mẽ và đồng bộ các biện pháp kỹ thuật

thâm canh trên toàn bộ diện tích (cả

lúa nước và lúa cạn) nhằm tăng năng

suất cây trồng , bảo đảm tự túc lương

thực . Đồng thời có nhiều biện pháp

tích cực để hạn chế và tiến tới chấm

dứt nạn phá rừng ; bảo vệ , khai thác

và phát huy tiềm năng về rừng .

Huyện ủy xác định trong giai đoạn

đầu , Sa thầy phấn đấu xây dựng cơ

cấu kinh tế nông - lâm - công nghiệp

(tiêu công nghiệp , thủ công nghiệp là

chính ), đồng thời chuẩn bị cơ sở vật

chất kỹ thuật cho hướng phát triển

lâu dài là xây dựng huyện theo cơ cấu

lâm – nông – công nghiệp . Phương

hướng dúng đắn đó được nhân dân

các dân tộc trong huyện dòng tình và

quyết tâm thực hiện .

-

Trong việc lãnh đạo tổ chức thực

hiện , huyện ủy Sa thầy đã sâu sát cơ

sử , thường xuyên đôn đốc, kiểm tra .

Trong từng thời gian nhất định ,

huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện
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những nhiệm vụ trọng tâm như : công

tác định canh , định cư , tiếp nhận lao

động mới , đầy mạnh phong trào hợp

tác hóa nông nghiệp , cải tạo đất và

xây dựng hệ thống tưới và tiêu nước .

Đến cuối năm 1983 , 95,8 % số dân trong

huyện đã định canh , định cư ; huyện

đã tiếp nhận và sắp xếp gần 11 nghìn

người từ các tỉnh Nghĩa bình , Bình

trị thiên v.v. vào các điểm kinh tế

mới ; xây dựng 3 hợp tác xã nông

nghiệp , 68 tập đoàn sản xuất, thu hút

95 % nông hộ , 97,3% diện tích đất canh

tác vào con đường sản xuất tập thể

Trong công tác thủy lợi , được sự

giúp đỡ của Nhà nước , năm năm qua

Huyện ủy Sa thầy đã động viên nhân

dân đóng góp hàng vạn ngày công ,

hàng chục triệu dòng , đào đắp, san

lập hàng triệu mét khối đất đá , gấp

rút hoàn thành các công trình thủy

lợi Ia -xia 1 , Ia-xia 2 , Đắc ngao cũng

như 40 công trình thủy lợi vừa và

nhỏ khác với hàng chục ki 10 mét

kênh mương nhiều tầng , nhiều lớp

dẫn nước từ các sông suối , chủ động

tưới nước, tiêu nước cho các chân

ruộng cấy lúa . Từ một huyện trước

đây không có diện tích cấy lúa nước ,

năm 1983 Sa thầy đã có gần 300 héc ta

ruộng cấy 2 vụ và hàng chục héc ta

ruộng cấy một vụ ôn định .

Điều đáng chú ý là nhờ có việc tổ

chức tốt phong trào hợp tác hóa nông

nghiệp và tiếp nhận lao động mới cho

nên những kinh nghiệm sản xuất,

nhất là những kinh nghiệm thâm canh

lúa của các địa phương được nhân

dân Sa thầy học tập , tiếp thu nhanh

chóng , họ đã kiên quyết vứt bỏ những

phong tục , tập quán cũ , nếp suy nghĩ,

cách làm lạc hậu từ lâu đã kìm hãm

sản xuất. Bà con các dân tộc đã cố

gắng áp dụng các biện pháp kỹ thuật

thăm canh , phấn đấu từng bước đạt

năng suất lúa cao trên toàn bộ diện

tích . Đây là việc làm hết sức mới, có

ý nghĩa cách mạng lớn lao đối với

đồng bào các dân tộc trong huyện .

-

Giờ đây, ở Sa thầy không những

chỉ người Kinh mà cả người Gia rai ,

Xê đăng ... cũng ưng cấy lúa nước và

tích cực áp dụng các biện pháp thêm

canh cây trồng Các giống lúa mới

73-2, A36 , NN23, IR8 ... sau một thời

gian cấy thử tỏ ra thích nghi, phát

triển tốt , cho năng suất cao , đã được

cãy ra đại trà thay cho giống lốc đen ,

lốc trắng , lúa họ v.v. Việc sử dụng

phân bón trong canh tác đã có nhiều

tiến bộ . Từ chỗ trong nhân dân không

có tập quán dùng phân bón ruộng ,

đến nay hằng năm mỗi héc ta trồng

lúa được bón 6 tấn phân chuồng, 3 tấn

phân xanh và 280 ki 16 gam phân vô

cơ . Đó là chưa kể số phân bón của

các gia đình , bón thêm trên những

mảnh ruộng nhận khoán. Ngoài ra ,

biện pháp trồng xen canh, gối vụ cũng

đã góp phần tăng nhanh vòng quay

của đất và tăng năng suất cây trồng .

Nhiều hợp tác xã và tập đoàn sản

xuất đã có thề thu hoạch từ 2 đến 3

vụ một năm với năng suất cây trồng

tăng từ 2 đến 3 lần .

Năm 1983 , huyện Sa thầy đạt tổng

diện tích gieo trồng là 55 000 héc ta ,

tổng sản lượng lương thực quy thóc

là 11000 tấn (năm 1975 chỉ đạt 3000

tấn ), bình quân lương thực đầu người

là 530 ki lô gam . Năng suất lúa tăng

lèn rõ rệt . Năm 1979 mỗi héc ta ruộng

nước chỉ đạt 4,2 tấn , năm 1980 : 6,8 tấn ,

năm 1981 : 7,2 tấn , năm 1982 : 7,9 tấn

và năm 1983 : 10,8 tấn . Vụ xuân năm

1981 : đạt hơn 5 tấn , tăng 1,2 tạ so với

năm 1983 .

Sa thầy là huyện miền núi đầu

tiên của tỉnh Gia lai - Kon tum được

công nhận là hội viên “ câu lạc bộ

huyện 10 tấn » của cả nước ; 6 đơn vị

hợp tác xã và tập đoàn sản xuất được

công nhận là hội viên a câu lạc bộ 10

tấn » . Đến nay , huyện Sa thầy đã tự

túc được lương thực và làm nghĩa vụ

lương thực đối với Nhà nước gần 25

tấn , đạt 140 % kế hoạch . Huyện cũng
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đang quyết tâm phấn đấu từng bước

hạn chế , di đến chấm dứt hoàn toàn

nạn phát rừng (hiện nay hằng năm

vẫn còn hàng trăm héc ta rừng bị phát

làm rẫy). Huyện đã lập kế hoạch và

đang làm thử việc giao đất , giao rừng

cho các hợp tác xã và tập đoàn sản

xuất , thực hiện phát triển sản xuất

nông nghiệp kết hợp chặt chẽ với

kinh doanh nghề rừng. Đề tiến tới

phủ xanh hàng vạn héc ta đồi trọc,

cải tạo nương rảy cũ , Sa thầy đã tìm

chọn và trồng thử nhiều loại cây

thích hợp. Huyện đã cử người ra tận

Hà tuyên mua giống sả công nghiệp

về trồng . Từ 8 héc ta giống , đến nay

ở Sa thầy đã trồng 300 héc ta sả và

dự định đến năm 1985 sẽ trồng 600 –

800 héc ta . Bà con các dân tộc trong

huyện còn cố gắng mở rộng diện tích

trồng mía , lạc , đỗ các loại , vừng , cà

phê , chè và các loại cây công nghiệp

khác . Bằng lối chưng cất thủ công ,

Sa thầy đã làm được hàng tấn dầu

sả xuất khẩu đạt chất lượng tốt .

Huyện đã tự giải quyết được một

số hàng tiêu dùng và cung cấp nhiều

nguyên liệu cho công nghiệp địa

phương .

---

Những kết quả đạt được trên lĩnh

vực kinh tế đã tạo đà cho sự

nghiệp văn hóa , giáo dục , y tế , thể

dục thể thao phát triển . Toàn huyện

đã thanh toán được nạn không biết

chữ , đã giữ vững dược an ninh chính

trị , trật tự an toàn xã hội. Nhiều buôn ,

xã đã giải quyết dứt điểm được nạn

FULRO . Đời sống vật chất và tinh

thần của nhân dân trong huyện được

nâng lên rõ rệt . Nhân dân các dân tộc

đoàn kết , phấn khởi, tin tưởng sâu

sắc vào Đảng, vào chế độ mới.

Đi đối với việc lãnh đạo và tổ chức

nhân dân phát triển kinh tế , xây dựng

đời sống mới, đảng bộ huyện Sa thầy

thường xuyên chăm lo công tác xây

dựng Đảng , củng cố chính quyền cách

mạng , coi đây là nhân tố quyết định

mọi thắng lợi của phong trào ở địa

phương Đặc biệt là đảng bộ đã làm

tốt công tác giáo dục chính trị tư

tưởng , giúp cán bộ , đảng viên và các

tầng lớp nhân dân trong huyện quán

triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng

và các chủ trương chính sách của

Nhà nước , xây dựng tinh thần đoàn

kết nhất trí, quyết tâm đi vào làm ăn

theo lối mới.

Cho đến nay, tuy là một đảng bộ

mới được thành lập , có nhiều cán bộ

và đảng viên từ nhiều địa phương

khác chuyển về, trình độ các mặt

chưa đồng đều , nhưng tồ chức Đảng

và chính quyền ở tất cả 11 xã trong

huyện đã bước đầu hoạt động có nền

nếp , biết cách tổ chức và lãnh đạo,

bảo đảm hoàn thành tốt các nhiệm

vụ chính trị ở địa phương .

Năm 1983, đảng bộ huyện Sa thầy

đã được Ban bí thư Trung ương Đảng

tặng cờ « Đảng bộ huyện vững mạnh »,

nhân dân huyện Sa thầy được Nhà

nước tặng thưởng hai huân chương

Lao động hạng ba (một cho huyện và

một cho xã Sa bình ). Sa thầy là một

huyện thuộc vào loại “ nhân tố mới »

của tỉnh Gia lai - Kon tum .

Phát huy những thành tích đã đạt

được , Đảng bộ và nhân dân huyện Sa

thầy đang quyết tâm phấn đấu mở

rộng diện tích lúa nước hai vụ , trồng

sả , dây mạnh chăn nuôi bò , mở rộng

diện tích trồng các loại cây cà phê , chè,

đậu xanh , lạc , vừng... ở cả ba khu vực

quốc doanh , tập thể và gia đình , thực

hiện cân bằng giữa việc tăng nhanh

sản lượng lương thực với việc tạo

nguồn hàng hóa xuất khẩu , từng bước

tiến iên xây dựng quê hương giàu

mạnh , thực hiện thắng lợi hai nhiệm

vụ chiến lược , xây dựng và bảo vệ

Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trên địa

bàn của một huyện miền núi .

3
2
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Mèo vạc tự lực , tự cường vươn lên

NGUYỄN VĂN TÝ

Bí thư Huyện ủy Mèo vạc

gần tận cùng phía bắc của Tô

quốc , Mèo vạc là một huyện

vùng cao biên giới của Hà tuyên ,

có 3 xã giáp với Trung quốc ( trong

tổng số 19 xã ) với 45 ki lô mét đường

biên giới .

--- -

Điều kiện tự nhiên của Mèo vạc

khắc nghiệt . Hằng năm rét kéo dài tới

6 tháng , nhiệt độ lúc thấp nhất là

– 5C và lúc cao nhất là 32 – 33 °C ,

gây nhiều khó khăn cho sản xuất .

Trong 661 ki lô mét vuông diện tích

đất tự nhiên thì diện tích núi đá tại

mèo chiếm tới 80% , trong đó có 16 %

là diện tích núi đá tai mèo có khả

năng sản xuất nông nghiệp . Nguồn

nước phục vụ cho sản xuất và đời

sống hết sức khan hiếm . Cho đến nay ,

mỗi người dân Mèo vạc bình quân

mỗi ngày chỉ có gần 30 lít nước đề

dùng và phải dự trữ nước từ mùa

mưa năm này sang mùa mưa năm

sau . Trước kia ở Mèo vạc chỉ sản xuất

mỗi năm một vụ ngô và một ít lúa

nương , luôn luôn bị thiếu lương thực .

Hằng năm Nhà nước phải cung cấp

thêm 60 tấn lương thực, có năm

150 tấn .

tới

vớiỞ Mèo vạc có 8 dân tộc anh em

số dân là 45.000 người (dân tộc Mông

chiếm 81 % , Dao 6 % , Giấy 5 % , Xuồng

2 % , Tày 1 % , Lồ Lô 1 % , Nùng 0,9 %

và Cờ lao 0,1 %) . Nhân dân Mèo vạc

ngày nay tuy đã có những tiến bộ

nhất định , nhưng vẫn còn bị hạn chế

về trình độ văn hóa , về phong tục

tập quán ... Các cơ sở vật chất – kỹ

thuật phục vụ sản xuất và đời sống

còn nghèo nàn.

Đảng bộ Mèo vạc được thành lập

từ năm 1962, có 31 chi bộ và đảng bộ

với 440 đảng viên , chiếm 1,2 % so với

dân số của huyện . Trình độ chính trị ,

văn hóa , chuyên môn của đảng viên

không đồng đều , ở khu vực nông thôn

còn nhiều đảng viên chưa biết chữ .

Song Mèo vạc có những tiềm năng

và thuận lợi nhất định : có thể trồng

một số cây đặc sản quý, có giá trị

kinh tế cao mà các nơi khác không

thể trồng được, có giống bò tốt , nhân

dân từ lâu có tập quán nuôi ong , biết

xen canh , gối vụ trên địa hình núi đá

tai mèo . Từ nhiều năm nay , nhân dân

Mèo vạc đã xây dựng được tình đoàn

kết giữa các dân tộc và có đội ngũ

cán bộ , đảng viên gắn bó với nhau

thực hiện mọi nhiệm vụ của địa

phương .

Hiểu rõ những khó khăn và thuận

lợi nói trên , huyện chúng tôi trong

những năm qua đã cố gắng phát huy

mặt mạnh , khắc phục mặt yếu , từng

bước dáp ứng được yêu cầu & xây

dựng huyện và tăng cường cấp huyện

trước tình hình và nhiệm vụ mới .

Chúng tôi đã tập trung làm tốt mấy

việc sau đây :

1- Củng cố an ninh vững chắc đề

sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu tốt .

Do nhận thức được vị trí xung yếu

về mặt an ninh , quốc phòng của Mèo

vạc , huyện ủy chúng tôi thật sự quan

tâm lãnh đạo công tác an ninh , quốc
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phòng , gắn chặt an ninh với quốc

phòng .

Điều đáng chú ý là hoàn cảnh xã

hội và địa hình ở Mèo vạc khá phức

tạp . Con sông Nho quê bắt nguồn từ

Trung quốc chảy qua đã chia cắt 3

xã phía bắc giáp Trung quốc với các

xã khác trong huyện . Nhân dân hai

bên biên giới đã có nhiều mối quan

hệ qua lại từ lâu . Trong huyện , còn

có những phần tử xấu , bọn gián điệp

nằm vùng . Có những tên trước kia

đã từng tham gia làm bạo loạn được

ta khoan hồng , nay lại làm tay sai

cho Trung quốc phá ta .

Bọn phản động Trung quốc từ lâu

đã có âm mưu gây bạo loạn , lật đổ

chính quyền của ta ở Mèo vạc . Cho

nên , chúng liên tục tung thám báo đề

phá hoại, móc nối xây dựng cơ sở

ngầm , chờ thời cơ nổi loạn bên trong ,

phối hợp với dánh từ ngoài vào .

Chúng thường xuyên tiến hành chiến

tranh tâm lý , xuyên tạc đường lối

của Đảng , gây chia rẽ dân tộc, chia

rẽ nhân dân với cán bộ , bộ đội, lỗi

kéo người sang bên kia biên giới

hoặc bản các đặc sản , trâu bò cho

chúng để phá hoại lực lượng sản

xuất của ta . Chúng tổ chức phục kích ,

đón đường bắt cóc , giết hại cán bộ ,

dân thường , cắt đường dây điện thoại ,

gài mìn đường ô tô , đánh phá các cơ

sở kinh tế , v.v.

Trước tình hình đó , Huyện ủy Mèo

vạc đã chỉ đạo chặt chẽ và tiến hành

kiên quyết một loạt biện pháp nhằm

từng bước làm trong sạch địa bàn ,

như xử lý các đối tượng cũ và mới,

« bóc » các cơ sở của địch nằm vùng

trong nhân dân và trong các tổ chức

cách mạng, xây dựng phong trào bảo

vệ an ninh của quần chúng , v.v.

Công tác bảo vệ an ninh trước hết

được thể hiện ở công tác bảo vệ đảng

bộ và chính quyền , nhất là ở cơ sở ,

vì huyện ủy nhận rõ rằng : nếu đảng

bộ cơ sở không trong sạch , vững

mạnh thì sẽ ảnh hưởng xấu đến các

mặt công tác của địa phương . Trong

việc bảo vệ đảng bộ , chính quyền và

các tổ chức quần chúng ở cơ sở , chúng

tôi đặc biệt chú trọng mặt chính trị .

Huyện đã củng cố đội ngũ cán bộ chủ

chốt, cốt cán ở tất cả các xã , nhất là

bí thư , chủ tịch , xã đội trưởng và

trưởng công an xã , coi việc xây dựng

cơ sở vững mạnh là yếu tố hàng đầu

đề bảo vệ tốt an ninh chính trị và góp

phần quan trọng xây dựng huyện

vững mạnh . Công tác này trong những

năm qua được tiến hành thường xuyên

theo phương châm làm từng bước ,

thận trọng , dứt điền , và bằng các

biện pháp linh hoạt, khi thì hiện

quyết, mạnh mẽ, khẩn trương , khi thì

nhẹ nhàng , êm dịu , có tính chất dộng

viên , thuyết phục , kết hợp làm rộng

với làm có trọng điểm từng vùng ,

từng đối tượng . Do đó đã từng bước

sàng lọc , củng cố đội ngũ cán bộ , đảng

viên trong huyện .

Huyện đã chỉ đạo chặt công tác

quản lý hộ tịch , hộ khẩu , phân loại

các đối tượng dễ quản lý và giao cho

ngành an ninh cùng với các ngành

liên quan mở lớp cải tạo đối tượng

ngay tại huyện , dưa một số hộ về

tuyến sau dễ bảo đảm an ninh . Từng

gia đình ở các xã biên giới đã đăng

ký thực hiện quy chế bảo vệ biên

giới. Đồng thời huyện phát động nhân

dân tố giác bọn buôn lậu , những kẻ

hay vượt biên (có tuần Mèo vạc bắt

được 18 vụ ) , theo dõi những người có

hiện tượng nghi vấn , và có biện pháp

bảo vệ người phát giác . Nhờ có những

việc làm kiên quyết và chặt chẽ như

vậy , cho nên đã hạn chế nhiều các vụ

vượt biên , các vụ mất máu trâu bò ,

tài sản , bắt được nhiều tên thám báo

nguy hiềm , gián điệp nằm vùng , ngăn

ngừa kịp thời một số vụ phá hoại, bắt

được thủ phạm , thu tang vật .

Huyện ủy coi trọng việc tuyên

truyền giáo dục đường lối , chính sách

của Đảng và Nhà nước cho đồng bào

các dân tộc , thực hiện tốt chính sách
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cấp ủy Đảng trực tiếp

giải quyết kịp thời, thỏa đáng . Lúc

đơn vị lộ đội đóng quan trên địa bàn

tan có trách nhiệm giúp da đàn trên

địa bàn ăy . Co tiều đoàn đã giúp đàn

Làng nghìn ngày củng làm ruộng

Đọc trung xây d ?n , trạm thủy điện ...

được nhân dân quý mến . Bà con các

dân tộc cũng nhật tình giúp đỡ bố

lại xay dụi , trọn dia và các mặt khẩu.

Đạn này , nhân dân Mèo vạc đã cùng

Để đôi làmđi Philo nét dưởng bao

lên điền từ 3 , đạo hàng nghìn hồ bắn cả

nhân . xây dựng hàng trăm hàm chiến
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đấu kiên cố bằng xi măng hoặc gỗ

tốt , hàng chục bé chứa nước trên các

điểm tựa , trồng được 12 ki lô mét

cây mây, cây găng đề rào biên giới .

Huyện đã bảo đảm tốt công tác hậu

cần cho chiến đấu , thường xuyên

giải quyết đầy đủ nhu cầu lưỡng

thực. thực phẩm cho các lực lượng vũ

trang . Huyện đã có kế hoạch dự trữ

thực phẩm bằng cách ký gửi trong

dân hàng chục tấn thịt lợn , vận động

nhân dân thực hiện mỗi nhà dự trữ

5kg lương thực , 1kg thực phẩm đề

khi cần thì huy động kịp thời cho

các đơn vị . Huyện cũng đã cố gắng

làm tốt công tác hậu phương quân

đội : giúp đỡ bố mẹ , vợ con liệt sĩ , gia

đình quân nhân trong sản xuất và

đời sống . Do đó các chiến sĩ yên tâm

làm nhiệm vụ .

Nhờ tất cả các công tác nói trên ,

huyện Mèo vạc đã bước đầu tạo nên

thế trận chiến tranh nhân đàn địa

phương , có thể chiến đấu lâu dài

chống những hành động phá hoại và

xâm lược của bọn phản động Trung

quốc . Các lực lượng vũ trang đã có

diều kiện bám trụ kiên cường, dịch

đến là diệt , địch đi lại sinh hoạt bình

thưởng . Do đó , các lực lượng vũ trang

Mèo vạc đãđược Nhà nước tặng thưởng

huân chương Chiến thắng từ hạng

nhất đến hạng ba , một đòn và một cá

nhân đã được tặng danh hiệu

Anh hùng .

2 - Vươn lên tự túc được lương

thực , phát triền kinh tế địa phương,

đóng góp cho Nhà nước .

Trong việc xây dựng kinh tế , do

hoàn cảnh đặc biệt của Mèo vạc và

đề có thể chiến đầu tốt trong hoàn

cảnh đó , huyện chúng tôi trước hết

tập trung giải quyết bằng được vấn

đề lương thực . Thực tế đã cho thấy , xã

nào trong huyệnmà sản xuất tốt lương

thực và thực phẩm , thì có điều kiện

thúc đẩy các mặt công tác khác , từ

việc tuyển quân , chuẩn bị chiến

đấu , tổ chức hậu cần tại chỗ cho đến

-

việc chi viện cho 3 xã biên giới chiến

đâu , xây dựng phòng tuyển liên kết

vững chắc ... Trong 4 năm qua , với tinh

thần tự lực , tự cường , thực hiện

phương châm « Nhà nước và nhân

dân cùng làm », huyện chúng tôi đã

nâng cao dần sản lượng lương thực .

Năm 1981 : 7840 tấn lương thực quy

thóc , tăng 19% so với 1980. Năm

1982 : 8528 tấn lương thực quy thóc ,

tăng 7% so với năm 1981. Năm 1983 :

10 250 lần lương thức quy thóc , tăng

23% so với năm 1982 .

Sau nhiều năm phấn đấu liên tục ,

đến năm 1983 , lần đầu tiên huyện

chúng tối tự túc được lương thực ,

nâng mức bình quân lương thực dầu

người từ 12 ki lô gam lên 19,1 ki lỏ

gam . Năm nay , mặc dù có nhiều khó

khăn do thiên tai , dịch họa gây ra ,

huyện chúng tôi vẫn quyết tâm hoàn

thành chỉ tiêu sản lượng lương thực

là 11 000 tấn . Nhờ sản xuất lương thực

và thực phẩm tàng khá , cho nên

trong vòng một tuần lễ chúng tôi dã

huy động ngoài nghĩa vụ được 50 tên

lương thực , lũ con bò làm thực phẩm

và 150 nghìn dòng dề kịp thời phục

vụ chiến đấu , góp phần bảo vệ được

trận địa và biên cương bằng lực

lượng của địa phương .

Lương thực của Mèo vạc chủ yếu

là ngô , cho nên chúng tôi thâm canh

bằng cách tận dụng lao động , dùng

rất nhiều công để xếp đá làm ruộng

bậc thang , chuyển đất lên các hốc núi

đá , cải tạo nương rẫy , dưa phân đạm

và giống ngô mới vào các cơ sở sản

xuất . Canh tác lâu đời trên núi dã tại

mèo , người dân Mèo vạc có kỹ thuật

trồng xen canh gối vụ các loại cây họ

đậu , bí ngô , v.v. với cây ngô. Trước

dây , dòng bào trồng chạy là chủ yếu :

bây giờ dòng bảo đã có phân đạm ,

một ít phân chuồng và biết cách bón

phân . Vì thế từ chỗ hằng năm Mèo

vạc chỉ sử dụng 30 – 10 lần phân đạm

chủ yếu cho những nơi có ruộng lúa

nương , nay đã dùng hơn 600 lần . ( Nhà
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nước thu đổi 1 ki lô gam đạm lấy 1,3

ki lỏ gam ngô ) , và năm 1984 sẽ dùng

đến 070 tấn phân đạm , 30 tấn lân và 1

tấn thuốc trừ sâu . Chúng tôi còn trồng

thêm một vụ cây đặc sản quý làm

thuốc chữa bệnh , hằng năm thu hàng

chục triệu dòng . Ngoài con đường

thâm canh tăng vụ , chúng tôi đã chú

trọng mở rộng diện tích gieo trồng

bằng cách huy động hàng nghìn lao

động trong cả huyện tham gia . Tuy

diện tích mở rộng không dược nhiều

Chẳng năm từ 20 đến 10 héc ta ), nhưng

nó có tác dụng thiết thực đối với

người dân Mèo vạc , làm cho đồng bào

yên tâm định canh định cư , phát triển

sản xuất, thấy được sức mạnh của

lôi làm ăn tập thể xã hội chủ

nghĩa .

Giải quyết được vấn đề lương thực

chúng tôi có điều kiện để phát triển

chăn nuôi trâu , bò , lợn . Trên địa bàn

rộng, hẻo lánh , núi đá tai mèo chiếm

phần lớn , ít có bãi cỏ , và với cách

nuôi bò , trâu « trên vai » (việc cắt cỏ ,

lấy lá , dự trữ có khỏ , nấu cháo ngô

khi rét , trồng cây ngô ngắn ngày đề

làm thức ăn cho trâu , bò đè nặng

lên vai người dân Mèo vạc ), chúng

tôi lấy chăn nuôi gia đình làm chính ,

và có chính sách khuyến khích , khen

thưởng thích đáng . Nhờđó đã bảo đảm

được sức kéo , phân bón và nguồn

thực phẩm khá dồi dào ; mỗi hộ bình

quần nuôi được 1,8 con lợn , 2 con

bò , một số hộ nuôi từ 20 con trâu , bò

trở lên .

Đi đôi với việc giải quyết vấn đề

lương thực và thực phẩm , huyện

chúng tôi còn chủ trọng trồng bông

và lãnh đề nhân dân có sợi dệt vải

mặc , phù hợp với thị hiếu của dòng

bào các dân tộc vùng cao . Trong mấy

năm qua , bình quân mỗi năm đã sản

xuất dược 130 nghìn mét vải . Riêng

đối với chị em phụ nữ đã đáp ứng

được 50 % nhu cầu may mặc ; bình

quân hàng năm mỗi phụ nữ Mông sản

xuất được 6 mét vải bằng sợi lanh .

Gắn chặt nông nghiệp với làm

nghiệp , chúng tôi đã có quy hoạch và

kế hoạch ngay từ đầu giao rừng và

đất rừng cho nhân dân, hướng dẫn

trong các loại cây phục vụ cho đời

sống như : cây lấy dầu (trâu ) ; cây ăn

quả (mận , lê , đào , óc chó) ; cây lấy

gỗ , cây tre , mây dọc 45 ki lô mét

đường biên giới vừa làm vật cản , vừa

có thu nhập kinh tế sau này , dòng

thời trồng rừng phòng hộ chống xói

mòn , trồng cây giữ độ ẩm cho đất .

Giao thông vận tải ở Mèo vạc cùng

có bước phát triển rõ rệt . Huyện đã

huy động hàng trăm nghìn công đề

mở hàng trăm ki lô mét đường ô tô

phục vụ chiến đấu , sản xuất và

nhu cầu đi lại của nhân dân , 12 trên

19 xã trọng toàn huyện đã có đường

ô tô . Hiện nay , huyện Mèo Vạc là lá

cờ đầu trong số các huyện biên giới

của Hà tuyên về thành tích thu mua

thực phẩm và phát triển giao thông

vận tải , được Nhà nước tặng thưởng

hai huân chương Lao động hạng ba .

Ba năm qua , nhờ sản xuất và giao

thông vận tải phát triển , huyện Mèo

vạc đã có đóng góp cho Nhà nước

ngày một tăng Năm 1981 làm nghĩa

vụ 247 lần lương thực và 65 tấn thực

phẩm ; năm 1982 : 351 tấn lương thực

và 70 tấn thực phẩm ; năm 1983 : 676 tần

lương thực và 92 tấn thực phẩm .

Việc trao đồi hàng hóa hằng năm

giữa nhân dân và Nhà nước trên địa

bàn huyện cũng tăng . Các năm 1981 ,

1982 , 1983 , giá trị hàng hóa nhân dân

bán cho Nhà nước là 1,8 triệu đồng ,

10,6 triệu đồng và 13 triệu đồng , còn

giá trị hàng hóa Nhà nước bán dõi

lưu là 5,9 triệu đồng , 11 triệu dòng

và 12,5 triệu đồng . Ngân sách thu chỉ

của huyện có tiến bộ . Số thu năm 1983

đã đủ bù chi cho bộ máy hành chính

sự nghiệp và hoạt động của các đoàn

thể trong huyện , trong đó lương và

các khoản chi khác cho cán bộ , công

nhân viên chức được giải quyết đầy
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đủ , kịp thời trong từng tháng. Hiện

nay , huyện Mèo vạc đã bảo đảm cung

cấp đủ 8 mặt hàng trong số 9 mặt

hàng định lượng cho cán bộ , công

nhân viên chức.

Nhìn chung, đời sống vật chất lẫn

tinh thần của nhân dân trong huyện đã

được cải thiện một bước . Một số khu

dân cư mới được xây dựng có điện ,

nước, bà con các dân tộc sống hòa

hợp với nhau , nhiều thanh niên nam

nữ đã xây dựng gia đình với nhau ,

sống đầm ấm , hạnh phúc. Con em

các dân tộc thiểu số và các gia đình

có công với cách mạng được chú ý

đào tạo , bồi dưỡng đề trở thành

những cán bộ có đủ phẩm chất và

năng lực xây dựng và bảo vệ chủ

nghĩa xã hội trênmảnh đất quê hương

của mình .

Trước tình hình và nhiệm vụ mới,

dưới ánh sáng các nghị quyết của

Trung ương Đảng , được sự chỉ đạo

sát sao , kịp thời của tỉnh ủy và huyện

ủy lại có kinh nghiệm chiến đấu và

sản xuất trong những năm qua , nhân

dân các dân tộc huyện Mèo vạc sẽ

phát huy hơn nữa tinh thần tự lực

tự cường , sử dụng sức mạnh tổng hợp

của cả huyện và sự giúp đỡ cần thiết

của cấp trên để làm tốt mọi mặt công

tác ở địa phương , xây dựng Mèo vạc

thành huyện chiến đấu giỏi , sản xuất

tốt ở nơi gần tận cùng phía bắc của

Tổ quốc .

NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN DÂN...

(tiếp theo trang 9)

công việc gì thì nhân dân làm và công

việc gì thì Nhà nước và nhân dân cùng

làm ; khâu nào thì Nhà nước làm , khâu

nào thì nhân dân làm . Đối với những

việc mà Nhà nước và nhân dân cùng

làm thì cũng phải định rõ phạm vi

và mức độ của

làm giữa Nhà

những công việc phải

nước và nhân dân .

« Dễ trăm lần không dân cũng chịu ,

khó vạn lần dân liệu cũng xong ». Đó

là lẽ phải đã được chứng minh hùng

hồn trong thực tiễn cách mạng . Trong ,

các hoạt động xây dựng kinh tế , phát

triển văn hóa , việc phát huy tinh thần

làm chủ tập thể, sử dụng sức mạnh

tổng hợp – sức mạnh tập trung của

Nhà nước và sức mạnh vô tận của

nhân dân , là nhân tố quan trọng hàng

đầu để bảo đảm mọi thành công .
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Từ chế độ phong kiến

tiến thẳng lên chủ

YẾN VÂN

chủ nghĩanghĩa xã hội

B

ƯỢC thắng lợi của Cách mạng xã

hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga

cổ vũ , dưới sự lãnh đạo sáng

suốt của Đảng nhân dân cách mạng

Mỏng cổ , năm 1921, nhân dân Mông

cổ đã đứng lên lật đổ ách thống trị

của bọn phong kiến và đế quốc . Sau

khi duỗi được bọn phong kiến ra khỏi

các cơ quan chính quyền địa phương ,

từng bước củng cố chính quyền nhân

dân , tiến hành các công cuộc cải cách

dân chủ , ngày 20 tháng 11 năm 1921,

tại khóa họp đầu tiên , Quốc hội Mỏng

cô đã tuyên bố thành lập nước Cộng

hòa nhân dân Mỏng cổ . Đó là một

cái mốc lớn trong lịch sử vẻ vang

của nhân dân Mông có anh em . Từ

đó trở đi , toàn bộ quyền lực Nhà

nước được chuyển vào tay nhân dân

lao động mà đại diện là Quốc hội và

Hội đồng nhân dân các cấp .

Trong sáu mươi năm qua , nước

Cộng hòa nhân dân Mông cô đã thực

hiện bước nhảy vọt lịch sử từ chế độ

phong kiến lạc hậu tiến thắng lên

chủ nghĩa xã hội không qua giai đoạn

phát triển tư bản chủ nghĩa , thể hiện

một cách sinh động nhận định nội

tiếng của Lê -nin về khả năng tiến

thẳng lên chủ nghĩa xã hội của các

nước nông nghiệp lạc hậu .

Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng

nhân dân cách mạng Mồng cổ là nhân

tố quyết định bước chuyển mình đó

của đất nước Mông cổ .

Trung thành với chủ nghĩa Mác -

Lê -nin và xuất phát từ đặc điểm của

nước mình , Đảng nhân dân cách mạng

Mỏng cô đã không ngừng phấn đấu

vận dụng những nguyên lý của chủ

nghĩa Mác - Lê -nin một cách sáng

tạo . Đại hội thứ III của Đảng họp

tháng 8-1924 được ghi đậm nét vào

lịch sử ở chỗ đã xác định đường lối

dưa Mỏng cô phát triển theo con

đường phi tư bản chủ nghĩa và xem

đó là vấn đề bao trùm trong quá

trình xây dựng và phát triển đặt

nước . Nghị quyết của Đại hội nhẫn

mạnh : Mồng cổ không lặp lại con

dường trước kia các nước đã đi qua

là con đường tư bản chủ nghĩa đầy

dau khổ , mà đi theo con đường thật

sự phục vụ nhân dân phù hợp với

sự phát triển của thế giới hiện đại .

Đại hội thứ IV của Đảng (9-1925 ) đã

đè ra cương lĩnh cụ thể nhằm thực

hiện dường lối chung đó, nêu rõ

nhiệm vụ thủ tiêu giai cấp phong

kiến , giành độc lập kinh tế , hạn chế

và thu hẹp phạm vi hoạt động của
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Khi các

các yếu tố tư bản chủ nghĩa trong

nền kinh tế , thiết lập các thành phần

kinh tế Nhà nước và tập thể , phát

triển văn hóa mới, giải phóng nhân

dân lao động khỏi sự áp bức về tinh

thần của nhà thờ Lạt ma

nhiệm vụ nói trên đã cơ bản được

giải quyết , Đại hội thứ X của Đảng

nhân dân cách mạng Mỏng cô họp

tháng 3 năm 1940 đã quyết định việc

xóa bỏ hoàn toàn tàn dư của chế độ

phong kiến , xây dựng cơ sở vật chất –

kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. Theo

nghị quyết của Đại hội, việc tăng

cường phát triển nền công nghiệp

Nhà nước giữ vai trò rất quan trọng .

Các ngành công nghiệp , xây dựng ,

giao thông vận tải , cũng như các

ngành chế biến sản phẩm chăn nuôi,

sản xuất hàng tiêu dùng, được chú

trọng xây dựng . Đặc biệt , chăn nuôi ,

ngành truyền thống và cũng là ngành

kinh tế chủ yếu của đất nước , được

tổ chức quản lý tốt và được công

nghiệp hóa ở nhiều khâu .

Các ngành công nghiệp phát triển

đã tạo điều kiện cho nền kinh tế

Mỏng có thoát khỏi tình trạng lạc

hậu , và đi theo chiều hưởng công

nghiệp hóa . Đến cuối những năm 60 ,

đời sống kinh tế và xã hội ở Mỏng

cô đã có những biến đổi sâu sắc . Từ

một nước du mục lạc hậu . Mông cổ

trở thành một nước xã hội chủ nghĩa

có công - nông nghiệp không ngừng

phát triển , văn hóa , giáo dục tiên tiến ,

đời sống vật chất và tinh thần của

nhân dân ngày càng được nâng cao .

Sang thập kỷ 70 , những thành tựu về

kinh tế và về xã hội ở Mỏng cổ càng

to lớn hơn . Lấy kế hoạch 5 năm thứ

6 (1975 – 1980 ) so với kế hoạch 5 năm

thứ 5 thì tổng sản phẩm xã hội của

Mỏng có tăng 35 % , thu nhập quốc

dân trong lĩnh vực sản xuất tăng

30,9 % trong đó 2/3 mức tăng là do

tăng năng suất lao động . Theo số

liệu thống kê năm 1979 , tính bình

quân trong 13 phút, công nghiệp

Mông cổ sản xuất một khối lượng sản

phẩm bằng cả năm 1924 , và trong 15

ngày , sản xuất một khối lượng bảng

cả năm 1940 .

Đại hội thứ XVIII của Đảng nhân

dân cách mạng Mộng cổ (5-1981 ), căn

cứ vào những thành tựu đất nước

đạt được , đã thông qua phương

hướng chủ yếu của kế hoạch 5 năm

thứ 7 (1981-1985 ) nhằm thực hiện

cương lĩnh cụ thể của Đảng tiếp tục

xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật

của chủ nghĩa xã hội, hoàn thiện quan

hộ sản xuất xã hội chủ nghĩa , tăng

năng suất lao động và nâng cao mức

sống vật chất và tinh thần của nhân

dân . Các nhiệm vụ này dược thực

hiện trên cơ sở công nghiệp hóa đất

nước và cơ khi hóa sản xuất nông

nghiệp . Việc hoàn thiện cơ cấu kinh

tế theo lãnh thổ nhằm sử dụng một

cách có hiệu quả lực lượng sản xuất

của các tỉnh và các khu kinh tế hoàn

chỉnh cũng có ý nghĩa quan trọng

đối với việc thực hiện nhiệm vụ đó .

Theo phương hướng đúng đắn nói

trên , trong những năm qua ngành

công nghiệp Mông cổ đã có bước phát

triển mới, đạt nhiều kết quả . Sản

phẩm công nghiệp chiếm 41 % tổng

sản phẩm của nền kinh tế quốc

dàn và chiếm trên 30 % thu nhập

quốc dân . Hiện nay Mông cổ có trên

300 xí nghiệp công nghiệp cỡ lớn ,

trong một năm , có thể sản xuất một

khối lượng sản phẩm trị giá 1 tỷ tu

gờ rách . Sản phẩm công nghiệp năm

1983 tăng 8,1 % so với năm 1982 .

Các ngành giao thông vận tải , bưu

điện , thương nghiệp cũng như các cơ

sở phục vụ công cộng khác cũng đạt

những thành tích tốt.

Công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa

đối với nông nghiệp được thực hiện

thắng lợi. Mông có đã hoàn thành hợp

tác hóa nông nghiệp . Nông nghiệp

được cơ khí hóa và được trang bị

những phương tiện kỹ thuật tiên tiến .

Hiện nay , Mồng cô có 255 liên hiệp

nông nghiệp , 10 xí nghiệp liên doanh
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hợp tác xã , và trên 60 nông trường

quốc doanh . Tính bình quân, mỗi liên

hiệp nông nghiệp có 10 triệu tu gơ

rích vốn cố định , 441 nghìn héc ta

đất canh tác , 72400 đầu con gia súc ,

15 máy kéo và 13 6 tổ vận tải . Sản

phẩm nông nghiệp chiếm gần 60%

sản phẩm xuất khẩu . Năm 1983, sản

lượng ngũ cốc đạt 810000 tấn, một

kỷ lục chưa từng có , vượt 150 000 tấn

so với mức kế hoạch . Khoai tây, rau ,

thức ăn gia súc cũng tăng đáng kể so

với năm 1982. Nhờ được trang bị kỹ

thuật tiên tiến , ngành chăn nuôi có

những tiến bộ rõ rệt . Việc xây dựng

thêm chuồng trại , mở rộng diện lại

giống, tăng khối lượng thức ăn dự

trữ ,... đã đưa số lượng gia súc không

ngừng tăng lên . Mông cổ hiện đứng

thứ 5 trên thế giới về sản xuất thịt

tinh theo đầu người.

Sự hợp tác kinh tế ngày càng mở

rộng giữa nước Cộng hòa nhân dân

Mông cổ với Liên xô và các nước xã

hội chủ nghĩa anh em khác đã góp

phần đáng kể trong việc phát triển

kinh tế và tăng tiềm lực xuất khẩu ,

đẩy nhanh quá trình nhích lại gần nhau

giữa trình độ phát triển kinh tế của

Mông cổ và của các nước khác trong

Cộng đồng xã hội chủ nghĩa . Với số

tiền do các nước xã hội chủ nghĩa cho

vay trong kế hoạch 5 năm hiện nay,

Mông cô đã xây dựng và đưa vào

hoạt động nhiều công trình như : xí

nghiệp liên hợp làm giàu khoáng sản

Éc-de-nét, các CƠ sở khai hoang

Nam -gơn , Nu -cuốc -nun , Chan -đa-gan .

Do kinh tế phát triển , đời sống

văn hóa , tinh thần của nhân dân

không ngừng dược nâng cao . Trước

Cách mạng , Mông cô là một trong

những nước lạc hậu nhất châu Á ,

hầu hết số dàn không biết chữ , 45 %

số nam thanh niên đi tu , sống ăn

bám xã hội. Hiện nay nạn không biết

chữ đã căn bản bị xóa bỏ , cứ 4 người

dân thì có 1 người đang đi học . Số

người có trình độ đại học tăng nhanh ;

tính bình quân theo dân số thì số sinh

viên đại học của Mông cô gần đạt

mức trung bình của các nước hội viên

khối SEV. Mông có hiện có 25 trường

trung học chuyên nghiệp với khoảng

20 700 nghìn học sinh . Về y tế , cứ 10

nghìn người dân có 23 bác sĩ và 109

giường bệnh .

Con đường nhân dân Mông cô đã

trải qua là con đường đấu tranh kiên

trì , anh dũng, và những thành tựu mà

nhân dân lao động Mông cổ đạt được

dưới sự lãnh đạo của Đảng nhân dân

cách mạng là tầm gương sáng và

nguồn cổ vũ mạnh mẽ đối với các

nước đang phát triển .

Với những thành tựu đó, và với

chính sách đối ngoại hòa bình có

nguyên tắc của mình , nước Cộng hòa

nhân dân Mông cô đã và đang có

những cống hiến xứng đáng vào việc

tăng cường sức mạnh của cộng đồng

xã hội chủ nghĩa , góp phần tích cực

vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế

giới vì hòa bình , độc lập dân tộc , dân

chủ và tiến bộ xã hội . Điều đó đã

khiến bọn bành trướng, bá quyền

Trung quốc căm tức . Chúng đã liên

tiếp có những hành động khiêu

khích , gây chiến chống nước Cộng hòa

nhân dân Mông cổ . Bè lũ cầm quyền

ở Trung quốc không che dấu khát

vọng muốn nuốt chửng Mông cổ, sáp

nhập Mông cổ vào Trung quốc. Mưu

đồ thôn tính Mông có không thành .

chúng chuyển sang hoạt động khiêu

khích , phá hoại , gây căng thẳng ở

vùng biên giới . Chúng xây những công

trình quân sự , điều thêm quân , tăng

cường khiêu khích , tiến hành nhiều

cuộc tập trận và gây các vụ nổ súng

ở vùng biên giới . Có nơi quân đội

Trung quốc vào sâu trong đất Mỏng

cổ hàng chục ki 10 mét , tiến hành các

hoạt động do thám và bắn vào các đàn

gia súc . Chúng còn dùng cả những thủ

đoạn hết sức hèn hạ như xua những

gia súc mắc bệnh truyền nhiễm nguy

( Xem tiếp trang 70)
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Nền kinh tế An-ba-ni

qua 40 năm phát triển

TRỊNH DÂN

SAL

AU nhiều năm chiến đấu bền bỉ và

anh dũng , lại được những chiến

thắng của các đội quân cách

mạng chống phát xít trên thế giới tiếp

sức , cổ vũ , ngày 29-11-1944 , nhân dân

An- ba -ni, dưới sự lãnh đạo của Đảng

cộng sản (nay là Đảng lao động An -ba-

ni ) đã giải phóng đất nước khỏi ách

phát xít xâm lược , mở ra kỷ nguyên

mới ở An -ba -ni : kỷ nguyên độc lập

dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

- Qua 10 năm đấu tranh và xây dựng ,

nhân dân An -ba -ni đã biến đất nước

mình từ một nước nông nghiệp lạc

hậu thành nước xã hội chủ nghĩa có

công nghiệp, nông nghiệp ngày càng

phát triển , khoa học kỹ thuật tiến bộ ,

đời sống vật chất và tinh thần của

nhân dân không ngừng được cải thiện .

Trong quá trình đó , nhân dân An-

ba -ni đã phải vượt qua những khó

khăn , thử thách to lớn . Trước cách

mạng, An -ba -ni thuộc loại những

nước lạc hậu nhất châu Âu . Công

nghiệp hầu như chưa có , giá trị sản

lượng công nghiệp chỉ chiếm 6,6 %

tồng giá trị sản lượng công – nông

nghiệp . Qua những năm chiến tranh

thế giới thứ II , An -ba -ni đã phải chịu

những tồn thất, hy sinh to lớn : 7,3 %

số dân bị chết hoặc bị tàn phế , 21 %

nhà cửa bị triệt hạ , hơn 1/3 dàn gia

súc bị giết hại, các cơ sở kinh tế bị

tàn phá nghiêm trọng . Những năm

cuối thập kỷ 70 vừa qua , bọn bành

trưởng , bá quyền Trung quốc , với

thái độ số vanh nước lớn cũng đã gây

không ít khó khăn cho việc phát triển

kinh tế của An - ba -ni ; chúng đã cắt

viện trợ , rút hết chuyên gia về nước

một cách đột ngột .

Vượt lên những khó khăn thử thách

đó và giành được những thành tựu

to lớn về kinh tế , điều trước hết và

chủ yếu là do Đảng lao động An -ba -ni

kiên trì thực hiện đường lối công

nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa với nội

dung ưu liên phát triển công nghiệp

nặng phù hợp với nguồn tài nguyên

trong nước , đồng thời hết sức coi trọng

nông nghiệpvà công nghiệp nhẹ . Trong

phát triển kinh tế , An -ba -ni coi trọng

việc xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp

lý , trước hết là cơ cấu công nông

nghiệp , và trên cơ sở đó , xây dựng

một cơ chế quản lý có hiệu lực .

-

Quá trình công nghiệp hóa xã hội

chủ nghĩa ở An -ba -ni trải qua hai

giai đoạn . Từ sau ngày giải phóng

đến năm 1960 , nhiệm vụ chủ yếu của
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công nghiệp hóa là xây dựng những

ngành công nghiệp cơ bản , gồm các

ngành dầu khí, than , điện , khai thác

mỏ , luyện kim , hóa chất , chế tạo máy ,

công nghiệp nhẹ và công nghiệp thực

phân . Bắt đầu từ thập kỷ 60 là giai

đoạn tăng cường , mở rộng các ngành

đã có , trong đó đặc biệt chú trọng

ngành công nghiệp mỏ , vì ngành này

chiếm giá trị lớn nhất trong toàn bộ

công nghiệp nặng của An -ba -ni . Trong

giai đoạn này, hầu hết các ngành

công nghiệp đều được tăng cường

theo hướng đa dạng hóa cơ cấu sản

phẩm , nâng cao chất lượng và chủng

loại, cải tiến quy trình công nghệ dễ

biển nửa thành phẩm thành sản phẩm

cuối cùng . Chẳng hạn , ngành công

nghiệp dông được cải tiến từ việc

khai thác quặng , luyện quặng thành

đồng nguyên liệu , chế biến đồng

nguyên liệu thành thành phẩm như

đầy đồng , sản phẩm bằng đồng .

Trong công nghiệp nặng , An -ba -ni

chủ trương a diện đi trước một bước » ,

gan công nghiệp hóa với điện khí hóa .

Căn cứ vào nguồn thủy lực dồi dào

của đất nước , An -ba -ni đặc biệt coi

trọng xây dựng các công trình thủy

diện . Từ tháng 10-1970 , An -ba -ni đã

hoàn thành việc diện khí hóa đặt

nước ; khắp các thành phố và nông

thôn , hề cả những vùng xa xôi nhất,

dều có diện cho sản xuất và tiêu dùng .

Từ năm 1972 , An -ba -ni bắt đầu xuất

khấu diện . Năm 1983 , sản lượng diện ở

An -ba -ni đạt khoảng3,3 tỷ kilo oát/ giờ ,

trong đó thủy diện chiếm 80 % . Cùng

với công nghiệp điện , các ngành công

nghiệp khác đều có bước phát triển

nhanh chóng. Năm 1983 , An -ba -ni sản

xuất khoảng 1,5 triệu tấn dầu mỏ, 1,8

triệu tấn than đá , trên 1 triệu tấn xi

măng , 1,2 triệu tấn cờ rôm , 900 nghìn

tàn dòng , 700 nghìn tấn hèn ... Về công

nghiệp chế tạo máy , từ năm 1978 , An-

ba -ni đã sản xuất được loại máy kéo

75 CV . Hiện nay , 95 % phụ tùng thay

thể của các loại máy móc đã được sản

xuất trong nước . Việc phát triển những

ngành công nghiệp nặng có cơ sở

nguyên liệu vững chắc trong nước

đã cung cấp tư liệu sản xuất trực tiếp

phục vụ nông nghiệp và công nghiệp

nhẹ , tạo ra tích lũy vốn cần thiệt đề

phát triển toàn bộ nền kinh tế .

Công nghiệp nhẹ An -ba -ni chủ yếu

dựa vào nguồn nguyên liệu của công

nghiệp nặng và của nông nghiệp .

Trong công nghiệp nhẹ , các ngành

được phát triển mạnh gồm : dệt vải

bỏng , lớn , lụa , vải sợi tổng hợp ,

đồ nhựa , giấy , gỗ ... Trong thời kỳ đầu .

nhịp độ và tỷ trọng của công nghiệp

nặng tăng nhanh hơn công nghiệp

nhẹ . Những năm gần đây , công nghiệp

nặng vẫn tăngnhanh hơn , song khoảng

cách giữa nhịp độ tăng của công

nghiệp nặng và của công nghiệp

nhẹ đã thu hẹp. Lấy năm 1983 so với

năm 1960 , công nghiệp nặng tăng

8 lần , công nghiệp nhẹ tăng 4,1 lần .

Nhưng năm 1983 so với năm 1970 ,

công nghiệp nặng tăng 2,6 lần , công

nghiệp nhẹ tăng 2 lần , nghĩa là trong

thập kỷ sau , tốc độ phát triển của

công nghiệp nhẹ đã cao hơn thập kỷ

trước. Năm 1983 , công nghiệp nhẹ

chiếm 1/3 giá trị công nghiệp .

Sự phát triển nhanh chóng của

công nghiệp đã thúc dậy nền kinh tế

An -ba -ni phát triển với nhịp độ cao

và ổn định . Từ năm 1951 đến năm 1980 ,

tinh bình quân hằng năm mức tăng

của toàn bộ nền kinh tế là 8,7 % trong

dó công nghiệp tăng 12,4 % , nông

nghiệp tăng 5% , và thu nhập quốc dần

tăng 7,4 % .

An -ba-ni cho rằng nền kinh tế phải

đi bằng hai chân :công nghiệp hiện đại

và nông nghiệp hiện đại ; và việc

thực hiện công nghiệp hóa là nhân tố

quyết định sự phát triển ổn định của

nồng nghiệp . Trước khi bước vào

giai đoạn hiện đại hóa , nông nghiệp

An -ba -ni đã hoàn thành hợp tác hóa .

Trong mười năm đầu , từ 1946 đến 1955 ,

nội dung chủ yếu của hợp tác hóa

nông nghiệp là trên cơ sở nâng cao
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ý thức tự giác của nông dân , làm cho

họ nhận rõ tính hơn hẳn của lối làm

ăn tập thể xã hội chủ nghĩa , đưa họ

vào các hợp tác xã cấp thấp. Sang

những năm 1950 1960, An-ba-ni

hoàn thành về căn bản hợp tác hóa

nông nghiệp trong cả nước. Tiếp

đó , là việc liên kết các hợp tác xã

quy mô nhỏ thành các hợp tác xã có

quy mô ngày càng lớn . Hiện nay bình

quân mỗi hợp tác xã có khoảng

1200 héc ta , riêng ở vùng đồng bằng ,

mỗi hợp tác xã có từ 2000 đến

3000 héc ta . Việc thành lập các hợp

tác xã có quy mô lớn có lợi cho việc

tưới tiêu , cơ khí hóa , áp dụng khoa

học kỹ thuật tiên tiến và nhiều mặt

khác . Ở An -ba -ni, các hợp tác xã

nông nghiệp cao cấp hiện chiếm 21 %

tổng diện tích canh tác , và được xây

dựng chủ yếu ở vùng đồng bằng , là

loại hợp tác xã được Nhà nước cấp

phát vốn đề phát triển sản xuất, số

vốn đó không phải hoàn lại . Trong

các hợp tác xã này , cán bộ và xã

viên được hưởng lương và các chế độ

phúc lợi gần giống như trong các đơn

vị kinh tế quốc doanh .

Hiện nay , nông thôn An -ba -ni đã

được trang bị đày đủ máy kéo và các

loại máy móc khác để bảo đảm cơ khí

hóa những khâu lao động chủ yếu

trong sản xuất nông nghiệp . Lượng

phân bón cũng tăng nhanh , năm 1990 ,

bình quân mỗi héc ta được bón

3 ki lô gam phân hóa học thì năm 1983

mỗi héc ta đã dược bón 145 ki lô gam .

Việc phát triển các công trình thủy

lợi cũng là một cô gắng lớn của An-

ba -ni. Do điều kiện thiên nhiên , diện

tích đất nông nghiệp An -ba -ni trải

va trên hai vùng : 40 % thuộc vùng

đồng bằng , còn lại thuộc vùng trung

du và miền núi , hầu hết ruộng đất ở

đồng bằng lại là vùng trũng . Nhà

nước An -ba -ni đã đầu tư hàng chục

tỷ đồng để xây dựng các công trình

tưới tiêu , trong đó có 600 hồ chứa

nước , trên khắp cả hai vùng nông

nghiệp . Nhờ vậy, hiện nay gần 60 %

diện tích trồng trọt đã chủ độngđược

việc tưới tiêu , đưa An -ba -ni đứng vào

hàng đầu các nước châu Âu về tỷ lệ

diện tích được tưới tiêu , so với tổng

diện tích trồng trọt.

Từ chỗ trước đây chỉ là « vương

quốc của ngô ” , An -ba -ni đã và đang

xây dựng một nền kinh tế nông nghiệp

phát triển toàn diện . An -ba -ni chủ

trường phát triển cân đối tất cả các

ngành kinh tế ở nông thôn , vừa có

trồng trọt, vừa có chăn nuôi, vừa có

lương thực vừa có cây công nghiệp

và cây rau quả , vừa có nghề cá vừa

có nghệ rừng , vừa chú ý dòng bằng

vừa chú ý trung du và miền núi.

Cuộc cách mạng kỹ thuật trong

nông nghiệp đã tạo ra năng suất cao

trong trồng trọt và chăn nuôi. Năm

1983 , lúa mì đạt 6 tấn /héc ta và ngô

đạt 12 tấn héc ta trên toàn bộ diện

tích , dưa tổng sản lượng lương thực

cả năm lên 1,6 triệu tấn . Ngày nay

An -ba-ni đã có thể tự mình đáp ứng

dầy dủ nhu cầu của nhân dân về

lương thực , thịt , sữa , rau quả , trứng ,

và bảo đảm 80 % nhu cầu nguyên liệu

cho công nghiệp nhẹ và công nghiệp

thực phẩm . Nông nghiệp còn cung

cấp 10 % giá trị hàng xuất khẩu .

Do kết quả phát triển công nghiệp

và nông nghiệp , nền ngoại thương

An -ba -ni cũng phát triển . Mặt hàng

xuất khẩu của An -ba -ni chủ yếu là

khoáng sản đã được sơ chế trong nước

gồm dầu mỏ , khí đốt , đồng, diện , kên ,

bỏ xít v.v. và các thiết bị hâm mộ ,

hóa chất, vải , thuốc lá , dò hộp ... An-

ba -ni là nước đứng thứ hai thế giới

về xuất khẩu cờ rôm . Hiện nay, An-

ba -ni đã có thể lấy xuất khẩu đề

trang trải nhập khẩu và tạo ra tích

lũy nhất định , thúc đẩy nhanh quá

trình xây dựng kinh tế và nâng cao

phúc lợi xã hội .
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Cùng với những thành tựu trên các

lĩnh vực văn hóa , xã hội , những

thành tựu về kinh tế bốn mươi năm

qua là niềm tự hào chính đáng của

nhân dân An -ba -ni . Chào mừng kỷ

niệm thứ 40 quốc khánh An -ba ni,

nhân dân Việt nam bày tỏ sự vui

mừng trước những thành tựu xây

dựng đất nước của nhân dân An -ba-

ni anh em . Chúng ta tin tưởng rằng

trên cơ sở nhữn ; thắng lợi đã đạt

được , với truyền thống lao động căn

cù , sáng tạo , nhân dân An-ba-ni , dưới

sự lãnh đạo của Đảng lao động An-

ba -ni, đứng đầu là đồng chí An-ve

Hốt-gia , nhất định sẽ giành những

thắng lợi ngày càng rực rỡ hơn nữa

trên con đường xây dựng nền kinh tế

xã hội chủ nghĩa, làm cho a đất nước

phượng hoàng » ngày càng phồn vinh ,

hạnh phúc.

CHỦ NGHĨA LÊ-NIN...

(Tiếp theo trang 19 )

-

`dại, sâu sắc , dồn dập . Đời sống chính

trị , kinh tế , xã hội của thế giới đang

có những đổi thay căn bản có lợi cho

độc lập dân tộc , dân chủ , chủ nghĩa

xã hội và hòa bình . Chủ nghĩa Mác

Lê-nin đã và đang cách mạng hóa

thế giới . Những di sản của Lê-nin

phát triển học thuyết Mác, Ăng- ghen

trong thời đại mới là vô giá . Thật

là dối trá người nào tự nhận là mác

xít mà lại không phải là lê nin nít !

Có thể nào trung thành với chủ nghĩa

Mác mà lại phủ nhận chủ nghĩa Lê-

nin ?! Có thể nào thật sự theo chủ

nghĩa Mác Lê -nin mà lại chống

Liên -xô , chống Việt nam , chống chủ

nghĩa xã hội hiện thực? ! Bất chấp

và chiến thắng mọi kẻ thù , chủ nghĩa

Lê-nin mãi mãi soi sáng những mục

tiêu cao cả của thời đại chúng ta .

Chủ nghĩa Mác – Lê-nin mãi mãi là

ngọn cờ dẫn dắt chúng ta tiến lên ,

vượt qua mọi thử thách , là vũ khí

sắc bén không gì thay thế được giúp

chiến thắng mọi loại kẻ thù , đưa sự

nghiệp cách mạng đi tới đích cuối

cùng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa

cộng sản .

Từ chế độ phong kiến ...

( Tiếp theo trang 66)

hiểm vào lãnh thổ Mông cô , hòng gây

dịch bệnh giết hại đàn gia súc , làm

suy sụp ngành chăn nuôi của Mông

cô . Trước những hành động thù địch

bản thỉu đó của bọn bành trưởng , bả

quyền Trung quốc , Mông có đã buộc

phải thực hiện những biện pháp

phòng thủ , bảo vệ nền độc lập của đất

nước và bảo đảm an ninh cho nhân

dân.

Là người bạn thân thiết của nhân

dân Mông cổ, nhân dàn Việt nam luôn

theo dõi với mỗi cảm tình sâu sắc sự

nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước

của nhân dân Mông cô . Nhân dịp kỷ

niệm lần thứ 60 ngày thành lập nước

Cộng hòa nhân dân Mông cổ , chúng

ta chân thành gửi tới nhân dân Mông

có anh em những lời chúc mừng tốt

đẹp nhất và tin tưởng rằng, dưới sự

lãnh đạo sáng suốt của Đảng nhân dân

cách mạng Mồng cô , đứng đầu là dòng

chí Tổng bí thư G. Bát-mơn -khơ , với

tinh thần lao động cần cù và sáng tạo

của mình , với sự giúp đỡ mọi mặt, vô

tư của Liên xô và các nước xã hội

chủ nghĩa anh em khác , nhân dân

Mông cổ nhất định sẽ vượt qua mọi

thử thách , khó khăn , thu được những

thành tích ngày càng rực rỡ trong sự

nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội .

H
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« ТАПЧИ КОНГШАН» № 11 1984

ПЕРЕДОВАЯ - Активизировать социалистическое преобразование

сельского хозяйства в провинциях Намбо . ***--Общими усилиями

государства и народа . НГУЕН ДЫК БИНЬ - Лепинизм - марксизм

в нашу эпоху . ФАМ МИНЬ ХАЛК — Общеобразовательная реформа

в СССР в настоящее время . НГУЕП ЧОНГ БАО – 3 года реали-

зации профориентации в школе . ВУ КАО ДАМ-К вопросу об науч-

ном и техническом прогрессе в обновлении экономического управ-

ления. ИЕН ВАН-Из феодального строя к социализму . ЧИНЬ ЗАН-

Экономика Албании за 40 лет развИТИЯ .

REVIEW OF COMMUNISM N° 11-1984 ´

Editorial - Actively and steadily carrying out the socialist transformation

of agriculture in Nam Bo provinces . ★★★ Combined efforts by the State

and the people . NGUYỄN ĐỨC BÌNH – Leninism – Marxism in our Time .

PHẠM MINH HẠC Present educational reforms in the Soviet Union.

NGUYỄN TRỌNG BAO- Three years of occupation - orienting work in general

education schools. VŨ CAO ĐÀM - The problem of scientific and technical

advances in the renewal of economic management. YẾN VÂN- Direct advance

from feudalism to socialism. TRỊNH DÂN-Forty years of Albania's economie

development.

REVUE DU COMMUNISME N° 11-1984

Editorial Procéder activement et fermement à la transformation socialiste

de l'agriculture dans les provinces du Sud. ★ ★ ★ - L'Etat et le peuple

ocuvrent ensemble . NGUYỄN ĐỨC BÌNH Le Léninisme - le Marxisme de

notre époque . PHẠM MINH HẠC - La réforme de l'enseignement en Union

Soviétique. NGUYỄN TRỌNG BẢO - Trois années d'application du program-

me d'orientation professionnelle dans les écoles de l'enseignement général . VŨ

CAO ĐÀM - A propos dos progrès scientifiques et techniques dans la rénova-

tion de la gestion économique. YẾN VÂN Du féodalisme directement au

socialisme. TRỊNH DÂN - L'économie de l'Albanie à travers quarante ans

de développement .

Editorial
--

REVISTA DEL COMUNISMO N° 11-1984

--

Realizar de manera activa y segura la transformación socialista

de la agricultura en las provincias de Nam Bo. ★ ★ ★ - El Estado y el

pueblo en cooperación. NGUYỄN ĐỨC BÌNH – El leninismo el marxismo de

nuestra época. PHAM MINH HẠC La actual reforma de la educación en la

URSS . NGUYỄN TRỌNG BẢO – Tres años de la puesta en práctica la orien-

tación profesional en las escuelas de enseñanza general . VŨ CAO ĐÀM – EI

progreso científico y técnico en la renovación de la gestión económica. YỄN

VAN El avance directo del régimen feudal al socialismo . TRINH DÂN

año de desarrollo económico en Albania.
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Phục lục

Xã luận -

Tiến hành tích

hội chủ nghĩa đối với

-

cực và vững chắc công cuộc cải tạo xã

nông nghiệp ở các tỉnh Nam bộ 1

6Nhà nước và nhân dân cùng làm

NGUYỄN ĐỨC BÌNH – Chủ nghĩa Lê-nin – chủ nghĩa Mác trong thời

đại chúng ta

PHẠM MINI HC – Cải cách giáo

NGUYỄN TRỌNG BẢO - Ba năm

trong trường phổ thông

dục ở Liên xô hiện nay

thực hiện công tác hướng nghiệp

VŨ CAO ĐÀM – Vấn đề tiến bộ khoa học và kỹ thuật trong đồi mới

quản lý kinh tế

ĐOÀN TRỌNG – Tình hình các tập đoàn sản xuất và hợp tác xã nông

nghiệp ở Nam bộ

Nghiên cứu k QUYẾT TIẾN – Xóa bỏ áp bức dân tộc và xây dựng

quyền bình đẳng giữa các dân tộc

Trao đổi ý kiến về xây dựng huyện và lăng cường cấp huyện * LƯU

KHÁNH VÂN - Long phủ phấn đấu xây dựng huyện vững

mạnh toàn diện * NGUYỄN HÔNG ĐIỆP – Huyện Sa thầy đi

lên dúng hướng * NGUYỄN VĂN TỶ - Mèo vạc tự lực , tự

curong vron lên

YẾN VÂN – Từ chế độ phong kiến tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội

TRÌNH DÂN – Nền kinh tế An -ba -ni qua 10 năm phát triển

- Bia 4 Tranh của Đặng Đức Sinh
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SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU HY SINH VÌ ĐỘC LẬP , TỰ

DO CỦA TỔ QUỐC , VÌ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI. NHIỆM

VỤ NÀO CŨNG HOÀN THÀNH , KHÓ KHĂN VÀO

CŨNG VƯỢT QUA , KẺ THÙ NÀO CŨNG ĐÁNH THẮNG .
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mừng quân đội ta 20 tuổi ).



MỤC LỤC

TẠP CHÍ CỘNG SẢN

NĂM 1984

TÊN BÀI TÁC GIẢ SŎ

I- Những vấn đề chung về đường lối, chính sách

của Đảng .

– Làm chủ tập thề – một động lực to lớn đề xây dựng chủ

nghĩa xã hội

Làm chủ tập thể , sử dụng sức mạnh tổng hợp, tạo chuyền

biến sâu sắc về kinh tế , xã hội

- Phấn đấu xây dựng các đảng bộ huyện vững mạnh

– Nêu cao cảnh giác , bảo vệ Tổ quốc

- Phát huy nhân tố mới , đưa nông nghiệp tiến lên theo hướng

sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa

- Diễn văn của đồng chí Trường Chính dọc tại lễ kỷ niệm

lần thứ 10 ngày ra đời của Đề cương về cách mạng văn

hóa Việt nam

– Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết , chỉ thị

của Đảng

– Nông dân tập thể và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội

- Mấy vấn đề củng cố quốc phòng , bảo vệ Tổ quốc xã hội

chủ nghĩa

- Hãy thực hiện tốt những nhiệm vụ cấp bách trong công tác

cải tiến quản lý kinh tế

Xã luận

Lê Duần 1

Xã luận 2

3Xã luận

Xã luận

Trường Chinh

Xã luận

Xã luận

6

7

Văn Tiến Dũng
7

Xã luận



2

TÊN BÀI . TÁC GIẢ

-

-

-

-

– Cần làm tốt việc sắp xếp lại sản xuất công nghiệp

- Phát huy cao độ tinh thần tự lực tự cường xây dựng đất

nước .

- Nắm vững quy luật , đồi mới quản lý kinh tế

-

Cải tạo và quản lý thị trường

--

Xây dựng lực lượng công an nhân dân xứng đáng là công

cụ tin cậy của Đảng , công cụ sắc bén của Nhà nước chuyên

chính vô sản , là con em yêu quý của nhân dân .

Hòa bình phải được giữ vững

Tiến hành tích cực và vững chắc công cuộc cải tạo xã hội

chủ nghĩa đối với nông nghiệp ở các tỉnh Nam bộ

II – Kinh tế .

-- Công trái xây dựng Tú quốc

- Tích lũy và tiêu dùng trong chặng đường trước mắt ở nước ta

Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa trong chặng đường đầu

tiên của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Mấy suy nghĩ về hoàn chỉnh cơ chế khoán sản phẩm trong

hợp tác xã sản xuất nông nghiệp

Điều chỉnh ruộng đất và cải tạo nông nghiệp ở Tây ninh

Phát huy sức mạnh làm chủ tập thể , thực hiện thắng lợi kế

hoạch kinh tế xã hội năm 1984
―

- Một số vấn đề về phân phối lưu thông

Tăng cường thương nghiệp xã hội chủ nghĩa và quản lý

thị trường

Cuộc đấu tranh giữa “ hai con dường » trên lĩnh vực giá cả

- Những thành tựu bước đầu của Longan trên mặt trận kinh tế

Về phân phối theo lao động trong chặng đường đầu tiên

của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta

Đổi mới hướng đầu tư khai thác than

Nhà nước và nhân dân cùng làm

- Tình hình các tập đoàn sản xuất và hợp tác xã nông nghiệp

ở Nam bộ

III Chính trị Triết học-

Cách đánh của Quang Trung

Đỗ Mười

Xã luận

Lê Duan

Xã luận

Phạm Hùng

Hoàng Tùng

Xã luận

Chu Tam Thức

Trường Sơn

Xuân Kiều

Phan Văn

Tràn Hỏ

Vân Tùng

Đoàn Trọng Truyền

Lê Văn Kiên

Tràn Hồ

Trần Anh Vinh

11

Đoàn Trọng
11

Quân sự .

Hoàng Minh Thảo

|Hoàng Trường MinhMột số vấn đề cặp thiết của công tác dân tộc



TÊN BÀI TÁC GIẢ SO

Một đỉnh cao chiến thắng vĩ đại

Lãnh đạo tốt cuộc bầu cử Hội dòng nhân dân và Ủy ban

nhân dân huyện , xã và các cấp tương đương

Làm tốt công tác định canh định cư

Vinh dự và trách nhiệm của người chiến sĩ bảo vệ Tổ quốc

xã hội chủ nghĩa

- Bước tiến mới trong công tác xây dựng pháp luật của Nhà

nước ta

- Tội ác mới của bọn phản động Trung quốc

- Đường Hồ Chí Minh – một kỳ công chiến lược

- Đòi mới, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng với quân đội

- Chuẩn bị dặt nước sẵn sàng động viên chiến tranh , bảo vệ

vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa

- Mặt trận Tổ quốc với việc tổ chức dời sống xã hội trên địa

bàn dân cư

- Sử dụng sức mạnh tổng hợp - một bài học lớn của cách

mang

- Thủ đô Hà nội 30 nằm vừa xây dựng vừa chiến đấu

- Quản lý kinh tế xã hội bằng pháp luật

- Quân và dàn tỉnh Hà tuyên kiến quyết đánh bại mọi âm

mưu xâm lược và phá hoại của bọn phản động Trung quốc

– Chủ nghĩa Lê- nin chủ nghĩa Mác trong thời đại chúng ta

Thành Tin 3

Cu Hòa Vän

Nguyễn Nam Khánh
5

Phan Hiền

6

Việt Phương 6

7Lê Xuân Lựu

Lê Trọng Tần

Đặng Ngọc Nam

Vĩnh Nghiêm

Trần Vĩ

7

9

10

Nguyễn Hữu Thọ 10

=
=

10| Nguyễn Đức Thiệng

Nguyễn Đức Bình 11

IV – Kỷ niệm lần thứ 30 Chiến thắng Điện biên phủ .

Mấy vấn đề nghệ thuật quân sự trong chiến cuộc Đông-

Xuân 1953 – 1954 và chiến dịch Điện biên phủ

Phát huy truyền thống Điện biên phủ

Hoàng Văn Thái

Xã luận

3

5

- Về mưu kẻ và thế trận trong cuộc tiến công chiến lược Dòng

Xuan 1953 1951 và chiến dịch Điện biên phủ

Chiến thắng Điện biên phủ , thành quá sức mạnh tổng hợp

của cả nước

Hoàng Minh Thảo
5

Nguyễn Hữu Đạo

Nguyen Hiru Hop 5

- Điện biên phủ – bài học thắng lợi

- Điện biên phủ :đòn mở dầu cuộc khủng hoảng chiến lược

quân sự Mỹ

Hồng Quảng

Nhuận Vũ 5

5

3
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-
V – Kỷ niệm lần thứ 40 ngày thành lập lực lượng vũ

trang nhân dân Việt Nam

----

Xây dựng quân đội ta hùng mạnh , đủ sức chiến thắng mọi

kẻ thù .

-
nhân tố quyếtSự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt nam

định mọi chiến thắng và trưởng thành của lực lượng vũ

trạng nhân dân Việt nam

Mấy bài học kinh nghiệm xây dựng lực lượng và trang

nhân dân Việt nam

Hậu cần của quân đội cách mạng

Một tác phẩm quân sự có giá trị lớn về tổng kết lý luận

và chỉ đạo thực tiễn

- Phát huy truyền thống quý báu :đoàn kết quân dân , quân

với dân một ý chí

}Tìm hiểu những nét đặc sắc của nền nghệ thuật quân sự

Việt nam hiện đại

Trang sử đen của nền nghệ thuật quân sự Mỹ

Xã luận

Chu Huy Mân 1.

Hoàng Văn Thái

Bùi Phùng

12

12

Hoàng Phương 12

12

Vũ Khắc Long
12

Thế Trường

Nhuận Vũ

VI- Văn hóa – giáo dục,

Báo chí và chế độ làm chủ tập thẻ xã hội chủ nghĩa

Về thị hiếu thẩm mỹ của thanh niên ở các tỉnh , thành

miền Nam

năm 1983

Sức sống của một cộng dòng bốn nghìn năm văn hiến

Qua một số phim truyện Việt nam

Để góp phần xây dựng chiến lược khoáng sản của nước ta

Sử học Trung quốc phủ nhận sao nồi bốn nghìn năm văn

hiến của dân tộc Việt nam ?

Đây nhanh tiến bộ khoa học và kỹ thuật trong nền kinh tế

quốc dân .

Cách mạng và sự nghiệp văn học của một thời đại, của mỗi

nhà văn

--

- Lê Quý Đôn nhà bác học Việt nam thế kỷ XVIII

Mấy vấn đề cấp bách về dân số

Hai mươi lăm năm phim truyện Việt nam

Hồng Chương

Trần Trọng Đăng

Lê Xuân Vũ

Trận Đắc

Đàn

Tạ Hoàng Tinh

Trần Đức Giang

Phạm Huy Thông

Đặng Hữu

Lê Xuân Vũ

Nguyễn Tài Thư

Đặng Thu

Nguyễn Thụ

5
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Nguyễn Thống - một ngôi sao sáng của nước ta nửa cuối

thế kỷ XIX

Nghiên cứu khoa học phục vụ nhu cầu của cách mạng :

một hoạt động cơ bản của nhà trường đại học

Cải cách giáo dục ở Liên xô hiện nay

Ba năm thực hiện công tác hướng nghiệp trong trường phổ

thông

Vấn đề tiến bộ khoa học và kỹ thuật trong đổi mới quản

lý kinh tế

Trương Quốc Minh

Hồ Đắc Di

Phạm Minh Hạc

9

11

Nguyễn Trọng Bảo
11

Vũ Cao Đàm 11

VII – Đảng
-

Đảng – Các tổ chức quần chúng.

Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

Đồng chí Nguyễn Ái Quốc với phong trào cộng sản quốc tế

và cách mạng Đông dương thời kỳ 1930 – 1940

- Chức vụ và uy tín

- Tư cách người đảng viên

- Giai cấp công nhân , lực lượng chính trị cơ bản của chủ

nghĩa xã hội

Những quan diềm cơ bản của Lè nin về sử dụng các chuyên

gia tu sån

D
Ba lợi ích »

Vũ Mão 1

The Tap

Trọng Nghĩa

Tiến Hải

0
1
2
1
1
2

Nguyễn Đức Thuận
7

9

10

Trần Hậu

Vũ Khánh

VIII – Trao đòi ý kiến về xây dựng huyện và

tăng cường cấp huyện .

– Vấn đề sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện

- Vấn đề phân cấp quản lý cho huyện ở Hải phòng

-Quy hoạch tổng thể và quy hoạch ngành trên địa bàn

huyện

– Tam điệp phản đấu xây dựng đảng bộ huyện vững mạnh

– Ý nghĩa của việc xây dựng huyện và tăng cường cấp huyện

- Thái Linh xây dựng các dảng bộ huyện và củng cố các tổ

chức cơ sở Đảng

Vũ Oanh

Nguyễn Dân

Lê Huy Thiết

Vũ Văn Liêm

Nguyễn Lê

2
1
.
0
1
.
2
0

3

Trương Đăng Hòa 2

5
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Một số biện pháp chủ yếu tạo bước phát triển kinh tế trên

địa bàn huyện của Duy tiên

– Tổ chức sản xuất nông nghiệp – làm nghiệp trên địa bàn

huyện Thanh chương

-

Tiên lãng xây dựng kinh tế kết hợp với củng cố quốc phòng

trên địa bàn huyện

- Vấn đề phát triển văn hóa trong xây dựng huyện

– Xây dựng huyện và tăng cường cấp huyện ở tỉnh Quảng

nam – Đà nẵng

Xây dựng huyện nỏng – làm – công nghiệp

Về liên kết kinh tế trên địa bàn huyện

- Xây dựng huyện và tăng cường cấp huyện ở An nhơn

- Từ một huyện nông nghiệp tiến lên thành một huyện có cơ

cấu kinh tế nông – lâm ngư – công nghiệp toàn diện

Thái thụy đang cố gắng khai thác tiềm năng kinh tế của

huyện miền biển

- Về pháo đài quân sự huyện

- Công tác quân sự địa phương trong xây dựng huyện và

tăng cường cấp huyện

- Xây dựng huyện và tăng cường cấp huyện dễ đưa nông

nghiệp Nghĩa bình từng bước lên sản xuất lớn xã hội chủ

nghĩa

- Đảng bộ huyện Mỹ văn đi lên từ sự đoàn kết nhất trí

- Vĩnh long coi trọng công tác bỏ túc văn hóa

Mấy vấn đề về xây dựng huyện ở Lạng sơn trong tình hình

hiện nay

– Xây dựng huyện và tăng cường cấp huyện ở Thanh hóa

Tổ chức lại sản xuất, phân bổ lại lao động trên địa bàn huyện

Long phú phấn đấu xây dựng huyện vững mạnh toàn diện

- Huyện Sa thấy đi lên dùng hướng

Mèo vạc tự lực , tự cường vươn lên

- Thế trận cấp huyện

– Yên minh phần đầu xây dựng thành huyện chiến đấu và

sản xuất tốt

IX
Nghiên cứu về các quy luật của cách mạng

xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội .

– Thực hiện và củng cố quyền lãnh đạo của giai cấp công

nhân mà hạt nhân là dảng mác xít - lẻ nin nít dối với quần

chủng lao động

Nguyễn Văn Mỹ

Nguyễn Phương Qua

Nguyễn Văn Lựu

Lê Quý Đức

Phạm Đức Nam

Lương Duy Ánh

Hồng Long

Trường An .

Hoàng Công Chạm

Cao Sĩ Kiêm

Châu Khải Địch

Bộ chỉ huy quân sự

tinh Phú khánh

Tô Đình Cơ

Nguyễn Quang

Vũ Quốc Châu

Là Thăng

Hà Trọng Hòa

Phan Thanh Phong

Lưu Khánh Văn

Nguyen Hong Diep 11

Nguyễn Văn Tỷ 1.

Hoàng San

Nguyễn Đình Miên

Quyết Tiến

12
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Ấn hành cách mạng vô sản dưới hình thức này hoặc hình

ức khác

viết lập nền chuyên chính vô sản dưới hình thức này hoặc

Quyết Tiến 2

nh thức khác Quyết Tiến
3

hực hiện và củng cố khối liên minh giữa giai cấp công

nàn với quần chúng cơ bản trong nông dân và các tầng lớp

o động khác Quyết Tiến

hủ tiêu chế độ sở hữu tư bản chủ nghĩa và kiến lập sở hữu

ông cộng về những tư liệu sản xuất cơ bản

ải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nòng nghiệp

hực hiện công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa

Quyết Tiến
5

Quyết Tiến
6

Quyết Tiến
7

Phát triển kinh tế quốc dân có kế hoạch nhằm xây dựng chủ

ghĩa xã hội , chủ nghĩa cộng sản và nâng cao mức sống của

những người lao động

Thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực từ

tưởng và văn hóa

Xóa bỏ áp bức dân tộc và xây dựng quyền bình đẳng giữa

các dân tộc

Bảo vệ những thành quả của chủ nghĩa xã hội chống sự

phá hoại của kẻ thù bên ngoài và bên trong

X − Quốc tế.
-

Bề rộng và chiều sâu của một thất bại chiến lược

–Cộng hòa nhân dân Cam -pu -chia : năm năm thắng lợi trong

công cuộc hồi sinh dân tộc và xã hội

- Thành tựu rực rỡ , cống hiến xuất sắc của cách mạng Cu -ba

– Cục diện thế giới
-

Sang năm mới, nhìn lại năm cũ

– Trung quốc “dị hóa » hay không “ dị hóa »?

- Bóng đen của chủ nghĩa quân phiệt tại Nhật bản

-Lê -nin nói về Việt nam và Đông dương

- Kỷ niệm lần thứ 60 ngày xuất bản tạp chí

Người cộng sản » (Liên xô )

-Tạp chí tiền bối trực tiếp của Người bản- se -vích- Người

cộng sản

Quyết Tiến
8

Quyết Tiến
9

Quyết Tiến
11

Quyết Tiến
12

Thành Tin .1

1

Phạm Xuân Nam 1

1

Trần Quốc Tu
4

Nhuận Vũ 4

Chương Thâu 5

6

6

7
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-
- Thực chất tình hình hiện nay ở Đông Nam châu Á

Nhân dân Ba lan đang tiến bước vững chắc .

Cách mạng Ni-ca -ra -goa dạng không ngừng phát triển

- Phân kỳ thời kỳ quá độ ở các nước xã hội chủ nghĩa

- Công nghiệp và nông nghiệp Ru -ma-ni dưới chính quyền

nhân dân

- Kế tục sự nghiệp vĩ đại của Quốc tế 1
--

– Những thành tựu về kinh tế của Bun -ga -ri

Ê -ti- ô- pi -a trên đường thắng lợi

Sự đóng góp quý báu của các hiến pháp xô viết vào việc

xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa

Kinh tế Cộng hòa dân chủ Đức trên đà phát triển vữngmạnh

Một cường lĩnh chính trị cuồng chiến

Từ chế độ phong kiến tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội

Nền kinh tế An - ba-ni qua 40 năm phát triển

Phạm Bình

Hữu Nghị

Thiện Dàn

Nguyễn Ngọc Tuân

Lê Tịnh

Nguyên Hồ

Hồ Bất Khuất

Phan Hiền

Yên Ván

Nhuận Vũ

Yến Vân

Trịnh Dân

XI - Văn kiện. - Tư liệu.

Thông báo của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản

Việt nam về việc đồng chí lu . V. An- drô- pop từ trần

-Lời điếu của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản

Việt nam ...

Một bài báo của Bác Hồ cách đây 65 năm : Vấn đề dân bản xứ

- Đồng chí Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội thứ năm của

Quốc tế cộng sản ( 1924 )

- Diễn văn của đồng chí Trường Chinh đọc tại lễ kỷ niệm lần

thứ 30 chiến thắng Điện biên phủ

– Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành trung trong Đảng- Về

những nhiệm vụ cấp bách trong công tác cải tiến quản lý

kinh tế

Thế Tập

8



KỶ NIỆM LẦNLẦN THỨ 40 NGÀY THÀNH LẬP

LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN VIỆT NAM

Xã luận

XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI TA HÙNG MẠNH,

ĐỦ SỨC CHIẾN THẮNG MỌI KẺ THÙ

MỘT trongnhững thành quá vĩ đạicủa cách mạng nước ta là đã sángtạo ra

được một quân đội nhân dân vô địch. Chưa bao giờ trong lịch sử nước

ta , chúng ta có được một quân đội mạnh như ngày nay . Sức mạnh vô địch của

quân đội ta được chứng minh hùng hồn bằng những thắng lợi rất vẻ vang trong

40 năm chiến đấu hầu như không lúc nào nghỉ.

Ra đời từ những đội vũ trang tập trung và không tập trung trong các cao

trào cách mạng của quần chúng , vừa xây dựng vừa chiến đấu trong điều kiện

rất khó khăn , gian khô , quân đội ta đã trưởng thành nhanh chóng, cùng với nhân

dân đánh thắng những kẻ thù hung ác , xảo quyệt , lớn mạnh hơn mình gặp nhiều

lần , tạo nên những bước ngoặt của cách mạng nước ta trên con đường độc

lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội .

Với thắng lợi rực rỡ của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 , quân

đội la cùng với toàn dân đã giành được chính quyền trong cả nước , lập nên Nhà

nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á . Quân đội ta trở thành quân đội

của nước Việt nam dân chủ cộng hòa .

Với thắng lợi vang dội của cuộc kháng chiến chống thực dân

Pháp xâm lược kết thúc bằng chiến dịch Điện biên phủ chấn động

địa cầu năm 1954, quân đội ta cùng với toàn dân đã chấm dứt vĩnh viễn ách

thống trị của bọn thực dân Pháp trên đất nước ta , mở đầu thời kỳ sụp đồ của

chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn thế giới , giải phóng một nửa nước ,

đưa miền Bắc nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội , làm cơ sở vững chắc cho cuộc

đấu tranh giải phóng miền Nam , thống nhất nước nhà .

Với thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ , cứu nước

kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975 , quân đội

là cùng với loàn dân đã đánh bại tên đế quốc đầu sỏ lớn mạnh nhất , chấm dứt

oanh liệt cuộc kháng chiến lâu dài nhất , khó khăn nhất và vĩ đại nhất trong lịch

sử chống ngoại xâm của dân tộc ta . Cuộc kháng chiến đó đã đập tan sự phân
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công lớn nhất của chủ nghĩa đế quốc vào các lực lượng cách mạng kề từ sau

chiến tranh thế giới thứ hai , mở ra thời kỳ phá sản không tránh khỏi của chủ

nghĩa thực dân mới trên toàn thế giới , giải phóng hoàn toàn miền Nam , làm cho

cả nước ta được độc lập , thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội , đánh dấu một

thời kỳ phát triển rực rỡ nhất của dân tộc ta . Quân đội ta trở thành một trong

những quân đội lớn mạnh nhất thế giới .

-

Với thắng lợi vẻ vang của hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc

xã hội chủ nghĩa chống bọn bành trướng , bá quyền Trung quốc xâm

lược năm 1978 – 1979 , quân đội ta cùng với toàn dân đã làm thất bại bước

đầu âm mưu thôn tính của kẻ thù Trực tiếp, nguy hiểm ở ngay sát đất nước ta ,

tạo ra thế và lực mới chưa từng có cho cách mạng ở nước ta và trên toàn bản

đảo Đông dương , tạo điều kiện rất thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa

xã hội và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta . Quân đội ta được rèn luyện và trưởng

thành thêm một bước quan trọng .

Là một quân đội cách mạng , quân đội nhân dân , một đội quân chiến đấu ,

công tác và sản xuất như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy , quân đội ta đã hăng hải

tăng gia sản xuất, tự túc được một phần quan trọng về lương thực thực phẩm

và các thứ khác , làm giảm bớt sự đóng góp của nhân dân trong thời chiến cũng

như trong thời bình , tích cực xây dựng nền công nghiệp quốc phòng , hậu cần

quân đội . Cùng với các ngành khác , quân đội la tham gia giữ gìn an ninh chính trị

và trật tự , an toàn xã hội, nhất là tham gia xây dựng kinh tế , góp phần trực

tiếp vào việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội .

N Thăm nhuần tinh thần quốc tế vô sản trong sáng, thủy chung , “ giúp bạn

cũng là tự giúp mình » , quân đội ta trong quá trình cách mạng lâu dài , đã sát

cảnh cùng với quân và dân hai nước anh em Lào và Cam-pu -chia , chiến đấu

chống kẻ thù chung của ba nước Đông dương, trước đây là thực dân Pháp, để

quốc Mỹ và ngày nay là chủ nghĩa bành trưởng , bá quyền Trung quốc câu kết

với đế quốc Mỹ, làm tròn nghĩa vụ quốc lẽ đối với cách mạng Lào và cách mạng

Cam -pu -chia .

Trải qua bốn mươi năm đấu tranh đầy gian khô và hy sinh , quân đội ta đã

hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó , dù đó là

nhiệm vụ chiến đấu trên các chiến trường hay làm nghĩa vụ quốc tế ở các nước

anh em ; là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ công cuộc lao động hòa bình của

nhân dân hay xây dựng kinh tế tại những nơi khó khăn , xung yếu , trong những

lĩnh vực trọng điểm , then chối ; là nhiệm vụ phối hợp với các lực lượng công

an đấu tranh chống âm mưu và hành động phá hoại của kẻ thù , bảo đảm an ninh

chính trị và trật tự , an toàn xã hội hay cùng nhân dân chống thiên tai , bão lụt .

Quân đội ta đã thể hiện lòng trung thành vô hạn với Tổ quốc , với Đảng , với

nhân dân . Quân đội ta thật xứng đáng với lời khen của Bác Hồ kinh yêu .

• Trung với Đảng , hiếu với dân , sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do

của Tổ quốc , vì chủ nghĩa xã hội . Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành , khó khăn nào

cũng vượt qua , kẻ thù nào cũng đánh thắng » ( 1 ) ; xứng đáng là công cụ đảng

tin cậy của Đảng và Nhà nước chuyên chính vô sản , một trụ cột vững chắc của

chế độ mới xã hội chủ nghĩa và là con em yêu quý của nhân dân .

Chính vì vậy mà Quân đội ta đã được Đảng và Nhà nước ta tặng thưởng

những huân chương cao quý nhất .

( 1 ) Hồ Chí Minh . Tuyên lập , Nxb Sự thật . Hà nội , 1980. tập 2 , tr . 345
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Cán bộ và chiến sĩ quân đội ta nhận thức sâu sắc rằng : mọi chiến công và

thành tựu của quân đội ta trước hết đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo sáng suốt

của Đảng cộng sản , sự chăm sóc , dạy dỗ của Bác Hồ , người cha , người

thùy , người đồng chỉ thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân ta . Vận dụng

sáng tạo chủ nghĩaMác - Lê- nin vào hoàn cảnh cụ thề của nước ta , Đảng đã xác

định dường lối cách mạng đúng đắn , giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ

nghĩa xã hội trong các thời kỳ cách mạng. Từ đó , vạch ra một cách đúng đắn

đường lối quân sự , chiến lược chiến tranh nhân dân giải phóng trước đây và

chiến lược chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Đảng đã lãnh đạo chặt chẽ và

giải quyết thành công hàng loạt vấn đề về xây dựng lực lượng vũ trang nhân

dân , về chỉ đạo khởi nghĩa vũ trang và tiến hành chiến tranh cách mạng , về xây

dựng nền khoa học và nghệ thuật quân sự Việt nam , về củng cố nền quốc phòng

toàn dân ...

Đảng ta đã thề hiện bản lĩnh vững vàng trong lãnh đạo quân sự , chú trọng

cải tiến và đồi mới cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội qua các thời kỳ

cách mạng nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng , bảođảm cho quân đội ta

hoàn thành lối mọi nhiệm vụ được giao phó . Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói : “ Quân

đội ta có sức mạnh vô địch , vì nó là một quân đội nhân dân do Đảng ta xây

dựng, Đảng ta lãnh đạo và giáo dục » (2 ) .

Sự thương yêu , đùm bọc, giúp đỡ hết lòng, hết sức của nhân

dân là nguồn sức mạnh vô tận và chỗ dựa vững chắc đề quân đội ta chiến thắng

và trưởng thành . Từ ngày thành lập đến nay , quân đội ta luôn luôn được nhân

dân chăm sóc về mọi mặt như người mẹ hiền , cao đẹp, dũng cảm . Nhân dân ta

đã cống hiến những gì quý báu nhất của mình , gồm sức người, sức của và tiền

bạc cho quân đội . Dù khó khăn trăm bề , nhân dân ta vui lòng chịu đựng mọi

thiếu thốn , hy sinh dề quân đội ăn no , mặc ấm , có đủ chỗ ở , và có trang bị, vũ

khi đánh thắng kẻ thù . Từ các cụ già đến các em nhỏ trong nhân dân các dân

tộc ở khắp mọi miền đất nước đều quý trọng những đức tính tốt đẹp của Anh bộ

đội Cụ Hồ . Tình nghĩa quân với dân đoàn hết keo sơn , cùng một ý chi thật dạt

dào , sâu nặng .

Chế độ xã hội mới , trước đây là chế độ dân chủ nhân dân , ngày

nay là chế độ xã hội chủ nghĩa , với tính ưu việt của nó , đã đem lại cho

quân đội ta sức mạnh cực kỳ to lớn đề chiến thắng và không ngừng lớn mạnh .

Dưới sự lãnh đạo của Đảng , bộ máy Nhà nước ta cùng các tổ chức xã hội từ

trung ương đến cơ sở đã huy động mọi lực lượng trong nhân dân đề giúp cho

quân đội ta hoàn thành tốt nhiệm vụ chiến đấu và xây dựng của mình. Chế độ

xã hội mới đã khai thác được những tiềm năng to lớn của đất nước , tạo nguồn

bò sung dồi dào về người và của cho sự nghiệp xây dựng lực lượng vũ trang nhân

dân , củng cố hậu phương vững mạnh và xây dựng nền quốc phòng toàn dân .

Sự chiến thắng và trưởng thành của quân đội ta trong 40 năm qua một phần

rất quan trọng là nhờ sự giúp đỡ to lớn , có hiệu quả , trên tình

anh em của Liên xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác , sự đoàn kết

keo sơn và phối hợp chiến đấu của quân và dân hai nước láng giềng

anh em Lào và Cam-pu -chia , sự ủng hộ tích cực và động viên mạnh

mẽ của các lực lượng cách mạng và tiến bộ trên toàn thế giới , trong

đỏ đặc biệt nổi bật là vai trò của Liên xô . Lào và Cam -pu-chia . Mỗi chặng đường

thắng lợi và trưởng thành của quân đội ta , đều gắn liền với sự ủng hộ , giúp đỡ

( 2 ) Hồ - Chí - Minh : Tuyên tập Nxb Sự thật , Hà nội , 1980 , tập 2 , tr . 345.



quốc tế hết sức quý báu đó . Sự giúp đỡ quốc tế đã tạo những điều hiện rất quan

Trọng dễ quân đội lu dáp ứng kịp thời những yêu cầu ngày càng cao của chiến

Tranh, của sự nghiệp tiến lên chính quy, hiện đại.

Quân đội la lớn mạnh như ngày nay còn là do những cố gắng phấn đấu

không biết mệt mỏi của bản thân . Được giáo dục và rèn luyện trong lò lửa

đấu tranh 40 năm qua , quân đội ta đã thật sự là quân đội của dân , do dân , vì

dân , gắn bó máu thịt với nhân dân , chiến đấu vì hạnh phúc của nhân dân , biết

quý trọng , yêu mến , giúp dỡ và bảo vệ nhân dân , dựa vào dân mà chiến đấu .

Quân đội ta thể hiện rõ bản chất giai cấp công nhân trong chiến đấu cũng như

trong xây dựng , phát huy truyền thống vẻ vang của mình và của dân tộc . Quan

đội ta có ý chi quyết chiến , quyết thắng trong chiến đấu chống quân thù , trong

học tập nắm vững khoa học kỹ thuật quân sự hiện đại và trong lao động sản

xuất, tham gia xây dựng kinh tế , có tinh thần đoàn kết nội bộ chặt chẽ , đoàn kết

quân dân gắn bó , đoàn kết quốc tế thủy chung , có ý thức tự giác tuân theo kỷ

luật, luôn luôn nêu cao tinh thần quốc lệ vô sản , sẵn sàng làm tròn nghĩa vụ

quốc tế của mình .

Cuộc đấu tranh giai cấp trên phạm vi thế giới giữa một bên là các lực lượng

hòa bình, độc lập dân tộc , dân chủ và tiến bộ xã hội và một bên là chủ nghĩa đế

quốc và các thế lực phản động khác , dang diễn ra rất quyết liệt và phức tạp . Ở

khu vực Đông Nam châu Á , cuộc đấu tranh giai cấp giữa cách mạng và phân

cách mạng cũng diễn ra rất gay gắt , trong đó Đông dương đã và đang là

một địa bàn nóng bằng . Đối với đất nước ta , bọn bành trưởng , bá quyền Trung

quốc câu kết với đế quốc Mỹ , đang tiến hành một kiều chiến tranh phủ hoại nhiều

mặt hàng những hành động ngày càng diễn cuồng , trắng trợn hơn , đồng thời vẫn

ráo riết chuẩn bị chiến tranh xâm lược quy mô lớn khi có điều kiện .

Trước tình hình rất phức tạp đó , quân và dân ta không thè thỏa mãn với

những gì đã làm được . Những thành tựu to lớn , những kinh nghiệm quý báu của

40 năm xây dựng và trưởng thành của quân đội ta là cơ sở rất tốt đề chúng ta

vươn lên đáp ứng những yêu cầu mới của tình hình . Ra sức củng cố quốc phòng ,

xây dựng lực lượng vũ trang , bảo vệ Tổ quốc , đi đôi với đầy mạnh xây dựng

chủ nghĩa xã hội , vẫn là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không phút nào

được lơi lỏng của quân và dân ta . Trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng

của mỗi người chúng ta trong lúc này là phải làm cho đất nước ta thật sự mạnh

lên cả về kinh tế và quốc phòng, tạo nên sức mạnh tổng hợp lớn nhất đề bảo vệ

đất nước .

Trong sức mạnh tổng hợp ấy , quân đội nhân dân (bao gồm bộ đội chủ lực ,

bộ đội địa phương và bộ đội biên phòng ) là công cụ chủ yếu , trụ cột vững chắc

của sự nghiệp bảo vệ Tồ quốc , tiêu biểu cho sức mạnh quân sự của nước Cộng

hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam . Thực hiện nghiêm chỉnh nghị quyết Đại hội thứ

V và các nghị quyết khác của Đảng , chúng ta cần tiếp tục đầy mạnh công cuộc

xây dựng quân đội là thành một quân đội nhân dân cách mạng , có ý chí quyết

thắng sắt đủ , có kỷ luật chặt chẽ , có tác phong nghiêm túc , có trình độ chính

quy hiện đại ngày càng cao, trình độ sẵn sàng chiến đấu ngày càng hoàn thiện

Công cuộc ấy cần được đưa lên tầm cao mới và tiến hành một cách toàn diện ,

đồng bộ , cân đãi. Yêu cầu quan trọng hàng đầu của nó là tích cực nâng cao
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chất lượng và sức mạnh chiến đấu của quân đội ta . Trong yêu cầu đó,

chúng ta cần giải quyết tốt các mối quan hệ giữa số lượng và chất lượng ,

giữa cách mạng và chính quy hiện đại , giữa con người và vũ khí , trang bị

kỹ thuật , giữa xây dựng và tác chiến , chú ý đến những yêu cầu khác nhau về

chất lượng đối với các thứ quân , đặc biệt là nâng cao chất lượng đội ngũ

cán bộ – vấn đề then chốt nhất của việc nâng cao chất lượng quân đội

ta . Đồng thời , cần gắn chặt sự nghiệp xây dựng quân đội nhân dân với sự nghiệp

xây dựng lực lượng vũ trang quần chúng mạnh mẽ, rộng khắp , với sự nghiệp

củng cố nền quốc phòng toàn dân, toàn diện , hiện đại và phát triển nền kinh

tế xã hội chủ nghĩa .

Có như vậy, quân đội ta mới đáp ứng được những yêu cầu mới của cuộc

chiến tranh nhân dân bảo vệ Tồ quốc xã hội chủ nghĩa chống kẻ thù mới , của

việc tiến lên chính quy, hiện đại , làm tròn nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến

đấu , cùng với toàn dân bảo vệ Tổ quốc , giữ vững an ninh chính trị và trật tự an

toàn xã hội, đồng thời lao động sản xuất, xây dựng kinh tế và làm nghĩa vụ

quốc tế .

Đảng và nhân dân ta luôn luôn coi sự nghiệp xây dựng quân đội nhân dân

là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của mình . Đề tăng cường sự lãnh đạo

dối với quân đội trong tình hình mới , Đảng ta đã thực hiện cơ chế lãnh đạo mới

đối với quân đội . Chúng ta cần nhận thức đúng đắn , đầy đủ sự đòi mới này, thay

đồi nếp suy nghĩ và lối làm việc cũ , sớm đưa cơ chế mới vào nền nếp, phát huy

tác dụng của nó . Đồng thời các cấp ủy Đảng ở địa phương cũng cần lãnh đạo

chặt chẽ và giải quyết kịp thời những vấn đề đặt ra trong việc xây dựng bộ đội

địa phương .

Toàn Đảng , toàn dân , mọi ngành, mọi cấp , mọi tổ chức tùy theo nhiệm vụ , chức

năng và điều kiện của mình mà chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân,

chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội , củng cố và tăng cường tình đoàn

kết giữa quân và dân, thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội , chăm

sóc gia đình liệt sĩ , thương binh , gia đình bộ đội , động viên , giáo dục thanh niên

hàng hải làm nghĩa vụ quân sự .

Tự hào và phấn khởi kỷ niệm lần thứ 40 ngày thành lập Quân đội nhân dân

Việt nam , ngày truyền thống vẻ vang của các lực lượng vũ trang nhân dân, toàn

Đảng, toàn dân và toàn quân ta nâng cao tinh thần trách nhiệm và tích cực tham

gia sự nghiệp xây dựng quân đội . Toàn thề cán bộ và chiến sĩ hãy tích cực đầy

mạnh cuộc vận động “ phát huy bản chất tốt đẹp , nâng cao sức mạnh chiến đấu

của lực lượng vũ trang nhân dân ” , làm cho quân đội ta ngày càng lớn mạnh

và trưởng thành hơn nửa .

Chúng ta tin rằng , dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, được sự quan tâm

giúp đỡ của các cấp chính quyền , sự chăm sóc tận tình của nhân dân , cùng với

sự cố gắng vươn lên của cán bộ , chiến sĩ , quân đội ta sẽ ngày càng hùng mạnh

hơn nữa , làm trụ cột vững chắc của sự nghiệp bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa

của chúng ta .
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SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

–NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH MỌI CHIẾN THẮNG

VÀ TRƯỞNG THÀNH CỦA LỰC LƯỢNG VŨ TRANG

NHÂN DÂN VIỆT NAM

Đại tướng CHU HUY MÂN

Ho

ƠN nửa thế kỷ qua , dưới sự lãnh

đạo của Đảng của giai cấp công

nhân Việt nam , nhân dân ta đã

giành được những thắng lợi vĩ đại ,

đưa xã hội ta tiến lên những bước

nhảy vọt ngang tầm phát triển của

thời đại , thực hiện mơ ước ngàn đời

của mình là : độc lập , tự do và xây

dựng cuộc sống văn minh , hạnh

phúc .

Trong khoảng thời gian đó , lực

lượng vũ trang nhân dân ta được .

Đảng cộng sản Việt nam và Chủ tịch

Hồ Chí Minh kính yêu sáng lập , xây

dựng và lãnh đạo , được nhân dân đùm

bọc , tin yêu , đã sát cánh cùng với toàn

dân , góp phần tạo nên sức mạnh kỳ

diệu của cách mạng , hoàn thành xuất

sắc nhiệm vụ giải phóng dân tộc và

bảo vệ Tổ quốc.

Lịch sử 40 năm chiến thắng và

trưởng thành của lực lượng vũ trang

nhân dân ta gắn liền với thắng lợi vĩ

đại của dân tộc và những bước ngoặt

đi lên của cách mạng nước tạ , dưới

sự lãnh đạo của Đảng , và cũng là lịch

sử tổ chức , giáo dục, lãnh đạo của

Đảng đối với quân đội. « Thành quả

vĩ đại nhất của quá trình cách mạng

ấy là nhân dân ta đã giành được độc

lập hoàn toàn và thống nhất trọn vẹn

cho Tổ quốc , cả nước ta di lên chủ

nghĩa xã hội và có một quân đội nhân

dân vô địch » ( 1) .

Lịch sử vẻ vang đó đã làm sáng tỏ

thêm một chân lý cách mạng vĩ đại

trong thời đại chúng ta : sự lãnh đạo

của Đảng của giai cấp công nhân là

nguồn gốc , là nhân tố quyết định sự

trưởng thành và chiến thắng của lực

lượng vũ trang nhân dân Việt nam .

Đó là bài học kinh nghiệm lớn nhất

của Đảng ta trong xây dựng lực lượng

vũ trang cách mạng.

Sự phân tích khoa học của Đảng

về đối tượng của cách mạng , về kẻ

thù trực tiếp , nguy hiềm của cách

mạng trong mỗi giai đoạn là cơ sở đề

lực lượng vũ trang nhận rõ đối tượng

tác chiến chiến lược, thấy đúng bản

chất , âm mưu , chỗ mạnh , chỗ yếu của

chúng, cảnh giác và căm thù chúng ,

quyết chiến và quyết thắng chúng.

Đường lối chính trị , quân sự đúng

dắn , tư tưởng chiến lược tiến công

nhất quán , phương pháp đấu tranh

( 1 ) Lê Duân : • Xây dựng quân đội nhân

dân cách mạng hùng mạnh . Tạp chí Cộng sản ,

số 1-1980 , trang 25 .
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sáng tạo của Đảng đã giải quyết thành

công những vấn đề cơ bản và cả

những vấn đề cụ thể trong xây dựng

nền quốc phòng toàn dân , xây dựng

lực lượng vũ trang nhân dân , trong

phát triển khoa học , nghệ thuật quân

sự Việt nam , trong việc tiến hành

chiến tranh giải phóng và chiến tranh

bảo vệ Tổ quốc .

Đảng đã xác định và luôn luôn

đặt lên hàng đầu ,vấn đề xây dựng ,

củng cố và phát huy bản chất giai

cấp công nhân của quân đội , làm cho

quân đội tuyệt dõi trung thành với

lý tưởng cách mạng của Đảng , của

nhân dân , phát huy truyền thống anh

hùng bất khuất của dân tộc , kết hợp

tinh thần yêu nước chân chính với

chủ nghĩa quốc tế vô sản trong

sáng , xây dựng mối quan hệ quân

dân chặt chẽ , coi nhân dân là

nguồn sức mạnh vô tận và vô địch

của quân đội. Đảng ta không ngừng

chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong

quân đội vững mạnh về mọi mặt , củng

cổ nguyên tắc , chế độ lãnh đạo của

Đảng đối với quân đội, rèn luyện đội

ngũ đảng viên , cán bộ làm hạt nhân

đoàn kết , lãnh đạo quân đội vững vàng

tiến lên trong mọi hoàn cảnh .

Đó là nội dung chính của bài học

kinh nghiệm về sự lãnh đạo của Đảng

đối với quân đội ta trong quá trình

lịch sử vừa qua .

Từ thực tiễn 40 năm qua , chúng ta

thấy rõ rằng : tăng cường hơn nữa sự

lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng

vũ trang là điều kiện vô cùng quan

trọng , là đòi hỏi khách quan để quân

đội ta làm tròn nhiệm vụ chính trị

hiện nay của mình , góp phần xứng

dáng vào sự nghiệp chung của cách

mạng cả nước . Đó là vì :

Một là , nhân dân ta phải cùng một

lúc hoàn thành hai nhiệm vụ chiến

lược là xây dựng thành công chủ nghĩa

xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc

Việt nam xã hội chủ nghĩa .

Chúng ta đi lên chủ nghĩa xã hội

không qua giai đoạn phát triển tư bản

chủ nghĩa , từ một nền kinh tế mà sản

xuất nhỏ là phổ biến , bị mất cân đối

nghiêm trọng . Hậu quả chiến tranh

lâu dài rất nặng nề về nhiều mặt . Trở

ngại to lớn mà nhân dân ta phải đương

đầu trên bước đường đi lên là chủ

nghĩa bành trướng , bá quyền Trung

quốc câu kết với đế quốc Mỹ đang

tiến hành kiểu chiến tranh phá hoại

nhiều mặt hàng làm suy yếu và thôn

tính nước ta và các nước khác ở Đông

dương, tiến tới thực hiện cuồng vọng

làm bá chủ toàn cầu .

Cuộc đấu tranh « ai thắng ai ” giữa

con đường xã hội chủ nghĩa và con

đường tư bản chủ nghĩa ở nước ta

gắn chặt với cuộc đấu tranh bảo vệ

Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa

đang diễn ra phức tạp , quyết liệt và

lâu dài . Cuộc đấu tranh đó gắn chặt

với cuộc đấu tranh của hai nước anh

em Lào và Cam -pu -chia . Cuộc đấu

tranh đó cũng không tách rời cuộc đấu

tranh giữa lực lượng cách mạng và

lực lượng phản cách mạng , giữa lực

lượng hòa bình và lực lượng hiểu

chiến trên thế giới .

Hai là , nhiệm vụ của lực lượng vũ

trang nhân dân trong giai đoạn mới

rất nặng nề . Sẵn sàng chiến đấu và

chiến đấu thắng lợi , bảo vệ vững chắc

Tổ quốc là nhiệm vụ chính trị hàng

đầu của quân đội ta . Quân đội phải

góp phần cùng toàn dân đánh bại kiều

chiến tranh phá hoại nhiều mặt của

địch , đồng thời sẵn sàng đập tan

chiến tranh xâm lược bất cứ quy mô

và thời gian nào nếu dịch liều lĩnh

gây ra . Lao động sản xuất góp phần

xây dựng kinh tế là nhiệm vụ chính

trị hết sức quan trọng thuộc bản chất

và truyền thống của quân đội ta .

Nhiệm vụ đó phải được thực hiện

một cách tích cực , với hiệu quả ngày

càng cao . Trong giai đoạn mới, quân

đội ta vẫn phải tiếp tục làm nghĩa vụ

quốc tế đối với cách mạng Cam -pu-

chia và Lào. Đó là nhiệm vụ lâu dài

không kém phần phức tạp nhằm tăng

cường liênminh chiến lược, chiến đấu
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giữa ba nước Đông dương, nhân tố

cực kỳ quan trọng bảo đảm cho nhân

dàn mỗi nước xây dựng thành công

chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững chắc

nền độc lập dân tộc , góp phần gìn giữ

hòa bình , ổn định ở Đông Nam Á và

thế giới.

Quân đội ta còn phải tích cực tham

gia xây dựng hậu phương vững mạnh

đề làm chỗ dựa vững chắc và nguồn

tiếp tế dồi dào về mọi mặt cho tiền

tuyến chiến đấu và chiến thắng cả

trước mắt và lâu dài ; phát huy vai

trò “ trường học lớn » , xây dựng , rên

luyện con người mới đối với các thế

hệ thanh niên ...

Trong giai đoạn mới của cách mạng ,

đề tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo

của Đảng đối với lực lượng vũ trang

nhân dân , qua kinh nghiệm của 40

năm lịch sử , chúng ta cần nhận thức

sâu sắc và nắm vững trong hoạt động

thực tiễn một số vấn đề cơ bản sau đây:

Nhận rõ kẻ thù , hiều rõ bản chất,

âm mưu , thủ đoạn của chúng , có thái

độ rõ ràng , dứt khoát, kiên định đổi

với chúng , thường xuyên nâng cao cảnh

giác cách mạng , kiên quyết đánh bại

chúng . Kính nghiệm đấu tranh cách

mạng của Đảng ta trên nửa thế kỷ

qua cho thấy rằng , trong từng thời

kỳ , nhất là trước những bước ngoặt

của cách mạng , việc đứng vững trên

lập trường , quan điểm của chủ nghĩa

Mác –Lê- nin , xác dịnh đúng đối tượng

cách mạng , từ đó xác định đúng dối

tượng tác chiến chiến lược của quân

và dân , định ra dường lối và phương

pháp cách mạng chính xác , có thái độ

dứt khoát và kiên quyết đánh bại

chúng là vấn đề rất quan trọng trong

sự lãnh đạo của Đảng . Với Đảng lãnh

dạo, nhìn nhận , đánh giá kẻ thù đúng

hay không dùng , thái độ đối với kẻ

thủ kiên quyết hay không kiên quyết

tác động trực tiếp đến chiến lược ,

sách lược đấu tranh cách mạng , đến

vận mệnh của đất nước. Với người

chiến sĩ cách mạng , thái độ đối

với kẻ thù dứt khoát hay không

dứt khoát là thước đo trình độ

giác ngộ chính trị , lập trường , ý chí

chiến đấu , phẩm chất cách mạng của

mỗi người.

Từ thời kỳ đấu tranh giành chính

quyền đến thời kỳ tiến hành các cuộc

chiến tranh giải phóng , chiến tranh

bảo vệ Tổ quốc, Đảng ta luôn luôn

chỉ cho nhân dân và lực lượng vũ

trang nhân dân thấy rõ đối tượng cơ

bản , lâu dài , kẻ thù trực tiếp , nguy

hiểm của cách mạng, đối tượng tác

chiến chiến lược của quân và dân ta .

Ngày nay, mặc dù bị thất bại nặng

nề trong các hành động đe dọa , gây

rối, phá hoại công cuộc khôi phục và

xây dựng đất nước ta và nhất là thất

bại trong hai cuộc chiến tranh xâm

lược nước ta năm 1978, 1979 , bọn phản

động trong giới cầm quyền Trung

quốc vẫn tiếp tục âm mưu cơ bản ,

tiến hành kiểu chiến tranh phá hoại

nhiều mặt đối với nước ta và cả ba

nước Đông dương bằng những thủ

đoạn hết sức thâm độc , đồng thời

chuẩn bị chiến tranh xâm lược quy

mỏ lớn khi chúng cho là có thời cơ .

Đế quốc Mỹ sau thất bại ở Việt

nam và Đông dương năm 1975 đang

ra sức tập hợp lực lượng , dây mạnh

chạy đua vũ trang hòng giành ưu thế

quân sự đối với Liên xô , ngăn chặn

sự phát triển của ba dòng thác cách

mạng , dưa loài người đến bờ vực

thẩm Bột cuộc chiến tranh hạt nhân

hủy diệt . Chúng câu kết với bọn bành

trưởng , bá quyền Trung quốc , xúc

tiến âm mưu trở lại Đông dương ,

nhất là khi bọn phản động Bắc kinh

nhận đứng ra làm tên “ lính xung

kích » cho chúng ở châu Á .

Trong tình hình đó , Đảng đã chỉ rõ :

bọn bành trưởng , bá quyền Trung quốc

cấu kết với đế quốc Mỹ là kẻ thù trực

tiếp , nguy hiềm của nhân dân Việt

nam , nhân dân Lào và Cam -pu -chia ;

đế quốc Mỹ là kẻ thù cơ bản , lâu dài



của nhân dân ta và nhân dân thế giới .

quân đội Trung quốc xâm lược là đối

tượng tác chiến chiến lược của quân

Đà dân ta (2) . Nhân dân Việt nam cũng

như nhân dân Đông dương , nhân dân

Đông Nam Á và thế giới còn phải

cảnh giác rất cao , cảnh giác lâu dài

đối với âm mưu của bọn phản động

trong giới cầm quyền Bắc kinh và các

thế lực đế quốc hiếu chiến .

Đường lối cơ bản trước sau như một

của chủ nghĩa bành trướng , bá quyền

Bắc kinh là câu kết với đế quốc Mỹ ,

chống Liên xô , chống Việt nam và

phong trào cách mạng thế giới. Đối

với Việt nam và ba nước Đông dương ,

chiến lược và sách lược của chúng

không hề thay dồi mà ngày càng thù

địch hơn . Chúng đang ráo riết đầy

mạnh những hành động phá hoại

nhiều mặt , tiến hành những bước leo

thang mới về quân sự cực kỳ nguy

hiểm trên tuyến biên giới phía bắc ,

cũng như những hoạt động mới của

chúng và bọn tay sai ở Lào và Cam-

pu -chia .

Đối với lực lượng vũ trang , hiệu

địch , đánh giá đúng địch luôn luôn là

vấn đề cơ bản và đang là vấn đề nóng

hồi thường xuyên được đặt ra về mặt

chiến lược, chiến dịch cũng như chiến

đấu . Chúng ta phải nắm vững những

nhận định cơ bản của Đảng về bản

chất, âm mưu của chủ nghĩa bành

trướng , bá quyền Trung quốc , của đối

tượng tác chiến chiến lược là quân

đội Trung quốc xâm lược đề kiên

định lập trường , ý chí chiến đấu . Đó

phải là cơ sở đề hiểu sâu sắc đối

tượng tác chiến trực tiếp và những

hành động của chúng trên chiến

trường , nhằm kiên quyết đánh thẳng

chúng , hết sức tránh chủ quan hoặc

bi quan , lúng túng trước những khó

khăn tạm thời , tỉnh táo không bị lừa

gạt bởi những thủ đoạn che giấu của

dịch , những âm mưu chiến tranh tâm

lý hết sức xảo quyệt của chúng , không

một giây phút buông lỏng tay súng

đề mất cảnh giác cách mạng mà hậu

quả nghiêm trọng sẽ không thể lường

được.

-

Nắm vững những vẫn đề cơ bản

của chủ nghĩa Mác Lê- nin và thực

liễn đất nước , thấu suốt đường lối

chung của Đảng đề làm cơ sở đi sâu

quán triệt đường lối , tư tưởng quân sự

của Đảng , hoàn thành nhiệm vụ chính

trị của lực lượng vũ trang .

Trong lãnh đạo cách mạng , Đảng

ta đề ra đường lối đúng đắn , phản

ảnh quy luật khách quan của xã hội

và lợi ích , nguyện vọng của nhân dân,

và thông qua công tác tổ chức , vận

động quần chúng hành động cách

mạng , biển đường lối đó thành hiện

thực sinh động trong cuộc sống , đưa

cách mạng từng bước tiến lên .

Là công cụ sắc bén của Nhà nước

chuyên chính vô sản do Đảng lãnh

đạo , quân đội ta phải quán triệt sâu sắc

toàn bộ đường lối của Đảng . Có quán

triệt đầy đủ đường lối của Đảng , quân

đội ta mới hiều được toàn bộ cuộc đấu

tranh cách mạng của dân tộc trong

thời đại ngày nay , thấy rõ lý tưởng

và mục tiêu chiến đấu của mình vị

độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ,

vì nhiệm vụ dân tộc và nghĩa vụ quốc

tế . Có quán triệt đường lối của Đảng

mới có cơ sở vững chắc đề nắm vững

và vận dụng vào thực tiễn hàng loạt

vấn đề cơ bản trong sự nghiệp bảo vệ

Tô quốc xã hội chủ nghĩa .

Quân đội ta ngoài nhiệm vụ sản

sàng chiến đấu , chiến đấu thắng lợi

và làm nghĩa vụ quốc tế , còn phải

lao động sản xuất, góp phần xây dựng

đất nước . Do đó, phải nhận rõ đường

lối xây dựng kinh tế , các mục tiêu kinh

tế – xã hội của Đảng trong chặng

đường đầu tiên của thời kỳ quá độ lên

chủ nghĩa xã hội.

Quán triệt dường lối đối ngoại của

Đảng, quân đội ta phải cùng toàn dân

tăng cường mối quan hệ hữu nghị,

( 2) Nghị quyết số 03 ngày 25-10-1982 của Bộ

chính trị .
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hợp tác toàn diện với Liên xô , các

nước xã hội chủ nghĩa anh em khác ,

sẵn sàng bảo vệ mối quan hệ hữu

nghị , đoàn kết đặc biệt , tăng cường

sự liên minh chiến lược , chiến đấu .

lâu dài Việt nam - Lào – Cam -pu-

chia .

Đường lối quân sự là bộ phận hữu

cơ của đường lối cách mạng xã hội

chủ nghĩa của Đảng . Đường lỗi đó đã

chỉ đạo cho quân và dân ta giành

thắng lợi trong các cuộc chiến tranh

cứu nước và giữ nước trước dây .

Ngày nay , đó là đường lối quốc phòng

toàn dân , xây dựng lực lượng vũ trang

nhân dân và tiến hành chiến tranh

nhân dân bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ

nghĩa .

-

Quán triệt sâu sắc và thực hiện

nghiêm túc đường lối hoàn chỉnh của

Đảng là cơ sở quan trọng đề củng cố ,

tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong

quân đội , trong Đảng và trong xã hội

ta . Điều đó gắn liền với việc giáo dục

lý luận chủ nghĩa Mác Lê-nin , làm

cho cán bộ chiến sĩ trong lực lượng

vũ trang củng cố lập trường , quan

điềm của giai cấp công nhân , có cơ

sở lý luận đề hiểu sâu , nắm vững ,

kiên định đường lối , sáng tạo trong

việc tổ chức thực hiện đường lối cách

mạng của Đảng .

Đường lối của Đảng trong việc xây

dựng nền quốc phòng toàn dân , chuẩn

bị chiến tranh nhân dân bảo vệ Tô

quốc xã hội chủ nghĩa không chỉ tạo

nên sức mạnh về quân sự , hoặc về vũ

khí , trang bị kỹ thuật, mà tạo nên sức

mạnh tổng hợp của độc lập dân tộc

và chủ nghĩa xã hội , của chế độ làm

chủ tập thề xã hội chủ nghĩa của nhân

dân lao động ; sức mạnh dựa trên cơ

sở những thành tựu về mọi mặt quân

sự , kinh tế , chính trị, văn hóa , khoa

học kỹ thuật trong quá trình xây

dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta . Đó

là sức mạnh của toàn dân ta , của cả

dân tộc ta trong kỷ nguyên mới gắn

liền với sức mạnh của ba dòng thác

cách mạng của thời đại . Lãnh đạo sự

nghiệp to lớn đó là nhiệm vụ của Đảng .

của Ban chấp hành trung ương và các

cấp ủy Đảng các địa phương , các

ngành và tổ chức cơ sở Đảng . Xây

dựng làng , xã chiến đấu , xây dựng

huyện thành pháo đài quân sự , xảy

dựng tỉnh , thành phố thành các đơn

vị chiến lược tổng hợp gắn chặt với

việc xây dựng kinh tế , phát triển văn

hóa , xây dựng địa phương vữngmạnh

toàn diện cả trước mắt và lâu dài là

nhiệm vụ của nhân dân các địa

phương dưới sự lãnh đạo trực tiếp

của cấp ủy Đảng ở địa phương.

Về xây dựng lực lượng vũ trang

nhân dân , Đảng chủ trương tiếp tục

xây dựng quân đội ta thành quân đội

nhân dân hùng mạnh có trình độ sẵn

sàng chiến đấu không ngừng hoàn

thiện , luôn luôn làm tròn mọi nhiệm

vụ mà Tổ quốc giao cho . Đảng ta coi

việc không ngừng củng cố , phát huy

bản chất giai cấp công nhân , truyền

thống vẻ vang cho quân đội , là một

trong những nhân tố cơ bản quyết

định sức mạnh chiến đấu của quân

đội. Bản chất giai cấp công nhân được

thể hiện ở mục tiêu chiến đấu , nhiệm

vụ chính trị , cơ cấu tổ chức , cơ chế

lãnh đạo , khoa học và nghệ thuật

quân sự , ở phầm chất chính trị – tỉnh

thần và các mối quan hệ chính trị

trong nội bộ quân đội .

Quân đội nhân dân Việt nam được

xây dựng theo đường lối tổ chức của

Đảng , đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp ,

tập tổng, thống nhất về mọi mặt của

Ban chấp hành trung ương, mà

thường xuyên , trực tiếp là Bộ chính

trị . Các mối quan hệ lãnh đạo , chỉ

huy , quản lý nội bộ thề hiện đầy dủ

tính chất cách mạng , tập trung dân

chủ , thống nhất cao độ của một quân

đội cách mạng của giai cấp công nhân .

Đề quán triệt đường lối quân sự và

những quan điểm của Đảng trong xây

dựng lực lượng vũ trang nhân dân ,

chúng ta cần nhận thức sâu sắc và

giải quyết đúng đắn các mối quan hệ

cơ bản sau dây :
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•

–Giữa bản chất cách mạng và trình độ

chính quy hiện đại . Bản chất cách mạng

gắn chặt với trình độ chính quy hiệu

đại . Cách mạng là bản chất chính trị

của quân đội . Trình độ chính quy

hiện đại tạo nên sức mạnh vật chất

của quân đội . Bản chất cách mạng và

trình độ chính quy hiện đại không

ngừng được nâng cao sẽ tác động và

thúc đẩy lẫn nhau , tạo nên sức mạnh

chiến đấu cao và bền vững của quân

đội.

-
– Giữa con người và vũ khí , trang bị

kỹ thuật là những yếu tố cơ bản tạo

nên sức mạnh chiến đấu của quân

đội. Trong mối quan hệ đó, con người

giữ vai trò quyết định . Đó là con người

có lý tưởng và mục tiêu chiến đấu

dúng đắn , có trình độ chính trị và

quân sự , có năng lực làm chủ , sử

dụng thành thạo và có hiệu quả vũ

khí, trang bị . Với những con người

như vậy, trang bị vũ khí càng hiện

đại thì hiệu lực chiến đấu càng lớn .

– Giữa xây dựng và tác chiến . Nắm

vững quan điểm xây dựng quân đội đề

chiến đấu và chiến thắng . Vì chiến đấu

và chiến thắng mà xây dựng quân đội .

Phải vừa chiến đấu thắng lợi vừa xây

dựng vững mạnh để có sức chiến đấu

bền bỉ, dẻo dai , càng đánh càng thắng .

-

- Giữa số lượng và chất lượng . Số

lượng là quan trọng , nhưng phải rất

coi trọng chất lượng . Khi đã có số

lượng cần thiết thì phải lấy chất

lượng là chính . Với đối tượng tác

chiến là quân đội Trung quốc xâm

lược, vấn đề nâng cao chất lượng cho

quân đội ta càng đặc biệt quan trọng .

Phải xây dựng lực lượng thường trực

có số lượng cần thiết, đáp ứng mọi

tinh thể , đồng thời phải xây dựng

lực lượng dự bị, dân quân , tự vệ dòng

đảo , mạnh mẽ cả về số lượng và chất

lượng đề chủ động đáp ứng yêu cầu

và diễn biến của chiến tranh .

Xây dựng cơ chế lãnh đạo thích hợp ,

bảo đảm vững chắc sự lãnh đạo của

Đảng đối với quân đội trong mọi tình

huống ,

Chế độ tập thể đảng ủy lãnh đạo

toàn diện và thủ trưởng phân công

phụ trách với hệ thống đảngủy các

cấp từ quân ủy trung ương đến tổ

chức cơ sở Đảng , và hệ thống cơ quan

chính trị là cơ quan giúp đảng ủy và

thủ trưởng tiến hành công tác đảng –

công tác chính trị , đã phát huy tác

dụng to lớn trong công cuộc xây dựng

và chiến đấu của lực lượng vũ trang

40 năm qua . Thực tiễn chứng minh

cơ chế lãnh đạo ấy trong thời kỳ vừa

qua là đúng đắn .

Bước sang giai đoạn mới của cách

mạng , công cuộc xây dựng nền quốc

phòng toàn dân có nội dung phong

phú và phức tạp ; chiến tranh nhân

dân bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa

mang tính chất toàn dân , toàn diện ,

hiện đại ngày càng cao ; quân đội ta

đã và đang được trang bị , huấn luyện .

quản lý theo hướng chính quy , hiện

đại ; tác chiến trong điều kiện hiện

đại, bộ đội phải hành động kiên quyết ,

khẩn trương, hiệp đồng chặt chẽ,.

người chỉ huy các cấp phải hạ quyết

tâm , xử lý các tình huống một cách

chủ động , chính xác , kịp thời để giành

thắng lợi , hoàn thành tốt nhiệm vụ .

Chúng ta lại có đội ngũ cán bộ của

Đảng trong quân đội đã trưởng thành

về nhiều mặt, tích lũy được nhiều kinh

nghiệm trải qua 40 năm rèn luyện và

thử thách . Đó là đòi hỏi khách quan và

là điều kiện cho phép cải tiến sự lãnh

đạo của Đảng . Bộ chính trị Ban chấp

hành trung ương Đảng đã ra nghị

quyết « Đôi mới , hoàn thiện cơ chế

lãnh đạo của Đảng đối với quân đội

nhân dân Việt nam , sự nghiệp quốc

phòng và thực hiện chế độ một người

chỉ huy trong quân đội »

Từ vấn đề cơ bản nhất là : Dång

lãnh đạo trực tiếp , tập trung , thống

nhất các lực lượng vũ trang cả về

chính trị , tư tưởng và về tổ chức ... ( 3 ) ,

Đảng ta đã phát triển và cụ thể hóa

(3 ) Văn kiện Đại hội V, Nxb Sự thật . Hà nội .

1982, tập III , trang 89 .
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thành những nguyên tắc chủ yếu của

cơ chế lãnh đạo mới của Đảng đối với

lực lượng vũ trang ta . Đó là :

“ Ban chấp hành trung ương Đảng

mà thường xuyên và trực tiếp là Bộ

chính trị, lãnh đạo trực tiếp , tập trung ,

thống nhất về mọi mặt Quân đội nhân

dân Việt nam ; thực hiện chế độ một

người chỉ huy ở tất cả các cấp trong

quân đội , thành lập hội đồng quân

sự ở một số cấp nhất định với tính

chất là một tổ chức lãnh đạo quân sự

tập thể ; đồi mới chức năng của cơ

quan chính trị các cấp trong quân đội

nhân dân Việt nam , cơ quan chính trị

là cơ quan lãnh đạo về Đảng, đảm

nhiệm công tác đảng công tác chính

trị trong quân đội, các tổ chức cơ sở

Đảng trong quân đội được thành lập

ở cấp trung đoàn và tương đương ,

hoạt động theo đúng Điều lệ Đảng và

quy định của Ban chấp hành trung

tong ; việc bổ nhiệm cán bộ từ chỉ

huy trưởng, chủ nhiệm chính trị cấp

sư đoàn và tương đương trở lên , việc

chỉ định các ủy viên hội đồng quân

sự các cấp do Bộ chính trị và Ban bí

thư phê chuẩn » ( 4 ) .

Cơ chế lãnh đạo mới trong quân

đội là một thẻ hoàn chỉnh , thống nhất.

Mỗi tổ chức trong hệ thống đó có chức

năng, nhiệm vụ , phương thức hoạt

động khác nhau nhưng quan hệ mật

thiết với nhau , hoạt động trong cùng

một quỹ đạo và đều nhằm một mục

dịch chung , thống nhất là bảo đảm sự

lãnh đạo vững chắc của Đảng trong

mọi tình huống , nâng cao sức mạnh

chiến đấu của quân đội . Sự lãnh đạo

của Đảng không chỉ thể hiện ở hoạt

động của Ban chấp hành trung ương ,

của Bộ chính trị, Ban bí thư , mà còn ở

hoạt động thực tiễn hằng ngày của

đội ngũ của bộ chỉ huy , quản lý , của các

cơ quan chính trị , tổ chức cơ sở Đảng

và mọi đảng viên , của các lỗ chức quần

chúng . Một khâu nào đó xộc xệch , một

bộ phận nào đó làm không đầy đủ

chức năng , không tôn trọng các nguyên

tắc đều dẫn đến giảm sức mạnh của

cả hệ thống , mất tinh đồng bộ của cơ

chế lãnh đạo mới.

Một vấn đề quan trọng là mọi cán

bộ đảng viên trong quân đội trước

hết là cán bộ , đảng viên giữ cương

vị chủ trì các cấp cần nêu cao tính

đảng , tính nguyên tắc , tự giác hành

động đúng theo đường lối , quan điểm

của Đảng, đấu tranh bảo vệ đường

lối , quan điểm của Đảng, bảo vệ sự

đoàn kết thống nhất, chung sức chung

lòng phấn đấu nâng cao chất lượng

lãnh đạo của Đảng và sức mạnh chiến

đấu của quân đội, hoàn thành xuất

sắc mọi nhiệm vụ được giao .

Trong cơ chế lãnh đạo mới, tò chức

cơ sở Đảng có vị trí hết sức quan trọng .

Việc nâng cao sức chiến đấu của tổ

chức cơ sở Đảng , nhất là của chi bộ

bao giờ cũng là trách nhiệm hàng đầu

của toàn Đảng . Trong lực lượng vũ

trang, việc xây dựng tổ chức cơ sở

Đảng trong sạch , vững mạnh phải làm

nòng cốt cho việc xây dựng đơn vị cơ

sở vững mạnh toàn diện , có sức chiến

đấu cao , hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm

vụ . Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng phải

gắn chặt với xây dựngđơn vị, lấy việc

hoàn thành nhiệm vụ chính trị của

đơn vị làm thước đo chất lượng lãnh

đạo của tổ chức cơ sở Đảng và ngược

lại , qua việc thực hiện nhiệm vụ chính

trị mà xây dựng tổ chức , nâng cao sức

chiến đấu của cơ sở Đảng .

Khâu quyết định trong xây dựng tỏ

chức cơ sở Đảng là xây dựng chi bộ

đơn vị chiến đấu vững mạnh . Có chi

bộ vững mạnh ở đại đội mới làm

cho sự lãnh đạo của Đảng bám sát

đơn vị và từng người, phát huy được

vai trò nòng cốt dẫn dắt toàn đơn vị

chiến đấu ngoan cường , chiến thắng

quân địch kề cả trong tình huống

ngặt nghèo nhất . Chi bộ vững mạnh

thì người chỉ huy có chỗ dựa vững

chắc , quần chúng có sự hướng dẫn và

giúp đỡ trực tiếp .

( 4 ) Nghị quyết số 07 , ngày 15-12-1982 của

Bộ chính trị.
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Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và

đơn vị cơ sở là trách nhiệm của bản

thân tổ chức cơ sở , đồng thời là trách

nhiệm của các cấp, của mọi đảng viên .

cán bộ . Cấp trên trực tiếp cần thấy

đầy dủ trách nhiệm của mình , hướng

mọi hoạt động của mình về cơ sở .

làm cho mọi chủ trương công tác được

thấu suốt nhanh chóng và thực hiện

với hiệu quả cao , lấy kết quả thực

tế hoàn thành nhiệm vụ của cơ sở đề

dánh giá hiệu lực lãnh đạo và chỉ huy

Phải triển khai việc xây dựng cơ sở

vững mạnh , trong sạch toàn diện , rộng

khắp , đồng thời trong từng lúc phải

biết tập trung vào trọng điềm có ảnh

hưởng quyết định trực tiếp đến việc

thực hiện nhiệm vụ của đơn vị . Hiện

nay chúng ta đang tập trung xây dựng

tổ chức cơ sở Đảng ở những đơn vị

chiến đấu , ở những nơi quản lý nhiều

trang bị vũ khí kỹ thuật , cơ sở vật

chất và tài chính , ở những nơi tập

trung nhiều cán bộ trung cấp , cao cấp

là phù hợp với yêu cầu thực tế .

Đội ngũ đảng viên mạnh làm cho

tổ chức cơ sở Đảng mạnh và ngược lại

đảng viên chỉ có thể trưởng thành khi

tổ chức cơ sở trong sạch , vững mạnh

Việc xây dựng đội ngũ đảng viên trong

quân đội gắn liền với việc xây dựng

đội ngũ cán bộ của Đảng trong quân

đội , lực lượng giữ vị trí quyết định

trong việc lãnh đạo , chỉ huy quân đội.

quán triệt và tổ chức thực hiện thắng

lợi đường lối , nhiệm vụ cách mạng

của Đảng , nhiệm vụ của quân đội

Việc xây dựng đội ngũ cán bộ của

Đảng trong quân đội phải đáp ứng

những yêu cầu cơ bản của sự nghiệp

củng cố quốc phòng , xây dựng lực

lượng vũ trang nhân dân , bảo đảm

giành thắng lợi trong chiến tranh bảo

vệ Tổ quốc , phù hợp với yêu cầu của

việc thực hiện cơ chế lãnh đạo của

Đảng đối với quân đội trong giai

đoạn mới.

Trong khi chú ý đội ngũ cán bộ

cao cấp , cán bộ chủ trì phải hết sức

coi trọng đội ngũ cán bộ cơ sở, vì đây

.

là đội ngũ cán bộ đồng đảo nhất , giữ

vai trò quyết định trong việc xây

dựng đơn vị cơ sở vững mạnh toàn

diện . Trách nhiệm của mọi người là

Tăng cường đoàn kết , giữ gìn cán bộ

đề phát huy được trách nhiệm và

năng lực của cả đội ngũ và của từng

người , làm cho cán bộ phát triển và

trưởng thành không ngừng , tránh

những tiêu hao , mất mát không phải

trong chiến đấu và công tác mà trong

sinh hoạt ,

Trải qua 40 năm chiến đấu và

trưởng thành , lực lượng vũ trang

nhân dân Việt nam đã cùng toàn dân

làm nên những kỳ tích trong đấu tranh

cách mạng và chiến tranh cách mạng.

Các cuộc chiến tranh thần thánh của

dân tộc Việt nam đã đi vào lịch sử

quân sự thế giới như những chuyện

thần kỳ của thế kỷ 20 Được như vậy

là do nhiều nguyên nhân chủ quan .

khách quan nhưng điều quan trọng

hơn cả là vì lực lượng vũ trang nhân

dân Việt nam do Đảng cộng sản Việt

nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh muốn

vàn kính yêu tổ chức , giáo dục và

rèn luyện. Hồ Chủ tịch đã nói : « Quân

đội là có sức mạnh vô địch , vì nó là

một quân đội nhân dân do Đảng ta

xây dựng. Đảng ta lãnh đạo và giáo

dục » (5) .

Đè đáp ứng yêu cầu xây dựng lực

lượng vũ trang do Đảng ta đề ra là

xây dựng “ thành quân đội nhân dân

cách mạng có ý chí quyết thắng sắt

đá , có kỷ luật chặt chẻ ... có trình độ

chính quy , hiện đại ngày càng cao (6 ).

chúng ta tăng cường hơn nữa sự lãnh

đạo của Đảng đối với lực lượng vũ

trang nhân dân . Đó chính là tiếp tục

phát huy bài học kinh nghiệm lớn nhất

của Đảng ta trong quá trình xây dựng

lực lượng vũ trang cách mạng .

( 5 ) Hồ Chí Minh : Tuyên tập Nxb. Sự thật

Hà nội , 1980 , tập 2 , tr . 345.

( 6 ) Văn kiện Đại hội P , Nxb Sự thật . Hà .

nội , 1982 , tập I , trang 45 .
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MÂY BÀI HỌC KINH NGHIỆM XÂY
XÂY DỰNG

LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN VIỆT NAM

Đại tướng HOÀNG VĂN THÁI

GAY từ khi mới thành lập , Đảng ta

đã xác định đường lối cách mạng

bạo lực và thấy yêu cầu tất yếu

là phải xây dựng lực lượng vũ trang

cách mạng .

Trải qua 40 năm , lực lượng vũ trang

nhân dân Việt nam đã lớn lên từng

bước, từ nhỏ đến lớn , từ yếu đến

mạnh , với cơ cấu tổ chức hoàn chỉnh

bao gồm dân quân tự vệ , bộ đội địa

phương và những binh đoàn chủ lực

lớn mạnh , với những binh chủng , quân

chủng trang bị ngày càng hiện đại .

Từ nhân dân mà ra , vì nhân dân

mà chiến đấu , hoàn thành thắng lợi

-

mọi nhiệm vụ được trao qua các thời

kỳ đấu tranh cách mạng , lực lượng

vũ trang Việt nam thật sự là của nhân

dân , luôn luôn xứng đáng là công cụ

sắc bén của Đảng , của Nhà nước cách

mạng .

Bốn mươi năm trưởng thành và

chiến thắng của lực lượng vũ trang

nhân dân Việt nam đã cho chúng ta

nhiều bài học quý báu . Những bài

học mang tính quy luật đó , về lâu dài

vẫn có ý nghĩa thực tiễn trên bước

đường lớn mạnh không ngừng và chiến

thắng vẻ vang của quân đội ta , dưới

sự lãnh đạo của Đảng .

I . LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN VIỆT NAM RA ĐỜI, TRƯỞNG

THÀNH VÀ CHIẾN THẮNG TRÊN CƠ SỞ LỰC LƯỢNG CHÍNH TRỊ

TO LỚN VÀ VỮNG MẠNH CỦA QUẦN CHÚNG CÁCH MẠNG

Từ khi mới thành lập , Đảng ta luôn

coi việc giác ngộ và tổ chức quần

chúng là công tác hàng đầu trong công

cuộc vận động cách mạng . Khi khởi

nghĩa vũ trang đã trở thành vấn đề

cấp bách , Đảng ta càng coi trọng việc

tổ chức quần chúng cách mạng thành

lực lượng chính trị hùng hậu , làm nền

tảng đề phát triển lực lượng cách mạng

nói chung và lực lượng vũ trang cách

mạng nói riêng .

Việc thành lập Mặt trận Việt minh

(5-1941 ) và sự phát triển nhanh chóng

các tổ chức cứu quốc trong Mặt trận

đã làm cho lực lượng chính trị của

quần chúng cách mạng phát triển

nhanh chóng và trên cơ sở vững chắc

đó , lực lượng vũ trang cách mạng
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cũng được xây dựng rộng khắp , nhất

là từ khi Đảng kêu gọi « sửa soạn

khởi nghĩa ». Đó chính là thời cơ chín

muồi đề đội Quân giải phóng – đội

quân chủ lực ra đời trong cao trào

chuẩn bị tổng khởi nghĩa .

-

- Khi chỉ thị thành lập đội Quân giải

phóng (12-1944) , Hồ Chủ tịch chỉ thị

thêm hai chữ « tuyên truyền » vào tên

đội Quân giải phóng : “ Việt nam tuyên

truyền Giải phóng quân , nghĩa là chính

trị trọng hơn quân sự . Nó là đội tuyên

truyền » ( 1 ) . Nhiệm vụ trước mắt của

đội là vận động và tổ chức quần chúng ,

“ phải bắt tay vào làm công tác quần

chúng, tổ chức Hội Việt minh khắp

nơi ; có quần chúng , chúng ta sẽ có

tất cả » ( 2 ) .

Thực tế hai cuộc kháng chiến chống

Pháp và chống Mỹ trước dây cũng như

trong chiến đấu chống quân bành

trướng Trung quốc hiện nay đã chứng

tỏ vai trò quan trọng có ý nghĩa quyết

định của lực lượng chính trị quần .

-

chúng đối với lực lượng vũ trang

nhân dân . Lực lượng chính trị quần

chúng vừa là cơ sở để xây dựng và

phát triển lực lượng vũ trang , vừa là

chỗ dựa đề lực lượng vũ trang tồn tại ,

chiến đấu và chiến thắng.

Kinh nghiệm trong vùng địch tạm

chiếm những năm kháng chiến cho

thấy : nơi nào lực lượng chính trị

hùng hậu , cơ sở quần chúng vững

mạnh thì lực lượng vũ trang nơi đó,

dù nằm trong vòng vây dày đặc của

địch , vẫn được nhân dân che chở ,

giúp đỡ để vượt qua những khó khăn

tưởng chừng như không thề vượt nổi

trong quá trình chuẩn bị và thực hành

chiến đấu .

Lịch sử trưởng thành và chiến

thắng của lực lượng vũ trang nhân

dân Việt nam đã khẳng định : “ Nhân

dân Việt nam thật sự là người mẹ

hiền , người mẹ dũng cảm của quân

đội ta , là nguồn gốc sức mạnh vô tận

của các lực lượng vũ trang ta » (3 ) .

BA THỨ QUÂN LÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG

VŨ TRANG SÁNG TẠO , PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN

KHỞI NGHĨA VÀ CHIẾN TRANH NHÂN DÂN VIỆT NAM

Trong quá trình lãnh đạo chuẩn

bị và tiến hành khởi nghĩa và chiến

tranh , Đảng ta luôn luôn nắm vững

dường lối vũ trang quần chủng rộng

rãi đi đôi với xây dựng quân đội nhân

dân hùng mạnh . Ăng-ghen dã nói :

« Một dân tộc muốn giành độc lập dân

tộc cho mình thì không được tự giới

hạn trong những phương thức thông

thường để tiến hành chiến tranh . Khởi

nghĩa quần chúng, chiến tranh cách

mạng , các dội du kích ở khắp mọi nơi,

đó là phương thức duy nhất , nhờ đó

mà một dân tộc nhỏ có thể thắng được

một dân tộc lớn , một quân đội ít

mạnh hơn có thể đối lập với một quân

đội mạnh hơn và có tổ chức hơn » ( 1 ) .

Căn cứ vào yêu cầu của nhiệm vụ

cách mạng , hình thức đấu tranh cách

mạng, dối tượng tác chiến và các điều

kiện lịch sử cụ thể trong từng thời

kỳ , Đảng ta đã giải quyết một cách

sáng tạo vấn đề hình thức tổ chức lực

lượng vũ trang .

( 1 ) Hồ Chủ tịch với các lực lượng vũ trang

nhân dân , Nxb Quân đội nhân dân . Hà nội,

1962, tr. 17.

( 2 ) Hồ Chí Minh : Chiến tranh nhân dân Việt

nam . Nxb Quân đội nhân dân, Hà nội . 1980 ,

tr. 12.

(3) Lê Duan : « Xây dựng quân đội nhân .

dân cách mạng hùng mạnh, kiên quyết chiến

thắng mọi kẻ thù » , Tạp chí Cộng sản , số 1 -

1980, tr. 29.

-

( 4 ) C. Mác và F. Ăng -ghen : Toàn tập bản

tiếng Nga ) , Nxb Chính trị văn học quốc gia ,

Mát - xcơ - va , 1957 , tập 6 , tr . 416.
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Tháng 10 năm 1940, đi đôi với chủ

trương tỗ chức Nhân dân cách mạng

quản (bộ đội chủ lực ), Hội nghị trung

ương quyết nghị : « Hiện nay phải

lựa chọn người trong các đoàn thề

Mặt trận đặng mở rộng các đội tự vệ .

Trong giờ tranh đấu quyết liệt này ,

Mặt trận phải trực tiếp vũ trang cho

dân chúng... » (5) .

Tháng 5 năm 1941 , Hội nghị thứ 8

của Ban chấp hành trung ương Đảng

quyết định hình thành ba lực lượng

vũ trang cách mạng : Đội du kích

chính thức là « đội quân cách mạng

chủ lực trực tiếp vũ trang chiến đấu

với quân thù » . Tiều tồ du kích cứu

quốc giúp đỡ và phối hợp với đội du

kích chính thức trong chuẩn bị và

thực hành chiến đấu ; phá hoại

phương tiện vận tải và vũ khí địch .

Đội tự vệ cứu quốc bảo vệ và giải vây

cho các chiến sĩ cách mạng , bảo vệ

các cơ quan của đoàn thể .

Tháng 12 năm 1944 , khi đội Việt

nam tuyên truyền giải phóng quân ra

đời và trở thành đội quân chủ lực ,

thì ở các châu (huyện ) có đội vũ trang ,

các xã có đội tự vệ nửa vũ trang .

Mối quan hệ giữa bộ đội chủ lực với

các lực lượng vũ trang địa phương

là sự thống nhất chỉ đạo cả bộ đội

chủ lực và các lực lượng vũ trang

địa phương. Các lực lượng ấy đoàn

kết phối hợp chặt chẽ với nhau . Bộ

đội chủ lực có nhiệm vụ dìu dắt , giúp

đỡ các lực lượng vũ trang địa phương

trưởng thành . Đó cũng là phương

châm xây dựng lực lượng vũ trang

nhân dân Việt nam trong 40 năm qua .

Sau ngày 9-3-1945 , cách mạng Việt

nam chuyển lên cao trào mới . Các

cuộc khởi nghĩa từng phần , chiến

tranh du kích cục bộ diễn ra trên

nhiều địa phương. Theo nghị quyết

của hội nghị quân sự cách mạng Bắc

kỷ (1-1945 ), các lực lượng vũ trang

tập trung (gồm Cứu quốc quân , mà

tiền thân là đội du kích Bắc sơn ra

đời trong cuộc khởi nghĩa Bắc sơn

tháng 9-1940 , Việt nam tuyên truyền

giải phóng quân , du kích Ba lơ , ra

đời trong cuộc khởi nghĩa Ba to tháng

3-1945 ... ) được thống nhất thành Giải

phóng quân Việt nam . Lúc này, các đội

vũ trang địa phương đã phát triển

rộng khắp . Đến ngày Tổng khởi nghĩa ,

lực lượng vũ trang bao gồm Giải

phóng quân và các lực lượng vũ trang

rộng rãi của quần chúng (tiều tô du .

kích , đội tự vệ được tổ chức từ trong

các đoàn thề cứu quốc).

Trong cuộc kháng chiến chống

Pháp, kinh nghiệm hoạt động thành

công của các đơn vị nhỏ trong chiến

dịch Việt bắc đã giúp chúng ta vận

dụng sáng tạo việc tổ chức lực lượng

vũ trang phù hợp với điều kiện mới.

Năm 1948, đề thực hiện chủ trương

« biến hậu phương của địch thành

tiền phương của ta ” , chúng ta đã phân

tán một bộ phận quan trọng bộ đội

chủ lực thành các đại đội độc lập

nhằm phát động chiến tranh du kích

rộng rãi , giúp đỡ các địa phương

trong vùng sau lưng địch xây dựng

và hoạt động về mọi mặt . Lực lượng

còn lại hình thành các tiều đoàn tập

trung (ở tỉnh ) và các trung đoàn chủ

lực ở trung ương, mở các chiến dịch

nhỏ , tiêu diệt một bộ phận sinh lực

địch , thu hẹp phạm vi chiếm đóng

của chúng và rèn luyện trong thực tế

chiến đấu bằng những trận đánh quy

mô nhỏ và vừa.

Mùa hè 1949 , trước yêu cầu đánh

lớn , ta đã tập trung các đại đội độc

lập và tiểu đoàn tập trung đề xây

dựng bộ đội chủ lực . Mặt khác chúng

ta đã xây dựng nhiều đơn vị bộ đội

địa phương , với quy mô phổ biến là

đại đội ở huyện , tiểu đoàn ở tỉnh . Đây

là lực lượng nòng cốt của chiến tranh

nhân dân ở các địa phương, tạo điều

kiện cho bộ đội chủ lực cơ động rộng •

rãi mà vẫn bảo đảm chiến tranh du

kích tiếp tục phát triển .

( 5 ) Văn kiện quân sự của Đảng, Nxb Quân

đội nhân dân , Hà nội , 1969, tập I, tr , 15% .
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Tử đó đến nay, lực lượng vũ trang

nhân dân Việt nam hình thành ba thứ

quân : bộ đội chủ lực ở trung ương và

ở khu ; bộ đội địa phương ở tỉnh và

huyện , dân quân du kích , tự vệ ở xã ,

thôn và ở các công, nông , lâm trường ,

xí nghiệp , đường phố .

Thực tế cuộc kháng chiến chống

Pháp cho thấy : Đảng ta đã sớm nhận

thức được quy luật chiến tranh du

kích tất yếu phải phát triển lên chiên

tranh chính quy, cho nên đã sớm xây

dựng các đơn vị chủ lực quy mô trung

đoàn rồi đại đoànbộ binh cơ động.

Trong kháng chiến chống Mỹ, lực

lượng vũ trang quần chúng ở miền

Nam ra đời trong phong trào đồng

khởi và trưởng thành từng bước

trong chiến tranh du kích ngày càng

phát triển . Được sự chi viện của hậu

phương lớn miền Bắc , bộ đội chủ lực

của từng khu , từng chiến trường hình

thành và lớn mạnh nhanh chóng trong

thực tế chiến đấu . Trong những năm

1973–1975 , lực lượng dự bị chiến lược

phát triển từ quy mô sư đoàn lên quy

mô quân đoàn , được trang bị ngày

càng hiện đại , với những binh chủng

kỹ thuật dần dần hoàn chỉnh , đồng bộ .

-

Trong điều kiện hiện nay , đất nước

vừa xây dựng trong hòa bình , vừa

phải sẵn sàng chiến đấu chống âm

mưu của chủ nghĩa bành trướng bá

quyền Bắc kinh , Bộ chính trị đã đề

ra nhiệm vụ : “ Phải xây dựng các lực

lượng vũ trang một cách toàn diện và

đồng bộ. Xây dựng quân đội chính

quy , hiện đại , đồng bộ và cân đối giữa

các quân binh chủng và trong từng

quân binh chủng , giữa các đơn

vị và các cơ quan. Không những coi

trọng xây dựng bộ đội chủ lực mà còn

phải chú trọng xây dựng bộ đội địa

phương, dân quân tự vệ và lực lượng

hậu bị ... » (6 ) .

-

-

Thực tế mấy chục năm qua đã

chứng minh : ba thứ quân – với chức

năng , nhiệm vụ và mối quan hệ được

xác định rõ ràng , đúng đắn là hình

thức thích hợp nhất để động viên và

làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc .

Hình thức tổ chức đó đã đáp ứng yêu

cầu của cả chiến tranh chính quy

(chiến tranh nhân dân của các binh

đoàn chủ lực) và chiến tranh du kích

(chiến tranh nhân dân địa phương ).

III _ GIẢI QUYẾT ĐÚNG ĐẮN NHỮNG MỐI QUAN HỆ CƠ BẢN

TRONG XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN VIỆT NAM

1 - Quan hệ giữa con người và binh khí

kỹ thuật.

Con người và vũ khí là những yếu

tố cơ bản tạo nên sức mạnh chiến

đấu của lực lượng vũ trang, trong đó ,

con người là yếu tố quyết định nhất,

binh khí kỹ thuật là yếu lôi rất quan

trọng . Nguyên lý của chủ nghĩa Mác-

Lê-nin về chiến tranh và quân đội đã

khẳng định : kết quả của chiến tranh ,

suy cho cùng , là do các chiến sĩ đồ

máu trên chiến trường quyết định .

Nhưng con người trong lực lượng vũ

trang chỉ có thể trở thành yếu tố quyết

định khi được giác ngộ về mục tiêu

chiến đấu , có tinh thần chiến đấu cao ,

có ý thức kỷ luật tự giác nghiêm

minh , biết phát huy đến cao độ tính

năng binh khí kỹ thuật và có cách

đánh thích hợp để chiến thắng . Thật

vậy , « Lúc ra trận , việc đặt mìn , phá

lỗ cốt đều do tay anh em đội viên

làm . Nếu anh em tư tưởng vững, chính

trị vững , kỹ thuật khá , thân thể khỏe

mạnh thì nhất định thắng . Trái lại ,

nếu anh em chính trị khá , nhưng quân

sự kém , hoặc chính trị quân sự đều

( 6 ) Nghị quyết 12 của Bộ chính trị , tháng

5.1983.
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khả nhưng thân thể yếu đuối thì cũng

không thắng được... » (7 )

Lời tưởng Mỹ Mác -xoen Tay- lo thủ

nhận về thất bại trong cuộc chiến

tranh xâm lược Việt nam cũng chính

là sự thú nhận sai lầm về vũ khí luận :

« Sức mạnh không quân là một sự

yềm trợ , nhưng nó không thề quyết

định việc chặn dứng những con người

kiên quyết chiến đấu trên mặt đất...

Chúng tôi đã không đánh giá đúng

tinh thần cực kỳ kiên quyết và đúc

tinh hy sinh vì sự nghiệp của người

Việt nam » ( 8 ) .

Đảng ta coi trọng cả hai yếu tố con

người và vũ khí, trang bị nhưng trước

hết là con người . « Người trước , súng

sau » không chỉ là phương châm chỉ

đạo xây dựng lực lượng vũ trang

trong những ngày đầu cách mạng mà

trong suốt mấy chục năm qua và mãi

mãi về sau này .

Xét về yếu tố con người thì lực

lượng vũ trang nhân dân cùng toàn dân

tiến hành khởi nghĩa và chiến tranh

trong diều kiện đất nước đã có một

sự thay đổi về chất trong ý thức giác

ngộ cách mạng của nhân dân .

Lịch sử 40 năm đã khẳng định bản

chất “ trung với nước , trung với Đảng ,

hiếu với dân » của lực lượng vũ trang

cách mạng Việt nam . Cán bộ và chiến

sĩ ta là những anh bộ đội cụ Hồ » ,

sẵn sàng xả thân đề hoàn thành mọi

nhiệm vụ , vượt qua mọi khó khăn ,

đánh thắng mọi kẻ thù .

Coi trọng yếu tố con người trong

chiến tranh , Đảng ta luôn chăm lo

phát huy truyền thống tốt đẹp của lực

lượng vũ trang nhân dân Việt nam ,

bồi dưỡng trình độ chính trị , quân

sự , chuyên môn kỹ thuật, để cán bộ ,

chiến sĩ có đầy đủ bản lĩnh hoàn thành

mọi nhiệm vụ , chiến thắng mọi kẻ

thu.

Xét về yếu tố trang bị kỹ thuật thì,

xuất phát từ quan điểm cho rằng vũ

khí và phương tiện là yếu tố rất quan

trọng tạo thành sức mạnh chiến đấu ,

vũ

và bằng những chủ trương “ sắm vũ

khí, duỗi thù chung ” trong những

ngày chuẩn bị khởi nghĩa ; “ Cướp

súng giặc , giết giặc » , « vừa đánh vừa

vũ trang » , “một viên đạn , một quân

thù ” . trong quá trình chiến đấu và

xây dựng , Đảng ta đã giải quyết thành

công vấn đề trang bị kỹ thuật cho

lực lượng trang cách mang

Việt nam . Ngay từ những ngày đầu

kháng chiến , Đảng đã chỉ rõ , chiến

trường là nguồn trang bị chủ yếu của

quân đội cách mạng . Khi cuộc chiến

đấu đã lên tới đỉnh cao (Đông xuân

1953 – 1954 , xuân 1975) các lực lượng

mặt đất của ta vẫn coi việc tận dụng

chiến lợi phẩm là một trong những

biện pháp tốt nhất , kịp thời nhất đề

đáp ứng yêu cầu chiến đấu .

Ngày nay , xây dựng lực lượng

vũ trang trong điều kiện đất nước

vừa có hòa bình , vừa phải sẵn sàng

chiến đấu và chiến đấu , Đảng ta chủ

trương « tập trung mọi khả năng bảo

đảm trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ

chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu của

cả ba thứ quân ... Tăng cường công tác

quản lý , giữ gìn , sử dụng vũ khí trang

bị và bảo vệ kho tàng… . Tìm mọi

biện pháp làm cho trang bị được

dòng bộ ... Xây dựng một nền công

nghiệp quốc phòng từng bước đủ sức

bảo đảm các vũ khí trang bị cần thiết

cho các lực lượng vũ trang… , Đ (9 ) .

Có thể nói nhờ tinh thần tự lực ,

tự cường của nhân dân ta , cán bộ

chiến sĩ ta và sự tiếp nhận tốt viện

trợ to lớn của quốc tế , chúng ta đã

từng bước vượt lên rất nhiều khó

khăn về trang bị kỹ thuật trong quá

trình chiến đấu lâu dài của một nước

kém xa địch về công nghiệp chiến

tranh .

( 7 ) Hồ Chí Minh : Với các lực lượng củ

trang nhân dân . Nxb Quân đội nhân dân . Hà

nội . 1975 , tr . 184 .

( 8 ) Sức mạnh Việt nam . Nxb Quân đội nhân

dân. Hà nội, 1976 , tr . 181 .

(3 ) Nghị quyết 12 của Bộ chính trị tháng

5-1983.
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2- Phát triển về số lượng, đồng thời

coi trọng , nâng cao chất lượng chiến

đấu của lực lượng vũ trang .

Số lượng và chất lượng là hai yếu

tổ tạo thành sức mạnh của lực lượng

vũ trang , trong đó chất lượng, nhất

là chất lượng của bộ đội chủ lực , có

ý nghĩa quyết định .

Trong quá trình xây dựng lực

lượng vũ trang 40 năm qua , Đảng ta

coi trọng cả hai mặt số lượng và chất

lượng của cả ba thứ quân , nhất là của

lực lượng cơ động chiến lược .

Về mặt số lượng , nếu trong những

ngày chuẩn bị khởi nghĩa , bộ đội tập

trung của ta mới chừng dăm ngàn

người thì trong kháng chiến chống

Pháp , đã phát triển lên tới hàng vạn ,

hàng chục vạn và trong kháng chiến

chống Mỹ đã lên tới hàng trăm vạn ,

cùng với lực lượng vũ trang hùng

hậu rộng khắp .

Chính vì sớm phát triển bộ đội chủ

lực lên quy mô đại đoàn và nhiều

trung đoàn trong những năm 1949-

1950 , ta đã tạo nên bước ngoặt chiến

lược với chiến thắng biên giới . Một

trong những nguyên nhân quan trọng

dẫn đến thắng lợi lịch sử Điện biên

phủ là mấy năm trước đó , Đảng ta đã

kịp thời mở rộng khối chủ lực cơ

động thành nhiều đại đoàn , tạo nên

quả đấm chiến lược mạnh ,đồng thời

kiên trì giữ vững và phát triển hàng

triệu bộ đội địa phương và dân quân

du kích , đủ sức duy trì và mở rộng

chiến tranh du kích trong vùng sau

lưng địch .

Trong kháng chiến chống Mỹ , nhất

là từ khi quân Mỹ ồ ạt kéo vào miền

Nam và tiến hành chiến tranh phá

hoại ở miền Bắc , lực lượng vũ trang

của ta đã phát triển sâu rộng lên quy

nô lớn chưa từng thấy .

Có lực lượng phòng không kịp thời

được mở rộng , chúng ta mới đủ sức

đánh bại hai lần chiến tranh phá hoại

của địch mà đỉnh cao là cuộc tập kích

chiến lược bằng B52 cuối năm 1972 .

Có lực lượng cơ động chiến lược lớn

mạnh và tồ chức quy mô quân đoàn

cùng với nhiều trung đoàn , lữ đoàn

binh khí kỹ thuật, chúng ta mới có

quả đảm chiến lược thật mạnh dẻ

chớp thời cơ, đánh đòn quyết định ,

giành thắng lợi trọn vẹn mùa xuân

năm 1975 .

Tuy nhiên , số lượng tự nó chỉ mới

là một yếu tố sản sinh ra thắng lợi.

Càng phát triền lực lượng vũ trang về

số lượng thì vấn đề nâng cao chất

lượng cùng trở nên bức thiết. Chất

lượng chiến đấu của lực lượng vũ

trang (bao gồm các mặt chính trị, quân

sự , trang bị, tổ chức , chỉ huy... ) là

yếu tố quyết định thắng lợi . Hồ Chủ

tịch luôn nhắc nhở : quân đội ta phải

tinh , sức chiến đấu phải mạnh . « Phải

xây dựng lực lượng thật tốt , chất

lượng thật cao ». Cụ thể là :

“ Phải tăng cường sự lãnh đạo của

Đảng trong quân đội .

- Phải tăng cường giáo dục chính

trị đề nâng cao giác ngộ xã hội chủ

nghĩa cho toàn quân .

Phải tăng cường huấn luyện

quân sự và kỹ thuật, phải chấp hành

nghiêm chỉnh chế độ và kỷ luật » ( 10 ) .

Các đợt vận động nâng cao chất

lượng bộ đội trong hai cuộc kháng

chiến chống Pháp và chống Mỹ, nhất

là trong những năm 1952 – 1953 và

1973–1971, đã thiết thực nâng cao sức

mạnh chiến đấu của các binh đoàn

chủ lực , tạo điều kiện cho quân đội

giành những thắng lợi có ý nghĩa

quyết định về chiến lược .

Sau khi đất nước được hoàn toàn

giải phóng , Đảng ta chủ trương duy

trì quân số chiến đấu của bộ đội chủ

lực ở mức độ cần thiết của từng chiến

trường và trong cả nước, với chất

lượng chiến đấu của lực lượng cơ

động chiến lược không ngừng được

nâng cao . Đối với lực lượng vũ trang

( 10 ) Hồ Chí Minh : chiến tranh nhân dân

Việt nam . Nib Quân đội nhân dân, Hà nội.

1980. tr. 30.
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địa phương , ta chú trọng nâng cao

chất lượng và tăng cường số lượng ở

những địa bàn trọng điểm và những

nơi còn yếu , đồng thời chỉ đạo phối

hợp chặt chẽ các cấp , các ngành xúc

tiến tích cực việc xây dựng lực lượng

dự bị , bảo đảm quân dự bị có chất

lượng tốt và động viên được nhanh

chóng . Về phương hướng công tác

Đảng , công tác chính trị , « phải tiến

hành chặt chẽ , tập trung giải quyết

có chất lượng một số vấn đề cơ bản

nhưng thiết thực và kịp thời , phải

làm tối việc xây dựng các tổ chức cơ

sở Đảng , đảm bảo trong sạch vững

mạnh , tích cực phát triển Đảng, lấy

chất lượng làm chính , kiên quyết đưa

ra khỏi Đảng những người không đủ

tư cách đảng viên . Trong điều kiện

hiện nay, càng cần phải nàng cao chất

lượng đội ngũ cán bộ là vấn đề then

chốt trong công cuộc xây dựng lực

lượng vũ trang » (11) .

3 - Quan hệ giữa đề cao kỷ luật và

mở rộng dân chủ .

Một nguyên tắc cơ bản trong việc

quản lý lực lượng vũ trang nhân dân

ta là nắm vững và giải quyết tốt mối

quan hệ giữa đề cao kỷ luật và mở

rộng dân chủ .

Kỷ luật tự giác và nghiêm minh là

một yếu tố quan trọng bảo đảm sự

thống nhất ý chí, thống nhất hành

động và có ý nghĩa quyết định sức

mạnh chiến đấu . Lực lượng vũ trang

càng phát triển , trang bị cảng hiện đại

và phức tạp , yêu cầu tác chiến , hiệp

đồng binh chủng , quân chủng cùng

cao , điều kiện chiến đấu càng khẩn

trương ác liệt thì vấn đề đề cao kỷ

luật , tăng cường tập trung thống nhất

càng quan trọng . « Quân đội mạnh

là nhờ có kỷ luật nghiêm ... Phải giữ

kỷ luật cho nghiêm túc đề xứng đáng

là một quân đội cách mạng… ) ( 12 ) .

Ngay từ khi đội Quân giải phóng ra

đời , các chiến sĩ đã được giáo dục sâu

sắc về Mười lời thề danh dự của lực

lượng vũ trang cách mạng Việt nam .

Mười lời thề nói lên mục tiêu chiến

dầu của người chiến sĩ giải phóng,

nói lên 4 điểm mà Hồ Chủ tịch chỉ thị

cho toàn quân : “ Dân chủ tốt , kỷ

luật nghiêm , đoàn kết nội bộ , đoàn kết

quân dân ) .

Được sự quan tâm giáo dục của

Đảng , quân đội ta đã hun đúc được

một truyền thống kỷ luật cách mạng

rất tốt đẹp . Truyền thống đó luôn

luôn là một yếu tố rất quan trọng góp

phần tạo nên mọi thắng lợi của lực

lượng vũ trang nhân dân Việt nam .

Kỷ luật quân đội ta là kỷ luật tự

giác , nghiêm minh của quân đội cách

mạng , phản ánh bản chất cách mạng

và những nguyên tắc xây dựng về tư

tưởng và tổ chức của quân đội của

giai cấp công nhân . Đó là thứ kỷ

luật sắt chân chính của quân đội kiều

mới mà không thể có ở một quân

đội nào của giai cấp bóc lột .

Chúng ta thừa nhận một thực tế là :

bên cạnh mặt tốt là chủ yếu , cán bộ

và chiến sĩ ta còn có những biểu hiện

của tư tưởng , tập quán , tác phong ,

nếp sống chưa phù hợp với tính to

chức cao của một đội quân chính quy .

hiện đại . Để khắc phục nhược điểm

trên dày, trước bước phát triển mới

của quân đội về tổ chức và trang bị,

trước yêu cầu về nhiệm vụ chiến đấu

và xây dựng ngày càng nặng nề và

phức tạp , Đảng ta luôn quan tâm lãnh

đạo và tăng cường giáo dục toàn quân

chấp hành nghiêm chỉnh mọi mệnh

lệnh , chỉ thị của cấp trên , làm đúng

chức trách , chế độ , điều lệnh , điều lệ

của quân đội , luôn luôn gương mẫu

trong việc chấp hành các chủ trương

chính sách của Đảng và tôn trọng

pháp luật của Nhà nước.

Kỷ luật của quân đội ta càng được

đề cao trên cơ sở mở rộng dân chủ nội

( II ) Nghị quyết 12 của Bộ chính trị , tháng

5-1983.
( 12 ) Hồ Chí Minh : Chiến tranh nhân đơn

Việt nam , Nxb Quân đội nhân dân . Hà nội .

1980 , tr . 32-33.
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bộ , cả về chính trị , quân sự và kinh tế .

Dân chủ nội bộ là truyền thống tốt

đẹp mà quân đội ta phải tiếp tục kế

thừa và phát huy . Truyền thống dân

chủ trong sinh hoạt , công tác , huấn

luyện và cả trong chuẩn bị và thực

hành chiến đấu là biểu hiện bản chất

cách mạng của lực lượng vũ trang

nhân dân ta . Riêng trong chiến đấu ,

chúng ta đã từng phát huy vai trò

của Hội đồng quân nhân cách mạng ,

bàn bạc dân chủ , tham khảo ý kiến

rộng rãi, tạo điều kiện cho người chỉ

huy ra quyết định , mệnh lệnh chính

xác mà không làm ảnh hưởng đến vị

trí, vai trò người chỉ huy . Sau trận

đánh , từng phân đội tiến hành rút

kinh nghiệm , bình kỹ thuật , chiến

thuật, bình chỉ huy, đề mọi người

thấy được mặt mạnh , mặt yếu , nhờ

đó mà trưởng thành lên từng bước .

Thực hiện dân chủ nội bộ cũng tức

là phát huy tinh thần làm chủ tập

thề , là vận dụng dường lối quần

chung của Đảng đề lãnh đạo , chỉ

huy và quản lý bộ đội . Có mở rộng

dân chủ mới phát huy được tính tích

cực , chủ động sáng tạo của đông đảo

cán bộ và chiến sĩ , tập trung được trí

tuệ của mọi người đề giải quyết

những vấn đề khó khăn , phức tạp

trong việc xây dựng và chiến đấu . Có

mở rộng dân chủ mới tăng cường

được đoàn hết nhật trí từ trên

xuống dưới, xây dựng dược cơ sở

vững chắc cho kỷ luật tự giác , nghiêm

minh . Cho nên , trong quân đội ta ,

dân chủ không mâu thuẫn với kỷ luật.

Dân chủ càng được mở rộng , càng có

thêm điều kiện để giữ nghiêm kỷ luật.

Dân chủ vừa là nguyên tắc về chính

trị và tổ chức , vừa là một trong

những biện pháp cơ bản để phát động

quần chúng tự giác duy trì kỷ luật

nghiêm minh .

4 - kết hợp chặt chẽ xây dựng và

chiến đấu

40 năm qua quân đội ta càng đánh

càng mạnh trong quá trình vừa xây

dựng vừa chiến đấu lâu dài , xây dựng

để kịp thời đáp ứng yêu cầu chiến đấu

thắng lợi .

Từ một số trung đội lúc đầu phát

triển lên 5000 người trong quá trình

khởi nghĩa từng phần , tiến hành chiến

tranh du kích cục bộ , Quân Giải phóng

đã cùng các lực lượng vũ trang địa

phương làm nòng cốt cho toàn dân

tổng khởi nghĩa thắng lợi . Tranh thủ

15 tháng hòa bình ở miền Bắc sau Cách

mạng Tháng Tám ,Đảng ta nhanh chóng

xây dựng lực lượng cần thiết dễ bước

vào cuộc kháng chiến trong cả nước .

Trên cả ba mặt chiến lược, chiến

dịch và chiến đấu , Đảng ta đã kịp thời

dự kiến xu hướng phát triền có tính

quy luật của chiến tranh đề chỉ đạo

xây dựng lực lượng vũ trang từng

bước qua các thời kỳ kháng chiến

chống Pháp , chống Mỹ . Miền Bắc

hoàn toàn giải phóng là điều kiện

thuận lợi dề Đảng ta xây dựng lực

lượng vũ trang quy mô lớn , theo

phương hướng tiến dần lên chính quy

hiện đại. Thời kỳ này đã đánh dấu

một bước trưởng thành về mọi mặt

của quân đội ta . Nhờ sự giúp đỡ của

các nước anh em , chúng ta bước đầu

xây dựng và phát triển các binh chủng ,

quân chủng kỹ thuật mà trước đây

chưa có (hải quân , phòng không ,

không quân , thiết giáp , pháo lớn .

phòng hóa ). Lực lượng vũ trang từ

miền Bắc chi viện vào chiến trường

miền Nam đã góp phần to lớn làm

thay đổi lực lượng so sánh giữa ta và

dịch , không những về lực lượng cơ

động mà cả lực lượng tại chỗ , tạo

thêm điều kiện quan trọng đề chiến

trường giành thắng lợi .

Thành công của Đảng ta trong 40

năm qua về việc chỉ đạo kết hợp chặt

chẽ xây dựng và chiến đấu là : có tầm

nhìn chiến lược xa rộng , sớm dự kiến

đúng xu thế phát triển có tính quy

luật của chiến tranh để đi trước một

bước trong việc chỉ đạo xây dựng lực

lượng từ thấp lên cao , phù hợp với



yêu cầu ngày càng nâng lên từng bước

của chiến trường ; quan tâm xây dựng

cả ba thứ quân , duy trì tính cân đối,

đồng bộ giữa các lực lượng , luôn có

một lực lượng cơ động chiến lược

mạnh , nhất là vào các thời điểm quan

trong có ý nghĩa quyết định ; về mặt

trang bị , một mặt tranh thủ sự giúp

đỡ của các nước anh em , mặt khác

sản xuất những vũ khí nhẹ phù hợp

với cách đánh của ta , lãnh đạo toàn

quân đề cao tiết kiệm và trách nhiệm

trong việc bảo quản , sử dụng , tận

dụng chiến lược phẩm , nhất là những

trang bị nặng thu được của địch .

Coi trọng công tác huấn luyện ngay

trong quá trình chiến đấu , không

ngừng nâng trình độ tác chiến của bộ

đội kịp đáp ứng yêu cầu của chiến

tranh ; vừa kế thừa những kinh

nghiệm đấu tranh chống ngoại xâm

của dân tộc , vừa từng bước xây dựng

nền khoa học quân sự Việt nam độc

dúo

5
-

cán bộ .

Coi trọng xây dựng đội ngũ

Ngay từ những ngày đầu thành lập

lực lượng vũ trang , Đảng ta luôn chăm

lo xây dựng một đội ngũ cán bộ tuyệt

đối trung thành với sự nghiệp cách

mạng của nhân dân , có khả năng đáp

ứng đầy đủ yêu cầu của nhiệm vụ

quân sự trong mọi giai đoạn cách

mạng .

Hội nghị thứ 8 của Ban chấp hành

trung ương Đảng (tháng 5-1911 ) đã

khẳng định : “ Việc đào tạo cán bộ này

đã thành công tác gấp rút , không thể

bỏ qua một giờ phút. Tất cả các cấp

bộ... của Đảng phải đặc biệt chú ý

công tác này . Những cấp bộ ấy màu

mau tìm ra những dảng viên trung

thành có bảo đảm chắc chắn , có năng

lực sáng tạo lập ra các lớp huấn

luyện ... ” (13 ).

Qua các thời kỳ cách mạng , Đảng

ta đã chủ trương mở các trường lớp

huấn luyện ngắn ngày , dài ngày , bồ

túc , đào tạo chính quy , học ở hậu

phương miền Bắc và cả ở chiến trường

miền Nam , hoặc cho đi học ở nước

ngoài. Các hệ thống trường của các

ngành trong quân đội ngày càng được

mở rộng và nâng cao chất lượng . Thời

ký xây dựng ở miền Bắc từ năm 1955

đến năm 1961 đã tạo nên một bước

phát triển nhảy vọt về đội ngũ cán bộ

trong lực lượng vũ trang . Chúng ta đã

xây dựng được đội ngũ cán bộ lớn

mạnh cho các ngành , các cấp , kề cả

cán bộ chỉ huy và cán bộ kỹ thuật cho

các quân chủng , binh chủng. Khi dệ

quốc Mỹ mở rộng chiến tranh ra cả

nước, hệ thống nhà trường ở hậu

phương lớn miền Bắc càng được mỏ

rộng , nhằm khẩn trương đào tạo và

bộ túc không chỉ cho cán bộ chỉ huy .

tham mưu , chính trị, hậu cần , mà còn

cho một đội ngũ đông đảo cán bộ kỹ

thuật các binh chủng, quân chủng.

nhất là phòng không - không quân

Việc coi trọng công tác chính trị, công

tác Đảng trong quân đội và rèn luyện

trong thực tế chiến đấu 40 năm qua

đã góp phần rất quan trọng vào sự

trưởng thành của đội ngũ cán bộ .

Trải qua mấy chục năm đấu tranh

vũ trang lâu dài và quyết liệt , Đảng

ta đã xây dựng và rèn luyện được

một đội ngũ cán bộ có số lượng đông .

có chất lượng cao , luyệt đối trung thành

với sự nghiệp của Đảng , có năng lực .

kinh nghiệm đấu tranh cách mạng .

đấu tranh vũ trang .

Ngày nay , để đáp ứng yêu cầu .

nhiệm vụ chiến đấu và xây dựng của

quân đội tiến lên chính quy , hiện đại .

việc đào tạo , bồi dưỡng , nâng cao trình

độ cán bộ trở thành công tác cấp bách .

Thực tế những năm qua và nhất là

tình hình hiện nay càng chứng minh

cho câu nói của Lê -nin : Không có sự

tận tụy nào , không có uy tín nào của

Đảng có thể thay thế được điều cơ bản

( Xem tiếp trang 31 )

( 13 ) Văn kiện quân sự của Đảng . sách đã

din . tr . 205.
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Hậu cần của quân đội cách mang

Trung tướng BÙI PHÙNG

UÂN đội ta ra đời từ những đội

quân nhỏ bé , thiếu thốn đủ thứ ,

mới thành lập đã phải chiến đấu ,

vừa xây dựng vừa chiến đấu và chiến

đấu liên tục trong khởi nghĩa vũ trang

và chiến tranh giải phóng, bảo vệ Tổ

quốc ở một nước nông nghiệp nghèo

nàn , lạc hậu , chống lại những kẻ thù

mạnh hơn mình gấp nhiều lần về vật

chất và có tiềm lực kinh tế , quân sự

to lớn . Một quân đội như thế dù anh

dũng, thiện chiến đến mấy cũng không

thề giành thắng lợi được , nếu không

có những kỳ công của công tác hậu

cần . Công tác hậu cần thật sự là một

công tác cách mạng mang tính chất

chính trị , quân sự , khoa học kỹ thuật

và kinh tế . Nó đòi hỏi sự chịu dựng

gian khổ , hy sinh , luôn luôn khắc

phục mọi khó khăn , sự sáng tạo và

vươn lên không biết mệt mỏi, đáp ứng

và vượt trước những yêu cầu của

chiến đấu và mức độ ác liệt của chiến

tranh . Nó phải luôn luôn lấy việc

phục vụ thắng lợi nhiệm vụ chính

trị, quân sự làm mục tiêu hành động

cao nhất, thấu suốt những quan điểm

tư tưởng và đường lối quân sự của

Đảng , nắm vững khoa học kỹ thuật

hậu cần , thích nghi với hoàn cảnh

kinh tế – xã hội nước ta , phù hợp quy

luật phát triển của chiến tranh nhân

dân . Nói cách khác , nó phải thể hiện

rõ nét bản chất giai cấp, bản chất

nhân dân và bản chất khoa học của

hậu cần quân đội nhân dân Việt nam .

Vì thế , ngay từ khi mới thành lập

những đội quân đầu tiên , Đảng ta và

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất coi trọng

vấn đề hậu cần của quân đội . Hồ Chủ

tịch chỉ rõ : “ Công việc cung cấp cũng

quan trọng như việc trực tiếp đánh

giặc trước mặt trận ; cung cấp đủ

súng đạn , đủ cơm áo cho bộ đội thì

bộ đội mới đánh thắng trận 2 ( 1 ).

I

Qua 40 năm xây dựng và chiến đấu ,

công tác hậu cần của chúng ta chịu

sự chi phối nghiêm ngặt của những

đặc diềm cơ bản như :

- Phải tồ chức bảo đảm hậu cần

trong điều kiện nền kinh tế nông

nghiệp chậm phát triển . Kẻ thủ dùng

mọi thủ đoạn xảo quyệt , man rợ đề

ngăn chặn , phá hoại việc cung cấp cho

quân đội ta , khoét sâu nhược điểm cơ

bản của nền kinh tế nước ta .

-
Hoàn cảnh địa lý nước ta dài và

hẹp , sông suối nhiều , khí hậu thời

tiết khắc nghiệt đã tác động hết sức

( 1 ) Hồ Chí Minh : Về công tác hậu cần quân

đội . Nxb Quân dài nhân dân . Hà nội 1970.

tr 39.
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lớn vào các hoạt động hậu cần . Khi

xảy ra chiến tranh , dễ bị kẻ địch chia

cắt.

Trong chiến tranh giải phóng

trước đây cũng như chiến tranh bảo

vệ Tổ quốc hiện nay, chúng ta chiến

đấu trong liên minh chiến lược với

hai nước Lào và Cam -pu -chia anh em ,

trên một chiến trường thống nhất . Đặc

điềm này đã chi phối mạnh mẽ đến

các mặt lãnh đạo, tổ chức thực hiện

hợp đồng bảo đảm trên một phạm vi

rộng , rất phức tạp và có nhiều yêu

cầu khác nhau .

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân

dân cả nước ta cần cù và sáng tạo ,

được sự chi viện to lớn , có hiệu quả

của Liên xô và các nước xã hội chủ

nghĩa khác, đã dồn sức người sức của

cho sự nghiệp giải phóng đất nước và

giữ nước . Trên cơ sở đó, công tác hậu

cần đã khắc phục được những khó

khăn do các đặc điểm nói trên gây

nên , đóng góp to lớn vào sự trưởng

thành và chiến thắng của quân đội .

Trước Cách mạng Tháng Tám năm

1945 , ta chưa có tổ chức hậu cần quân

đội . Nhưng công tác hậu cần đã được

các tổ chức Đảng , đoàn thểquần chúng

cách mạng và nhân dân ở các vùng

căn cứ tích cực tham gia , ủng hộ mọi

mặt , từ bảo đảm sinh hoạt , cứu chữa

thương binh , sản xuất vũ khí thô sơ

kết hợp với lấy của địch để đánh địch .

Thời kỳ này , hậu cần nhân dân đã

góp phần bảo đảm tổng khởi nghĩa

thắng lợi .

Trong cuộc kháng chiến chống thực

dân Pháp , việc bảo đảm hậu cần mới

dần dần được xây dựng có hệ thống

tương đối từ trung ương đến các quân

khu , đơn vị chủ lực và bộ đội địa

phương . Công tác hậu cần đã dựa vào

khả năng tại chỗ đề bảo đảm tác

chiến ; từng bước xác định rõ những

quan điểm chỉ đạo hậu cần , định ra

được các chế độ , tiêu chuẩn Nhà

nước, tổ chức được hội đồng cung cấp

từ trung trong xuống tỉnh , huyện ;

từng bước hình thành các tuyến vận

tải chiến lược... Nhờ đó, công tác hậu .

cần đã nhanh chóng trưởng thành , bảo

đảm cho bộ đội các chiến trường đánh

địch , góp phần giành thắng lợi to lớn

trong cuộc tiến công chiến lược Đông –

Xuân (1953 – 1954 ) và chiến dịch Điện

biên phủ lịch sử.

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến

chống Pháp , công tác hậu cần tập

trung bảo đảm nhiệm vụ xây dựng

quân đội tiến lên chính quy hiện đại ,

và tham gia vào công cuộc xây dựng

miền Bắc , đồng thời xúc tiến việc xây

dựng tuyến vận chuyền chiến lược

cho các chiến trường miền Nam .

Trong việc chi viện cho miền Nam ,

chúng ta đã kịp thời chuyển hướng

tổ chức , phương thức tiếp nhậnnguồn

vật chất lớn của hậu phương miền

Bắc và nguồn chi viện lớn của Liên

xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác ,

thực hiện được nhiệm vụ bảo đảm

hậu cần cho các chiến trường ta và

bạn ở phía Nam Đông dương.

Tại các chiến trường miền Nam , đã

hình thành tổ chức hậu cần khu vực ,

áp dụng linh hoạt phương thức bảo

đảm tại chỗ , kết hợp với nguồn chi

viện từ hậu phương lớn chuyền đến ,

cho nên đã dáp ứng tốt yêu cầu xây

dựng lực lượng và tác chiến , tạo được

những điều kiện vật chất chủ yếu ,

phục vụ đắc lực quyết tâm chiến lược

của Đảng và thực hiện lời dạy của

Chủ tịch Hồ Chí Minh * Đánh cho Mỹ

cút .

Thời kỳ sau hiệp định Pa -ri , công

tác hậu cần từ trung ương đến các

chiến trường khẩn trương đầy mạnh

việc chuẩn bị chiến lượcđáp ứng thời

cơ lịch sử. Đường Hồ Chí Minh đã

được mở rộng và chúng ta phát triển

hệ thống đường chiến lược liên hoàn

với hệ thống đường chiến dịch , chuẩn

bị được khỏi lượng vật chất kỹ thuật

dự trữ chiến lược cho tất cả các

chiến trường miền Nam , Lào và Cam-

pu -chia .
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Khi Bộ chính trị Trung ương Đảng

hạ quyết tâm chiến lược , công tác hậu

cần đã kịp thời góp phần bảo đảm

đắc lực cho cuộc tổng tiến công và

nổi dậy đồng loạt mùa xuân 1975 , tiến

tới chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử ,

đồng thời chi viện đắc lực cho chiến

trường Lào và Cam- pu -chia tiến lên

giải phóng hoàn toàn đất nước .

Sau khi thống nhất Tổ quốc , công

tác hậu cần đã khần trương giải quyết

những vấn đề hậu quả chiến tranh

trong quân đội , tích cực tổ chức bảo

đảm cho quân đội xây dựng lực lượng ,

tham gia khỏi phục kinh tế , xây dựng

chủ nghĩa xã hội kết hợp với củng

có quốc phòng , chuẩn bị sẵn sàng cho

chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và tiếp

tục làm nghĩa vụ quốc tế . Nhờ vậy ,

công tác hậu cần đã bảo đảm tốt và

kịp thời cho hai cuộc chiến tranh bảo

vệ biên giới phía tây nam và phía

bắc , đánh thắng bọn bành trướng bá

quyền Trung quốc xâm lược .

Ngày nay , trước những yêu cầu

của tinh hình và nhiệm vụ mới, công

tác hậu cần đã và đang dựa vào sức

mạnh của chế độ làm chủ tập thề xã

hội chủ nghĩa , hậu phương đất nước

hoàn chỉnh , các vùng kinh tế đang mở

rộng , để tạo khả năng phát triển nguồn

bảo đảm hậu cần tại chỗ phong phú ,

đồng thời tích cực , nâng cao chất

lượng và hiệu quả hoạt động của

mình . Trên cơ sở đó , công tác hậu

cần sẽ làm tròn nhiệm vụ bảo đảm

cho các lực lượng vũ trang ta đánh

thắng dịch trong mọi tình huống

Hoạt động hậu cần của quân đội

ta trong 10 năm qua thật phong phú .

đa dạng và đạt nhiều thành tích xuất

sắc . Hoạt động ấy đem lại những kinh

nghiệm quý báu , ở đây chỉ xin nếu

mấy kinh nghiệm chính .

Quán triệt đường lối chiến tranh

nhân dân và nhiệm vụ chính trị , quân

sự của Đảng từng giai đoạn cách mạng ,

thẩm nhuần sâu sắc và vận dụng nhuần

nhuyễn tư tưởng chiến lược tiến công

và quyết tâm tác chiến của Đảng vào

mọi mặt công lúc hậu cần .

Đây là yêu cầu có tính nguyên tắc

đối với công tác hậu cần . Nó trở thành

yêu cầu quan trọng trước hết đề làm

căn cứ xác lập chủ trương, biện pháp

hành động thích hợp. Vì muốn thực

hiện mọi quyết tâm chiến lược quân

sự , kế hoạch tác chiến trên các chiến

trường đều cần phải có những điều

kiện vật chất, kỹ thuật bảo đảm . Điều

đó luôn luôn đòi hỏi công tác hậu cần

phải đi trước một bước . Nếu thiếu

nhậy bén và không bám chắc vào các

nghị quyết của Đảng thì không thề

nhận thức dùng dắn tình thế , phương

hướng chiến lược chung , nhiệm vụ

từng giai đoạn để xác định phương

án chuẩn bị hậu cần . Chẳng hạn mùa

khô 1970–1971, trên cơ sở phán đoán

chính xác âm mưu dịch . Bộ chính trị

Trung ương Đảngnhận định : trường

hợp dịch đánh ra đường 9 thì đây là

thời cơ thuận lợi cho ta tiêu diệt

chúng ... Nhất thiết phải đánh thắng

địch trong trận này ... (2) . Do sớm

quán triệt chủ trương chiến dịch đó .

công tác hậu cần từ Tổng cục đến các

chiến trường có liên quan và tuyến

Hồ Chí Minh , với tinh thần tích cực

tiến công , chủ động chuẩn bị đã bảo

đảm cho bộ đội ta phản công tiêu diệt

địch khi chúng mở các cuộc hành quân

xâm lược sang Cam -pu -chia 1970 , và

sang Lào năm 1971 .

Thực tế lịch sử đã chứng minh

những thắng lợi của công tác hậu cần

đều bắt nguồn từ nhận thức sâu sắc

đường lõi , nắm vững tư tưởng chiến

lược của Đảng từng giai đoạn và quyết

tâm chiến dịch trên từng hướng . vận

dụng sáng tạo trong hoàn cảnh cụ thề .

Ngược lại , một số nơi do chưa nắm

vững tư tưởng chỉ đạo của Đảng , chưa

giải quyết tốt mối quan hệ giữa đánh

(2 ) Chi thị gửi Quân ủy trung ương chi

mùa mưa năm 1970 .
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thẳng nhanh với chuẩn bị đánh lâu

dài , cho nên đã nôn nóng đánh với

tâm lý a dốc ống * . Khi kẻ địch tăng

thêm thủ đoạn phản kích điên cuồng ,

phá hủy các cơ sở hậu cần nhân dân

và quân đội của ta thì ta buộc phải

eo về có thủ một cách thụ động .

Bước sang giai đoạn mới, tư tưởng

chiến lược cách mạng tiến công của

Đảng trong đường lối chiến tranh

nhân dân bảo vệ Tổ quốc lại được

phát triển lên một bước . Quán triệt

vào công tác hậu cần , tư tưởng đó dòi

hỏi phải đặc biệt chăm lo xây dựng

a cái thế » vật chất cho quân đội ta ,

bảo đảm đủ sức giành quyền làm chủ

dề liền công , đồng thời đầy mạnh hành

động liền công đề làm chủ trong mọi

tình huống , trên các địa bàn chiến

lược .

Công tác hậu cần phải thể hiện đẩy

đủ , sắc sảo quan diễm ở toàn dân , toàn

diện , hiện đại và liên minh » trong mọi

mặt , trước hết là chủ động chuẩn bị

khả năng tiếp nhận sự chi viện lớn

những phương tiện vật chất kỹ thuật

hiện đại của Liên xô và các nước xã

hội chủ nghĩa khác , đồng thời phải

nắm vững tư tưởng chiến lược và

những yêu cầu chiến đấu trên một

chiến trưởng thống nhất với Lào và

Cam -pu -chia đề chủ động chuẩn bị

sớm nội dung công tác hậu cần trong

mối quan hệ phối hợp mới.

2 – Tổ chức tạo nguồn bảo đảm hậu

cần vững chắc trên cơ sở chủ động .

tích cực phối hợp với các cơ quan Nhà

nước và địa phương , áp dụng các biện

pháp thích hợp , linh hoạt .

Muốn chiến thắng kẻ thù mạnh hơn

ta gặp nhiều lần trong chiến tranh

chống xâm lược , chúng ta phải dựa

vào dân để bảo đảm một phần quan

trọng điều kiện vật chất cho chiến

đầu . Tuy nhiên khi cuộc chiến tranh

phát triển lên quy mô lớn , đòi hỏi

phải bảo đảm khối lượng lớn vật chất

kỹ thuật, thì không thề đơn thuần

dựa vào nguồn kinh tế tự cung ở từng

khu vực , vì như vậy sẽ không thề

giành được chủ động đề bảo đảm

những yêu cầu tác chiến . Do đó phải

tạo được “ nguồn bảo đảm vững chắc »

là sự tổ chức sản xuất và tiếp nhận

các phương tiện vật chất hậu cần .

được Đảng và Nhà nước ( kể cả chính

quyền địa phương ) xét duyệt và cho

tiến hành theo các chỉ tiêu và biện

pháp cụ thể nằm trong kế hoạch

chung .

Xét về mặt cung cấp phương tiện

vật chất cho chiến đấu , việc tạo

“ nguồn bảo đảm vững chắc » giữ vị

trí then chốt , có tác dụng chi phối

toàn bộ hệ thống bố trí lực lượng hậu

cần và quy định hiệu quả công tác

hậu cần .

Thật vậy , có khai thác được khỏi

lượng vật chất theo yêu cầu tiêu thụ

trước mắt và lâu dài, có nắm chắc

những khối lượng đó mới thực hiện

được quyền làm chủ phân cấp cho

các đơn vị tính theo cơ số chiến đấu .

Ngược lại thì bất cứ cách tổ chức

bảo đảm , biện pháp phân phối nào

cũng không thể trở thành hiện thực

༦ D

Từ ý nghĩa đó , “ tạo nguồn * là gốc

của việc « bảo đảm . Không có tạo

nguồn sẽ không có hoạt động bảo đảm .

có nghĩa là không có cả hoạt động

hậu cần .

་

Trong cả hai cuộc chiến

phóng , “ nguồn bảo đảm

định như sau :

tranh giải

được xác

Nguồn bảo đảm của hậu phương

đất nước là chủ yếu . Hậu phương ở

đây bao gồm những khu vực rộng lớn

hoàn chỉnh và những khu căn cứ .

vùng giải phóng nhỏ hẹp ở từng chiến

trưởng . Tại những nơi đó , Nhà nước

(hoặc chính quyền địa phương ) đảm

nhiệm việc huy động sức dân tổ chức

nguồn cung cấp vật chất các loại cho

quân đội, bao gồm vũ khí, lương

thực , thực phẩm , trang phục , được

phẩm y tế , vật liệu xây dựng , phương

tiện vận tải , nhân lực , tài chính lớn

nhất cho quân đội .
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Trong cuộc chiến tranh giải phóng ,

nhân dân còn trực tiếp cung cấp cho

từng đơn vị chiến đấu tại địa phương.

Đối với những đơn vị ở xa vùng

căn cứ hậu phương , bộ đội ta đã

dựa vào dân , lấy việc huy động

tiềm lực nhân dân tại chỗ làm nguồn

cung cấp chính của hậu cần đơn vị ,

tổ chức bảo đảm mức sinh hoạt tối

thiều cho cán bộ , chiến sĩ . Tuy nhiên ,

nguồn cung cấp này không thể đáp

ứng yêu cầu tác chiến lớn và khó

giành chủ động trong quá trình triển

khai chiến dịch .
.

Nguồn viện trợ của Liên xô và các

rước xã hội chủ nghĩa có hiệu quả to

lớn . Nó giúp công tác hậu cần tăng

được khả năng bảo đảm những phương

tiện vật chất kỹ thuật tiên tiến cho

bộ đội. Song nguồn này đòi hỏi chúng

ta phải tăng cường công tác nghiên

cứu , học tập nắm vững tính nàng , tác

dụng của những phương tiện đó đề

bảo quản , sử dụng phù hợp với điều

kiện khí hậu , địa lý chiến trường

nước ta và hoàn cảnh sinh hoạt ,

chiến đấu của bộ đội ta . Cần đặc biệt

coi trọng việc xây dựng ý thức làm

chủ , nêu cao tinh thần trách nhiệm

chính trị trong toàn quân , đề bảo

quan và sử dụng lâu bền các vật

phẩm , vật tự kỹ thuật hiện đại đạt

hiệu quả lớn nhất .

Nguồn tự sản xuất của lực lượng

Dũ trang cũng rất quan trọng. Trước

đây trong chiến tranh giải phóng ,

việc tăng gia sản xuất tự túc của

bộ đội được. Chủ tịch Hồ Chí Minh

thường xuyên nhắc nhủ : “ Các cơ

quan trong quân đội phải cố sức

trồng trọt chăn nuôi để tự túc phần

nào , để giảm bớt gánh nặng của nhân

dân ” ( 3 ) . Chấp hành chỉ thị của

Người, bộ đội ở phía sau hoặc ở mặt

trận đều chú trọng tăng gia sản xuất .

Hồ Chủ tịch lại dạy : “ Tăng gia mà

không tiết kiệm thì vô ích . Tiết

kiện mà không tăng gia thì lấy gì

mà tiết kiệm » ( 4 ) .

Hiện nay , bộ đội được giao nhiệm

vụ tham gia xây dựng kinh tế xã hội

chủ nghĩa gắn liền với củng cố quốc

phỏng. Hậu cần các cấp đang tổ chức

cho các đơn vị đẩy mạnh việc tăng

gia sản xuất , thực hành tiết kiệm . Có

đơn vị nhận sản xuất những mặt hàng

đóng góp vào công cuộc phát triển

tế đất nước, đồng thời cũng

chính là tạo nguồn hậu cần vững

chắc.

kinh

Nguồn thu được của địch khá lớn .

Hồ Chủ tịch coi việc « bộ đội đánh

thắng giặc thu được nhiều chiến lợi

phẩm , đẩy cũng là tăng gia » (5 ).

Trong cuộc tổng tiến công mùa xuân

1975, bộ đội ta đã thu được một khối

lượng rất lớn vũ khí, trang bị , vật tư

hậu cần các loại . Đó là nguồn bổ sung

rất lớn bảo đảm trang bị cho bộ đội

trong quá trình chiến đấu và chiến

thắng.

Các nguồn bảo đảm nói trên đều

có những vị trí quan trọng nhất định .

Muốn phát huy sức mạnh tồng hợp

của những nguồn hậu cần đó, điều

chủ yếu là nêu cao tinh thần làm chủ

và tinh thần trách nhiệm , luôn luôn

tìm cách tăng nguồn , đưa chúng vào

quỹ đạo hoạt động có hiệu quả nhất.

3 - Xây dựng thế trận hậu cần vững

chắc liên hoàn của cả nước , thực hiện

hậu cần toàn dân .

Cuộc chiến tranh chống xâm lược

ở nước ta qua các thời kỳ lịch sử

đều rất ác liệt . Kẻ địch thường chú

trọng tập trung phá hoại bằng mọi

cách nguồn tiếp tế của ta cho các

chiến trường . Đây là một cuộc đấu

tranh rất quyết liệt giữa ta và địch .

Yêu cầu của cuộc chiến tranh nhân

dân và xây dựng thế trận chiến tranh

nhân dân đòi hỏi công tác hậu cản

phải có cách phát huy được hiệu lực

của các nguồn bảo đảm đã chuẩn bị.

đồng thời phải hết sức đề cao cảnh

( 3 ) , ( 4 ) , ( 5 ) Hồ Chí Minh : Về công tác

hậu cần quân đội , Nxb Quân đội nhân dân.

Hà nội , 1970 , tr 43 .
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giác , làm thất bại mọi âm mưu và

hành động đánh phá của địch vào

hậu phương, hậu cần của ta . Thực

tiễn các cuộc chiến tranh giải phóng

và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đã

khẳng định kinh nghiệm sau đây :

phải xây dựng thế trận hậu cần

toàn dân vững chắc , liên hoàn – một

hình thái bố trí các lực lượng hậu

cần gắn bó chặt chẽ với thế trận

quân sự , chính trị , kinh tế của chiến

tranh nhân dân, phù hợp với phương

án chiến lược , chiến dịch và thể bố

trí cơ động của bộ đội chủ lực, của

các lực lượng vũ trang địa phương .

Đề xây dựng được thế trận hậu cần

toàn dân vững chắc , phải bố trí lực

lượng hậu cần thích hợp theo hưởng,

tuyến , khu vực .

Trong chiến tranh chống Mỹ, chúng

ta bố trí theo cả ba cách này , nhưng

phổ biến nhất là tổ chức bảo đảm

hậu cần khu vực . Hình thức bố trí

lực lượng hậu cần theo địa bàn tác

chiến , kết hợp chặt chẽ hậu cần quân

đội với hậu cần nhân dân , hậu cản

cấp chiến lược với cấp chiến dịch ,

chiến thuật ; kết hợp hậu cần chủ lực

với hậu căn địa phương tỉnh , huyện ,

sử dụng các nguồn bảo đảm dự trữ

tại chỗ kết hợp với nguồn cơ động

từ nơi khác đến đã đem lại hiệu quả

cao nhất .

Một vấn đề có tính nguyên tắc là

dù hậu cần cấp nào cũng phải dựa

vào nguồn kinh tế trên các địa bàn

hoạt động . Đặc biệt đối với hậu cần

cấp chiến thuật, nhiều trường hợp

phải dựa vào nguồn kinh tế nhân dân

địa phương không chỉ ở vùng giải

phỏng mà ngay cả vùng sâu trong

lòng địch để tự bảo đảm cung cấp.

Chẳng hạn trong chiến dịch Điện biên

phủ , một sư đoàn được lệnh tiến sang

thượng Lào, nhưng hậu cần chưa

được chuẩn bị sẵn , chúng ta đã dựa

vào nhân dân nước bạn ở lưu vực

sông Nậm hu , tích cực khai thác nguồn

cung cấp tại chỗ , nhờ đó đã bảo đảm

cho bộ đội đánh thắng địch .

Muốn xây dựng thể trận hậu cần .

phải kiên quyết đầu tư công sức xây

dựng mạng đường sá giao thông đi

đối với việc tổ chức các lực lượng và

phương tiện vận tải thích hợp phục

vụ đắc lực công tác hậu cần . Chỉ trên

cơ sở đó mới tạo được mối liên hoàn

giữa các cơ sở hậu cần , kịp thời điều

chỉnh lực lượng từ khu vực này

đến khu vực khác,phát huy sức mạnh

tổng hợp của thế trận hậu cần toàn

dân.

Thế trận hậu cần toàn dân là một

bộ phận hợp thành quan trọng của

thế trận chiến tranh nhân dân , được

xây dựng bằng ba biện pháp chính

là bảo đảm hậu cần tại chỗ, hậu cần

từ hậu phương của đất nước chuyển

tới và hậu cần theo khu vực .

Trong điều kiện mới của nước ta

ngày nay , thế trận hậu cần được hình

thành trên cơ sở thể bố trí chiến lược

kinh tế của Nhà nước kết hợp với

quốc phòng , “ mỗi làng , bản , mỗi hợp

tác xã là một đơn vị chiến đấu , mỏi

quận , huyện là một pháo đài ; mũi

tỉnh , thành là một chiến trường ; cả

nước là một chiến trưởng lớn ». Như

vậy, sẽ có diều kiện thuận lợi đề xảy

dựng hoàn chỉnh thế trận hậu cần

toàn dân trong thời bình , sẵn sàng

đáp ứng những yêu cầu của cuộc

chiến tranh giữ nước .

4 - Phát huy truyền thống tự lực tự

cường, tinh thần làm chủ của công ,

quản lý nghiêm ngặt, thực hành tiết

kiệm , triệt đề chống lãng phí than 6 .

Phương châm “ tự lực tự cường ,

cần kiệm , dựa vào sức mình là chính ở

đề xây dựng quân đội là phản ánh

thực tế khách quan của đất nước ta ,

một đất nước còn nghèo, chiến tranh

liên tiếp , chưa tự sản xuất được nhiều

phương tiện vật chất kỹ thuật hiện

đại và nhận sự chi viện quốc tế gặp

khó khăn . Cho nên , công tác hậu cần

lại càng phải coi đó là phương châm

hành động chủ yếu của mình trong

việc tổ chức quản lý , sử dụng các
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nguồn bảo đảm với khối lượng vật

chất kỹ thuật to lớn , phức tạp

Trước hết cần tập trung giải quyết

thật tốt những điểm còn yếu và thiếu

trong công tác quản lý hậu cần là :

chân chỉnh ngay khâu tổ chức bảo

đảm ở đơn vị thật hợp lý ; nêu cao

lẽ lối làm việc có kế hoạch , tiến tới

kế hoạch hóa mọi mặt công tác hậu

cần , nhất là khâu quản lý và sử dụng :

thực hành chính sách tiết kiệm trong

sản xuất và trong bảo đảm hậu cần ;

nhanh chóng kiện toàn bộ máy quản

lý và biện pháp quản lý hậu cần .

Mọi người , nhất là cán bộ , nhân

viên ngành hậu cần phải nhận thức

sâu sắc rằng chính việc tiết kiệm sức

người sức của , sử dụng vật chất hợp

lý , đạt hiệu suất cao , là sự tự bổ sung

thiết thực nhất lượng dự trữ hậu cần

tại chỗ . Căn cứ vào điều lệnh quân

đội , các chính sách , chế độ của Nhà

nước mà đè ra điều lệ công tác hậu

cần . Các cấp đều phải nghiêm chỉnh

chấp hành điều lệ công tác và các chế

độ , tiêu chuẩn đã định ,tuyệt đối không

được vin vào bất cứ lý do gì để vi

phạm chế độ , tiêu chuẩn ; phải xóa bỏ

những quy định không thống nhất và

không còn phù hợp với thực tế tình

hình mới. Mọi người đều có trách

nhiệm đấu tranh chống thái độ vỏ

trách nhiệm gây lãng phí, tham ô , phá

hoại nguồn hậu cần quân đội, hậu

cần nhân dân , làm suy yếu sức chiến

đầu của quân đội.

Hồ Chủ tịch còi tham ô , lãng phí

và quan liêu là giặc . Nó trực tiếp

phá hoại đạo đức cách mạng của cán

bộ , chiến sĩ . « Chống tham ô , lãng phí

và quan liêu cũng quan trọng và cần

kíp như việc đánh giặc trên mặt

tran » (6) .

5 -

Kiên trì xây dựng hệ thống tồ

chức hậu cần vững mạnh , coi trọng

việc đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên

môn hậu cần..

Tình hình xây dựng lực lượng vũ

trang của ta trong chiến tranh thường

diễn ra trong hoàn cảnh vừa chiến

đấu , vừa tổ chức . Ngành hậu cần từ

quân khu trở xuống cũng nằm trong

thực tế đó . Tuy chúng ta vẫn thường

coi trọng việc cũng có tỏ chức vững

mạnh . nhưng cốt lõi của sự vững

mạnh đó tùy thuộc vào tính hệ thống .

quy tắc hành động của tổ chức và chất

lượng mọi mặt của cán bộ , nhân viên

Trong kháng chiến , nhiều chiến

trường bị chia cắt , lệ thuộc vào hoàn

cảnh và tập quán tổ chức cũ ở từng

vùng , cho nên về mặt tổ chức , thực

hiện nguyên tắc , chế độ , lề lối củng

tác hậu cần còn thiếu thống nhất.

Trước đòi hỏi của tình hình chiến

tranh phát triển và trải qua thực tiễn

công tác chiến đấu , chúng ta đã xảy

dựng được hệ thống tổ chức hậu cần

chủ lực hình thành ba cấp chiến lược ,

chiến dịch và chiến thuật , kết hợp gắn

bỏ với hậu cần địa phương, hậu cần

nhân dân tạo thành hậu cần toàn dân .

Quá trình công tác cũng đã từng

bước định rõ phạm vi chức trách ở

từng cấp bảo đảm và mỗi cấp đều

phát huy tính năng động xây dựng

địa bàn , tạo thể , tạo lực đề giữ vững

quyền làm chủ thật sự trong phạm vi

mình phụ trách .

Đội ngũ cán bộ hậu cần qua thực

tiễn công tác , chiến đấu được rèn

luyện và phát triển , nhưng phần lớn

chưa được đào tạo cơ bản tại trưởng .

Đây là một hạn chế lớn đối với một

ngành công tác bao hàm cả nội dung

khoa học xã hội lẫn khoa học tự

nhiên trong nhiều mặt công tác .

Kinh nghiệm khắc phục mặt yếu

kém đó ở các chiến trường là phải

dựa vào nguồn bổ sung nhân lực và

cán bộ kỹ thuật cấp cao từ hậu phương

quốc gia đưa tới, quân khu phải tồ

chức bồi dưỡng thực tế và đào tạo

( 6 ) Hồ Chí Minh : Về công tác hậu cần quân

đội . Nxb Quân đội nhân dân . Hà nội . 1970

tr. 73.
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tai cho những nhân viên kỹ thuật sợ

cấp . Hằng năm tiến hành những hội

nghị tập huấn cho cán bộ nhân viên

đề nâng cao trình độ hiểu biết , năng

Lục tổ chức , chỉ huy hậu cần . Mỗi

chuyên ngành quân nhu , quân y, vận

tải , vật tư , xăng dầu , tài vụ ... cũng

phải tự đặt kế hoạch đào tạo , bồi

dưỡng nhân viên theo chỉ tiêu và yêu

cầu của ngành .

Trong quá trình chiến đấu , tuy đội

ngũ cán bộ bị tiêu hao không ít ,

nhưng do sự quan tâm thích đáng của

các cấp , vận dụng tốt những kinh

nghiệm đào tạo trong chiến đấu , vừa

đào tạo tại trường vừa đào tạo tại

chức, bổ sung và sàng lọc trong công

tác , ngành hậu cần đã đảm dương

được công tác rất to lớn , nặng nề , đội

ngũ cán bộ ngày càng trưởng thành

Trong tương lai , quân đội ta tiến

lên chính quy , hiện đại ở một trình

độ cao hơn , lại phải đáp ứng những

yêu cầu mới của chiến tranh bảo vệ

Tổ quốc , nhiều mặt của công tác hậu

cần sẽ có những thay đổi và phát

triển mới. Song bản chất công tác hậu

cận toàn dân của lực lượng vũ trang

nhằm bảo đảm tiến hành thắng lợi

chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ

quốc vẫn không thay đổi . Do đó .

việc tiếp tục tổng kết và phát huy

những kinh nghiệm công tác hậu cần

trong 40 năm qua là có ý nghĩa thực

tiễn to lớn và thiết thực .

Mấy bài học ...

( Tiếp theo trang 23 )

trong trường hợp này : Đó là sự hiều

biết công việc . Vì thế trong thời gian

trước mắt, chúng ta cần làm tốt công

tác xây dựng và thực hiện quy hoạch

cán bộ .

Điều mẫu chốt đối với các cấp lãnh

đạo , cũng như cơ quan cán bộ và

những người làm công tác cán bộ là

cần quán triệt tinh thần nghị quyết

của Bộ chính trị : “ Nàng cao chất

tượng đội ngũ cán bộ là vấn đề then

chốt trong công cuộc xây dựng lực

lượng vũ trang » .

Nhìn lại chặng đường trưởng thành

và chiến thắng 10 năm qua , lực lượng

vũ trang nhân dân Việt nam càng tin

tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng , ghi

nhớ công lao dạy dỗ của Bác Hồ , công

tao dùm bọc của nhân dân , lại càng

thấy nhiệm vụ xây dựng và sẵn sàng

chiến đấu hiện này rất nặng nề .

Trước âm mưu và hành động tham

độc của bọn bành trướng, bá quyền

Trung quốc , chúng ta càng ghi nhớ và

chấp hành nghiêm chỉnh lời dạy của

Chủ tịch Hồ Chí Minh : “ Bất kỳ hòa

bình hay chiến tranh , ta cũng phải

nắm vững chủ động , phải thấy trước ,

chuẩn bị trước » ( 11 ) .

Chúng ta tin tưởng sâu sắc rằng ,

dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự

thương yêu đùm bọc của nhân dân .

với truyền thống tốt đẹp được hun đúc

trong thực tế chiến đấu 40 năm qua.

với những bài học kinh nghiệm quý

báu rút ra từ lịch sử trưởng thành và

chiến thắng của chính minh , lực lượng

vũ trang nhân dân Việt nam nhất định

thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà

Đảng và nhân dân giao phó

( 14 ) Hồ Chí Minh . Chiến tranh nhân dân

Việt nam , sách đã dẫn . tr . 202 , 205 .
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Đọc sách

Một tác phẩm quân sự có giá

tồng kết lý luận và chỉ đạo

Trung tướng HOÀNG PHƯƠNG

trị lớn về

thực
thực tiễn

T

BÓNG sự nghiệp cách mạng của

mình , từ một nước thuộc địa

vùng lên giành chính quyền , bảo

vệ nền độc lập dân tộc và xây dựng

chủ nghĩa xã hội, nhân dân ta luôn

luôn phải chống lại những kẻ thủ có

tiềm lực mạnh về kinh tế và quân sự .

Bọn chúng đều sử dụng bạo lực đề

đàn áp và tiêu diệt cách mạng . Vì

vậy , Đảng ta và Hồ Chủ tịch đã xác

định « bạo lực cách mạng là phương

thức cơ bản để giành chính quyền ».

Cách mạng Tháng Tám thành công ,

nước Việt nam dân chủ cộng hòa vừa

ra đời thì thực dân Pháp quay lại

xâm lược nước ta . Pháp thua , Mỹ lại

nhảy vào , rồi sau đó là bọn hành

trưởng bá quyền Bắc kinh với mục

đích thôn tính Việt nam . Cho tới nay,

trên đất nước ta tiếng súng chiến đấu

chống những hành động xâm phạm

bờ cõi của Tổ quốc vẫn chưa ngừng ;

hòa bình thật sự chưa được bảo đảm ,

vì bọn bành trưởng Lá quyền Trung

quốc cầu kết với đế quốc Mỹ và bọn

phản động quốc tế đang tiến hành

cuộc chiến tranh phá hoại và nhiều

mặt, hề cả về quân sự đối với Việt

nam , Lào và Cam -pu -chia .

Tình hình trên buộc nhân dân ta

phải cầm vũ khí chiến đấu trong

nhiều năm ròng . Đấu tranh quân sự

trở thành một mặt trận rất quan

trọng , nhiều khi có ý nghĩa quyết

định , trong sự nghiệp cách mạng của

dân tộc ta . Thành công rực rỡ của

Cách mạng Tháng Tám , chiến thắng

vẻ vang của hai cuộc kháng chiến

chống Pháp và chống Mỹ , cũng như

của hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ

quốc xã hội chủ nghĩa chống bọn bành

trường bá quyền Trung quốc ở biên

giới phía tây nam và biên giới phía

bắc chứng tỏ Đảng ta và Hồ Chủ tịch

đã giải quyết đúng dán , sáng tạo và

rất thành công những văn đề cơ bản

của cách mạng Việt nam , trong đó có

những vấn đề quân sự . Trong quá

trình lãnh đạo cách mạng nói chung

và lãnh đạo đấu tranh vũ trang nói

riêng , Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chi

Minh đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa

Mác Lê-nin vào hoàn cảnh cụ thể

của Việt nam , giải quyết chính xác

và sáng tạo những vấn đề nói trên .

phát huy mạnh mẽ truyền thống đánh

giặc giữ nước của dân tộc ta , xây

dựng nên lý luận khoa học và nghệ
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thuật quân sự Việt nam độc đảo ,

đánh thắng mọi kẻ thù , góp phần làm

phong phú thêm kho tàng lý luận

quân sự của chủ nghĩa Mác- Lê -nin .

Tác phẩm Mấy vấn đề quân sự trong

cách mạng Việt nam của đồng chí

Trường Chinh , ủy viên Bộ chính trị

Trung ương Đảng , Chủ tịch Hội đồng

Nhà nước là một đóng góp quan

trọng vào thành công này . Qua 14 bài

viết và nói về quân sự đã được chọn

lọc , tác phẩm đã trình bày có hệ

thống sự hình thành và phát triển

đường lối quân sự của Đảng , tổ chức

quân sự do Đảng lãnh đạo qua các

thời kỳ cách mạng từ ngày Đảng ra

đời dến nay . Tác phẩm đã làm sáng

tỏ những quan điểm tư tưởng cơ bản

về đấu tranh vũ trang , về chiến lược

quân sự trong chiến tranh nhân dân

do Đảng ta lãnh đạo . Tác phẩm đã

phân tích sâu sắc những vấn đề mẫu

chốt của nền quân sự Việt nam , dòng

thời giúp cho người đọc thấy được

những phương pháp tiến hành đấu

- tranh cách mạng , đấu tranh vũ trang

của nhân dân ta do Đảng lãnh đạo.

Chúng ta đều biết rằng , vấn đề cơ

bản của mọi cuộc cách mạng là vấn

đề chính quyền , mà muốn giành được

chính quyền về tay nhân dân , thì phải

có tình thể cách mạng, các điều kiện

chủ quan và xác định đúng đắn con

đường, phương pháp giành chính

quyền . Trên đất nước ta sau cuộc

“ đảo chính » của Nhật ở Đông dương

tháng 3-1945 , đã xuất hiện một tình

thể cách mạng và có điều kiện chủ

quan đề toàn dân ta mạnh dạn tiến

tới tầng khởi nghĩa . Đồng chí Trường

Chinh đã phát đi lời kêu gọi « Giờ

quyết liệt đang lại . Cơ hội tốt sắp

đến . Ai đau đớn , ê chề vị nỗi nhà tan ,

nước mất, ai đã bị giặc Nhật lừa dối,

phỉnh phờ , hãy chạy vào hàng ngũ

cách mạng » (tr . 19 * ) . Vào thời điểm

này , đồng chi Trường Chinh chỉ rõ

vấn đề quân sự lớn nhất của Đảng ta

và cũng là của cách mạng Việt nam

là chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang tiến

tới tầng khởi nghĩa giành chính

quyền . Muốn vậy , vấn đề cơ bản dầu

tiên trong nghệ thuật lãnh đạo quân

sự và cách mạng là phải xác định rõ

các loại kẻ thù và kẻ thủ trực tiếp và

nguy hiểm nhất trong từng thời kỳ

cách mạng, đề cỏ sách lược và biện

pháp đấu tranh thích hợp nhằm kiên

quyết đánh bại chúng . Trong bài cuộc

“ Đảo chính » của Nhật ở Đông dương ,

đồng chí đã vạch trần những âm thưu

và bộ mặt giả nhân giả nghĩa của

giặc Nhật, khẳng định bọn phát xít

Nhật chính là kẻ thù mà chúng ta

phải đánh đô . “ Giặc Nhật vừa bò cái

ách của Pháp đi đè đặt cái ách của

Nhật vào có chúng ta rồi đỏ » (tr . 12) ,

đồng thời phân tích sâu sắc thời cơ

cách mạng đã đến . Về bài học của

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 , các

giả viết : “ Thành công to lớn của Đảng

ta là đã biết lợi dụng thời cơ thuận

lợi có một không hai đó đẻ phát động

quân chủng đồng khởi nghĩa » ( tr , 108 ) .

Vì thế , Đảng ta đã đề ra một chủ

trương hết sức đúng đắn : lãnh đạo

quần chúng nhân dân nổi dậy tước

vũ khí của Nhật trước khi quân đồng

mình vào Đông dương , giành lấy

chính quyền từ tay Nhật , lật đỗ bọn

bù nhìn , tay sai của Nhật, đứng ở

địa vị cầm quyền mà tiếp đón quân

dòng minh vào giải ngũ quân Nhật

trên đất Đông dương. Thấm nhuần

chủ trương đó , dứng trước tình thế

quân Nhật hoang mang , do dự đến

cực diễm , sắp thất bại đến nơi, nhiều

nơi các tổ chức Đảng đã lãnh đạo

nhân dân nổi dậy giành chính quyền

tuy chưa nhận được lệnh tổng khởi

nghĩa ,

Đồng chí Trường Chính đã nêu bật

một trong những kinh nghiệm lớn

(* ) Tất cả những trích dẫn có ghi số trang

đều ở trong tác phẩm Mấy vấn đề quân sự trong

cách mạng Việt nam , Nxb Quân đội nhân dân.

Hà nội 1983,
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của Đảng ta là sớm nhận thức sâu

sắc tư tưởng cách mạng bạo lực - nền

móng của toàn bộ học thuyết của

Mác- Ăng -ghen . sớm dẻ ra nhiệm vụ

xây dựng lực lượng vũ trang và tiên

hành đấu tranh vũ trang . Đồng chí

chỉ rõ : “ Chỉ có dùng bạo lực cách

mạng của quần chúng đập tàn bạo

lực phản cách mạng của các giai cấp

bóc lột thông trị thì mới giành được

chính quyền về tay giai cấp công

nhân , nhân dân lao động và xây dựng

xã hội mới. Không bao giờ một giai

cấp bóc lột lại tự nguyện rút lui khỏi

vũ dài chính trị , từ bỏ chính quyền

của nó , từ bỏ việc áp bức , bóc lột

nhân dân lao động » (tr.147 ) .

Tổng kết thực tiễn đấu tranh cách

mạng của nhân dân ta trongmấy chục

năm qua chống những kẻ thù hung ác ,

xảo quyệt, dòng chí Trường Chinh

đã viết : hình thức cơ bản của bạo

lực cách mạng ở nước ta là lực lượng

vũ trang kết hợp với lực lượng chính

trị , đấu tranh vũ trang kết hợp với

đấu tranh chính trị. Dưới sự lãnh đạo

của Đảng ta , cách mạng Việt nam

luôn luôn sử dụng hai hình thức đấu

tranh chính trị và đấu tranh vũ trang

đề tiến tới khởi nghĩa giành chính

quyền , sử dụng hai lực lượng - lực

tượng chính trị của quân chúng và

lực lượng vũ trang nhân dân , để đập

tan bộ máy Nhà nước của bọn để

quốc và tay sai , giành chính quyền

về tay nhân dân . Kinh nghiệm của

cách mạng Việt nam trong mấy chục

năm qua đã bác bỏ mọi khuynh hướng

cải lương , thỏa hiệp , mọi ảo tưởng

hợp pháp chủ nghĩa , hòa bình chủ

nghĩa , và khẳng định rằng bạo lực

cách mạng là phương thức cơ bản .

con dường cách mạng bạo lực là con

đường duy nhất dùng dẫn để giành

chính quyền về tay nhân dân , bảo

vệ chính quyền cách mạng , dưa cách

mạng nước là đến thắng lợi theo tỉnh

thần “ Thà hy sinh tất cả chứ nhất

định không chịu mất nước , nhất định

không chịu làm nô lệ » .

Đồng chí Trường Chinh đã nêu lên

và phân tích sâu sắc nhiều vấn đề của

chiến tranh nhân dân , quan hệ giữa

chiến tranh và cách mạng ở nước ta .

làm sáng tỏ những quan diễm từ

tưởng và dường lõi quân sự của Đảng

và Hồ Chủ tịch , khoa học và nghệ

thuật quân sự Việt nam . Đồng chỉ cho

rằng : “ Quan điền chiến tranh nhân

dân là quan điểm cơ bản trong đường

lõi quân sự của Đảng ta . Nó thể hiện

quan điểm giai cấp , quan điểm quân

chúng của Đảng trong vấn đề chiến

tranh »( tr . 111 ) . “ Chiến tranh nhân dân

là chiến tranh cách mạng (chiến tranh

giải phóng , chiến tranh bảo vệ Tổ

quốc hoặc nội chiến cách mạng) của

quần chúng nhân dân đông đảo để tự

giải phóng và giành chính quyền về

tay mình . Trong điều kiện lịch sử

hiện nay , chiến tranh nhân dàn ở

nước ta là chiến tranh do nhân dân

lao động, chủ yếu là công nhân và

nông dân , tiến hành dưới sự lãnh đạo

của giai cấp công nhân ”. Theo dòng

chí, những nhân tổ thường xuyên

quyết định thắng lợi của cuộc chiến

tranh nhân dân ở thời đại chúng ta

là : « Phải do đảng mác xít − lê nin nít

lãnh đạo và phục tùng đường lũ

chính trị của Đảng ; hậu phương của

chiến tranh nhân dân được củng có .

nguồn cung cấp nhân , tài , vật lực cho

' chiến tranh dồi dào , chỗ dựa của các

lực lượng vũ trang vững mạnh ; tinh

thần chiến đấu của quân và dân cao :

lực lượng vũ trang nhân dân hùng

hậu và được huấn luyện tốt về chính

trị và kỹ thuật, chiến thuật ; số lượng

và chất lượng của các loại vũ khí đủ

và tốt ; cán bộ quân sự và các cán

bộ khác có năng lực tổ chức và chỉ

huy giỏi » ( tr . 115 ) . Chính những nhân

tổ đó làm cho chiến tranh nhân dân

có sức mạnh vô địch chứ không phải

cử có nhiều vũ khí và kỹ thuật hiện

dại thì sẽ giành được thắng lợi , vì

chiến tranh là một hình thức đầu

tranh quyết liệt nhất giữa các gi

cấp , giữa những người có vũ trang

་

34



chứ không phải giữa các loại vũ khí

và kỹ thuật tự động đối chọi với

nhau . Từ thực tiễn của mấy chục năm

nhân dân ta tiến hành chiến tranh

dưới sự lãnh đạo của Đảng , đồng chí

Trường Chinh đã nêu lên tóm tắt

những kinh nghiệm lớn về chiến tranh

nhân dân của ta . « Muốn tiến hành

chiến tranh nhân dân , phải động viên

toàn dân , vũ trang toàn dân và xây

dựng lực lượng vũ trang nhân dân làm

nòng cốt ” (tr . 116 ) . Lực lượng vũ

trang của ta từ nhân dân mà ra , vì

nhân dân mà chiến đấu , mang bản

chất của giai cấp công nhân , một lòng

một dạ « trung với Đảng, hiếu với

dân ... nhiệm vụ nào cũng hoàn thành ,

khó khăn nào cũng vượt qua , kẻ thủ

nào cũng đánh thắng ”như Hồ Chủ tịch

đã dạy. Nó là đội quân chiến đấu ,

sản xuất và công tác , là công cụ chủ

yếu đề tiến hành đấu tranh vũ trang ,

giành chính quyền cho nhân dân và

bảo vệ chính quyền đó , bảo vệ và

phát triển mọi thành quả của cách

mạng , chống mọi kẻ thù bên trong và

bên ngoài. Nó phải được đặt dưới sự

lãnh đạo tuyệt đối , trực tiếp và toàn

diện của Đảng . Một trong những kinh

nghiệm lớn là phải có nghệ thuật quân

sự của chiến tranh nhân dân . Đồng

chí đã chỉ rõ , “ đặc điểm nghệ thuật

quân sự của ta là nghệ thuật quân sự

của một dân tộc nhỏ yếu ở một nước

nông nghiệp lạc hậu ở (nhưng từ khi

hòa bình được lập lại , là một nước xã

hội chủ nghĩa , một thành viên của

phe xã hội chủ nghĩa ), biết « hết sức

chú trọng phát huy ưu thế tuyệt đối

về chính trị và tinh thần của bản

thân lực lượng vũ trang và của toàn

dân dễ chiến đấu và chiến thắng kẻ

dịch có lực lượng vật chất mạnh hơn

ta gặp nhiều lần ” , biết « dánh thế nào

đề có thể lấy yếu thắng mạnh , lấy

sức mạnh tinh thân chiến thắng sức

mạnh vật chất, lấy trang bị kém cỏi

và thô sơ chiến thắng trang bị hiện

đại » ( tr . 119 ). Vì vậy phải nắm vững

và thực hiện kiên quyết “ phương

châm tác chiến của chiến tranh nhân

dân của ta là tích cực , chủ động tiền

công ,đánh tiêu diệt, đánh chắc thắng ...

(tr. 121) .

Một kinh nghiệm lớn nữa là tiến

hành chiến tranh nhân dân giải

phóng phải theo chiến lược đánh lâu

dài , tự lực cánh sinh là chính , giành

thắng lợi từng bước , tiến tới thắng

lợi hoàn toàn , nhưng khi có thời cơ

thuận lợi thì chớp lấy và giành thắng

lợi quyết định một cách nhanh chóng .

Đối với chiến tranh nhân dân bảo vệ

Tổ quốc , trong những điều kiện nhất

định và đối với kẻ thù nhất định , ta

có thể giành thắng lợi trong một thời

gian tương đối ngắn , nhưng vẫn phải

chuẩn bị sẵn sàng đánh lâu dài , kiện

quyết bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình

huống . Vấn đề xây dựng hậu phương

và căn cứ địa vững chắc cũng giữ

một vị trí rất quan trọng trong những

kinh nghiệm lớn của chiến tranh nhân

dân . “ Hậu phương của chiến tranh

nhân dân , chiến tranh cách mạng , chủ

yếu ở trong lòng nhân dân cách

mang » “ Sức mạnh của hậu phương

bao gồm các nhân tố chính trị , kinh

tế và quân sự , trước hết là nhân tố

chính trị. Đó là sự nhất trí về chính

trị – tinh thần của nhân dân dưới sự

lãnh đạo của đảng tiên phong . Nhân

tổ chính trị và kinh tế là tiềm

quân sự của hậu phương và của toàn

bộ cuộc chiến tranh » (tr 122 – 123 ) .

lực

Trong bài viết nhân dịp kỷ niệm

lần thứ ba chiến thắng quân Trung

quốc xâm lược (tháng 3-1979 – tháng

3-1982) , tác giả phân tích sắc sảo bản

chất cuộc chiến tranh xâm lược của

bọn bành trướng , bá quyền Trung

quốc , chỉ rõ bọn chúng chính là kẻ

thù trực tiếp , nguy hiểm của nhân

dân ta và nêu bật thắng lợi của cuộc

chiến tranh bảo vệ Tổ quốc chống

quân Trung quốc xâm lược . Đồng chí

nhận định : “ Quân và dân ta đã kẻ

thừa và phát triển những kinh

nghiệm phong phủ của mấy chục năm
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chiến tranh giải phóng chống chủ

nghĩa đế quốc trước dây , trong những

điều kiện cụ thể của chiến tranh bảo

vệ Tổ quốc chống bọn bành trưởng

và bá quyền Trung quốc cùng bè lũ

tay sai ngày nay . Từ đó, chúng ta

rút ra được nhiều bài học quý báu

đề không ngừng hoàn chỉnh công cuộc

phòng thủ đất nước, kết hợp chặt chẽ

kinh tế với quốc phòng, xây dựng nền

quốc phòng xã hội chủ nghĩa toàn dân ,

toàn diện và hiện đại , xây dựng lực

lượng vũ trang nhân dân hùng mạnh ,

sẵn sàng ứng phó với mọi tình thế a

(tr. 382).

Trong mấy chục năm qua, chiến

tranh và cách mạng ở nước ta có mối

quan hệ gắn bó , tác động lẫn nhau.

Có thể nói , cách mạng nước ta trong

một thời gian dài , đã vận động trong

chiến tranh theo những quy luật

chung của cách mạng và quy luật

riêng của chiến tranh . Mối quan hệ

giữa chiến tranh và cách mạng ở

nước ta , như đồng chí Trường Chinh

đã viết , thể hiện nổi bật ở mấy điểm :

« Nhân dân Việt nam muốn tự giải

phóng cho mình , nhất định phải đấu

tranh vũ trang và làm chiến tranh

cách mạng chống bọn đế quốc và bè

lũ tay sai của chúng .

Chiến tranh cách mạng của nhân

dàn ta là một phương tiện quyết liệt

nhất để giành và giữ độc lập dân tộc ,

hoàn thành nhiệm vụ cách mạng.

Phải thực hiện từng bước nhiệm

vụ của cách mạng Việt nam ngay

trong quá trình đấu tranh vũ trang

lâu dài » ( tr . 127 ) . Đồng chí đã giải

thích ta phải và có thể làm như thế ,

“ vì chiến tranh nhân dân của ta là

lấy yếu đánh mạnh , cho nên phải đánh

lau đề chuyên yếu thành mạnh , phải

động viên nhân dân tích cực tham gia

chiến tranh , phát huy đến cao độ

tính tích cực và tính sáng tạo của

quần chúng nhân dan , vừa đánh giặc

vừa chăm lo cải thiện đời sống cho

nhân dân , bôi dưỡng lực lượng nhân

dân , lực lượng kháng chiến , củng cố

hậu phương, chiến thắng quân địch »

(tr. 138).

Cuộc chiến tranh cách mạng của

nhân dân ta trong những năm qua

chẳng những nhằm hoàn thành nhiệm

vụ dân tộc , mà còn góp phần làm

nhiệm vụ quốc tế . Với tinh thần quốc

tế vô sản trong sáng, với ý thúc đúng

đắn rằng “ giúp bạn cũng tức là giúp

mình », quân và dân ta đã sát cánh

cùng chiến đấu với quân và dân hai

nước anh em Lào, Cam-pu-chia chống

lại kẻ thù chung của ba nước trên

bán đảo Đông dương từ thực dân

Pháp , phát xít Nhật đến đế quốc Mỹ,

và ngày nay là bọn bành trưởng bá

quyền Trung quốc. Tình đoàn kết

đặc biệt đó là sức mạnh đề cách mạng

Việt nam , Lào, Cam -pu -chia , giành

được những thắng lợi to lớn . Trong

bài viết Về “ vấn đề Cam -pu-chia ” ,

đồng chí Trường Chinh đã chỉ rõ,

kinh nghiệm chung của ba dân tộc

anh em Việt nam , Lào, Cam -pu - chia

là kẻ thù « luôn luôn tìm mọi cách

thống trị cả ba nước ở Đông dương ...,

thường dùng nhân dân nước này

chống lại nhân dân nước kia , dùng

địa bàn nước này đề xâm chiếm nước

khác..., biển Đông dương thành một

chiến trường » (tr . 307) . « Vì vậy, nhân

dân ba nước không thể không đoàn

kết chặt chẽ , giúp đỡ lẫn nhau chống

kẻ thù chung . Khối đoàn kết và liên

minh chiến đấu giữa nhân dân ba

nước Việt nam , Lào và Cam-pu-chia

được xây dựng , củng cố và tôi luyện

trong cuộc chiến tranh giải phóng

lâu dài , là một trong những nhân tố

thắng lợi của nhân dân mỗi nước ở

( tr . 308 ). Trước họa diệt chủng đối

với dân tộc Cam -pu -chia do bọn Pồn

Pốt -Iêng Xa-ry , tay sai của Bắc kinh

gây ra , nhân dân Việt nam quyết

không thể khoanh tay đứng nhìn ;

phải tự cứu mình và cứu anh em

Cam -pu -chia khỏi tai họa đó ». Nhân

(Xem tiếp trang 70)



Phát huy truyền thống quý báu :

đoàn kết quân dân,

THẾ TRƯỜNG

quân với dân một ý chíquân

D

ƯỚI ngọn cờ vẻ vang của Đảng ,

làm theo lời dạy của Bác Hồ kính

yêu , trong 40 năm qua , quân đội

ta đã xây dựng được mối quan hệ

đoàn kết keo sơn , thắm tình cả nước

giữa quân và dân . Đó thật sự là một

trong những sức mạnh to lớn đề

quân đội ta lập nên những chiến công

kỳ diệu , đánh thắng mọi kẻ thù , hoàn

thành xuất sắc mọi nhiệm vụ , đồng

thời góp phần tạo nên và phát huy

sức mạnh tổng hợp của cách mạng

nước ta .

Đoàn kết quân dân , quân với dân

một ý chí là một trong những nguyên

tắc cơ bản của việc xây dựng quân

dội cách mạng, là một vấn đề quan

trọng thuộc về bản chất giai cấp công

nhận của quân đội ta . Nó nằm trong

cội nguồn tồn tại và phát triển của

quân đội ta , điều mà những quân đội

xâm lược không thề nào có được

Đoàn kết quân dân còn là nguyện

vọng tha thiết và tình cảm sâu sắc

giữa những chiến sĩ quân đội từnhân

dân mà ra với những người dân có

con em mình là chiến sĩ quân đội .

Nguyện vọng và tình cảm đó bắt

nguồn từ sự nhận thức rõ ràng , đây

đủ của toàn Đảng , toàn quân và toàn

dân ta về sự nghiệp thiêng liêng bảo

vệ vững chắc Tổ quốc yêu quý của

chúng ta trong bất kể tình huống nào .

Trải qua thử thách của thời gian ,

kể từ khi quân đội ta được thành lập

đến nay , nhất là trọng những năm

tháng tiến hành các cuộc chiến tranh

ác liệt và cả trong thời kỳ xây dựng

hòa bình , mối quan hệ keo sơn , tình

cá nước đó đã thật sự trở thành

truyền thống quý báu của cả quân và

dân ta . Truyền thống ấy được tổ đậm

bằng những chiến công huy hoàng

của quân và dân ta trong 40 năm qua ,

bằng biết bao xương máu của mấy

thế hệ đánh giặc cứu nước . Nó có

nội dung phong phú và ngày càng

được phát huy trong quá trình trưởng

thành của quân đội ta . Ngày nay,

trước những yêu cầu mới của sự

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

xã hội chủ nghĩa và những đòi hỏi

của việc xây dựng quân đội nhân dân

hùng mạnh , chúng ta cần phát huy

hơn nữa truyền thống quý báu đó .

Sự đoàn kết keo sơn giữa quân và

dân ta trước hết , được xây dựng trên

cơ sở thực hiện những đường lối , chủ

trương , mục tiêu cách mạng do Đảng



đề ra , và lấy việc hoàn thành thắng lợi

mọi nhiệm vụ chính trị , quân sự làm

mục dích cao nhất. Đường lối , chủ

trương đúng đắn , sáng tạo của Đảng

qua các thời kỳ chính là sợi dây thắt

chặt mối quan hệđoàn kết quân dân , vì

nó thể hiện và đáp ứng nguyện vọng và

lợi ích của toàn dân ta , của dân tộc

ta . Nó chỉ ra phương hướng hành

động và mục tiêu cách mạng mà quân

và dân ta phải phấn đấu , động viên

cổ vũ và gắn bó toàn dân và toàn

quân ta thành một khối thống nhất

bền vững , vượt qua muôn vàn khó

khăn , thử thách sẽ cùng nhau chiến

đấu giành thắng lợi hoàn toàn cho

sự nghiệp cách mạng cao cả .

Trải qua 9 năm kháng chiến chống

Pháp , hơn hai chục năm đánh Mỹ và

những năm tháng chống bọn bành

trưởng bá quyền Trung quốc, theo

dường lối chủ trương đúng đắn , sáng

suốt của Đảng , toàn quân và toàn

dân ta đã cùng chung một ý chí thống

nhất “ thà hy sinh tất cả , chứ nhất

định không chịu mất nước , nhất định

không chịu làm nô lệ » ( 1 ) , “ không có

gì quý hơn độc lập, tự do ” ( 2 ) , chịu

dựng mọi hy sinh gian khô da giành

và bảo vệ độc lập tự đổ , tiến lên chủ

nghĩa xã hội.

Đường lôi kháng chiến toàn dân ,

toàn diện và các chủ trương , chính

sách của Đảng là chỗ dựa vững chắc

dẻ lực lượng vũ trang ta đi vào quần

chúng , tranh thủ Lòng dân , giành

dược sự ủng hộ , giúp dỡ vô bờ bến

của nhân dân , tạo nên sức mạnh tổng

hợp to lớn đánh thắng bất kỳ kẻ thù

nào . Dưới ánh sáng của dường lối,

chủ trương đúng dẫn đó, nhân dân ta

thấy rõ nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc ,

trách nhiệm to lớn đối với quân đội

của mình , nhường cơm sẻ áo dùm

bọc quân đội , hàng hải đóng góp

sức người , sức của , sát cánh cùng

quân đội đánh giặc cứu nước.

Dựa trên cơ sở dường lối , chủ

trương của Đảng , sự đoàn kết gắn bó

quân và dân ta biểu hiện ở chỗ cùng

chung một ý chí và hành động , thấy

rõ trách nhiệm của mình đối với sự

nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc .

Quân đội ta hoạt động ở đâu , làm

nhiệm vụ gì cũng tranh thủ mọi thời

gian , điều kiện để gần gũi nhân dân ,

tuyên truyền duringpho bien

lời, chính sách của Đảng và Nhà nước

trong nhân dân , góp phần tạo nên sự

nhất trí về chính trị, tinh thần ngày

càng cao trong nhân dân và giữa quản

dại với nhân dân , từ đó càng nhận

rõ trách nhiệm của mình , tăng cường

đoàn kết quân dân , ủng hộ và giúp

đỡ lẫn nhau .

Đoàn kết quân dàn có mục đích cao

nhất là thực hiện thắng lợi mọi nhiệm

vụ chính trị , quân sự mà Đảng đã đề

ra . Cho nên , đoàn kết quân dân không

phải chỉ là yêu cầu của quan hệ tình

cảm , mà còn là yêu cầu của nhiệm

vụ cách mạng . Đoàn kết quân dân

trước hết phải phục tùng và bảo đảm

yêu cầu đó .

Nhận rõ ý nghĩa và mục đích của

sự đoàn kết quân dân , trong quá

trình chiến đấu chống Pháp , chóng

Mỹ , chống bọn bành trướng bá quyền

Trung quốc , quân và dân ta đã chung

sức , chung lòng chiến đấu ,giành thắng

lợi này đến thắng lợi khác . Bộ đội ta ,

nhất là bộ đội địa phương , đã biết

kết hợp chặt chẽ với dàn quân du

kích , tự vệ dũng cảm kiên cường bám

đất, bám dân , tích cực đánh địch ,

giúp dỡ quần chúng nhân dân đây

mạnh phong trào chiến tranh du kích ,

phong trào đấu tranh chính trị , nổi

dậy giành quyền làm chủ . Quân đội

ta đã tích cực giúp đỡ nhân dân các

địa phương xây dựng lực lượng dân

quân du kích , củng cố chính quyền

cách mạng và đoàn thể quần chúng,

tổ chức các thôn xã chiến đấu , phát

( 1 ) Hồ Chí Minh : Tuyên tập, Nxb Sự thật

Hà nội , 1980. tập 1 , tr . 403.

( 2 ) Hồ Chí Minh : Sách đã dẫn, tập 2

tr. 430.

3
3
8



triển sản xuất , ổn định đời sống , góp

phần củng cố hậu phương ngày càng

vững mạnh .

Đặc biệt trong cuộc kháng chiến

chống Mỹ , cứu nước vô cùng gian

khô và ác liệt , sức mạnh đoàn kết

quân dân cùng được phát huy. Bộ

đội ta đã góp phân tích cực tuyên

truyền vận động nhân dân tham gia

giết giặc lập công , trước hết là tham

gia dân quân , du kích , tự vệ , bảo vệ

làng xóm quê hương , bảo vệ các nhà

mây và thành phố , thực hiện khẩu

hiệu ở giặc đến nhà , trẻ già đều đánh ”,

“ nổi làng xã là một pháo dài, mỗi

người dân là một dũng sĩ diệt Mỹ »...

Các đơn vị quân đội ta dù hoạt động

ở chiến trường nào cũng đều phối

hợp với chính quyền và đoàn thể

địa phương vận động nhân dân thực

hiện tốt các phong trào tòng quân

giết giặc , phong trào thi đua sản xuất

đóng góp cho tiền tuyến , phong trào

"đánh dịch lằng vũ khí thô sơ tự tạo ,

phong trào thi đua bắn hạ máy bay

địch bằng súng bộ binh , phong trào

đánh xe cơ giới, đánh phá giao thông

dịch , phong trào phòng chống giản

điệp , biệt kích , v.v. Những việc làm đó

của cán bộ , chiến sĩ ta đã góp phân tích

cực củng cố mối quan hệ ngày càng

mật thiết giữa quân đội và nhân dân ,

giữa lực lượng vũ trang với các

đoàn thể quân chủng và chính quyền

địa phương , giữa tổ chức đảng trong

quân đội với tổ chức dáng nơi đơn

vị hoạt động . Những việc làm đó

cũng đã giúp địa phương hoàn thành

các công việc quan trọng trực tiếp

phục vụ nhiệm vụ chiến dầu như

tuyền quân , xây dựng dân quân du

kích , tự vệ , vận chuyển tiếp tế chi

viện chiến trường , xây dựng căn cứ

hậu cần tại chỗ ... tạo điều kiện thuận

lợi cho quân đội ta đánh thăng dịch .

Trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo

vệ và xây dựng miền Bắc xã hội chủ

nghĩa , hậu phương chiến lược của cả

nước trong thời kỳ chống Mỹ , cứu

nước, quân đội ta đã giúp đỡ nhân

dân các địa phương vừa làm tốt nhiệm

vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu ,

vừa làm tốt nhiệm vụ sản xuất. Cùng

với việc đẩy mạnh các phong trào thi

đua lập cổng trong quân đội , cán bộ ,

chiến sĩ ta đã tham gia tuyên truyền

vận động công nhân , nông dân , thanh

niên , phụ nữ thực hiện tốt các phong

trào thì dua cha sẵn sàng » , « ba dảm

đang » , « năm xung phong » , « lay

búa tay súng , tay cày tay súng » , « giỏi

việc nước đảm việc nhà » , phong trào

thi dua a bảo đảm giao thông vận tải

thông suốt » , v.v. Nhiều đơn vị quân

đội ta đã trực tiếp đóng góp công sức

giúp đỡ các nông trường quốc doanh ,

các hợp tác xã nông nghiệp , các cơ

quan và cơ sở kinh tế quốc doanh

trong thời vụ gieo trồng và thu hoạch

khẩn trương cũng như trong việc bảo

vệ tài sản của Nhà nước , của tập thể

và nhân dân khi gặp thiên tai,

dịch họa .

Những hoạt động tích cực đó của

toàn quân ta không những có tác

dụng củng cố tình đoàn kết tốt đẹp

giữa quân và dân mà còn rèn luyện

quân đội ta về lập trường tư tưởng ,

quan diểm quân chúng, lòng yêu

thương nhân dân thắm thiết, một nhân

tố rất quan trọng tạo nên sức mạnh

về chính trị tinh thần của quân đội ta .

Làm như vậy, quân đội ta đã tuân

theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu :

« Bộ đội chủ lực , bộ đội địa phương và

du lịch không nên chỉ biết đánh . Biết

dánh là cái tốt, nhưng chỉ biết dành

mà coi nhẹ chính trị, kinh tế , tuyên

truyền giáo dục nhân dân tức là chỉ

biết có một mặt, vì đánh không thể

tách rời được với chính trị và

kinh tế » (3 ).

Thứ hai là , sự đoàn kết keo sơn

giữa quân và dân ta bắt nguồn từ bản

chất của quân đội ta là quân đội của

nhân dân , từ nhân dân mà ra , vì nhân

dàn mà chiến đấu .

( 3 , Hồ Chí Minh : Về đoàn kết quân dân ,

Nxb Quân đội nhân dân , Hà nội . 19,5 , tr . 39 .
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Đoàn kết quân dân là một vấn đề

sống còn , đồng thời là tình cảm thiêng

liêng của quân đội ta . Mối tình quân

dân đó mang nội dung tư tưởng sâu

sắc : « Không có dân thì không có bộ

đội ». « Mình đánh giặc là vì nhân

dân . Nhưng mình không phải là a cứu

tinh » của dân , mà mình có trách

nhiệm phụng sự nhân dân . Tất cả

quân nhân phải làm cho dân tin , dân

phục, dân yêu . Phải làm thế nào để

khi mình chưa đến , thì dân trông

mong , khi mình đến thì dân giúp

đỡ , khi mình di nơi khác thì dân

luyến tiếc » ( 4 ).

Chiến đấu quên mình đề giải phóng

và bảo vệ nhân dân đã trở thành

nghĩa vụ , tình cảm thiêng liêng và

động lực tinh thần mạnh mẽ của các

chiến sĩ ta , trở thành truyền thống tốt

đẹp của quân đội ta . Truyền thống

này đã được tỏ thắm bằng biết bao

tâm gương chiến đấu dũng cảm , kiên

cường , tận tụy , hy sinh của các cán

bộ , chiến sĩ chúng ta dể bảo vệ nhân

dân , bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc .

Do sự hy sinh quên mình vì nhân dân

và làm tốt công tác tuyên truyền vận

động nhân dân , tôn trọng giúp đỡ

nhân dân trong những năm tháng lâu

dài bảo vệ và xây dựng đất nước mà

cán bộ , chiến sĩ ta đã được nhân dân

tin yêu , mến phục .

Hình ảnh « Anh bộ đội Cụ Hồ » đã

được nhân dân ta nhắc đến một cách

thân thương , trìu mến và đã in đậm

nét trong lòng nhân dân ta . Đáp lại sự

hy sinh xương máu to lớn của các

chiến sĩ ta , nhân dân dã không tiếc

sức người, sức của giúp đỡ bộ đội

trong mọi tình huống với tình cảm

nồng thắm và ý thức trách nhiệm sau

sắc . Vì thế , bộ đội ta đã có những căn

cứ vững chắc không gì phá vỡ nổi

căn cứ trong lòng dân . Biết bao hình

ảnh và gương sáng về lòngdân thương

yêu , đùm bọc , giúp đỡ bộ đội một

cách vô bờ bến đã nảy nở trong cuộc

đấu tranh lâu dài , gian khổ giành

độc lập và bảo vệ Tổ quốc của chúng

ta . Nhờ vậy, các lực lượng vũ trang

giải phóng miền Nam trong những

năm đánh Mỹ vô cùng ác liệt , gian

khổ đã có thế nằm sâu trong lòng

dịch , bám trụ được ở các vùng giáp

ranh hiềm nghèo , đứng vững được ở

các vùng ven, vùng đồng bằng và

ngay sát của ngõ các đô thị lớn như

Sài gòn , Đà nẵng, nơi hang ô của kẻ

thù v.v. Trong cuộc chiến đấu chống

lại những hành động bắn phá diễn

cuồng , xâm nhập, lấn chiếm của lọn

phản động Trung quốc , bảo vệ vùng

biên giới phía bắc hiện nay, bộ đội ta

ở những dồn biên phòng , các điềm

tựa tiền tiêu và những nơi khác cũng

đều được sự giúp đỡ hết lòng của bà

con các dân tộc , sự tích cực chi viện ,

hiệp đồng của lực lượng dàn quân , tự

vệ địa phương . Cùng với bộ đội , nhân

dân vẫn dũng cảm ở lại trụ bám đồng

ruộng để sản xuất và phục vụ chiến

dấu , giữ vững quyền làm chủ biên

curong của Tổ quốc trong hoàn cảnh

rất khó khăn , gian khổ .

Với tinh thần yêu nước nồng nàn ,

với tình quân dân như cá với nước ,

nhân dân ta , đặc biệt là các mẹ , các

chị đã sáng tạo ra nhiều hình thức

phong phú giúp đỡ , ủng hộ bộ đội :

tổ chức hũ gạo nuôi quân , các đội

giặt , vá , may quần áo cho chiến sĩ ,

tiếp tế lương thực , chăm sóc thương

binh , giúp đỡ gia đình bộ đội , các

hội mẹ chiến sĩ , đỡ đầu bộ đội , các

đoàn thăm hỏi bộ dội, thương binh

nơi tiền phương, các trạm tiếp đón

thương binh , bệnh binh , bộ đội cùng

các hình thức kết nghĩa quân dân ...

Muốn được dân tin , dân phục , dân

yêu và giúp đỡ tận tình , thì như Bác

Hồ đã dạy :“ Bộ đội phải giúp đỡ

dân , thương yêu dân . Mỗi quân nhân

phải là một cán bộ tuyên truyền bằng

việc làm của mình » ( 5) . Bộ đội ta là
»

( 4 ) Hồ Chí Minh : Sách đã dẫn , tr . 34 , 36 .

( 5 ) Sách đã dẫn , tr . 34-35 .
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đội quân chiến đấu , dòng thời cũng

là đội quân tuyên truyền . Song không

phải chỉ bằng lời nói , mà chủ yếu là

bằng việc làm của mình , nghĩa là

thông qua những hành động gương

mẫu và sự giúp đỡ về các mặt của

mình đối với nhân dân , bộ đội góp

phần làm cho nhân dân thấm nhuần

đường lối , chính sách của Đảng , nâng

cao trình độ giác ngộ chính trị, lòng

yêu nước , yêu chủ nghĩa xã hội , khắc

sâu lòng căm thù địch , đồng thời

đóng góp thiết thực vào các phong

trào cách mạng ở địa phương . Biết

giúp đỡ dân cũng tức là biết tổn

trọng dân , biết ơn nhân dân đã giúp

dỡ bộ đội. Cho nên , bò đội còn phải

cố gắng tìm mọi cách tăng thêm phần

tự túc của mình về các mặt. Đó cũng

là cách giúp đỡ dân thiết thực , giảm

bớt gánh nặng của nhân dân , củng cố

hậu phương vững mạnh . Vì thế trong

thời gian qua , bộ đội ta đã có nhiều

cố gắng to lớn giúp đỡ nhân dân

trong những công việc khó khăn , vất

và , kể cả việc giữ gìn trật tự an ninh ,

đồng thời tự túc một phần đáng kể

ngay cả ở những nơi rất khó khăn ,

gian khổ .

Thứ ba là , giữ nghiêm kỷ luật quan

hệ quân dân một yêu cầu quan trọng

hàng đầu đề bảo đảm đoàn kết quản

dân.

Kinh nghiệm thực tế trong 40 năm

qua cho thấy một điềm rất rõ là : việc

giữ gìn nghiêm ngặt kỷ luật của quân

đội trong quan hệ với nhân dân là

điều kiện cơ bản trước tiên dễ giữ uy

tín của quân đội, tranh thủ được lòng

tin yêu , mền phục của nhân dân đối

với bộ đội , củng cố và tăng cường

tinh đoàn kết quân dân . Kỷ luật quan

hệ quân dân là một vấn đề rất quan

trọng thuộc về lẫn chất giai cấp của

quân đội ta , là một trong những tiêu

chuẩn nổi bật phân biệt quân đội ta

với quân đội của các giai cấp bóc lột ,

phản động , dòng thời là một yêu cầu

cơ bán bảo đảm sức mạnh của quân

đội ta . Kỷ luật quan hệ quân dân

ngày càng được củng cố và tăng

cường tùy theo yêu cầu ngày càng

cao của nhiệm vụ cách mạng và nhiệm

vụ xây dựng quân đội . Đảng ta và

Bác Hồ rất quan tâm đến việc giáo

dục bộ đội giữ nghiêm kỷ luật đối với

dân . Ngay từ khi quân đội ta còn là

Vệ quốc quân , Bác Hồ đã nêu ra 12

điều kỷ luật của bộ đội , trong đó có

những điều rất nghiêm : “ không

động đến một cái kim , một sợi chỉ

của dân ;

... phải giữ gìn nhà , vườn của dân

cho sạch sẽ ; Nói năng cử động phải

giữ lễ phép , phải kính người già , yêu

trẻ con ; Mua bán phải công bình ;

Mượn cái gì phải trả tử tế ;

Hỏng cái gì phải bồi thường ;

Phải giúp đỡ dân , bất kỳ việc to ,

việc nhỏ ... » ( 6 ) . Bác Hồ còn căn dặn

cụ thể, tỉ mỉ 6 điều không nên và 6

diều nên làm của bộ đội ta khi tiếp

xúc hoặc sống chung với nhân dân đề

« dân nhận thấy mình là người đứng

dẫn , chăm công việc , trọng kỷ

luật » ( 7) .

Bốn mươi năm qua , được Đảng và

Bác Hồ quan tâm giáo dục , được nhân

dân chỉ bảo, giúp đỡ , nhìn chung

quân đội ta đã chấp hành tốt kỷ luật

trong quan hệ với nhân dân . Đông đảo

cán bộ chiến sĩ đã thấy rõ được tầm

quan trọng của vấn đề này , có ý thức

tự giác chấp hành nghiêm túc , cho

nên ngày càng củng cố và tăng cường

được mối quan hệ đoàn kết quân dân ,

góp phần nâng cao sức mạnh chiến

đấu của quân đội ta . Bằng những việc

làm tích cực , cụ thể , những hành động -

gương mẫu từ việc nhỏ cho đến việc

lớn trong quan hệ với nhân dân , biết

tổn trọng mọi người, không xâm

phạm đến tài sản của dân , cán bộ

chiến sĩ ta đã gây được ảnh hưởng

( 6 ) , ( 7 ) Hồ Chí Minh : Và đoàn kết quân dân .

Nxb Quân đội nhân dân , Hà nội , 1975 , tr . 18 –

31.
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tốt trong nhân dân , tô đậm thêm hình

ảnh đẹp đẽ « Anh bộ đội Cụ Hồ » đã

in sâu trong trái tim nhân dân ta từ

nhiều năm nay . Không phải ngẫu

nhiên mà đồng bào Tây bắc đã nói :

« Cụ Hồ như mặt trời và mỏi anh bộ

đội là một tia nắng » . Những mặt tốt

này trong quan hệ quân dân đã làm

that bại những âm mưu , thủ đoạn của

dịch hòng chia rẽ , phá hoại truyền

thống đoàn kết giữa quân và dân ta ,

hòng làm suy yếu chỗ dựa rất quan

trọng của bộ đội ta là lòng dân và

hậu phương rộng lớn .

Tuy nhiên trong từng nơi, từng lúc ,

ở một số đơn vị , việc chấp hành kỷ

luật quan hệ quân dân chưa được

nghiêm , gây ảnh hưởng không tốt

trong nhân dân . Nguyên nhân chủ

yếu vẫn là do nhận thức của cán Lộ

chiến sĩ về kỷ luật quân đội nói chung

và kỷ luật quan hệ quân dân nói

riêng chia dây dù , cho nên khi chép

hành còn vin vào lý do khó khăn này

khác để làm một cách tùy tiện , không

nghiêm túc ; việc phê phán đấu tranh

de phân rõ đúng sai không kịp thôi

và sâu sắc , cho nên ít tác dụng giáo

dục , ăn ngừa ; việc xử lý khuyết

diên cứu một số doa vị còn thiếu hiện

quyết, không thấy dc hại lâu dài , sau

xác của việc vi phạm , cho nên đi chôm

chre, bỏ qua ; việc phát huy vai trò

lầu cầu tập thể của bộ đội về mặt

han gia quản lý chập hành kỷ luật

quan hệ quản dân chùa làn tới . Chỉ

có phủ quyết dùng đến , nghiêm minh

những vụ vi phạm kỷ luật quan hệ

giân dân hết cú ở đầu và lúc nào , thì

nổi có thể duy trì và tăng cường được

tình đoàn kết quân dân . Đây là một

vấn đề rất quan trọng , không thể bỏ

qua được, và cũng không phải chỉ là

trách nhiệm của các cấp chỉ huy quân

dội, mà còn là trách nhiệm của các

cấp ủy Đảng và chính quyền địa

phương nơi xảy ra vi phạm .

Việc thường xuyên nâng cao trình

độ giác ngộ chính trị, ý thức tôn

trọng , phục tùng chỉ huy, phục tùng

mệnh lệnh , chấp hành triệt để các

điều lệ , diều lệnh , dòng thời không

ngừng phát huy bản chất cách mạng,

truyền thống tốt đẹp của quân đội

cũng tạo cơ sở vững chắc và thói

quen tốt cho cán bộ chiến sĩ ta chặp

hành tự giác , nghiêm túc kỷ luật quan

hệ quân đàn . Đặc biệt khi có chiến

tranh xảy ra , các tình huống chiến

đấu diễn biến vô cùng phức tạp , khôn

trường , ác liệt , bộ đội thường gặp

nhiều khó khăn về tiếp tế , bảo đảm

hậu cần tại chỗ , về phục vụ chiến đấu ,

về cứu chữa thương binh , v.v. nếu

không có ý thức tổ chức kỷ luật tự

giác cao , thì cán bộ chiến sĩ dễ phạm

khuyết điểm trong việc chấp hành kỷ

luật quan hệ quân dân , như có thái

độ công thùn , kiêu ngạo, hống hách ,

không tôn trọng nhân dân , xâm phạm

đến tài sản của nhân dân hoặc lợi

dụng tình cần quân dân mà phạm

khuyết diễm trong sinh hoạt .

Trong hoàn cảnh hiện nay , chúng

ta cần làm tốt hơn nữa việc giáo dục

chính trị , nâng cao sự hiểu biết cho

cán bộ chiến sĩ về các chính sách của

Đảng , pháp luật của Nhà nước , về kỷ

cường của xã hội, về quyền làm chủ

tập thể của nhân dân , v.v . Quân đội

phải porng nấu từ cải nhỏ đến ch

lớn trong việc chấp hành các chú

trường , chính sách của Đảng , các chế

đệ , thẻ Hộ , pháp luật của Nhà nước .

Đối với các tổ chức khác trong hệ

thông chuyên chính vô sản như chính

quyền cccp công an thông nghiệp

quốcdoanh , các cận thể quần chúng ,

cán bộ chiến sĩ quân đội phải chủ

cộng đoàn kết , ủng hộ , tôn trọng và

cùng nhau hợp tác , hiệp đồng để làm

tròn nhiệm vụ , hết sức tránh thái có

kiêu ngạo , công thần , thiếu thân ái

hoặc dễ xảy ra những va chạm , xích

mich.

Giữ nghiêm kỷ luật quan hệ quân

dân cũng là quá trình đấu tranh phản

rõ đúng sai , phát huy mặt tốt , khắc

phục mặt thiếu sót . Điều đó đòi hỏi

cán bộ , chiến sĩ chúng ta phải có tư
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tưởng tích cực , chủ động , không chỉ

giữ cho mình khỏi sai trái, mà phải

chủ động thấy việc gì có lợi cho nhân

dân thì kiên quyết làm , khó mấy

cũng làm . Ngược lại , thấy điều gì có

hại cho nhân dân , cho cách mạng ,

cho đoàn kết quân dân thì phải hết

sức tránh . Muốn vậy , điều quan trọng

là trong mối quan hệ với nhân dân ,

cán bộ chiến sĩ chúng là phải luôn

luôn có tâm hồn trong sáng , có suy

nghĩ đúng dán , có tình cảm gắn bó

thân thương , không tiếc sức mình

là những việc mang lại lợi ích thiết

thực cho nhân dân , cho cách mạng,

thắt chặt thêm tình đoàn kết quân

dân.

Sự tác động của nhân dân , của các

cơ quan chính quyền , đoàn thể địa

phương nơi đơn vị đóng quân và tại

làng xóm quê hương cũng có ảnh

hưởng to lớn đối với việc giữ nghiêm

kỷ luật quan hệ quân dân của bộ đội

ta . Những lời biểu dương , có vũ kịp

thời mặt tốt của bộ đội, những sự góp

ý chân thành , sự phê phán của dư

luận quân chủng đối với những thiếu

sút của bộ đội, cùng với những lời

khuyên bảo , nhắc nhở của người thân

trong gia đình thường có ý nghĩa

giáo dục sâu sắc đối với cán bộ chiến

sĩ ta . Trong thời gian qua , nhiều nơi

đã định kỳ tổ chức các ngày hội quân

dân , các buổi sinh hoạt chung giữa

Lộ đội và nhân dân , giữa bộ đội và

các cơ quan , các đơn thế địa phương

để củng cố hơn nữa tình đoàn kết

quân dân , don kết giữa quân đội

với các tổ chức ở địa phương . Đó đều

là những việc làm có tác dụng tốt.

Ngày nay, trước tình hình và

nhiệm vụ mới của cách mạng, truyền

thống quý báu đoàn kết quân dân

càng trở thành một yếu tố hết sức

quan trọng góp phần nâng cao sức

mạnh chiến đấu của các lực lượng

vũ trang nhân dân ta , phát huy sức

mạnh tổng hợp toàn dân đánh giặc ,

toàn dân xây dựng lực lượng vũ trang ,

toàn dân tham gia Lão vệ Tổ quốc ,

sẵn sàng đánh thắng mọi kẻ thù xâm

lược

Mối quan hệ đoàn kết quân dân

hiện nay có những hình thức và nội

dung mới. Nó không chi don

thuần là vấn đề tình cảm , tiếp tục

phát huy truyền thống trước đây, mà

còn là vấn đề giải quyết đúng dẫn các

lợi ích , cùng nhau thực hiện tốt kẻ

hoạch hợp tác , hiệp đồng nhằm láo

đảm quyền lợi và nghĩa vụ của cả

‘quân và dân . Nó không phải chỉ ở

trong lĩnh vực chính trị , chiến đấu ,

mà còn ở trong lĩnh vực kinh tế – xã

hội. Vì thế , để tăng cường mối quan

hệ đoàn kết quân dân ngày càng lên

chặt , một số nơi đã có phong trào kết

nghĩa không phải chỉ giữa một đơn

vị nhỏ với thôn xã , mà còn cả giữa

một đơn vị lớn với huyện , tỉnh S

kết nghĩa này có nội dung rộng lớn ,

ngoài việc quan tâm giúp dỡ nhau về

đời sống , còn chú ý giúp nhau hon

thành nhiệm vụ cách mạng , cùngnhau

xây dựng ý chí chiến đấu , lý tưởng

cách mạng cho bộ đội và nhân dân ,

phối hợp với nhau giữ gìn trật tự ,

an ninh , đây mạnh phong trào vàn

hóa , thể thao , đặc biệt là cùng quan

tâm bồi dưỡng những con người nói

xã hội chủ nghĩa

Được các cấp ủy Đảng lãnh đạo

chặt chẽ, căn hộ , chiến sĩ quân đội và

nhân dân cùng nhau ra sức vun đắp ,

mối quan hệ đoàn kết keo son giữa

quân và dân ta nhất định sẽ ngày càng

phát triển tốt đẹp , làm cho truyền

thống quý báu đó không ngừng được

phát huy .
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Tìm hiểu những nét đặc sắc của nền

nghệ thuật quân sự Việt nam hiện đại

VŨ KHẮC LONG

T™

Ở khi Đảng cộng sản Việt nam ra

đời và lãnh đạo cách mạng đến

nay , trải qua những cuộc khởi

nghĩa , chiến tranh giải phóng dân

tộc và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ,

nhất là trong 40 năm quân đội ta cùng

với nhân dân chiến đấu và trưởng

thành , nghệ thuật quân sự Việt nam

hiện đại đã hình thành và phát triển

nhanh chóng .

Nghệ thuật quân sự Việt nam hiện

đại đã quán triệt sâu sắc đường lõi

chính trị, đường lối quân sự của Đảng

trong các giai đoạn cách mạng , thấu

suốt những quan điểm quân sự cơ bản

của Đảng - cơ sở lý luận của khoa

học quân sự Việt nam , dòng thời đã

kế thừa và phát huy truyền thống

nghệ thuật quân sự của ông cha, tiếp

thu có chọn lọc những kiến thức và

kinh nghiệm quý báu của khoa học ,

nghệ thuật quân sự của Liên xô và

của các nước xã hội chủ nghĩa anh em

khác . Nghệ thuật quân sự đó lại được

xây dựng và phát triển trong thực

tiễn của hơn 30 năm chiến tranh giải

phóng và bảo vệ Tổ quốc, trong một

quá trình đấu tranh vũ trang liên tục

giữa quân đội của một nước nhỏ yếu

với quân đội của những nước lớn

mạnh hơn mình nhiều lần . Vì thế , nghệ

thuật quân sự Việt nam vừa mang

tính chất dân tộc , truyền thống , vừa

có tính chất hiện đại , khoa học , được

khảo nghiệm trong thực tiễn chiến

đấu ác liệt lâu dài . Bốn mươi năm

qua là thời kỳ phát triển rực rỡ nhất

của nghệ thuật quân sự Việt nam , nghệ

thuật có nội dung phong phú , hấp dẫn .

Bài này chỉ xin nêu lên mấy nét đặc

sắc của nghệ thuật quân sự ấy .

1 Trên cơ sở của « lực » nhất định ,

đã biết phát huy cao độ lác dụng của

« thể » , kết hợp tài tình “ thế với lực »,

tạo nên sức mạnh tổng hợp vô địch .

Trong đấu tranh vũ trang , dù là tác

chiến tiến công hay phòng ngự , đối

với lực lượng vũ trang cách mạng

cũng như quân đội xâm lược , ở thế »

và “ lực » bao giờ cũng là hai mặt

thống nhất của sức mạnh tác chiến

của lực lượng hai bên .
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Mối quan hệ hữu cơ và sự tác động

qua lại trực tiếp giữa « thể » và « lực »

là do những điều kiện thực tế khách

quan chi phối, nhưng trước hết chịu

ảnh hưởng trực tiếp của tính năng

động chủ quan của con người tham

chiến .

Có khi có lực mạnh hoặc rất mạnh ,

nhưng do trình độ vận dụng thế thấp ,

không lập và không tạo được thể có

lợi , phải ở trong thể không lợi , yếu

kém thì khả năng và hiệu quả tác

chiến thấp , dễ thất bại trong tác chiến .

Ngược lại , dù lực yếu hơn đối phương,

nhưng có thể lợi , thể hiềm, thì khả

năng và hiệu quả tác chiến lại lớn , có

thề đánh thắng lực lượng đối phương

đông quân và được trang bị tốt hơn

mình . Đương nhiên , khi đã có lực

mạnh , mà lại tạo được thế tốt , thì

khả năng và hiệu quả tác chiến càng

lớn . Như trong nghệ thuật đánh cờ

tướng, khi có thể tốt thì một quân tốt

có thể làm nên chuyện lớn , trái lại

khi mất thế , thì hai quận xe cũng dành

bỏ phí . Một tảng đá được đặt trên

đỉnh dốc cao , khác với lúc nó được

đặt trên mặt đất bằng phẳng , nếu

người ta lăn tảng đá đó từ trên đỉnh

dốc cao xuống : thể đứng trên đỉnh

dốc cao đã tạo cho tảng đá một sức

mạnh lớn khi nó được lăn xuống dốc .

Trong hai cuộc kháng chiến chống

Pháp và chống Mỹ, cứu nước , lực

lượng vũ trang của ta đều ít hơn dịch ,

trình độ trang bị kỹ thuật của quân

đội ta cũng thua kém dịch . Nếu tính

đến sức mạnh quân sự của nước ta so

với sức mạnh quân sự của nước Pháp

những năm 1915 1954 và nước Mỹ

những năm 1955 – 1975 thì tiềm lực

kinh tế , tiềm lực khoa học kỹ thuật

của ta càng thua kém dịch rất xa .

Trong tình hình rất không cân sức

như vậy , chúng ta đã vận dụng nghệ

thuật quân sự một cách sáng tạo ,

mưu trí : xác định và xây dựng

thành công thế trận tối ưu trên tất

cả các lĩnh vực chiến lược quân

sự , chiến dịch và chiến đấu , phát

huy cao độ tác dụng của thế trận

có lợi của ta , kết hợp tài tình lực với

thể , từ đó tạo được sức mạnh tổng

hợp đánh thắng địch .

Thế trận tối ưu về chiến lược là

thế trận chiến lược quân sự của cuộc

chiến tranh nhân dân được phát triển

đến một trình độ cao , với chủ trương

đánh lâu dài , động viên sức mạnh

toàn dân đánh giặc cùng lực lượng

nòng cốt là lực lượng vũ trang cách

mạng gồm ba thứ quản , kết hợp hai

phương thức tiến hành chiến tranh

(chiến tranh chính quy và chiến tranh

du kích , chiến tranh bằng các binh

đoàn chủ lực và chiến tranh nhân dân

địa phương) , kết hợp chặt chẽ hai

lực lượng chính trị và quân sự , động

viên và phát huy cao độ tinh thần và

ý chí kháng chiến của toàn dân . Thủ

trận đó đã được Đảng ta nghiên cứu

và xây dựng có hiệu quả lớn . Nó phát

huy triệt đề và tạo điều kiện cho

lực lượng của ta mạnh lên gấp bội,

biến thành sức mạnh tổng hợp to lớn

lần lượt đánh bại hoàn toàn các chủ

trương chiến lược chiến tranh , kế

hoạch tác chiến chiến lược của cả đế

quốc Pháp và đế quốc Mỹ.

Trong chiến dịch và chiến đấu , nền

nghệ thuật quân sự Việt nam hiện đại

đã vận dụng thế vô cùngmưu trí, linh

hoạt, làm cho lực lượng tác chiến của

ta đánh thắng được địch trong nhiều

tình huống . Các cuộc hành quân nổi

tiếng của Pháp và Mỹ với nhiệm vụ

chiến lược lớn , lực lượng dông, trang

bị hiện đại, tưởng chừng có thể nhanh

chóng tiêu diệt đối phương , nhưng kết

quả đều thất bại trước lực lượng vũ

trang của ta thường ít và trang bị kém

hơn dịch . Các binh khí kỹ thuật hiện

đại nhất, mới nhất, với uy lực rất lớn

của Mỹ đều bất lực trước thế trận tác

chiến của nghệ thuật quân sự Việt

nam và ý chí Việt nam . Sức mạnh về

« thế » của ta lại được sức mạnh của

Liên xô , các nước xã hội chủ nghĩa
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và cả loài người tiến bộ ủng hộ , cho

nên nó càng phát huy được hiệu lực .

Lập thể của ta đã đạt yêu cầu là

địch phá không nổi , khi ta tiến công

lại có thể tiêu diệt địch ; lập thể của

ta , phá thế của dịch là quá trình vận

dụng mưu trí “ thể » kết hợp với “ lực ”,

tạo nên sức mạnh tổng hợp vô địch .

Với nghệ thuật quân sự đó , ta có thể

lấy ít mà thẳng được nhiều , lấy mua

tháng sức , lấy thế thắng lực .

Lập thế và phá thể có thể coi là nét

đặc sắc nhất của nên nghệ thuật quân

sự Việt nam hiện đại.

2- Luôn luôn tạo được bất ngờ cao .

Cả đế quốc Pháp và Mỹ đều thường

xuyên bị bất ngờ trên chiến trường

Việt nam , chúng bị bất ngờ liên tiếp

trong quá trình tiến hành chiến tranh

xâm lược , bị bất ngờ ngay tù khi mở

dầu chiến tranh , và bị bất ngờ hoàn

toàn trong giai đoạn kết thúc chiến

tranh .

Trên chiến trường Việt nam , lực

lượng vũ trang của Pháp và Mỹ bị

bất ngờ cả về chiến lược , chiến dịch

và chiến đấu . Chúng thường phản

đoán sai các kế hoạch và hoạt động

tác chiến của ta . Trước những thời

diềm nút của chiến tranh , chúng

thường không dự kiến được chính xác

quy mỏ và phương hướng hoạt động

của ta , cho nên thường bị bất ngờ lớn

trước các cuộc tiến công chiến lược

eña ta.

Thực dân Pháp đã nô dịch nước ta

gần một thế kỷ , hiểu biết và năm chác

tình hình mọi mặt của nước ta , nhưng

trong cuộc chiến tranh xâm lược nước

ta (1945 – 1951) , chúng liên tiếp bị bất

ngờ trong quá trình tiến hành chiến

tranh . Trên chiến trường Nam bộ ,

quân đội viễn chinh Pháp , được quân

đội Anh , Nhật giúp sức , đã bị bất ngờ

trước hoạt động tác chiến du kích

rộng khắp và có hiệu quả của quân

và dân ta . Kế hoạch bình định Nam

bộ của địch do đó không thề thực hiện

được , tuy chúng có tạm chiếm được

các thành phố, thị xã , các trục đường

giao thông quan trọng .

Địch đã bị bất ngờ lớn , khi cuộc

kháng chiến toàn quốc bùng nô ( 19-

12-1946 ), khi hoạt động tác chiến của

ta tại thủ đô Hà nội kéo dài gần 2

tháng . Chúng lại bị bất ngờ trong

cuộc tiến công chiến lược của chúng

lên Việt bắc (thu đông năm 1947 ) , cho

nên dẫn đến thất bại về chủ trương

chiến lược chiến tranh « đánh nhanh

giải quyết nhanh ». Năm 1950 , chúng

lại bị bất ngờ , bàng hoàng trước chiến

dịch tiến công của ta đập nát phòng

tuyến Cao Bằng - Đông khê , Thất

khê – Lạng sơn của chúng . Năm 1951,

Tát -xi-nhi bị bất ngờ và thất bại

trong âm mưu giành lại thế chủ động

trên chiến trường Bắc bộ bằng cuộc

tiến công ra Hòa bình . Đại tướng tài

ba này của Pháp đã bị thất bại trên

cả hai mặt trận : mặt trận đẳng trước

và mặt trận đằng sau lưng . Năm

1953 1951, nỗi bất ngờ của quân đội

Pháp càng lớn trước sự đổ vỡ của kế

hoạch Na-va trong cuộc tiến công

chiến lược Đông xuân 1953 – 1954 và

chiến dịch quyết chiến chiến lược

Diện biên phủ của ta .

Đế quốc Mỹ hùng mạnh hơn thực

dân Pháp nhiều . Nhưng ở Việt nam ,

quân đội xâm lược Mỹ liên tiếp bị bất

ngờ , càng về cuối cuộc chiến tranh

bị bất ngờ càng lớn . Mua đồ của Mỹ

càng sâu , chủ trương chiến lược chiên

tranh và kế hoạch tác chiến chiến

lược càng nhiều tham vọng thì khi

bị thất bại, choáng váng càng mạnh ,

bất ngờ càng lớn . Đế quốc Mỹ không

dự kiến phải xoay xở nhiều chủ

trương chiến lược chiến tranh xâm

lược Việt nam đến như thế , và chúng

đều bị bất ngờ mỗi khi một chủ

trường chiến lược chiến tranh bị

phá sản .

Dùng lực lượng không quân và hải

quản hiện đại đề tập kích chiến lược,

-
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tiến hành chiến tranh phá hoại quy

mỏ lớn , hết sức ác liệt đối với miền

Bắc Việt nam , đế quốc Mỹ tưởng sẽ

nhanh chóng đè bẹp đối phương ,

nhưng không ngờ lại chuốc lấy thất

bại thảm hại. Kẻ bị bất ngờ đến mức

không thể hiểu nổi trước sự đổi phủ

rất có hiệu quả của đối phương , lại

chính là những kẻ cầm đầu ở nước

Mỹ và lực lượng vũ trang Mỹ ở

Việt nam .

Khi ký hiệp định Pa -ri về Việt

nam (107 ), Mỹ không hề ngờ lực

lượng vũ trang cách mạng Việt nam

có khả năng giải phóng hoàn toàn

miền Nam Việt nam và thống nhất Tổ

quốc . Mùa xuân 1975 , Mỹ hoàn toàn

bị bất ngờ về sự thất thủ nhanh chóng ,

dây chuyền từ Buôn mê thuột, Huế ,

Đà nẵng ... đến Sài gòn , về sự sụp đổ

và đầu hàng vô điều kiện ngày 30-1-

1975 của chính quyền ngụy Sài gòn .

Tạo được bất ngờ trong chiến đấu

là một nguyên tắc tác chiến rất quan

trọng , đồng thời cũng là một nội

dung rất lớn thuộc lĩnh vực nghệ

thuật quân sự . Có làm cho dịch bị bất

ngờ mới có khả năngđánh thắng địch

và đánh thắng dịch một cách dễ dàng

hơn.

Không những phải có nghệ thuật

giữ bí mật giỏi, mà còn phải có nghệ

thuật nghi binh ,đánh lừa đối phương ,

làm cho đối phương luôn luôn mắc

sai làm trong việc nắm tình hình ,

phán đoán ý dò , kế hoạch và hoạt

động tác chiến của ta . Nền nghệ thuật

quân sự Việt nam hiện đại đã có

những nét nổi bật về mặt nghệ thuật

tạo bất ngờ lớn đối với địch .

3– Giữ quyền chủ động trên chiến

truong.

Trong chiến tranh xâm lược Việt

nam , quân đội Pháp và Mỹ tuy có ưu

thể về lực lượng vũ trang tập trung và

trang bị kỹ thuật, nhưng thường

không giữ được quyền chủ động trên

chiến trường. Ngược lại , lực lượng vũ

trang cách mạng Việt nam thường giữ

vững quyền chủ động trên chiến

trường , trước hết là chủ động về

chiến lược quân sự , chiến thuật , từng

bước giành quyền chủ động về chiến

dịch . Càng về cuối cuộc chiến tranh ,

chúng ta càng giữ vững quyền chủ

động trên cả ba lĩnh vực chiến lược

quân sự , chiến dịch và chiến thuật .

Ngay những năm đầu của cuộc

chiến tranh xâm lược , quân đội xâm

lược Pháp đã phải bị động đòi phó

với chiến tranh du kích rộng khắp của

quân và dân ta . Chủ trương chiến lược

chiến tranh đánh nhanh giải quyết

nhanh của chúng đã thất bại trước chủ

trường chiến lược đánh lâu dài của ta .

Tuy các cuộc hành quân tâm diệt của

địch vẫn được tiến hành liên tục ,

nhưng chúng không chủ động thực

hiện được nhiệm vụ và yêu cầu là tiêu

diệt chủ lực của ta .

Từ năm 1950 , quân đội viễn chinh

Pháp đã mất hoàn toàn quyền chủ

động trên chiến trường Bắc bộ là

chiến trường chủ yếu của toàn chiến

trường Đông dương ; hai kế hoạch tác

chiến chiến lược nhằm giành lại quyền

chủ động trên chiến trường của Tát-

xi-nhi và Na -va đều bị phá sản . Và

cuối cùng địch phải chịu thất bại hoàn

toàn trên chiến trường trước cuộc

tiến công chiến lược Đông xuân 1953-

1954 và chiến dịch Điện biên phủ

của ta .

Trong cuộc chiến tranh xâm lược

Việt nam , quân đội xâm lược Mỹ mỗi

lần thay đổi chủ trương chiến lược

chiến tranh , thay đổi tướng lĩnh , là

mỗi lần bị động . Bốn chủ trương

chiến lược chiến tranh của Mỹ ởmiền

Nam Việt nam được thực hiện theo

diễn biến : thất bại , bị động đối phó ;

thất bại , lại bị động đối phó và thất

bại hoàn toàn .

Sau thất bại của chính sách dùng

ngụy quyền Ngô Đình Diệm và viện

trợ Mỹ dễ thực hiện chủ nghĩa thực

dân mới ở miền Nam Việt nam , d
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quốc Mỹ bị động tiến hành chiến

tranh đơn phương . Khi chủ trương

chiến lược chiến tranh đơn phương

thất bại , Mỹ lại phải bị động tiến

hành chiến tranh đặc biệt . Và khi chủ

trương chiến lược chiến tranh đặc

biệt bị thất bại , Mỹ đã bị động tiến

hành chiến tranh cục bộ . Cuối cùng

chiến tranh cục bộ được tiến hành đến

mức cao nhất cũng thất bại, đã buộc

Mỹ lại bị động thực hiện chủ trương

chiến lược « Việt nam hóa » chiến

tranh .

Trong thể thất bại nặng nề và liên

tiếp trên chiến trường miền Nam Việt

nam , đế quốc Mỹ đã bị động tiến

hành cuộc chiến tranh phá hoại đối

với miền Bắc . Quá trình tiến hành

cuộc chiến tranh phá hoại cũng diễn

biển theo kiểu : bị động leo thang ,

thất bại ; bị động leo thang nữa , lại

thất bại ; tiếp tục bị động leo thang ,

thất bại nặng hơn ; bị động leo thang

đến não cao nhất, thất bại nặng nề

nhất, buộc phải ký kết hiệp định Pa-ri .

Trong cuộc chiến tranh phá hoại,

Mỹ đã sử dụng lực lượng không quân ,

hải quân rất hùng mạnh và hiện đại

nhất, có đày đủ điều kiện giữ quyền

chủ động đánh phủ đối phương trên

chiến trường , nhưng thực tế trên

chiến trườngmiền Bắc Việt nam , lực

lượng không quân và hải quân cũng

có phần bị động cả trên ba lĩnh vực

chiến lược quân sự , chiến dịch và

chiến thuật . Chính vì vậy , cuộc chiến

tranh phá hoại có một không hai trong

lịch sử chiến tranh thế giới đối với

miền Bắc Việt nam đã thất bại thảm

hại.

Trong đấu tranh vũ trang , khi đã

không giành và giữ được quyền chủ

động , tất nhiên làm vào thế bị động ,

phải dõi phó lúng túng , khó khăn , dù

lực lượng còn mạnh , cũng khó tránh

khỏi thất bại.

Ta giành và giữ được quyền chủ

động trên chiến trường là do cuộc chiến

tranh chống xâm lược của ta là chính

nghĩa , lại có đường lối chủ trương

đúng dắn , sáng suốt của Đảng lãnh

đạo , cho nên chúng ta đã phát động

được cuộc chiến tranh nhân dân toàn

dân , toàn diện và phát triển cao , làm

cho toàn Đảng , toàn quân và toàn dân

thấm nhuần sâu sắc đường lối của

Đảng , nêu cao ý chí cách mạng kiên

cường và từ tưởng cách mạng tiến

công trong chiến tranh , đồng thời

sáng tạo ra nhiều phương pháp tiến

hành cách mạng và chiến tranh đúng

đắn , phù hợp với hoàn cảnh cụ thể

của đất nước ta .

Luôn luôn giữ vững quyền chủ

động trên chiến trường , trong những

tình huống chiến tranh , cũng là nét

đặc sắc của nghệ thuật quân sự Việt

nam hiện đại .

4 Tìm ra và vận dụng các phương

pháp lúc chiến đạt hiệu suất cao .

Trên chiến trường , bên nào cũng

đều phải có phương pháp tác chiến

của mình , nhằm tiêu diệt đối phương ,

giành thắng lợi . Phương pháp tác

chiến tốiưu phải được vận dụng thành

công , thì mới có hiệu quả thực tế cao .

Tính năng động chủ quan của con

người là yếu tố quyết định nhất đối

với việc tìm ra và vận dụng các

phương pháp tác chiến đạt hiệu suất

cao .

Nét nổi bật của nghệ thuật quân sự

Việt nam hiện đại ở đây là dù lực

lượng và trang bị kém dịch , nhưng

ta vẫn tìm ra và vận dụng các phương

pháp tác chiến đạt hiệu suất cao .

Chúng ta đã nghiên cứu và xác

định được các phương pháp tác chiến

Lỗi trụ , phát huy được triệt để các mặt

mạnh và khắc phục được các mặt yếu

của mình , hạn chế được các chỗ mạnh

và khoét sâu được các chỗ yếu của

dịch . Trước các phương pháp tác

chiến của lực lượng vũ trang cách

mạng Việt nam , quân đội viễn chinh

Pháp nhà nghề và thiện chiến , cũng

như quân đội xâm lược Mỹ được
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trang bị hiện đại “ đến tận răng ”, đều

khó mà đối phó được . Ngay thời kỳ

đầu chiến tranh , phương pháp tác

chiến chiến lược của ta đã tỏ ra hơn

địch . Nó rất phù hợp với tình hình

thực tế khách quan và phát triển

thuận lợi theo đúng quy luật . Càng về

cuối cuộc chiến tranh , phương pháp

tác chiến chiến lược của ta càng có

hiệu quả cao , thể hiện nổi bật ở cuộc

tiến công chiến lược Đông xuân 1953–

1954 và cuộc tổng tiến công và nổi dậy

mùa xuân 1975 .

Trên lĩnh vực chiến đấu , phương

pháp tác chiến của ta đã vận dụng

các hình thức chiến thuật đa dạng ,

phong phú , độc đáo Việt nam , gây cho

quân đội xâm lược Pháp và Mỹ biết

bao nỗi kinh hoàng . Không phải chỉ

riêng bộ đội đặc công của ta có các

phương pháp tác chiến độc đáo

Việt nam , làm cho kẻ địch không có

cách gì đối phó được , mà các quân

binh chủng của bộ đội chủ lực , bộ

đội địa phương , dân quân du kích ,

tự vệ và các tầng lớp nhân dân khi

đánh giặc đều có nhiều cách đánh

hay

Về lĩnh vực chiến dịch , chúng ta

có nhiều phương pháp tác chiến rất

có hiệu quả như các chiến dịch tiến

công biên giới Việt- Trung năm 1950 ,

chiến dịch tiến công Tây bắc năm 1992,

chiến dịch tiến công chiến lược Điện

biên phủ năm 1954, chiến dịch Ấp bắc ,

Bình giã , các chiến dịch tiến công và

nổi dậy năm 1968 , chiến dịch phản

công đường 9 Nam Lào , chiến dịch

tiến công Trị thiên năm 1972 , chiến

dịch tiến công Tây nguyên năm 1975 ,

chiến dịch tiến công Huế- Đà nẵng

năm 1975 , chiến dịch tiến công chiến

lược Hồ Chí Minh năm 1975 .

Cũng phải kẻ đến các phương pháp

tác chiến về chiến lược , chiến dịch

và chiến thuật của ta trong cuộc chiến

tranh nhân dân chống chiến tranh

phá hoại bằng không quân và hải

quân Mỹ đối với miền Bắc Việt nam .

.

Bộ đội phòng không và không quân

non trẻ của ta sử dụng các phương

pháp tác chiến đã đánh thắng không

quân Mỹ . Chính tính ưu việt của các

phương pháp tác chiến của chúng ta

đã đánh thắng vũ khí hiện đại nhất

của Mỹ .

Trải qua 40 năm chiến đấu và

chiến thắng , nghệ thuật quân sự Việt

nam hiện đại đã tìm ra và vận dụng

thành công các phương pháp tácchiến

đạt hiệu suất cao , bảo đảm thắng lợi

cho các cuộc chiến tranh cách mạng.

5- Tạo được các bước phát triển

nhảy vọt trong quá trình đấu tranh vũ

trang , thức dậy cuộc chiến tranh phát

triền thuận lợi .

Nghệ thuật quân sự phải tạo được

các bước phát triển nhảy vọt về đấu

tranh vũ trang , thúc đẩy cuộc chiến

tranh phát triển thuận lợi . Đặc biệt

trong các thời điểm quan trọng của

chiến tranh , nó phải tạo được các

bước phát triền nhảy vọt quyết định

trên chiến trường . Trình độ nghệ thuật

chỉ đạo chiến tranh và trình độ nghệ

thuật quân sự của các lực lượng tham

chiến tác động trực tiếp đến sự vận

động và phát triển của chiến tranh

đối với bên này và bên kia .

Trong quá trình tiến hành chiến

tranh cách mạng , chúng ta đã thực

hiện được các bước phát triển nhảy

vọt về đấu tranh vũ trang , làm thay

dõi cục diện chiến trường , thúc đẩy

cuộc chiến tranh phát triền thuận lợi

đối với ta .

Trong cuộc khángchiến chống Pháp ,

các bước phát triển nhảy vọt về tác

chiến trên chiến trường Việt nam

được thực hiện nhiều lần . Năm 1917 ,

chúng ta tạo được bước phát triển

nhảy vọt thứ nhất, khi ta đánh bại

cuộc tiến công chiến lược thu đông

của quân đội viễn chinh Pháp , làm

thất bại chủ trương chiến lược đánh

nhanh giải quyết nhanh của Pháp .
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Năm 1950 , với chiến dịch tiến công

biên giới Việt- Trung , qua đó ta giành

được quyền chủ động chiến lược và

chiến dịch trên chiến trường Bắc bộ

là chiến trường chủ yếu đối với toàn

chiến trường Đông dương , chúng ta đã

tạo được bước phát triển nhảy vọt thủ

hai. Năm 1952 , với thắng lợi của chiến

dịch tiến công Tây bắc , ta giải phóng

một vùng rộng lớn , tạo thêm một bước

phát triển nhảy vọt trên chiến trường .

Đến năm 1953 và 1951 , trước thời điểm

nút của giai đoạn cuối của cuộc chiến

tranh , bằng cuộc tiến công chiến lược

Đông xuân và chiến dịch quyết chiến

chiến lược Điện biên phủ , chúng ta

đã tạo được bước phát triển nhảy vọt

quyết định trên chiến trường , kết thúc

thắng lợi cuộc kháng chiến chống

Pháp .

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ

mỗi lần chúng ta đánh bại một chủ

trường chiến lược chiến tranh của Mỹ

là một lần chúng ta thành công trong

việc tạo bước phát triển nhảy vọt về

đấu tranh vũ trang trên chiến trường

vào những năm 1959 – 1960 , 1964 –

1965, 1968, 1971 , 1972, 1975.

Cũng ở thời điểm nứt của cuộc

chiến tranh (1975),sự nỗ lực phi thường

của quân và dân ta trên cả hai miền

Nam Bắc trong cuộc lồng tiến công và

nổi dậy mùa xuân 1975 đã tạo nên

bước phát triển nhảy vọt có ý nghĩa

quyết định nhất. Với bước phát triển

nhảy vọt này , nghệ thuật quân sự

Việt nam hiện đại đã đạt đến dỉnh

cao của sự mưu trí và tài giỏi .

Trải qua mấy chục năm đấu tranh

vũ trang liên tục , nghệ thuật quân sự

Việt nam hiện đại đã đọ sức thắng lợi

với các nghệ thuật quân sự hiện đại

của chủ nghĩa thực dân Pháp và chủ

nghĩa đế quốc Mỹ .

Trong giai đoạn cách mạng hiện

này, chúng ta dạng phải chống lại

cuộc chiến tranh phá hoại nhiều mặt

của bọn bành trưởng bá quyền Trung

quốc câu kết với đế quốc Mỹ, sẵn

sàng đối phó với âm mưu và hành

động gây chiến tranh xâm lược của

chúng . Trước tình hình đó , nghệ

thuật quân sự Việt nam hiện đại cần

được nâng cao và phát triển nhằm

đáp ứng đầy đủ những yêu cầu của

sự nghiệp xây dựng thành công chủ

nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ

quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa
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TRANG SỬ ĐEN

CỦA NỀN NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ MỸ

NHUẬN VŨ

L

ẦN đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ ,

quân đội Mỹ đã bị đánh bại trên

chiến trường trong một cuộc chiến

tranh . Thất bại của Mỹ tại Việt nam

trước hết là thất bại quân sự , thất bại

của sức mạnh quân sự Mỹ , của nghệ

thuật quân sự Mỹ .

Nói đến nghệ thuật quân sự Mỹ

tức là nói đến sự vận dụng trên chiến

trường chín nguyên tắc tác chiến cơ

bản đã được ghi thành văn trong

quyền Điều lệnh tác chiến chính thức

của lục quân ,Mỹ , từ sự chỉ đạo chiến .

lược đến sự chỉ huy và tham mưu Mỹ

các cấp . Chín nguyên tắc tác chiến cơ

bản đó là : xác định đúng dắn mục

tiêu ; kiên quyết tiến công ; tập trung

lực lượng vào địa điểm và thời diềm

quyết định ; tiết kiệm lực lượng qua

việc bố trí và sử dụng lực lượng hợp

lý đúng đắn ; thực hiện cơ động lực

lượng nhanh chóng ; thống nhất chỉ

huy trên chiến trường và khu vực

chiến trường ;thực hiện các biện pháp

bảo đảm an toàn , bí mật ; thực hiện

bất ngờ ; và cuối cùng là bảo đảm

tính đơn giản trong kế hoạch và chỉ

huy để không gây phức tạp và khó

hiểu , khiến cho các cấp thực hiện có

thể hiểu nhầm hay không hiểu rõ các

mệnh lệnh . Nằm trong quyền Điều

lệnh tác chiến của lục quân Mỹ , những

nguyên tắc đó cũng là những tiêu

chuẩn chủ yếu làm thước đo trình độ

nghệ thuật quân sự của sĩ quan chỉ huy

và tham mưu các cấp trong toàn quân

đội Mỹ qua những thử thách thực tế

trên chiến trưởng. Theo giới quân sự

Mỹ , thất bại hay chiến thắng trong

một trận chiến đấu nhất định cho đến

trong toàn cuộc chiến tranh cũng tùy

thuộc vào việc vận dụng đúng hay

sai , được hay không những nguyên

tắc tác chiến cơ bản trên đây .

Khi bước vào cuộc phiêu lưu quân

sự tại Việt nam , giới cầm quyền tại

Nhà trắng và Lầu năm góc cho rằng

quân đội viễn chinh Mỹ có đầy đủ

điều kiện để thực hiện các nguyên tắc

tác chiến cơ bản , cốt lõi của nghệ

thuật quân sự Mỹ . Một mặt, các tướng

Mỹ chỉ huy trên chiến trường như

tưởng Oét -mo- len và tưởng A -Dram

dừa được xem là những tướng tài bậc

nhất trong quân đội Mỹ và phương

Tây , còn các sĩ quan chỉ huy và tham

mưu khác trong quân đội viễn chinh

Mỹ đều đã được đào tạo có hệ thống

trong các trường sĩ quan , các học

viện quân sự Mỹ . Đúng là tinh thần

của binh sĩ Mỹ « thấp hơn ngọn cỏ ”,

nhưng bù vào đó đã có a sức mạnh

khủng khiếp ” của hỏa lực Mỹ trên

chiến trường . Mặt khác với tiềm lực
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kinh tế và đặc biệt là tiềm lực công

nghiệp của nước Mỹ, giới cầm quyền

Oa-sinh-tơn tự cho rằng nước Mỹ có

đầy đủ khả năng cung cấp cho quân

đội Mỹ những phương tiện vật chất

cần thiết đề vận dụng có hiệu quả

trên chiến trường các nguyên tắc đã

được quy định như nhữngmệnh lệnh .

Thế nhưng , thực tiễn chiến tranh

tại Việt nam đã cho thấy rằng : “ Các

nguyên tắc ( tác chiến ) đó có một giá

trị bấp bênh khi người ta nhận thấy

rằng trong chiến tranh thế giới thứ

hai , tất cả chín nguyên tắc đều được

(quân đội Mỹ ) tuân thủ , còn trong

cuộc chiến tranh Việt nam thì không

một nguyên tắc nào được (quân đội

Mỹ ) tôn trọng triệt để cả . Tại Việt

nam , (quân đội Mỹ ) không xác định

được rõ ràng mục tiêu , do dự trong

tiến công ; những kế hoạch tác chiến

và yểm trợ được vạch ra đều rối rắm ,

lộn xộn ; không thực hiện được chỉ

huy thống nhất vì phải quan tâm

thích dáng đến bối cảnh chính trị của

miền Nam Việt nam , nhân lực và yềm

trợ hậu cần bị phân tán , các chiến

thuật nặng nề , chậm chạp, thường

mất tính bất ngờ vì bí mật không

được bảo đảm 2 ( 1 ) .

Diễn biển chiến sự trên chiến trường

Việt nam từ giữa năm 1965 đến tháng

1-1973 , từ trên mặt đất miền Nam Việt

nam đến trên bầu trời miền Bắc Việt

nam chứng tỏ rằng kẻ đi tiến công bị

đầy vào thế phải chống đỡ liên tục

tại mọi nơi , vào mọi lúc , kẻ mong

gây bất ngờ lại bị bất ngờ , kẻ nắm

trong tay đày đủ phương tiện cơ động

lại bị ghìm chân tại chỗ , kẻ tập trung

trong tay quân đông , vũ khí nhiều bị

buộc phải phân tán , rải mành mảnh

lực lượng, kẻ nắm trong tay những

phương tiện trinh sát điện tử tối tàn

lại thường bị lộ bí mật của mình ...

kẻ ấy là phía quân đội viễn chinh

Mỹ xâm lược . Bước vào cuộc chiến

tranh thì dễ , nhưng rút ra khỏi cuộc

chiến tranh lại khó . Do đó , mục tiêu ,

nguyên tắc số 1 trong 9 nguyên tắc tác

chiến cơ bản của quân đội Mỹ, được

đề ra ban đầu là tiêu diệt tận gốc lực

lượng cách mạng và chiếm đóng lâu

dài miền Nam Việt nam đã biến đòi

theo thời gian , và cuối cùng trở thành

« rút quân đội viễn chinh Mỹ an toàn

ra khỏi miền Nam Việt nam » . Nghệ

thuật quân sự Mỹ trong cuộc chiến

tranh xâm lược của Mỹ tại Việt nam

đã dẫn quân đội viễn chinh Mỹ đến

một kết cục là 36 chước, chước rút

chạy về Mỹ là hơn cả

Nhìn tổng quát lại , trong suốt quá

trình cuộc chiến tranh , tuy có đủ

trình độ chỉ đạo chiến lược và chỉ huy

chiến đấu , có đủ phương tiện để thực

hiện các nguyên tắc tác chiến cơ bản

được quy định , nhưng các sĩ quan Mỹ

từ tướng tổng chỉ huy đến sĩ quan

cấp ủy chỉ huy phân đội đều không

thể đánh theo các bài bản đã được

chuẩn bị sẵn , xây dựng trên nền tảng

nghệ thuật quân sự Mỹ . Nói nôm na

thì họ đã không đánh được theo đúng

cách đánh sở trường của quân đội

Mỹ. Không những thể , có những sợi

dây sai khiến vô hình đã buộc cách

đánh của họ lệ thuộc vào cách đánh

của đối phương tức là họ bị bắt buộc

phải đánh theo cách đánh mà đổi

phương đã quy định cho họ . Những

sợi dày sai khiến đó chính là sự chỉ

đạo chiến tranh , chiến lược chiến

thuật của đối phương , là nghệ thuật

quân sự Việt nam , là tài trí và lòng

dũng cảm của quân và dân Việt nam .

Vì thế , quân đội viễn chinh Mỹ đã

lâm vào thế bị động chiến lược ngay

từ những ngày đầu chúng mạo hiểm

gây ra cuộc chiến tranh xâm lược

Việt nam . Lúc chúng ồ ạt đặt chân

lên lãnh thổ miền Nam Việt nam

vào giữa năm 1965 cũng là lúc chúng

dấn thân vào thế trận chiến tranh

nhân dân mà quân và dân miền

Nam Việt nam đã bày sẵn đề chờ

( 1 ) Bài Xét duyệt lại các nguyên tắc tác chiến ,

tập san Quân sự Mỹ, số tháng 12-1972.
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chúng . Khi chúng hợm hĩnh , kiêu

cũng tiến hành chiến lược “ tìm và

diệt » những lực lượng vũ trang cách

mạng miền Nam Việt nam thì trên

thực tế chúng chỉ dấn thân vào một

dường hầm chiến lược không lối

thoát, vào một trận đồ mà xông đến

đâu chúng cũng chỉ gặp của “ tử ».

"

Trong bài « giảng luận đặc biệt ”

thuyết trình tại trường Cao đẳng quốc

phòng ngụy ngày 30-12-1971 , bàn về

việc thực hiện chín nguyên tắc tác

chiến cơ bản của quân đội Mỹ trên

chiến trường Việt nam , chuẩn tướng

Úc F.P. Xa-rồng đã phải than thở :

Cuộc chiến tranh Việt nam đã đưa

lại một tình hình hoàn toàn mới

không chỉ về mặt chiến thuật , tổ chức ,

chính trị , mà cả về khả năng triển

khai những vốn liếng của sức mạnh .

Mỹ đã có sức mạnh nhưng không tìm

ra được cách dễ sử dụng sức mạnh đó

có hiệu lực ... Chúng ta , – Mỹ và các

đồng minh - bị đặt vào địa vị không

thì đối phó lại được sự phát triển leo

thang về lực lượng của đối phương ».

Vấn đề dúng là ở đây. Một trong

những vấn đề then chốt thuộc nghệ

thuật quân sự là nghệ thuật vận dụng

hai nhân tố thể và lực trên chiến

trường . Trên chiến trường Việt nam ,

sức mạnh quân sự của Mỹ nằm trong

thể bị động đã bị giảm xuống nhiều

lần trong khi sức mạnh quân sự của

quân và dân Việt nam được đặt trong

thể chủ động đã được nhân lên gấp

bội. Đây là kết quả của thắng lợi của

nền nghệ thuật quân sự Việt nam đòi

với nền nghệ thuật quân sự đế quốc

Mỹ . Trong thế trận chiến tranh nhân

dân , quân và dân Việt nam đã huy

động được sức mạnh tổng hợp Việt

nam bao gồm sức mạnh về mọi mặt

của nước ta cộng với sự ủng hộ và

giúp đỡ của các lực lượng cách mạng

và tiến bộ trên thế giới mà Liên xô

là trụ cột, nhờ đó mà đánh bại được

sức mạnh quân sự Mỹ trên chiến

trường . Đây là nhân tố quyết định

trong những nhân tố đã đầy đế quốc

Mỹ vào địa vị kẻ thua trận trong cuộc

chiến tranh xâm lược mà chúng tiến

hành tại Việt nam .

Trong cuộc đọ sức gay go , quyết

liệt , kéo dài với đế quốc Mỹ , dưới sự

chỉ đạo chiến tranh , chỉ đạo chiến

lược tài tình , sáng suốt của Bộ chính

trị Ban chấp hành trung ương Đảng

cộng sản Việt nam đứng dàu là đồng

chí Tổng bí thư Lê Duân , quân và

dân Việt nam đã viết nên những trang

sử mới vẻ vang nhất trong cuốn lịch

sử 2000 năm nghệ thuật quân sự Việt

nam . Còn về phía địch mà nói, thi

trong quyền lịch sử 200 năm nghệ

thuật quân sự Mỹ , lần đầu tiên đã

xuất hiện những trang sử bi thảm

đóng khung viền đen.
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Trao đổi ý kiến

VỀ XÂY DỰNG HUYỆN VÀ TĂNG CƯỜNG CẤP HUYỆN

Thế trận cấp huyện

HOÀNG SAN

Bí thư Huyện ủy Trùng định

THẢY dựng huyện và tăng cường cấp

huyện ở một nơi hằng ngày phải

dường đầu trực tiếp với những

âm mưu, thủ đoạn phá hoại của bọn

Lãnh trường, lá quyền Trung quốc

câu kết với quốc Mỹ và các thế lực

phản động khác , là một việc có ý

nghĩa chiến lược rất cụ thể và sinh

động Từ năm 1978 , huyện Trùng định

(Lạng sơn ) đã là nơi làm thử việc xây

dựng huyện . Nhưng do cuộc chiến

tranh xâm lược của bọn bành trưởng ,

bá quyền Trung quốc . tháng 2 năm

1979 , vào các tỉnh biên giới phía bắc

nước ta , việc xây dựng huyện ở Tràng

dịnh bị dừng lại và có phần bị đảo lộn ,

do đó nảy sinh những nhận thức khác

nhau . Có người cho rằng xây dựng cơ

sở vật chất, kỹ thuật cho huyện giáp

biên này chẳng khác gì dem của đồ

xuống sông , xuống liền . Xây được gì ,

giặc Trung quốc lại tràn sang tàn phá

thì cũng bằngkhông ( ! ? ) . Một số ngành

do dự không muốn đầu tư xây dựng

cơ bản cho huyện chúng tôi Trong

khi đó bọn bành trướng , bá quyền

Trung quốc vẫn thường xuyên tăng

cường áp sát biên giới , thực hiện cuộc

chiến tranh phá hoại nhiều mặt.

Trước tình hình đó , được Nghị

quyết Đại hội thứ V của Đảng và các

nghị quyết, chỉ thị của Trung trong

Đảng ta soi sáng , đảng bộ huyện chúng

tôi khẳng định muốn đánh thắng giặc ,

bảo vệ vững chức biên cương của Tô

quốc , ổn định và cải thiện đời sống củ

nhân dân , không có cách nào khúc là

bám trụ trên mảnh đãi của mình , ph

triển sản xuất , tăng cường quốc phòng ,

xây dựng thể trận cấp huyện vững chắc

về mọi mặt

Từ quyết tâm đó , huyện chúng tôi

củng cố tổ chức , tăng cường giáo

dục nhân dân , tháo gỡ vướng mắc và

dãy mạnh sản xuất, xây dựng phòng

tuyển biên giới, và đến nay , bước đầu

đã có được những kết quả đáng mừng .

Những kết quả đạt được trong thời

gian qua cũng như hướng phát triển

của huyện chúng lủi trong nhữngnăm

tới trình bày dưới đây phản ánh cả

một quá trình mày mò , vừa làm vừa

rút kinh nghiệm và đang được hoàn

chỉnh ,

-
( * ) Xem Tạp chí Cộng sản từ số tháng 2 –

1984.
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Tràng định là một huyện biên giới

có diện tích 1012 km ”, số dân 48 nghìn

người thuộc 6 dân tộc : Tày . Nùng ,

Kinh , Dao, Mông, Hoa . Huyện chúng

tôi có 4 xã giáp Trung quốc là Quốc

khánh , Đội Cấn , Tân minh , Đào viên

với tổng số chiều dài biên giới trên

52 km . Huyện chúng tôi là một trong

những mục tiêu phá hoại quan trọng

của địch . Chúng thường xuyên dùng

chiến tranh tâm lý , chiến tranh giản

điệp , tung thám báo, biệt kích , thâm

nhập nước ta , móc nối , đe dọa , khống

chế . Chúng thường cho quân phục

kích , đón lõng , bắt cóc , giết hại cán

bộ , chiến sĩ ta . Chúng tập kích các

diềm chốt , các dài quan sát , lấn chiếm

đất ta . Có lúc chúng dùng máy bay

trinh sát , dùng các loại pháo , cối bắn

phá rất dã man các làng , bản , các mục

tiêu kinh tế , chính trị , quân sự , văn

hóa của ta . Mục đích của chúng là

chia rẽ khối đoàn kết dân tộc , chia rẽ

quân và dân ta , làm nhân dân ta

không yên tâm sản xuất , giảm sút tinh

thần cảnh giác , giảm sút ý chí chiến

dấu để chúng dễ bề lấn chiếm lãnh

tho ta.

Do đó , chúng tôi thấy việc xây dựng

huyện phải gắn rất chặt với nhiệm

vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc , cả

trước mắt cũng như lâu dài. Việc quy

hoạch tổng thể trên địa bàn huyện

phải làm sao đáp ứng yêu cầu vừa

phát triển sản xuất , ổn định và cải

thiện đời sống nhân dân , vừa phục vụ

tốt nhiệm vụ chiến đấu hiện nay và

sau này nếu có chiến tranh lớn xảy ra .

Căn cứ vào cơ cấu kinh tế nông-

lâm – công nghiệp đã và đang xây

dựng, căn cứ vào tinh hình , đặc điểm .

thể mạnh của một huyện biên cương ,

miền núi , chúng tôi chia huyện thành

4 vùng kinh tế , tương ứng với 4 cụm

chiến đấu liên hoàn và thành 3 tuyến

(tuyến trước , tuyến sau , hậu cứ ).

Vùng hình tế 1 gồm các xã Đại

đồng , Hùng sơn , Đề Thám , Chi lăng ,

Thất khê và Bắc ái I.

Đây là vùng thâm canh lúa , màu .

Diện tích lúa xuân vùng này là 750 ha

trong đó có 650 ha lúa cao sản , phấn

đấu đạt 8 – 9 tấn/ha/năm . Đây cũng là

nơi trồng các loại cây khác như : đỗ

tương ( 140 ha ), thuốc lá đông trên

chân ruộng 2 vụ lúa (200 ha ) , cây ăn

quả (230 ha ) , trồng rừng lấy gỗ , làm

nguyên liệu sản xuất giấy (2000 ha ),

cây làm củi ( 1500 ha ), hồi ( 1400 ha ),

trầu (2000 ha ) và phát triển chăn nuôi

lợn thịt , nuôi vịt , nuôi ong lấy mật ,

nuôi cá v.v. Ở vùng này , tập trung

các xí nghiệp chế biến lâm sản , gỗ ,

mía , hoa quả , sản xuất giấy... Ở đây

cũng sẽ xây dựng các xí nghiệp , hợp

tác xã sản xuất vật liệu xây dựng đề

hằng năm có 6 triệu viên gạch , 300

nghìn viên ngói , 800 tấn với .

--
Vùng kinh tế 2 gồm các xã Tri

Phương, Quốc khánh , Đội Cấn.

Đây là vùng có khả năng thâm canh

các loại cây lương thực , cây công

nghiệp ngắn ngày . Ngoài diện tích đất

thổ cư 150 ha , vùng này còn có thể

trồng 260 ha lúa xuân , 753 ha lúa mùa .

240 ha đậu tương , 250 ha thuốc lá .

50 ha mía , 110 ha cây ăn quả , 1000 ha

trầu , 300 ha sở , 100 ha quế , 400 ha

cây lấy gỗ . Một nhiệm vụ rất quan

trọng ở đây là bảo vệ và trồng rừng

giáp biên , rừng đầu nguồn , vừa dẻ

ngụy trang vừa giữ nước , chống xói

mòn đất . Ở đây có diều kiện đề phát

triển chăn nuôi, có thể nuôi 2450 con

trâu , bò , 4500 con lợn thịt . Ngoài ra

còn nuôi ong , nuôi cá ..

Về công nghiệp. vùng này chủ yếu

phát triển nghề sản xuất vật liệu xây

dựng , mỗi năm có 300 tấn với cục ,

một triệu viên gạch .

Vùng kinh tế 3 gồm các xã Tân

minh , Đào viện , Trung thành , Quốc

việt , Hùng việt , Kháng chiến .

Cố gắng giải quyết lương thực tại

chỗ và có lương thực dự trữ khoảng

3 – 4 tháng , vùng này chú trọng tàng

cường khai hoang , mở rộng diện tích

đề có 200 ha đất trồng cây ngắn ngày.
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Ở đây trong 50 ha mía và các loại cây

ăn quả như mơ , mận , dứa . Các mục

tiêu kinh tế khác của vùng này là :

phấn đấu nuôi 6190 con trâu , bò đề

làm sản phẩm hàng hóa và 4000 con

lợn thịt ; nuôi 1000 đàn ong , hình

thành trung tâm nuôi ong của huyện ;

trồng và khỏi phục 590 ha rừng ,

3900 ha cây lấy dầu gồm hồi, trầu ,

sở , quẽ , 1700 ha cây lấy gỗ ; khai

thác vầu , nứa phục vụ xây dựng cơ

bản và làm nguyên liệu cho nhà máy

giấy ; phát triển tiều công nghiệp , thủ

công nghiệp như vật liệu xây dựng,

đan lát , mộc , rèn , nề ...

- Vùng kinh tế 4 gồm các xã : Kim

Đồng , Chí minh , Tân tiến , Đoàn kết ,

Tân yên , Cao minh , Khánh long , Vĩnh

tiến , Bắc ái II.

Đây là vùng có nhiều đồi núi,

ruộng đất ít lại phân tán . Nhân dân

ở dây sống chủ yếu bằng phương thức

làm nương , phát rẫy , du canh du cư .

Trên diện tích trồng trọt, nơi chủ

động về nước , sẽ gieo trồng hai vụ

lúa , một vụ màu hoặc cây công nghiệp .

Vụ đông xuân chủ yếu gieo trồng các

loại lúa xuân , ngô , thuốc lá , đậu

tương . Định canh , định cư , trồng cây

công nghiệp , trồng rừng , bảo vệ rừng

ở các xã vùng cao : trong 11 100 ha cây

có đầu gồm 300 ha quế , 100 ha hỏi,

5.000 ha trâu , 3.000 ha sở ; trồng 1 200 ha

lát hoa và mỡ ; xây dựng vùng chè

tập trung ở các xã Vĩnh tiến , Cao

minh ,... ; khôi phục nghề trồng năm

hương , mộc nhĩ và các lâm sản khác .

Vùng này có khả năng nuôi và cung

cấp sức kéo , trâu , bò thịt ; có thể

nuôi 5600 con trâu , 400 con bò , 1000

đàn ong lấy mật ; cải tạo, thay thế

đàn lợn nái đẻ có dàn lợn thịt năng

suất cao . Về công nghiệp , ở đây có

khả năng phát triển thủy điện nhỏ

phục vụ các cụm dân cư và các xí

nghiệp chế biến ; dây mạnh tiều công

nghiệp , thủ công nghiệp như gạch ,

ngói, đan lát , mộc , nề , chế biến nông

sản ...

Tương ứng với các vùng kinh tế

1,2,3,4 là các cụm chiến đấu liên hoàn

2,1,3,4 . Mỗi cụm chiến đấu có một

Ban chỉ huy quân sự thống nhất làm

nhiệm vụ vạch phương án tác chiến ,

bố trí , điều hành lực lượng , chỉ huy

chiến đấu , phối hợp với bộ đội chủ

lực, với các cụm chiến đấu khác đề

chiến đấu khi có chiến sự xảy ra . Tùy

theo dịa hình , địa điểm , điều kiện

của cụm , tùy theo tình hình hoạt

động của địch , tùy từng lúc , từng nơi

mà cụm chiến đấu xác định nhiệm vụ

cụ thể của mình . Chẳng hạn , cụm

chiến đấu 1 gồm những xã giáp biên ,

ở dãy , địch thường cho thảm bảo ,

biệt kích sang hoạt động quấy phá ,

bắn tỉa , bắt cóc , dụ dỗ cán bộ , chiến

sĩ , đồng bào ta , do đó nhiệm vụ của

cụm chiến đấu này là khép kín biên

giới, không đề dịch lấn chiếm , lọt

vào nội địa ta , chống mọi hành động

quấy phá của địch . Lực lượng sản

xuất ở dây cũng phải được bố trí

theo từng tổ , từng nhóm đề chống

địch bắt cóc , ám hại , dụ dỗ , mua

chuộc , chia rẽ nội bộ ta . Có lực lượng

tuần tra , canh gác , phục kích ở những

nơi hiểm yếu v.v.

Nhiệm vụ của mỗi cụm chiến đấu

tuy có khác nhau nhưng tựu trung

đều phải bảo đảm giữ gìn an ninh

chính trị, trật tự an toàn xã hội , làm

trong sạch địa bàn , chống mọi thủ

đoạn phá hoại của kẻ địch, bảo vệ

sản xuất , kịp thời đánh thắng địch ,

giữ vững biên cương của Tổ quốc.

Vùng kinh tế và cụm chiến đấu

liên hoàn phải là một khối thống

nhất và tác động lẫn nhau . Có xây

dựng và phát triển kinh tế mới tạo

được nguồn lương thực, thực phẩm ,

hàng hóa , nguyên liệu , vật liệu tại

chỗ , bảo đảm cho quốc phòng vững

mạnh . Ngược lại , có cụm chiến đấu

liên hoàn vững mạnh mới đủ sức

đánh bại mọi âm mưu , hành động

phá hoại của kẻ thù , bảo vệ sản xuất,

đời sống và giữ vững biên cương .
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Việc chia huyện thành ba tuyến :

tuyến trước , tuyến sau , hậu cứ cũng

quán triệt tinh thần bám trụ dẻ sản

xuất, chiến đấu, giữ vững biên giới ,

Tuyến trước gồm các xã giáp biên ,

tuyến sau gồm các xã kế cận và hậu cứ

gồm các xã ở sâu trong nội địa . Tuyến

trước thường phải đối đầu với mọi

hành động phá hoại , quấy nhiễu của

địch , do đó , việc bố trí dân cư , sắp

xếp cơ sở vật chất, kỹ thuật , kho

tàng , lực lượng phải sao cho gọn nhẹ ,

dễ cơ động đề khi có chiến sự kịp thời

đánh địch , bảo đảm an toàn cả người

và của . Tuyến sau và hậu cứ tuy xa

địch , có thể an toàn hơn nhưng không

có nghĩa là địch không phá hoại bằng

nhiều cách , thậm chí chúng có thể

đồ bộ , đánh phá bằng máy bay, pháo

cỡ lớn , hoặc cho thám báo , biệt kích

hoạt động gây rối . Do đó, ở tuyến nào

cũng phải cảnh giác , có phương án và

lực lượng đánh thắng địch trong mọi

tình huống .

Muốn cho các vùng kinh tế , các

cụm chiến đấu và các tuyến hoàn

thành tốt nhiệm vụ của mình thì tùng

xã , từng làng , từng bản phải vững

mạnh về mọi mặt. Vì vậy , chúng tôi

đã đề ra tiêu chuẩn một xã vững

mạnh là :

– Có đảng bộ xã vững mạnh .

– Có chính quyền và các tổ chức

quần chúng vững vàng , trong sạch .

- Xây dựng được thế trận phòng

thủ , có các phương án sản xuất, chiến

đấu , bảo đảm chiến thắng trong mọi

tình huống ,

- Giữ gìn an ninh chính trị, trật

tự an toàn xã hội, củng cố , tăng cường

lòng tin của quần chúng đối với

Dang.

Xây dựng phong trào hợp tác xã

vững mạnh , sản xuất phát triển , bão

đảm đời sống vật chất , văn hóa cho

nhân dân . Hoàn thành và thực hiện

tốt mọi chủ trương, chính sách của

Đảng và Nhà nước .

•

Việc tăng cường xây dựng cơ sở

vật chất, kỹ thuật phục vụ sản xuất ,

đời sống , chiến đấu chẳng những làm

tăng thêm sức mạnh cho huyện mà

còn là sức hút nhân dân bám trụ trên

địa bàn của mình . Trong những năm

tới , chúng tôi sẽ ra sức cố gắng xây

dựng các cơ sở giao thông , bưu điện ,

thủy điện , thủy lợi , cơ khí, các trạm

trại , kho tàng , các cơ sở y tế , văn

hóa , giáo dục , cửa hàng, chợ v.v ...

Ngay ở một số xã giáp biên như .

Quốc khánh , chúng tôi cũng sẽ xây

dựng ở đấy các công trình như nhà

văn hóa , nhà bảo tàng ; nhà truyền

thống v.v.- Mỗi công trình như thế

đều phải quán triệt tinh thần kết hợp

chặt chẽ kinh tế văn hóa - quốc

phòng , đưa lại hiệu quả cao nhất

trong thời bình cũng như khi có chiến

tranh .

Một trận tuyển rất quan trọng , có

tính chất quyết định mà chúng tôi đã

và dang xây dựng là trận tuyến lòng

dân . Trên cơ sở tăng cường quan hệ

sản xuất xã hội chủ nghĩa , chúng tôi

thường xuyên chú trọng và làm tốt

công tác tuyên truyền , giáo dục , làm

trong sạch địa bàn , phát động quần

chúng, nâng cao giác ngộ , lòng yêu

nước xã hội chủ nghĩa , mài sắc cảnh

giác , sẵn sàng chiến đấu bảo vệ biên

giới của Tổ quốc . Chỉ có xây dựng

vững chắc trận tuyến lòng dân , chúng

tôi mới đủ sức chốt giữ vững vàng

trên 50km biên giới mà ngày đêm

địch nhòm ngó , tăng cường phá hoại

nhiều mặt . Do xây dựng tốt trận tuyến

lòng dân , cho nên trong thời gian qua

chúng tôi đã diệt và bắt 6 tên thám báo

của dịch , bắt 38 tên định vượt biên

sang Trung quốc , phá một tổ chức

chính trị phản động , phát hiện 4 vụ

móc nối với Trung quốc , ngăn được

hàng chiến tranh tâm lý thâm nhập

vào nội địa ta .

Mấy năm qua , do bước đầu thực

hiện quy hoạch , kế hoạch trên , sản

xuất ở Tràng định ngày càng phát

triển , đời sống nhân dân ngày càng
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ôn định , biên cương được giữ vững,

an ninh chính trị , trật tự an toàn xã

hội được bảo đảm . Càng khó khăn ,

quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ,

khối đoàn kết giữa các dân tộc , giữa

quân với dân càng được tăng cường .

Đến nay trên 93% số hộ nông dân đã

tham gia hợp tác xã sản xuất . Càng

giáp biên giới, số hộ vào hợp tác xã

càng cao , có nơi đạt 100% .

Từ đầu tháng 4 đến đầu tháng

5-1984 , trong 40 ngày đêm , bọn bành

trướng bá quyền Trung quốc đã bắn

hàng vạn quả đạn pháo , cõi các loại

vào huyện chúng tôi . Đặc biệt nghiêm

trọng là ngày 6-4-1984 , địch đã dùng

một số tiểu đoàn bộ binh lấn chiếm

các điểm cao 636 , 820 thuộc xã Quốc

khánh . Nhưng các chiến sĩ đơn vị H ,

đoàn 37 cùng quân và dân các xã

Quốc khánh , Đội Cản , Tri Phương ..

dã anh dũng chiến đấu , tiêu diệt

nhiều địch , quét sạch chúng ra khỏi

các điềm cao đó , đập tan ngay từ đầu

âm mưu lấn chiếm của chúng . Trong

những ngày chiến đấu ác liệt ấy ,

huyện chúng tôi vẫn vững vàng thế

trận . Nhân dân các dân tộc vẫn bình

tình , phối hợp với bộ đội đánh địch ,

dịch đi mọi hoạt động lại bình thường . -

Năm năm qua , tuyến biên giới của

chúng tôi vẫn được giữ gìn vững chắc .

Mặc dù có chiến sự nhưng sản xuất

vẫn được bảo đảm . Lúa chiêm xuân

của chúng tôi năm nay khá tốt , năng

suất bình quân cả huyện đạt gần

30 tạ / ha . Có những xã như Đại

đồng, Đề Thám đạt 35 tạ /ha . Những

xã giáp biên như Quốc khánh, Đội

Cấn ... vẫn cấy hết diện tích và đạt

năng suất khá cao . Tuy còn nhiều

vất vả nhưng huyện chúng tôi vẫn

thực hiện tốt mọi chủ trương, chính

sách của Đảng , hoàn thành tốt và có

những mặt vượt chỉ tiêu kế hoạch

Nhà nước giao.

Con đường đi lên của huyện chúng

tôi còn nhiều khó khăn , gian khô .

phức tạp và quyết liệt , có khi phải

trả bằng xương , bằng máu , nhưng

được sự lãnh đạo sáng suốt của Trung

ương Đảng , của Tỉnh ủy Lạng sơn ,

được sự động viên , cổ vũ , ủng hộ

tích cực của các ngành , các cấp và của

đồng bào cả nước , phát huy truyền

thống đảng bộ huyện vững mạnh,

chúng tôi quyết tâm làm tròn nhiệm

vụ cao cả , thiêng liêng của mình :

xây dựng thành công và bảo vệ vững

chắc một huyện biên cương của Tô

quốc thân yêu .

Yên minh phấn đấu xây dựng thành huyện

chiến đấu và sản xuất tốt

NGUYỄN ĐÌNH MIÊN

Bí thư Huyện ủy Yên minh

ÊN MINH là một huyện vùng cao

biên giới phía bắc tỉnh Hà tuyên ,

có đường biên giới với Trung

quốc dài 25 km , diện tích đất đai là

800 km ’ , dân số 40 000 người , gồm 15

dân tộc anh em sống xen kẽ với nhau

là Mông , Tày , Nùng , Dao, Giáy , v.v.

Dân tộc đồng nhất là Mỏng chiếm
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41 % . Dân tộc ít nhất là Pu péo chiếm

0,05 % . Các dân tộc đã nêu cao tinh

thần đoàn kết , gắn bó với nhau đề

chiến đấu bảo vệ biên giới của Tổ

quốc và đầy mạnh sản xuất , tự lực

vươn lên giải quyết vấn đề lương

thực , cải thiện các mặt khác . Nghị

quyết tháng 2-1984 của Huyện ủy

chúng tôi đã một lần nữa xác định

rõ nội dung xây dựng huyện là :

Nâng cao cảnh giác , sẵn sàng chiến

đấu , làm tốt công tác an ninh , đổi

phó có hiệu quả và làm thất bại mọi

thủ đoạn , hành động phá hoại nhiều

mặt của địch , đảm bảo cho quân và

dân trụ lại trên địa bàn biên giới vừa

chiến đấu và sản xuất, vừa tự lực

vươn lên khai thác đến mức cao nhất

lao động , đất đai và tiềm năng sẵn có

của huyện ». Thời gian qua , dưới sự

lãnh đạo và chỉ đạo của Huyện ủy

và Ủy ban nhân dân huyện Yên minh ,

đồng bào các dân tộc trong huyện đã

có nhiều cố gắng thực hiện hai nhiệm

vụ chiến lược , từng bước phấn đấu

xây dựng Yên minh trở thành huyện

chiến đấu và sản xuất tốt . 1

I – Bảo đảm chiến đấu tốt , gắn

vệ vững chắc
liền với bảo

an ninh .

Từ lâu bọn bành trướng bá quyền

Trung quốc đã có nhiều hành động

'khiêu khích và xâm lấn vùng biên

giới thuộc huyện chúng tôi . Từ cuối

tháng 3-1984 , bọn chúng đã tăng cường

mọi lực lượng và phương tiện chiến

tranh áp sát đường biên . Chúng mở

đường ô tô , đào hầm hào , xây dựng

công sự , trận địa . Chúng thường

xuyên bắn phá các mục tiêu quan

trọng của ta trên biên giới , tung thám

báo sang ta đề dò la tin tức và điều

tra lực lượng của ta ... Đặc biệt là

trong tháng 4-1984 , không một ngày

nào chúng không bắn sang huyện

chúng tôi bằng nhiều loại vũ khí lớn

như pháo 122 ly , 152 lỵ , H12 , cối

120 , v.v. Chúng bắn ác liệt suốt ngày

đêm vào các điểm tựa . Riêng ở núi

Bạc , chỉ trong 5 ngày từ 2-4 đến 6-4

chúng đã bắn tới 3 716 quả đạn pháo

các loại trên một mảnh đất không

đầy 2500 m . Sáng 30-4 sau khi bắn

3.000 quả đạn mở đường , chúng đã

dùng hàng sư đoàn bộ binh tiến

công vào các điểm tựa của ta trên

toàn tuyến biên giới , gây nhiều thiệt

hại về người và của trong huyện .

Thâm độc hơn , chúng còn gài mìn

vào nương ngô , bồ thóc để giết hại

dân thường .

Những hành động này lại một lần

nữa xác nhận thêm âm mưu thâm

độc của bọn bành trướng bá quyền

Trung quốc là đầy mạnh cuộc chiến

tranh phá hoại , lấn chiếm và gậm

nhấm dần đất đai của Tổ quốc ta .

Nhận rõ âm mưu này , đảng bộ chúng

tôi đã xác định nhiệm vụ quan trọng

hàng đầu của huyện là nâng cao tinh

thần cảnh giác , sẵn sàng chiến đấu ,

chiến đấu thắng lợi đề bảo vệ biên

cương của Tổ quốc . Vấn đề trọng tâm

xây dựng huyện của chúng đi lúc

này là kiện toàn các cơ quan quân sự

và an ninh , các tổ chức Đảng , chính

quyền và đoàn thề , đặc biệt là củng

cố các xã vùng biên giới về mọi mặt,

xây dựng cho được ý chí quyết đánh ,

quyết thắng của toàn Đảng, toàn

dân trong huyện , phát động cuộc

chiến tranh nhân dân địa phương ,

huy động sức mạnh tồng hợp , phát

huy truyền thống đoàn kết giữa các

dân tộc , đoàn kết quân dân đề đánh

thắng mọi âm mưu và hành động phá

hoại , xâm lược của kẻ thù .

Thời gian qua , tuy dịch đã dùng

một lực lượng binh lính rất lớn và

hỏa lực mạnh đánh ác liệt vào toàn

tuyến biên giới của huyện , nhưng

quân và dân chúng tôi dã bình tĩnh

giáng trả quyết liệt , tiêu diệt gần

2000 tên địch , phá hủy nhiều phương

tiện chiến tranh của địch . Các chiến

sĩ tiểu đoàn 3 bộ đội địa phương ,

quân và dân xã Phú lũng , xã Bạch
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đích ... là những tấm gương tiêu biểu

cho tinh thần chiến đấu dũng cảm ,

kiên cường bám trụ , tiêu diệt nhiều

địch .

Những gì đã xảy ra trong thời gian

qua là thử thách lớn đối với sự chuẩn

bị sẵn sàng chiến đấu của nhân dân

các dân tộc Yênminh từ sau cuộc chiến

tranh xâm lược của địch tháng 2-1979 .

Đề có thể chiến đấu tốt , điều quan tâm

trước tiên của đảng bộ huyện chúng

tôi là giáo dục cho nhân dân các dân

tộc thật sự nhận rõ được kẻ thù , nàng

cao linh thần cảnh giác , sẵn sàng chiến

đấu và chuyền hướng kịp thời mọi

hoạt động từ thời bình sang thời chiến .

Đồng bào các dân tộc ở vùng biên

giới thường có mối quan hệ họ hàng

thân tộc chẳng chịt với nhân dân các

dân tộc ở bên kia biên giới . Chẳng

hạn , xã Bạch đích có tới 90 % số người

có mối quan hệ ấy . Bọn phản động

Bắc kinh thường lợi dụng những quan

hộ thân tộc này đề lừa bịp đồng bào

ta , tung ra những luận điệu giả dối

đề bào chữa cho những hành động

tội ác của chúng . Chúng tôi đã lấy

những hành động thực tế của chúng ,

sự mâu thuẫn giữa lời nói và việc làm

của chúng, và dùng lý lẽ của đồng

bào các dân tộc , đề vạch trần thủ

đoạn lừa dối của địch .

Với cách tuyên truyền giáo dục dễ

hiều như vậy , chúng tôi đã làm cho

đồng bào các dân tộc trong huyện

ngày càng nhận rõ kẻ thù , nâng cao

tinh thần yêu nước , ý thức bảo vệ Tổ

quốc và lòng căm thù đối với bọn

bành trướng bá quyền Trung quốc ,

sẵn sàng đánh trả và tiêu diệt chúng

một khi chúng liều lĩnh xâm phạm

biên giới của Tổ quốc .

Nhờ sự chuẩn bị tương đối tốt về

tư tưởng và tổ chức, nhân dân các dân

tộc đã có thẻ chuyền hướng kịp thời

mọi mặt từ thời bình sang thời chiến .

Đồng bào đã đóng góp nhiều ngày công

củng cố phòng tuyến biên giới vững

chắc để lực lượng quân sự có thể bám

trụ tiêu diệt địch . Đông đảo dân quân

và các tầng lớp nhân dân đã hàng hải

tham gia chiến đấu và phục vụ chiến

đấu, bảo đảm các công tác trong thời

chiến . Đồng bào các dân tộc đã làm

đầy đủ nghĩa vụ về lương thực , thực

phẩm . Nhiều nơi , đồng bào sẵn sàng

bán hoặc ủng hộ rau, củi , lương thực ,

thực phẩm cho bộ đội . Thực hiện chủ

trương của huyện , đồng bào các xã

vùng biên giới và các xã phía sau đã

tích cực tham gia việc bố trí lại các

khu dân cư , sắp xếp lại lực lượng ở

các tuyến để có thể vừa chiến đấu tốt ,

vừa sản xuất tốt .

Điểm nổi bật của huyện Yên minh

trong chiến đấu là đã phát động được

chiến tranh nhân dân địa phương , tạo

nên sức mạnh tổng hợp của đồng bào

các dân tộc để đánh thắng quân thù .

Mặc dù địch dùng một lực lượng lớn

với sự yểm trợ mạnh mẽ và dày đặc

của đạn pháo các loại đề áp đảo ,

nhưng dân quân và nhân dân nhiều

xã đã tìm ra cách đánh cơ động, linh

hoạt , có thể bám trụ , tiến công tiêu

diệt nhiều dịch mà vẫn bảo vệ được

mình . Lực lượng vũ trang ở xã Bạch

đích , xã Phú lũng đã đánh địch rất

linh hoạt, sáng tạo : đánh cả ở trong

dãi, trong tuyến , ngoài dải, ngoài

tuyến , đánh cả trong điều kiện mất

liên lạc với cấp trên , phát triển được

thế trận cả bề rộng lẫn bè sâu , làm

rồi loạn đội hình địch , tiêu hao nhiều

sinh lực địch , tạo điều kiện cho bộ đội

chủ lực tiêu diệt địch . Bộ đội địa

phương, bộ đội biên phòng , dân quân

tự vệ và cả nhân dân phối hợp chặt

chẽ với nhau , tạo nên sứcmạnh tổng

hợp tại chỗ đánh thắng dịch nhiều

trận trên tuyến biên giới .

Chiến tranh nhân dân địa phương

ở huyện chúng tôi còn thể hiện ở chỗ

dòng bào các dân tộc trong huyện đã

phục vụ chiến đấu , tổ chức hậu cần

tại chỗ bằng nhiều hình thức thiết

thực . Chúng tôi đã có những bản làng

làm giao thông , huy động được nhiều
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lứa tuổi tham gia , có thể làm cả

ngày lẫn đêm tùy theo hoàn cảnh của

các gia đình trong bản , cho nên đã

rút ngắn được thời gian hoàn thành ,

có con dường định làm trong 3 tháng ,

nhưng nhân dân tập trung làm chỉ

trong 20 ngày là xong. Riêng 6 tháng

đầu năm 1984 , nhân dân đã đóng góp

mấy nghìn cây gỗ làm hầm , lán trại ,

cột điện ; vận chuyền hàng nghìn tấn

hàng trên chiều dài tổng cộng mấy vạn

km ; dân quân tự vệ đã đào đắp hàng

vạn mét khối đất đá, làm hàng vạn

công sự.

Nhờ phát động được chiến tranh nhân

dân địa phương mà mối tình đoàn kết

giữa các dân tộc với nhau , giữa các dân

tộc với lực lượng vũ trang càng thêm

gắn bỏ. Khi lực lượng vũ trang .

nhân dân đánh địch ở tuyến trước

như ở núi Bạc , xã Bạch đích , xã Phú

lũng thì đồng bào ở tuyến sau lo liệu

tiếp tế , đưa đón thương binh , tiếp

nhận và bảo đảm chu đáo nơi ăn chốn

ở cho bà con phía trước sơ tán về.

Nhân dân các dân tộc đã coi các chiến

sĩ như con em của mình , sẵn sàng

làm những gì có thể làm được đề chi

viện cho các chiến sĩ lập công . Đông

bào đã quyên góp hàng tấn thực phẩm

cho bộ đội, hàng nghìn cây gỗ giúp

bộ đội làm hầm hào , hàng trăm nghìn

đồng dễ mua tặng phẩm cho bộ đội .

Các cơ quan đóng trên địa bàn huyện

như bưu điện , y tế , cửa hàng lương

thực , cửa hàng thương nghiệp , v.v.

cũng bám trụ hoàn thành xuất sắc

nhiệm vụ của mình và tích cực giúp

đỡ bộ đội .

Muốn chiến đấu tốt , điều rãi quan

trọng là phải gắn chặt với bảo đảm an

ninh, làm trong sạch địa bàn , bảo vệ

các tổ chức Đảng , chính quyền và đoàn

- thè quần chúng. Đây cũng là vấn đề

mà Huyện ủy chúng tôi rất coi trọng ,

Bởi vì . Yên minh trước kia nằm trong

huyện Đồng văn là hang ở của bọn

phản động quốc dân đảng , đến năm

1963 mới tách riêng ra . Năm 1959 , đặc

vụ Trung quốc đã kích động bọn

phản động địa phương nỗi dạy bạo

loạn ở 8 xã . Từ ngày bọn phản

động Trung quốc trở mặt xâm lược

nước ta thì bọn xấu trong người Hoa

lại móc nối với bọn phản động cũ tiến

hành những hoạt động phá hoại trật

tự an ninh trong huyện .

Đề hộ trợ cho những hành động

xâm lấn biên giới , bọn phản động Bắc

kinh đã ra sức dùng chiến tranh

tâm lý để mua chuộc nhân dân ,

chia rẽ nhân dân các dân tộc , chia rẽ

quân với dân , hòng làm suy yếu lực

lượng của ta . Thời gian vừa qua , dịch

đã dùng nhiều thứ như vải , phích

nước, đèn pin , nông cụ … , và cá

truyền đơn tung sang huyện chúng

tôi bằng nhiều cách đề mua chuộc

đồng bào. Bọn chúng còn dùng người

xấu rỉ tại đồng bào các dân tộc thuộc

các xã biên giới nhằm vu khống và

đả kích chính sách của Đảng ta .

Trong thời gian có chiến sự , chúng

bắt cóc dân ta , lừa phỉnh dân ta quay

lại làng cũ trong sự « bảo vệ , giúp

đỡ » của chúng . Chúng lợi dụng một

số sơ hở trong quan hệ giữa các dân

tộc , giữa quân và dân , tung tin bịa

đặt về dân tộc này hay dân tộc kia

đề chia rẽ nội bộ các dân tộc , chia rẽ

tình đoàn kết quân dân .

Bọn phản động Trung quốc vẫn

thường xuyên tung biệt kích thám

báo sang dễ điều tra tình hình và

phá hoại các cơ sở kinh tế , quốc phòng

của ta , đồng thời thực hiện âm mưu

xây dựng chính quyền hai mặt ở

những xã biên giới , làm cầu nối cho

hành động xâm lược của chúng .

Đề chống lại những âm mưu và

hành động phá hoại đó , chúng tôi đã

bằng nhiều cách thích hợp làm cho

đồng bào các dân tộc hiểu rõ những

âm mưu đen tối và bộ mặt xấu xa , tàn

ác của bọn bành trướng bá quyền

Trung quốc , không tin và nghe theo

chúng , không dùng hàng chiến tranh

tâm lý của chúng, v.v. Chúng tôi dã
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dày mạnh việc truy quét bọn gián

điệp , phát hiện và trừng trị các cơ sở

nội gián của địch , chấn chỉnh lại các

tổ chức cách mạng ở cơ sở đề bảo

dâm sự trong sạch và vững mạnh

trong các cơ sở của ta , sửa chữa

những thiếu sót trong quản lý kinh

tế , khắc phục và ngăn chặn những

biểu hiện tiêu cực , tạo không khí

phấn khởi và tin tưởng trong nhân

dân . Chúng tôi đã chú trọng đầy mạnh

phong trào quần chúng bảo vệ an

ninh Tổ quốc , xây dựng lũy thép biên

phòng trong lòng dân .

Nhờ vậy , chúng tôi đã kịp thời

phát hiện những hiện tượng nghi vấn

và trong 6 tháng đầu năm không đề

xảy ra một vụ vượt biên nào . Tình

hình trật tự an ninh được bảo đảm

tốt , đã phục vụ đắc lực cho chiến đấu .

II – Phát triền sản xuất , tự lực

lên giải quyết vấn đề
viron

lương thực .

Mặc dù xác dịnh chiến đấu bảo vệ

Tổ quốc là nhiệm vụ trọng tâm số

một, nhưng chúng tôi không lúc nào

coi nhẹ nhiệm vụ phát triển sản xuất ,

bảo đảm dời sống nhân dân , bảo đảm

hậu cần tại chỗ cho chiến đấu , “ Chiến

đấu để bảo vệ sản xuất , sản xuất đề

chiến đấu tốt », đó là khẩu hiệu của

chúng tôi .

Những năm trước đây huyện chúng

tôi sản xuất không đủ ăn , hằng năm

tỉnh và trung ương phải cứu trợ . Từ

năm 1983 đến nay , chúng tôi đã tự

giải quyết được vấn đề ăn cho nhân

dân và phần nào đã có đóng góp

hương thực, thực phẩm cho Nhà nước .

Đề giải quyết vấn đề này , chúng tôi

đã xác định : công việc hàng đầu trong

sản xuất của chúng tôi là tự lực vươn

lên giải quyết vấn đề lương thực.

Trong sản xuất lương thực , chúng tôi

chú trọng phát triển hai cây lúa và

ngô . Diện tích cấy lúa và trong

ngô không nhiều : 1300 ha cây lúa ,

chủ yếu là cấy lúa một vụ , còn lại

250 ha cây lúa hai vụ , và 4900 ha

trồng ngô . Đã thế , hằng năm đất canh

tác còn bị hao hụt do xói mòn . Ngoài

ra còn có những khó khăn khác như

mùa hè thì khô , hạn, mùa đông thì

rét dậm , băng giá . Có những vụ phải

gieo mạ tới hai , ba lần . Những xã

giáp biên giới thường bị pháo dịch

bắn sang, cày nát cả ruộng rẫy , giết

hại người và gia súc, làm cho nhiều

nơi không thề sản xuất được.

Biện pháp hàng đầu đề tăng năng

suất cây trồng ở huyện chúng tôi là

thâm canh theo cách gắn đất với rừng,

trồng rừng và bảo vệ rừng đề giữ đất

canh tác và có nước tưới ruộng, ngăn

cấm phá rừng đề mở rộng đất trồng .

đồng thời tập trung làm một số công

trình thủy lợi , tăng phân bón , chọn

giống tốt , cải tạo những vùng đất bạc

màu. Ở các xã biên giới thì bám đất ,

giành giật với địch từng thước đất đề

sản xuất .

Nhờ những cố gắng như vậy , dù

gặp nhiều khó khăn về địch họa , thiên

tai , chúng tôi vẫn bảo đảm được

diện tích trồng trọt , thậm chí 6 tháng

đầu năm 1984 còn tăng hơn so với

năm 1983 : diện tích lúa xuân tăng

105 % , ngô tăng 107% , năng suất lúa

bình quân trước đây là 25 tạ /ha một

vụ nay lên 32 tạ /ha một vụ .

Bên cạnh cây lương thực , chúng

tôi đã chú ý phát triển một số cây

công nghiệp , cây thực phẩm , cây dược

liệu , phát triển đàn gia súc đề cải

thiện đời sống nhân dân . Hiện nay ,

toàn huyện chúng tôi đã có đàn gia

súc trên 15 000 con trâu bò, 4000 con

ngựa và trên 20.000 con lợn.

Đi đôi với vấn đề ăn , chúng tôi

quan tâm giải quyết vấn đề mặc. Sở

vải mà hằng năm Nhà nước cung cấp

cho huyện chúng tôi không đáp ứng

được yêu cầu về mặc của đồng bào

các dân tộc . Vì vậy , đồng bào đã tự

trồng bông , lanh , tự dệt lấy vải mặc.

Những năm gần đây, chúng tôi đã

động viên nhân dân tận dụng đất

rừng , đất gò đồi , trồng nhiều bông.

lạnh hơn nữa đề có vải mặc . Đến nay .
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chúng tôi đã tự túc được 4m vải bình

quân/năm cho mỗi người . Đây là một

cố gắng lớn thể hiện tinh thần tự lực

tự cường vươn lên của đồng bào các

dân tộc trong huyện chúng tôi .

Ngoài ra, chúng tôi chú ý thực hiện

kế hoạch phát triển các ngành nghề

thủ công và công nghiệp địa phương,

đầy mạnh công tác y tế , văn hóa ,

giáo dục , nhằm từng bước xây dựng

cơ cấu nông - lâm -công nghiệp, làm

cho nền kinh tế của huyện chúng tôi

phát triển một cách toàn diện , đáp

ứng những yêu cầu của chiến đấu ,

sản xuất , bảo đảm đời sống nhân dân

và làm nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Có được những thành tích trên đây

là do nhiều nguyên nhân , trong đó

có một số nguyên nhân chính :

1 – Chúng tôi luôn luôn bám sát

các nghị quyết của Trung ương, của

tỉnh đề lãnh đạo nhân dân chiến đấu

và sản xuất, kịp thời có những chủ

trương sát đúng trong từng thời gian

cụ thẻ. Trong quá trình chỉ đạo, chúng

tôi luôn luôn tôn trọng nguyên tắc

tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách ,

bảo đảm thực hiện đúng chủ trương

và nghị quyết của Đảng , đồng thời

phát huy mạnh mẽ tính sáng tạo , linh

hoạt và nhiệt tình cách mạng của

từng cơ sở , từng cán bộ , đảng viên .

2 - Biết sử dụng

sức mạnh tổng hợp

của toàn dân , khai

thác được tiềm năng

của đồng bào các

dân tộc , bước đầu

xây dựng được thể

trận chiến tranh

nhân dân địa phương

đề đánh bại những

hành động phá hoại ,

lấn chiếm của bọn

bành truong bá

quyền Trung quốc.

33 – Phát huy được truyền thống

đoàn kết keo sơn giữa nhân dân các

dân tộc , giữa quân và dân , thực hiện

quân với dân một ý chí.

4 – Được sự chỉ đạo rất sát sao và

giúp đỡ tận tình của Tỉnh ủy, Ủy ban

nhân dân tỉnh , các ban , ngành của

tỉnh , của trung ương và sự động viên

cổ vũ của nhân dân cả nước .

Trong thời gian tới , đê đối phó

với tình hình có thể diễn biến còn

khó khăn và phức tạp hơn , chúng tôi

tiếp tục giáo dục nhân dân các dân

tộc hiểu rõ và làm tốt hai nhiệm vụ

trọng tâm là chiến đấu và sản xuất ;

tổ chức rút kinh nghiệm về các mặt

trong thời gian chiến đấu và sản xuất

vừa qua ; phát huy những thắng lợi

đã đạt được , mở rộng những hình

thức chiến tranh nhân dân địa phương

như ở các xã Phú lũng, Bạch đích .

Chúng tôi tổ chức lại bản làng chiến

đấu và sản xuất cho phù hợp với

tình hình địch có thể đánh ác liệt

hơn , củng cố tuyến 2, tu sửa hầm hào

đề bám trụ tốt . Có kế hoạch phòng

tránh , bảo đảm sản xuất tốt hơn .

Nghiên cứu và đề nghị với cấp trên

bổ sung một số chính sách cho phù

hợp với những yêu cầu công tác ở

vùng cao, và có sự giúp đỡ cần thiết ,

kịp thời đối với huyện chúng tôi

nhằm đáp ứng được yêu cầu của

chiến đấu và sản xuất trong thời

gian tới .
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Nghiên cứu

về các quy luật của cách mạng xã hội

chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội

Bảo vệ những thành quả của chủ nghĩa xã hội ,

chống sự phá hoại của kẻ thù bên ngoài và bên trong

QUYẾT TIẾN

CÂY là một quy luật mà những

người cộng sản và nhân dân lao

động ở bất cứ nước nào tiến lên

con đường xã hội chủ nghĩa đều phải

nhận thức sâu sắc và thực hiện

nghiêm túc .

Thật vậy Lê-nin đã từng nói rằng :

“ một cuộc cách mạng chỉ có giá trị

khi biết tự vệ » . Cuộc cách mạng xã

hội chủ nghĩa lại càng phải như vậy ,

bởi vì kẻ thù của chủ nghĩa xã hội

không bao giờ tự nguyện rút lui khỏi

vũ đài lịch sử mà không phản kích

lại, trái lại chúng tìm trăm phương

nghìn kể để chống lại giai cấp vô sản

và nhân dân lao động đã chiến thắng

chúng, hòng giành lại cái “ thiên

đường » đã mất.

Những người cách mạng vô sản càn

ghi nhớ lời nói sau đây của Lê -nin :

* Bước quá độ từ chủ nghĩa tư bản

tiến lên chủ nghĩa cộng sản , là cả

một thời đại lịch sử. Chừng nào mà

giai đoạn đó chưa chấm dứt , thì bọn

bóc lột nhất định vẫn nuôi cái hy

vong hồi phục , hy vọng này ắt sẽ biến

thành những mưu toan đề hồi phục .

Sau cuộc thất bại nặng nề lần đầu,

bọn bóc lột văn không hề ngờ là sẽ

bị đánh đồ , không mảy may tin là sẽ

như thế và không thừa nhận là sẽ

như thế , nên chúng lao mình vào trận

chiến đấu với một nghị lực tăng gấp

mười lần , với một nhiệt tình cuồng

đại, với một lòng căm thù tăng gấp

trăm lần , để chiếm lại cái “ thiên

đường , đã mất, cho gia đình của

chúng trước kia đã từng sống một

cuộc đời rất êm ấm , mà ngày nay

đang bị “ đám dân đen , buộc phải

lâm vào cảnh phá sản và bần cùng

( hay buộc phải lao động “ hèn

ha "...) » (1).

Theo quan diêm của chủ nghĩa

Mác- Lê-nin , những người cách mạng

, vô sản cần nêu cao cảnh giác đối với

kẻ thù giai cấp , không chỉ vì nhiệt

tình và nghị lực chiến đấu của chúng

(* ) Xem Tạp chí Cộng sản từ số tháng 1

1984.

( 1 ) V.I. Lê-nin : Tuyên tập , Nxb Sự thật,

Hà nội , 1959 , quyền II phần II , tr . 51 .
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tăng lên gấp bội sau khi đã bị cách

mạng đánh dỗ , cũng không chỉ vì lòng

căm thù của chúng đối với cách mạng

tăng lên hơn nhiều , mà còn vì một

thời gian lầu sau cách mạng , bọn bóc

lột còn giữ được nhiều ưu thế thực

tế và đáng kể : chúng còn có tiền bạc ,

những động sản to lớn , những mối

liên hệ , những kỹ năng tổ chức và

quản lý , trình độ học vấn cao, những

quan hệ gần gũi với những nhân viên

kỹ thuật cao cấp (những người này,

do đời sống và tư tưởng của họ , vẫn

còn có tính chất tư sản ) , kinh nghiệm

rất cao về nghệ thuật quân sự v.v.

Đặc biệt đáng chú ý là chúng có

những mối liên hệ mạnh mẽ và vững

chắc với bọn tư bản quốc tế , hơn

nữa chúng có thể lực ở sức mạnh của

tập quản ; ở sức mạnh của nền sản

xuất nhỏ , mà nền sản xuất nhỏ này

thì từng ngày từng giờ luôn luôn đẻ ra

chủ nghĩa tư bản và giai cấp tư sản

một cách tự phát và trên quy mô rộng

lón.

Kẻ thù ở trong nước, theo Lê -nin ,

có nhiều loại . Đó chủ yếu và trước

hết là bọn bóc lột , tức giai cấp tư sản

và giai cấp địa chủ đã bị đánh bại

nhưng chưa bị tiêu diệt hẳn . Đó là

bọn bạch vệ, tức lực lượng vũ trang

phản cách mạng của bọn bóc lột ấy .

Đó là bọn gián điệp, bọn phá hoại

tay sai của các giai cấp bóc lột và lực

lượng vũ trang phản động của chúng .

Đó là bọn công chức, bọn quan lại là

những kẻ ủng hộ giai cấp tư sản , vì

chúng nghĩ rằng bảo vệ chế độ cũ là

bảo vệ những lợi ích của xã hội. Đó

là bọn đảng phái phản động đang học

cách hóa trang làm người không

đảng » . Đó còn là bọn ăn cắp và bọn

lưu manh là lớp người trụy lạc , hoàn ,

toàn bị xã hội cũ đè bẹp và không

thể vươn lên đến tư tưởng đấu tranh

vô sản được V.V.

Kẻ thù ở ngoài nước, dương nhiên

chủ yếu là chủ nghĩa đế quốc quốc

tế Song ngay từ thời Lê-nin , nó còn

gồm cả bọn tư bản , những tên phản

cách mạng khác và những viên chức

cũ không thể thích ứng với chính

quyền cách mạng , đã trốn thoát ra

nước ngoài. “ Chúng ở lại đây , chúng

còn sống , và chờ thời cơ . Vì thế , phải

quan sát chúng cho kỹ càng , nhất là

chúng không phải là những người

lánh nạn thường . Không , chúng là bọn

tay sai trực tiếp của tư bản thế giới,

chúng lĩnh lương trong ngân sách

của bọn đó và hoạt động ăn khớp với

bọn đó » ( 2 ) , đó là lời căn dặn của

Lê-nin.

Mục đích của kẻ thù giai cấp , bao

giờ cũng là nhằm tiêu diệt chính

quyền cách mạng , tiêu diệt Tổ quốc

xã hội chủ nghĩa của những người lao

động. Và để đạt đến mục đích bán

thỉu ấy , chúng tiến hành phá hoại

trên tất cả mọi lĩnh vực của đời sống

xã hội : kinh tế , chính trị , văn hóa và

tư tưởng , cho đến tiến hành cuộc chiến

tranh xâm lược . Thủ đoạn hoạt động

của chúng , khi thì ngấm ngầm , tinh

vi , khi thì công khai, trắng trợn . Biện

pháp phá hoại của chúng có đủ loại :

tổ chức lãn công , bãi công để phá

hoại những biện pháp của chính phủ

nhằm thực hiện những cuộc cải tạo

xã hội chủ nghĩa ; phá hủy máy móc ,

kho tàng , phá hoại việc vận tải , nhất

là vận tải lương thực cho nhândân khi

đang có nạn đói xảy ra ; nhen nhóm

các tổ chức phản động đề khi có dịp

thì gây nên những cuộc bạo loạn phản

cách mạng ; tiến hành những hoạt

động gián điệp , những sự tác động

đến tư tưởng quần chúng để làm cho

họ bất mãn đối với chính quyền xô

viết ; tiến hành can thiệp quân sự

hoặc xâm lược khi có thời cơ v.v.

Đáng chú ý là , như Lê-nin đã nói,

chúng lẫn trốn , nâu hình , thường hay

ngụy trang dưới bộ áo “ bảo vệ » “ xổ

viết ». Nhiều tên chui luồn vào các cơ

sở sản xuất quốc doanh hoặc vào các

cơ quan Nhà nước , làm những viên

( 2 ) V.1 . Lê - nin : Tuyển tập. Nxb Sự thật .

Hà nội . 1959 , quyền II . phần II , tr . 477 .
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chức xô viết ; và chúng luôn luôn rình

những khuyết điểm và sai lầm của

chính quyền xô viết để lật đồ chính

quyền ấy.

Đối với tất cả những kẻ thù trong

và ngoài nước ấy , thái độ của cách

mạng phải như thế nào ?

Lê -nin cho rằng , như Mác và Ăng-

ghen đã giải thích , phải thực hành

chuyên chính để đập tan sức phản

kháng của giai cấp tư sản ; đề làm cho

bọn phản động phải khiếp vía ; đề

giữ vững quyền uy của nhân dân vũ

trang chống lại giai cấp tư sản ; và

đề giai cấp vô sản có thể trấn áp bằng

vũ lực các kẻ thù của mình .

Lê -nin nhãn mạnh rằng : những

người cách mạng vô sản phải trấn áp

sự kháng cự của các giai cấp hữu sản

bằng tất cả mọi biện pháp mà chúng

đã dùng để trấn áp giai cấp vô sản ,

bởi vì người ta chưa phát minh ra

dược những biện pháp nào khác .

Lê-nin cho rằng , đối với những

âm mưu phá hoại của kẻ thù giai

cấp, những người cách mạng không

thể trả lời một cách nào khác hơn là

đàn áp thẳng tay , mau lẹ , ngay lập

tức , dựa vào sự đồng tình của công

nhận và nông dân . Và để làm được

điều đó , một mặt cần phải củng cố và

tăng cường nền chuyên chính vô sản ,

đặc biệt là các cơ quan trấn áp của

chuyên chính ấy tức cơ quan an ninh

và quân đội cách mạng ; mặt khác

phải giáo dục tinh thần cảnh giác cách

mạng cho nhân dân lao động và động

viên họ đứng dậy bảo vệ những thành

quả của cách mạng , bảo vệ chính

quyền xô viết .

Năm 1919 , giữa lúc cuộc nội chiến

diễn ra gay gắt, Lê- nin kêu gọi nhân

dân hãy dê phòng bọn gián điệp như

sau : « Tất cả các công nhân và nông

dân giác ngộ phải đứng lên bảo vệ

Chính quyền xô viết , phải vùng lên

đề đấu tranh chống bọn gián điệp và

bọn bạch vệ phản quốc . Mọi người

đều phải ở tại vị trí canh phòng của

minh và phải giữ nối liên hệ thường

xuyên , được tổ chức theo lối quân sự .

với các cấp ủy Đảng, với các Ủy ban

đặc biệt (tức các cơ quan an ninh –

QT ), và với những đồng chí chắc

chắn nhất và giàu kinh nghiệm nhất

trong các cán bộ xô viết » (3 ).

Như vậy , dựa vào nhân dân , dựa

vào tinh thần cảnh giác , ý thức giác

ngộ và lực lượng của họ đề trấn áp

sự phản kháng của kẻ thù giai cấp

đặng bảo vệ những thành quả của

cách mạng , đó là một trong những

tư tưởng quan trọng nhất của Lê -nin

về vấn đề này.

Cùng với tư tưởng quan trọng ấy .

Lê -nin rất coi trọng củng cố các cơ

quan an ninh mà Người coi là một vũ

khí sắc bén của cách mạng đề chống

lại những âm mưu và hoạt động phá

hoại của kẻ thù . Lê-nin còn đặc biệt

nhấn mạnh tính tất yếu của việc duy

trì trật tự cách mạng , kỷ luật cách

mạng . Người cho rằng : “ Hễ hơi làm

trái luật pháp , hơi làm mất trật tự xô

viết một chút , thế là đã có một lỗ

hồng cho bọn thù địch của người lao

động lợi dụng ngay ”. Người nhãn

mạnh rằng , trong cuộc đấu tranh

chống kẻ thù giai cấp thi kỷ luật cách

mạng cần phải được đề cao tới tột độ .

Lê-nin cũng đã đề ra một loạt luận

điểm quan trọng về cuộc chiến tranh

bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của

những người lao động, về việc xây

dựng Hồng quân đề chống sự xâm

lược của kẻ thù bên ngoài .

Trái với bọn lãnh tụ phản bội của

Quốc tế thứ hai, tức bọn xã hội số

vanh núp dưới danh nghĩa & bảo vệ

Tổ quốc » để phục vụ lợi ích của giai

cấp tư sản nước chúng, Lê-nin chủ

trường biển chiến tranh đế quốc thành

nội chiến , đề bảo vệ lợi ích chân

chính của giai cấp công nhân và nhân

dân lao động . Nhưng khi nhân dân lao

động đã giành được chính quyền rồi .

( 3 ) V.1. Lê-nin : Toàn tập Nxb Tiến bộ .

Mát - x-xco-va. 1977 , tập 38 , tr . 480–481 .
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đã có Tổ quốc của mình rồi , thì Lê-

nin lại kiên quyết chủ trương bảo vệ

Tổ quốc xã hội chủ nghĩa chống lại

những hoạt động phá hoại và xâm

lược của bọn đế quốc và tay sai của

chúng.

Đề bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ,

Lê-nin đòi hỏi phải có một thái độ

nghiêm túc khi bàn đến khả năng quốc

phòng và việc chuẩn bị cho đất

nước sẵn sàng chiến đấu . Lê-nin cho

rằng « Tăng cường việc sẵn sàng

chiến đấu để tiến hành chiến tranh

mot cách nghiêm chỉnh dòi hỏi

không phải một sự cao hứng , một lời

kêu gọi , một khẩu hiệu chiến dấu mà

đòi hỏi một công tác có kỷ luật , kiên

trì , không mệt mỏi , và lâu dài trên

một quy mô rộng lớn » ( 4 ) . Phải chuẩn

bị đất nước về mọi mặt : cả quân sự

lẫn chính trị, cả kinh tế lẫn văn hóa

tư tưởng , để có thể chiến thắng kẻ thù

xâm lược , bởi vì chiến tranh bao giờ

cũng là sự thử thách nặng nề đối với

mọi chế độ xã hội .

Để tiến hành chiến tranh thắng lợi ,

Lê-nin đã tập trung chú ý tăng cường

sự lãnh đạo của Đảng , tăng cường

công tác giáo dục chính trị , tư tưởng

cho nhân dân , tăng cường sức

phòng thủ của đất nước , tăng cường

sức chiến đấu của các lực lượng vũ

trang . xây dựng và củng cố hậu

phương , thực hiện khẩu hiệu “ tất cả

cho chiến tranh » , tăng cường chuyên

chính vô sản , củng cố khối liên minh

công nông , tăng cường bộ máy bạo

lực, trấn áp bọn phản cách mạng v.v.

Lê-nin coi nhiệm vụ bảo vệ Tổ

quốc là nhiệm vụ của toàn dân và

cũng là nhiệm vụ quốc tế vĩ đại , bởi

vì thắng lợi của nước Nga xô viết

chống bọn đế quốc xâm lược là sự

góp phần xứng đáng vào sự nghiệp

giải phóng giai cấp công nhân và nhân

dân lao động trên toàn thế giới . Trong

cuộc chiến đấu chống xâm lược , Lê-nin

kêu gọi tất cả các xô viết và các tổ

chức cách mạng phải bảo vệ từng vị

trí đến giọt máu cuối cùng ; phải huy

động mọi tài nguyên , mọi lực lượng

của đất nước vào cuộc chiến tranh

bảo vệ Tổ quốc ; phải làm cho cả

nước trở thành một dinh lũy cách

mạng.

Trong việc tăng cường sức phòng

thủ của đất nước và tăng cường sức

chiến đấu của lực lượng vũ trang , Lê-

nin đã hết sức chú ý việc xây dựng

Hồng quân công nông , đầy mạnh công

tác Đảng và công tác chính trị trong

Hồng quân , đưa rất nhiều cán bộ và

đảng viên vào phục vụ trong quân

dội, đồng thời chú trọng việc xây

dựng và huấn luyện lực lượng hậu

bị , xây dựng và củng cố hậu phương .

Người đánh giá rất cao sáng kiến nâng

cao năng suất lao động của công nhân

ở hậu phương và đặc biệt chú trọng

công tác lương thực và giao thông

vận tải , đồng thời đề ra nhiều biện

pháp rất kiên quyết và có hiệu lực

đề giải quyết các vấn đề đó .

Trong việc chỉ đạo về mặt quân sự ,

Lê - nin đã kiên quyết giữ vững và

thực hiện cho kỳ được quyết tâm

chiến lược đã đề ra . Người kiên quyết

tập trung Hồng quân vào mặt trận

chính bảo vệ Tổ quốc , đồng thời

thi hành nhiều biện pháp khác dễ

tăng cường cho mặt trận đó như :

động viên thanh niên ra tiền tuyến ,

dầy mạnh công tác vận tải , tiếp tế

lương thực và đạn dược , vũ trang cho

các đoàn viên công đoàn ở những

vùng sát mặt trận , đưa phụ nữ làm

thay công việc của nam giới , phát

huy lối làm việc hiểu cách mạng , dây

mạnh công tác tuyên truyền cổ động

trong công nhân và nông dân v.v.

Phân tích những thắng lợi của chiến

tranh bảo vệ Tổ quốc . Lê -nin đã nêu

lên nhiều nhân tố , như sự lãnh đạo

của Đảng , vai trò tổ chức của Nhà

nước xô viết , sức mạnh vô địch của

( 4 ) V ] Lê-nin : Ban về bảo vệ Tô quốc xã

hội chủ nghĩa . Nxb Quân đội nhân dân. Hà

noi. 1965. tr . 26.
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Một

Hồng quân dựa vào sự giác ngộ về lý

tưởng chính trị , sự nắm vững các

trang bị kỹ thuật và vũ khí, sự ủng

hộ của toàn dân và chi viện của hậu

phương , tinh thần hy sinh quên mình

của công nhân và nông dân , sự ủng hộ

quốc tế của giai cấp công nhân và

nhân dân lao động các nước v.v. Song

nguồn gốc cơ bản của thắng lợi đã

được Lê-nin giải thích như sau :

nước yếu , kiệt quệ và lạc hậu mà đã

chiến thắng được những nước hùng

mạnh nhất thế giới, nếu suy nghĩ đến

cùng cái nguồn gốc cơ bản nào đã tạo

ra kỳ tích lịch sử ấy , thì chúng ta

thấy đó là chế độ tập trung , kỷ luật

và tinh thần hy sinh chưa từng

thấy... » ( 5 ) . Đương nhiên , chúng ta

hiểu rằng cả chế độ tập trung và kỷ

luật, cả tinh thần hy sinh của quần

chúng nhân dân đều không tách khỏi

vai trò lãnh đạo , tổ chức và giáo dục

của Đảng và giai cấp công nhân là

những nhân tố, như Lê-nin nói, « đoàn

kết được hàng triệu và hàng triệu

người lao động ở nước Nga cũng như

trên toàn thế giới » , tạo ra sức mạnh

tổng hợp vô cùng to lớn đề đánh

thắng kẻ thù xâm lược .

Thực tiễn cách mạng của Liên -xô

và các nước xã hội chủ nghĩa anh em

khác đã chứng minh hùng hồn tinh

đúng đắn của những luận điểm nói

trên của Lê-nin về việc bảo vệ những

thành quả của cách mạng , bảo vệ Tổ

quốc xã hội chủ nghĩa , chống sự phá

hoại của kẻ thù bên ngoài và bên

trong . Thực tiễn ấy cũng chứngminh

tính đúng đắn của lời nói sau đây của

Ăng -ghen về Công xã Pa -ri : Đảng

chiến thắng buộc phải dùng đèn vũ

khí của mình làm cho bọn phản động

phải khiếp sợ , để duy trì sự thống

trị của mình . Thử hỏi rằng nếu Công

xã Pa -ri không nhờ vào quyền uy của

nhân dân vũ trang chống lại giai cấp

tư sản thì liệu nó có thể dứng vững

được quá một ngày không ? Trái lại

chúng ta há không thể chê trách nó là

đã quá ít sử dụng quyền uy đó hay

sao ?

Là nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên

trên thế giới , nước Nga xô viết ( sau

này là Liên -xô ) đã phải đương đầu

với sự phá hoại và xâm lược vô cùng

ác liệt của kẻ thù trong và ngoài nước .

Sự phá hoại khi ngấm ngầm , khi công

khai của bọn phản cách mạng trong

nước diễn ra với quy mô to lớn chưa

từng thấy, sau đó đã tiến triển thành

cuộc nội chiến cực kỳ gay gắt ; sự xâm

lược của 14 nước tư bản đế quốc hùng

bóp chết chính quyền xô viết ngay từ

trong trứng nước ; tất cả hợp thành

một nguy cơ vô cùng to lớn đối với

nhữngthành quả của Cách mạng Tháng

Mười. Song dưới sự lãnh đạo trực tiếp

của Lê-nin và Đảng bôn sẽ vích Nga ,

giai cấp công nhân và nhân dân lao

động Nga với tinh thần cảnh giác cao

và tinh thần hy sinh không bờ bèn ,

cùng với Hồng quân vô địch và các

lực lượng an ninh của mình , lại thêm

có sự ủng hộ quốc tế có hiệu quả , đã

chiến đấu vô cùng anh dũng chống

mọi kẻ thù giai cấp , cuối cùng đã

chiến thắng chúng , bảo vệ được Tô

quốc và chính quyền xô viết của

mình . Mấy chục năm sau , Liên-xô lại

phải tiến hành cuộc chiến tranh giữ

nước vĩ đại chống bọn phát xít Hit-le .

Kết quả của cuộc chiến tranh này như

ta đã thấy : nhân dân và quân đội

Liên -xô đã tiêu diệt hoàn toàn bọn

xâm lược Đức , bảo vệ vững chắc Tổ

quốc của mình , và góp phần quyết định

vào việc cứu loài người khỏi thăm

họa phát xít .

Các nước xã hội chủ nghĩa khác

cũng đều phải đấu tranh gian khô

chống những âm mưu và hoạt động

phá hoại của kẻ thù giai cấp , mà

những biểu hiện nổi bật nhất là các

sự kiện phản cách mạng ở Hung- ga-

ri ( 1956), ở Tiệp -khắc ( 1968) và ở Ba

( 5 ) V.I.Lê-nin : Bàn về Hồng quân . Nh

Quân đội nhân dân. Hà nội, 1964, tr . 97 .
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lan (đầu những năm 80) . Các sự kiện

này chứng tỏ một cách rõ rệt rằng ,

nhiều năm sau cách mạng xã hội chủ

nghĩa , các nhà tư bản cũ , bọn địa chủ

cũ , các viên chức , quân nhân và cảnh

sát cấp cao cũ , những người khác

đại biểu cho bộ máy đàn áp của Nhà

nước tư sản cũ vẫn nuôi hy vọng

giành lại chính quyền với sự giúp đỡ

của chủ nghĩa đế quốc quốc tế . Đương

nhiên , lực lượng của chúng không

phải là mối đe dọa nghiêm trọng đối

với chế độ xã hội chủ nghĩa . Thường

thường , chúng không dám hoạt động

công khai Song trong trường hợp

những khó khăn khách quan của đất

nước đã bị những khuyết điểm và sai

làm chủ quan làm trầm trọng thêm

rất nhiều , bọn đế quốc bên ngoài lợi

dụng tình hình đó , kích động bọn

phản động trong nước gây nên những

hiện tượng khủng hoảng và biến

những hiện tượng ấy thành những

cuộc khủng hoảng chính trị và xã hội

sâu sắc , thì lúc đó những thành quả

của cách mạng có thể bị đe dọa

thật sự . Bởi vậy những người cách

mạng cần phải luôn luôn cảnh giác

với kẻ thù và phải thường xuyên

quan tâm khắc phục những khuyết

diểm chủ quan , khiến cho kẻ thù

không có thể lợi dụng được dề chống

phá cách mạng.

Thực tiễn cách mạng nước ta cũng

chứngminh rằng việc bảo vệ những

thành quả cách mạng , chống sự phá

hoại của kẻ thù bên ngoài và bên

trong là một quy luật của quá trình

cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây

dựng chủ nghĩa xã hội . Hoạt động

chống phá diễn cuồng của bọn phản

động trong nước được bọn phản động

quốc tế giúp đỡ trong năm đầu sau

Cách mạng Tháng Tám 1945 , cuộc chiến

tranh xâm lược của thực dân Pháp ,

cuộc chiến tranh xâm lược của đế

quốc Mỹ , cuộc chiến tranh xâm lược

của bọn bành trưởng và bá quyền

Trung quốc (năm 1979 ), những hoạt

động của bọn phản động trong nước

trong thời gian diễn ra các cuộc chiến

tranh xâm lược đó , và cuối cùng là

cuộc chiến tranh phá hoại nhiều mặt

của bọn bành trướng bá quyền Trung

quốc câu kết với đế quốc Mỹ , đối với

nước ta hiện nay , v.v. đó là bấy nhiêu

sự kiện nổi bật nhắc nhở chúng ta

phải luôn luôn cảnh giác với kẻ thù

giai cấp , làm tốt mọi công tác đề

phòng và chuẩn bị để bảo vệ vững

chắc những thành quả của chủ nghĩa

xã hội trong mọi tình huống.

«

Hiện nay , như Đại hội V của Đảng

đã nhận định , đất nước ta đang ở

trong tình thế vừa có hòa bình , vừa

phải dương đầu với một kiều chiến

tranh phá hoại nhiều mặt của bọn

bành trướng , bá quyền Trung quốc

câu kết với đế quốc Mỹ ; đồng thời

phải sẵn sàng đối phó với tình huống

địch có thể gây chiến tranh xâm lược

quy mô lớn ».

Trong bài phát biểu tại Hội nghị

thứ 6 của Trung ương Đảng (khóa V )

đồng chí Lê Duân , Tổng bí thư Ban

chấp hành trung ương Đảng đã nói :

“Bảo đảm quốc phòng và an ninh

của đất nước cũng là quy luật của

đấu tranh cách mạng trong tình hình

của thế giới ngày nay » (6).

Vì vậy , cùng với công cuộc xây dựng

chủ nghĩa xã hội là nhiệm vụ hàngđầu

hiện nay, nhân dân ta phải thực hiện

thật tốt nhiệm vụ chiến lược : sẵn

sàng chiến đấu , bảo vệ vững chắc Tổ

quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa .

Nhân dân ta kiên quyết xây dựng

nền quốc phòng toàn dân , toàn diện

và hiện đại ; xây dựng lực lượng vũ

trang nhân dân hùng mạnh ; xây dựng

lực lượng công an nhân dân trong

sạch vững mạnh về mọi mặt.

( 6 ) Lê Duẩn : * Nắm vững quy luật dài mới

quản lý kinh tế xem Tạp chí Cộng sản cố

9-1948 t,r 33.
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Dưới sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng ,

với sức mạnh của Nhà nước chuyên

chính vô sản , nhân dân ta quyết nêu

cao tinh thần cảnh giác cách mạng ,

củng cố sức mạnh mọi mặt của đất

nước, cùng với quân đội và lực lượng

an ninh của mình sẵn sàng đập tan

mọi âm mưu và hành động phá hoại ,

xâm lược của kẻ thù trong và ngoài

nước..

Làm như vậy tức là chúng ta đã

coi trọng vận dụng một cách có hiệu

quả một trong những quy luật quan

trọng của cách mạng xã hội chủ nghĩa

là : bảo vệ những thành quả của chủ

nghĩa xã hội , chống sự phá hoại của

kẻ thù bên ngoài và bên trong.

Một tác phẩm...

( Tiếp theo trang 36 )

dân ba nước Đông dương “ nhất định

đoàn kết chiến đấu , làm thất bại âm

mưu bành trưởng và bá quyền Trung

quốc trong bất cứ hoàn cảnh nào ... ,

thiết thực đóng góp vào sự nghiệp bảo

vệ độc lập, chủ quyền của các nước

Đông Nam Á và Nam Á , giữ gìn an

ninh trong khu vực và hòa bình trên

thế giới » (tr . 308 ) . « Nhân dân Việt

nam quyết tâm làm trọn nhiệm vụ dân

tộc thiêng liêng của mình và làm trọn

nghĩa vụ quốc tế cao cả do lịch sử giao

phó » (tr . 309 ) .

Việc “ kết hợp tinh thần yêu nước

chân chính với tinh thần quốc tế vỏ

sản , kết hợp lợi ích dân tộc với lợi

ích cách mạng thế giới » dược tác giả

giải thích sâu sắc trên quan điểm cách

mạng Việt nam là một bộ phận khăng

khít của cách mạng vô sản trên phạm

vi toàn thế giới và theo tinh thần

♠ bốn phương vô sản đều là anh em »

mà Chủ tịch Hồ Chí Minh thường

nhắc nhỏ . Đồng chí đã chú trọng

nhiều đến việc « đoàn kết với Liên xô ,

thành quả vĩ đại của Cách mạng

Tháng Mười, nước xã hội chủ nghĩa

đầu tiên , trụ cột của hòa bình và

cách mạng thế giới » ( tr . 351) , với

phong trào cộng sản và công nhân

quốc tế , phong trào giải phóng dân

tộc , với các nước không liên kết và

nhân dân yêu chuộng hòa bình , công

lý trên toàn thế giới .

Ngày nay, dưới sự lãnh đạo của

Đảng , nhân dân cả nước ta đang phả

thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược

xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội

và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt

nam xã hội chủ nghĩa . Chúng ta lại

phải đối phó với kẻ thù mới ở ngay

sát đất nước ta là bọn bành trướng

bá quyền Trung quốc đang hằng ngày

hằng giờ tiến hành kiểu chiến tranh

phá hoại nhiều mặt đề chuẩn bị cho

chiến tranh xâm lược trên những quy

mô khác nhau . Gắn liền với sự nghiệp

xây dựng và phát triển kinh tế , văn

hóa xã hội chủ nghĩa , sự nghiệp củng

cố quốc phòng , xây dựng lực lượng

vũ trang nhân dân cần được tăng

cường đề đáp ứng những yêu cầu

mới của nhiệm vụ cách mạng. Trong

tình hình đó , nghiên cứu tác phẩm

Mấy vấn đề quân sự trong cách mạng

Việt nam của dồng chí Trường Chinh ,

sẽ giúp chúng ta thấu suốt hơn nữa

tư tưởng và đường lối quân sự của

Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh , nâng

cao sự hiểu biết về những vấn đề

quân sự của nước ta .

Tác phẩm đó có tác dụng chỉ đạo

và cổ vũ toàn quân , toàn dân ta ra

sức củng cố quốc phòng, xây dựng

lực lượng vũ trang nhân dân , đây

mạnh sự nghiệp phòng thủ đất nước,

sẵn sàng đánh thắng mọi kẻ thù xâm

lược nước ta .
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« ТАПЧИ КОНГШАН » № 12 – 1984

К 40 — й годовщине создания народных вооруженных сил Вьетнама

ПЕРЕДОВАЯ-Строить мощную армию , способную победить любого

врага. ТЮ ХЮИ МАН Руководство Коммунистической партии

-

-

Вьетнама фактор , определяющий все победы и рост народНЫХ

вооружнных сил Вьетнама . ХОАНГ ВАН ТХАЙ - Некоторые уроки

строительства народных вооруженных СИЛ Вьетнама. БУЙ

ФУНГ Служба тыла революцинной армии. ЧТЕНИЕ КНИГ *

ХОАНГ ФЫОНГ-Произведние военного искусства , имеющее большое

значение для теоретических обобщений и практическго руковоиства .

TXE ЧЫОНГ Развивать ценнейшую традицию сплоченности и

единства армии и народа . ВУ КХАК ЛОНГ - Изучение характерных

черт современного вьетнамского военного искусства .

-

REVIEW OF COMMUNISM N° 12-1984

-

The 40th Anniversary of the Founding of the Vietnamese Armed Forces

Editorial-Making our army strong to defeat any enemy. CHU HUY MÂN --

The leadership of the Communist Party of Vietnam , a decisive factor for

every victory and for all the growth of the Vietnamese people's armed forces .

HOÀNG VĂN THÁI – Some lessons drawn from the experience of building

the Vietnamese people's armed forces. BÙI PHÙNG The logistics of the

revolutionary army . Book Review * HOÀNG PHƯƠNG – A military work

of great value on theoretical summing-up and practical guidance . THE

TRƯỜNG – Let's promote our valuable tradition unity between the army

and the people, and the army and the people bound by the same will. VU

KHẮC LONG Some studies on the salient features of modern Vietnamese

military art.

--

REVUE DU COMMUNISME N° 12-1984

-

40e anniversaire de la fondation des forces armées populaires du Vietnam

Editorial - Edifier une Armée populaire puissante, capable de vaincre tout

ennemi . CHU HUY MÂN - La direction du Parti communiste du Vietnam

facteur déterminant de toute victoire et de tout développement des forces

armées populaires du Vietnam. HOÀNG VĂN THÁI - Quelques leçons

d'expériences de l'édification des forces armées populaires du Vietnam . BÙI

PHÙNG La logistique de l'armée révolutionnaire Lecture HOÀNG

PHƯƠNG - Un ouvrage militaire de grande valeur en tant que récapitulation

théorique et direction pratique. THẾ TRƯỜNG –Promouvoir la belle tradition :

le peuple et l'armée dans une union monolithique et animés d'une même

volonté . VŨ KHẮC LONG Caractéristiques de l'art militaire moderne du

Vietnam.

REVISTA DEL COMUNISMO N° 12-1984

40 aniversario de la fundación de las fuerzas armadas populares de Vietnam

Editorial Construir un ejército poderoso , capaz de vencer a cualquier

enemigo. CHU HUY MÂN - La dirección del Partido Comunista de Vietnam-

el factor decisivo de todas las victorias y del crecimiento de las fuerzas

armadas populares de Vietnam. HOÀNG VĂN THÁI - Algunas experiencias

aleccionadoras en la construcción de las fuerzas armadas popularesde Vietnam.

BÙI PHÙNG -- La Intendencia del ejército revolucionario . Lectura de
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